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Tât cả chúng con được biêt Phật-giáo 
Nguyên-thuỷ Theravãda là nhờ ơn Ngài Sư Tố 
Hộ-Tông cùng với chư Trưởng-lão khác đã dày 
công đem Phật-giáo Nguyên-thuỷ Theravãda về 
truyền bá trên đất nước Việt-Nam thân yêu này. 

Tẩt cả chúng con đem hết lòng thành kỉnh 
đảnh lễ Ngài Sư Tổ Hộ-Tông cùng quỷ Ngài 
Trưởng-lão với tẩm lòng chân thành tôn kỉnh 
và tri ân sâu sắc của tất cả chúng con. 
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Lời Nói Đầu 

(Tải bản lần thứ ba, có sửa và bổ sung) 


Tải bản lần thứ ba “Quyển III: Pháp-Hành Giới ” có sửa và 
bo sung, sắp xếp phần nội dung, đế giúp cho độc giả dễ hiếu. 

Pháp-Hành Giới là đề tài rộng lớn, bần sư đã cố gắng sưu 
tầm gom nhặt từ các nguồn tài liệu đem trình bày trong 
quyên Pháp-Hành Giới này, giúp cho độc giả hiêu biêt một 
phần cơ bản trong Phật-giáo. 

Tuy bần sư đã cố gắng hết sức mình tải bản quyển Pháp- 
Hành Giới lần này cho được hoàn thiện, nhưng vì khả năng 
có hạn, nên cũng chỉ thực hiện được bấy nhiêu thôi! Bần sư 
tin chắc rằng: 

“Soạn phẩm này vẫn còn nhiều chỗ sơ suất, thậm chi còn 
có chỗ sai nữa, ngoài khả năng hiếu biết của bần sư. Kinh 
mong các bậc thiện-tri có tâm từ chỉ giáo, góp ý chân tình. 

Kinh xỉn quỷ vị xem soạn phẩm này như là của chung mà 
môi người trong chúng ta ai cũng có bôn phận đóng góp, đê 
cho soạn phắm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự lợi 
ích chung, sự tiến hoá, sự an-lạc cho phần đông. ” 

Bần sư chân thành biết ơn quý vị. 


PL. 2563 /DL. 2019 
Rừng Núi Viên Không 
Xã Tóc Tiên, Huyện Tan Thành 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 


Tỳ-Khưu Hộ-Phảp 
(Dhammarakkhita Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpandita) 



Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễĐức-Thế-Tôn ẩy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác. 


Paọamagatha 

TilokekagaruĩỴi Buddhatn, 
pãyãsỉbhayahỉmsakam. 
Ẵyunopariyosãnam, 
gacchãmi saranam ahaĩỴi. 

Ẵdimajjhantakalyãnam, 

Buddhassa dhammamosadhatn. 
Nibbãnapariyosãnam, 
gacchãmi samnatn aham. 

Tassa sãvakasamghahca, 
puMakkhettaĩn anuttaratn. 
Amhattapriyosãnatn, 
gacchãmi saranaĩỴi ahữĩỴi. 

Buddhatn Dhammahca Samghahca, 
abhivandiya sãdararn. 
Mũlabuddhasãsanan ’ tỉ, 

Ayam gantho mayã kato. 



Kệ Đảnh Lề Tam-Bảo 


Đức-Thê-Tôn cao thượng nhât tam-giới, 
Dắt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Phật, 

Mong chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế. 

Pháp của Ngài như lỉnh dược nhiệm mầu, 
Hoàn hảo ở phần đầu giữa và cuối, 

Nguyện suốt đời con xin quy-y Pháp, 

Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát kho. 

Tăng bậc Thánh thanh-văn đệ-tử-Phật, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Tăng, 

Mong được chứng đắc Thảnh A-ra-hán. 

Đức-Phật Đức-Pháp Đức-Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kỉnh lạy Tam-bảo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 

Soạn phẩm này gọi “Nền-Tảng-Phật-Gỉáo 



Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễĐức-Thế-Tôn ẩy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chảnh-Đắng-Giác. 

NỀN-TẢNG-PHẬT-GIÁO 

(MŨLABUDDHASÃSANA) 

QUYỂN III 

PHÁP-HÀNH GIỚI 
(SĨLÃCÃRA) 


Soạn giả: Tỳ-khim Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpanậita) 


Lời Nói Đâu 

Bộ Nền-Tảng-Phật-Gỉáo là một bộ sách gồm có 9 
chương chia ra làm 10 quyến. Mỗi chương được khái 
quát như sau: 

1- Chương p Ba Ngôi Cao Cả (Tiyagga) 

- Đức-Phật (Buddha). 

- Đức-Pháp (Dhamma). 

- Đức-Tăng (Samgha). 

2- Chương U: Tam-Bảo (Ratanattaya) 

- Đức-Phật-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Phảp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng-bảo (Satngharatana) 
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3- Chương III: Ần-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 

- Ân-Đức Phật-bảo (Buddhaguna). 

- Ân-Đức Pháp-bảo (Dhammaguna). 

- Ân-Đức Tăng-bảo (Samghaguna). 

4- Chương IV: Quy-Y Tam-Bảo (Tỉsarana) 

- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana). 

- Qưy-y Pháp-bảo (Dhammasarana). 

- Qưy-y Tăng-bảo (Samghasamna). 

5- Chương V: Pháp-Hành-Gỉới (Sĩlãcãra) 

- Giới của người tại gia cư-sĩ (Gahaịịhasĩla). 

- Giới của bậc xuẩt-gia tu-sĩ (Pabbajitasĩla). 

6- Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 

(Kamma-kammaphala) 

- Bốn loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bẩt-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bẩt-thiện-nghiệp (Akusalavipãka). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipãka). 

7- Chương VII: Phước-Thiện (Puũũa-Kusala) 

-10 nhân phát sinh phước-thiện (Punnakriyãvatthu). 

8- Chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 
-30 pháp-hạnh ba-la-mật (Timsapãramĩ). 

9- Chương IX: Phảp-Hành-Thỉền (Bhãvanã) 

- Pháp-hành thỉền-định (Samathabhãvanã). 

- Pháp-hành thiền-tuệ (Vipassanãbhãvanã). 

9 chương chia ra làm 10 quyển như sau: 

1- Quyển I: Tam-Bảo (Ratanattaya) gồm có 2 chương 
là chương I và chương II. 
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2- Quyên II: Quy-Y Tam-Bảo (Tiarana) gôm có 2 
chương là chương III và chương IV. 

3- Quyển III: Pháp-Hành-Gỉới (Sĩlãcãra) có 1 
chương là chương V. 

4- Quyển IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (Kamma- 
kammaphala) có 1 chương là chương VI 

5- Quyển V: Phước-Thiện (Puhha-Kusala) có 1 
chương là chương VII 

6- Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 1. 

7 - Quyển VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 2. 

8- Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 3. 

Quyển VI, Quyển VII, Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La- 
Mật (Pãramĩ) 1, 2, 3 thuộc về chương VIII 

9- Quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định 

(Samãthabhãvanã) 

10- Quyển X: Pháp-Hành Thỉền-Tuệ 

(Vipassanãbhãvanã) 

Quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định và Quyển X: Pháp- 
Hành Thiền-Tuệ thuộc về chương IX. 

Như vậy, bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo gồm có 9 chương 
chia ra thành 10 quyển. 

Bộ Nền-Tảng-Phật-Gỉáo gồm có 9 chương được trình 
bày theo thứ tự trước sau như sau: 

1- Chương I: Ba Ngôi Cao Cả (Tiyagga) 

Phật-gỉáo có 3 ngôi cao cả thật xứng đáng tôn kỉnh là: 

- Đức-Phật (Buddha) từ khỉ bắt đầu cho đến kết thúc. 

- Đức-Pháp (Dhamma) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 

- Đức-Tăng (Samgha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 
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2 - Chương II: Tam-Bảo (Ratanattaya) 

- Đức-Phật có 5 đức-tỉnh quỷ báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Phật-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp có 5 đức-tỉnh quỷ báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng có 5 đức-tỉnh quỷ báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Tăng-bảo (Sarỵigharatana). 

3- Chương IIP Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 

- Đức-Phật có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Phật-bảo 
(Buddhaguna). 

- Đức-Pháp có 6 ân-đức nên gọi là ân-đức Pháp-bảo 
(Dhammaguna). 

- Đức-Tăng có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Tăng-bảo 
(Samghaguna). 

4- Chương IV: Quy-Y Tam-Bảo (Tisaraụa) 

Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tha thiết muốn 
trở thành hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, Đức- 
Pháp, Đức-Tăng, người ẩy kỉnh xỉn làm lễ thọ phép quy- 
y Tam-bảo: 

- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana). 

- Quy-y Phảp-bảo (Dhammasarana). 

- Quy-y Tăng-bảo (Samghasaraụa). 

5- Chương V: Pháp-Hành-Gỉới (Sĩlãcãra) 

Các hàng thanh-văn biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tội-lỗi thì giữ gìn giới của mình được trong sạch trọn 
vẹn, giữ gìn giới là giữ gìn phấm-hạnh cao quỷ của hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng. 

- Đối với hàng tại gia là cận-sự-nam (upãsaka) hoặc 
cận-sự-nữ (upãsikã) cần phải giữ gìn giới của mình cho 
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được trong sạch trọn vẹn, đó là giới của người tại gia 
cư-sĩ (Gahatthasĩla). 

- Đối với hàng xuẩt-gia là tỳ-khưu, sa-di, tu-nữ cần 
phải giữ gìn giới của mình cho được trong sạch trọn 
vẹn, đó là giới của bậc xuẩt-gia tu-sĩ (Pabbajitasĩla). 

6- Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 

(Kamma-kammaphala) 

Các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, giữ gìn giới 
của mình cho được trong sạch trọn vẹn, cần phải có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp. 

Các hàng thanh-văn phải nên học hỏi hiểu rõ: 

- Bổn loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bẩt-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bẩt-thiện-nghiệp (Akusalavỉpãka). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipãka). 

7 - Chương VII: Phước-Thiện (Puhha-kusala) 

-10 nhân phát sinh phước-thiện (Puhhakriyãvatthu). 

Các thanh-vãn đệ-tử tin nghiệp và quả của nghiệp 
của mình, nên lựa chọn tạo 10 phước-thiện đế trở thành 
tam-nhân đạỉ-thỉện-nghỉệp bậc cao (tihetuka-ukkaịtha- 
kusalakamma) đế cho quả tái-sinh kiếp sau trở thành 
hạng người tam-nhân (tihetukapuggala). 

8- Chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 

-30pháp-hạnh ba-la-mật (Timsapãramĩ). 

* Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác cần phải tạo đầy đủ 30 phảp- 
hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 phảp-hạnh ba-la- 
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mật bậc thượng, mới trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác độc nhất vô nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh. 

* Đe trở thành Đức-Phật Độc-Giác, Đức-Bồ-tát Độc- 
Giác cần phải tạo đầy đủ 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 
phảp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, mới trở thành Đức-Phật Độc-Giác. Đức-Phật 
Độc-Giác có thế có nhiều Vị trong cùng một thời-kỳ. 

* Để trở thành bậc Thánh Tổi-thượng thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phật, bậc Thảnh Đại-thanh-văn đệ-tử, bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử hạng thường, chư vị Bồ-tát 
thanh-văn đệ-tử ẩy đều cần phải tạo đầy đủ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ theo mỗi ngôi vị của mình. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy xuất hiện 
trên thế gian, chư vị Bồ-tát thanh-văn đệ-tử ẩy đến hầu 
đảnh lễĐức-Phật, lẳng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, 
rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành 4 bậc Thảnh-nhân là bậc Thảnh 
Nhập-lưu, bậc Thánh Nhất-lai, bậc Thảnh Bất-lai, bậc 
Thánh A-ra-hán là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật, tùy theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 
5 pháp-chủ: tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-phảp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi ngôi vị đúng 
như ỷ nguyện trong tiền-kiếp quá-khứ của mỗi vị. 

Trong chương VHP Pháp-Hạnh Ba-La-Mật của bộ 
Nen-Tảng-Phật-Giáo chỉ lựa chọn 30 tích tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama tiêu biếu thực-hành 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật mà thôi, được chia ra làm ba quyến: 

* Trong quyển VI: Pháp-hạnh ba-la-mật (Pãramĩ) 1, 

trình bày 3 pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh bo-thỉ 
ba-la-mật, pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật, phảp-hạnh 
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xuẩt-gia ba-la-mật. Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bậc, 
mỗi bậc được lựa chọn một tích tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama tiêu biếu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật mỗi bậc 
ẩy, cho nên, 3 phảp-hạnh ba-la-mật gồm có 9 tích. 

* Trong quyển VII: Pháp-hạnh ba-la-mật (Pãramĩ) 

2, trình bày một pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật cỏ 3 bậc, 
mỗi bậc được lựa chọn một tích tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama tiêu biếu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
ẩy, cho nên, có 3 tích. 

* Trong quyển VIII: Pháp-hạnh ba-la-mật (Pãramĩ) 

3, trình bày sáu pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh tinh- 
tấn ba-la-mật, pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật, pháp- 
hạnh chân-thật ba-la-mật, pháp-hạnh phát-nguyện ba- 
la-mật, pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật, pháp-hạnh tâm-xả 
ba-la-mật. Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bậc, mỗi bậc 

được lựa chọn 1 tích tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama 

* • • ^ • 

tiêu biếu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật mỗi bậc ẩy, 
cho nên, 6pháp-hạnh ba-la-mật gồm có 18 tích. 

9- Chương IX: Pháp-Hành-Thỉền (Bhãvanã) 
Pháp-hành thiền có 2 pháp-hành là: 

- Pháp-hành thỉền-định (Samathabhãvanã). 

- Pháp-hành thỉền-tuệ (Vỉpassanãbhãvanã). 

* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thỉền-định, có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 bậc 
thiền sẳc-gỉới, 4 bậc thiền vô-sẳc-giới, 5 phép-thần-thông 
thế gian, tùy theo khả năng của mỗi vị hành-gỉả. 

- sẳc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp trong 5 bậc thiền sẳc-gỉớỉ 
thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên 16 tầng trời sẳc-giới phạm-thiên. 

- Vô-sẳc-giới thỉện-nghỉệp trong 4 bậc thiền vô-sắc- 
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giới thiện-tâm cho quả táỉ-sỉnh kiêp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên 4 tầng trời vô-sẳc-giớiphạm-thiên. 

Thật ra, nếu hành-gỉả nào là hạng phàm-nhân có khả 
năng chứng đắc các bậc thiền thiện-tâm, sau khi hành- 
giả ẩy chết, thì chỉ có thiện-nghiệp trong bậc thiền thiện- 
tâm nào cao cuối cùng, mới có quyền ưu tiên cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời tương xứng với bậc thiền quả-tâm ẩy mà thôi. 

Các bậc thiền thỉện-tâm bậc thấp còn lại đều trở 
thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không còn có 
cơ hội cho quả được nữa. 

Pháp-hành thỉền-định có trong Phật-giáo và có ngoài 
Phật-giáo. 

* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thỉền-tuệ, có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lim Thánh-đạo, Nhập-lim Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Chứng đắc Nhẩt-laỉ Thánh-đạo, Nhẩt-lai Thánh-quả 
và Nỉểt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhẩt-laỉ. 

- Chứng đắc Bẩt-laỉ Thánh-đạo, Bẩt-laỉ Thánh-quả và 
Niểt-bàn, trở thành bậc Thánh Bẩt-lai. 

- Chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

* Sau khỉ bậc Thánh Nhập-lưu chết, không còn táỉ- 
sinh trong cõi ác-giới, chỉ có đại-thiện-nghiệp cho quả 
táỉ-sỉnh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới nhiều nhất 7 
kiếp nữa mà thôi. Đen kiếp thứ 7 chắc chắn sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Nỉết-bàn, giải thoát 
kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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* Sau khi bậc Thánh Nhẩt-laỉ chết, đại-thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi người hoặc cõi trời 
dục-giới chỉ có một kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ẩy chắc 
chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Sau khi bậc Thánh Bẩt-laỉ chết, không còn tái-sinh 
trong cõi dục-giới, chỉ có sẳc-giới thiện-nghiệp cho quả 
táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời sẳc-giới phạm-thiên. Bậc Thánh Bẩt-lai chắc chắn 
sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hản, rồi sẽ tịch diệt Niết- 
bàn trên tầng trời sẳc-gỉớỉ phạm-thiên, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Sau khỉ bậc Thánh A-ra-hán chết đó là tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Pháp-hành thỉền-tuệ chỉ có trong Phật-gỉáo mà thôi, 
hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo. 

Như vậy, 9 chương của bộ Nền-Tảng-Phật-Gỉáo được 
trình bày theo thứ tự trước sau, mà chương trước làm 
nền tảng hỗ trợ cho chương sau, cho nên, chương 9 cuối 
cùng là cứu cánh Niết-bàn của tất cả mọi hàng thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo có 10 quyển, quyển I: Tam- 
Bảo (Ratanattaya) gồm có chương I và chương II 
quyến II: Quy-Y Tam-Bảo (Tisaraụa) gồm có chương III 
và chương IV đã được trình bày xong; tiếp theo quyến 
III: Pháp-Hành Giới (Sĩlãcãra) sẽ được trình bày trong 
quyển này. 

Quyển III: Pháp-Hành Giới (Sĩlãcãra) có một 

chương là chương V. 
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Chương V trình bày pháp-hành giới có 2 phân: 

- Giới của người tại gia cư-sĩ (Gahaịịhasĩla). 

- Giới của bậc xuẩt-gia tu-sĩ (Pabbajitasĩla). 

* Giới của người tại gia cư-sĩ (Gahatthasĩla) gồm cỏ 
những giới nào? 

Theo truyền thống Phật-giáo, đối với các hàng tại gia 
cư-sĩ là người cận-sự-nam, cận-sự-nữ, sau khi thọ phép 
quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ-trì giới. 

Giới của các hàng tại gia có nhiều loại giới như: 

- Ngũ-giới là thường-giới của mọi người tại gia. 

- Ngũ-giới hành phạm-hạnh là giới của bậc Thánh 
Bẩt-lai tại gia. 

- Bát-giới ặịĩvatthamakasĩỉa là giới của mọi người tại 
gia và bậc xuẩt-gia. 

Ba loại giới này là thường-giới (niccasĩla) của người 
tại gia mà mọi người cần phải giữ gìn cho được trong 
sạch và trọn vẹn suốt ngày đêm, trọn đời. 

- Bát-giới uposathasĩla và cửu-giới uposathasĩla là 

giới hành vào những ngày quy định trong mỗi tháng có 4 
ngày, hoặc 6 ngày, hoặc 8 ngày giới, ... 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nào nếu cỏ khả năng 
thì nên thọ-trì bát-giới uposathasĩla, hoặc cửu-giới upo- 
sathasĩla vào những ngày giới ẩy, nếu không có khả 
năng thì không bắt buộc phải thọ-trì giới ẩy. 

- Thập-gỉới của người tại gia cũng là giới của người 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, chưa có cơ hội xuất gia lâu dài, mà chỉ có rảnh rỗi 
thời gian ngắn, người ẩy đến chùa xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì thập-giới của người tại gia trong 
khoảng thời gian ngắn tùy theo hạn định của mình. 
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* Giới của bậc xuất-gia tu-sĩ (Pabbajitasĩla) 

Bậc xuẩt-gỉa tu-sĩ là vị sa-dỉ, vị tỳ-khưu, vị tu-nữ. 

- Vị sa-dỉ gồm có 10 sa-dỉ-gỉớỉ, 10 giới hoại phâm- 
hạnh của sa-di, 10 giới hành phạt của sa-di, 75 điều- 
giới hành của sa-di, 14 pháp-hành của sa-di. 

Giới của sa-dỉ không phải thọ-trì như giới của người 
tại gia. Trong buoi lễxuẩt-gia trở thành vị sa-di, vị giới- 
tử xuất gia sa-di khi đọc lặp theo Ngài Trưởng-lão thầy 
tế độ phép quy-y Tam-bảo bằng tiếng PãỊỉ theo ịhãna, 
karana, payatana và 10 byaíyanabuddhi đúng theo văn 
phạm PãỊi đến lần thứ ba là: 

“Tatiyampi Samgharn saranam gacchãmi”chấm dứt, 
thì trở thành vị sa-di, đồng thời 10 sa-di-giới, 10 giới 
hoại phấm-hạnh của sa-di, 10 giới hành phạt của sa-di, 
75 điều-giới hành của sa-di, 14 pháp-hành của sa-di 
thành tựu cùng một lúc không trước không sau. 

- Vị tỳ-khưu có 227 đỉều-gỉớỉ bổn của tỳ-khưu, 14 
pháp-hành của tỳ-khim. Giới của tỳ-khưu tỉnh rộng theo 
Tạng Luật PãỊi gồm có 91.805.036.000 điều-giới. 

Giới của tỳ-khưu không phải thọ-trì. Trong buổi lề 
xuẩt-gia trở thành vị tỳ-khưu tại sĩmã, Ngài Trưởng-lão 
luật sư tụng Natticatutthakammavãcã xong, giới-tử trở 
thành tỳ-khưu, đong thời 22 7 điều-giới bon của tỳ-khưu, 
14 pháp-hành của tỳ-khưu, thậm chỉ 91.805.036.000 
điều-giới của tỳ-khưu thành-tựu cùng một lúc không 
trước không sau. 

- Vị tu-nữ cũng là người xuẩt-gỉa thọ-trì bát-gỉới 
uposathasĩla hoặc thập-gỉớỉ của người xuẩt-gia suốt 
cuộc đời tu-nữ, thường trú trong chùa. 
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Pháp-hành giới như thê nào? 

Hành-gỉả biết hổ-thẹn tội-lỗỉ, biết ghê-sợ tộỉ-lỗỉ, có 
tác-ỷ trong đại-thỉện-tâm giữ gìn thân và khấu tránh xa 
thân hành 3 điều ác và tránh xa khấu nói 4 điều ác, hoặc 
tránh xa 3 loại thân ác-nghiệp và 4 loại khấu ác-nghiệp, 
giữ gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, 
đế thân và khấu cho được trong sạch thanh-tịnh, làm 
nền tảng cho mọi thiện-pháp phát triến nhất là pháp- 
hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ. 

Giới trong sạch nghĩa là tác-ỷ trong đại-thiện-tâm 
giữ gìn giới của mình không đế bị ô nhiễm bởi phiền-não. 

Và trọn vẹn nghĩa là giữ gìn các đỉều-gỉớỉ đầy đủ 
hoàn toàn. 

- Người giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn là người 
thiện do tảc-ỷ trong đại-thiện-tâm tránh xa 3 thân ác- 
nghiệp, 4 khấu ác-nghiệp, thành tựu 3 thân thiện-nghiệp 
và 4 khấu thiện-nghiệp của người ẩy. 

- Người phạm đỉều-gỉớỉ là người ác do tác-ỷ trong 
ác-tâm tạo 3 thân ác-nghiệp và tạo 4 khấu ác-nghiệp 
của người ẩy. 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Natthi loke rãho nãma, pãpakammam pakubbato .. 

“Chỗ kín đáo không có trong đời này, 
đối với người tạo ác-nghiệp ...” 

* Trong kinh Mahãparinibbãnasutta có đoạn: 

• Quả khổ của người phạm giới (Dussĩla ãdĩnava) 

Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại ngôi làng Pãịaligãma, 


* Ang. TikanipatapaỊi, Devadutavagga, AdhipateyyasuttapaỊi. 

Dĩ. Mahãvagga, kinh Mahãparinibbãnasutta, đoạn Dussĩla ãdĩnava. 
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dân làng Pãtali đến hầu đảnh lễ Đức-Phật xong, ngồi 
một nơi hợp lẽ. Khi ẩy, Đức-Phật truyền dạy dân làng 
Pãtalỉ rằng: 

- Này các người tại gia! Có 5 quả xẩu, quả khổ của 
người phạm giới, người không có giới. 5 quả xấu, quả 
khổ ẩy là: 

1- Này các người tại gia! Trong đời này, người phạm 
giới, người không có giới làm tiêu hao của cải tài sản 
lớn lao do nhân dế duôỉ (thất niệm). 

Đó là quả xẩu thứ nhất của người phạm giới, người 
không có giới. 

2- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới có tiếng xấu bị lan truyền khắp mọi noi. 

Đó là quả xẩu thứ nhì của người phạm giới, người 
không có giới. 

3- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới có bẩt-thỉện-tâm e ngại, sợ sệt khi đi vào 
nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn Sa- 
môn, hội đoàn Bà-la-môn... 

Đó là quả xấu thứ ba của người phạm giới, người 
không có giới. 

4- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới có ác-tâm mê muội lúc lâm chung. 

Đó là quả khổ thứ tư của người phạm giới, người 
không có giới. 

5- Này các người tại gia! Sau khi người phạm giới, 
người không có giới chết, ác-nghỉệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi ác-gỉới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh), chịu quả kho trong cõi ác-giới ẩy. 

Đó là quả xẩu, quả khổ thứ năm của người phạm giới, 
người không có giới. 
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- Này các người tại gia! Đó là 5 quả xâu, quả khô của 
người phạm giới, người không có giới như vậy. 

• Quả-báu của người có giới (Sĩlavanta ãnisamsa) 

- Này các người tại gia! Có 5 quả-báu của người có 
giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 5 quả- 
báu ẩy là: 

1- Này các người tại gia! Trong đời này, người có 
giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn có nhiều 
của cải lớn lao do nhờ nhân không dế duôỉ (có trỉ-nhớ 
biết mình). 

Đó là quả báu thứ nhất của người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

2- Này các người tại gia! Người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn, có danh thơm tiếng tốt 
được lan truyền khắp mọi nơi. 

Đó là quả báu thứ nhì của người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

3- Này các người tại gia! Người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn có đạỉ-thiện-tâm dũng 
cảm, không rụt rè e thẹn khi đi vào nơi hội đoàn hoàng 
gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn Sa-môn, hội đoàn Bà-la- 

môn... 

Đó là quả báu thứ ba của người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

4- Này các người tại gia! Người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn có đạỉ-thiện-tâm tỉnh táo 
lúc lâm chung. 

Đó là quả báu thứ tư của người có giới, người giữ gìn 
giới trong sạch và trọn vẹn. 


* Di. Mahavagga, kinh Mahaparinibbanasutta, đoạn STlavanta anisamsa. 
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5 - Này các người tại gia! Sau khi người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn chết, đạỉ- 
thỉện-nghỉệp giữ giới cho quả tái-sinh cõi thiện dục- 
gỉới (cõi người, cõi trời dục-gỉớỉ), hưởng mọi sự an-lạc 
trong cõi ẩy. 

- Này các người tại gia! Đó là 5 quả báu của người có 
giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn như vậy. 

* Trong Chú-giải bài kinh Sakkapanhasutta, có đoạn 
đề cập đến những người có giới trong sạch có thế lựa 
chọn được cảnh táỉ-sỉnh 1 trong 6 cõi trời dục-giới: 

“Parỉsuddhasĩlã nãma chasu devalokesu yatthicchanti, 
tattha nỉbbattantỉ. ” 

Những người có giới trong sạch trọn vẹn lúc lâm 
chung, có đại-thiện-tãm tỉnh táo sáng suốt muốn tái-sinh 
trên cõi trời nào trong 6 cõi trời dục-gỉớỉ, thì sau khi 
chết, dục-giới thiện-nghiệp ẩy cho quả tái-sinh trong cõi 
trời dục-giới ẩy như ỷ muốn, và hưởng được mọi sự an- 
lạc trong cõi trời ẩy cho đến hết tuoi thọ. 

Như vậy, người phạm giới, người không có giới lúc 
lâm chung, có ác-tâm mê muội, sau khi chết, ác-nghiệp 
cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau 1 trong 4 cõi ác-gỉới là địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh. 

Người giữ gìn giới, người có giới trong sạch trọn vẹn 
lúc lâm chung, có đại-thiện-tãm tỉnh táo sáng suốt muốn 
chọn cõi thiện-giới nào, nên sau khi chết, đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-giới ẩy 
đúng theo ỷ muốn, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi thiện- 
giới ẩy cho đến tuối thọ, rồi tải-sinh kiếp sau trong cõi- 
giới khác tùy theo quả của nghiệp của chúng sinh ẩy. 


* Bộ Chú-giải Di. Mahavaggatthakatha, kinh Sakkapanhasuttavannana. 
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Cho nên, người được sinh ra trong đời này, chăc chăn 
tiền-Uếp của người ẩy là người có giới trong sạch trọn vẹn, 
ít nhất ngũ-giới là thường-gỉới trong sạch và trọn vẹn. 

Kiếp hiện-tại, nếu người nào có đại-thiện-tâm biết hổ- 
thẹn tội-lỗỉ, biết ghê-sợ tội-lỗi, biết giữ gìn ngũ-gỉới của 
mình được trong sạch và trọn vẹn bằng ỷ, thì người ẩy 
là người biết tự trọng, biết giữ gìn nhân-phấm quý báu 
von có của mình từ khi đầu thai làm người. 

Nếu người nào cỏ ác-tâm không biết hổ-thẹn tội-lỗỉ, 
không biết ghê-sợ tội-lổi, phạm điều-giới nào trong ngũ- 
gỉới bằng thân hoặc bằng khấu hợp đủ chi-pháp của 
điều-giới ẩy, thì người ẩy là người không biết tự trọng, 
làm mất đi nhân-phấm quý báu von có của mình từ khi 
đầu thai làm người. 

Thật ra, mọi người có đạỉ-thiện-tâm biết hổ-thẹn tộỉ- 
lỗỉ, biết ghê-sợ tộỉ-lỗỉ, biết giữ gìn ngũ-gỉới của mình 
được trong sạch và trọn vẹn bằng ỷ, đỏ là điều rất dễ 
dàng đổi với tất cả mọi người trong đời, bởi vì giữ gìn 
ngũ-gỉới của mình được trong sạch và trọn vẹn là trong 
khả năng bình thường của mỗi người. Còn người nào có 
tác-ỷ trong ác-tâm, không biết ho-thẹn tội-lổi, không 
biết ghê-sợ tội-lỗi, co gắng bằng thân hoặc bằng khấu 
phạm mỗi điều-giới nào hợp đủ chi-pháp của điều-giới 
ẩy, thì đó là điều rất khó khăn mà không phải ai cũng có 
thế phạm giới được. 

* Thật vậy, người thiện-trỉ có trỉ-tuệ sáng suốt biết 
suy xét kỹ càng và trung thực, đế có nhận thức đúng 
người giữ gìn mỗi điều-giới được trong sạch, đó là việc 
dễ làm hay khó làm, và người cổ gang phạm mỗi điều- 
giới hợp đủ chi-pháp, đó là việc khó làm hay dễ làm 
như sau: 
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1- Đỉêu-gỉới tránh xa sự sát-sỉnh 

- Người thiện có đạỉ-thỉện-tâm biết hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ, biết 
ghê-sợ tội lỗi, có tác-ỷ trong đại-thiện-tâm tránh xa sự 
sát-sinh bằng tâm, biết giữ gìn đỉều-gỉới tránh xa sự sát- 
sỉnh, tạo đại-thiện-nghiệp không sát-sinh. 

- Người ác có ác-tâm không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ỷ trong ác-tâm cố gắng bằng 
thân hoặc bằng khấu giết hại chúng-sinh ẩy chết, hợp đủ 
5 chi-phảp của điều-giới sát-sinh, nên phạm điều-giới sát- 
sinh, tạo ác-nghiệp sát-sỉnh. 

Như vậy, việc tạo đại-thiện-nghiệp không sát-sinh với 
việc tạo ác-nghiệp sát-sinh, trong 2 việc này, việc nào dễ 
làm? Việc nào khó làm? 

2- Điều-giới tránh xa sự trộm-cắp 

- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ, 
biết ghê-sợ tội lỗi, có tác-ỷ trong đại-thiện-tãm tránh xa 
sự trộm-cẳp bằng tâm, biết giữ gìn điều-giới tránh xa 
sự trộm-cắp, tạo đại-thiện-nghiệp không trộm-cẳp. 

- Người ác có ác-tãm không biết hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ, không 
biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ỷ trong ác-tâm cố gắng bằng 
thăn hoặc bằng khấu trộm-cẳp của cải tài-sản của 
người khác, hợp đủ 5 chi-pháp của đỉều-giới trộm-cắp, 
nên phạm điều-giới trộm-cẳp, tạo ác-nghiệp trộm-cẳp. 

Như vậy, việc tạo đạỉ-thỉện-nghỉệp không trộm-cẳp 
với việc tạo ác-nghiệp trộm-cẳp, trong 2 việc này, việc 
nào dễ làm? Việc nào khó làm? 

3- Đỉều-gỉớỉ tránh xa sự tà-dâm 

- Người thiện có đại-thỉện-tâm biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội lỗi, có tác-ỷ trong đại-thiện-tãm tránh xa 
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Sự tà-dâm băng tâm, biêt giữ gìn đỉêu-gỉới tránh xa sự 
tà-dâm, tạo đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 

- Người ác có ác-tâm không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ỷ trong ác-tâm co gắng bằng 
thân tà-dâm với vợ hoặc chồng, con của người khác, 
hợp đủ 4 chi-phảp của điều-giới tà-dâm, nên phạm điều- 
giới tà-dâm, tạo ác-nghiệp tà-dâm. 

Như vậy, việc tạo đại-thiện-nghiệp không tà-dâm với 
việc tạo ác-nghỉệp tà-dâm, trong 2 việc này, việc nào dễ 
làm? Việc nào khó làm? 

4- Điều-giới tránh xa sự nói-dối 

- Người thiện có đạỉ-thỉện-tâm biết hổ-thẹn tộỉ-lỗi, biết 
ghê-sợ tội lỗi, có tác-ỷ trong đại-thiện-tâm tránh xa sự 
nói-dổi bằng tâm, biết giữ gìn đỉều-gỉới tránh xa sự 
nóỉ-dổỉ, tạo đại-thiện-nghiệp không nói-doi. 

- Người ác có ác-tâm không biết hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ, 
không biết ghê-sợ tội-lổi, có tác-ỷ trong ác-tâm cổ gắng 
bằng khấu nói doi lường gạt người khác, hợp đủ 4 chi- 
pháp của điều-giới nói-dổi, nên phạm điều-gỉớỉ nói-doi, 
tạo ác-nghiệp nói-doi. 

Như vậy, việc tạo đạỉ-thỉện-nghỉệp không nóỉ-dổỉ với 
việc tạo ác-nghiệp nói-doi, trong 2 việc này, việc nào dễ 
làm? Việc nào khó làm? 

5 - Đỉều-gỉới tránh xa sự uống rượu, bia và các 
chất say 

- Người thiện cỏ đại-thiện-tâm biết hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ, 
biết ghê-sợ tội lỗi, có tác-ỷ trong đại-thiện-tâm tránh xa 
sự uống rượu, bia và các chẩt say bằng tâm; biết giữ gìn 
điều-giớỉ tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say, 
tạo đại-thiện-nghiệp không uổng rượu, bia và các chất say. 
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- Người ác có ác-tâm không biết hổ-thẹn tộỉ-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-ỉỗi, có tác-ỷ trong ác-tâm co gắng bằng 
khấu uống rượu, bia và các chất say, hợp đủ 4 chi-pháp 
của điều-giới uổng rượu, bia và các chất say, nên phạm 
điều-giới uổng rượu, bia và các chất say, tạo ác-nghiệp 
uổng rượu, bia và các chất say. 

Như vậy, việc tạo đại-thiện-nghỉệp không uổng rượu, 
bia và các chất say với việc tạo ác-nghiệp uống rượu, 
bia và các chất say, trong 2 việc này, việc nào dễ làm? 

Việc nào khó làm ? 

• 

* Nếu nhận thức đúng thì việc không sát-sinh, việc không 
trộm-cẳp, việc không tà-dâm, việc không nói-doi, việc không 
uổng rượu, bia và các chất say, là việc rất dễ làm, mà 
mọi người ai cũng đều làm được dễ dàng, bởi vì 5 việc 
ẩy ở trong khả năng bình thường của tất cả mọi người. 

Cho nên, người thiện có đạỉ-thỉện-tâm biết hổ-thẹn 
tội-lỗi, biết ghê-sợ tội lỗi, có tác-ỷ trong đại-thiện-tâm 
tránh xa đoi-tượng phạm 5 điều-giới bằng tâm, biết 
giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn vẹn, tạo đại- 
thỉện-nghỉệp giữ-giới, đó là việc rất dễ làm mà tất cả 
mọi người đều có thế làm được. 

* Nếu nhận thức đúng thì việc sát-sinh, việc trộm-cẳp, 
việc tà dâm, việc nói-doi, việc uổng rượu, bia và các 
chất say, là việc rất khó làm, mà không phải là ai cũng 
có khả năng làm việc ẩy được, bởi vì người nào làm 5 
việc ẩy, người ẩy cần phải cổ gang bằng thân hoặc bằng 
khấu, thật là khó khăn mới có thế làm mỗi việc ẩy được. 

Cho nên, người ác cỏ ác-tâm không biết hổ-thẹn tộỉ- 
lỗi, không biết ghê-sợ tội-lổi, có tác-ỷ trong ác-tâm co 
gắng bằng thân hoặc bằng khấu thật là khó khăn mới 
phạm mỗi điều-giới nào trong ngũ-giới hợp đủ chi-pháp 
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của mỗi điều-gỉớỉ ấy. Để phạm đỉều-giớỉ ấy, tạo ác- 
nghiệp, đó là việc rất khó làm mà không phải là ai cũng 
có khả năng làm được. 

Sự thật, vẩn đề dễ làm hay khó làm đổi với mỗi 
hạng người có bản tỉnh khác nhau. 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Sukaraựi sãdhunã sãdhu, sãdhu pãpena dukkararn. 

Pãpam pãpena sukaram, pãpamariyehỉ dukkaram. 

- Này chư tỳ-khưu! 

“Người thiện-trỉ dễ dàng tạo thiện-nghiệp. 

Người thiện-trỉ rất khó khăn tạo ảc-nghiệp. 

Kẻ ác dễ dàng tạo ác-nghiệp. 

Bậc Thánh-nhân chắc chắn khó tạo ác-nghiệp. ” 

* Để phân biệt người ác với người thiện, Đức Phật 
dạy trong bài kỉnh Sỉkkhapadasutta 

Đức-Phật dạy rằng: 

Này chư tỳ-khưu! Như-Laỉ sẽ thuyết giảng về người 
ác và người ác hon người ác, người thiện và người thiện 
hon người thiện. Các con hãy lẳng nghe, nên chú tâm 
lẳng nghe. ” 

Vâng lời theo Đức-Phật, chư tỳ-khưu chú tâm lẳng 
nghe lời giáo huấn của Đức-Phật. 

• Người ác - Người ác hơn người ác 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Như thể nào gọi là người ác? 

- Này chư tỳ-khưu! Trong đời này, sổ người là người 
sát-sinh, là người trộm-cắp, là người tà-dâm, là người 


* Dhammapadatthakatha, tích Samghabhedaparisakkanavatthu. 
^ Ahguttaranikãya Catukanipãta, kinh Sikkhapadasutta. 
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nói-dôi, là người uông rượu và các chát say là nhân 
sinh sự dế duôi trong mọi thiện-pháp. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Laỉ gọi sổ người ẩy là người ác. 

- Này chư tỳ-khưu! Như thể nào gọi là người ác hơn 
người ác? 

- Này chư tỳ-khưu! Trong đời này, sổ người tự mình 
sát-sinh, còn động viên, tác động, khuyến khích, sai 
khiến người khác cùng sát-sinh. 

Sổ người tự mình trộm-cẳp, còn động viên, tác động, 
khuyến khích, sai khiến người khác cùng trộm-cẳp. 

Số người tự mình tà-dâm, còn động viên, tác động, 
khuyến khích, sai khiến người khác cùng tà-dâm. 

Số người tự mình nói-dổi, còn động viên, tác động, 
khuyến khích, sai khiến người khác cùng nói-dổi. 

Số người tự mình uổng rượu và các chất say là nhân 
sinh sự dế duôi trong mọi thiện-pháp, còn động viên, tác 
động, khuyến khích, sai khiến người khác cùng uổng 
rượu và các chất say là nhãn sinh sự dế duôi trong mọi 
thiện-pháp. 

- Này chư tỳ-khiru! Như-Lai gọi sổ người ẩy là người 
ác hơn người ác. 

• Người thiện - Người thiện hơn người thiện 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Như thể nào gọi là người thiện? 

- Này chư tỳ-khim! Trong đời này, sổ người là người 
tránh xa sự sát-sinh, là người tránh xa sự trộm-cẳp, là 
người tránh xa sự tà-dâm, là người tránh xa sự nói-doi, 
là người tránh xa sự uổng rượu và các chất say là nhân 
sinh sự dê duôi trong mọi thiện-pháp. 
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- Này chư tỳ-khim! Như-Lai gọi sô người ây là người 
thiện. 

- Này chư tỳ-khưu! Như thế nào gọi là người thiện 
hơn người thiện ? 

- Này chư tỳ-khưu! Trong đời này, sổ người tự mình 
tránh xa sự sát-sinh, còn động viên, tác động, khuyến 
khích người khác cùng tránh xa sự sát-sinh. 

Số người tự mình tránh xa sự trộm-cẳp, còn động 
viên, tác-động, khuyến khích người khác cùng tránh xa 
sự trộm-cẳp. 

Số người tự mình tránh xa sự tà-dâm, còn động viên, 
tác động, khuyến khích người khác cùng tránh xa sự tà- 
tà-dâm. 

Số người tự mình tránh xa sự nóỉ-dổi, còn động viên, 
tác động, khuyến khích người khác cùng tránh xa sự 
nói-doi. 

Số người tự mình tránh xa sự uổng rượu và các chất 
say là nhãn sinh sự dế duôi trong mọi thiện-pháp, còn 
động viên, tác động, khuyến khích người khác cùng 
tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự 
dế duôi trong mọi thiện-phảp. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai gọi sổ người ấy là người 
thiện hơn người thiện. 

Như vậy, nếu người nào không biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, có tác-ỷ 
trong ác-tâm phạm điều-giới nào trong ngũ-giới thì 
người ẩy bị gọi là người ác. 

Nếu người ác tự mình phạm điều-giới nào trong ngũ- 
giới, còn động viên, tác động, khuyến khích người khác 
cùng phạm điều-giới ẩy trong ngũ-giới thì người ác ẩy 

bị gọi là người ác hơn người ác. 
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* Nếu người nào biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, biết tự trọng, có tảc-ỷ trong đại-thiện-tâm giữ gìn 
ngũ-giới được trong sạch và trọn vẹn thì gọi người ẩy là 

người thiện. 

Nếu người thiện tự mình giữ gìn ngũ-giới được trong 
sạch và trọn vẹn, còn động viên, tác động, khuyến khích 
người khác cùng giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và 
trọn vẹn thì người thiện ấy được gọi là người thiện hơn 
người thiện. 

Vỉ dụ: Nếu người nào không biết hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, có tác-ỷ 
trong ác-tâm tự mình uổng rượu, bia và các chất say là 
nhãn sinh sự dế duôi trong mọi thiện-pháp, phạm điều- 
giới uổng rượu, bia và các chất say, nên tạo ác-nghiệp 
uống rượu, bia và các chất say thì người ẩy bị gọi là 
người ác. 

Nếu người ác nào tự mình uổng rượu, bia và các chất 
say là nhân sinh sự dê duôi trong mọi thiện-pháp, phạm 
điều-giới uổng rượu, bia và các chất say, nên tạo ác- 
nghỉệp uổng rượu, bia và các chất say; mà còn động viên, 
tác động, mời mọc, tiếp đãi người khác cũng uổng rượu, 
bia và các chất say là nhân sinh sự dế duôi trong mọi 
thiện-pháp; cũng phạm điều-giới uổng rượu, bia và các 
chẩt say, cũng tạo ác-nghiệp uổng rượu, bia và các chẩt 
say, thì người ác ẩy bị gọi là người ác hơn người ác. 

* Nếu người nào biết hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ, biết ghê-sợ tộỉ- 
lỗi, biết tự trọng, có tác-ỷ trong đại-thiện-tâm tránh xa 
sự uổng rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dế 
duôi trong mọi thiện-pháp, đã tạo đại-thiện-nghiệp 
không uổng rượu, bia và các chất say thì người ẩy được 
gọi là người thiện. 
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Nêu người thiện nào tự mình tránh xa sự uông rượu, 
bia và các chất say là nhân sinh sự dế duôi trong mọi 
thiện-pháp, tạo đại-thiện-nghiệp không uổng rượu, bia 
và các chẩt say; mà còn động viên, tác động, khuyến 
khích người khác cũng có tảc-ỷ trong đại-thiện-tâm 
tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh 
sự dế duỗi trong mọi thiện-pháp, cũng tạo đại-thiện- 
nghiệp không uổng rượu, bia và các chất say thì người 
thiện ẩy được gọi là người thiện hơn người thiện. 

* Những hạng thanh-văn đệ-tử có trỉ-tuệ sáng suổt 
hiếu biết về giáo-pháp của Đức-Phật, có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, nên có tảc-ỷ 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tãm giữ gìn giới của 
mình được trong sạch và trọn vẹn, đế làm nền tảng, làm 
nơi nương nhờ cho pháp-hành thỉền-định, pháp-hành 
thỉền-tuệ được phát triến. 

Thật ra, tất cả mọi thỉện-pháp từ 8 dục-gỉớỉ thỉện- 
pháp, 5 sẳc-giới thiện-pháp, 4 vô-sẳc-giới thiện-phảp cho 
đến 4 siêu-tam-giới thiện-pháp đó là 4 Thánh-đạo-tâm 
được phát sinh và tăng trưởng đều do nương nhờ nơi 
pháp-hành giới trong sạch và trọn vẹn của hành-gỉả. 

Pháp-hành trong Phật-giáo có 3 pháp-hành chỉnh: 

- Pháp-hành giới. 

- Pháp-hành thiền-định. 

- Pháp-hành thiền-tuệ. 

1- Pháp-hành giới là pháp-hành mà hành-giả thực- 
hành với tác-ỷ trong đại-thiện-tâm giữ gìn giới của mình 
cho được trong sạch trọn vẹn, tránh xa 3 thân ác-nghiệp 
và 4 khấu ác-nghiệp đế thành tựu 3 thân đại-thiện- 
nghiệp và 4 khau đại-thiện-nghiệp. 
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Hành-giả thực-hành pháp-hành giới giữ gìn giới của 
mình cho được trong sạch và trọn vẹn có khả năng diệt 
từng thời (tadahgappahãna) được phiền-não loại thô 
(vĩtikkamakilesa) không biếu hiện ra ở thân và khấu. 

Phảp-hành giới mà hành-gỉả thực-hành giữ gìn giới 
của mình được trong sạch trọn vẹn làm nền tảng, làm 
nơi nương nhờ cho pháp-hành thỉền-định, pháp-hành 
thỉền-tuệ được phát triến. 

Cho nên, pháp-hành giới là pháp-hành mà hành-gỉả 
cần phải thực-hành trước tiên. 

2- Pháp-hành thỉền-định là pháp-hành mà hành-giả 
thuộc về hạng người tam-nhân nương nhờ giới trong 
sạch trọn vẹn làm nền tảng, đế thực-hành pháp-hành 
thiền-định có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền 
sẳc-giới thiện-tâm, và 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm 
có khả năng diệt bằng cách chế ngự (vikkhambhanap- 
pahãna) được phiền-não loại trung (pariyutthãnakilesa) 
ở trong tâm. 

Sau khỉ hành-gỉả chết, sẳc-giới thiện-nghiệp trong 5 
sẳc-giới thiện-tâm cho quả tương xứng trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có 5 sẳc-giới quả-tâm gọi 
là sắc-gỉới tái-sinh-tâm (paịisandhicitta) làm phận-sự 
táỉ-sỉnh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 15 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên (trừ tầng trời sẳc-giới 
phạm-thiên Vô-tưởng-thiên), hưởng sự an-lạc cho đến 
khi hết tuoi thọ trên tầng trời sắc-giớiphạm-thiên ẩy. 

Hoặc sau khỉ hành-giả chết, vô-sẳc-gỉớỉ thiện-nghỉệp 
trong 4 vô-sẳc-giới thiện-tâm cho quả tương xứng trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) có 4 vô-sẳc- 
gỉới quả-tâm gọi là vô-sắc-gỉới tái-sinh-tâm (pati- 
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sandhicitta) làm phận-sự táỉ-sỉnh kiêp kê-tiêp hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên 4 tầng trời vô-sẳc-giới phạm- 
thiên, hưởng sự an-lạc cho đến khi hết tuoi thọ trên tầng 
trời vô-sẳc-giới phạm-thiên ẩy. 

Hoặc bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm còn có khả năng 
làm nền tảng, làm đoi-tượng cho pháp-hành thiền-tuệ. 

3- Pháp-hành thỉền-tuệ là pháp-hành mà hành-giả 
thuộc về hạng người tam-nhân nương nhờ giới trong 
sạch trọn vẹn làm nền tảng, đế thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận (samucchedappahãna) được mọi phiền- 
não loại vi-tế ngẩm ngầm trong tâm (anusayakilesa), 
diệt tận được mọi tham-ái không còn dư sót, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Nỉết-bàn, giải thoát 
kho tử sinh luân-hồi trong tam-gỉới. 

Thật vậy, pháp-hành giới mà hành-giả thực hành giữ 
gìn giới của mình được trong sạch trọn vẹn làm nền 
tảng, làm nơi nương nhờ cho pháp-hành thỉền-định, 
pháp-hành thỉền-tuệ được phát triến. Cho nên, tất cả 
mọi thiện-pháp từ 8 dục-giới thiện-pháp, 5 sẳc-giới 
thiện-phảp, 4 vô-sẳc-giới thiện-pháp cho đến 4 siêu-tam- 
giới thiện-pháp đó là 4 Thánh-đạo-tâm được phát sinh 
và tăng trưởng đều do nương nhờ giới trong sạch và 
trọn vẹn của hành-giả. 

* Trong bài kỉnh Kỉmatthiyasutta^^^Đức-Phật giải đáp 
những câu hỏi của Ngài Trưởng-lão Ẫnanda về quả của 
giới, quả báu của giới theo tuần tự từ tam-giới thiện- 
pháp cho đến siêu-tam-giới-pháp được tóm lược như sau: 


* Ang. Ekadasakanipata, Kinh Kimatthiyasutta. 
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Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại ngôi chùa Jetavana 
của ông phú hộ Anãthapinậika gần kinh-thành Sãvatthi. 

Khỉ ẩy Ngài Trưởng-lão Ẵnanda đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật xong rồi ngồi một nơi hợp lẽ, bèn bạch hỏi 
Đức-Phật rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, giới thuộc về thiện pháp có 
pháp nào là quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 

Đức-Thể-Tôn truyền dạy Ngài Trưởng-lão Ẫnanda rằng: 

- Này Ẫnandaỉ Giới thuộc về thiện-pháp (kusalasĩla) 
có tâm mát mẻ (avippatisãra) (tâm không nóng nảy) là 
quả, có tâm mát mẻ là quả báu. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, tâm mát mẻ cỏ pháp nào 
là quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 

- Này Ẩnanda! Tâm mát mẻ có tâm hài lòng hoan hỷ 
(pãmojja) là quả, có tâm hài lòng hoan hỷ là quả báu. 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, tâm hài lòng hoan hỷ cỏ 
pháp nào là quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 

- Này Ẵnanda! Tâm hài lòng hoan hỷ có pháp hỷ 
(pĩti) là quả, có pháp hỷ là quả báu. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, pháp hỷ có pháp nào là 
quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 

- Này Ằnandal Pháp hỷ có pháp an-tịnh (passaddhi) 
là quả, có pháp an-tịnh là quả báu. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, pháp an-tịnh có pháp nào 
là quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 

- Này Ẵnanda! Pháp an-tịnh có pháp an-lạc (sukha) 
là quả, có pháp an-lạc là quả báu. 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, pháp an-lạc có pháp nào 
là quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 
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- Này Anandal Pháp an-lạc có pháp thỉền-định 
(samãdhi) là quả, có pháp thiền-định là quả báu. 

- Kinh bạch Đức-Thể-Tôn, pháp thiền-định có pháp 
nào là quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 

- Này Ẫnanda, pháp thỉền-định có pháp thỉền-tuệ 
(yathãbhũtanãnadassana) thấy rõ, biết rõ thật-tánh của 
sẳc-pháp, danh-pháp là quả; có pháp thiền-tuệ thay rõ, 
biết rõ thật-tánh của sẳc-pháp, danh-pháp là quả báu. 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, pháp thỉền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ thật-tánh của sẳc-pháp, danh-phảp có pháp nào 
là quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 

- Này Ẫnanda! Pháp thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ thật- 
tánh của sẳc-pháp, danh-pháp có tri-tuệ thỉền-tuệ nhàm 
chán (nibbidã) thật-tánh của sẳc-pháp, danh-phảp là 
quả, có trỉ-tuệ thiền-tuệ nhàm chán thật-tánh của sẳc- 
pháp, danh-pháp là quả báu. 

- Kính bạch Đức-Thể-Tôn, tri-tuệ thiền-tuệ nhàm 
chán thật-tánh của sẳc-pháp, danh-pháp có pháp nào là 
quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 

- Này Ẫnandaỉ Tri-tuệ thỉền-tuệ nhàm chán thật-tảnh 
của sẳc-pháp, danh-phảp có pháp ly-dục (virãga) (A-ra- 
hán Thảnh-đạo) là quả, có pháp ly-dục (A-ra-hản 
Thánh-đạo) là quả báu. 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, pháp ly-dục (A-ra-hán 
Thảnh-đạo) có pháp nào là quả, có pháp nào là quả 
báu? Bạch Ngài. 

- Này Ẵnanda! Pháp ly-dục (A-ra-hán Thánh-đạo) có 
pháp gỉảỉ-thoát trỉ-kỉến (vimuttinãnadassana) (A-ra-hản 
Thánh-quả) là quả, có pháp giải-thoát tri-kiến (A-ra-hản 
Thánh-quả) là quả báu. 
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- Này Ẵnanda! Giới thuộc về thiện-pháp có tâm mát 
mẻ (tâm không nóng nảy) là quả, có tâm mát mẻ (tâm 
không nóng nảy) là quả báu. 

- Tâm mát mẻ có tâm hài lòng hoan hỷ là quả, có 
tâm hài lòng hoan hỷ là quả báu. 

- Tâm hài lòng hoan hỷ có pháp hỷ là quả, có pháp- 
hỷ là quả báu. 

- Pháp hỷ có pháp an-tịnh là quả, có pháp an-tịnh là 
quả báu. 

- Pháp an-tịnh có pháp an-lạc là quả, có pháp an-lạc 
là quả báu. 

- Pháp an-lạc có pháp thỉền-định là quả, có pháp- 
thiền-định là quả báu. 

- Pháp thỉền-định có pháp thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
thật-tánh của sẳc-pháp, danh-pháp là quả, có pháp- 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sẳc-pháp, danh- 
pháp là quả báu. 

- Pháp-thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sẳc- 
pháp, danh-pháp; có trỉ-tuệ thiền-tuệ nhàm chán thật- 
tánh của sẳc-pháp, danh-pháp là quả; có trỉ-tuệ thiền- 
tuệ nhàm chán thật-tánh của sẳc-pháp, danh-phảp là 
quả báu. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ nhàm chán thật-tánh của sắc- 

• • • 

pháp, danh-pháp có pháp ly-dục (A-ra-hán Thánh-đạo) 
là quả, có pháp ly-dục (A-ra-hán Thánh-đạo) là quả báu. 

- Pháp ly-dục (A-ra-hán Thánh-đạo) có pháp giải- 
thoát tri-kiến (A-ra-hán Thánh-quả) là quả, có pháp 
giải-thoát tri-kiến (A-ra-hán Thánh-quả) là quả-báu. 

- Này Ãnanda! Giới thuộc về thiện-pháp có quả theo 
tuần tự từ tam-giới thiện-pháp cho đến siêu-tam-giới 
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thiện-pháp chứng đăc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả cao thượng, như vậy. 

(Xong bài kinh Kimatthiyasutta) 

Qua bài kinh Kimatthiyasutta này, giới thuộc về 
thiện-pháp trong sạch trọn vẹn làm nền tảng, làm nơi 
nương nhờ đế cho tất cả mọi thiện-pháp tuần tự phát 
sinh từ nhân này đến quả kia liên hoàn với nhau từ tam- 
giới thiện-pháp đến siêu-tam-giới thiện-phảp. 

Nếu hành-giả nào giữ gìn giới của mình trong sạch 
trọn vẹn thì hành-giả ẩy có khả năng làm cho phát sinh 
mọi thiện-pháp tùy theo khả năng của hành-gỉả. 

Cho nên, hành-giả giữ gìn, bảo vệ giới của mình cho 
được trong sạch và trọn vẹn là điều thiết yếu đế làm nền 
tảng, làm nơi nương nhờ cho mọi thiện-phảp được phát 
sinh và phát triền. 

Muốn cho giới của mình được trong sạch và trọn vẹn, 
hành-gỉả cần phải có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp 
và quả của nghiệp, có đại-thiện-tâm biết ho-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội-lổi, biết tự trọng, biết giữ gìn nhân-phấm 
cao quỷ von có trong con người của mình thì việc giữ 
gìn giới của mình được trong sạch và trọn vẹn ở trong 
khả năng bình thường của tẩt cả mọi hành-giả. 

Trong quyển “Pháp-Hành Giới ” này có trình bày các 
loại giới của người tại gia cư-sĩ như ngũ-giới, ngũ-giới 
hành phạm-hạnh, bát-gỉớỉ ãịivatthamakasĩla, bát-giới 
uposathasĩla, cửu-giới uposathasĩla, thập-giới của người 
tại gia. 

Trong các loại giới của người tại gia này, ngũ-gỉới và 
bát-giới ãjivatthamakasĩla gọi là thường-giới (nicca- 
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sĩla) của mọi người tại gia, không ngoại trừ một ai cả, 
nên tất cả mọi người tại gia cần phải giữ gìn 2 loại giới 
này suốt ngày đêm cho được trong sạch và trọn vẹn, bởi 
vì nếu hành-giả giữ gìn 2 loại giới này được trong sạch 
trọn vẹn thì được phước-thiện giữ-giới. Còn nếu người 
nào phạm điều-giới nào thì người ẩy đã tạo ác-nghiệp 
điều-giới ẩy, đem lại sự tai hại trong kiếp hiện-tại và vô 
số kiếp vị-lai. 

Ngoài 2 loại giới ẩy ra, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
nào có khả năng thọ-trì và giữ gìn bát-giới uposathasĩla, 
cửu-gỉớỉ uposathasĩla, thập-giới của người tại gia cho 
được trong sạch và trọn vẹn, thì người ẩy chắc chắn sẽ 
có được nhiều phước-thiện giữ giới đặc biệt và có quả- 
báu cũng đặc biệt hon ngũ-giới. 

về phần giới của bậc xuẩt-gia sa-dỉ và tỳ-khưu, thì 
trong quyến sách này chỉ trình bày tóm tắt mà thôi, bởi 
vì giới của sa-di và giới của tỳ-khưu có rất nhiều loại, 
cho nên, trong quyến sách nhỏ này không thế trình bày 
đầy đủ được. 

Trong quyển sách “Pháp-hành giới ” này, bần sư đã 
cổ gắng dày công sim tầm, gom nhặt từ nhiều nguồn tài 
liệu có liên quan về phần giới, từ Tam-tạng PãỊi, các 
Chú-giải PãỊi và số tài liệu khác chỉ được bẩy nhiêu 
thôi! 

Tuy bần sư cổ gắng hết mình giảng giải để giúp cho 
độc giả tìm hiếu rõ về phần giới, song vì khả năng có 
hạn, nên chắc chắn không tránh khỏi những điều sơ sót, 
thậm chỉ còn có chỗ sai ngoài khả năng hiếu biết của 
bần sư. 

Để lần sau tải bản được hoàn thiện hơn, kinh mong 
chư bậc thiện-trỉ có tâm từ chỉ giáo, góp ỷ chân tình. 
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Kính xin quỷ vị xem soạn phâm này như là của 
chung, mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng có bon 
phận đóng góp xây dựng, đế cho soạn phấm này được 
hoàn hảo, hầu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiến 
hóa, sự an-lạc cho phần đông chúng ta. 

Bần sư kinh cẩn đón nhận những lời đóng góp phê 
bình xây dựng ẩy của chư bậc thiện-trỉ, và kỉnh xin quỷ 
Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn sâu sắc 
của bần sư. 

Quyển sách “Pháp-hành giới ” tái bản lần thứ ba cỏ 
sửa và bo sung, được hoàn thành do nhờ có nhiều người 
giúp đỡ như là Dhammavara Sãmanera xem bản thảo, 
Dhammanandã upãsỉkã đã tận tâm xem kỹ lại bản thảo, 
dàn trang, làm thành quyến sách và đã được Nhà xuất bản 
Tôn giáo cho phép ẩn hành. 

Bần sư vô cùng hoan hỷ và biết ơn tất cả quỷ vị. 

Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita Bhikkhu (tỳ- 
khuru Hộ-Phảp) thành kỉnh dâng phần pháp thỉ thanh 
cao này đến Ngài Đại-Trưởng-Lão Hộ-Tông, Vamsa- 
rakkhitamahãthera là sư phụ của con, đồng thời đến 
Ngài Đại-Trưởng-Lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng- 
Lão Bửu-Chơn, Ngài Đại-Trưởng-Lão Giới-Nghiêm, 
Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ Quang), Ngài 
Trưởng lão Hộ-Nhan (chùa Thiền Lâm, Huế) cùng chư 
Trưởng-Lão, chư Đại-đức khác đã dày công đem Phật- 
gỉáo Nguyên-thủy (Theravãda) về truyền bá trên quê 
hương Việt Nam thân yêu, và xin kỉnh dâng phần phước- 
thiện thanh cao này đến chư Đại-Trưởng-Lão ở nước 
Thái-Lan, nước Miến-Điện (Myanmar), đã có công dạy 
dỗ con về pháp-học và pháp-hành. 

Con kỉnh mong quỷ Ngài hoan hỷ. 
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Idam no ỉiatỉnam hotu, sukhita hontu ỉiatayo. 

Phước-thỉện pháp-thi thanh cao này, xỉn hồi hướng 
đến tất cả bà con thân quyến của chúng con, từ kiếp 
hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong quá-khứ, cầu mong 
quỷ vị hoan hỷ nhận phần phước-thiện thanh cao này đế 
thoát khỏi cảnh kho, được an-lạc lâu dài. 

Imaựi punnãbhãgam mãtãpitu-ãcariya-nãti- 
mittãnan ceva sesasabbasattãnanca dema, sabbepỉ te 
punnapattim laddhãna sukhỉtã hontu, dukkhã muccantu 
sabbattha. 

Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước- 
thiện phảp-thỉ thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy 
to, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả chúng-sinh từ cõi 
địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, nhân-loại, chư- 
thiên trong các cõi trời dục-giới, chư phạm-thiên trong 
các cõi trời sẳc-giới, ... Xin tất cả quý vị hoan hỷ nhận 
phần phước-thiện pháp-thỉ thanh cao này, cầu mong quỷ 
vị thoát mọi cảnh khố, hưởng được mọi sự an-lạc lâu dài 
trong khắp mọi nơi. 

Idam me dhammadãnam ãsavakkhayãvaham hotu. 

Phước-thiện pháp-thỉ thanh cao này của mỗi người 
chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người 
chúng con đến chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt-đoạn-tuyệt mọi phiền- 
não trầm-luân, giải thoát khố tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bon loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt-đoạn-tuyệt 
được mọi phiền-não trầm-luân, chưa giải thoát kho sinh, 
vẫn còn tử sinh luân-hồi, thì do năng lực phước-thiện 
pháp-thỉ thanh cao này ngăn cản mọi ác-nghiệp không 
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Cỏ Cơ hội cho quả táỉ-sỉnh trong 4 cõi ác-gỉớỉ: địa-ngục, 
a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh; và cũng do năng lực phước- 
thiện thanh cao này chỉ hỗ trợ thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh trong cõi thiện-giới: cõi người, các cõi trời dục- 
giới... mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng con đều 
là người có chánh-kiến, có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có duyên lành được 
gần gũi thân cận với bậc thiện-trỉ, lẳng nghe chánh- 
pháp của bậc thiện-tri, có đức-tin trong sạch nơi bậc 
thiện-trỉ, cổ gang tinh-tấn thực-hành theo lời giáo-huẩn 
của bậc thiện-trỉ, không ngừng tạo mọi pháp-hạnh ba- 
la-mật cho sớm được đầy đủ trọn vẹn, đế mong sớm 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, mong chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, mong diệt tận mọi 
phiền-não trầm-luân, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Trong kiếp tử sinh luân-hồi, mỗi khi chúng con được 
nghe tin lành Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng ngự nơi 
nào, dù gần dù xa, chúng con liền phát sinh đại-thiện-tâm 
hỷ lạc, có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, Đức-Pháp, 
Đức-Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ẩy, đế hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, hoặc chư Thảnh thanh-văn đệ-tử của Ngài, 
lẳng nghe chánh-pháp, co gắng tinh-tẩn thực-hành theo 
chánh-pháp của Ngài, đế mong chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận mọi phiền-não, mọi tham-ải, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hản sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khô 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài. 

Nay, chúng con hết lòng thành kỉnh thọ phép quy-y 
Tam-bảo: quy-y nơi Đức-Phật-bảo, quy-y nơi Đức- 
Pháp-bảo, quy-y nơi Đức-Tăng-bảo và thành tâm hộ trì 
Tam-bảo cho đến trọn đời, trọn kiếp. 
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Do nhờ năng lực phước-thiện thanh cao này, câu 
mong cho mỗi người chúng con luôn luôn có duyên lành, 
tạo được nhân tốt sâu sắc trong Phật-giáo. 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thi thanh cao này 
theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người chúng con trong 
mỗi kiếp, dù khi được thành tụm quả-báu ở cõi người 
(manussasampatti) hưởng được mọi sự an-lạc đầy đủ 
trong cõi người như thế nào, cũng không đắm say trong 
cõi người; hoặc dù khi được thành tựu quả-báu ở cõi 
trời (devasampatti) hưởng được mọi an-lạc đầy đủ trong 
cõi trời như thế nào, cũng không đắm say trong cõi trời. 

Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi chúng con 
chỉ có cầu mong sớm thành tựu quả-báu chứng ngộ 
Niết-bàn (Nibbãnasampatti) mà thôi, đế mong giải thoát 
khô tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài. 

Icchitarn patthitarn arnharn, 

Khippameva samijjhatu. 

Điều mong ước, ý nguyện của chúng con 

Cầu mong sớm được thành tựu như ỷ. 
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- Nói-dối, lừa dối vô tội.69 

5- Điều-giói tránh xa sự uống rượu, bia.72 

- Chi pháp phạm điều-giới uống rượu, bia.72 

- Giảng giải về sự uống rượu, bia .73 

- 4 Hạng người dùng rượu.75 

- Tính chất của điều-giới uống rượu, bia.77 

- Tính chất nghiêm trọng của người phạm 

điều-giới uống rượu, bia và các chất say.84 

- Sự tai hại của sự uống rượu, bia.91 

- Tội ác từ say rượu.93 

- Tích ông Chattapãni .94 

* Tính chất của Ngũ-giới .96 

- Phân tích 4 tính chất của Ngũ-giới.98 

1- Thế nào gọi là Ngũ-giới bị đứt (khanda) 

và không bị đứt (akhanda).98 

2- Thế nào gọi là Ngũ-giới bị thủng (chidda) 

và giới không bị thủng (acchidda).99 

3- Thế nào gọi là Ngũ-giới bị đốm (sabala) 

và giới không bị đốm (asabala).99 

4- Thế nào gọi là Ngũ-giới bị đứt lan (kammãsa) 

và giới không bị đứt lan (kammãsa) .... 100 

* Giải thích 4 tính chất phạm Ngũ-giói.101 

- Nghiệp và quả của nghiệp của mỗi điều-giới.102 

1 - Điều-giới sát-sinh.102 

- Quả báu của đại-thiện-nghiệp của người 

giữ gìn điều-giới trá nh xa sự sát-sinh .103 

- Quả xấu của ác-nghiệp của người 

phạm điều-giới sát-sinh.105 

2- Điều-giới trộm-cắp.106 

- Quả báu của đại-thiện-nghiêp của người 

giữ gìn điều-giới tránh xa sự trộm-cắp .107 
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- Quả Xấu của ác-nghiệp của nguời 

phạm điều-giới trộm-cắp.108 

3- Điều-giới tà-dâm.110 

- Quả báu của đại-thiện-nghiêp của người 

giữ gìn điều-giới tránh xa sự tà-dâm.111 

- Quả xấu của ác-nghiệp của người 

phạm điều-giới tà-dâm.112 

4- Điều-giới nói-dối.114 

- Quả báu của đại-thiện-nghiêp của người 

giữ gìn điều-giới tránh xa sự nói-dối .115 

- Quả xấu của ác-nghiệp của người 

phạm điều-giới nói-dối.116 

5- Điều-giới uống rượu, bia và các chất say.118 


- Quả báu của đại-thiện-nghiêp của người 

giữ gìn điều-giới tránh xa sự uống rượu, bia ... 118 

- Quả xấu của ác-nghiệp của người phạm 

điều-giới uống rượu, bia và các chất say.... 121 


* Nhận xét về nghiệp và quả của nghiệp Ngũ-giói.124 

- Ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp Ngũ-giới.124 

1- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla).125 

2- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) 

kiếp hiện-tại.126 

- 7 Bất-thiện-quả vô-nhân-tâm.126 

- Đại-thiện-nghiệp và quả của 

đại-thiện-nghiệp Ngũ-giới.127 

1- Thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikãla).128 

2- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh kiếp sau (pavattikãla) .... 131 

- 8 Thiện-quả vô-nhân-tâm.131 

- Người tại gia với điều ki nh sợ, oan trái.132 

- Kinh Verasutta.132 

- Con người với Ngũ-giới.135 

- Kinh ChiggaỊasutta.136 
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- Tạo đại-thiện-nghiệp giữ giới và 

tạo ác-nghiệp phạm điều giới: 

việc nào dễ làm? việc nào khó làm?.141 

- Bài kinh Sikhapadasutta.143 

- Người ác - Người ác hon người ác.144 

- Người thiện - Người thiện hon người thiện.144 

* Tích người giữ gìn Ngũ-giới.147 

- Tích Ngài Pancasĩlasamãdãniyatthera.147 

* Những tích liên quan đến mỗi giói.150 

1. Tích người phạm điều-giới sát-sinh.150 

1.1- Tích Mahãkãla upãsakavatthu.150 

1.2- Tích người phạm điều-giới sát-sinh và gây oan trái ... 15 5 

- Tích Kãlayakkhinĩvatthu.155 

1.3- Bậc Thảnh A-ra-hán không tránh khỏi 

quả của ác-nghiệp sát-sinh.161 

- Tích tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-Lão 

Mahãmoggallãna.165 

- Sự chết của chúng-sinh.169 

- Người có phước-thiện trá nh được tai nạn.169 

- Tích Sãmãvatĩvatthu.169 

- Cuộc đời Ghosaka có phước thoát chết 7 lần.174 

- Cuộc đời Ghosaka trở thành phú-hộ.188 

2. Tích người phạm điều-giới trộm-cắp.190 

- Bài kệ Tirokuddapetavatthu.190 

- Thí chủ hồi hướng phước đến thân quyến.198 

3- Tích của người phạm điều-giới tà-dâm.200 

3.1- Quả khổ của ác-nghiệp tà-dâm 

Tích Isidãsĩtherĩgãthã.200 

3.2- Tích Annatarapurisavatthu.207 

4. Tích người phạm điều-giới nói-dối.214 

4.1- Tích con cá vàng Kapila.214 

4.2- Nàng kỹ-nữ Cincãmãnavikã vu oan cho Đức-Phật ..220 

5. Tích người phạm điều-giới uống rượu, bia.227 

- Mahãdhanasetthiputtavatthu.227 






























r. 


* Ngũ-giói là pháp hạnh phúc an lành.234 

- Tích Kurudhammajãtaka.234 

- Tám dòng phước thiện.261 

* Thọ phép quy y Tam-Bảo và thọ trì Ngũ-giới .269 

- Tính ưu việt của người thọ phép quy y 

Tam-Bảo và thọ trì Ngũ-giới.270 

- Trước tạo ác-nghiệp sau tạo thiện-nghiệp.273 

- Trường-hợp Đức-vua Ajãtasattu.273 

- Trường-hợp kẻ cướp sát nhân Aủgulimãla.275 

2- Ngũ-Giói Hành Phạm-Hạnh 

(Brahmacariya Pancasĩla).279 

- Bài kinh Uggasutta: Trưởng giả Ugga là người 

có 8 pháp phi thường chưa từng có ...280 

- Ngũ-giới và Ngũ-giới hành phạm-hạnh .285 

* Nghi thức thọ phép quy-y tam-bảo và thọ trì 

Ngũ-giới hành phạm-hạnh ...286 

3- Bát-Giói Ãjĩvatthamakasĩla .293 

* Nghi thức thọ phép quy-y Tam-Bảo và thọ trì 

Bát-giới Ãjĩvatthamakasĩla.294 

* Giảng giải Bát-giới Ãjĩvatthamakasĩla .299 

- Điều-giới thứ 5 ..300 

- Chi pháp phạm điều-giới nói lời chia rẽ.300 

- Giảng giải về sự nói lời chia rẽ.301 

- Phạm điều-giới nói lời chia rẽ tạo ác-nghiệp .302 

- Quả xấu của ác-nghiệp nói lời chia rẽ .303 

- Quả của đại-thiện-nghiệp tránh xa sự nói lời chia rẽ 304 

- Điều-giới thứ 6 ..305 

- Chi pháp phạm điều-giới nói lời thô tục.306 

- Giảng giải về sự nói lời thô tục .306 

- Phạm điều-giới nói lời thô tục tạo ác-nghiệp .309 

- Quả xấu của ác-nghiệp nói lời thô tục.309 

- Quả của đại-thiện-nghiệp trá nh xa sự nói lời thô tục 311 
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- Điều-giới thứ 7 .312 

- Chi pháp phạm điều-giới nói lời vô ích.312 

- Giảng giải về sự nói lời vô ích .313 

- Phạm điều-giới nói lời vô ích tạo ác-nghiệp .314 

- Quả xấu của ác-nghiệp nói lời vô ích.314 

- Quả của đại-thiện-nghiệp trá nh xa sự nói lời vô ích .315 

- Nói lời vô ích.316 

- 10 chuyện có ích (Kathãvatthu).317 

- Trường họp Đức-Phật thuyết pháp.318 

- Điều-giới thứ 8 .319 

- Giảng giải về sự tránh xa cách sống tà-mạng.320 

- Tích Ông đao phủ tên Tambadãthikacoraghãtaka.322 

- Bậc xuất-gia sống tà-mạng.324 


* Nhận xét về Ngũ-giới và Bát-giới Ajivatthamakasila ....325 
- Những tích liên quan đến phạm điều-giới trong 

Bát-giới Ãjĩvatthamakasĩla ....329 


1- Quả xâu của người phạm điêu-giới nói lời chia rẽ ....329 

1.1- Bài kinh Sũciloma; Tích ngạ-quỷ Sũciloma.329 

1.2- Tích ngạ-quỷ đầu heo .330 

2- Người phạm điều-giới nói lời thô tục.337 

- Tích Ngài Trưởng-lão lambuka .337 

- Hậu-kiếp của vị tỳ-l^ưu trụ trì.342 

- Đức-Phật ngự đến tế độ tu-sĩ lambuka.345 

- Nghiệp và quả của nghiệp của người nghệ sĩ.352 

4- Bát-Giói Uposathasĩla .357 

- Bài ki nh Uposathasĩlasutta.360 

1- Gopãla Uposathasĩla.361 

2- Nigantha Uposathasĩla.362 

3- Ariya Uposathasĩla .363 

3.1- Brahma Uposathasĩla.364 

3.2- Dhamma Uposathasĩla.367 

3.3- Sarngha Uposathasĩla .369 

3.4- Sĩla Uposathasĩla .373 

3.5- Devatã Uposathasĩla.375 
































8 


PHÁP-HÀNH GIỚI 


3.6-Uposathasila .377 

- Quả báu của Bát-giới ariya Uposathasĩla .381 

* Nghi thức thọ phép quy-y Tam-Bảo và thọ trì 

Bát-giới Uposathasĩla.389 

* Phần giảng giải Bát-giới Uposathasĩla.395 

- Điều-giới thứ 3 .396 

- Chi pháp phạm điều-giới hành dâm .396 

- Điều-giới thứ 6 ..397 

- Chi pháp phạm điều-giới dùng vật thực phi thời.398 

- Điều-giới thứ 7 ..399 

- Chi pháp phạm điều-giới nhảy múa, ca hát, 

thổi kèn, đánh đàn ... .401 

- Điều-giới thứ 8 ....^.....402 

- Chi pháp phạm điều-giới nằm ngồi 

nơi quá cao và xinh đẹp .403 

* Giói cấm và giói hành.403 

1. Phần giới cấm .404 

2. Phần giới hầnh .405 

- Những tích người thọ trì Bát-giới Uposathasĩla .408 

- Quả của Bát-giới Uposathasĩla chỉ trong một đêm 

Tích Sãmavatĩvatthu .408 

- Người nghèo khổ thọ trì Bát-giới Uposathasĩla .409 

- Quả báu thọ trì Bát-giới Uposathasĩla một đêm.412 

- Tích Gangãmãlaj ãtaka.412 

- Quả báu giữ gìn Bát-giới Uposathasĩla một lần .417 

- Tỳ-khưu-ni Ekuposathikãtherĩ.417 

=•= Nhận xét về Bát-giới Uposathasĩla .420 

5- Cửu-Giới Uposathasĩla.422 

- Bài kinh Navaủguposathasutta .422 

* Nghi thức thọ phép quy-y Tam-Bảo và 

thọ trì Cửu-giới Uposathasĩla.427 

* Phần giảng giải Cửu-giới Uposathasĩla .434 
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- Phước-thiện và quả báu đặc biệt của 

Cửu-giới Uposathasĩla có 9 điều-giới.434 

6- Thập-Giới Của Người Tại Gia (Dasasĩla) .436 

* Nghi thức thọ phép quy-y Tam-Bảo và thọ trì 

Thập-giới của người tại gia.437 

* Phần giảng giải Thập-giới của người tại gia.443 

- Điều-giới thứ 7 .443 

- Điều-giới thứ 8 .443 

- Điều-giới thứ 10 .444 

- Nhận xét về điều-giới thứ 10 trong 

Thập-giới của người tại gia.448 

* Giói bị chấm dứt và giói không bị chấm dứt .448 

1- Giới bị chấm dứt (pariyantasĩla).449 

2- Giới không bị chấm dứt (apariyantasĩla) .451 

* Phân tích 4 tính chất của giói .457 

1- Thế nào là giới bị đứt và giới không bị đứt.457 

2- Thế nào là giới bị thủng và giới không bị thủng .457 

3- Thế nào là giới bị đốm và giới không bị đốm .458 

4- Thế nào là giới bị đứt lan và giới không bị đứt lan ....459 

- Giới với sinh-mạng.459 

- Tích bậc thiện-trí dám hy sinh sinh-mạng 

đế giữ gìn giới trong sạch .460 

- Tích Ngài Trưởng-Lão hà nh đạo tại khu rừng .460 

- Tích Ngài Trưởng-Lão xứ Srilanka.461 

- Tích Ngài Đại-Trưởng-Lão Sãriputta lâm bệnh.462 

- Tôn trọng giới của mì nh .465 

* Ba pháp-hành trong Phật-giáo .469 

1- Ba pháp-hành trong Tam-giới .469 

- Pháp-hành giới.469 

- Pháp-hành thiền-định .470 

- Pháp-hành thiền-tuệ.471 

2- Ba pháp-hành trong Siêu-tam-giới .473 
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Nghiệp Và Quả Của Nghiệp.475 

- Tác-ý gọi là nghiệp.476 

- Tác-ý không gọi là nghiệp.476 

- Tính chất của nghiệp (kamma) .477 

- Tính chất quả của nghiệp (kammaphala) .478 

1- Ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp .478 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) .480 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), 

kiếp hiện-tại .481 

2- Thiện-nghiệp và quả của thiện-nghiệp .482 

2.1- Dục-giới thiện-nghiệp .482 

- Đại-thiện-nghiệp và quả của đại-thiện-nghiệp .482 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) .484 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla).487 

2.2- sắc-giới thiện-nghiệp và 

quả của sắc-giới thiện-nghiệp .488 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) .489 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) 

kiếp hiện-tại .491 

2.3- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp và 

quả của vô-sắc-giới thiện-nghiệp.491 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) .492 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) 

kiếp hiện-tại .493 

2.4- Siêu-tam-giới thiện-nghiệp và 

quả của siêu-tam-giới thiện-nghiệp .494 

- 4 Thánh-đạo-tâm và 4 thánh-quả-tâm .495 

- Tính-chất đặc biệt quả của nghiệp (Kamma phala) ..496 

* Quả khổ của ác-nghiệp ả nh huởng đến 

những nguời thân cận .497 

- Tích Losakajãtaka.497 

- Kiếp chót của vị tỳ-khưu trụ-trì ..502 

- Ngài Đại-Truởng-lão Sãriputta tế độ đứa bé trai .504 
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- Nghiệp và quả của nghiệp của 

Ngài Trưởng-lão Losakatissa.508 

* Quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ảnh hưởng 

đến những người thân cận.509 

- Tích Ngài Trưởng-lão Sĩvali .509 

- Hoàng-tử Sĩvali kiếp chót.514 

- Hoàng-tử Sĩvali nằm ữong bụng mẫu-hậu .514 

- Hoàng-tử Sĩvali xuất gia.517 

- Quả ác-nghiệp của hoàng-tử Sĩvali .520 

- Nghiệp và quả của nghiệp của 

Ngài Trưởng-lão Sĩvali.523 

* Định mệnh hoặc số mệnh có thật hay không? .524 

- Pháp-hành giới làm nền tảng các thiện-pháp .525 

- Bài ki nh Cetanãkaranĩyasutta.525 

- Bài kinh Kimatthiyasutta.529 

Phần II: Giói Của Bậc Xuất-Gia 

* Bậc Sa-di (Sãmanera) .533 

- Giới và pháp-hành của vị Sa-di .534 

1- 10 điều-giới của vị Sa-di .534 

2- 10 pháp hoại phấm-hạnh của Sa-di .536 

3- 10 pháp hành phạt của Sa-di.537 

4- 75 điều-giới hành của Sa-di . .538 

5- 14 pháp-hành (vatta) như thế nào? .544 

- Phần giải thích.545 

- Bốn thứ vật dụng (Catupaccaya) .556 

- Paribhoga có 4 cách.556 

- Suy xét 4 thứ vật dụng.558 

- Suy xét 4 thứ vật dụng là tứ đại đáng nhòm 

(Dhãtupatikũlapaccavekkhana) ... 5 5 8 

* Bậc Tỳ-khưu (Bhikkhu).566 

- Nghĩa Bhikkhu theo văn phạm PãỊi.566 

- Nghĩa Bhikkhu theo Tạng Kinh .566 
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- Nghĩa Bhikkhu theo Tạng Luật.567 

- Giới của tỳ-khưu.568 

- Phần giảng giải .569 

- Phạm giới (Ãpatti).569 

- Bố-thí cầu nguyện.575 

- Bài kinh Dãnũpapattisutta.576 

- Nhận xét bài ki nh Dãnũpapattisutta.581 

ĐOẠN KẾT 

- Tích Ngài Trưởng-Lão Sĩlava 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 











CHƯƠNG V 


PHÁP-HÀNH GIỚI 
(SlLÃCÃRA) 


Quyên II: Quy-Y Tam-Bảo gôm có 2 chương: 
chương III: Ân-đức Tam-bảo và chương IV: Quy-y Tam- 
bảo đã được trình bày xong, tiếp theo quyển III: Pháp- 
hành giới có 1 chương là chương V sẽ được trình bày. 

Pháp-hành giới: Sĩlãcãra nghĩa là thực-hành các 
điều-giới của mình. 

Pháp-hành trong Phật-giáo có 3 loại chính: 

- Pháp-hành giới. 

- Pháp-hành thiền-định. 

- Pháp-hành thiền-tuệ 

Ba pháp-hành này có 2 loại: 

- Pháp-hành giới, pháp-hành thỉền-định, pháp-hành 
thiền-tuệ trong tam-giới (lokiyacitta). 

- Pháp-hành giới, pháp-hành thỉền-định, pháp-hành 
thiền-tuệ trong siêu-tam-giới (lokuttaracitta). 

* Hành-giả thực-hành pháp-hành giới, pháp-hành 
thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ trong tam-giới, cần phải 
thực-hành theo tuần tự như sau: 

I- Pháp-hành giới thuộc về phần đầu mà hành-giả 
cần phải thực-hành trong giai đoạn đầu trước tiên, hành- 
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giả CÓ tảc-ỷ trong đại-thiện-tâm giữ gìn giới của mình là 
giữ gìn thân và khau tránh xa 3 thân ác-nghiệp và tránh 
xa 4 khẩu ác-nghiệp để thành-tựu 3 thân thiện-nghiệp và 
4 khẩu thiện-nghiệp. 

* Tránh xa 3 thân ác-nghiệp là: 

- Tránh xa sự sát-sinh. 

• 

- Tránh xa sự trộm-cẳp. 

- Tránh xa sự tà-dâm. 

* Tránh xa 4 khẩu ác-nghỉệp là: 

- Tránh xa sự nóỉ-dốỉ. 

- Tránh xa sự nói lời chia rẽ. 

- Tránh xa sự nói lời thô tục. 

- Tránh xa sự nói lời vô ích. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành giới đầu tiên, giữ gìn 
thân và khẩu trong sạch, thanh-tịnh để làm nền tảng, làm 
nơi nuơng nhờ cho pháp-hành thiền-định và pháp-hành 
thiền-tuệ đuợc phát triển tốt. 

2- Pháp-hành thỉền-định thuộc về phần giữa, hảnh- 
giả nuơng nhờ nơi pháp-hành giới giữ gìn thân và khấu 
trong sạch, thanh-tịnh làm nền tảng, làm nơi nuơng nhờ, 
để thực-hành pháp-hành thiền-định có đối-tuợng thiền- 
định dẫn đến phát sinh an-định chứng đắc 5 bậc thiền 
sẳc-giới tiếp theo chứng đắc 4 bậc thiền vô-sắc-giới và 
các phép-thần-thông tam-giới. 

3- Pháp-hành thỉền-tuệ thuộc về phần cuối, hành-giả 
nuơng nhờ nơi pháp-hành giới giữ gìn thân và khấu 
trong sạch, thanh-tịnh làm nền tảng, làm nơi nuơng nhờ, 
để thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến phát sinh trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sẳc-pháp 
danh-pháp, thay rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của sẳc-pháp 
danh-pháp tam-giới, thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái chung: 
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trạng-thái vô-thường, trạng-thái khô, trạng-thái vô-ngã 
của sẳc-pháp danh-pháp tam-giới, dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền- 
não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, sẽ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới 

Như vậy, 5 bậc thiền sắc-gỉớỉ và 4 bậc thiền vô-sẳc- 
giới phát sinh do nưong nhờ nơi pháp-hành giới trong 
sạch, thanh-tịnh; 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thảnh-quả-tâm 
phát sinh cũng do nương nhờ nơi pháp-hành giới trong 
sạch, thanh-tịnh. 

Cho nên, hành-giả thực-hành pháp-hành giới đầu tiên 
là giữ gìn giới của mình được trong sạch thanh-tịnh, làm 
nền tảng, làm nơi nương nhờ cho tất cả mọi thiện-tâm 
phát sinh từ dục-gỉớỉ thiện-tâm, sẳc-giới thiện-tâm, vô- 
sắc-giới thiện-tâm cho đến sỉêu-tam-giới thiện-tâm. 

Vì vậy, Giới ví như mặt đất tốt màu mỡ làm nơi 
nưong nhờ cho các loài thực vật lớn nhỏ, các loài sinh 
vật lớn nhỏ sinh trưởng, cả các loài thú, loài người cũng 
đều nương nhờ nơi mặt đất tốt màu mỡ để sinh ra và 
trưởng thành. 

Nếu như mặt đất xấu cằn cỗi làm nơi nương nhờ thì 
các loài thực vật lớn nhỏ khó sinh trưởng được, các loài 
sinh vật lớn nhỏ cũng khó sinh trưởng được, cả các loài 
thú, loài người nương nhờ nơi mặt đất xấu cằn cỗi cũng 
khó sinh sống được. 

Cho nên, pháp-hành giới là pháp-hành mà hành-giả 
cần phải thực-hành đầu tiên, giữ gìn giới của mình cho 
được trong sạch trọn vẹn làm nền tảng, làm nơi nương 
nhờ cho pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ 
được phát triển tốt. 
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Thê nào gọi là pháp-hành giới? 

Pháp-hành giới là pháp-hành mà hành-giả có tác-ỷ 
đồng sinh với đại-thiện-tâm giữ gìn thân và khấu tránh 
xa 3 thân ác-nghiệp và 4 khâu ác-nghiệp, đế giữ gìn giới 
của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, gọi là pháp- 
hành giới. 

Pháp nào gọi là giới? 

Trong bộ Patisambhidãmagga có trình bày 4 pháp gọi 
là giới: 

- Cetanãsĩla: Tác-ỷ tâm-sở gọi là tảc-ỷ-gỉớỉ. 

- Cetasikasĩla: Chế-ngự tâm-sở (vỉratỉcetasika) gọi 
là tâm-sở-giới. 

- Samvarasĩla: Giữ gìn thân, khấu, ý không đế ác- 

tâm phát sinh gọi là cấn-trọng-giới. 

- Avĩtỉkkamasĩla: Không phạm đỉều-gỉớỉ gọi là giới. 

1- Tác-ý tâm-sởgọỉ là giới như thế nào? 

Tác-ỷ tâm-sở (cetanã) đồng sinh với 8 đạỉ-thỉện-tâm 
giữ gìn thân và khấu tránh xa 3 thân ác-nghiệp, 4 khấu 
ác-nghiệp gọi là tác-ỷ-giới. 

2- Chế-ngự tâm-sởgọi là giới như thế nào? 

Chể-ngự tâm-sở (vỉratỉcetasỉka) có 3 loại: 

- Chánh-ngữ tâm-sở (sammãvãcã cetasỉka) đồng sinh 
với 8 đại-thiện-tâm nói lời chân-chánh, là tránh xa sự 
nói-dối mà nói lời chân thật; trá nh xa sự nói lời chia rẽ 
mà nói lời hoà họp; tránh xa sự nói lời thô tục mà nói lời 
dịu dàng; tránh xa sự nói lời vô ích mà nói lời hữu ích. 

- Chánh-nghiệp tâm-sở (sammãkammanta cetasika) 
đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm hành nghiệp chân-chánh là 
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tránh xa sự sát-sinh mà phóng sinh; tránh xa sự trộm-căp 
mà làm phước-thiện bố-thí; trá nh xa sự tà-dâm mà bảo 
vệ hạnh phúc gia đình. 

- Chánh-mạng tâm-sở (sammã-ãjĩva cetasika) đồng 
sinh với 8 đại-thiện-tâm tránh xa cách sống tà-mạng do 
thân hà nh ác-nghiệp, do khẩu nói ác-nghiệp, mà chỉ nuôi 
mạng chân-chánh bằng thân hà nh đại-thiện-nghiệp, khẩu 
nói đại-thiện-nghiệp mà thôi. 

Chế ngự (viratỉ) gọi là giới có 3 truờng họp: 

- Sampattavirati: Chế ngự tránh xa ác-nghiệp khi tiếp 
xúc với đoi-tượng đang hiện hữu. 

- Samãdãnavỉratỉ: Chế ngự tránh xa ác-nghỉệp do đã 
thọ trì giới. 

- Samucchedavirati: Chế ngự tránh xa ác-nghỉệp một 
cách đoạn-tuyệt là diệt tận đuợc ác-nghiệp do khả năng 
đặc biệt của Thánh-đạo-tuệ của bậc Thánh-nhân. 

2.1- Sampattavirati: Chế ngự tránh xa ác-nghiệp khi 
tiếp xúc với đoỉ-tượng đang hiện hữu như thế nào? 

Truờng họp một nguời nào chua xin thọ trì giới, đến 
khi gặp phải đối tuợng có thể làm cho phạm-giới, nguời 
ấy vốn là bậc thiện-trí học nhiều hiểu rộng, có trí-tuệ, 
biết tự răn dạy mình rằng: 

“Ta chớ nên tạo ác-nghiệp, bởi vì ác-nghiệp chỉ làm 
kho mình, kho chúng-sinh khác mà thôi. ” 

Sở dĩ nguời ấy có sự nhận thức đúng đắn nhu vậy là 
nhờ sinh truởng trong một gia đình có truyền thống đạo 
đức, đuợc giáo dục tốt, nên khi truởng thành, nguời ấy là 
bậc thiện-trí có trí-tuệ sáng suốt biết hổ-thẹn tội-lỗi và 
biết ghê-sợ tội-lỗi, có tâm từ, tâm bi đối với tất cả 
chúng-sinh. Ví dụ: 
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* Tích cậu Cakkana ở đảo SihaỊa (nước Srilanka), 
được tóm lược như sau: 

Mẹ của cậu Cakkana bị lâm bệnh, người a nh sai bảo 
cậu Cakkana vào rừng săn bắt một con thỏ đem về để 
làm thuốc chữa bệnh cho mẹ. Cậu Cakkana vâng lời 
mang lưới vào rừng giăng lưới bắt thỏ. Thấy một con thỏ 
đang đi ăn cỏ, cậu liền vây đuổi làm cho con thỏ hoảng 
sợ cắm đầu chạy về phía trước để lánh nạn, nó bị mắc 
lưới, kêu: ‘kiriỉ kiriỉ ’ vùng vẫy sợ chết. 

Cậu Cakkana nghe tiếng thỏ kêu, chạy đến bắt con thỏ 
và nghĩ rằng: 

“Ta đem con thỏ này về giết chết để làm thuốc chữa 
bệnh cho mẹ ta. ” 

Nhìn thấy con thỏ run rẩy đau khổ sợ chết, cậu phát 
sinh tâm bi thương xót chúng-sinh, nên nghĩ lại rằng: 

“Mọi chúng-sinh đều muốn sổng, muốn duy trì sỉnh- 
mạng, đều sợ chết. 

Vậy, ta không nên giết chết con thỏ này để làm thuổc 
trị bệnh cho mẹ ta. ” 

Cậu Cakkana buông thả con thỏ để nó chạy trở lại vào 
rừng rồi trở về với tâm thanh thản và nhẹ nhàng. 

Thấy cậu, người a nh liền hỏi: 

- Này em! Sao em không bắt được con thỏ nào cả? 

Cậu Cakkana thuật lại sự việc đã xảy ra, cậu liền bị 
người anh trách mắng. Cậu đến bên cạnh người mẹ hiền, 
phát nguyện bằng lời chân thật rằng: 

“Từ khỉ con sinh ra, trưởng thành cho đến hôm nay, 
con chưa từng có tác-ỷ giết chết một chúng-sinh nào. 

Do lời chân thật này, xin cho mẹ hiền của con khỏi 
căn bệnh này. ” 
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Thật là lạ thường! Do năng lực lời phát nguyện chân- 
thật của cậu Cakkana, căn bệnh của người mẹ chẳng bao 
lâu đã được khỏi hẳn. 

Đó là trường họp chế ngự tránh xa ác-nghiệp khi tiếp 
xúc với đối-tượng đang hiện hữu. 

2.2- Samãdãnavirati: Chế ngự tránh xa ác-nghiệp do 

đã thọ trì giới như thế nào? 

Trường họp người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, đã xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo và đã thọ trì ngũ-giới, ... 

Sau đó, gặp phải đối-tượng có thể làm cho phạm điều- 
giới của mình, nhưng người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy 
niệm tưởng lại các điều-giới mà mình đã thọ trì nên 
quyết tâm giữ gìn điều-giới ấy cho trong sạch trọn vẹn, 
dù phải hy sinh sinh-mạng chứ không để phạm điều-giới 
ấy, bởi vì nhận thức biết rõ điều-giới ẩy quỷ hơn sinh- 
mạng của mình. 

* Tích người cận-sự-nam Uttaravaậdhamãna được 
tóm lược như sau: 

Một buổi sáng, cận-sự-nam Uttaravaddhamãna đến 
đảnh lễ Ngài Trưởng-lão Buddharakkhita, xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới xong, xin phép Ngài 
Trưởng-lão trở về nhà, dắt bò ra đồng cày ruộng. 

Cày xong, ông thả con bò cho đi ăn cỏ, con bò đi lạc 
đường. Người cận-sự-nam đi tìm theo dấu chân bò dọc 
theo ven núi, chẳng may bị một con trăn lớn siết chặt 
vào người. Khi ấy, trong người cận-sự-nam có mang theo 
một con dao bén và nhọn bên mình, ông bèn nghĩ rằng: 


* Chú-giải M.Mulapannasatthakatha, kinh Sammaditthisuttavannana. 
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“Ta sẽ rút con dao này căt cô con trăn này. ” 

Ông chợt nhớ lại rằng: 

“Sáng hôm nay ta đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì ngũ-giới nơi Ngài Trưởng-lão Buddharakkhita, ta 
nên giữ gìn ngũ-giới cho trong sạch và trọn vẹn, không 
nên phạm đỉều-gỉớỉ sát-sinh. ” 

Con trăn càng lúc càng xiết mạnh, làm cho thân mình 
ông vô cùng đau đớn, ông lại nghĩ đến việc rút con dao 
bén giết chết con trăn để cứu sinh-mạng của mình, 
nhung ông lại nghĩ lại nhu lần truớc nên không giết chết 
con trăn. 

Mãi cho đến lần thứ ba, lần này ông suy xét rằng: 

“Sở dĩ, bao nhiêu lần ta định giết chết con trăn này là 
vì ta ỷ lại trong mình ta có con dao. ” 

Nghĩ vậy, nguời cận-sự-nam rút con dao ném ra xa, 
rồi phát nguyện rằng: 

“Thà rằng ta chịu hy sinh sinh-mạng để giữ gìn giới 
cho được trong sạch và trọn vẹn, ta quyết tâm không đế 
phạm điều-giới. ” 

Do năng lực của sự giữ gìn giới trong sạch, khiến con 
trăn từ từ buông ra khỏi mình ông rồi bò vào rừng. 

Đó là truờng họp chế ngự trá nh xa ác-nghiệp do đã 
thọ trì ngũ-giới. 

2.3- Samucchedavirati: Chế ngự tránh xa ác-nghỉệp 
một cách đoạn-tuyệt như thế nào? 

Truờng họp hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ phát sinh theo tuần tự đến trỉ-tuệ-thiền- 
tuệ siêu-tam-giới thứ 14 gọi là Thánh-đạo-tuệ trong 
Thánh-đạo-tâm có đoi-tượng Niết-bàn, nên diệt tận 
đuợc tham-ái, phiền-não, ảc-phảp. Loại tham-ái nào, 
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phiên-não nào, ác-pháp nào đã bị diệt tận được do khả 
năng đặc biệt của Thánh-đạo-tuệ nào rồi, loại tham-ái 
ẩy, phiền-não ẩy, ác-pháp ẩy vĩnh viễn không bao giờ 
phát sinh trở lại được nữa. 

Đó là trường họp chế ngự tránh xa ác-nghiệp một 
cách đoạn-tuyệt đổi với 4 bậc Thánh-nhân. 

3- Giữ gìn thân, khẩu, ỷ không để ác-tăm phát sinh 
gọi là giữ gìn giới như thế nào? 

Giữ gìn thân, khẩu, ý không để ác-tâm sinh có 5 loại: 

1- Pãtỉmokkhasamvara là cẩn trọng giữ gìn thân và 
khẩu với tác-ý trong đại-thiện-tâm giữ gìn 227 điều-giới 
trong giới bổn tỳ-khưu (bhikkhupãtimokkhasĩla) trong 
sạch và trọn vẹn bằng đức-tin (saddhã). 

2- Satisamvara là cẩn trọng giữ gìn 6 môn: nhãn 
môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ỷ môn không 
để ác-tâm phiền-não phát sinh, thuộc về gióà cẩn trọng 
trong 6 môn trong sạch thanh-tịnh bằng chánh-niệm 
(sammãsati). 

3- Nãnasamvara là cẩn trọng giữ gìn giới với trỉ-tuệ 
ngăn chặn phiền-não tham, sân, si,... không cho phát 
sinh trong tâm, thuộc về giới quán triệt 4 thứ vật dụng 
thanh-tịnh (y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh) bằng 
trỉ-tuệ quán triệt (hãna). 

4- Khantisamvara là cẩn trọng giữ gìn giới với tâm 
nhẫn-nại dù khi tiếp xúc với đoi-tượng trái ỷ nghịch lòng 
mà sân-tâm vẫn không phát sinh, chỉ có đại-thiện-tâm 
phát sinh mà thôi. 

5- Vĩriyasamvara là cẩn trọng giữ gìn với tâm tinh- 
tẩn ngăn ác-pháp chưa sinh, không cho phát sinh, tinh- 
tấn diệt ác-pháp đã sinh, tinh-tẩn làm cho thiện-phảp 
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chưa sinh, được phát sinh, tinh-tân làm tăng trưởng 
thiện-pháp đã phát sinh; thuộc về giới nuôi mạng thanh- 
tịnh bằng tinh-tẩn (vĩriya). 

4- Không phạm đỉều-gỉới gọi là giới như thế nào? 

Sau khi đã thọ trì giới xong rồi, hành-giả có đức-tin 
trong sạch, biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác- 
ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm giữ gìn giới của 
mình cho đuợc trong sạch và trọn vẹn, dù phải hy sinh 
sinh-mạng của mình, quyết tâm giữ gìn, bảo vệ giới cho 
trong sạch và trọn vẹn, không để phạm điều-giới nào. 

Nhu vậy, giữ gìn bảo vệ điều-giới không để bị phạm 
gọi là giới (avĩtikkamasĩla). 

Trong bộ Patisambhidãmagga trình bày giới có 3 loại: 

1- Kusalasĩla: Giới-thiện là tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với thiện-tãm. 

2- Akusalasĩla: Gỉớỉ-bẩt-thỉện (gỉớỉ-ác) là tác-ý tâm- 
sở đồng sinh với bất-thỉện-tâm (ác-tâm). 

3- Abyãkatasĩla: Giới không-thiện không-ác là tác-ý 
tâm-sở đồng sinh với quả-tâm và duy-tác-tâm. 

Trong 3 loại giới này, giới cần giữ gìn cho đuợc trong 
sạch và trọn vẹn thuộc giới-thiện (kusalasĩla) là tác-ỷ 
tâm-sở đồng sinh với đạỉ-thiện-tâm giữ gìn giới của 
mình cho được trong sạch trọn vẹn. 

Ý nghĩa của giói (Sĩla) 

Giới có nhiều ý nghĩa: 

* Sĩla: Giới có ý nghĩa là sĩlana: hành. 

Sĩlana: Hành có 2 ý nghĩa. 
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1- Samãdhãna: Pháp-hành giới mà hành-giả có tác-ỷ 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm thực-hành giữ gìn 
thân và khẩu tránh xa 3 thân ác-nghiệp, tránh xa 4 khẩu 
ác-nghiệp, thành-tựu 3 thân thiện-nghiệp, 4 khẩu thiện- 
nghiệp, làm cho thân và khẩu đuợc tự nhiên đàng hoàng. 

Nguời hành giới có thân hành điều thiện, khẩu nói 
điều thiện, nên cử chỉ hành động của thân đàng hoàng tự 
nhiên đáng kính, nói năng nhã nhặn đáng yêu. 

2- Upadhãrana: Phảp-hành giới trong sạch để làm 
nền tảng, làm nơi nuơng nhờ cho pháp-hành thiền-định, 
pháp-hành thiền-tuệ đuợc phát triển và tăng truởng. 

Pháp-hành giới là pháp-hành có khả năng diệt đuợc 
phiền-não loại thô (vĩtikkamakilesa) không biếu hiện ra 
nơi thân và khấu, nên giới được trong sạch thanh-tịnh. 

* Giới thanh-tịnh làm nền tảng, làm nơi nuơng nh ờ 
cho pháp-hành thiền-định đuợc phát triến. 

Pháp-hành thỉền-định có khả năng diệt đuợc phỉền- 
não loại trung (pariyuịthãnakisela) ở trong tâm đó là 5 
pháp-chướng-ngại (nĩvarana) dẫn đến chứng đắc 5 bậc 
thiền sắc-giới, 4 bậc thiền vô-sắc-giới. 

* Giới thanh-tịnh làm nền tảng, làm nơi nuơng nhờ 
cho pháp-hành thiền-tuệ đuợc phát triến từ trỉ-tuệ-thiền- 
tuệ tam-giới (lokiyavipassanã), cho đến trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
sỉêu-tam-gỉớỉ (lokuttaravipassanã), chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, diệt tận đuợc mọi tham-ái, mọi phiền-não 
không còn dư sót. 

Pháp-hành thỉền-tuệ có khả năng đặc biệt diệt tận 
đuợc phiền-não loại vi-tế (anusayakilesa) ngẩm ngầm 
trong tâm đó là 7 loại phiền-não ngấm ngầm trong tâm 
(anusaya) chua phát sinh ra ở tâm. 
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Như vậy, giới trong sạch trọn vẹn ví như mặt đất tốt 
màu mỡ là nơi nương nh ờ của các loài thảo mộc, các 
sinh vật, các loài thú, loài người sinh trưởng. 

Định và tuệ ví như các giống cây ăn trái nương nhò 
nơi đất tốt màu mỡ để sinh trưởng, rồi đơm hoa kết trái. 

Sĩla: Giới còn có các ý nghĩa khác như: 

* Sĩla: Giới có nghĩa là sỉra: cái đầu. 

Trong thân thể mỗi chúng-sinh nói chung, mỗi người 
nói riêng, cái đầu là phần quan trọng nhất. 

Thật vậy, trong thân thể con người, dù bị chặt tay, 
chặt chân, ... người ấy vẫn còn sinh-mạng (còn sống); 
nhưng khi người ấy bị đứt đầu thì đồng thời mất sinh- 
mạng (chết). 

Cũng như vậy, giới dẫn đầu mọi thiện-pháp, giới làm 
nền tảng, làm nơi nương nhờ cho pháp-hành thiền-định, 
pháp-hành thiền-tuệ, để cho mọi thiện-tâm được phát 
sinh từ dục-gỉớỉ thiện-tâm, sẳc-giới thiện-tâm, vô-sẳc- 
giới thiện-tâm, cho đến siêu-tam-giới thiện-tâm đó là 4 
Thánh-đạo-tâm. 

Nếu không có giới hoặc giới bị đứt, thì tất cả mọi 
thiện-tâm không có nơi nương nhờ để phát sinh lên được. 

* Sĩỉa: Giới có nghĩa là sĩtala: mát mẻ, thanh-tịnh. 

Phiền-não làm cho tâm nóng nảy, rồi khiến cho thân 
nóng nảy, khẩu nóng nảy. Hành-giả có tác-ỷ tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tãm giữ gìn giới của mình nên 
chế ngự, đè nén, diệt được phiền-não loại thô không thể 
phát sinh, không biểu hiện ra nơi thân và khẩu. 

Vì vậy, giữ gìn giới làm cho thân và khẩu được mát 
mẻ thanh-tịnh. 
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* Sứa: Giới có nghĩa là pakatỉ thường, thói quen. 

Chữ sĩla ghép với những danh từ như: 

-Ayam sukhasĩlo: Người này thường được an-lạc. 

- Ayarỵi dukkhasĩlo: Người này thường chịu đau khổ. 

- Ayarỵi kalahasĩlo: Người này có thói quen hay cãi cọ. 

- Ayam mandanasĩlo: Người này có thói quen thích 
trang điểm. 

- Sĩlabbata (sĩla+vata): Cử chỉ hành động cách sống 
theo thói quen như loài bò, loài chó,... 

- Sĩlabbatupãdãna (sĩla + vata + upãdãna): Tà-kiến 
chấp-thủ trong pháp thường-hành, nghĩa là số tu-sĩ 
ngoại-đạo thực-hành pháp thường-hành theo thói quen 
như loài bò, loài chó, ... như ăn, uống, đi, đứng, v.v... có 
tà-kiến chấp-thủ trong pháp thường-hành ấy, rồi tự cho 
rằng sẽ được tái-sinh lên cõi trời, sẽ giải thoát khổ, v.v... 

Như vậy, gọi là Sĩlabbatupãdãna: tà-kỉển chấp thủ 
trong pháp thường-hành. 

- Sĩlabbataparãmãsa (sĩla+vata+parãmãsa): Tà-kiến 
chấp-thủ trong pháp thường-hành của mình, nghĩa là số 
tu-sĩ ngoại đạo thực-hành pháp thường-hành theo thói 
quen cách sống như loài bò, loài chó, ... như ăn, uống, 
đi, đứng, v.v..., có tà-kiến chấp-thủ trong pháp thường- 
hành theo thói quen ấy rồi tự cho rằng sẽ được tái-sinh 
lên cõi trời, sẽ giải thoát khổ,... 

Như vậy, gọi là sĩlabbataparãmãsa: tà-kỉến chẩp-thủ 
trongpháp-thường-hành của mình. 

Bốn tính chất của giói 

Để nhận thức rõ về giới, cần phải căn cứ vào 4 tính 
chất của giới: 


1 éé^ é 4 

Chú-giải bộ Patisambhidãmagga, phân Sĩlamayanãnaniddesa. 
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- Trạng-thái của giới (lakkhana). 

- Phận sự của giới (rasa). 

- Quả hiện hữu của giới (paccupaịịhãna). 

- Nhân gần phát sinh giới (padatịhãna). 

1- Trạng-tháỉ của giới như thế nào? 

Giới tuy có nhiều loại nhưng đều có chung 2 trạng-thái: 

- Trạng-thái giữ gìn thân, khẩu hành thiện đàng hoàng. 

- Trạng-thái làm nền tảng, làm nơi nương nhờ cho 
mọi thiện-pháp phát sinh, nhất là pháp-hành thiền-định, 
pháp-hành thiền-tuệ được phát triển và tăng trưởng. 

2- Phận sự của giới như thể nào? 

Giới có 2 phận sự: 

- Có phận sự diệt sự phạm giới. 

- Có phận sự hỗ trợ cho mọi thiện-pháp phát triển tốt. 

3- Quả hiện hữu của giới như thế nào? 

Quả hiện hữu của giới là thân hà nh điều thiện, khẩu 
nói điều thiện, ý nghĩ điều thiện. 

4- Nhân gần của giới như thể nào? 

Giới được phát sinh do nhờ 2 nhân gần: 

- Hiri (Biết hổ-thẹn tội-lỗỉ): Tự mình biết hổ-thẹn tội- 
lỗi cho nên trá nh xa mọi ác-nghiệp, tinh-tấn thực-hành 
mọi thiện-nghiệp. 

- Ottappa (Biết ghê-sợ tội-lỗỉ): Biết sợ các bậc thiện- 
trí chê trách, biết sợ khổ trong 4 cõi ác-giới: địa-ngục, a- 
su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh; cho nên tránh xa mọi ác- 
nghiệp, tinh-tấn thực-hành mọi thiện-nghiệp. 
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Các loại giói 

Giới của 2 hạng người: 

- Gahaịịhasĩla: Giới của người tại gia. 

- Pabbajỉtasĩla: Giới của bậc xuất-gia. 

1- Giói của người tại gia: Có nhiều loại: 

- Ngũ-gỉớỉ. 

- Bát-gỉớỉ Ẵjĩvatthamakasĩla. 

- Bát-giới Uposathasĩla. 

- Củu-gỉớỉ Uposathasĩla. 

- Thập-giới của người tại gia. 

2- Giói của bậc xuất-gia: Sa-di-giới và tỳ-khưu-giới 

* Sa-di-giói có các giới như: 

-10 sa-di-giới. 

-10 giới hoại phẩm hạnh sa-dỉ. 

-10 giới hành phạt sa-di. 

- 75 đỉều-gỉớỉ hành của sa-dỉ. 

-14 pháp-hành của sa-di, tỳ-khim. 

* Tỳ-khưu-giói có 4 thanh-tịnh-giới: 

1- Pãtimokkhasamvarasĩỉa: Giữ gìn giới giải thoát 
khố có 227 điều-giới trong Bhikkhupãtimokkhasĩla. 

Nấu tính đầy đủ theo Tạng-luật thì tỳ-khưu-giới gồm 
có 91.805.036.000 điều-giới. Giới thanh-tịnh do nhờ 
đức-tin. 

2- Indriyasamvarasĩla: Giữ gìn giới cẩn trọng 6 môn, 
nghĩa là ngăn ác-pháp nương nhờ nơi 6 môn: nhãn-môn, 
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nhĩ-môn, tỷ-môn, thiệt-môn, thân-môn, ý-môn mà phát 
sinh, do nhờ chánh-niệm. 

3- Ẫjĩvapãrisuddhỉsĩla: Giữ gìn giới nuôi mạng thanh- 
tịnh nghĩa là tránh xa cách sống tà-mạng do thân hành 
ác-nghiệp, khẩu nói ác-nghiệp mà sống theo chánh- 
mạng, do nhờ tinh-tẩn. 

4- Paccayasannissitasĩla: Giữ gìn giới khi nuơng nhờ 
dùng 4 thứ vật dụng: y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị 
bệnh, do nhờ tri-tuệ quán triệt 4 thứ vật dụng cần thiết 
hằng ngày đêm. 

* Giói của tu-nữ có các giới nhu: 

- Bát-giới Uposathasĩla là thường-giới suốt đời tu-nữ. 

- Thập-giới của tu-nữ. 

Tóm tắt phần giới của nguời tại-gia và phần giới của 
bậc xuất-gia sa-di, tỳ-khuu, tu-nữ. 

Trong quyển Pháp-hành giới nhỏ này chỉ giảng giải 
rộng về phần giới của nguời tại-gia, còn phần giới của 
bậc xuất-gia sa-di, tỳ-khuu có rất nhiều chi tiết, nên chỉ 
giảng giải tóm luợc mà thôi. 



Phầnl 


Giói Của Người Tại-Gia 


1- Ngũ-giói là thường-giói 

Ngũ-gỉới (pancasĩla) là thường-gỉới (niccasĩla) 
chung của tất cả mọi người trong đời, không ngoại trừ 
một ai cả, không phân biệt già trẻ, trai gái, dân tộc. Tất 
cả mọi người đều phải giữ gìn ngũ-giới của mình cho 
được trong sạch và trọn vẹn, bất luận là người có thọ trì 
ngũ-giới hoặc không thọ trì ngũ-giới cũng đều phải có 
bổn phận giữ gìn ngũ-giới của mình được trong sạch và 
trọn vẹn, bởi vì ngũ-giới là thường-giới của tất cả mọi 
người trong đời. 

* Nếu người nào phạm một đỉều-giới nào trong ngũ- 
giới thì người ấy đã tạo ác-nghiệp điều-giới ẩy, khi ác- 
nghiệp ấy có cơ hội cho quả thì cho quả xấu, quả khổ, 
đem lại sự bất lợi, sự thoái hóa, sự khổ não trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

* Nếu người nào giữ gìn ngũ-giới của mình được 
trong sạch và trọn vẹn thì người ấy tạo được đại-thiện- 
nghiệp giữ giới, khi đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả thì cho quả tốt, quả an-lạc, đem lại sự lợi ích, sự tiến 
hóa, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Đức-Phật dạy quả khổ, quả xấu của người phạm giới, 
người không có giới, và quả báu, quả tốt của người có 
giới, người giữ gìn giới của mình được trong sạch và 
trọn vẹn như sau: 



18 


PHÁP-HÀNH GIỚI 


* Quả khổ của ngưòi phạm giói (Dussila adinava) 

Một thuở nọ, Đức-Thể-Tôn đang ngự tại ngôi làng 
Pãtaligãma, dân làng Pãtali đến hầu đảnh lễ Đức-Thế- 
Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ẩy, Đức-Thế-Tôn 
truyền dạy dân làng Pãịali rằng: 

- Này các người tại gia! Có 5 quả xẩu, quả khổ của 
người phạm giới, người không có giới. 5 quả xấu, quả 
khổ ẩy là: 

- Này các người tại gia! Trong đời này, người phạm 
giới, người không có giới làm tiêu hao của cải tài sản 
lớn lao, do nhân dể duôi. 

Đó là quả xẩu thứ nhất của người phạm giới, người 
không có giới. 

- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới, có tiếng xấu bị lan truyền khắp mọi nơi. 

Đó là quả xẩu thứ nhì của người phạm giới, người 
không có giới. 

- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới, có bẩt-thiện-tâm e ngại, sợ sệt khi đi vào 
nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn Sa- 
môn, hội đoàn Bà-la-môn, ... 

Đó là quả xẩu thứ ba của người phạm giới, người 
không có giới. 

- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới, có ác-tâm mê muội lúc lâm chung. 

Đó là quả xẩu thứ tư của người phạm giới, người 
không có giới. 

- Này các người tại gia! Sau khi người phạm giới, 
người không có giới chết, ác-nghỉệp cho quả táỉ-sỉnh 


* Di. Mahavagga, Mahaparinibbanasutta, đoạn DussTla adinava. 
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kiếp sau trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh), chịu quả kho trong cõi ác-giới ẩy. 

Đó là quả xẩu, quả khổ thứ năm của người phạm giới, 
người không có giới. 

- Này các người tại gia! Đó là 5 quả xẩu, quả khổ của 
người phạm giới, người không có giới như vậy. 

* Quả báu của ngưòi có giói (Sĩlavanta Ãnisamsa) 

- Này các người tại gia! Có 5 quả báu của người có 
giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 5 quả 
báu ẩy là: 

1- Này các người tại gia! Trong đời này, người có 
giới, người giữ gìn giới được trong sạch và trọn vẹn có 

nhiều của cải lớn lao, do nhờ nhân không dể duôỉ (có 

trỉ-nhớ biết mình). 

Đó là quả báu thứ nhẩt của người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

2- Này các người tại gia! Người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn có danh thơm tiếng tốt 
được lan truyền khắp mọi nơi. 

Đó là quả báu thứ nhì của người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

3- Này các người tại gia! Người cỏ giới, người giữ gìn 
giới trong sạch và trọn vẹn có đạỉ-thỉện-tâm dũng cảm, 
không rụt rè e thẹn khi đi vào nơi hội đoàn hoàng gia, 
hội đoàn gia chủ, hội đoàn Sa-môn, hội đoàn Bà-la-môn. 

Đó là quả báu thứ ba của người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 


* Di. Mahavagga, Mahaparinibbanasutta, STlavanta anisamsa. 
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4- Này các người tại gia! Người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn có đại-thỉện-tâm tỉnh táo 
sáng suốt lúc lâm chung. 

Đó là quả báu thứ tư của người có giới, người giữ gìn 
giới trong sạch và trọn vẹn. 

5- Này các người tại gia! Sau khi người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn chết, đạỉ- 
thiện-nghiệp giữ giới cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 
cõi thiện dục-giới (cõi người, hoặc 6 cõi trời dục-gỉớỉ), 
hưởng mọi sự an-lạc trong cõi ẩy. 

- Này các người tại gia! Đó là 5 quả báu của người 
có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn như vậy. 

* Trong Chú-giải bài kinh Sakkapahhasutta, có đoạn 
đề cập đến những người có giới trong sạch có thế lựa 
chọn được cảnh tái-sinh 1 trong 6 cõi trời dục-giới: 

“Parisuddhasĩlã nãma chasu devalokesu yatthic- 
chantỉ, tattha nỉbbattantỉ. ” 

Những người có giới trong sạch trọn vẹn, lúc lâm 
chung có đại-thiện-tãm tỉnh táo sáng suốt muốn tái-sinh 
trên cõi trời nào trong 6 cõi trời dục-giới, thì sau khi 
chết, đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sỉnh trong cõi trời 
dục-gỉớỉ ẩy theo ỷ muốn của mình, và hưởng được mọi 
sự an-lạc trong cõi trời ẩy cho đến hết tuoi thọ. 

Trong 5 điều quả báu tốt lành của người giữ gìn giới 
của mình được trong sạch và trọn vẹn có điều thứ 4 và 
điều thứ 5 là: 

- Người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn có đại- 
thiện-tâm tỉnh tảo lúc lâm chung. 


* Bộ Chú-giải Di. Mahavaggatthakatha, kinh Sakkapanhasuttavannana. 
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- Sau khỉ người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn 
chết, đại-thiện-nghiệp giữ giới cho quả tái-sinh kiếp 
sau trong 7 cõi thiện dục-giới là cõi người hoặc 6 cõi 
trời dục-gỉớỉ theo ỷ muốn của mình, hưởng mọi sự an- 
lạc trong cõi thiện-giới ẩy cho đến hết tuoi thọ. 

Như vậy, sự thật mỗi người nào đã sinh ra trong đời 
này, chắc chắn tiền-kiếp của người ấy có ít nhất là ngũ- 
giới trong sạch và trọn vẹn. 

Thật vậy, nếu tiền-kỉếp của người phạm điều-gỉớỉ nào 
của mình rồi, trở thành người không có giới thì không 
thế nào táỉ-sỉnh đầu thai làm người trong cõi người này 
được. 

Cho nên, tất cả mọi người đã sinh làm người đều vốn 
có ít nhất là ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Kiếp hiện-tại người có đại-thiện-tâm biết hổ-thẹn tội- 
lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, biết giữ gìn ngũ-giới được trong 
sạch và trọn vẹn, đó là người biết tự trọng, biết giữ gìn 
nhân phấm quý báu von có trong con người của mình 
từ khi đầu thai làm người. 

Những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã quy-y Tam- 
bảo, có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, nhận thức rõ được 5 quả báu của người có giới 
trong sạch và trọn vẹn, và 5 quả khổ của người phạm 
giới, không có giới như vậy. 

Cho nên, những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ khi đã 
thọ phép quy-y Tam-bảo cùng với thọ trì ngũ-giới, rồi 
giữ gìn ngũ-giới của mình được trong sạch và trọn vẹn, 
tạo đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới, được gọi là những 
người thiện-trí trong đời. Neu người thiện-trí nào còn 
khuyên bảo, khuyến khích, tác động những người khác 
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cũng nên giữ gìn ngũ-giới của họ cho được trong sạch 
trọn vẹn, tạo đại-thiện-nghiệp giữ giới, thì người thiện- 
trí ấy được gọi là người thiện-trí hơn cả người thiện-trí 
trong đời. 

Nghi thức xin thọ phép quy-y tam-bảo và 

thọ trì ngũ-giói 

Trong cuộc sống hằng ngày, đối với người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ đôi khi vì dể duôi (thất niệm) nên phạm 
điều-giới nào trong ngũ-giới, để cho giới của mình được 
trong sạch và trọn vẹn trở lại, theo truyền thống Phật- 
giáo Theravãda, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ thường 
đến hầu đảnh lễ Ngài Trưởng-lão, kính xin thọ phép quy- 
y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 

Thông thường, người ta làm cho thân sạch sẽ trước 
khi mặc bộ đồ mới, trang điểm những đồ trang sức quý 
giá. Cũng như vậy, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên 
làm lễ xin sám hối Tam-bảo để cho tâm trong sạch 
thanh-tịnh trước khi thọ phép quy-y Tam-bảo là Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo đế có Tam-bảo 
trang điểm ở trong tâm. Chư bậc Tiền-bối có dạy 3 bài 
kệ sám hoi Tam-bảo như sau: 

* Lễ sám hối Tam-bảo 
- Lễ sám hối Đức-Phật-bảo 

Uttamahgena vande ’harn, pãdapamsum varuttamam. 

Buddheyo khalito doso, buddho khamatu tarn mama. 

Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 

Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức-Phật. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Phật-bảo, 

Cúi xin Phật-bảo xá tội ẩy cho con. 

(đảnh lễ một lạy) 
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- Lễ sám hối Đức-Pháp-bảo 

Uttamangena vande ’ham, dhammanca duvidham varam. 
Dhammeyo khalito doso, dhammo khamatu tam mama. 

Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ, 

Hai hạng Pháp-bảo: pháp-học và pháp-hành. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Pháp-bảo, 

Cúi xin Pháp-bảo xá tội ấy cho con. 

(đảnh lễ một lạy) 

- Lễ sám hối Đức-Tăng-bảo 

Uttamahgena vande ’ham, samghahca duvidhuttamam. 
Sarỵighe yo khalito doso, samgho khamatu tam mama. 

Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ, 

Hai bậc Tăng-bảo: Thánh-Tăng và phàm-Tăng. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Tăng-bảo, 

Cúi xin Tăng-bảo xá tội ẩy cho con. 

(đảnh lễ một lạy) 

* Bài kệ cầu nguyện 

Iminã puhhakammena, sabbe bhayã vinassantu. 
Nibbãnarỵi adhigantum hi, sabbadukkhãpamuccãmi. 

Do nhờ năng lực thiện-tâm sám hổi này, 

Cầu xin mọi tai hại hãy đều tiêu diệt. 

Mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, 

Cầu mong giải thoát mọi cảnh kho tải-sinh. 

* Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giói 

Ảham Bhante, tỉsaranena saha pahcasĩlam dham- 
mam yãcãmỉ anuggaham katvã, sĩlaĩỊi detha me 
Bhante. 


* Nếu có nhiều người thì thay chữ “aharn ” bằng chữ “mayam ”. 

^ Nêu có nhiêu người thì thay chữ “yãcãmi ’’ băng chữ “yãcãma ”. 
^ Nếu có nhiều người thì thay chữ “me ’’ bằng chư “no 
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Dutiyampỉ, ahaĩỴi Bhante, tisaranena saha 
pancasĩlam dhammam yãcãmi, anuggaham katvã, sĩlam 
detha me, Bhante. 

Tatiyampi, aham Bhante, tisaranena saha, 
pancasĩlam dhammam yãcãmi, anuggaham katvã, sĩlam 
detha me, Bhante. 

Nghĩa: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 

Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, kỉnh xỉn Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
ngũ-giới cho con. Bạch Ngài. 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kỉnh xin Ngài cỏ tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
ngũ-giới cho con, lần thứ nhì. Bạch Ngài. 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép qưy-y 
Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 

Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, kỉnh xỉn Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
ngũ-giới cho con, lần thứ ba. Bạch Ngài. 

* Đảnh lễ Đức-Phật 

Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đả nh lễ Đức-Thế-Tôn: 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa. 

(3 lần) 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
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* Thọ phép quy-y Tam-bảo 

Sau khi đảnh lễ Đức-Phật xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo: 

- Buddham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 

- Dhammam saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Pháp. 

- Samgham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Tăng. 

- Dutiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lỏng thành kinh xin quy-y Phật, lần thứ nhì. 

- Dutiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Pháp, lần thứ nhì. 

- Dutiyampi Samgham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Tăng, lần thứ nhì. 

- Tatiyampi Buddham samnatn gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Phật, lần thứ ba. 

- Tatiyampi Dhammam samnatn gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Pháp, lần thứ ba. 

- Tatiyampi Samgham samnatn gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kỉnh xỉn quy-y Tăng, lần thứ ba. 

NTL^'^: Tisaranagamanaĩĩi paripunnam. 

(Phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn bẩy nhiêu!) 

csn: Ẫma! Bhante. (Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.) 

* Thọ trì ngũ-giói 

Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ 
trì ngũ-giới: 

1- Pãnãtipãtã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự sảt-sinh. 

2- Adinnãdãnã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 


' NTL: Ngài Trưởng-Lão. CSN: Cận-sự-nam, cận-sự-tiữ. 
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Con xin thọ trì điều-giới, có tảc-ý tránh xa sự trộm-cắp. 

3- Kãmesu micchãcãrã veramanisikkhãpadam 
samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự tà-dâm. 

4- Musãvãdã veramanisikkhãpadatn samãdiyãmi. 

Con xỉn thọ trì đỉều-gỉớỉ, cỏ tác-ỷ tránh xa sự nóỉ-dốỉ. 

5- Surã meraya majjap pamãdatthãnã veramani- 
sikkhãpadatn samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự uống rượu, 
bia và các chất say là nhân sinh sự dế duôi. 

NTL: Tisaranena saha pancasĩỉatn dhammam sãdhukam 
katvã appamãdena sampãdehi (sampãdetha: có 2 người 
trở lên). 

(Phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới xong rồi, con (các 
con) nên cổ gang giữ gìn cho được trong sạch trọn vẹn, 
bằng pháp không dế duôi, đế làm nền tảng cho mọi 
thiện-pháp phát sinh.) 

csn: Ẫma! Bhante. (Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.) 

ntl: Sĩlena sugatim yanti, sĩlena bhogasampadã. 

Sĩlena nibbutirn yanti, tasmã sĩlam visodhaye. 

Chúng-sỉnh tảỉ-sỉnh cõi trời, nhờ giữ giới. 

Chúng-sinh đầy đủ của cải, nhờ giữ giới. 

Chúng-sinh được giải thoát khô, nhờ giữ giới. 

Các con nên giữ giới cho được trong sạch! 

CSN: Sãdhu! Sãdhu! (Lành thay! Lành thay!) 

Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ- 
giới, tiếp theo cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên đọc 3 bài kệ 
khẳng định không có quy-y nưong nhờ nơi nào khác, chỉ 
có quy-y nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi 
Đức-Tăng-bảo mà thôi, để làm cho tăng thêm đức-tin 
như sau: 
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* Bài kệ khăng định quy-y Tam-bảo 

Natthi me saranam annarn, Buddho me saranam varam. 
Etena saccavajjena, hotu me jayamangalam. 

Natthi me saranam annam, Dhammo me saranatn varam. 
Etena saccavajjena, hotu me jayamangalam. 

Natthi me saranam annam, Samgho me saranam varam. 
Etena saccavajjena, hotu me jayamangalam. 

Chẳng cỏ nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Đức-Phật nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Đức-Pháp nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Đức-Tăng nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì ngũ-giới của người cận-sự-nam, người cận-sự-nữ. 

Giảng giải về ngũ-giói 
Chi-pháp của mỗi điều-giói 

Mỗi điều-giới có những chi-pháp riêng biệt, muốn 
biết mình có phạm-giới hoặc không phạm-giới, cần phải 
căn cứ vào những chi-pháp của mỗi điều-giới ấy. 

Nếu người nào hội đủ các chi-pháp của điều-giới ấy thì 
người ấy đã phạm điều-giới ấy, nếu thiếu chi-pháp nào 
trong các điều-giới ấy thì không gọi là phạm điều-giới ấy. 
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1- Điều-giới tránh xa sự sát-sinh 

Pãnãtipãtã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

Nghĩa từng chữ: 

- Pãnãtipãtã: Pãnã + atipãtã. 

- Pãnã: Chúng-sinh, tất cả mọi chúng-sinh lớn nhỏ có 
sinh-mạng. 

- Atipãtã: Rơi mau, lìa mau. 

- Veramanisikkhãpadam: Veramanĩ + sikkhãpadarn. 

- Veramanĩ: Tác-ý trá nh xa. 

- Sikkhãpadam: Điều-giới, giới. 

- Samãdỉyãmi: Con xin thọ trì. 

- Pãnãtipãtã: Hành động làm cho chúng-sinh lìa bỏ 
sinh-mạng truớc thời gian hạn định hết tuổi thọ của 
chúng-sinh ấy, nghĩa là giết hại chúng-sinh ấy chết truớc 
thời gian hạn định tuổi thọ của chúng-sinh ấy. 

Thật ra, tất cả chúng-sinh đều chết cả thảy không 
ngoại trừ một ai cả. Mỗi chúng-sinh chết do hết tuổi thọ, 
do mãn nghiệp hỗ trợ, do hết tuổi thọ và mãn nghiệp hỗ 
trợ, đó gọi là chết đúng thời (kãlamarana). 

Truờng họp chúng-sinh có thể duy trì, kéo dài sinh- 
mạng thêm cho đến hết tuổi thọ, đến mãn nghiệp hỗ 
trợ...nhung chúng-sinh ấy bị người khác giết hại, cắt 
đứt dòng sinh-mạng trước thời gian hạn định tuổi thọ 
của chúng-sinh ấy, gọi là pãnãtipãtã: giết hại chúng-sinh. 

Nếu người nào có tác-ý tâm-sở đồng sinh với bất- 
thiện-tâm giết hại chúng-sinh họp đủ chi-pháp của điều- 
giới sát-sinh thì người ấy phạm điều-giới sát-sinh. 

Nghĩa toàn câu: 

Con xỉn thọ trì đỉều-gỉớỉ, có tảc-ỷ tránh xa sự sát-sinh. 
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Chi-pháp phạm điều-giói sát-sinh 

Phạm điều-giới sát-sinh họp đủ 5 chi-pháp: 

1- Chúng-sinh có sinh-mạng (pãno). 

2- Biết rõ chúng-sinh có sỉnh-mạng (pãnasannitã). 

3- Tâm nghĩ giết hại chúng-sinh (vadhakacittarn). 

4- Cổ gang giết hại chúng-sinh (payogo). 

5- Chúng-sinh ẩy chết do sự cố gắng (tena maranam). 

Nếu người nào có đầy đủ 5 chi-pháp này thì người ấy 
phạm điều-giới sát-sinh. Neu không đủ 5 chi-pháp thì 
không phạm đỉều-gỉớỉ sảt-sinh. 

Giảng giải về điều-giói sát-sinh 

Sát hại chúng-sinh nghĩa là gì? 

Chúng-sinh còn có sỉnh-mạng, có nhiều loại chúng- 
sinh khác nhau, dù lớn dù nhỏ mỗi chúng-sinh cũng đều 
có sinh-mạng. 

Sinh-mạng này phát sinh do nghiệp, còn các loài 
thực vật, cây cỏ, núi non, v.v... đều không có sỉnh-mạng. 

Mỗi loài chúng-sỉnh được gọi tên, được biết qua 
những danh từ chế-định thuộc về chế-định-pháp 
(pannattidhamma) bằng mỗi danh từ ngôn ngữ, tiếng nói 
khác nhau, nhưng đúng theo sự-thật chân-nghĩa-pháp 
(paramatthasacca) thì chỉ có 3 pháp là tâm, tâm-sở, sắc- 
pháp mà thôi. 

Danh từ gọi “chúng-sinh còn sinh-mạng” do căn cứ 
vào ngũ-uấn: sẳc-uấn, thọ-uấn, tưởng-uấn, hành-uấn, 
thức-uẩn của mỗi chúng-sinh ấy, nhưng đúng theo sự- 
thật chân-nghĩa-pháp thì chỉ có sẳc-pháp (rũpadhamma) 
và danh-pháp (nãmadhamma) mà thôi. 

- sắc-uẩn thuộc về sắc-pháp đó là phần thân. 
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- Thọ-uân, tưởng-uân, hành-uân, thức-uân thuộc vê 
danh-pháp đó là phần tâm. 

Chúng-sinh còn sinh-mạng có đủ thân và tâm, trong 
thân có sắc-mạng-chủ (ịĩvitindriyarũpa) và trong tâm 
có danh-mạng-chủ (iĩvitindriyanãma). 

* sắc-mạng-chủ (ịĩvitindriyarũpa) thuộc về sắc-pháp 
có trạng-thái sinh rồi diệt liên tục không ngừng, có phận 
sự bảo hộ, duy trì thân trong mỗi kiếp chúng-sinh. 

sắc-mạng-chủ bị hạn định trong mỗi kiếp chúng- 
sinh, không liên quan với kiếp sau. 

* Danh-mạng-chủ (ịĩvitindriyacetasika) thuộc về 
tâm-sở đồng sinh với tâm có trạng-thái sinh rồi diệt liên 
tục không ngừng theo các lộ-trình-tâm, có phận sự bảo 
hộ danh-pháp (tâm và tâm-sở) từ kiếp này sang kiếp 
khác, từ vô thủy trải qua vô số kiếp quá-khứ đến kiếp 
hiện-tại, dù cho mỗi kiếp thay đổi do năng lực của 
nghiệp và quả của nghiệp, thì danh-mạng-chủ vẫn có 
phận sự bảo hộ danh-pháp (tâm và tâm-sở) của chúng- 
sinh ấy. 

* Nấu chúng-sinh ẩy chết thì danh-mạng-chủ đó là 
tâm-sở đồng sinh với tâm rời khỏi thân. Thân không còn 
sẳc-mạng-chủ, nên thân trở thảnh thi thê, xác chết. 

Nhu vậy, nguời sát hại chúng-sinh đúng theo sự thật 
chân-nghĩa-pháp (paramatthasacca) đó chỉ là cắt đứt 
sẳc-mạng-chủ (ịĩvitindriyarũpa) thuộc về sắc-pháp của 
kiếp chúng-sinh ấy mà thôi. 

Còn danh-mạng-chủ (ịĩvỉtỉndrỉyacetasỉka) thuộc về 
danh-pháp có trạng-thái sinh rồi diệt liên tục không 
ngừng từ kiếp này sang kiếp khác, thay đổi do năng lực 
nghiệp và quả của nghiệp trong mỗi kiếp, nên danh- 
mạng-chủ không thể bị cắt đứt đuợc. 
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Thật vậy, Đức-Phật ngự đến bên bờ hồ Gaggara 
thuyết-pháp tế độ dân chúng Campã. 

* Một con ếch sống dưới hồ Gaggarã nhảy lên nghe 
giọng phạm âm của Đức-Phật. Khi ấy, một người chăn 
bò đến đứng chống cây lắng nghe pháp, vô ý đụng phải 
ngay cái đầu con ếch chết tại chỗ. 

Sau khi con ếch chết, phước-thiện hoan hỷ giọng 
phạm âm của Đức-Phật, đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tái- 
sinh kiếp sau làm vị thỉên-nam tên Manặũkadevaputta 
có hào quang sáng ngời trên cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên, trong lâu đài nguy nga tráng lệ có các thiên-nữ hầu 
hạ, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy cho đến khi 
mãn quả của đại-thiện-nghiệp ấy. 

* Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna bị bọn 
cưóp đá nh tan xương nát thịt, chúng tưởng Ngài Đại- 
Trưởng-lão đã chết nên đem ném Ngài vào bụi cây rồi 
bỏ đi. Ngài Đạỉ-Trưởng-lão vận dụng phép-thần-thông 
gắn thân thể lại rồi bay đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, 
xin phép tịch diệt Niết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 

Như vậy, người sát-hại chúng-sỉnh là người cắt đứt 
sắc-mạng-chủ thuộc về sẳc-pháp trong thân của kiếp 
chúng-sinh ấy. Còn danh-mạng-chủ thuộc về danh- 
pháp vẫn sinh rồi diệt liên tục kiếp kế-tiếp, rồi từ kiếp 
này sang kiếp kia trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bốn loài, tùy theo nghiệp và quả của nghiệp của mỗi 
chúng-sinh. 

Đối với chư bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, nên tất cả 


^ Khu. Vimanavatthu, tích Mandukadevaputta vimanavatthu. 
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mọi thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp từ vô thủy đên kiêp 
hiện-tại đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosi- 
kamma), bởi vì không còn tái-sinh kiếp sau nữa. 

Khi bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niểt-bàn, giải thoát 
kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới, thì đồng thời danh- 
mạng-chủ tâm-sở đồng diệt với tâm, chấm dứt phận sự 
bảo hộ danh-pháp (tâm và tâm-sở), bởi vì bậc Thánh A- 
ra-hán không còn tái-sinh kiếp sau nữa. 

Tác-ý ác-tâm giết hại chúng-sinh có 2 cách; 

- Bằng thân: Tự chính mình giết hại chúng-sinh ấy. 

- Bằng khẩu: Sai khiến nguời khác giết chúng-sinh ấy. 

Cố gắng giết hại chúng-sinh có 6 cách: 

1- Tự mình giết hại chúng-sinh. 

2- Sai khiến nguời khác giết hại chúng-sinh bằng lời 
nói, bằng chữ viết, hoặc bằng cách ra hiệu, v.v... 

3- Phóng lao, ném dao, bắn tên, bắn súng v.v... làm 
cho chúng-sinh ấy chết. 

4- Nguời làm ra những thứ vũ khí để giết hại chúng- 
sinh có tính cách lâu dài như đào hầm, đặt bẫy, rèn 
gươm giáo, đúc súng đạn, bom, thuốc độc, v.v... Hễ khi 
nào có người sử dụng những thứ vũ khí ấy, thuốc độc ấy 
để giết hại chúng-sinh, thì người làm ra những thứ vũ 
khí ấy, thuốc độc ấy phạm điều-giới sát-sinh, bởi vì, 
người ấy có tác-ỷ trong ác-tâm giết hại chúng-sinh có 
tính cách lâu dài. 

5- Sử dụng bùa chú, phù phép, trù ếm, v.v... làm cho 
chúng-sinh ấy chết. 

6- Sử dụng phép thuật của mình giết hại chúng-sinh. 
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Ác-nghiệp nặng - nhẹ của điều-giói sát-sinh 

Ác-nghiệp nặng hoặc ác-nghiệp nhẹ của điều-giới sát- 
sinh được căn cứ vào chúng-sinh lớn hoặc nhỏ; có giới 
đức hoặc không có giới đức; giới đức nhiều hoặc giới 
đức ít, v.v... 

* Chúng-sinh có thân hình lớn - nhỏ 

- Nếu người giết hại chúng-sinh có thân hình to lớn 
như con voi, con trâu, con bò, v.v... thì tạo ác-nghiệp 
nặng vì cần phải cố gắng nhiều. 

- Nếu người giết hại chúng-sinh có thân hình nhỏ như 
con kiến, con muỗi, con ruồi, v.v... thì tạo ác-nghiệp nhẹ 
vì cố gắng ít. 

* Chúng-sinh có giói đức - không giói đức 

- Nấu người giết hại con người thì tạo ác-nghiệp 
nặng hơn giết hại loài súc vật. 

- Neu người giết hại người có giới thì tạo ác-nghiệp 
nặng hơn giết hại người không có giới. 

- Neu người giết hại bậc Thánh-nhân thì tạo ác-nghiệp 
nặng hơn giết hại hạng phàm-nhân. 

- Neu người giết hại Thánh-nhân bậc cao thì tạo ác- 
nghiệp nặng hơn giết hại Thánh-nhân bậc thấp. 

- Neu người nào giết bậc Thánh A-ra-hán, giết cha, 
giết mẹ của mình, thì người ấy tạo ác-nghiệp nặng nhất 
vì thuộc về ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội (ãnantariya- 
kamma). 

Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác-nghỉệp vô-gián- 
trọng-tộỉ ẩy cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại- 
địa-ngục Avĩci (không có nghiệp nào có thể ngăn cản 
được), chịu khổ thiêu đốt suốt thời gian lâu dài cho đến 
khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới mong thoát khỏi cõi 
địa-ngục. 
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* Tự sát 

Người tự sát có phạm điều-giới sát-sỉnh hay không? 

Người phạm điều-giới sát-sinh hay không phạm điều- 
giới sát-sinh cần phải xét theo 5 chi-pháp của điều-giới 
sát-sinh. 

1- Chúng-sinh có sỉnh-mạng (pãno) (mình). 

2- Biết rõ chúng-sinh có sinh-mạng (pãnasahhitã) 
(Chi-pháp này ám chỉ đến chúng-sinh khác, không phải 
chính mì nh ). 

3- Tâm nghĩ giết hại chúng-sinh (vadhakacitta). 

4- Cố gắng giết hại chúng-sỉnh (payogo) (cố gắng tự 
sát, tự giết mình). 

5- Chúng-sinh ẩy chết do sự cổ gắng ẩy (tena 
maraụam) (mình chết do sự cố gắng của mình). 

Xét trong 5 chi-pháp của điều-giới sát-sinh này, chi 
pháp thứ nhì “pãnasahhitã “biết rõ chúng-sinh ẩy có 
sinh-mạng” này ám chỉ đến chúng-sinh khác, không 
phải chính mình. 

Như vậy, trường họp người tự giết mình (tự sát) thì 
thiếu chi-pháp pãnasahhitã này, nên người tự giết mình 
(tự sát) không đủ 5 chi-pháp phạm điều-giới sát-sinh. 

Cho nên, người tự sát không phạm điều-giới sát-sỉnh. 

Ví dụ: Trường họp Ngài Trưởng-lão Channa dùng 
dao cắt cổ tự sát, trước khi chết Ngài Trưởng-lão thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn dư sót, trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán, đồng thời 
tịch diệt Niết-bàn, gọi là bậc Thánh A-ra-hán dĩvita- 
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samasisi (A-ra-hán Thánh-quả đông thời tịch diệt Niêt- 
bàn, giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới). 

Như trong bài kinh Channasutta được tóm lược: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại ngôi chùa 
VeỊuvana gần kinh-thảnh Rãjagaha. Khi ấy, Ngài 
Trưởng-lão Channa bị lâm bệnh nặng trầm trọng, vô 
cùng đau đớn không thể kham nhẫn nổi. 

Vào buổi chiều, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta và 
Ngài Trưởng-lão Mahãcunda đến thăm hỏi bệnh tình 
của Ngài Trưởng-lão Channa. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta hỏi rằng: 

- Này hiền đệ Channa! Hiền đệ có kham nhẫn nổi thọ 
khổ không? 

Tứ đại của hiền đệ có được điều hòa không? 

Thọ khô của hiền đệ giảm bớt chứ không tăng có phải 
không? 

Bệnh tình giảm rõ ràng chứ không tăng cỏ phải không? 

Ngài Trưởng-lão Channa thưa rằng: 

- Kính thưa Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta, đệ không 
thê kham nhân nôi thọ khô. 

Tứ đại của đệ không điều hòa được. 

Thọ kho của bệnh không thuyên giảm mà lại tăng lên. 

Bệnh tình tăng lên rõ ràng, mà không giảm bớt. Bạch 
Ngài Đại-Trưởng-lão. 

- Kỉnh thưa Ngài Đại-Trưởng-lão: 

Vỉ như một người đàn ông mạnh mẽ dùng cây sắt nhọn 
bén đâm vào đầu như thế nào, bệnh phong (gió) cực kỳ 
khủng khiếp đâm xoáy vào đầu của đệ cũng như thế ẩy. 


* Samyuttanikãya, SaỊãyatanavagga, kinh Channasutta. (Ngài Tru'ởng-lão 
Channa trùng tên với tỳ-khuư Channa, vốn là vị quan đánh ngựa đưa Đức- 
Bồ-tát Siddhattha đi xuất gia.) 
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Ví như một người đàn ông lực lưỡng dùng sợi dây 
bằng da dẻo dai, bền chắc, siết chặt cái đầu như thế 
nào, bệnh phong cực kỳ khủng khiếp siết chặt cái đầu 
của đệ cũng như thế ẩy. 

Vỉ như người giết bò hoặc người phụ của người giết 
bò, dùng con dao mo bụng con bò như thế nào, bệnh 
phong cực kỳ khủng khiếp đâm xoáy vào bụng của đệ 
cũng như thế ẩy. 

Vỉ như hai người đàn ông lực lưỡng, mỗi người một 
bên nắm tay chân của người om yếu đặt lên hầm lửa 
đang cháy, nướng người ẩy nóng bỏng như thế nào, sự 
nóng trong thân của đệ còn hom thế ẩy. 

- Kỉnh thưa Ngài Đạỉ-Trưởng-lão, đệ không thể kham 

nhẫn noi thọ khổ. 

Tứ đại của đệ không điều hòa được. 

Thọ kho của bệnh không thuyên giảm mà lại tăng lên. 

Bệnh tình tăng lên rõ ràng, mà không giảm bớt. Bạch 
Ngài Đại-Trưởng-lão. 

Ngài Trưởng-lão Channa thưa tiếp rằng: 

- Kỉnh thưa Ngài Đạỉ-Trưởng-lão, đệ sẽ lẩy con dao 
tự cắt co mình, đệ không còn muốn song đế phải chịu 
nỗi đau đớn khủng khiếp như thế này nữa. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta khuyên rằng: 

- Này hiền đệ Channa! Hiền đệ nên dùng thuốc chữa 
trị. Hiền đệ hãy dùng thuốc chữa trị đế duy trì sinh- 
mạng, chúng tôi muốn hiền đệ dùng thuốc chữa trị đế 
duy trì sinh-mạng. 

Neu vật thực không thích hợp với hiền đệ thì tôi sẽ tìm 
vật thực thích hợp. 

Neu thuốc trị bệnh không thích hợp với hiền đệ thì tôi 
sẽ tìm thứ thuốc thích hợp. 
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Nếu người nuôi bệnh không thích hợp với hiền đệ thì 
tôi sẽ làm người nuôi bệnh lo săn sóc hiền đệ. 

Xin hiền đệ chớ nên dùng dao tự sát. 

Tiếp theo Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta nhắc nhở 
Ngài Trưởng-lão Channa về các pháp như 6 thức-tâm 
với 6 đối-tượng và liên quan đến các pháp: tham-ái, ngã- 
mạn, tà-kiến chẩp-thủ và không chẩp-thủ do bởi tham- 
ái, ngã-mạn, tà-kiến. 

Ngài Trưởng-lão Mahãcunda cũng nhắc nhở Ngài 
Trưởng-lão Channa rằng: 

“Đổi với người không còn có tham-áỉ, ngã-mạn, tà- 
kiến, thì tâm của bậc ẩy không bao giờ bị lay chuyến,...” 

Sau khi nhắc nhở khuyên dạy Ngài Trưởng-lão 
Channa xong, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta và Ngài 
Trưởng-lão Mahãcunda trở về chỗ ở của quý Ngài. 

Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Channa không thể kham 
nhẫn nổi sự đau đớn vô cùng khủng khiếp của bệnh 
phong ấy nên Ngài Trưởng-lão dùng con dao tự cắt cổ 
mình để thoát khỏi nỗi thọ khổ ấy. 

Ngài Trưởng-lão vẫn còn là phàm-nhân có giới trong 
sạch và trọn vẹn, nên trước khi chết, Ngài Trưởng-lão 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ liền dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não 
không còn dư sót, đồng thời tịch diệt Niết-bàn gọi là 
“Bậc Thánh A-ra-hán dĩvitasamasĩsi” (nghĩa là khỉ 
chứng đắc A-ra-hán Thánh-quả đồng thời tịch diệt Niểt- 
bàn, giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới). 

Sau khi Ngài Trưởng-lão Channa đã tự mình cắt cổ 
chết, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta đến hầu Đức-Phật 
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tại ngôi chùa VeỊuvana bạch hỏi về kiếp sau của Ngài 
Trưởng-lão Channa như thế nào? 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Tỳ-khưu Channa đã chứng đắc A-ra-hán Thánh-quả 
đong thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân- 
hồỉ trong tam-giới. ” 

Tích Ngài Trưởng-lão Channa đã chứng minh: 

“Tự sát không phạm đỉều-gỉớỉ sát-sỉnh. ” 

Nếu tự sát là phạm điều-giới sát-sinh thì Ngài 
Trưởng-lão Channa không thể chứng đắc thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

Sự thật, kiếp này là kiếp chót của Ngài Trưởng lão 
Channa, nên Ngài chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán rồi mới tịch diệt Niết-bàn. 

Cho nên, người tự sát không phạm điều-giới sát-sinh, 
bởi vì thiếu chi-pháp thứ nhì là “pãnasahhitã biết rõ 
chúng-sinh có sinh-mạng (nghĩa là chính mình biết rõ 
chúng-sinh khác có sinh-mạng). 

Như vậy, chi-pháp này không ám chỉ mình, mà ám 
chỉ chúng-sinh khác. Cho nên, người tự-sát không phạm 
điều-giới sát-sinh. 

* Tuy người tự sát không phạm điều-giới sát-sinh, 
nhưng nếu người tự sát do sân-tâm chán đời, tuyệt vọng 
không muốn sống trên đời này nữa thì sau khi người ấy 
chết, nếu ác-nghiệp trong sân-tâm ẩy có cơ hội cho quả 
thì tái-sinh trong cõi ác-giới: địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy cho đến khi 
mãn quả của nghiệp ấy mới thoát khỏi cõi ác-giới ấy. 

Như Đức-Phật dav: 
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“Evameva kho bhikkhave citte sankilitthe duggatirỵi 
patikahkhã. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Như vậy, khi lâm chung ác-tâm 
do phiền-não ô nhiễm sẽ tái-sinh trong cõi ác-gỉớỉ: địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh. 

Những trường họp liên quan đến sự chết 

Người hy sinh sinh-mạng vì một mục đích cao thượng 
với đại-thiện-tâm thiện chí của mình. 

Ví dụ: Trong bộ Visuddhimagga: Thanh-Tịnh-Đạo 
phần Sĩlaniddesa, Ngài Trưởng-lão hành đạo sống ở 
trong rừng. 

Một hôm, bọn cưóp gặp Ngài Trưởng-lão tại khu 
rừng, chúng cho là điều xui xẻo sẽ xảy đến với chúng, 
nên chúng bắt trói Ngài Trưởng-lão bằng một đoạn đầu 
dây rừng tươi còn dính gốc, đặt Ngài nằm tại nơi ấy, rồi 
bỏ đi. 

Khu rừng chẳng may xảy ra vụ hỏa hoạn, đám cháy 
dần dần lan đến chỗ Ngài Trưởng-lão, Ngài suy xét rằng: 

“Nếu ta muốn lánh khỏi nạn chết thiêu thì phải làm 
cho sợi dây rừng bị đứt, ta sẽ bị phạm điều-giới 
pãcittiya. 

Sự chết là điều chắc chắn sẽ xảy đến với ta, không 
sao tránh khỏi được (nghĩa là tránh khỏi chết hôm nay, 
sau này cũng phải chết). 

Thà rằng, hôm nay ta chịu hy sinh sỉnh-mạng, quyết 
giữ gìn giới mà Đức-Phật đã chế định đến tỳ-khưu. ” 

Sau khi quyết định như vậy, Ngài Trưởng-lão vốn có 
giới-đức hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn làm nền tảng, 

* M.Mũlapamnãsa, kinh Vatthasutta. 
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làm nơi nương nhờ, nên Ngài Trưởng-lão thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, đồng thời đám cháy lan đến thiêu 
đốt Ngài Trưởng-lão tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Để trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đẳng-Giác cần phải tạo đầy âủ 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc trung và 10 pháp-hạnh bậc thượng. 

Để thành tựu pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng nào, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cần phải hy sinh sinh- 
mạng của mình đế thành-tựu pháp-hạnh ba-la-mật ẩy. 

Sự hy sinh sinh-mạng của chư Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đẳng-Gỉác vì mục đích cao thượng, để thành đạt ý 
nguyện trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác với đại- 
thiện-tâm thiện chỉ trong sạch và cao cả, thì không thế 
gọi là phạm điều-giới sát-sinh. 

Như vậy, dù là người tự sát, hoặc Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đẳng-Giác hy sinh sinh-mạng, vẫn không phạm điều- 
giới sát-sinh, bởi vì không họp đủ 5 chi-pháp của điều- 
giới sát-sinh. 

Trường họp phạm điều-giói sát-sinh - 

không phạm điều-giói sát-sinh 

Vấn: Một người đi chợ mua thịt hay cá chết đem về 
làm đồ ăn có phạm điều-giới sát-sinh hay không? 

Đáp: Căn cứ theo 5 chi-phápphạm đỉều-gỉớỉ sát-sỉnh, 
thì không có một chi-pháp nào cả. 

Vậy người ẩy không phạm đỉều-gỉớỉ sát-sỉnh. 
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Vân: Trong 2 trường hợp sau đây, người mua thịt cá 
có phạm điều-giới sát-sinh hay không? 

* Một người đi chợ đến hàng bán tôm, cá; người ấy 
không chịu mua những con tôm, cá đã chết, mà chọn lẩy 
những con tôm, cá còn sống, bảo người bán hàng làm 
thịt những con tôm, cá ẩy rồi mua đem về làm đồ ăn. 

* Một người đi chợ đến hàng bán thịt gà, không chịu 
mua thịt gà đã làm sẵn, mà chỉ vào con gà đang còn 
sống, bảo với người bán hàng rằng: 

Ông (bà) hãy làm thịt con gà kia bán cho tôi. 

Đáp: Căn cứ theo 5 chỉ-phápphạm đỉều-gỉớỉ sát-sinh, 
thì hội đủ cả 5 chi-phảp. Cho nên, trong 2 trường hợp 
này, người bán phạm điều-giới sát-sinh và người mua 
cũng phạm điều-giới sát-sinh. 

Vấn: Một người làm bếp đi chợ mua những con cá 
còn sổng, con gà còn sổng, đem về làm món ăn cho ngon 
miệng người chủ. 

Vậy, người làm món ăn và người chủ dùng món ăn, 
người nào phạm điều-giới sát-sinh, tạo ác-nghiệp ? 

Đáp: Căn cứ theo 5 chỉ-phápphạm đỉều-gỉớỉ sát-sỉnh, 
người làm bếp giết cá, giết gà làm món ăn cho chủ; 
người làm bếp ẩy phạm điều-giới sát-sinh, tạo ác- 
nghiệp sát-sinh, vì hội đầy đủ 5 chi-phảp phạm đỉều-giới 
sát-sinh. 

* Trường hợp người chủ bảo người làm bếp phải mua 
cả còn sổng, gà còn song về làm món ăn cho mình, thì 
người chủ cũng phạm đỉều-giới sát-sinh, tạo ác-nghiệp 
sảt-sinh. 

* Trường hợp người chủ chẳng hay biết gì về người 
làm bếp giết cá, giết gà, chỉ có biết dùng những món ăn 
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mà người làm bêp dọn lên bàn mà thôi, thì người chủ 
không phạm đỉều-gỉới sát-sinh, vì không có chi-phảp 
nào trong 5 chi phạm điều-giới sát-sinh. 

Vấn: Một người vô ỷ đóng cửa làm chết một con thằn 
lằn nằm ngay ngạch cửa. Người ẩy có phạm điều-giới 
sát-sinh hay không? 

Đáp: Người ấy không phạm đỉều-gỉới sát-sỉnh, vì thiếu 
chi-pháp tác-ỷ tâm-sở trong ác-tâm giết hại chúng-sinh. 

Vấn: Một người tức giận con chó, có tác-ỷ tâm-sở 
đồng sinh với ác-tâm muốn đánh chết con chó, nhưng nó 
không chết mà chỉ bị thương nặng mà thôi. 

Lần sau, người ấy lại đánh đuổi con chó ẩy, có tảc-ỷ 
tâm-sở đồng sinh với ác-tâm làm cho nó sợ bỏ đi, nhưng 
chang may đụng nhằm vào vết thương cũ làm cho con 
chó ẩy chết. 

Vậy, người ẩy phạm đỉều-gỉớỉ sát-sỉnh trong lần thứ 
nhất hay lần thứ nhì? 

Đáp: Người ấy đã phạm đỉều-gỉớỉ sát-sinh trong lần 
thứ nhất, không phải ở lần thứ nhì, bởi vì, lần thứ nhì 
người ẩy đánh đuối con chó, có tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với ác-tâm làm cho con chó sợ bỏ chạy đi, mà không có 
tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với ác-tâm giết hại con chó, V. V... 

Phạm điều-giói sát-sinh tạo ác-nghiệp trọng-tội 

Người nào phạm điều-giới sát-sinh như giết cha, giết 
mẹ, giết bậc Thánh A-ra-hán, người ấy đã tạo ác-nghiệp 
trọng-tội thuộc về loại nghiệp ãnantarỉyakamma: ác- 
nghỉệp vô-gián-trọng-tội. 

Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp vô-gỉán- 
trọng-tộỉ ấy cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại- 
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địa-ngục Avĩci, chịu khổ suốt thời gian lâu dài, mà 
không có một nghiệp nào có khả năng ngăn cản, làm 
gián đoạn đuợc ác-nghiệp ấy. 

Những trường họp giết cha, giết mẹ, giết bậc thánh 

A-ra-hán 

* Trong đêm tối, người con không phân biệt được 
cha (hoặc mẹ) của mình, tưởng nhầm rằng kẻ trộm lén 
vào nhà lấy trộm của cải, người con giết kẻ trộm ấy, 
nhưng sự thật, người bị giết ấy chính là cha (hoặc mẹ) 
của mình. 

Mặc dù vậy, người con vẫn phạm tội giết cha (giết 
mẹ), bởi vì người con luôn luôn ân hận vì đã giết nhầm 
cha (mẹ) của mình. 

* Người con bị bỏ rơi từ khi mới sinh ra đời, được cô 
nhi viện hoặc người khác nuôi dưỡng. 

Khi trưởng thành, người ấy không biết ai là cha, ai là 
mẹ của mình. 

Nếu người ấy giết một người đàn bà mà người ấy 
không biết bà ấy là mẹ của mình, hoặc giết một người 
đàn ông mà người ấy không biết ông ấy là cha của mình, 
nhưng về sau, người con được biết người đàn ông ấy là 
cha, người đàn bà ấy là mẹ của mình thì người con vẫn 
phạm tội giết cha (giết mẹ), bởi vì người con luôn luôn 
ân hận vì đã giết nhầm cha (mẹ) của mình. 

* Người cha biến đổi trở thành nữ giới, người mẹ biến 
đổi trở thà nh nam giới. Neu người con giết người đàn bà 
(trước kia là cha) hoặc giết người đàn ông (trước kia là 
mẹ) thì người con vẫn phạm tội giết cha hoặc giết mẹ. 


Những trường họp như: 
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- Người con là loài người, còn cha là loài súc-sinh và 
mẹ là loài người (trường họp công tử Sĩhabãhu xứ 
Srilanka, là con của một Công-chúa và một Sư tử chúa). 

- Người con là loài người, còn mẹ là loài súc-sinh và 
cha là loài người (trường họp Đạo-sĩ Migasinga là con 
của con nai và một vị Đạo-sĩ). 

- Con là loài súc-sinh, cha mẹ là loài súc-sinh. 

Trong 3 trường họp trên, người con giết cha là loài 
súc-sinh, giết mẹ là loài súc-sinh, và con là loài súc-sinh 
giết cha mẹ cũng là loài súc-sinh, cả 3 trường họp này 
người con đã tạo ác-nghiệp nặng sát-sinh mà không gọi 

là ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội. 

* Một người đánh đập hành hạ một hành-giả còn là 
phàm-nhân đang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ bị 
thương nặng. Hành-giả ấy tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niểt-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán đồng thời tịch diệt Niết-bàn, bởi vì bị 
thương nặng. 

Người đánh đập hành hạ ấy phạm tội giết bậc Thánh 
A-ra-hán, thuộc về ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội. 

Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp vô-gián- 
trọng-tộỉ ấy cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại- 
địa-ngục Avĩci, chịu khổ suốt thời gian lâu dài. 

* Người dùng thuốc diệt muỗi, diệt trừ sâu bọ, v.v... 
đều phạm điều-giới sát-sinh, bởi vì hội đầy đủ 5 chi- 
pháp của điều-giới sát-sinh. 

Thuốc diệt vi-khuẩn - vi-trùng 

Dùng thuốc để diệt vi-khuẩn, diệt vi-trùng không 
phạm điều-giới sát-sinh; bởi vì vi-khuẩn, vi-trùng không 
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có sinh-mạng cũng không có tâm-thức. Các vật ây chỉ có 
tứ-đại (đất, nước, lửa, gió) phát sinh do thời tiết nóng 
lạnh, bên trong, bên ngoài, được phát triển tăng trưởng 
do hỏa-đại, di chuyển do phong-đại. Cũng như các loài 
thực vật (cây, cỏ,...) cũng không có sinh-mạng, không 
có tâm-thức. 

Trong số 28 sắc-pháp, sắc-mạng-chủ (ịĩvỉtỉndriya- 
rũpa) phát sinh do nghiệp. Các loài vi-khuẩn, vi-trùng, 
các loài cây cỏ phát sinh do utu: thời tiết và ãhãra: vật 
thực, ... Do đó, diệt vi-khuẩn, diệt vi-trùng, chặt cây, cỏ 
không phạm điều-giới sát-sinh. 

Trường họp đàn bà uống thuốc ngừa thai, diệt tinh- 
trùng của đàn ông, ... không phạm điều-giới sát-sinh. 
Nhưng nếu trường họp người đàn bà uống thuốc có tác- 
ý trong ác-tâm phá thai thì người đàn bà ấy phạm điều- 
giới sát-sinh, phạm tội giết con, bởi vì thai-nhi sẽ là 
một đứa con. 

Thật ra, khi tái-sinh đầu thai vào lòng mẹ đầu tiên, có 
đại-quả-tâm tái-sinh đầu thai cùng với 3 sắc-pháp là 
sắc-thân (kãya), sẳc-nam-tính hoặc sẳc-nữ-tính (bhava) 
và hadayavatthu: sẳc-phảp là nơi sinh của ỷ-thức-tâm, 
nơi nương nhờ của đại-quả-tâm. 

Như vậy, ngay khi đầu thai đã hình thành một 
chúng-sinh còn rất nhỏ, có đủ ngũ-uấn (3 sắc-pháp thuộc 
sẳc-uấn, đại-quả-tâm tái-sinh gồm có 4 danh-uấn). 

Còn trường họp người mẹ bị sẩy thai ngoài ý muốn 
thì người mẹ không bị phạm điều-giới sát-sinh, vì thiếu 
chi-pháp tác-ý trong ác-tâm giết hại chúng-sinh. 

Phạm điều-giới sát-sinh này rất vi-tế, cũng rất đa 
dạng, nên tìm hiểu trong Tạng-Luật phần giới pãrặịika: 
bất cộng trụ của tỳ-khưu. 
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2- Điều-giới tránh xa sự trộm-cắp 

Adinnãdãnã veramanisikkhãpadam samãdiyãmỉ. 
Nghĩa phân tích chữ: 

- Adinnãdãnã: A + dinna + ãdãnã 
-A: Không, không được phép. 

- Dinna: Của cải, tài sản mà chủ nhân cho. 

- Ẵdãnã: Lấy, chiếm đoạt. 

- Veramanisikkhãpadam: Veramanĩ + sikkhãpadam 

- Veramanĩ: Tác-ý tránh xa. 

- Sỉkkhãpadam: Điều-giới, giới. 

- Samãdỉyãmi: Con xin thọ trì. 

Adinnãdãnã: Lấy, chiếm đoạt của cải, tài sản mà chủ 
nhân không cho phép hoặc chủ nhân đang giữ gìn. 

Người lấy, chiếm đoạt của cải, tài sản mà người chủ 
không cho, bằng cách trộm-cắp, cưóp giật, lường gạt, 
đánh tráo, v.v... đều bị phạm điều-giới trộm-cắp. 

Nghĩa toàn câu: 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ỷ tránh xa sự trộm-cẳp. 

Chi-pháp phạm điều-giói trộm-cắp 

Người phạm điều-giới trộm-cắp khi họp đủ 5 chi-pháp: 

1- Của cải có chủ giữ gìn (parapariggahitam). 

2- Biết rõ của cải có chủ giữ gìn (paraparỉggahỉta- 
sannitã). 

3- Tâm nghĩ trộm-cẳp (theyyacittam). 

4- Cổ gắng trộm-cẳp (payogo). 

5- Lẩy được của cải ẩy do sự cổ gắng (avahãro). 

Nấu người nào có đầy đủ 5 chi-pháp này thì người 
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ấy phạm điều-giới trộm-cắp. Nếu không đủ 5 chi-pháp 
thì không phạm điều-giới trộm-cẳp. 

Giảng giải về điều-giói trộm-cắp 

Của cải: Đó là các thứ tài sản tiền của, vàng bạc châu 
báu, ...; các thú vật nhu voi, ngựa, trâu, bò, ...; các thứ 
sở hữu trí-tuệ, ... là những thứ của cải giá trị có chủ. 

Tác-ý bất-thiện-tâm trộm-cắp có 2 cách; 

- Bằng thân: Tự mình chiếm đoạt của cải nguời khác. 

- Bằng khẩu: Dùng lời nói luờng gạt, hoặc sai khiến 
nguời chiếm đoạt của cải nguời khác đem về cho mình. 

Cố gắng trộm-cắp có 6 cách; 

1- Do chính mình trộm-cắp của cải nguời khác. 

2- Sai khiến nguời trộm-cắp của cải nguời khác. 

3- Ném hàng hóa, đồ đạc qua các trạm thu thuế, cửa 
khẩu, ... để trốn thuế. 

4- Sai khiến nguời rằng: “Chờ có cơ hội hãy trộm-cẳp 
của cải ẩy ” không hạn định thời gian. 

5- Dùng bùa chú, thuốc mê làm cho nguời chủ mê 
muội, rồi chiếm đoạt của cải. 

6- Dùng thần thông lấy nuớc hồ để uống (truờng họp 
vị sa-di xin nuớc hồ để uống, Long-vương giữ hồ không 
cho; vị sa-di này dùng thần thông để lấy nuớc hồ uống). 

Truờng họp này không gọi là trộm-cắp, vì nguời chủ 
là Long-vuơng giữ hồ và luợng nuớc hao tốn quá ít. 

Ác-nghiệp nặng - nhẹ của điều-giói trộm-cắp 

Ác-nghỉệp nặng hoặc ác-nghỉệp nhẹ của điều-giới 
trộm-cắp đuợc căn cứ vào giá trị của cải, tài sản nhiều 
hoặc ít; và căn cứ vào chủ nhân có giới-đức hoặc không 
có giới-đức. 
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-Nêu người trộm-căp của cải, tài sản có giá trị ít thì 
ác-nghiệp nhẹ. 

- Neu người trộm-cắp của cải, tài sản có giá trị nhiều 
thì ác-nghiệp nặng. 

- Neu người trộm-cắp của cải, tài sản của người tại gia 
gia thì ác-nghiệp nhẹ. 

- Neu người trộm-cắp của cải, tài sản của bậc xuất gia 
thì ác-nghiệp nặng. 

- Neu người trộm-cắp của cải, tài sản của cá nhân thì 
ác-nghiệp nhẹ. 

- Neu người trộm-cắp của cải, tài sản của chung, của 
nhà nước thì ác-nghiệp nặng. 

- Neu người trộm-cắp của cải, tài sản của hạng phàm- 
nhân thì ác-nghiệp nhẹ. 

-Neu người trộm-cắp tài sản của bậc Thánh-nhân bậc 
càng cao thì ác-nghiệp càng nặng. 

- Neu người trộm-cắp tài sản của bậc Thá nh A-ra-hán 
thì ác-nghiệp càng nặng hơn. 

- Neu người trộm-cắp tài sản của chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng thì tội nặng nhất. 

25 Cách trộm-cắp 

25 cách trộm-cắp được chia ra làm 5 phần, mỗi phần 
có 5 cách. 

1- Nãnãbhaụậa paĩicaka: Trộm-cắp các của cải, tài 
sản nhiều loại, có 5 cách: 

1.1- Ẫdiyana adinnãdãna: Một người muốn chiếm 
đoạt của cải, tài sản như đất đai, nhà cửa, ... của người 
khác, bằng cách thưa kiện ra tòa. 

Trường họp này người có mưu đồ chiếm đoạt tài sản 
của người chủ mà không liên quan đến nợ nần, tài sản thế 
chấp, mà đó chỉ là mưu đồ muốn làm chủ đất đai tài sản 
hoặc nhà cửa người khác. 
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Việc ra tòa xét xử lâu ngày khiên cho người chủ nản 
lòng, có ý nghĩ buông bỏ tài sản ấy rằng: 

“Tài sản của ta, chắc chan sẽ thuộc về của người 
mác roi. 

Như vậy, người có mưu đồ chiếm đoạt của cải, tài sản 
(đất đai, nhà cửa,...) của người khác họp đủ 5 chi-pháp 
phạm điều-giới trộm-cắp. 

1.2- Harana adinnãdãna: Một người làm thuê mang 
của cải người khác đến một nơi đã định. Trong khi đang 
mang của cải đi trên đường, người ấy phát sinh tâm- 
tham, muốn chiếm đoạt làm của mình. Khi tâm nghĩ 
trộm-cắp phát sinh, người ấy chỉ cần di chuyển của cải 
ấy rời khỏi chỗ cũ chút đỉnh, ví dụ như từ vai phải sang 
vai trái, hoặc từ tay phải sang tay trái. 

Như vậy, người làm thuê mang của cải ấy họp đủ 5 
chi-pháp phạm điều-giới trộm-cắp. 

1.3- Avaharaụa adỉnnãdãna: ông A nhận giữ hộ của 
cải của ông B; về sau, ông B đến gặp ông A xin lấy lại 
những thứ của cải mà trước đây ông B đã gửi gắm nhờ 
ông A giữ hộ. Ông A có tâm tham muốn chiếm đoạt của 
cải của ông B nên ông A đã phủ nhận rằng: 

“Tôi chưa bao giờ nhận giữ hộ của cải của ông. ” 

Khi ông B, người chủ của cải không còn hy vọng lấy 
lại của cải của mình và nghĩ rằng: 

“Của cải mà ta đem gởi cho ông A giữ hộ trước kia, 
bây giờ xem như đã mất roi. ” 

Như vậy, ông A nhận giữ hộ của cải của ông B, rồi 
chiếm đoạt của cải ấy, ông A hội đủ 5 chi-pháp phạm 
điều-giới trộm-cắp. 

1.4- Iriyãpatha vikopana adinnãdãna: Chủ nhân đang 
ngồi hoặc đang nằm, hoặc đang đứng,... tại nơi của cải, 
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tài sản của mình. Người trộm cưóp muôn chiêm đoạt sô 
của cải, tài sản ấy, nên đã hăm dọa người chủ nhân phải 
rời khỏi nơi ấy để y chiếm đoạt của cải ấy. 

Khi bắt buộc chủ nhân phải rời khỏi nơi ấy, dù 1 - 2 
bước thì người trộm cưóp ấy hội đủ 5 chi-pháp phạm 
điều-giới trộm-cắp. 

1.5- Thãnãcãvana adinnãdãna: Các báu vật mà chủ 
nhân đặt để một nơi, kẻ trộm cưóp nhìn thấy, phát sinh 
tâm tham, muốn trộm-cắp báu vật ấy. 

Kẻ ấy chỉ cần di chuyển báu vật ấy rời khỏi vị trí chỗ 
cũ chút ít, thì kẻ ấy họp đủ 5 chi-pháp phạm điều-giới 
trộm-cắp. 

2- Ekabhanda pancaka: Trộm-cẳp những sinh vật có 
sinh-mạng, có 5 cách: 

2.1- Ẫdiyana adinnãdãna: Người muốn chiếm đoạt 
những sinh vật có sinh-mạng như các loài gia súc của 
người khác, bằng cách thưa kiện. 

Đến khi chủ nhân của các loài gia súc kia nản lòng 
buông bỏ và nghĩ rằng: 

“Đàn gia súc của ta chắc chắn sẽ thuộc về người 
khác. ” 

Như vậy, người chiếm đoạt họp đủ 5 chi-pháp phạm 
điều-giới trộm-cắp. 

2.2- Harana adinnãdãna: Một người làm thuê dắt 
con bò đi đến một nơi đã định. Trên đường đi, người ấy 
phát sinh tâm tham, muốn chiếm đoạt con bò ấy trở 
thành của mì nh . 

Sau khi suy nghĩ xong, người ấy chỉ cần dắt bò đi theo 
con đường khác hoặc có ý trao từ tay này sang tay khác. 

Như vậy, người làm thuê ấy đã họp đủ 5 chi-pháp 
phạm điều-giới trộm-cắp. 
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2.3- Avaharana adinnãdãna: ông A nhận giữ hộ con 
bò của ông B. về sau, ông B đến gặp ông A xin nhận lại 
con bò mà trước đây ông đã nhờ ông A giữ hộ, nhưng 
ông A có tâm tham, muốn chiếm đoạt con bò của ông B, 
nên ông A đã phủ nhận rằng: 

“Tôi chưa bao giờ nhận giữ hộ con bò của ông. ” 

Khi ông B không còn hy vọng nhận lại con bò của 
mình được nữa, thì nghĩ rằng: 

“Chắc chắn ta không thể lẩy lại con bò được. ” 

Như vậy, ông A đã nhận giữ hộ con bò mà không chịu 
trả lại, họp đủ 5 chi-pháp phạm điều-giới trộm-cắp. 

2.4- Iriyãpatha vikopana adinnãdãna: Người, hoặc 
trâu, bò, ... đang đi, đứng, nằm, tại một địa điểm nào đó; 
người có tâm tham muốn bắt cóc người để vụ lợi, hoặc 
bắt trộm trâu, bò dắt đi bán. 

Khi người, hoặc trâu, bò chỉ cần bị di chuyển 1-2 
bước khỏi nơi ấy mà thôi, người ấy đã họp đủ 5 chi-pháp 
phạm điều-giới trộm-cắp. 

2.5- Thãnãcãvana adỉnnãdãna: Chủ nhân đang nhốt 
trâu, bò ở trong chuồng. Người có tâm tham, muốn dắt 
trộm trâu, bò ra khỏi chuồng. 

Khi trâu, bò bị dắt ra khỏi chuồng 1-2 bước mà 
thôi, là người ấy đã hợp đủ 5 chi-pháp phạm điều-giới 
trộm-cắp. 

3- Sahatthỉka paỉicaka: Chính tự mình trộm-cẳp, có 5 
cách: 

3.1- Sahatthỉka adỉnnãdãna: Chính tự mình trộm-cắp 
của cải, tài sản của người khác. 

Như vậy, người ấy họp đủ 5 chi-pháp phạm điều-giới 
trộm-cắp. 
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3.2- Ẫnattika adinnãdãna: Sai khiến người khác đi 
trộm-cắp của cải, tài sản của người khác. Và người bị sai 
đi đã trộm-cắp của cải, tài sản ấy. 

Như vậy, người sai khiến họp đủ 5 chi-pháp phạm 
điều-giới trộm-cắp và người bị sai cũng phạm điều-giới 
trộm-cắp. 

3.3- Nỉssaggiya adỉnnãdãna: Giấu hàng hóa để trốn thuế. 

Như vậy, người giấu hàng hóa ấy họp đủ 5 chi-pháp 
phạm điều-giới trộm-cắp. 

3.4- Atthasãdhaka adinnãdãna: Người ra lệnh cho 
nhóm thuộc hạ tay sai đi trộm-cắp của cải của người 
khác, nếu khi có cơ hội, không hạn định thời gian. Và 
nhóm thuộc hạ đã đi trộm-cắp của cải ấy. 

Như vậy, người ra lệnh phạm điều-giới trộm-cắp và 
nhóm thuộc hạ cũng phạm điều-giới trộm-cắp. 

3.5- Dhuranikkhepa adinnãdãna: Người vay mượn 
tiền của người khác, hoặc nhận lã nh cất giữ tài sản của 
cải của người khác. Khi người chủ nhân đến đòi nợ, 
hoặc xin nhận lại tài sản của cải đã gửi gắm. Người vay 
mượn (con nợ) hoặc người nhận lãnh cất giữ của cải từ 
chối rằng: 

“Tôi không hề vay mượn tiền của của ông, hoặc tôi 
không hề nhận lãnh cất giữ tài sản của cải cho ông. ” 

Người chủ nhân quyết định buông bỏ rằng: 

“Tiền của, hoặc tài sản của cải của ta chắc chắn đã 
bị người ẩy chiếm đoạt rồi. ” 

Ngay khi ấy, người vay mượn tiền của, hoặc người 
nhận lãnh cất giữ của cải mà không trả lại, họp đủ 5 chi- 
pháp phạm điều-giới trộm-cắp. 

4- Pubbapayoya pancaka: Phạm điều-gỉớỉ trộm-cẳp 
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trước khi lây trộm tài sản, của cải của người khác, có 
5 cách: 

4.1- Pubbapayoga adinnãdãna: Người ra lệnh cho 
người khác đi trộm-cắp rằng: 

“Bằng mọi cách ngươi phải trộm-cắp cho được của 
cải ây. 

Khi ra lệnh xong, người ấy phạm điều-giới trộm-cắp 
ngay khi ấy. 

4.2- Sahapayoya adinnãdãna: Người nào phát sinh 
tâm trộm-cắp tài sản, của cải của người khác, đồng thời 
cố gắng di chuyển tài sản, của cải ra khỏi chỗ cũ. Người 
ấy phạm điều-giới trộm-cắp. 

Người nào phát sinh tâm gian lận, lấn chiếm đất đai 
của người khác, đồng thời cố gắng dời cột mốc ranh giới 
sang phần đất của người bên cạnh. Người ấy phạm điều- 
giới trộm-cắp. 

4.3- Samvidãvahãra adinnãdãna: Một nhóm người 
(từ 2 người trở lên) họp thảnh nhóm cùng nhau đi trộm 
cưóp. Trong nhóm người ấy, nếu có một người nào trộm 
cướp được của cải, tài sản của người khác thì cả nhóm 
người ấy đều phạm điều-giới trộm-cắp. 

4.4- Sahketakamma adỉnnãdãna: Người sai khiến bọn 
thuộc hạ đi trộm-cắp, có quy định thời gian rõ ràng, ví 
dụ vào lúc nửa đêm 24 giờ chẳng hạn. 

- Nếu bọn thuộc hạ thực hiện hà nh động trộm-cắp 
đúng theo giờ quy định (24 giờ), thì người sai khiến 
phạm điều-giới trộm-cắp và bọn thuộc hạ cũng phạm 
điều-giới trộm-cắp. 

- Nếu bọn thuộc hạ thực hiện hành động trộm-cắp vào 

• • • • • • • X 

lúc thời gian sớm hoặc muộn hon thời gian quy định 
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(trước hoặc sau 24 giờ) thì người sai khiên không phạm 
điều-giới trộm-cắp, chỉ có bọn thuộc hạ phạm điều-giới 
trộm-cắp mà thôi. 

4.5- Nỉmỉttakamma adỉnnãdãna: Người sai khiến bọn 
thuộc hạ đi trộm-cắp, theo hiệu lệnh như vỗ tay, huýt 
gió, ... để thực hiện hành động trộm-cắp. 

- Nếu bọn thuộc hạ thực hiện hành động trộm-cắp đúng 
theo hiệu lệnh thì người sai khiến phạm điều-giới trộm- 
cắp và bọn thuộc hạ cũng phạm điều-giới trộm-cắp. 

- Nếu bọn thuộc hạ thực hiện hành động trộm-cắp mà 

• • • • • • • X 

không theo hiệu lệnh đã quy định thì người sai khiến 
không phạm điều-giới trộm-cắp, chỉ có bọn thuộc hạ 
phạm điều-giới trộm-cắp mà thôi. 

5- Theyyãvahãra paũcaka: Trộm-cẳp bằng cách lừa 
bịp, có 5 cách: 

5.1- Theyyãvahãra adinnãdãna: Người bán hàng cân 
hàng hóa thiếu, bán đồ giả, buôn bán hàng lậu, trốn thuế, 
... người ấy phạm điều-giới trộm-cắp. 

5.2- Pasayhãra adinnãdãna: Người dùng vũ khí 
(súng, dao, ...) để hãm dọa người khác, bắt buộc người 
khác phải trao của cải, vàng bạc, ... Người ấy phạm 
điều-giới trộm-cắp. 

5.3- Parỉkappãvahãra adinnãdãna: Người muốn 
trộm-cắp một thứ nào đó, dù đã được thứ ấy hoặc được 
một thứ nào khác, mà vẫn hài lòng thì người ấy phạm 
điều-giới trộm-cắp. 

5.4- Paịicchannãvahãra adinnãdãna: Một người 
vào nhà người khác nhìn thấy món đồ quý giá (nhẫn kim 
cương, hột xoàn, v.v...) mà người chủ để trên bàn. 
Người ấy phát sinh tâm tham, muốn chiếm đoạt món đồ 
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ấy trở thảnh của mình, nên đã lấy món đồ ấy đem giấu 
kín một nơi khác, chờ cơ hội người chủ đi khỏi nơi đó 
mới lấy món đồ ấy đem đi. 

Trong khi lấy món đồ ấy đem giấu kín một nơi, người 
ấy chưa phạm điều-giới trộm-cắp. 

Đen khi người chủ tìm không thấy món đồ của mình, 
do công việc gấp phải đi khỏi nơi đó và có ý định sau 
khi xong công việc sẽ trở lại tìm kỹ hơn. 

Khi người chủ rời khỏi nơi đó rồi, người trộm-cắp lấy 
món đồ ấy, người ấy phạm điều-giới trộm-cắp. 

5.5- Kusãvahãra adỉnnãdãna: Trộm-cắp lấy món đồ 
quý giá của người khác rồi thay thế vào đó món đồ 
không giá trị của mình. 

Ví dụ: Một người lấy chiếc đồng hồ đắt giá của người 
khác, rồi thay thế vào đó một chiếc đồng hồ xấu, rẻ tiền 
của mình; hoặc có hai gói quà, một gói có tên của mình 
và một gói là tên của người khác, người ấy nhìn thấy gói 
quà có tên của người khác gồm các món đồ quý giá, còn 
gói quà có tên của mình gồm các món đồ tầm thường, 
nên người ấy liền bóc miếng giấy ghi tên của mình gắn 
vào gói quà của người khác, và bóc miếng giấy ghi tên 
của người khác gắn vào gói quà của mình, v.v... 

Người có tâm tham thay đổi món đồ xấu lấy đồ tốt, 
hoặc thay đổi tên của mình thế vào chỗ tên của người 
khác, ... người ấy phạm điều-giới trộm-cắp. 

Phạm điều-giói - không phạm điều-giói trộm-cắp 

Để biết có phạm điều-giới trộm-cắp hay không phạm 
điều-giới trộm-cắp thì căn cứ vào tác-ỷ (cetanã). 

- Nếu người có tác-ý trong bất-thiện-tâm họp đủ 5 chi 
pháp của điều-giới trộm-cắp thì phạm điều-giới trộm- 
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Cắp. Nếu CÓ tác-ỷ trong bẩt-thiện-tâm mà không đủ chi- 
pháp của điều-giới trộm-cắp thì không phạm điều-giới 
trộm-cắp. 

Ví dụ: Nhìn thấy con mèo cắn chết con gà của người 
khác, người ấy bắt buộc con mèo thả con gà ra để cho y 
ăn thịt. 

Vậy, người ấy đã phạm điều-giới trộm-cắp. 

Nhưng khi nhìn thấy con mèo bắt con gà còn sống, 
người ấy bắt buộc con mèo thả con gà ra để cứu mạng 
con gà, không cho con mèo ăn thịt con gà. 

Vậy, người ấy không phạm điều-giới trộm-cắp mà 
còn tạo được phước-thiện cứu mạng. 

Trường họp ông Bà-la-môn Dona, người đứng ra làm 
trung gian phân chia Xá-lợi của Đức-Phật Gotama cho 
các nước lớn; Đức-vua mỗi nước thỉnh Xá-lợi Phật đem 
về, rồi tạo ngôi Bảo-tháp để tôn thờ Xá-lợi Đức-Phật. 

Trong khi phân chia Xá-lợi Đức-Phật, ông Bà-la-môn 
Dona thỉnh ‘Xá-lợi Răng-nhọn ’ giấu kín trên đầu tóc 
của mình, để tôn thờ. 

Đức-vua-tròi Sakka trên cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên nhìn thấy, suy xét rằng: 

“Ông Bà-ỉa-môn Dona không thể có một ngôi Bảo- 
tháp xứng đáng đế tôn thờ Xả-lợi Rãng-nhọn của Đức- 
Phật. Ta nên hiện xuống thỉnh Xá-lợi Răng-nhọn về cõi 
trời này. ” 

Suy nghĩ xong, Đức-vua-trời Sakka hiện xuống cõi 
người, thỉnh ‘Xá-lợi Răng-nhọn ’ từ trên đầu tóc của ông 
Bà-la-môn Dona, mà ông chăng hề hay biết. Đức-vua- 


Đức-vua trời Sakka đã là bậc Thánh Nhập-lưu trong thời-kỳ Đức-Phật 
đang còn hiện hữu trên thê gian. 
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trời Sakka thỉnh vê tôn thờ trong ngôi Bảo-tháp 
CũỊãmanĩ tại cung trời Tam-thập-tam-thiên để cho toàn 
thể chư-thiên lễ bái cúng dường. 

Như vậy, Đức-vua-trời Sakka không phạm điều-giới 
trộm-cắp, bởi vì Đức-vua-trời là bậc Thánh Nhập-lưu có 
tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm cung-kính, có 
giới-đức hoàn toàn trong sạch trọn vẹn, nên chỉ có nhiều 
phước-thiện cung-kính mà thôi. 

Như vậy, người phạm điều-giới trộm-cắp hay không 
phạm điều-giới trộm-cắp do căn cứ vào tác-ỷ (cetanã) là 
chính. Neu người có tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với bẩt- 
thiện-tâm, rồi tạo ác-nghiệp trộm-cắp do thân hoặc khẩu 
thì phạm điều-giới trộm-cắp; nhưng nếu người có tác-ỷ 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm, rồi tạo đại-thiện- 
nghiệp do thân hoặc khẩu thì không phạm điều-giới, mà 
chỉ tạo đại-thiện-nghiệp mà thôi. 

Cho nên, để biết người nào có phạm điều-giới hoặc 
không phạm điều-giới, thì nên hỏi rõ người ấy có tác-ý 
như thế nào, rồi mới quyết định phạm điều-giới hay 
không phạm. 


3- Điều-giói tránh xa sự tà-dâm 

Kãmesumicchãcãrã veramanisikkhãpadarn samãdiyãmi. 
Nghĩa phân tích chữ: 

- Kãmesumicchãcãra: Kãmesu + micchã + cãra. 

- Kãmesu có nghĩa là trong sự hành-dâm (Kãmesu ’ ti 
methunasamãcãresu: Kãmesu cỏ nghĩa là hành-dâm). 

- Micchã: Tà, bất chỉnh. 

- Cãra: Hành vi. 

- Veramanisikkhãpadarn: Veramanĩ + sikkhãpadarn 
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- Veramani: Tác-ỷ tránh xa. 

- Sikkhãpadam: Điều-giới, giới. 

- Samãdỉyãmỉ: Con xin thọ trì. 

- Kãmesumỉcchãcãra: Hành vỉ tà, bẩt-chỉnh xẩu xa 
trong sự hành-dâm, mà chư bậc thiện-trỉ đều chê trách. 

Bậc thiện-trí chê trách những người đàn ông hoặc 
người đàn bà nào có hành vi tà, bất chính xấu xa trong 
quan hệ tình-dục, mà không phải là vợ, là chồng của 
nhau, những người ấy bị phạm điều-giới tà-dâm. 

Nếu hai người là vợ, là chồng của nhau đúng theo 
phong tục tập quán, được sự công nhận của hai bên cha 
mẹ, bà con dòng họ, và cũng được chính quyền chấp 
thuận, mọi người công nhận... thì sự quan hệ tình-dục 
giữa hai vợ chồng với nhau là việc bình thường của người 
đời, không bị chê trách, không phạm đỉều-gỉớỉ tà-dâm. 

Người phạm đỉều-giới tà-dâm chỉ tạo thân ác-nghiệp 
hoặc thân hành-ác mà thôi, không liên quan đến khẩu và ý. 

Nghĩa toàn câu: Con xin thọ trì điều-giới, có tảc-ỷ 
tránh xa sự tà-dâm. 

Chi-pháp phạm điều-giói tà-dâm 

Người phạm điều-giới tà-dâm khi họp đủ 4 chi-pháp: 

1- Đổi-tượng người nữ không được quan hệ tình-dục 
(agamaniyavatthu). 

2- Tâm tham muốn quan hệ tình-dục (tasmim sevana- 
cittatn). 

3- Sự cổ gang hành-dâm (payogo). 

4- Tâm thỏa thích trong sự tiếp xúc giữa hai bộ phận 
sỉnh-dục nam với nữ với nhau (maggenamaggapaịipatti 
addhỉvãsam). 
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Nếu người nào có đầy đủ 4 chi-pháp này thì người 
ấy phạm điều-giới tà-dâm. Neu không đủ 4 chi-pháp 
thì không phạm đỉều-giới tà-dâm. 

Giang giải vê điêu-giói tà-dâm 

Con trai, đàn ông không được quan hệ tình-dục với 20 
người con gái, đàn bà sau đây: 

1- Con gái có mẹ trông nom (cha chết hay ở xa). 

2- Con gái có cha trông nom (mẹ chết hay ở xa). 

3- Con gái có mẹ cha trông nom. 

4- Con gái có chị hoặc em gái trông nom. 

5- Con gái có anh hoặc em trai trông nom. 

6- Con gái có bà con trông nom. 

7- Con gái có dòng họ trông nom (nếu con gái ở 
ngoại quốc thì có người cùng dân tộc trông nom). 

8- Con gái tu hành phạm hạnh có thầy, bạn trông nom. 

9- Con gái đã có người quyền thế đến làm mai moi rồi. 

10- Con gái đã nhận lễ hứa hôn của đằng trai. 

11- Con gái được một người đàn ông chuộc về làm vợ. 

12- Con gái đã ưng thuận đi theo người mình yêu làm vợ. 

13- Con gái đã ưng thuận làm vợ của một người đàn 
ông với hy vọng có được của cải. 

14- Con gái đã ưng thuận làm vợ của một người đàn 
ông với hy vọng có được đồ trang sức. 

15- Con gái đã làm lễ thành hôn với một người đàn 
ông đúng theo phong tục tập quán. 

16- Con gái nghèo buôn bán đã được một người đàn 
ông thương yêu, rồi đem về nuôi đế làm vợ. 

1 7- Con gái là tù nhân đã được người đàn ông lẩy làm vợ. 

18- Con gái làm trong công sở đã được người chủ sở 
lẩy làm vợ. 

19- Con gái tôi tớ trong nhà đã được người chủ nhà 
lấy làm vợ. 
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20- Con gái chịu làm vợ trong thời gian ngăn (như 
các cô kỹ-nữ). 


Nêu người con trai, đàn ông nào xúc phạm quan hệ 
bất chính hành-dâm với 1 trong 20 người con gái, đàn bà 
ấy thì người đàn ông ấy phạm điều-giới tà-dâm. 

Tuy nhiên trong 20 hạng con gái ấy, 8 hạng con gái 
phần đầu kế từ “con gái có mẹ trông nom ” cho đến “con 
gái là người tu hành phạm-hạnh ” tuy có người thân trông 
nom bảo vệ, nhưng những người thân này không phải là 
chủ cuộc đời của họ. 8 hạng con gái này là người chưa có 
chồng, chưa có người đàn ông làm chủ cuộc đời của họ. 

Vì vậy, nếu 8 người con gái này tự ý lén lút yêu 
thương một người con trai còn độc-thân khác, và hai 
người này đã có quan hệ tình-dục với nhau. 


Nếu xét về điều-giới tà-dâm thì người con gái ấy 
không phạm điều-giới tà-dâm, chỉ có người con trai 
phạm điều-giới tà-dâm mà thôi, bởi vì người con trai ấy 
đã xúc phạm đến người con gái mà người thân của cô ấy 
chưa cho phép. 

Tuy người con gái không phạm đỉều-giớỉ tà-dâm, 
nhưng đó là hành vi xẩu xa không đúng theo phong tục 
tập quán, đáng bị mọi người chê trách, cha mẹ, bà con 
dòng họ bị mang tiếng xẩu. 

Cho nên, người con gái ấy cảm thấy hổ-thẹn tội-lỗi, 
ăn năn hối-hận, đó là phiền-não làm cho tâm bị ô nhiễm. 

Sau khi người con gái ấy chết, nếu ác-nghiệp hối hận 
ấy trong ác-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikãla) có suy-xẻt-tâm đồng sinh với 
thọ xả là quả của ác-nghiệp gọi là ác-giới tái-sinh-tâm 
(patỉsandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau thì sinh 
trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). 
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12 hạng con gái còn lại, kê từ hạng con gái thứ 9 cho 
đến hạng con gái thứ 20, là người con gái đã có chồng, 
đã có người đàn ông làm chủ cuộc đời của họ (cô kỹ-nữ 
ưng thuận làm vợ của một người đàn ông trong thời gian 
ngắn, cô vẫn được xem như đã có chồng). 

Trong 12 hạng con gái này, nếu người con gái nào tự 
ý ngoại tình và có quan hệ tình-dục với một người đàn 
ông nào khác (không phải là chồng của mình), thì người 
con gái, đàn bà ẩy phạm đỉều-giới tà-dâm. 

Như vậy, người con trai, đàn ông không được phép 
quan hệ tình-dục với 20 hạng con gái ấy. Neu người con 
trai, đàn ông nào có quan hệ tình-dục với 1 trong 20 
người con gái ấy, thì người con trai, đàn ông ấy phạm 
điều-giới tà-dâm. 

* Và nếu người con gái, đàn bà nào có quan hệ tình- 
dục với người đàn ông, con trai đã có vợ hoặc có vợ mà 
chưa cưới thì người con gái, đàn bà ẩy phạm điều-gỉới tà- 
dâm, bởi vì người đàn ông, con trai ấy đã có vợ làm chủ. 


Ác-nghiệp nặng - nhẹ của điều-giói tà-dâm 

- Nếu người nào phạm điều-giới tà-dâm với người có 
giới-đức thì người ấy tạo ác-nghiệp nặng. 

- Nếu người nào phạm điều-giới tà-dâm với người không 
có giới-đức thì người ấy tạo ác-nghiệp nhẹ. 

- Nếu người nào phạm điều-giới tà-dâm bằng cách 
hiếp-dâm, dù với người không có giới, thì người ấy vẫn 
tạo ác-nghiệp nặng. 

- Nếu người nào phạm điều-giới tà-dâm giữa hai bên 
nam nữ cùng thỏa thuận với nhau, thì người ấy tạo ác- 
nghiệp nhẹ. 
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- Nếu người nào phạm điều-giới tà-dâm với bậc 
Thánh-nhân thì người ấy tạo ác-nghiệp nặng hơn phạm 
điều-giới tà-dâm với hạng phàm-nhân. 

- Nếu người nào phạm điều-giới tà-dâm với bậc Thánh- 
nhân càng cao thì người ấy tạo ác-nghiệp càng nặng. 

- Nếu người nào hiếp-dâm bậc Thánh nữ A-ra-hán thì 
người ấy tạo ác-nghiệp nặng nhất. 

Như trường họp tên Nanda hiếp-dâm Ngài Đại-đức 
tỳ-khưu-ni Uppalavannã, là bậc Thánh A-ra-hán. Tên 
Nanda đã phạm tội nặng làm cho mặt đất nứt nẻ ra hút y 
vào sâu trong lòng đất. 

Sau khi tên Nanda chết, ác-nghiệp tà-dâm ấy cho quả 
tái-sinh vào cõi đại-địa-ngục Avĩci, chịu quả khổ suốt 
thời gian lâu dài. 

Vấn đề liên quan đến tà-dâm 

Người đàn bà nào đã có chồng, nghĩa là người đàn bà 
đã có người đàn ông làm chủ và cũng đã chấp nhận làm 
vợ của người đàn ông ấy rồi. Như vậy, phần thân xác 
của cô đã có chủ, cô có phận sự giữ gìn thân xác của 
mình, chỉ dành cho người chồng của cô mà thôi. 

Nếu cô ấy ngoại tình, yêu một người đàn ông khác, và 
có quan hệ tình-dục với người đàn ông ấy thì cô đã tự 
trộm-cắp thân xác đã có chủ đem trao cho người đàn ông 
khác, cho nên cô ấy phạm đỉều-gỉớỉ tà-dâm. 

Cũng tưong tự như vậy, người đàn ông đã có vợ, 
nghĩa là người đàn ông đã có một người đàn bà làm chủ 
và cũng đã chấp nhận làm chồng của cô ấy rồi. 

Như vậy, phần thân xác của ông ấy đã có chủ, ông ấy 
có phận sự giữ gìn thân xác của mình chỉ dà nh cho 
người vợ của mình mà thôi. 
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Nêu ông ây ngoại tình, yêu một nguời đàn bà nào khác, 
và có quan hệ tình-dục với nguời đàn bà ấy, thì ông đã 
tự trộm-cắp thân xác đã có chủ đem trao cho nguời đàn 
bà khác, cho nên ông ấy phạm điều-giới tà-dâm. 

Vấn: Trong đời, nếu đàn ông đã có người vợ cả rồi, 
còn có thêm người vợ lẽ nữa. Như vậy, người đàn ông ẩy 
có phạm điều-giới tà-dâm hay không? 

Đáp: Người đàn ông ấy phạm điều-giới tà-dâm và 
cũng có thế không phạm đỉều-gỉới tà-dâm. 

Truờng họp phạm điều-giới tà-dâm: 

Người đàn ông đã có vợ, rồi lén lút ngoại tình, yêu 
một người đàn bà khác như một nhân tình hoặc như 
người vợ lẽ, và có quan hệ tình-dục bất chỉnh, nên người 
đàn ông ẩy đã tự trộm-cẳp thân xác của mình đã có vợ 
cả làm chủ đem trao cho người đàn bà khác. 

Vì vậy, người đàn ông ấy phạm điều-giới tà-dâm. 

Truờng họp không phạm điều-giới tà-dâm: 

Người đàn ông đã cỏ vợ rồi, người vợ không có con 
đế nổi dòng dõi. Người đàn ông ẩy muốn có người vợ lẽ. 
Chỉnh người vợ sẽ đi hỏi cưới người đàn bà khác đem về 
cho chồng mình làm người vợ lẽ. 

Như vậy, người vợ cả đã đồng ỷ chia quyền làm chủ 
thân xác của người chồng cho người vợ lẽ. 

Cho nên, người chồng được phép quan hệ tình-dục 
với người vợ lẽ mà không phạm đỉều-giới tà-dâm. 

Vấn: Trường hợp đồng tinh luyến ái có phạm đỉều- 
giới tà-dâm hay không? 

Đáp: Đổi với người tại gia cư sĩ, nếu hai người đàn 
ông độc thân với nhau hoặc hai người đàn bà độc thân 
với nhau thì họ không phạm đỉều-giới tà-dâm, nhưng đó 
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là hành vi không thuận theo lẽ tự nhiên trong đời mà bậc 
thiện-trỉ chê trách. 

Còn đổi với bậc xuẩt-gia, nếu có hành vỉ đồng tỉnh 
luyến ái như vậy thì chắc chắn phạm điều-giới hành- 
dâm, không còn phâm-hạnh của bậc xuẩt-gia nữa. 

Vấn: Người đàn bà hoặc người đàn ông có quan hệ 
tình-dục với loài gia súc (chó, khỉ,...) có phạm điều-giới 
tà-dâm hay không? 

Đáp: Trong trường hợp ẩy, có thể phạm điều-giới tà- 
dâm và cũng có thế không phạm đìều-gìới tà-dâm. 

Trường họp phạm điều-giới tà-dâm: 

Nếu người đàn bà nào đã có chồng hoặc người đàn 
ông nào đã có vợ roi, mà có quan hệ tình-dục với loài 
gia súc (chó, khỉ...), thì người đàn bà ẩy hoặc người đàn 
ông ẩy phạm điều-giới tà-dâm. 

Vỉ dụ: Trong thời kỳ Đức-Phật còn hiện hữu trên thế 
gian, bà Mallỉkã chánh-cung hoàng-hậu của Đức-vua 
Pasenadỉ Kosala phạm điều-giới tà-dâm với con chó 
trong phòng tắm. Đức-vua nhìn thay nhưng bà nói-doi là 
không có làm như vậy. 

Bà chánh-cung hoàng-hậu Mallỉkã vốn là người cận- 
sự-nữ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có tri-tuệ, hết 
lòng thành kỉnh làm phước bổ-thỉ cúng dường đến Đức- 
Phật cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Thể mà, sau khỉ bà chết, do giới không trong sạch, 
ác-nghiệp ẩy trong ác-tâm có cơ hội cho quả trong thời- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có suy-xẻt-tâm 
đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp gọi là tái- 


* Bộ Dhammapadatthakatha, chuyện Mallikadevivatthu. 
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sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự táỉ-sỉnh kiêp sau 
trong cõi đại-địa-ngục suốt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7 mới mãn quả của ác-nghiệp, rồi được 
táỉ-sỉnh lên cõi trời Tusita (Đâu-suẩt đà-thiên là cõi trời 
thứ 4 trong 6 tầng trời dục-giới) hưởng mọi sự an-lạc 
của cõi trời ẩy. 

Và trong Tạng-Luật, phần giới tỳ-khưu có một tỳ- 
khưu phạm điều-giới hành-dâm với con khỉ cái. 

Do đó, Đức-Phật chế định thêm vào đỉều-gỉớỉ thứ 
nhất như sau: 

“Tỳ-khưu nào hành-dâm với người hoặc loài súc- 
sinh, tỳ-khưu ẩy bị phạm điều-giới pãrãjika mất phấm- 
hạnh tỳ-khưu. ” 

Đối với người tại gia cư sĩ độc thân (không cỏ vợ 
hoặc không có chồng), mà hành-dâm với loài gia súc 
(chó, khỉ, ...) có chủ, là phạm đỉều-gỉớỉ tà-dâm. 

Trường họp không phạm điều-giới tà-dâm: 

Người tại gia cư sĩ độc thân (không có vợ hoặc không 
có chồng) nếu hành-dâm với loài gia-súc (chó, khỉ, ...) 
vô chủ, thì không phạm điều-giới tà-dâm. Nhưng đó là 
một hành vi đáng xẩu ho, trái với luân thường đạo lý, 
đáng chê trách; bởi vì không phù hợp với phong tục tập 
quán trong đời. 

Sự hành-dâm là sự quan hệ tình-dục giữa người nam 
với người nữ, đó là việc bình thường đối với người tại 
gia trong đời. 

Người thiện-trí hành phạm-hạnh cao quý có tác-ý tâm- 
sở đồng sinh với đại-thiện-tâm tránh xa sự hành-dâm. 

Nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nào thọ trì bát-giới 
Uposathasĩla trong những ngày giới hằng tháng thì 
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người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ây trá nh xa sự hả nh -dâm 
với vợ hoặc chồng của mình trong những ngày giới ấy. 

Những tu-nữ hoặc những người sống trong chùa thực- 
hành phạm-hạnh cao quý thọ trì bát-giới Uposathasĩla thì 
họ trá nh xa sự hành-dâm suốt đời. 

Những bậc xuất-gia là vị sa-di, vị tỳ-khưu thực-hành 
phạm-hạnh cao quý đều trá nh xa sự hành-dâm trọn đời 
xuất gia. 


4- Điều-giới tránh xa sự nói-dối 

Musãvãdã vemmanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

Nghĩa từng chữ: 

- Musãvãda: Musã + vãda 

- Musã: Chuyện doi trá, điều không thật, vật không có, 

- Vãda: Lời nói. 

Ví dụ: tôi biết chuyện ấy mà nói tôi không biết; tôi 
không biết chuyện ấy mà nói tôi biết, ... như vậy 
“chuyện ẩy ” là chuyện musã: lừa doi. 

Tôi có tiền mà nói tôi không có tiền; tôi không có tiền 
mà nói tôi có tiền, ... như vậy “tiền ” là vật musã: lừa dối. 

- Veramanisikkhãpadarn: Veramanĩ + sikkhãpadarn. 

- Veramanĩ: Tác-ỷ tránh xa. 

- Sikkhãpadam: Điều-giới, giới. 

- Samãdiyãmỉ: Con xin thọ trì. 

Điều không thật, vật không có, V. V... người ta có tác-ý 
tâm-sở đồng sinh với bất-thỉện-tâm muốn lừa dối người 
khác, nên nói rằng: “điều ấy là thật, vật ẩy là có. ” 

Như vậy, gọi là nói-dổi (musãvãda) cốt để cho người 
khác tin là thật. 
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Sự nói-dôi này phát sinh phân nhiêu do khâu nói băng 
lời nói, và đôi khi cũng phát sinh do thân cử động lắc 
đầu phủ định, gật đầu khẳng định, ... mặc dù vậy, vẫn 
gọi là nói-dổi (musãvãda). 

Nghĩa toàn câu: 

Con xin thọ trì đỉều-gỉớỉ, có tác-ỷ tránh xa sự nói-dổi. 

Chi-pháp của điều-giói nói-dối 

Nguời phạm điều-giới nói-dối họp đủ 4 chi-pháp: 

1- Điều không thật, vật không có (atthavatthu). 

2- Tâm nghĩ lừa doi (visamvãdanacỉttatã). 

3- Cổ gắng lừa doi bằng lời nói hoặc bằng thân cử 
động theo tâm nghĩ lừa doi của mình (payoga). 

4- Người nghe tin theo sự lừa doi ấy (tadattha 
vijãnanam). 

Nếu nguời nào có đầy đủ 4 chi-pháp này thì nguời ấy 
phạm đỉều-gỉớỉ nóỉ-doỉ. Neu không đủ 4 chi-pháp thì 
không phạm điều-giới nói-dổi. 

Giảng giải vê đieu-giói nói-doi 

Những điều không thật nhu: 

- Điều mình không thấy, nói rằng: Tôi thấy. 

- Điều mình không nghe, nói rằng: Tôi nghe. 

- Điều mình không biết, nói rằng: Tôi biết. 

- Điều mình thay, nói rằng: Tôi không thay. 

- Điều mình nghe, nói rằng: Tôi không nghe. 

- Điều mình biết, nói rằng: Tôi không biết, ... 

Những vật không có nhu: 

- Vật ấy mình không có, nói rằng: Tôi cỏ. 

- Vật ẩy mình có, nói rằng: Tôi không có, v.v... 
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Tâm nghĩ lừa dối người nghe có 2 trường họp: 

1- Tâm nghĩ lừa dối người nghe nhưng không gây 
thiệt hại đến cho người tin theo thì chỉ phạm điều-giới 
nói-dổi mà không cho quả tái-sinh trong cõi ác-giới. 

2- Tâm nghĩ lừa dối người nghe để gây thiệt hại đến 
cho người tin theo thì thật là lừa dối, cho nên phạm điều- 
giới nói-dổi, cho quả tái-sinh trong cõi ác-giới. 

Sự cố gắng lừa dối bằng lòi nói hoặc bằng thân cử 

động có 4 cách: 

1- Tự mình cố gắng lừa dối bằng lời nói-dối hoặc 
bằng thân cử động lắc đầu phủ định điều có thật, hoặc 
gật đầu khẳng định điều không có thật. 

2- Sai khiến người khác lừa dối bằng khẩu nói-dối, 
hoặc bằng thân ra hiệu. 

3- Viết chuyện không thật trên báo, trong thư, nói 
điều không thật trên đài phát thanh, ... lan truyền lừa dối 
độc giả, thính giả, ... tin theo cho là thật. 

4- Viết sách nội dung không có thật, ghi âm thanh 
điều không thật vào băng đĩa, ... có tính cách lâu dài, để 
lừa dối độc giả, thính giả tin theo. 

Người nào có tác-ý trong bẩt-thỉện-tâm lừa dối người 
khác, nếu người khác tin theo sự lừa dối của mình, nên 
hội đầy đủ 4 chi-pháp thì người ấy phạm điều-giới nói- 
dổi, tạo ác-nghiệp nói-dối. Nhưng nếu người khác không 
tin theo sự lừa dối ấy, nên không hội đủ 4 chi-pháp thì 
người ấy không phạm điều-giới nói-dổi. 

Ác-nghiệp nặng - nhẹ của điều-giói nói-dối 

Người phạm điều-giới nói-dối tạo ác-nghiệp nặng 
hoặc ác-nghiệp nhẹ căn cứ vào sự thiệt hại nhiều hoặc ít 
đến cho người tin theo sự nói-dối ấy. 
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- Nêu người nào phạm điêu-giới nói-dôi đã gây ra sự 
thiệt hại nhiều đến cho người tin theo sự nói-dối thì 
người nói-dối ấy đã tạo ác-nghiệp nói-dối nặng, ác 
nghiệp này có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi 
ác-giới. 

- Nếu người nào phạm điều-giới nói-dối nhưng không 
gây ra sự thiệt hại nào đáng kể đến cho người tin theo sự 
nói-dối, thì người nói-dối ấy đã tạo ác-nghiệp nói-dối 
nhẹ, ác nghiệp này không có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp 
sau trong cõi ác-giới mà có cơ hội cho quả trong thời-kỳ 
sau khi đã tái-sinh. 

Tính chất của sự nói-dối 

* Đối vói ngưòi cận-sự-nam, cận-sự-nữ 

Nói-dối là 1 giới cấm trong ngũ-giới, trong bát-giới 
Uposathasĩla, trong cửu giới Uposathasĩla, ... mà người 
tại gia nói chung cần phải giữ gìn cho được trong sạch, 
thì được nhiều phước-thiện cao quý. 

Nếu người nào phạm điều-giới nói-dối thì người ấy đã 
tạo ác-nghỉệp nóỉ-doỉ nặng hoặc nhẹ tùy theo sự thiệt hại 
đã gây ra đối với người tin theo sự lừa dối ấy. 

Ngay kiếp hiện-tại người phạm điều-giới nói-dối ấy bị 
mất uy tín đối với nhiều người, nếu tạo ác-nghiệp nói-dối 
nặng thì ác-nghiệp nói-dối ấy có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi ác-giới. 

ĩ . _ ĩ . 

TVT ' • _1 Ạ • 1_>_ _lẠ®_ ^ 

Nói-dôi, lừa dôi vô tội 

Người nói-dổi bằng khẩu hoặc lừa dổi bằng thân, nếu 
không gây ra sự thiệt hại nào đến cho người tin theo lời 
nói-dối, sự lừa dối ấy, thậm chí còn đem lại sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc lâu dài cho người tin theo lời nói-dối, 
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Sự lừa dôi ây thì người ây tuy phạm điêu-giới nói-dôi mà 
không có tội, lại còn có phước-thiện nữa. 

* Tích tỉền-kỉếp của Đức-Phật Gotama là Đức-Bồ-tát 
Paĩicãvudhakumãra bị Dạ xoa Sỉlesaloma bắt để ăn 
thịt. Đức-Bồ-tát Pancãvudhakumãra bảo Dạ-xoa rằng: 

- Này Dạ-xoa! Trong thân của ta có khí giới, nếu 
ngươi ăn thịt ta thì khỉ giới của ta sẽ giết hại sinh-mạng 
của ngươi luôn. 

Dạ-xoa nghe Đức-Bồ-tát nói như vậy, tin theo lời của 
Đức-Bồ-tát nên Dạ-xoa không dám ăn thịt mà thả Đức- 
Bồ-tát trở về. 

Đức-Bồ-tát Pahcãvudhakumãra nói trong thân của 
mình có vũ khí, danh từ khí giới mà Đức-Bồ-tát sử dụng 
ở đây là khí giới trí-tuệ (hãnãvudha), nhưng Dạ-xoa lại 
tin và hiểu rằng khí giới ở đây là khí giới giết hại. 

Đức-Bồ-tát nói lời lẽ khó hiểu khiến Dạ-xoa tin theo 
và hiểu sai, nhưng không gây ra sự thiệt hại đến cho Dạ- 
xoa. Cho nên, Đức-Bồ-tát nói-dối nhưng không có tội. 

* Tích tỉền-kỉếp của Đức-Phật Gotama là Đức-Bồ-tát 
khỉ chúa sống trong rừng. Một hôm, con cá sấu bò lên 
bờ gặp khỉ chúa, nói-dối lừa gạt khỉ chúa rằng: 

- Này chú khỉ! Bên bờ sông bên kia có nhiều thứ trái 
cây ngon, nếu chú muốn qua bên kia thì chú lên ngồi 
trên lưng tôi sẽ chở chú qua. 

Khỉ chúa tin theo lời của cá sấu nên leo lên ngồi trên 
lưng, con cá sấu bơi ra giữa dòng sông định lặn xuống 
thì khỉ chúa bèn hỏi rằng: 


* Bộ Jataka tích Pancavudhajataka. 
^ Bộ Jãtaka tích Sahsumãrajãtaka. 
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- Này anh cá sâu! Ảnh định cho tôi chìm trong nước 
đế anh được lợi ích gì? 

Cá sấu nói thật rằng: 

- Này chú khỉ! Tôi nói-dổi lừa gạt chủ đế ăn trái tim 
của chú. 

Khỉ chúa bảo rằng: 

- Này anh cá sấu! Trái tim của tôi không có trong 
thân này, tôi đã gỡ trái tim ra và đem treo lủng lắng trên 
cành cây kia kìa. 

Vừa nói, khỉ chúa vừa đưa tay chỉ cho cá sấu thấy 
chùm trái cây gần bờ sông và bảo với cá sấu rằng: 

- Nếu anh muốn ăn trái tim của tôi thì anh hãy chở tôi 
trở lại bờ sông có chùm trái cây kia. 

Nghe như vậy, cá sấu tin theo lời của Đức-Bồ-tát khỉ 
chúa, bơi vào gần bờ sông, Đức-Bồ-tát khỉ chúa liền 
nhảy lên cành cây, sinh-mạng được an toàn. 

Như vậy, Đức-Bồ-tát khỉ chúa nói-dối lừa gạt cá sấu 
nhưng không gây sự thiệt hại nào đến cá sấu. Cho nên, 
Đức-Bồ-tát khỉ chúa nói-dối nhưng không có tội. 

Một người làm cử chỉ đuổi chim bằng cách giả bộ 
ném một vật gì, hoặc giương cung mà không có mũi tên 
ra hăm dọa, ... làm cho chim tưởng ném thật, hoặc bắn 
thật, chúng hoảng sợ bay đi, ... 

Đó là hành vi cử chỉ lừa dối bằng thân nhưng không 
gây ra sự tai hại nào đến đối tượng bị lừa dối. Cho nên, 
sự lừa dối ấy vô tội. 

Như vậy, nói-dối bằng lời nói, hoặc hà nh vi lừa dối 
bằng thân mà không gây ra sự thiệt hại nào đến cho 
người tin theo, đều là vô tội, không thể cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi ác-giới. 
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5- Điều-giói tránh xa uống rượu, bia và 
các chất say 

Surã meraya majj appamãdaịthãnã veramani- 

sikkhãpadam samãdiyãmi. 

Nghĩa từng chữ: 

Surã meraya majjap pamãdatịhãnã: 

Surã + meraya + majja + pamãda + ịhãnã. 

- Surã: Rượu, bia, ...là nhân sinh bạo dạn, liều lĩnh,... 

- Meraya: Chat say gồm có chất say loại nước, thuốc 
phiện, ma tuỷ, cần sa, thuốc lá, ... làm cho say ngất 
ngưởng, là chẩt gây nghiện, không biết tự chủ. 

- Majja: Say sưa, say mê, ngất ngưởng. 

- Pamãda: Sự dế duôi (thất niệm) trong mọi thiện-pháp. 

- Thãnã: Nhân sinh. 

» 

- Veramanisikkhãpadam: Veramanĩ + sikkhãpadam 

- Veramanĩ: Tác-ỷ tránh xa. 

- Sỉkkhãpadam: Điều-giới, giới. 

- Samãdiyãmi: Con xin thọ trì. 

Rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dể duôi (thất 
niệm) trong mọi thiện-pháp nói chung; cũng là nhân sinh 
sự bạo dạn, liều lĩnh dám tạo mọi ác-nghiệp bằng thân, 
khẩu, ý. 

Nghĩa toàn câu: 

Con xỉn thọ trì điều-giới, có tác-ỷ tránh xa uống rượu, 
bia và các chất say là nhân sinh sự dế duôi trong mọi 
thiện-pháp. 

Chi-pháp của điều-giói uống rượu và các chất say 

Người phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say 
họp đủ 4 chi-pháp: 
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1- Rượu, bia hoặc các chât say (surã merayabhãvo). 

2- Tâm muốn uống rượu, bia và các chẩt say 
(pỉvitukãmatã). 

3- Cố gắng uống rượu, bia hoặc các chất say 
(pivanatn). 

4- Uổng rượu, bia và các chất say qua khỏi co 
(maddanarn). 

Nếu người nào có đầy đủ 4 chi-pháp này thì người 
ấy phạm điều-giới uổng rượu, bia và các chất say. Neu 
không đủ 4 chi-pháp thì không phạm đỉều-gỉới uổng 
rượu, bia và các chất say. 

Giảng giải về điều-giói uống rượu, bia và các chất say 

* Surã: Rượu, bia là một chất nước được làm bằng 
cơm gạo, trái cây, v.v... 

Mỗi khi uống rượu, bia vào say sưa, mất tự chủ, làm 
kích thích tâm tham, tâm sân, tâm si,... trở nên người 
hung hãng, bạo dạn, liều lĩnh, ... không biết hổ-thẹn tội- 
lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, nên dám tạo mọi ác-nghiệp 
bằng thân, khẩu, ý, mà lúc bình thường không dám tạo 
ác-nghiệp như vậy. 

Rượu (Surã) có 5 loại: 

1- Rượu, bia được làm từ gạo (gạo tẻ, gạo nếp). 

2- Rượu, bia được làm từ cơm như cơm rượu. 

3- Rượu, bia được làm từ các trái cây (trải nho, táo...). 

4- Rượu, bia được làm từ bánh. 

5- Rượu, bia được làm từ các chất có men, ... 

* Meraya: Chất say loại nước do ngâm các thứ trái 
cây, hoa, lâu ngày trở thành chất say, thuốc phiện, ma 
tuỷ, cần sa, thuốc lá, ... gây nghiên. 



74 


PHÁP-HÀNH GIỚI 


Chât say loại nước có 5 loại: 

1- Chất say do ngâm các loại hoa,... lâu ngày. 

2- Chat say do ngâm các loại trái cây, lâu ngày. 

3- Chat say do ngâm các trái nho lâu ngày. 

4- Chat say do ngâm nước mỉa lâu ngày. 

5- Chat say do ngâm các trái cây làm thuốc lâu ngày. 

Mỗi khi người uống chất say vào cảm thấy say sưa 
ngất ngưởng không còn biết mình, không còn tự chủ, 
không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, nên 
tạo mọi ác-nghiệp bằng thân, khẩu, ý. 

Thuốc phiện, ma tuỷ, cần sa, thuốc lá, ... là loại chất 
say rất nguy hiểm, khi người nào dùng đến các loại ấy 
lâu ngày trở thảnh bệnh nghiện, rất khó từ bỏ. 

* Majja: Làm cho say, có 2 loại: 

1- Rượu, bia và các chất say làm cho người uống say 
sưa, không còn biết tự chủ, trở nên người hung hăng, bạo 
dạn, liều lĩnh không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, dám làm mọi ác-nghiệp bằng thân, khẩu, ý, 
mà lúc bình thường không dám tạo ác-nghiệp như vậy. 

2- Người dùng thuốc-phiện, ma-túy, cần-sa, thuốc-lá, 
v.v... thành thói quen, trở nên nghiện rồi khó từ bỏ. Kh i 
đến cơn nghiện làm cho người ấy không biết tự chủ, dám 
làm mọi tội-lỗi mà không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi. 

* Pamãda: Sự dể duôi (thất niệm) quên mình trong 
mọi thiện-pháp, đắm trong mọi ác-pháp. 

Thãna: Nhân sinh, nguyên nhân. 

Nghĩa gom surã-meraya-majjappamãdat-thãnã: rượu, 
bia và các chất say... là nhân sinh sự dế duôi (thất niệm) 
trong mọi thiện-pháp. 
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Nghĩa toàn câu: 

Con xỉn thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa uống rượu, 
bia và các chất say là nhân phát sinh sự dế duôi (thất 
niệm) trong mọi thiện-pháp. 

Bốn hạng ngưòi dùng rượu 

1- Dùng rượu trộn trong thuốc, trong vật thực. 

2- Dùng rượu làm thuốc trị bệnh. 

3- Uống rượu, bia đế thưởng thức hương vị của rượu. 

4- Uổng rượu, bia làm cho tâm trở nên bạo dạn, liều 
lĩnh, đế tạo mọi ác-nghiệp bằng thân, khấu, ỷ. 

Trong 4 trường hợp người dùng rượu này, hạng người 
nào phạm điều-giới uổng rượu và các chất say? 

Tạo ác-nghỉệp nhẹ, ác-nghỉệp nặng như thế nào? 

1- Trường họp thứ nhẩt: Khi rượu được trộn trong 
thuốc để trị bệnh hoặc trộn trong vật thực,... chất rượu 
hoàn toàn bị biến chẩt không còn mùi rượu, không có 
khả năng làm say nữa, nên người dùng thuốc ấy hoặc 
dùng vật thực ấy không phạm điều-giới uống rượu và 
các chất say, không có tội. 

2- Trường hợp thứ hai: Dùng thuốc nước có pha với 
rượu đế trị bệnh (còn có mùi rượu, có khả năng làm 
choáng váng chút đỉnh). 

* Nấu người dùng biết rõ thuốc nước có rượu, nhưng 
với mục đích trị bệnh, không phải muốn hưởng hương vị 
rượu thì phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say, 
tạo ác-nghiệp rất nhẹ. 

* Nếu người dùng thuốc nước không biết rõ có rượu, 
chỉ dùng với mục đích trị bệnh mà thôi, thì không phạm 
điều-giới uống rượu, bia và các chất say, không tạo ác- 
nghiệp. 
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5- Trường hợp thứ ba: Người uông rượu đê thưởng 
thức hưong vị của rượu, bia rồi say túy lúy, hoàn toàn 
không còn biết gì nữa; người ấy đã phạm điều-giới uống 
rượu, bia và các chất say, vì say mê trong hương vị của 
rượu nên tạo ác-nghiệp nặng. 

Đức-Phật dạy: 

- Này chư tỳ-khưu! Người thường uổng rượu và các 
chất say, uống nhiều rượu và các chất say, uống nhiều 
lần, ác-nghiệp này có cơ hội cho quả táỉ-sỉnh trong cõi 
địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh. 

Người nào uổng rượu và các chất say, tạo ác-nghỉệp 
nhẹ, sau khi người ẩy chết, ác-nghiệp uổng rượu và các 
chất say không có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau, nếu 
có đại-thiện-nghiệp khác có cơ hội cho quả được tái- 
sinh kiếp sau làm người, thì người ẩy sẽ là người điên 
cuồng mất trí (ummattakasaĩnvattiko)/^^ 

4- Trường hợp thứ tư: Người uống rượu, bia làm cho 
tâm trở nên bạo dạn, liều lĩnh dám tạo mọi ác-nghiệp 
bằng thân, khẩu, ý. 

Như một người nào bình thường hay có tính nhút 
nhát, biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, không dám 
làm mọi ác-nghiệp, nhưng một khi người ấy uống rượu, 
bia và các chất say vào làm kích thích, không còn biết tự 
chủ, trở thành người hung hăng, bạo dạn, liều lĩnh dám 
làm mọi ác-nghiệp như sát-sinh, trộm-cắp, tà-dâm, nói 
năng chửi rủa gây gỗ lung tung, v.v... 

Người nào đã phạm điều-giới uống rượu, bia và các 
chất say, rồi tạo ác-nghiệp nào, sau khi người ấy chết, 
nếu ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau, thì 


* Bộ Anguttaranikaya. AtthakanipatapaỊi, Duccarittavipakasutta. 
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sinh trong cõi ác-giới: địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc- 
sinh, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy, cho đến khi mãn 
quả khổ của ác-nghiệp ấy mới mong thoát ra khỏi cõi ác- 
giới ấy. 

Tính chất của điều-giói uống rượu, bia và các chất say 

Phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say đối với 
người tại gia cư-sĩ và đối với bậc xuất-gia tỳ-khưu, sa-di 
có tính chất nhẹ - nặng khác nhau. 

* Đối với hàng tại gia cư-sĩ là cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
phạm điều-giới uổng rượu, bia và các chất say là 1 điều- 
giới cẩm trong ngũ-giới, trong bát-gỉớỉ Uposathasĩla, 
trong cửu-giới Uposathasĩla, ... 

Nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nào đã phạm điều- 
giới uống rượu, bia và các chất say thì người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ ấy xem như bị phạm ngũ-giới, phạm 
bát-giới, phạm cửu-giới. 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy cần phải thọ trì ngũ- 
giới hoặc bát-giới hoặc cửu-giới để cho mình là người có 
giới trở lại. 

* Đối với vị sa-dỉ phạm điều-giới uổng rượu, bia và 
các chất say là 1 điều-giới cẩm trong sa-di thập-giới. 

Nấu vị sa-di nào phạm đỉều-gỉớỉ uổng rượu, bia và các 
chất say thì vị sa-di ẩy bị mất phấm-hạnh sa-di, không 
còn là sa-di. Dù hình thức bên ngoài còn mặc y, nhưng 
nội tâm bên trong không còn phẩm-hạnh sa-di nữa. 

Biết mình bị phạm giới, mất phẩm-hạnh sa-di, vị sa-di 
ấy cần phải đến hầu vị Thầy tế-độ, hoặc một Ngài Trưởng- 
lão hiểu rõ giới luật, xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì sa-di thập-giới trở lại. 
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Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo đúng theo luật xong, 
vị sa-di ấy đuợc phục hồi lại phẩm-hạnh sa-di nhu truớc. 

* Đối với vị tỳ-khưu phạm điều-giới uống rượu, bia 
và các chẩt say là 1 điều-giới cẩm trong 227 điều-giới 
bổn của tỳ-khuu. 

Nếu vị tỳ-khuu nào phạm điều-giới uống ruợu, bia và 
các chất say thì vị tỳ-khuu ấy phạm điều-giới pãcittiya. 

Vị tỳ-khuu dù biết, dù không biết ruợu, bia và các 
chất say, khi uống vào khỏi cổ vẫn bị phạm điều-giới 
pãcittiya. 

Đã phạm điều-giới uống ruợu, bia và các chất say ấy 
rồi, vị tỳ-khuu cần phải tìm đến một vị tỳ-khuu khác 
không uống ruợu, bia và các chất say, để làm lễ xin sám 
hối đúng theo nghi thức trong luật mà Đức-Phật đã chế 
định, ban hành đến chu tỳ-khuu. 

Sau khi sám hối xong, vị tỳ-khuu ấy có giới trở lại. 

Một nguời thuờng uống ruợu, bia và các chất say đã 
trở thà nh thói quen nghiện ruợu, nghiện thuốc phiện, 
nghiện thuốc lá, v.v... không dễ dàng từ bỏ; bởi vì, cảm 
thấy chua biết no đủ, vẫn còn thèm khát mãi mãi. 

Đức-Phật dạy trong kinh Atittasutta có 3 điều không 
biết no đủ, vẫn thèm muốn mãi mãi như sau: 

- Không biết no đủ trong sự nằm ngủ. 

- Không biết no đủ trong sự uống rượu và các chất say. 

- Không biết no đủ trong sự hành-dâm. 

Thật ra, 3 điều này thuờng phát sinh do phiền não 
tham muốn, do tâm tham là nhân sinh khổ cả trong kiếp 
hiện-tại lẫn vô số kiếp vị-lai. 


* Bộ Anguttaranikaya, Tikanipata, Atittasutta. 
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Sự uông rượu, bia và các chât say là một thói hư tật 
xấu, do phiền-não tham muốn là nhân sinh sự dể duôi 
trong mọi thiện-pháp, say mê trong mọi ác-pháp, phát 
sinh các bệnh nan y. 

Người thiện-trí có giới, có tác-ý tránh xa sự uống rượu, 
bia và các chất say là nhân sinh sự dể duôi trong mọi 
thiện-pháp, còn tránh được các thứ bệnh nghiện rượu và 
các chất say nữa. 

Vấn: Uổng rượu, bia và các chất say thuộc về ác- 
nghiệp nào trong 10 ác-nghiệp? 

Đáp: 10 ác-nghỉệp phát sinh do nương nhờ nơi thân, 
khẩu, ý: 

- Thân ác-nghiệp gọi thân hành-ác có 3 loại: 

1- Ác-nghỉệp sát-sinh. 

2- Ảc-nghiệp trộm-cẳp. 

3- Ảc-nghiệp tà-dãm. 

- Khẩu ác-nghiệp gọi khẩu nói-ác có 4 loại: 

1- Ác-nghỉệp nóỉ-dổỉ. 

2- Ác-nghiệp nói lời chia rẽ. 

3- Ác-nghiệp nói lời thô tục. 

4- Ác-nghiệp nói lời vô ích. 

- Ý ác-nghiệp gọi ý nghĩ ác có 3 loại: 

1- Ác-nghỉệp nghĩ tham lam của người khác. 

2- Ảc-nghiệp nghĩ thù hận người khác. 

3- Ảc-nghiệp nghĩ tà-kiến thay sai chấp lầm. 

Uống rượu, bia và các chất say là 1 điều-giới cấm 
trong ngũ-giới, bát-giới Uposathasĩla, cửu-giới 
uposathasĩla v.v... mà trong 10 ác-nghiệp này, uống 
rượu và các chất say không có tên gọi ác-nghiệp riêng 
biệt như những ác-nghiệp khác. 
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Vì sao vậy? 

Uống rượu, bia và các chất say chắc chắn thuộc về 
ác-nghiệp, nhưng ác-nghiệp này có tỉnh chất bất định, 
nên không có tên gọi ác-nghiệp riêng biệt. 

Ác-nghỉệp uổng rượu, bia và các chất say này tùy 
thuộc vào ác-nghiệp nào mà nó liên quan, thì nó có tên 
gọi chung với ác-nghiệp ẩy. 

Xét trong những trường họp sau: 

* Trường hợp người nào phạm điều-giới uổng rượu, 
bia và các chất say đế thoả mãn com thèm muốn thưởng 
thức vị của rượu, bia hoặc chất say, roi say túy lúy, 
hoàn toàn không còn biết mình, nằm ngủ cho đến khi 
tỉnh say. 

Như vậy, người ẩy phạm điều-giới uổng rượu, bia và 
các chất say đã tạo ác-nghiệp, ác-nghiệp này được ghép 

vào ác-nghỉệp tà-dâm. 

Trong điều-giớỉ tà-dâm có danh từ kãmesumỉcchãcãra 
là hành bất chánh trong ngũ-dục nghĩa là hành-dâm bất 
chánh với người không phải là vợ, là chồng của mình. 

Ngũ-dục là sẳc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, 
xúc-dục. 

- Người phạm điều-gỉớỉ tà-dâm để thoả mãn tâm tham 
muốn thưởng thức ngũ-dục trong thân của người khác. 

- Người phạm điều-giới uổng rượu, bia và các chất 
say đế thỏa mãn com thèm muốn, thưởng thức vị, hương 
của chất rượu, bia hoặc chất say, cũng như người phạm 
điều-giới tà-dâm để thoả mãn tâm tham muốn, thưởng 
thức ngũ-dục trong thân của người khác, tạo ác-nghiệp 
tà-dâm. Cho nên, 2 điều-giới này có đối-tượng tương tự 
với nhau. 



1- Ngũ-Giới Là Thường Giới 


81 


Vì vậy, người phạm điều-giới uống rượu, bia và các 
chất say đã tạo ác-nghiệp, ác-nghiệp này được ghép 
chung vào ác-nghiệp tà-dâm. 

* Trường hợp một người vốn có tỉnh hay nhút nhát, 
biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tộỉ-lỗi, không dám làm 
mọi ác-nghiệp. Khi người ẩy uổng rượu, bia hoặc chất 
say vào, phạm điều-giới uổng rượu, bia và các chất say. 
Chat rượu, bia hoặc chất say kích thích tâm tham, tâm 
sân, tâm si, người ẩy không còn tự chủ, trở nên người 
hung hăng, bạo dạn, liều lĩnh không còn biết ho-thẹn tội- 
lổi, không còn biết ghê-sợ tội-lỗi, dám tạo 10 ác-nghiệp. 

Nếu người nào phạm đỉều-gỉớỉ uổng rượu, bia và các 
chất say, rồi say mê không còn tự chủ, không biết hổ- 
thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, hung hăng, dám 
liều lĩnh tạo ác-nghiệp nào, người phạm điều-giới uổng 
rượu, bia và các chất say ẩy đã tạo ác-nghiệp thì ác- 
nghiệp uổng rượu, bia và các chất say này được ghép 
chung với ảc-nghiệp ấy. 

* Nếu như người nào phạm điều-giới uổng rượu, bia 
và các chất say, không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người hung hăng dám liều lĩnh 
tạo ác-nghiệp sát-sinh, người ẩy phạm điều-giới uổng 
rượu, bia và các chất say đã tạo ác-nghiệp thì ác-nghiệp 
ẩy được ghép chung với ác-nghiệp sát-sinh. 

Tương tự như vậy: 

* Nếu người nào phạm đỉều-gỉớỉ uổng rượu, bia và 
các chất say, không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, trở thảnh người liều lĩnh rồi dám tạo ác- 
nghiệp trộm-cẳp, người phạm điều-giới uổng rượu, bia 
và các chất say ẩy đã tạo ác-nghiệp thì ác-nghiệp ẩy 
được ghép chung với ác-nghiệp trộm-cẳp. 
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* Nêu người nào phạm điêu-giới uông rượu, bia và 
các chất say, không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, trở thà nh người liều lĩ nh rồi dám tạo ác- 
nghiệp tà-dâm, người phạm điều-giớỉ uổng rượu, bia và 
các chất say ẩy đã tạo ác-nghiệp thì ác-nghiệp ấy được 
ghép chung với ác-nghiệp tà-dâm. 

* Nếu người nào phạm điều-giới uổng rượu, bia và 
các chất say, không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, trở thảnh người liều lĩnh rồi dám tạo ác- 
nghiệp nói-dối, người phạm điều-giới uổng rượu, bia và 
các chất say ẩy đã tạo ác-nghiệp thì ác-nghiệp ẩy được 
ghép chung với ác-nghiệp nói-dổi. 

* Nếu người nào phạm đỉều-gỉớỉ uổng rượu, bia và 
các chất say, không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, trở thảnh người liều lĩnh rồi dám tạo ác- 
nghiệp nói lời chia rẽ, người phạm điều-giới uổng rượu, 
bia và các chất say ấy đã tạo ác-nghiệp thì ác-nghiệp ấy 
được ghép chung với ác-nghiệp nói lời chia rẽ. 

* Nếu người nào phạm đỉều-gỉớỉ uổng rượu, bia và 
các chất say, không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, trở thành người liều lĩnh rồi dám tạo ác- 
nghiệp nói lời thô-tục (chửi rủa, mắng nhiếc), người 
phạm đỉều-giới uổng rượu, bia và các chất say ẩy đã tạo 
ác-nghiệp thì ảc-nghiệp ẩy được ghép chung với ác- 
nghiệp nói lời thô-tục. 

* Nếu người nào phạm điều-giới uổng rượu, bia và 
các chất say, không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, trở thảnh người liều lĩnh rồi dám tạo ác- 
nghiệp nói lời vô ích, người phạm điều-giới uổng rượu, 
bia và các chất say ẩy đã tạo ác-nghiệp thì ác-nghiệp 
này được ghép chung với ác-nghiệp nói lời vô ích. 
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* Nêu người nào phạm điêu-giới uông rượu, bia và 
các chất say, không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, trở thành người liều lĩ nh rồi dám nghĩ tham 
lam của cải của người khác, người phạm điều-giới uổng 
rượu, bia và các chất say ẩy đã tạo ác-nghiệp thì ác- 
nghiệp này được ghép chung với ác-nghiệp tham lam 
của cải của người khác. 

* Nếu người nào phạm đỉều-gỉớỉ uổng rượu, bia và 
các chất say, không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, trở thảnh người liều lĩnh rồi dám nghĩ thù oán 
người khác, người phạm điều-giớỉ uổng rượu, bia và các 
chất say ấy đã tạo ác-nghiệp thì ác-nghiệp ấy được ghép 
chung với ác-nghiệp thù oán người khác. 

* Nếu người nào phạm điều-giới uổng rượu, bia và 
các chất say, không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, trở thảnh người liều lĩnh rồi dám phát sinh tà- 
kiến thấy sai chấp lầm, người phạm điều-giới uổng 
rượu, bia và các chất say ẩy đã tạo ác-nghiệp thì ác- 
nghiệp ẩy được ghép chung với ác-nghiệp tà-kiến thay 
sai chấp lầm. 

Vì vậy, phạm đỉều-gỉớỉ uổng rượu, bia và các chất say 
là nhân tạo 10 ác-nghiệp. Cho nên, phạm điều-giới uổng 
rượu, bia và các chất say tạo ác-nghiệp thuộc về ác-nghiệp 
bẩt-định, nên không chế định ra ác-nghiệp riêng biệt. 

Thật vậy, Ngài Trưởng-lão Ãnanda (lóp người hậu 
sinh) biên soạn bộ Mũlatĩkã giảng giải về ác-nghiệp 
của người phạm điều-giới uổng rượu, bia và các chất 
say rằng: 

“Tassa sabhãgattena micchãcãre, upakãrakattena 
dasasu pi kammapathesu anuppaveso hoti. ” 
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Nêu người phạm điêu-giới uông rượu, bia và các chât 
say đã tạo ác-nghiệp, thì ác-nghiệp này được ghép 
chung vào ác-nghiệp tà-dâm, bởi vì điều-giới này có đoi 
tượng tương tự như điều-giới tà-dâm. Và người phạm 
điều-giới uổng rượu, bia và các chất say đã tạo ác- 
nghiệp thì ác-nghiệp này cũng được ghép chung vào 
trong 10 ác-nghiệp, bởi vì phạm điều-giới uổng rượu, 
bia và các chất say này là nhân tạo 10 ác-nghiệp. 

Tính chất nghiêm trọng của ngưòi phạm điều-giói 

uống rượu, bia và các chất say 

Người phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say, 
không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, 
không biết tự chủ, trở thành người hung hăng dám liều 
lĩnh tạo mọi ác-nghiệp nghiêm trọng mà lúc tỉnh táo 
không dám làm ác-nghiệp nhu vậy. 

Khi người nào thường dùng các chất say như thuốc- 
phiện, ma-túy, cần-sa, v.v... trở thành bệnh nghiện nặng, 
đến khi người ấy lên cơn thèm khát các chất say ấy mà 
không có sẵn, khiến cho người ấy lên cơn điên loạn, 
hung hăng dám liều lĩnh tạo mọi ác-nghiệp nghiêm trọng 
mà lúc tỉnh táo không dám làm ác-nghiệp như vậy. 

Cho nên, người phạm điều-giới uổng rượu, bia và các 
chất say là nguyên nhân dẫn đến tạo mọi ác-nghiệp rất 
nghiêm trọng gây tai hại trong kiếp hiện-tại và vô số 
kiếp vị-lai. 

Trong Chú-giải Suttanỉpãtatthakathã, giải về tội-ác 
của sự uống rượu, bia và các chất say: 

“Yasmã pana majjapãyĩ aịịham na jãnãtỉ, dhammam 
na jãnãti, mãtu antarãyam karoti, pitu Buddha 
paccekabuddha tathãgatasãvakãnampi antarãyam karoti, 
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dụtheva dhamme garaham, samparaye duggatỉĩỴi, 
aparãparỉye ummãdanca pãpunãti. ” 

Người thường uổng rượu, bia và các chẩt say, không 
biết quả, không biết nhân, gây ra sự tai hại đến sinh- 
mạng của mẹ của cha, gây ra sự tai hại đến Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác, Đức-Phật Độc-Gỉác, các hàng thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Trong kiếp hỉện-tại, người uổng rượu, bia và các chất 
say thường bị chư thiện-trỉ chê trách. 

Sau khỉ người uống rượu, bia và các chất say chết, 
ác-nghiệp ẩy cho quả tái-sinh trong cõi ác-giới: địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh. 

Đến khỉ mãn quả của ác-nghỉệp ẩy trong cõi ác-gỉớỉ, 
nếu có đại-thiện-nghiệp khác cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau làm 
người thì người ẩy sẽ là người mất trí, người điên cuồng. 

Và Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãbuddhaghosa dạy 
trong ngũ-giới, người phạm điều-gỉớỉ uổng rượu, bia và 
các chất say là nhân sinh sự dế duôi (thất niệm) trong 
mọi thiện pháp tạo đại tội mà hậu quả vô cùng nghiêm 
trọng hơn 4 điều-giới còn lại nhu sau: 

“Apicettha surãmerayamajjappamãdatthãnameva 
mahãsãvajjant na tathã pãnãtipãtãdayo. Kasmã 
manussabhũtassãpi ummattakabhãvasaỉựvattanena ariya- 
dhammantarãyakaranato ’ti. Evamettha mahãsãvajjatopi 
viMatabbo vỉnỉcchayo. ” 

Sự thật, trong ngũ-giới ấy, người phạm điều-giới 
uống rượu, bia và các chất say là nhãn sinh sự dế duôi 
(thất niệm) trong mọi thiện-pháp, tạo ác-nghỉệp đại 
trọng tội hon phạm 4 điều-giới còn lại là điều-giới sát- 


* Khu. Khuddakapathatthakatha. Mangalasuttavannana. 

^ Khu. Khuddakapãthatthakathã Ekatãnãnatãdi vinicchaya. 




86 


PHÁP-HÀNH GIỚI 


sinh, điều-giới trộm-cẳp, điều-gỉớỉ tà-dâm, điều-gỉớỉ 
nói-doi, bởi vì phạm 4 điều-giới này gây hậu quả ít 
nghiêm trọng hơn phạm điều-giới uổng rượu, bia và các 
chất say. Tại sao? 

Phạm đỉều-gỉớỉ uổng rượu, bia và các chẩt say này 
còn là nhân làm cho người ẩy mắc phải chứng bệnh 
điên, mất trí, làm tai hại cho sự chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàn. 

Nên hiểu ý nghĩa “mahãvajja: đại trọng tội” trong 
trường-họp này. 

Thật vậy, trong ngũ-giới, dù người nào đã phạm điều- 
giới sát-sinh như giết cha, giết mẹ, giết bậc Thảnh A-ra- 
hán, đã tạo ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội (ãnantariya- 
kamma). 

Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp vô-gỉán- 
trọng-tội ẩy trong ác-tâm cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh 
kiếp sau (paịisandhikãla) có suy-xét-tâm đồng sinh với 
thọ xả là quả của ác-nghiệp gọi là ác-giới tái-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp trong 
cõi đại-địa-ngục Avĩci, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy 
trong suốt thời gian lâu dài suốt nhiều đại-kiếp trái đất, 
cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi 
cõi địa-ngục ấy 

Sau khi thoát ra khỏi cõi địa-ngục ấy, nếu có đạỉ- 
thiện-nghiệp hợp với trỉ-tuệ cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm hợp với 
tri-tuệ gọi là dục-gỉới táỉ-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người thì người ấy 
thuộc về hạng người tam-nhân từ khi đầu thai. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, hạng người tam- 
nhân vốn có trí-tuệ, nếu thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, 
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chứng đăc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niêt-bàn, diệt tận 
được mọi phiền-não, mọi tham-ái không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 

* Ví dụ: Trong thời kỳ Đức-Phật Gotama, có Ngài 
Đạỉ-Trưởng-lão Mahãmoggallãna là bậc Thánh Tối- 
thượng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Tiền-kiếp xa xưa của Ngài Đại-Trưởng-lão vốn là một 
người con chí hiếu đối với mẹ cha già đui mù. 

về sau, người con trai vâng lời mẹ cha, chịu lấy vợ. 
Người vợ không muốn sống chung với mẹ cha chồng đui 
mù, vì chiều theo ý vợ nên người con trai bày mưu đánh 
xe chở mẹ cha già đui mù đi thăm bà con. Đen khu rừng, 
người con trai xuống xe, giả làm tên cưóp đến đánh đập 
cha mẹ đui mù đến chết rồi bỏ xác trong rừng, đã tạo ác- 
nghỉệp vô-gián-trọng-tội giết mẹ cha. 

Sau khi tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão chết, ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội giết mẹ cha ấy cho quả tái-sinh 
trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, trong suốt thời gian lâu dài 
suốt nhiều đại-kiếp trái đất, cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy mới thoát ra khỏi địa-ngục. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Anomadassĩ xuất hiện trên 
thế gian, tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmog- 
gallãna là trưởng giả Sỉrỉvaậdhana đã từng tạo các 
pháp-hạnh ba-la-mật đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, có ý 
nguyện muốn trở thành vị Thảnh Tổi-thượng thanh-văn 
đệ-tử có phép-thần-thông xuất sắc bậc nhất trong hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật trong thời vị-lai. Trưởng 
giả Sirivaậậhana tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão 
được Đức-Phật Anomadassĩ thọ ký rằng: 

- Này Sỉrỉvadặhana! Ỷ nguyện của con sẽ được thành- 
tựu trong thời vị-lai, còn 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
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kiếp trái đất nữa, Đức-Phật Gotama sẽ xuất hiện trên 
thế gian. Khi ẩy, con sẽ là vị Thánh Tối-thượng thanh- 
văn đệ-tử có phẻp-thần-thông xuất sắc bậc nhất trong 
hàng thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão tiếp tục cố gắng 
tinh-tấn tạo 10 phảp-hạnh ba-la-mật suốt 1 a-tãng-kỳ và 
100 ngàn đại-kiếp trái đất cho được đầy đủ. 

Đen thời kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, 
hậu kiếp của nguời con ừai giết mẹ cha đui mù cũng là tiền- 
kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna, sinh vào 
trong dòng Bà-la-môn có tên Kolita, xuất gia trở thành tỳ- 
khuu noi Đức-Phật Gotama, có tên là tỳ-khim Mahãmoggal- 
lãna. Tỳ-khim Mahãmoggallãna thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận 
đuợc mọi phiền-não, mọi tham-ái không còn du sót, trở 
thành bậc Thánh Ả-ra-hán, gọi là bậc Thánh Toỉ-thượng 
thanh-văn đệ-tử có phẻp-thần-thông xuất sắc nhất trong 
hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

* Truờng họp Đức-vua Ajãtasattu giết Đức Phụ- 
vuơng là Đức-vua Bimbisãra (bậc Thánh Nhập-luru). 

về sau, Đức-vua Ạịãtasattu biết ăn năn hối lỗi, ngự 
đến hầu đả nh lễ Đức-Phật. Khi ấy, Đức-Phật thuyết 
giảng bài kinh Sãmannaphalasutta tế độ Đức-vua, sau 
khi nghe bài kinh ấy xong, Đức-vua Ajãtasattu phát sinh 
pháp hỷ lạc chua từng có, phát sinh đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo, kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo là quy-y 
Đức-Phật-bảo, quy-y Đức-Pháp-bảo, quy-y Đức-Tăng- 
bảo, kính xin Đức-Phật công nhận Đức-vua là nguời 
cận-sự-nam đã quy-y Tam-bảo đến trọn đời. Khi ấy, 
Đức-vua thành tâm sám hối tội lỗi giết Đức Phụ-vương 
Bỉmbỉsãra của mình, kính xin Đức-Phật chứng minh. 
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Từ đó, Đức-vua Ajãtasattu là người cận-sự-nam có 
đức-tin đặc biệt trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, hết lòng hộ độ Tam-bảo 
đến trọn đời. 

Thật vậy, Đức-vua Ajãtasattu là người hộ độ 500 chư 
Trưởng-lão bậc Thánh A-ra-hán trong kỳ kết tập Tam- 
tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi lần thứ nhất, do Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãkassapa chủ trì tại động Sattapanni 
gần kinh-thành Rặịagaha, đất nước Mãgadha, thời gian 
sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn khoảng 3 tháng 4 
ngày, suốt 7 tháng mới hoàn thảnh xong trọn bộ Tam- 
tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi. 

Sau khi Đức-vua Ajãtasattu băng hà, đáng lẽ ác- 
nghỉệp vô-gián-trọng-tội giết Đức Phụ-vương trong ác- 
tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhi- 
kãla) có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp gọi là táỉ-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, 
nhưng nhờ đại-thiện-nghiệp quy-y Tam-bảo và nhất là 
đại-thiện-nghiệp hộ độ 500 chư Trưởng-lão bậc Thánh 
A-ra-hán trong kỳ kết tập Tam-tạng PãỊi và Chú-giải 
PãỊi lần thứ nhất có năng lực làm giảm tiềm năng cho 
quả của ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội ẩy, nên chỉ làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi tiểu-địa-ngục 
Lohakumbhĩ (nồi đồng sôi), chịu quả khổ suốt thời gian 
60.000 (sáu mươi ngàn) năm mà thôi. 

Như Đức-Phật Gotama thọ ký được tóm lược như sau: 

Sau khi Đức-vua Ajãtasattu băng hà, ác-nghiệp vô- 
giản trọng-tội giết Đức Phụ-vương cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp trong cõi tiếu-địa-ngục Lohakumbhĩ (nồi đồng 
sôi), từ miệng nồi chìm xuống đến đáy nồi suốt 30.000 
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năm, rôi từ đáy nôi nôi lên đên miệng nôi suôt 30.000 
năm, mới mãn quả của ác-nghiệp ấy; rồi do nhờ đại- 
thỉện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ cho quả 
trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có đạỉ- 
quả-tâm hợp với trỉ-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (patisandhỉ- 
citta) làm phận sự tái-sinh kiếp chót trở lại làm nguời 
trong thời-kỳ không có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, 
hậu-kiếp của Đức-vua Aj ãtasattu xuất gia trở thà nh Đức- 
Phật Độc-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Độc-Giác 
VỊịừãvl 

Hai tích dẫn chứng trên để chứng tỏ rằng: 

Nếu nguời nào đã tạo ác-nghiệp giết cha, giết mẹ, 
thuộc về ác-nghỉệp vô-gián-trọng-tộỉ, thì sau khi nguời 
ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp vô-gỉán-trọng-tộỉ ẩy cho 
quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, 
chịu quả khổ suốt thời gian lâu dài trải qua nhiều đại- 
kiếp trái đất cho đến khi mãn quả khổ của ác-nghiệp ấy 
mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Thế mà, sau khi thoát ra khỏi địa-ngục, do nhờ đại- 
thỉện-nghỉệp trong đại-thiện-tâm họp vóà trỉ-tuệ khác cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) có 
đại-quả-tâm họp với trí-tuệ gọi là tải-si nh -tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai 
làm hạng người tam-nhân từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người tam-nhân 
vốn có trí-tuệ, nếu người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ thì có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thả nh bậc Thả nh A-ra-hán. 


^ Di, Sĩlakkhandhavaggatthakatha, SamaMaphalasuttavannana. 
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Còn nêu người nào phạm đỉêu-gỉới uông rượu, bia 
và các chất say tạo ác-nghiệp uống rượu, bia và các 
chất say, thì sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp uổng 
rượu, bia và các chẩt say ẩy có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có suy-xét-tâm 
đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp gọi là táỉ- 
sinh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế- 
tiếp trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc- 
sinh), chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp 
ấy mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 

Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới rồi, nếu có đạỉ-thỉện- 
nghiệp khác trong đại-thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ 
táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là 
táỉ-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp 

sau đầu thai làm người. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thảnh người ấy còn phải 
chịu quả kho của ác-nghiệp uống rượu, bia và các chất 
say trong kiếp quá-khứ, nên người ẩy mắc bệnh điên 
cuồng, mất trí, không thế thực-hành pháp-hành thiền- 
định, cũng không thế thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 
Cho nên, người phạm điều-giới uổng rượu, bia và các 
chẩt say là nhân sinh sự dế duôi (thất niệm) trong mọi 
thiện-pháp, đã tạo mọi ác-nghiệp, đem lại những hậu 
quả tai hại vô cùng nghiêm trọng trong kiếp hiện-tại và 
kiếp vị-lai. 

Sự tai hại của sự uống rượu, bia và các chất say 

Trong ngũ-gỉới có 5 điều-giới từ điều-giới thứ nhất 
đến điều-giới thứ tư, nếu người nào lỡ phạm điều-giới 
nào đã tạo ác-nghiệp dù nhẹ, dù nặng, thậm chỉ tạo ác- 
nghiệp vô-gỉán-trọng-tộỉ giết mẹ, giết cha của mình, sau 
khi chịu quả kho của ác-nghiệp ẩy rồi thì những kiếp vị- 
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lai của người ây còn hy vọng tiên hóa trong mọi thiện- 
phảp được. 

Còn đỉều-gỉớỉ thứ năm là đỉều-giới tránh xa sự uống 
rượu, bia và các chất say ... nếu người nào đã phạm 
điều-giới uổng rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự 
dế duôi (thất niệm) trong mọi thiện-pháp này rồi, đã tạo 
ác-nghiệp uống rượu, bia và các chất say thì có hậu 
quả tai hại vô cùng nghiêm trọng, không chỉ trong kiếp 
hỉện-tại trở thành người nghiện rượu, bia, nghiện thuổc- 
phiện, nghiên ma-túy, nghiện cần-sa, nghiện thuốc lá, 
v.v... mắc nhiều chứng bệnh nan y, gây ra mọi tai họa, 
mà còn những kiếp vị-lai trở thà nh người điên cuồng 
mất trí làm trở ngại, nên hành-giả không thể chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thảnh-đế, không thế chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Niết-bàn lại càng bất hạnh hon nữa. 

Cho nên, rượu, bia và các chất say có sự tai hại vô 
cùng nghiêm trọng như vậy, thế mà có một số người sử 
dụng rượu, bia và các chất say như là thức uống xã 
giao trong đời. 

Như khi hai người bạn cũ gặp lại nhau, dẫn nhau vào 
quán uống rượu, bia để nói chuyện, trong những buổi 
tiệc mừng dù nhỏ dù lớn cũng không thể thiếu món 
rượu, bia để đãi khách quý, v.v... 

Một số người lạm dụng uống rượu, bia và sử dụng các 
chất say hằng ngày, nên trở thảnh người nghiện rượu, 
bia, nghiện thuốc-phiện, nghiện ma-túy, nghiện cần-sa, 
nghiện thuốc lá, v.v...mac nhiều chứng bệnh nan y, 
thường xảy ra mọi tai họa khủng khiếp, tự làm khổ mình 
và làm khổ những người thân trong gia đình, bà con thân 
quyến trong kiếp hiện-tại. 
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Người thiện-trí biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, 
tin nghiệp và quả của nghiệp, biết tự trọng, biết thương 
yêu mình, biết thương yêu mọi người, mọi chúng-sinh 
khác, nên biết giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn 
vẹn, nhất là điều-giới tránh xa uống rượu, bia và các 
chất say là nhân sinh sự dế duôi trong mọi thiện-pháp, 
biết giữ gìn nhân-phấm quỷ báu von có của mình. 


Tội-ác từ say rượu 


Đức-Phật đang ngự tại ngôi chùa letavana gần kinh- 
thành Sãvatthi, khi ấy, Đức-Phật thuyết về tích tiền-kiếp 
của Đức-Phật là Đức-Bồ-tát Dhammadhaja có một 
đoạn giảng giải về tội-ác phát sinh từ say rượu, được 
tóm lược như sau: 


Đức-Bồ-tát Dhammadhaja là quan cận thần của Đức- 
vua Yasapãni, có một người bạn thân tên Chattapãnĩ. 

Ông Chattapãnỉ là người thợ cắt tóc, sửa râu của 
Đức-vua Yasapãni. ông Chattapãni có bản tính tự nhiên 
do lời chân thật phát nguyện không bao giờ uống rượu 
trong suốt mỗi kiếp cho đến khi trở thảnh bậc Thánh A- 
ra-hán, bởi vì, ông nhận thức thấy rõ tội-ảc từ uổng 
rượu, say rượu... 

Một hôm, người thợ cắt tóc Chattapãnỉ tâu với Đức- 
vua Yasapãni rằng: 

- Muôn tâu Đại-vưong, trong tỉền-kỉếp kẻ hạ thần đã 
từng ăn thịt con yêu quỷ của mình, bởi vì say rượu. Sau 
khi tỉnh rượu, kẻ hạ thần vô cùng sầu não, kho tâm cùng 
cực, vì thương nhớ đến đứa con yêu quỷ nhất. Rồi từ 
kiếp đó về sau, hạ thần đã phát nguyện trong suốt mỗi 
kiếp không bao giờ uống rượu nữa. 


1 11 ^ 1 * 11 11**1 
Bộ Jãtaka, phân Dukanipãta, tích Dhammadhajajãtaka. 
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Người thợ căt tóc Chattapani thuật lại câu chuyện xảy 
ra rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, tỉền-kỉếp của hạ thần cũng 
làm vua trị vì xứ Bãrãnasĩ, khi hạ thần là Đức-vua, hằng 
ngày không thế thiếu món rượu và trong mỗi bữa ăn 
không thế thiếu món thịt. 

Trong kinh-thành Bãrãnasĩ thời ấy, vào ngày giới 
hằng tháng, người ta không sát-sinh cho nên người đầu 
bếp phải mua thêm thịt vào trước ngày giới đế dành 
phần cho ngày hôm sau. Do sơ suất, ông cất giữ món 
thịt ẩy không cấn thận nên bị con chó ăn mất hết. 

Sáng hôm ẩy, nhằm vào ngày giới, người đầu bếp đi 
tìm mua thịt khắp mọi nơi mà không có món thịt nào cả. 

Ông cổ gắng nấu những món ăn thơm tho ngon lành 
xong mà chưa dám đem dâng lên Đức-vua đang ở trên 
lâu đài. Ông vào tâu với bà chánh-cung hoàng-hậu rằng: 

- Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, hôm nay, kẻ hạ thần đi 
tìm mua thịt khắp mọi nơi mà không có món thịt nào. 

Bữa ăn hôm nay không có món thịt, nên kẻ hạ thần 
chưa dám dâng lên Đức-vua. Bây giờ, kẻ hạ thần phải 
làm thế nào? Tâu lệnh bà. 

- Này ngươi! Hoàng-tử của ta được Đức-vua thương 
yêu quỷ mến nhất, khi Đức-vua đang thương yêu, âu yếm 
ôm hoàng-tử vào lòng, chắc Đức-vua không còn quan 
tâm đến bữa ăn có món thịt hay không. 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu trang điểm cho hoàng-tử 
thật đáng yêu rồi bồng hoàng-tử đặt ngồi trên vế của 
Đức-vua. Đức-vua say mê vui đùa với hoàng-tử. Khi ẩy, 
người đầu bếp đem vật thực vào dâng lên Đức-vua. Khi 
đang say rượu, Đức-vua nhìn trong mâm thức ăn không 
thay món thịt bèn phán rằng: 
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- Tại sao hôm nay không có món thịt? 

Người đầu bếp hoảng sợ tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, hôm nay là ngày giới nên kẻ hạ 
thần đi tìm khắp mọi nơi mà cũng không mua được món 
thịt nào cả. 

Đức-vua đang trong lúc say ngất ngưởng phán rằng: 

- Tìm thịt làm món ăn cho Trẫm khó đến như vậy sao? 

Đức-vua bèn nắm đầu hoàng-tử vặn cổ chết tươi, rồi 
ném xuống trước mặt người đầu bếp mà phán tiếp rằng: 

- Ngươi hãy mau đem đi làm món ăn cho Trẫm! 

Người đầu bếp tuân theo lệnh của Đức-vua, làm món 
ăn bằng thịt của hoàng-tử, rồi đem lên dâng Đức-vua 
dùng trong bữa ăn toi hôm ấy. 

Chánh-cung Hoàng-hậu và tất cả những người hầu 
chang có một ai dám khóc than phản đoi gì cả bởi vì họ 
rẩt sợ Đức-vua. 

Đức-vua dùng bữa ăn tối xong, nằm ngủ cho đến sáng 
ngày hôm sau mới thức dậy. Đã tỉnh cơn say, Đức-vua 
truyền lệnh rằng: 

- Hãy bồng hoàng-tửyêu quý của ta đến đây! 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu đến chầu, cúi lạy dưới 
chân Đức-vua mà than khóc. 

Đức-vua bèn truyền hỏi rằng: 

- Này ái-khanh! Ái-khanh khóc vì chuyện gì? 

Tại sao ái-khanh không bồng hoàng-tử yêu quỷ của 
Trẫm đến đây? 

Chảnh-cung Hoàng-hậu tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, chiều hôm qua Hoàng- 
thượng đã vặn co hoàng-tử chết tươi, rồi trao cho người 
đầu bếp bảo làm món ăn dâng lên Hoàng-thượng. 
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Hoàng-thượng đã dùng bữa ăn với món thịt của hoàng- 
tử từ tối hôm qua rồi. 

Lẳng nghe Chánh-cung Hoàng-hậu tâu như vậy, Đức- 
vua vô cùng hoi hận, kho tâm sầu não vì thương tiếc 
hoàng-tử yêu quý. 

Khỉ đã nhận thức rõ tộỉ-ác khủng khiếp phát sinh từ 
uổng rượu, say rượu, Đức-vua bèn chắp chặt đôi tay 
đưa lên trán rồi phát nguyện rằng: 

“Kể từ kiếp này về sau và những kiếp sau kế-tỉếp cho 
đến kiếp chót trở thành bậc Thánh A-ra-hán, Trẫm 
nguyện sẽ không bao giờ uống rượu nữa, để không còn 
thay cảnh tự làm kho mình và làm kho những người thân 
yêu của trẫm nữa. ” 

Thật vậy, kể từ đó cho đến trọn kiếp và trải qua vô sổ 
kiếp tử sinh luân-hồi, kiếp nào hạ thần cũng không bao 
giờ uổng một chút rượu nào cả. 

(Trích đoạn tiền-kiếp Đức-Bồ-tát Dhammadhaja) 


Tính chât của ngũ-giói 

Ngũ-gỉới (pahcasĩla) là thường-giới (niccasĩla) của 
tất cả mọi người trong đời, không ngoại trừ một ai cả, 
không phân biệt già trẻ, trai gái, dân tộc nào, v.v... bất 
luận là người có thọ trì ngũ-giới, hoặc không thọ trì 
ngũ-giới, tất cả mọi người đều phải có bổn phận giữ gìn 
ngũ-giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, đó 
là người biết tự trọng, biết giữ gìn nhân-phẩm quỷ báu 
vốn có trong con người từ khi đầu thai làm người. 

* Nếu người nào biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, biết giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn vẹn, là 
người có giới thì người ấy đã tạo đại-thiện-nghiệp giữ- 
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giới, sẽ cho 5 quả báu tôt lành, đem lại sự lợi ích, sự tiên 
hóa, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

5 quả báu của nguời có giới là: 

1- Người cỏ giới có được nhiều của cải lớn lao do 
nhờ nhân không dế duôi. 

2- Người có giới có danh thơm tiếng tốt được lan 
truyền khắp mọi nơi. 

3- Người có giới có đạỉ-thiện-tâm dũng cảm, không 
rụt rè e thẹn khi đi vào nơi các hội đoàn. 

4- Người có giới cỏ đại-thiện-tâm tỉnh táo sáng suổt 
lúc lãm chung. 

5- Sau khi người có giới chết, đại-thiện-nghiệp giữ- 
giới cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện-giới (cõi 
người, 6 cõi trời dục-gỉớỉ), hưởng quả an-lạc trong cõi 
thiện-giới ẩy cho đến khi mãn quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp ấy. 

* Nấu nguời nào không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-lỗi, phạm điều-giới nào trong ngũ-giới 
gọi là người phạm giới, người không có giới thì nguời ấy 
đã tạo ác-nghiệp phạm giới sẽ cho 5 quả tai-hại, đem lại 
sự bất lợi, sự thoái hóa, sự khổ não trong kiếp hiện-tại và 
vô số kiếp vị-lai. 

5 quả tai hại của nguời không có giới là: 

1- Người không có giới làm tiêu hao nhiều của cải to 
lớn vì nhân dế duôi (thất niệm). 

2- Người không có giới có tiếng xẩu bị lan truyền 
khắp mọi nơi. 

3- Người không có giới có ác-tâm sợ sệt, rụt rè e thẹn 
khi đi vào nơi các hội đoàn. 

4- Người không có giới cỏ ác-tâm mê muội lúc lâm 
chung. 
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5- Sau khi người không có giới chêt, ác-nghiệp phạm- 
giới cho quả tái-sinh trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su- 
ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khố của ác-nghiệp trong 
cõi ác-giới ẩy cho đến khi mãn quả của ảc-nghiệp ẩy 
mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ẩy. 

Cho nên, người thiện-trí tại gia có trí-tuệ, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, tin 5 quả 
báu của người giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn 
vẹn và tin 5 quả tai hại của người phạm giới, người 
không có giới. Cho nên, người thiện-trí tại gia giữ gìn ít 
nhất là ngũ-giới được trong sạch và trọn vẹn, không đế 
ngũ-giới bị đứt, bị thủng, bị đốm, bị đứt lan. 

Phân tích 4 tính chất của ngũ-giói 

Trong Visuddhimagga, phần Sĩlanidddesa, Sĩla- 
sarnkilesa, Vodãna, ngũ-giới được phân tích theo tính 
chất có 4 loại: 

- Ngũ-giới bị đứt và không bị đứt. 

- Ngũ-giới bị thủng và không bị thủng. 

- Ngũ-giới bị đom và không bị đom. 

- Ngũ-giới bị đứt lan và không bị đứt lan. 

1- Thể nào gọi là ngũ-giới bị đứt (khanda) và không 
bị đứt (akhanậa)? 

Trong ngũ-giới, nếu hành-giả phạm điều-giới đầu 
hoặc điều-giới cuối, hoặc cả 2 điều-giới này thì gọi là 
ngũ-giới bị đứt (khanậa). 

Ví như tấm vải có phần đầu và phần cuối bị đứt rời ra. 

* Ví dụ: Ngũ-giới gồm có 5 điều-giới. 

|Ĩ]-2-3-T| 
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Nếu phạm điều-giới thứ nhất hoặc điều-giới thứ 5, 
hoặc cả 2 điều-giới này, những điều-giới này bị đứt rời 
ra thì gọi là ngũ-giới bị đứt. 

Và nếu hành-giả thọ trì ngũ-giới, rồi giữ gìn điều-giới 
đầu hoặc điều-giới cuối hoặc cả 2 điều-giới này đuợc 
trong sạch và trọn vẹn thì gọi là ngũ-giới không bị đứt 
(akhanậa). 


2- Thê nào gọi là giới bị thủng (chỉdda) và giới không 
bị thủng (acchidda)? 

Trong ngũ-giới ngoại trừ điều-giới đầu và điều-giới 
cuối ra, nếu hành-giả phạm một trong 3 điều-giới còn lại 
ở khoảng giữa thì gọi ìkgiới bị thủng (chidda). 

* Ví nhu tấm vải bị thủng ở giữa. 


Ví dụ: Ngũ-giới 

1-§-3-4-5 
HoK: 1 - 2 -1- 4 - 5 
Hoặc: 1 - 2-3-I-5 

Nếu phạm điều-giới thứ 2 hoặc điều-giới thứ 3 hoặc 
điều-giới thứ 4 thì gọi là ngũ-giới bị thủng. 


Và nếu hành-giả thọ trì ngũ-giới, rồi giữ gìn 3 điều- 
giới ở khoảng giữa của điều-giới đầu và điều-giới cuối 
đuợc trong sạch và trọn vẹn thì gọi là giới không bị 
thủng (acchidda). 


3- Thế nào gọi là giới bị đốm (sabala) và giới không 
bị đom (asabala)? 


Trong ngũ-giới ngoại trừ điêu-giới đâu và điêu-giới 
cuối ra, nếu hành-giả phạm các điều-giới còn lại cách 
khoảng nhau thì gọi ìkgiới bị đốm (sabala). 

Ví nhu con bò bị đốm từng chấm, từng chấm cách 
khoảng nhau. 
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* Ví dụ: Ngũ-giới. 


1-§-3-0-5 


Những điều-giới thứ nhất, điều-giới thứ 3, điều-giới 
thứ 5 được giữ gìn trong sạch. Neu phạm điều-giới thứ 2 
và điều-giới thứ 4 cách khoảng nhau thì gọi là ngũ-giới 
bị đốm (sabala). 

Và nếu hành-giả thọ trì ngũ-giới, rồi giữ gìn những 
điều-giới ở phần giữa của điều-giới đầu và điều-giới 
cuối được trong sạch và trọn vẹn, không để bị phạm 
điều-giới cách khoảng nhau thì gọi là giới không bị đốm 
(asabala). 


4- Thê nào gọi là giới bị đứt lan (kammasa) và giới 
không bị đứt lan (akammãsa)? 

Trong ngũ-gỉớỉ, nếu hành-giả phạm những điều-giới 
liền theo với nhau thì gọi là giới bị đứt lan (kammãsa). 

Ví như con bò có từng vệt vá. 

* Ví dụ: Ngũ-gỉớỉ. 


1-2-3-4-5 


Hoặc: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Hoặc: 1 - b - 3 - 4 - 5 


Nếu phạm điều-giới thứ 2 và điều-giới thứ 3 liền theo 
với nhau, hoặc phạm điều-giới thứ 3 và điều-giới thứ 4 
liền theo với nhau, hoặc phạm điều-giới thứ 2, điều-giới 
thứ 3 và điều-giới thứ 4 liền theo với nhau thì gọi là 
ngũ-gỉới bị đứt lan (kammãsa). 


Và nếu hành-giả thọ trì ngũ-giới rồi giữ gìn những 
điều-giới ở phần giữa của điều-giới đầu và điều-giới cuối 
được trong sạch và trọn vẹn, không để phạm các điều- 
giới liền theo với nhau thì gọi là giới không bị đứt lan 
(akammãsa). 
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Giải thích 4 tính chất phạm ngũ-giói 

* Ví dụ 1: Người có giới bị đứt là người phạm điều-giới 
đầu hoặc điều-giới cuối hoặc điều-giới đầu và điều-giới cuối. 

Người nào không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi nên giết con gà để ăn thịt, người ấy đã phạm 
điều-giới sát-sinh. Khi ăn thịt gà cùng với uống rượu, 
bia nên người ấy phạm điều-giới uổng rượu, bia nữa. 

Như vậy, người ấy có ngũ-giới bị đứt, bởi vì phạm 
điều-giới thứ nhất “sảt-sỉnh ” và điều-giới thứ 5 “uổng 
rượu, bia. ” 

* Ví dụ 2: Người có giới bị thủng là người phạm 
điều-giới ở giữa của điều-giới đầu và điều-giới cuối. 

Người nào không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, nên phát sinh tâm tham đi trộm-cắp, chiếm 
đoạt của cải tài-sản của người khác, người ấy phạm điều- 
giới trộm-cẳp. 

Như vậy, người ấy có ngũ-giới bị thủng, bởi vì phạm 
điều-giới thứ nhì “trộm-cẳp” ở giữa của điều-giới đầu 
và điều-giới cuối, ... 

* Ví dụ 3: Người có giới bị đốm là người phạm các 
điều-giới cách khoảng nhau: 

Người nào không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, nên phát sinh tâm tham đi trộm-cắp tiền bạc của 
người khác, người ấy phạm điều-giới thứ 2 “trộm-cắp. ” 
Kh i người ấy bị nghi ngờ nên bị điều tra xét hỏi, người 
ấy nói dối rằng: “Tôi không trộm cắp tiền bạc của ông 
ẩy. ” Người ấy đã phạm thêm điều-giới thứ 4 “nói-dối. ” 

Như vậy, người ấy có ngũ-giới bị đốm, bởi vì phạm 
điều-giới cách khoảng nhau là điều-giới thứ 2 “trộm- 
cắp ” và điều-giới thứ 4 “nói-dối”. 



102 


PHÁP-HÀNH GIỚI 


* Ví dụ 4: Người có giới bị đứt lan là người phạm các 
điều-giới theo liền với nhau: 

Người nào không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, nên phát sinh tâm tham quan hệ tình-dục với 
vợ (hoặc chồng) của người khác, người ấy phạm điều- 
giới thứ 3 “tà-dâm Khi người ấy bị nghi ngờ nên bị xét 
hỏi, người ấy nói dối rằng: “Tôi không có tà-dâm với vợ 
của ông ẩy (hoặc với chồng của bà ẩy). ” Người ấy đã 
phạm thêm điều-giới thứ 4 “nói-dối 

Như vậy, người ấy có ngũ-giới bị đứt lan, bởi vì phạm 
điều-giới liền theo với nhau là điều-giới thứ 3 “tà-dâm ” 
và điều-giới thứ 4 “nói-dối”. 


Nghiệp và quả của nghiệp của mỗi điều-giói 

Ngũ-gỉớỉ có 5 điều-giới, mà mỗi điều-giới có đối 
tượng khác nhau, cho nên: 

- Người giữ gìn mỗi điều-giới trong sạch khác nhau, 
tạo đại-thiện-nghiệp mỗi điều-giới khác nhau, quả của 
đại-thiện-nghiệp mỗi điều-giới khác nhau. 

- Người phạm mỗi điều-giới khác nhau, tạo ác-nghiệp 
mỗi điều-giới khác nhau nên quả của ác-nghiệp mỗi 
điều-giới cũng khác nhau. 

Đại-thiện-nghiệp và quả của đại-thiện-nghiệp với 
ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp trong mỗi điều-giới 
hoàn toàn trái ngược nhau như sau: 


1- Điều-giới sát-sinh 

Điều-giới sát-sinh liên quan đến sinh-mạng của 
chúng-sinh, có 2 loại nghiệp: 
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- Người giữ gìn điêu-giới tránh xa sự sảt-sinh, không 
sát-sinh, tạo đại-thiện-nghiệp không sát-sinh. 

- Người phạm điều-gỉớỉ sát-sỉnh là giết hại chúng- 
sinh, tạo ác-nghiệp sát-sinh. 

Quả của đại-thiện-nghiệp không sát-sinh với quả của 
ác-nghiệp sát-sinh là hoàn toàn trái ngược nhau. 

* Quả báu của đại-thiện-nghiệp của ngưòi 
giữ gìn điều-giói tránh xa sự sát-sinh 

Người nào giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, 
trong đó có điều-giới “có tác-ỷ tránh xa sự sát-sinh 

- Sau khi người ấy chết, đại-thỉện-nghiệp không sát- 
sinh ấy trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thờỉ- 
kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có đại-quả-tâm gọi 
là tái-sinh-tâm (paựsandhicitta) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này. 

- Hoặc sau khi người ấy chết, đạỉ-thỉện-nghiệp không 
sát-sinh ấy trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có đạỉ-quả- 
tâm gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam hoặc thiên-nữ trong 
cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy 
cho đến hết tuổi thọ. 

Sau khi vị thiên-nam, vị thiên-nữ chết tại cõi trời ấy, 
nếu trường họp đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm có 
cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm 
(paịỉsandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại 
làm người trong cõi người này. 

Thì cả hai trường hợp này, người ấy sẽ có được quả 
báu tốt của đại-thiện-nghiệp không sát-sinh trong kiếp 
quá-khứ của người ấy, đáng hài lòng. 
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Trong Chú-giải Khuddakapãtha giảng giải 23 quả báu 
của đại-thiện-nghiệp không sát sinh trong kiếp quá-khứ 
của người ấy như sau: 

Kiếp hỉện-tạỉ của người ẩy: 

1- Có thân hình không tật nguyền, đầy đủ các bộ phận 
lớn nhỏ trong cơ thể. 

2- Có thân hình cân đổi xinh đẹp. 

3- Là người nhanh nhẹn. 

4- Có lòng bàn tay, lòng bàn chân đầy đặn. 

5- Có thân hình xinh đẹp, không tỳ vết. 

6- Có da thịt mềm mại, hồng hào. 

7- Có thân hình sạch sẽ, trong sảng. 

8- Có đại-thiện-tâm dũng cảm, không sợ hãi. 

9- Có sức khỏe dồi dào. 

10- Có giọng nói thanh tao, lời nói ngọt ngào, suôn sẻ. 

11- Được mọi người quỷ mến. 

12- Có thuộc hạ tùy tùng, bạn bè đoàn kết thương yêu. 

13- Thân tâm được an-lạc tự tại, không hoảng sợ. 

14- Không bị tai nạn do khỉ giới, thuốc độc... 

15- Có trỉ-tuệ sáng suốt. 

16- Có nhiều bạn bè thân thiết. 

• 

17- Cỏ thân hình đẹp đẽ, đáng quý mến. 

18- Có các bộ phận lớn nhỏ trong thân thế đẹp đẽ. 

19- Là người ít bệnh hoạn ốm đau. 

20- Là người có tâm thường an-lạc. 

21- Là người thường được sổng gần gũi với con cháu. 

22- Là người được trường thọ, song lâu. 

23- Không có một ai có thế mim sát được. 

Đó là 23 quả báu tổt của đạỉ-thiện-nghiệp không sát- 
sinh mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 
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* Quả xấu của ác-nghiệp của ngưòi phạm điều-giói sát-sỉnh 

Nếu người nào phạm đỉều-gỉớỉ sát-sinh, giết hại sinh- 
mạng của chúng-sinh, dù lớn dù nhỏ thì người ấy cũng 
đã tạo ác-nghiệp sát-sinh. 

- Nếu có ác-nghỉệp sát-sinh nặng, thì sau khi người 
ấy chết, ác-nghiệp sát-sinh ấy trong ác-tâm có cơ hội 
cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) 
có suy-xẻt-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới, chịu quả khổ của ác- 
nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới 
thoát khỏi được cõi ác-giới. 

Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, trường họp nếu có đạỉ- 
thiện-nghiệp nào khác trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có 
đại-quả-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm người. 

- Và trường họp, nếu người nào phạm điều-gỉớỉ sát- 
sinh, tạo ảc-nghiệp sảt-sinh nhẹ, thì sau khi người ấy 
chết, ác-nghiệp sát-sinh nhẹ ấy không có cơ hội cho quả 
tái-sinh, mà đạỉ-thỉện-nghỉệp nào khác trong đại-thỉện- 
tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikãla) có đại-quả-tâm gọi là tái-sỉnh-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm người. 

Thì cả hai trường hợp này, người ấy còn phải chịu quả 
xấu của ác-nghiệp sát-sinh trong kiếp quá-khứ của người ấy. 

Quả xấu của ác-nghỉệp sát-sinh có 23 quả xẩu là 
hoàn toàn trái ngược với quả tốt của đại-thiện-nghiệp 
không sát-sinh như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ẩy: 

1- Có thân hình tật nguyền. 
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2- CÓ thân hình không cân đôi, xâu xí. 

3- Là người chậm chạp. 

4- Có lòng bàn tay và dưới lòng bàn chân lõm sâu. 

5- Có thân hình xấu xỉ, đầy sẹo. 

6- Có sắc diện toi tăm. 

• 

7- Có da thịt sần sùi. 

8- Có tỉnh hay sợ hãi. 

9- Có sức khỏe yếu đuổi. 

10- Có tật cà lăm, nói lặp đi lặp lại, không suôn sẻ. 

11- Bị mọi người ghét bỏ. 

12- Có những thuộc hạ tùy tùng bị chia rẽ. 

13- Có tỉnh hay giật mình, hoảng sợ. 

14- Thường bị tai nạn do khí giới, thuốc độc... 

15- Là người si mê, ngu dốt. 

16- Cỏ rất ít bạn bè. 

• 

1 7- Có thân hình dị hợm, đảng ghê sợ. 

18- Có thân hình kỳ dị. 

19- Là người hay bệnh hoạn om đau. 

20- Là người thường sầu não, lo sợ. 

21- Có con cháu thường xa lánh. 

22- Là người bị chết yếu. 

23- Là người bị người khác giết chết. 

Đó là 23 quả xẩu của ác-nghỉệp sát-sỉnh mà tiền-kiếp 
của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 

2- Điều-giói trộm-cắp 

Điều-giới trộm-cắp liên quan đến của cải tài sản của 
người khác, có 2 loại nghiệp: 

- Người giữ gìn đỉều-gỉớỉ tránh xa sự trộm-cẳp, 
không trộm-cắp, tạo đại-thiện-nghiệp không trộm-cắp. 

- Người phạm điều-giới trộm-cắp của cải tài sản của 
người khác, tạo ảc-nghiệp trộm-cẳp. 
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Quả của đại-thiện-nghiệp không trộm-căp với quả của 
ác-nghiệp trộm-cắp là hoàn toàn trái nguợc nhau. 

* Quả báu của đại-thiện-nghiệp của ngưòi 
giữ gìn điều-giói tránh xa sự trộm-cắp 

Nguời nào giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, 
trong đó có điều-giới “có tác-ỷ tránh xa sự trộm-cẳp 

- Sau khi nguời ấy chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp không trộm- 
cẳp ấy trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời- 
kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có đại-quả-tâm gọi 
là tái-sinh-tâm (paựsandhicitta) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau trở lại làm nguời trong cõi nguời này. 

- Hoặc sau khi nguời ấy chết, đạỉ-thiện-nghỉệp không 
trộm-cẳp ấy trong đại-thiện-tãm có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có đạỉ-quả- 
tâm gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam hoặc thiên-nữ trong 
cõi trời dục-giới, huởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy 
cho đến hết tuổi thọ. 

Sau khi vị thiên-nam, vị thiên-nữ chết tại cõi trời ấy, 
nếu truờng họp đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm có 
cơ hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (pati- 
sandhikãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pati- 
sandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm 
nguời trong cõi nguời này. 

Thì cả hai trường hợp này, nguời ấy sẽ có đuợc quả 
báu tốt của đại-thiện-nghiệp không trộm-cẳp trong kiếp 
quá-khứ của nguời ấy, đáng hài lòng. 

Trong Chú-giải Khuddakapãtha giảng giải về 11 quả 
báu của đại-thiện-nghiệp không trộm-cẳp trong kiếp 
quá-khứ nhu sau: 
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Kỉêp hiện-tạỉ của người ây: 

1- Là người có nhiều của cải quỷ giá, giàu sang. 

2- Có đầy đủ của cải, tài sản như lúa gạo, vàng bạc, 
châu báu, ... 

3- Là người có nhiều của cải, tài sản lớn lao, giàu 
sang phủ quý, tiêu dùng không sao hết được. 

4- Neu chưa có thứ của cải nào thì sẽ có thứ của cải ẩy. 

5- Đã có những thứ của cải quỷ giá nào như vàng 
bạc, ngọc ngà, châu báu, ... rồi thì những thứ của cải 
quỷ giá ẩy được giữ gìn duy trì bền vững lâu dài. 

6- Mong muốn những thứ của cải quỷ giá nào thì 
chắc chắn mau chóng thành tựu như ỷ. 

7- Có được những thứ của cải, tài sản lớn lao mà sẽ 
không bị thiệt hại do lửa thiêu chảy, không do nước lũ cuốn 
trôi, không do kẻ trộm cướp chiếm đoạt, không do nhà 
Vua tịch thu, không do người không ưa thích chiếm đoạt. 

8- Khi đã có của cải tài sản rồi, chỉnh mình là người sở 
hữu của cải tài sản ẩy, không có liên quan với người khác. 

9- Là người có khả năng chứng đắc được pháp siêu- 
tam-giới (4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn). 

10- Là người không thường nghe đến danh từ “không 
có ”, bởi vì muốn thứ nào thì có ngay thứ ấy. 

11- Là người song được an-lạc. 

Đó là 77 quả báu tốt của đại-thiện-nghiệp không 
trộm-cẳp mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp 
quá-khứ. 

* Quả xấu của ác-nghiệp của ngưòi phạm điều-giói 
trộm-cắp 

Người nào phạm điều-giới trộm-cắp lấy trộm của cải 
tài sản của người khác dù ít dù nhiều cũng tạo ác-nghiệp 
trộm-cẳp. 
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- Nêu có ác-nghiệp trộm-căp nặng thì sau khi nguời 
ấy chết, ác-nghiệp trộm-cẳp ấy trong ác-tâm có cơ hội 
cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) 
có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp gọi là táì-sinh-tâm (paịisandhicitta) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới, chịu quả khổ của ác- 
nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới 
thoát khỏi đuợc cõi ác-giới. 

Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, truờng họp nếu có đại- 
thiện-nghiệp nào khác trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có 
đại-quả-tâm gọi là tái-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm người. 

- Và truờng họp, nếu nguời nào phạm đỉều-gỉớỉ trộm- 
cẳp, tạo ác-nghiệp trộm-cắp nhẹ, thì sau khi nguời ấy 
chết, ác-nghiệp trộm-cẳp nhẹ ấy không có cơ hội cho 
quả tái-sinh, mà đại-thiện-nghiệp nào khác trong đại- 
thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (paịisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là táỉ-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sỉnh kiếp sau trở lại 
làm người. 

Thì cả hai trường hợp này, nguời ấy còn phải chịu 
quả xấu của ác-nghiệp trộm-cẳp trong kiếp quá-khứ của 
nguời ấy. 

Quả xấu của ác-nghiệp trộm-cắp có 11 quả xấu là 
hoàn toàn trái nguợc với quả tốt của đại thiện-nghiệp 
không trộm-cắp như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ẩy: 

1- Là người không thể cỏ những thứ của cải quỷ giá. 
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2- Là người thiêu thôn những nhu yêu phâm như lúa 
gạo, tiền bạc, đồ dùng, v.v... 

3- Là người nghèo khố túng thiếu của cải. 

4- Là người không phát triến được những thứ của cải. 

5- Là người khi làm ra được của cải quỷ giá thì không 
giữ gìn được lâu dài. 

6- Là người không thế có được thứ của cải mà mình 
mong muốn. 

7- Là người khi có được của cải thì thường bị thiệt 
hại do lửa thiêu chảy, do nước lũ cuốn trôi, do kẻ trộm 
chiếm đoạt, do nhà nước tịch thu, V. V... 

8- Là người có được của cải thì cũng liên quan đến 
nhiều người, không riêng cho mình được. 

9- Là người khó chứng đắc được 9pháp sỉêu-tam-giới 
(4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn). 

10- Là người thường nghe đến danh từ “không có ”. 

11- Là người song không được an-lạc. 

Đó là 77 quả xẩu của ác-nghỉệp trộm-cẳp mà tiền- 
kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 


- Đieu-giói tà-dam 

Điều-giới tà-dâm liên quan đến tà-dâm với vợ, chồng, 
con của người khác, có 2 loại nghiệp: 

- Người giữ gìn điều-giới tránh xa sự tà-dầm, không 
tà-dâm với vợ, chồng, con của người khác, tạo đại-thiện- 
nghiệp không tà-dâm. 

- Người phạm đỉều-gỉớỉ tà-dầm với vợ, chồng, con 
của người khác, tạo ác-nghiệp tà-dâm. 

Quả của đại-thiện-nghiệp không tà-dâm với quả ác- 
nghiệp tà-dâm là hoàn toàn trái ngược nhau. 
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* Quả báu của đại-thiện-nghiệp của ngưòi 
giữ gìn điều-giói tránh xa sự tà-dâm 

Người nào giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, 
trong đó có điều-giới “có tác-ỷ tránh xa sự tà-dâm 

- Sau khi người ấy chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp không tà- 
dâm ấy trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có đạỉ-quả- 
tâm gọi là tái-sinh-tâm (patỉsandhicỉtta) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này. 

- Hoặc sau khi người ấy chết, đạỉ-thỉện-nghiệp không 
tà-dâm ấy trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có đạỉ-quả- 
tâm gọi là tái-sinh-tâm (paịisandhicitta) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam hoặc thiên-nữ trên cõi 
trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy cho 
đến hết tuổi thọ. 

Sau khi vị thiên-nam, vị thiên-nữ chết tại cõi trời ấy, 
nếu trường họp đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm có 
cơ hội cho quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (paịi- 
sandhỉkãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm (paịi- 
sandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm 
người trong cõi người này. 

Thì cả hai trường họp này, người ấy sẽ có được quả 
báu tốt của đại-thiện-nghiệp không tà-dâm trong kiếp 
quá-khứ của người ấy, đáng hài lòng. 

Trong Chú-giải Khuddakapãtha giảng giải về 20 quả 
báu của đại-thiện-nghiệp không tà-dâm trong kiếp quá- 
khứ như sau: 

Kiếp hỉện-tại của người ẩy: 

1- Là người không có người oan trái. 

2- Là người được mọi người thương yêu quý mến. 
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5- Là người có nhiêu của cải giàu sang phú quỷ. 

4- Là người ngủ được an-lạc. 

5- Là người thức được an-lạc. 

6- Là người có thế tránh được 4 cõi ác-giới. 

7- Sinh làm người đàn ông hoàn toàn 100%. 

8- Là người có tỉnh nhẫn-nại, ít nóng giận. 

9- Là người sinh ra trong dòng họ cao quỷ, có tỉnh 
khiêm nhường. 

10- Là người có tỉnh minh bạch rõ ràng, không che 
giấu tội-lỗi. 

11- Là người không có tật nguyền, có thân hình xinh 
đẹp, đáng ngưỡng mộ. 

12- Là người có sắc diện trong sáng. 

13- Là người được mọi người tin tưởng. 

14- Là người có ngũ-quan (5 giác-quan của con 
người) đầy đủ và tốt đẹp. 

15- Là người có tư cách đáng kỉnh. 

16- Là người không có chứng bệnh đáng ghê sợ. 

1 7- Là người có trỉ-tuệ, đời sổng được an-lạc. 

18- Là người song nơi nào cũng được an-lạc. 

19- Là người không có tai-hại, không có oan trái. 

20- Là người thường được song gần gũi với người thân. 

Đó là 20 quả báu tổt của đạỉ-thỉện-nghỉệp không tà- 
dâm mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 

* Quả xấu của ác-nghiệp của ngưòi phạm điều-giói tà-dâm 

Người nào phạm điều-giới tà-dâm với vợ, chồng, con 
của người khác, tạo ác-nghiệp tà-dâm. 

- Nếu có ác-nghỉệp tà-dâm nặng, thì sau khi người ấy 
chết, ác-nghiệp tà-dâm ấy trong ác-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có 
suy-xẻt-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp 
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gọi là táỉ-sỉnh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau trong cõi ác-giới, chịu quả kho của ác-nghiệp 
ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới thoát khỏi 
đuợc cõi ác-giới. 

Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, truờng họp nếu có đại- 
thiện-nghiệp nào khác trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhikãla) có 
đại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (paịisandhicitta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm người. 

- Và truờng họp, nếu nguời nào phạm điều-giới tà- 
dâm, tạo ác-nghiệp tà-dâm nhẹ, thì sau khi nguời ấy 
chết, ác-nghiệp tà-dâm nhẹ ấy không có cơ hội cho quả 
tái-sinh, mà đại-thỉện-nghỉệp nào khác trong đạỉ-thỉện- 
tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(paịisandhikãla) có đại-quả-tâm gọi là tái-sỉnh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự táỉ-sỉnh kiếp sau trở lại 
làm người. 

Thì cả hai trường hợp này, nguời ấy còn phải chịu 
quả xấu của ác-nghiệp tà-dâm trong kiếp quá-khứ của 
nguời ấy. 

Quả xấu của ác-nghỉệp tà-dầm có 20 quả xấu là hoàn 
toàn trái nguợc với quả tốt của đại-thiện-nghiệp không 
tà-dâm nhu sau: 

Kiếp hỉện-tạỉ của người ẩy: 

1- Là người có nhiều người oan trái. 

2- Là người có nhiều người thù ghét. 

3- Là người nghèo khố, thiếu thổn. 

4- Là người ngủ không được an-lạc. 

5- Là người thức không được an-lạc. 

6- Là người khó tránh khỏi 4 cõi ác-gỉớỉ (địa-ngục, a- 
su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). 
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7- Là người ái nam, ải nữ (không phải đàn ông, cũng 
không phải đàn bà). 

8- Là người có tỉnh hay nóng giận. 

9- Là người sinh vào dòng họ thấp hèn, hạng người 
thẩp hèn. 

10- Là người có tỉnh không minh bạch, hay che giấu 

tộỉ tôi. 

• 

11- Là người có thân hình tật nguyền, xấu xỉ. 

12- Là người có sắc diện mặt mày sầu não, khô tâm. 

13- Là người bị mọi người coi thường khinh bỉ, không 
tin tưởng. 

14- Là người khuyết tật: đui mù, câm điếc, ... 

15- Sinh làm người đàn bà (tỉền-kiếp là người đàn ông). 

16- Là người có nhiều chứng bệnh đáng ghê sợ. 

1 7- Là người không biết đủ, sổng kho cực. 

18- Là người song nơi nào cũng không được an-lạc. 

19- Là người thường gặp tai hoạ, hay oan trái với 
nhiều người. 

20- Là người song xa người thân yêu, hay bị ruồng bỏ. 

Đó là 20 quả xấu của ác-nghiệp tà-dâm mà tiền-kiếp 
của nguời ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ của nguời ấy. 

4 tv • A • r • r • 1 Ạ • 

- Điêu-giói nói-dôi 

Điều-giới nói-dối liên quan đến nói lời không chân 
thật, lừa dối,... có 2 loại nghiệp: 

- Nguời giữ gìn đỉều-gỉớỉ tránh xa sự nóỉ-dổỉ, không 
nói-dối, tạo đại-thiện-nghiệp không nói-doi. 

- Nguời phạm đỉều-gỉớỉ nói-dổi gây ra thiệt hại đến 
nguời khác, tạo ác-nghiệp nói-doi. 

Quả của đại-thỉện-nghiệp không nóỉ-dổỉ với quả của 
ác-nghỉệp nóỉ-doi là hoàn toàn trái nguợc nhau. 
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* Quả báu của đại-thiện-nghiệp của ngưòi 
giữ gìn điều-giói tránh xa sự nói-dối 

Người nào giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, 
trong đó có điều-giới “có tác-ỷ tránh xa sự nói-dối ”. 

- Sau khi người ấy chết, đạỉ-thỉện-nghiệp không nóỉ- 
doỉ ấy trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời- 
kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có đại-quả-tâm gọi 
là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này. 

- Hoặc sau khi người ấy chết, đạỉ-thỉện-nghiệp không 
nói-doi ấy trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong 
thờỉ-kỳ tái-sỉnh kiếp sau (patisandhỉkãla) có đạỉ-quả- 
tâm gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam hoặc thiên-nữ trong 
cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy 

cho đến hết tuổi thọ. 

• 

Sau khi vị thiên-nam, vị thiên-nữ chết tại cõi trời ấy, 
nếu trường họp đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm có 
cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịi- 
sandhỉkãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pati- 
sandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm 
người trong cõi người này. 

Thì cả hai trường hợp này, người ấy sẽ có được quả 
báu tốt của đại-thiện-nghiệp không nói-dổi trong kiếp 
quá-khứ của người ấy, đáng hài lòng. 

Trong Chú-giải Khuddakapãtha giảng giải về 14 quả 
báu của đại-thiện-nghiệp không nói-dổỉ trong kiếp quá- 
khứ như sau: 

Kiếp hiện tại của người ẩy: 

1- Là người có ngũ-quan (5 giác-quan của con người) 
trong sáng. 
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2- Là người có giọng nói ngọt ngào, dê nghe. 

3- Là người có đôi hàm răng đều đặn, đẹp đẽ. 

4- Là người có thân hình không mập quá. 

5- Là người có thân hình không om quả. 

6- Là người có thân hình không thẩp quả. 

7- Là người có thân hình không cao quá. 

8- Là người có da thịt mịn màng, mềm mại. 

9- Là người mà trong miệng có mùi thơm tho thoát ra 
dễ chịu như mùi hoa sen. 

10- Là người nói được nhiều người tin theo, không có 
ai ganh tỵ. 

11- Là người nói được nhiều người muốn nghe. 

12- Là người có cái lưỡi mềm mỏng, màu hồng như 
cánh hoa sen đỏ. 

13- Là người có định tâm vững vàng. 

14- Là người có lời nói rõ ràng, ỷ nghĩa sâu sắc, được 
nhiều người tin tưởng và tôn trọng. 

Đó là 7^ quả báu tốt của đại-thiện-nghỉệp không nói- 
dối mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 

* Quả xấu của ác-nghiệp của ngưòi 
phạm điều-giói nói-dối 

Người nào phạm đỉều-gỉớỉ nóỉ-dổỉ gây ra sự thiệt hại 
dù ít dù nhiều cũng tạo ác-nghiệp nói-dổi. 

- Nếu có ác-nghiệp nóỉ-dổỉ nặng, thì sau khi người ấy 
chết, ác-nghiệp nói-doi ấy trong ác-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có 
suy-xẻt-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp 
gọi là tái-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau trong cõi ác-giới, chịu quả kho của ác-nghiệp 
ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới thoát khỏi 
được cõi ác-giới. 
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Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, trường họp nêu có đại- 
thiện-nghiệp nào khác trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có 
đại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (paịisandhicitta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm người. 

- Và trường họp, nếu người nào phạm đỉều-giới nói-dối, 
tạo ác-nghiệp nói-dổi nhẹ, thì sau khi người ấy chết, ác- 
nghiệp nói-dổi nhẹ ấy không có cơ hội cho quả tái-sinh, 
mà đại-thiện-nghiệp nào khác trong đại-thiện-tâm có cơ 
hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (paịisandhi- 
citta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm người. 

Thì cả hai trường hợp này, người ấy còn phải chịu 
quả xấu của ác-nghiệp nóỉ-doỉ trong kiếp quá-khứ của 
người ấy. 

Quả xấu của ác-nghỉệp nói-dối có 14 quả xấu là hoàn 
toàn trái ngược với quả tốt của đại-thiện-nghiệp không 
nói-dổi như sau: 

Kiếp hỉện-tạỉ của người ẩy: 

1- Là người có ngũ quan (5 giác quan của con người) 
không trong sáng. 

2- Là người có giọng nói không rõ, khó nghe. 

3- Là người có đôi hàm răng không đều đặn, xẩu xỉ. 

4- Là người có thân hình quả mập, dị kỳ. 

5- Là người có thân hình quá om. 

6- Là người có thân hình quá thấp. 

7- Là người có thân hình quá cao. 

8- Là người có da thịt sần sùi, xấu xí. 

9- Là người mà trong miệng thường thoát ra mùi hôi 
khó chịu. 

10- Là người nói không ai tin theo. 
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11- Là người nói không ai muôn nghe. 

12- Là người có cái lưỡi cứng và ngắn. 

13- Là người có tâm thường thoái chỉ nản lòng. 

14- Là người có tật nói cà lăm, hoặc bị câm điếc. 

Đó \k 14 quả xẩu của ác-nghỉệp nóỉ-dốỉ mà tiền-kiếp 
của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 

- Nếu người nói dối không gây ra sự thiệt hại nào đến 
cho người tin theo lời nói-dối ấy, thậm chí còn đem lại 
sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài cho người tin 
theo thì người nói-dối tuy phạm điều-giới nói-dối nhưng 
không có lỗi. 

5- Điều-giói uống rượu, bia và các chất say 

Đỉều-giớỉ uổng rượu, bia và các chất say liên quan 
đến uổng rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dế 
duôi (thất niệm) trong mọi thiện-pháp, có 2 loại nghiệp: 

- Người giữ gìn đỉều-gỉớỉ tránh xa sự uổng rượu, bia 
và các chất say, không uống rượu, bia và các chất say, tạo 
đại-thiện-nghiệp không uổng rượu, bia và các chất say. 

- Người phạm đỉều-gỉớỉ uổng rượu, bia và các chất 
say, tạo ác-nghiệp uống rượu, bia và các chất say. 

Quả của đại-thiện-nghiệp không uống rượu, bia và 
các chất say với quả của ác-nghiệp uống rượu, bia và các 
chất say là hoàn toàn trái ngược nhau. 

* Quả báu của đại-thiện nghiệp của ngưòi giữ gìn điều- 
giói tránh xa sự uống-rượu, bia và các chất say 

Người nào giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, 
trong đó có điều-giới “có tác-ỷ tránh xa sự uống rượu, 
bia và các chất say... ”. 
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- Sau khi người ây chêt, đại-thiện-nghiệp không uông 
rượu, bia và các chất say ấy trong đại-thiện-tãm có cơ 
hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhi- 
kãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (paịisandhi- 
citta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm người 
trong cõi người này. 

- Hoặc sau khi người ấy chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp không 
uổng rượu, bia và các chất say ấy trong đại-thiện-tâm có 
cơ hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (pati- 
sandhikãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pati- 
sandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm vị thiên- 
nam hoặc thiên-nữ trong cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự 
an-lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ. 

Sau khi vị thiên-nam, vị thiên-nữ chết tại cõi trời ấy, 
nếu trường họp đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm có 
cơ hội cho quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (paịi- 
sandhikãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pati- 
sandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm 
người trong cõi người này. 

Thì cả hai trường hợp này, người ấy sẽ có được quả 
báu tốt của đại-thiện-nghiệp không uổng rượu, bia và các 
chẩt say trong kiếp quá-khứ của người ấy, đáng hài lòng. 

Trong Chú-giải Khuddakapãtha giảng giải về 5Ớ quả 
báu của đại-thiện-nghiệp không uổng rượu, bia và các 
chất say trong kiếp quá-khứ như sau: 

Kiếp hỉện-tạỉ của người ẩy: 

1- Là người có trỉ-tuệ sáng suốt, hiểu biết mọi công 
việc đã làm, đang làm và sẽ làm. 

2- Là người thường có trí nhớ. 

3- Là người không loạn trí, điên cuồng. 

4- Là người có trỉ-tuệ, thông minh, nhạy bén. 

5- Là người có sự tinh-tẩn không ngừng. 
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6- Là hạng người có tam-nhân (vô-tham, vô-sân, vô- 
si) từ khi đầu thai. 

7 - Là người không bị câm điếc, từ khi đầu thai. 

8- Là người có trỉ-tuệ sảng suốt, không mê muội. 

9- Là hạng người không dê duôi trong mọi thiện-pháp. 

10- Là hạng người đa-văn túc-trỉ, học nhiều hiếu rộng. 

11- Là người có thân hình đầy đủ, cân đoi các bộ 
phận lớn nhỏ xinh đẹp. 

12- Là người ít gặp tai nạn. 

13- Là người ít có sầu não, khố tâm. 

14- Là người thường nói lời chân thật, đảng tin. 

15- Là người không nói lời chia rẽ, không nói lời thô 
tục, không nói lời vô ích. 

16- Llà người có sự tinh-tấn không ngừng ngày đêm 
trong mọi công việc phước-thiện. 

17- Là người có lòng biết om và biết đền om đổi với 
người ân nhân của mình. 

18- Là người hiếu biết mọi công việc đã làm. 

19- Là người không có tỉnh keo kiệt, bủn xỉn của cải 
của mình. 

20- Là người có tâm hoan hỷ trong việc làm phước- 
thiện bổ-thỉ của cải đến cho người khác. 

21- Là người có giới hạnh đầy đủ và trọn vẹn. 

22- Là người trung thực với mình và mọi người. 

23- Là người ít sinh tâm sân hận. 

24- Là người biết hố-thẹn tội-lỗi, không dám làm ác. 

25- Là người biết ghê-sợ tội-lổi, không dám làm ác. 

26- Là người có chánh-kiến thấy đúng, có khả năng 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của các pháp. 

27- Là người có nhiềuphước-thiện cao thượng. 

28- Là người có nhiều trỉ-tuệ, hiếu biết các pháp. 

29- Là bậc thiện-trỉ hiếu biết phân biệt được điều lợi, 
điều hại, điều chánh, lẽ tà. 
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30-Llà bậc thiện-trí biêt sự lợi ích kiêp hiện-tại, sự lợi 
ích kiếp vị-lai, sự lợi ích tối thượng Niết-bàn. 

Đó là 30 quả báu tốt của đại-thiện-nghỉệp không uổng 
rượu, bia và các chất say mà tiền-kiếp của người ấy đã 
tạo trong kiếp quá-khứ. 

* Quả xấu ác-nghiệp của ngưòi phạm điều-giói uống 
rượu, bia và các chất say 

Người nào phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất 
say dù ít dù nhiều cũng tạo ảc-nghiệp uổng rượu, bia và 
các chất say. 

- Nếu có ác-nghỉệp uổng rượu, bia và các chất say 
nặng, thì sau khi người ấy chết, ác-nghiệp uổng rượu, 
bia và các chất say ấy trong ác-tâm có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có suy- 
xẻt-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp gọi 
là táỉ-sỉnh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau trong cõi ác-giới, chịu quả kho của ác-nghiệp 
ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới thoát khỏi 
được cõi ác-giới. 

Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, trường họp nếu có đạỉ- 
thiện-nghiệp nào khác trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có 
đại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm người. 

- Và trường họp, nếu người nào phạm điều-giới uổng 
rượu, bia và các chất say, tạo ác-nghiệp uổng rượu, bia 
và các chất say nhẹ, thì sau khi người ấy chết, ác-nghiệp 
uống rượu, bia và các chất say nhẹ ẩy không có cơ hội 
cho quả tái-sinh, mà đại-thiện-nghiệp nào khác trong 
đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (paịisandhikãla) có đại-quả-tâm gọi là tái- 
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sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự táỉ-sỉnh kiêp sau 
trở lại làm người. 

Thì cả hai trường hợp này, người ấy còn phải chịu 
quả xấu của ác-nghiệp uổng rượu, bia và các chất say 
trong kiếp quá-khứ của người ấy. 

Quả xấu của ác-nghỉệp uống rượu, bia và các chất 
say có 30 quả xấu là hoàn toàn trái ngược với quả tốt của 
đại-thiện-nghiệp không uống rượu, bia và các chẩt say 
như sau: 

Kiếp hỉện-tạỉ của người ẩy: 

1- Là người không biết những công việc đã làm, đang 
làm và sẽ làm. 

2- Là người thường không có trí nhớ, hay quên mình. 

3- Là người loạn trí, điên cuồng. 

4- Là người không có trỉ-tuệ. 

5- Là người có tỉnh lười biếng trong công việc. 

6- Là người thường hay buồn ngủ. 

7- Là người bị câm điếc từ khi đầu thai. 

8- Là người si mê, ngu dốt. 

9- Là người khó nhớ, dễ quên. 

10- Là người có sự hiếu biết kém cỏi, dốt nát. 

11- Là người có thân hình nặng nề chậm chạp. 

12- Là người thường bị tai nạn. 

13- Là người sầu não, khố tâm. 

14- Là người hay nói lảm nhảm. 

15- Là người hay nói lời chia rẽ, nói lời thô tục, nói 
lời vô ích. 

16- Là người có tính biếng nhác ngày đêm trong công 
việc nặng, nhẹ. 

1 7- Là người không biết ơn và không biết đền ơn đổi 
với người ân nhân của mình. 

18- Là người không biết công việc đã làm xong. 
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19- Là người keo kiệt, bủn xỉn. 

20- Là người không thích làm phước-thiện bố-thỉ đến 
người khác. 

21- Là người phạm các điều-giới, không có giới. 

22- Là người không chân thật, không ngay thắng. 

23- Là người hay sinh tâm sân hận. 

24- Là người không biết ho-thẹn tội-lỗi, khi làm ác. 

25- Là người không biết ghê-sợ tội-lỗi, khi làm ác. 

26- Là người có tà-kiến hiếu lầm, chấp lầm trong mọi 
đổi tượng. 

27- Là người dám tạo mọi tội ác. 

28- Là người không có trỉ-tuệ, không hiếu rõ chân-lỷ. 

29- Là người không thế phát sinh trỉ-tuệ. 

30- Là người không biết phân biệt được sự lợi, sự hại, 
điều chánh, lẽ tà. 

Đó ìdL 30 quả xẩu của ác-nghỉệp uổng rượu, bia và 
các chất say mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp 
quá khứ. 

Thật ra, mọi ác-nghiệp và mọi đại-thiện-nghiệp có 
khả năng đặc biệt, nếu có cơ hội thì cho quả trong kiếp 
hiện-tại, kiếp kế-tiếp và từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót 
của bậc Thánh A-ra-hản, trước khi tịch diệt Niết-bàn. 

Thật vậy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha 
kiếp chót có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân, đó là 
quả của đại-thiện-nghiệp 30 phảp-hạnh ba-la-mật mà 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giảc, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, đã tích lũy trong suốt 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn 
đại-kiếp trái đất ở trong tâm, có cơ hội cho quả tốt trong 
kiếp chót của Đức-Bồ-tát có đầy đủ 32 tưởng tốt của bậc 
đại-nhân chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác có danh hiệu Đức-Phật Gotama. 
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Nhận xét vê nghiệp và quả của nghiệp ngũ-giói 

Ngũ-gỉới (pancasĩla) là thường-giới (nỉccasĩla) của 
tất cả mọi người trong đời, không ngoại trừ một ai cả, 
không phân biệt già trẻ, trai gái, dân tộc, người có thọ trì 
ngũ-giới hoặc người không có thọ trì ngũ-giới. 

- Nếu người nào phạm điều-giới nào trong ngũ-giới 
thì người ấy đã tạo ác-nghiệp điều-giới ẩy, rồi phải chịu 
quả khổ của ác-nghiệp ấy trong kiếp hiện-tại và vô số 
kiếp vị-lai. 

- Neu người nào giữ gìn ngũ-giới của mình được 
trong sạch và trọn vẹn thì người ấy đã tạo đại-thiện- 
nghiệp ngũ-giới, rồi hưởng quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp ấy trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

* Ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp ngũ-giói 

Ac-nghỉệp ngũ-gỉới đó là tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 
12 bẩt-thỉện-tâm (ác-tâm). 

12 bất-thiện-tâm đó là 8 tham-tâm +2 sân-tâm+2 si-tâm. 

8 tham-tâm là: 

1- Tham-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
tà-kiến, không cần tác-động. 

2- Tham-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với tà- 
kiến, cần tác-động. 

3- Tham-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp 
với tà-kiến, không cần tác-động. 

4- Tham-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp 
với tà-kiến, cần tác-động. 

5- Tham-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với 
tà-kiến, không cần tác-động. 

6- Tham-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với tà- 
kiến, cần tác-động. 
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7- Tham-tâm thứ bảy đông sinh với thọ xả, không hợp 
với tà-kiến, không cần tảc-động. 

8- Tham-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không hợp 
với tà-kiến, cần tác-động. 

2 sân-tâm là: 

1- Sân-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ ưu, hợp với 
hận, không cần tác-động. 

2- Sân-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ ưu, hợp với hận, 
cần tác-động. 

2 si-tâm là: 

1- Sỉ-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ xả, hợp với hoàỉ- 
nghi. 

2- Si-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ xả, hợp với 
phóng-tâm. 

* Ác-nghiệp ngũ-giới trong 12 bẩt-thiện-tâm (ác-tâm) 
cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla). 

- Thờỉ-kỳ sau khỉ đã táỉ-sỉnh (pavattỉkãla), kiếp hỉện-tạỉ. 

1-Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikãla) 

Người nào phạm điều-giới nào trong ngũ-giới, đã tạo 
ác-nghiệp phạm điều-giới ẩy. Sau khi người ẩy chết, nếu 
ác-nghiệp phạm-giới ấy trong 11 bất-thiện-tâm (ảc-tâm) 
(trừ sỉ-tâm hợp với phóng-tầm có cơ hội cho quả có 1 
quả-tâm đó là suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (paịisandhicitta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác-giới: địa-ngục, 
a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh. 


* Si-tâm hợp với phóng-tâm có ít năng lực không có khả năng cho quả trong 
ửiời-kỳ tái-sinh kiêp sau, cho quả ừong ửiời-kỳ sau khi đã tái-sinh kiêp hiện-tại. 
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- Nêu suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp trong tham-tâm có nhiều năng lực làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau thì hóa-sinh làm loài ngạ-quỷ hoặc loài 
a-su-ra thường có tham-tâm thèm khát. 

- Nếu suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp trong sân-tâm có nhiều năng lực làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau thì hoá-sinh làm chúng-sinh trong cõi địa- 
ngục thường bị thiêu đốt, bị hành hạ. 

- Nếu suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp trong sỉ-tâm làm phận sự tải-sỉnh kiếp sau thì sinh 
làm loài súc-sinh có tỉnh si-mê. 

2- Thòi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại 

Ác-nghiệp ngũ-giới trong 12 bất-thiện-tâm (ác-tâm) 
trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện- 
tạỉ, bẩt-thiện-nghiệp trong 12 bất-thiện-tâm có cơ hội 
cho quả có 7 bẩt-thỉện-quả vô-nhân-tâm là quả của ác- 
nghiệp trong ác-tâm. 

7 Bất-thiện-quả vô-nhân-tâm 

1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp, thay đối-tượng sắc xấu. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp, nghe đoỉ-tượng thanh dở. 

3- Tỷ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghỉệp, ngửi đổỉ-tượng hương mùi hôi. 

4- Thỉệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp, nếm đoi-tượng vị dở. 

5- Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ khổ là quả của 
ác-nghiệp, xúc giác đối-tượng xúc xấu. 

6- Tiếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp, tiếp nhận 5 đoi-tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc xẩu. 
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7- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp, suy xét 5 đối-tượng sẳc, thanh, hương, vị, xúc xẩu. 


Đó là 7 bẩt-thỉện-quả vô-nhân-tâm là quả-tâm của ác- 
nghiệp trong ác-tâm tiêp xúc biêt các đôi-tượng xâu. 


* Đại-thiện-nghiệp và quả của đại-thiện-nghiệp ngũ-giói 

Đại-thiện-nghiệp ngũ-gỉớỉ đó là tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với 8 đại-thiện-tâm. 

8 đại-thiện-tâm là: 

1- Đạỉ-thỉện-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp 
với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

2- Đại-thiện-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trỉ-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-thiện-tâm thứ ba đong sinh với thọ hỷ, không 
hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-thiện-tãm thứ tư đong sinh với thọ hỷ, không 
hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

5- Đạỉ-thỉện-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp 
với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

6- Đại-thiện-tãm thứ sáu đong sinh với thọ xả, hợp 
với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-thiện-tãm thứ bảy đong sinh với thọ xả không 
hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

8- Đại-thiện-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

* Đại-thiện-nghiệp ngũ-giới trong 8 đại-thiện-tâm 
cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla). 

- Thời-kỳ sau khỉ đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại. 
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1- Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikala) 

Người nào giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn 
vẹn tạo đại-thiện-nghiệp ngũ-giới. 

Sau khi người ấy chết, nếu đạỉ-thỉện-nghỉệp ngũ-giới 
đó là tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm có cơ 
hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhi- 
kãla) có 9 quả-tâm đó là 8 đạỉ-quả-tâm và 1 suy-xẻt- 
tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại-thiện-nghiệp, 9 
quả-tâm này gọi là dục-gỉớỉ táỉ-sỉnh-tâm (paịisandhi- 
citta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện- 
dục-gỉớỉ là cõi người và 6 cõi trời dục-giới. 

Trong 8 đại-quả-tâm này, mỗi quả tâm tương xứng 
với mỗi đại-thiện-tâm về đồng sinh với thọ, về họp với 
trí-tuệ, về tác-động như sau: 

8 đại-quả-tâm là: 

1- Đạỉ-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, họp với 
trí-tuệ, không cần tác-động. 

2- Đại-quả-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trỉ-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-quả-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

5- Đạỉ-quả-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với 
trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

6- Đại-quả-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với 
trỉ-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

8- Đại-quả-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 
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8 đại-quả-tâm chia ra làm 2 loại; 

- 4 đại-quả-tâm hợp với trỉ-tuệ. 

- 4 đại-quả-tâm không hợp với trỉ-tuệ. 

* Trong thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau 

- Nếu ^ đạỉ-quả-tâm hợp với tri-tuệ làm phận sự 
trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) sinh làm 
người thì thuộc về hạng người tam-nhân (tỉhetuka- 
puggala) từ khi đầu thai làm người. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người tam-nhân vốn 
dĩ có trí-tuệ, nếu người tam-nhân ẩy thực-hành pháp- 
hành thiền-định thì có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 
bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiền vô-sẳc-giới 
thiện-tâm, chứng đắc các phép-thần-thông thế gian. 

Nấu người tam-nhân ẩy thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ thì có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh- 
đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Nỉết-bàn, trở 
thành 4 bậc Thảnh-nhân cao thượng trong Phật-giáo. 

- Nếu 4 đạỉ-quả-tâm không hợp với tri-tuệ làm phận 
sự trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) sinh 
làm người thì thuộc về hạng người nhị-nhân (dvỉhetuka 
puggala) từ khi đầu thai làm người. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người nhị-nhăn vốn 
dĩ không có trí-tuệ, nếu người nhị-nhân ẩy thực-hành 
pháp-hành thiền-định thì không có khả năng chứng đắc 

bậc thiền nào cả. 

• 


^ Người tam-nhân là người có tái-sinh-tâm đủ 3 nhân: vô-tham, vô-sân, 
vô-si (trí-tuệ) từ khi đầu thai làm người. 

^ Người nhị-nhân là người có tái-sinh-tâm chỉ có 2 thiện-nhân: vô-tham 
và vô-sân, không có vô-si, từ khi đầu thai làm người. 
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Nêu người nhị-nhân ây thực-hành pháp-hành thiên- 
tuệ thì không có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đế, không chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào cả. 

- Nếu 7 suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp bậc thẩp làm phận sự trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikãla) sinh làm nguời thì thuộc 
về hạng người vô-nhãn (ahetukapuggala) đui mù, 
câm điếc từ khi đầu thai làm nguời. 

Khi sinh ra đời lúc truởng thành, người vô-nhân đui 
mù, câm điếc, tật nguyền, ... hiểu biết bình thuờng 
không học hành đuợc. 

Nếu nguời ấy đui mù, câm điếc, tật nguyền trong 
thời-kỳ sau khi đã tái-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, 
thì không thể gọi là người vô-nhân bởi vì nguời ấy có sự 
hiểu biết như nguời bình thuờng. 

* Người thỉện-tri gỉữ-gỉớỉ ấy sau khi chết, nếu đạỉ- 
thiện-nghiệp giữ-giới có cơ hội cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) cũng có 9 quả-tâm gọi 
là dục-giới tảỉ-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam, hoặc vị 
thiên-nữ trong 6 cõi trời dục-giới. 

- Nếu là hạng thỉên-nam, thỉên-nữ tam-nhân thì có 
nhiều oai lực, có hào quang sáng ngời. 

- Nếu là hạng thiên-nam, thiên-nữ nhị-nhân thì cỏ ít 
oai lực, có hào quang không rộng. 

- Nếu là hạng thiên-nam, thỉên-nữ vô-nhân thì có ít 
oai lực, có hào quang kém trong cõi chư-thiên trên mặt 
đất (bhummatịhadevatã). 


* Người vô-nhăn là người có tái-sinh-tâm không có nhân nào trong 3 
thiện-nhân, từ khi đâu thai làm người. 
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2- Thòi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp 
hiện-tại 

Thỏã-kỳ sau khỉ đã táỉ-sỉnh (pavattỉkãla), kiếp hỉện-tại 
là người hoặc là vị thiên-nam, vị thiên-nữ ấy, đại-thiện- 
nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ sau 
khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, có 8 đạỉ-quả- 
tàm và 8 thiện-quả vô-nhân-tâm gồm có 16 quả-tâm là 
quả của đại-thiện-nghiệp tiếp xúc với những đối-tượng 
tốt, đáng hài lòng. 

8 Thiện-quả vô-nhân-tâm là; 

1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp, thay đổi-tượng sắc tốt đáng hài lòng. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đạỉ- 
thiện-nghiệp, nghe đoỉ-tượng thanh hay đáng hài lòng. 

3- Tỷ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đạỉ- 
thiện-nghiệp, ngửi đoỉ-tượng hương thơm đáng hài lòng. 

4- Thỉệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp, nếm đoi-tượng vị ngon đáng hài lòng. 

5- Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ lạc là quả của đạỉ- 
thiện-nghiệp, xúc-gỉác đoi-tượng xúc tốt đáng hài lòng. 

6- Tỉếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp, tiếp nhận 5 đổỉ-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc tốt đáng hài lòng. 

7- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đoỉ-tượng sắc, thanh, hương, vị, 
xúc tốt đáng hài lòng. 

8- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ hỷ là quả của đạỉ- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đoỉ-tượng sắc, thanh, hương, vị, 
xúc tốt đáng hài lòng. 

Đó là 8 thiện-quả vô-nhân-tâm là quả-tâm của đại- 
thiện-nghiệp giữ giới trong đại-thiện-tâm tiếp xúc biết các 
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đối-tượng tốt đáng hài lòng, tâm an-lạc đối với loài người 
hoặc vị thiên-nam, vị thiên-nữ trong 6 cõi trời dục-giới. 

Ngưòi tại gia vói điều kinh sợ, oan trái 

Trong đời này, người tại gia có điều kinh sợ (bhaya), 
điều oan trái (vera) làm cho tâm khổ não do nguyên 
nhân phạm ngũ-giới, và người tại gia không có điều kinh 
sợ (abhaya), không có điều oan trái (avera) làm cho tâm 
an-lạc do nguyên-nhân giữ gìn ngũ-giới của mình được 
trong sạch và trọn vẹn. 

Nên tìm hiểu trong bài kinh Verasutta mà Đức-Phật 
thuyết dạy ông phú hộ Anãthapindika, được tóm lược 
như sau: 

Một thuở nọ, ông phú hộ Anãthapindika đến hầu đảnh 
lễ Đức-Phật xong, ngồi một nơi họp lẽ; khi ấy, Đức- 
Phật thuyết dạy ông phú hộ Anãthapindika rằng: 

- Này ông phú hộ! Người tại gia nào không diệt được 
5 điều kinh sợ, điều oan trái, Như-lai gọi là người 
phạm-gỉới, người không có giới. Sau khi người ẩy chết, 
ác-nghiệp phạm giới ẩy cho quả tải-sinh kiếp sau trong 
cõi địa-ngục. 

Năm điều kỉnh sợ, điều oan trái ấy là gì? 

Năm điều kinh sợ, điều oan trái ấy là sự sảt-sỉnh, sự 
trộm-cẳp, sự tà-dâm, sự nói-dổi, sự uổng rượu và các 
chất say là nhân sinh dế duôi trong mọi thiện-phảp. 

- Này ông phú hộ! Người tại gia nào không diệt được 
5 điều kinh sợ, điều oan trái ẩy, Như-lai gọi là người 
phạm-giới, người không có giới. Sau khi người ẩy chết, 
ác-nghiệp phạm-giới ẩy cho quả tái-sinh kiếp sau trong 
cõi địa-ngục. 


* Bộ Anguttaranikaya, Paiĩcakanipata, kinh Verasutta. 
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- Này ông phú hộ! Người tại gia nào diệt được 5 điêu 
kinh sợ, điều oan trái ẩy, Như-lai gọi là người có giới 
trong sạch. Sau khi người ẩy chết, đại-thiện-nghiệp giữ- 
giới ẩy cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-giới. 

Năm điều kỉnh sợ, điều oan trái ấy là gì? 

Năm điều kinh sợ, điều oan trái ẩy là sự sảt-sinh, sự 
trộm-cẳp, sự tà-dâm, sự nói-dổi, sự uổng rượu và các 
chất say là nhân sinh dế duôi trong mọi thiện-pháp. 

- Này ông phú hộ! Người tại gia nào diệt được 5 điều 
kinh sợ, điều oan trái ẩy, Như-lai gọi là người có giới 
trong sạch. Sau khi người ẩy chết, đại-thiện-nghiệp giữ- 
giới ẩy cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-giới. 

- Này ông phú hộ! Người tại gia phạm điều-giớỉ sát- 
sỉnh thì sẽ gặp điều kinh sợ, điều oan trái cả trong kiếp 
hiện-tại lẫn nhiều kiếp trong vị-lai, phải chịu cảnh kho 
thân, kho tâm, bởi vì nguyên nhân sát-sỉnh. 

Người tại gia tránh xa sự sát-sỉnh thì sẽ không gặp 
điều kinh sợ, điều oan trái cả trong kiếp hiện-tại lẫn 
nhiều kiếp trong vị-lai, không bị kho thân, kho tâm. Điều 
kinh sợ, điều oan trái ẩy của người tại gia bị diệt bằng 
cách tránh xa sự sát-sỉnh ẩy. 

- Này ông phú hộ! Người tại gia phạm điều-giới 
trộm-cắp thì sẽ gặp điều kinh sợ, điều oan trái cả trong 
kiếp hiện-tại lẫn nhiều kiếp trong vị-laỉ, phải chịu cảnh 
khô thân, kho tâm, bởi vì nguyên nhân trộm-cắp. 

Người tại gia tránh xa sự trộm-cắp thì sẽ không gặp 
điều kinh sợ, điều oan trái cả trong kiếp hiện-tại lẫn 
nhiều kiếp trong vị-lai, không bị kho thân, kho tâm. Điều 
kinh sợ, điều oan trái ẩy của người tại gia bị diệt bằng 
cách tránh xa sự trộm-cắp ẩy. 
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- Này ông phú hộ! Người tại gia phạm đỉêu-gỉới tà- 
dâm thì sẽ gặp điều kinh sợ, điều oan trái cả trong kiếp 
hiện-tại lẫn nhiều kiếp trong vị-laỉ, phải chịu cảnh kho 
thân, kho tâm, bởi vì nguyên nhân tà-dâm. 

Người tại gia tránh xa sự tà-dâm thì sẽ không gặp 
điều kinh sợ, điều oan trái cả trong kiếp hiện-tại lẫn 
nhiều kiếp trong vị-lai, không bị kho thân, kho tâm. Điều 
kinh sợ, điều oan trái ẩy của người tại gia bị diệt bằng 
cách tránh xa sự tà-dâm ẩy. 

- Này ông phú hộ! Người tại gia phạm điều-giới nóỉ- 
dốỉ thì sẽ gặp điều kinh sợ, điều oan trải cả trong kiếp 
hiện-tại lẫn nhiều kiếp trong vị-laỉ, phải chịu cảnh khô 
thân, kho tâm, bởi vì nguyên nhân nóỉ-dối. 

Người tại gia tránh xa sự nóỉ-dốỉ thì sẽ không gặp 
điều kinh sợ, điều oan trái cả trong kiếp hiện-tại lẫn 
nhiều kiếp trong vị-lai, không bị khô thân, kho tâm. Điều 
kinh sợ, điều oan trái ẩy của người tại gia bị diệt bằng 
cách tránh xa sự nóỉ-dổỉ ẩy. 

- Này ông phú hộ! Người tại gia phạm điều-giới uống 
rượu và các chất say là nhân sinh sự dể duôi trong mọi 
thỉện-pháp thì sẽ gặp điều kinh sợ, điều oan trái cả 
trong kiếp hiện-tại lẫn nhiều kiếp trong vị-lai, phải chịu 
cảnh kho thân, khô tâm, bởi vì nguyên nhân uống rượu 
và các chất say. 

Người tại gia tránh xa sự uống rượu và các chất say 
là nhân sinh sự dể duôỉ trong mọi thiện-pháp thì sẽ 

không gặp điều kinh sợ, điều oan trải cả trong kiếp hiện- 
tại lẫn nhiều kiếp trong vị-lai, không bị khố thân, kho 
tâm. Điều kinh sợ, điều oan trái ẩy của người tại gia bị 
diệt bằng cách tránh xa sự uống rượu và các chất say. 

Đức-Phật thuyết bài kệ: 
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“Người nào trong đời tạo ác-nghiệp. 

Giết hại sỉnh-mạng của chúng-sinh. 
Trộm-cẳp tài sản của người khác. 

Tà-dâm với vợ, chồng người khác. 

Thường nói-dổi không biết ho-thẹn. 
Thường uổng rượu và các chất say. 

Người ẩy chưa tránh năm oan trái. 

Gọi là người ác không có giới. 

Là người si mê trước lúc chết. 

Ác-nghiệp ẩy cho quả tái-sinh. 

Trong cõi địa-ngục chịu quả khô. 

Người nào trong đời tạo đại-thiện-nghiệp. 
Không giết hại sinh-mạng chúng-sinh. 
Không trộm-cẳp của cải người khác. 
Không tà-dâm với vợ, chồng người. 
Không nói dổi lừa gạt người khác. 

Không uổng rượu và các chất say. 

Người ẩy đã tránh năm oan trái. 

Gọi là người thiện-trỉ có giới. 

Có đại-thiện-tâm lúc lâm chung. 
Đại-thiện-nghiệp ẩy có cơ hội. 

Cho quả tái-sinh trong kiếp sau. 

Trong cõi thiện dục-gỉớỉ an-lạc. ” 


Con ngưòi vói ngũ-giói 

Phàm mỗi người đã sinh ra trong đời này, chắc chắn 
tiền-kiếp của người ấy có ít nhất là ngũ-giới trong sạch 
và trọn vẹn. 

Thật vậy, nếu tiền-kiếp của người ấy phạm điều-giới, 
không có giới thì chắc chắn không được tái-sinh làm 
người được, nên khi đã tái-sinh làm người thì tiền-kiếp 
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của người ây ăt hăn có ít nhât là ngũ-giới trong sạch và 
trọn vẹn. 

Nếu kiếp hiện-tại người nào không biết hổ-thẹn tội- 
lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, bị 
phiền-não sai khiến nên phạm điều-giới nào trong ngũ- 
giới, tạo ác-nghiệp thì người ấy tự làm mất nhân phẩm 
quý báu vốn có trong con người của mình, từ khi đầu 
thai làm người. 

Người ấy không chỉ chịu những hậu quả tai-hại trong 
kiếp hiện-tại mà còn phải chịu hậu quả tai hại trong 
nhiều kiếp vị-lai. 

Người nào đã phạm điều-giới nào, tạo ác-nghiệp ấy, 
sau khi người ấy chết, ác-nghiệp phạm điều-giới ẩy 
trong ác-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (patisandhikãla) có suy-xẻt-tâm đồng sinh với thọ 
xả là quả của ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (paịisandhi- 
citta) làm phận sự táỉ-sỉnh kiếp sau trong cõi ác-giới 
(địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh) chịu quả khố của 
ác-nghiệp trong cõi ác-giới ấy. 

Một khi chúng-sinh sinh trong cõi ác-giới rồi thì khó 
có cơ hội tái-sinh kiếp sau trở lại làm người. 

Trong bài kinh ChiggaỊasutta Đức-Phật lấy ví dụ 
một con rùa mù ở đại dương được tóm lược như sau: 

Đức-Phật truyền dạy chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Vỉ như mặt đất này bị nước tràn 
ngập sâu như đại dương. Một tẩm ván có lỗ nhỏ vừa cải 
đầu con rùa mù chui vào, trôi trên mặt nước biến. He gió 
hướng Đông thì tẩm ván trôi về hướng Tây, gió hướng 
Tây thì tẩm ván trôi về hướng Đông, gió hướng Nam thì 


* Samyuttanikaya, MahavaggapaỊi, ChiggaỊasutta. 
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tấm ván trôi về hướng Bắc, gió hướng Bắc thì tẩm ván 
trôi về hướng Nam, ... Một con rùa mù ở dưới đáy biến 
sâu, cứ trải qua 100 năm noi lên mặt nước một lần. 

- Này chư tỳ-khưu! Con rùa mù kia cứ trải qua 100 
năm nối lên mặt nước một lần, chui đầu vào cái lỗ nhỏ 
của tẩm ván ẩy có được hay không? 

Chư tỳ-khưu bạch với Đức-Phật rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, con rùa mù kia cứ trải qua 
100 năm nối lên mặt nước biến một lần, chui cái đầu vào 
cải lỗ nhỏ của tẩm ván ẩy, đó là một điều thật vô cùng 
khó khăn lam! 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Được sinh ra làm người, đó là 
điều khó hon thế nữa! 

Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác xuất hiện trên thế gian 
này, đó là điều khó hon thế nữa! 

Chảnh-pháp của Như-lai đã thuyết giảng trên thế 
gian này, đó là điều vô cùng khó hon thế nữa! 

Nay, các con đã được sinh ra làm người rồi! 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác đã xuất hiện trên thế 
gian này rồi! 

Chánh-pháp của Như-lai đã thuyết giảng trên thế 
gian này rồi! 

- Này chư tỳ-khưu! Vậy, các con hãy nên cổ gắng 
tinh-tấn không ngừng thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
(hoặc thực-hành pháp-hành thiền-tuệ), đế hầu mong 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế: kho-Thánh-đế, nhân 
sinh kho-Thánh-đế, diệt kho-Thánh-đế, pháp-hành dẫn 
đến diệt khổ-Thảnh-đế. 

Cho nên, hằng ngày Đức-Phật thường nhắc nh ở 
khuyên dạy các hàng thanh-vãn đệ-tử rằng: 
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“Appamãdena bhikkhave sampãdetha! 

Buddhuppãdo dullabho lokasmim, 

Manussattabhãvo dullabho, 

Dullabhã saddhãsampatti, 

Pabbqịitabhãvo dullabho, 

Saddhammassavanam dullabham. 

Evatn divase divase ovadatỉ. ” 

» 

- Này chư tỳ-khim, tỳ-khim-ni, cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ! Các con chớ nên dế duỗi, nên co gắng thực-hành 
pháp-hành tứ-niệm-xứ đế hoàn thành các phận sự tứ 
Thánh-đế (bởi vì có 5 điều khó được). 

- Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện trên thế gian 
là một điều khó được. 

- Được sinh làm người là một điều khó được. 

- Có đức-tỉn đầy đủ là một điều khó được. 

- Xuất gia trở thành tỳ-khưu là một điều khó được. 

- Được lẳng nghe chánh-pháp của Đức-Phật là một 
điều khó được. 

Hằng ngày, Đức-Phật thường khuyên dạy nhắc nhở 
các hàng thanh-văn đệ-tử như vậy. 

“Được sinh làm người là một điều khó được. ” 

Con người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này (cõi mà 
chúng ta đang sinh sống) có tính chất đặc biệt hon các 
chúng-sinh trong các cõi-giới khác như sau: 

- Những người trong châu này là chư Đức-Bồ-tát có 
nhiều thuận lợi tạo đầy đủ các pháp-hạnh ba-la-mật. 

- Con người trong châu này có thể trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác hoặc Đức-Phật Độc-Gỉác hoặc bậc 
Thánh Toi-thượng thanh-văn-giác hoặc bậc Thánh Đạỉ- 
thanh-văn-giác, Đức-vua Chuyến-luân Thánh-vưong. 
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Đê trở thả nh Bậc cao thượng như vậy, chỉ có những 
con người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này mà thôi. 

Nay, chúng ta đã là con người thật là vô cùng diễm 
phúc biết dường nào! Chúng ta còn gặp được giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama hiện đang còn lưu truyền trên thế 
gian, thật là vô cùng hy hữu. Đây là cơ hội hiếm có, vô 
cùng thuận lợi để cho mỗi người chúng ta có cơ hội tốt 
tạo mọi thiện-pháp, từ 8 dục-giới thiện-pháp, 5 sẳc-giới 
thiện-pháp, 4 vô-sẳc-giới thiện-pháp cho đến 4 siêu-tam- 
giớỉ thiện-pháp tùy theo khả năng của mỗi người. 

Bất luận thiện-pháp nào cũng cần phải có giới trong 
sạch và trọn vẹn làm nền tảng, làm nơi nương nhờ, để 
cho mọi thiện-pháp được phát triển tốt. 

Thật ra, người thiện biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, có tác-ỷ trong đạỉ- 
thiện-tâm tránh xa sự sát-sinh, tránh xa sự trộm-cẳp, 
tránh xa sự tà-dâm, tránh xa sự nói-doi, tránh xa sự 
uống rượu, bia và các chất say bằng tâm, giữ gìn ngũ- 
giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, đó là 
điều rất dễ dàng trong khả năng bình thường của tất cả 
mọi người ở trong đời. 

Còn người ác không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi, không tin nghiệp và quả của nghiệp, có 
tác-ỷ trong ác-tâm cổ gang bằng thân hoặc bằng khấu 
phạm mỗi điều-giới hợp đủ chi-pháp như: 

- Phạm điều-giới sát-sinh cần phải hợp đủ 5 chi-phảp. 

- Phạm điều-giới trộm-cẳp cần phải hợp đủ 5 chi pháp. 

- Phạm điều-giới tà-dâm cần phải hợp đủ 4 chi-pháp. 

- Phạm điều-giới nói-doi cần phải hợp đủ 4 chi-phảp, 

- Phạm đỉều-gỉớỉ uổng rượu, bia và các chất say cần 
phải hợp đủ 4 chi-pháp, mới tạo ác-nghiệp của mỗi điều- 
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giới ấy, đó là việc không phải dễ dàng, thật ra là việc rất 
khó khăn mà không phải là ai cũng có thể tạo ác-nghiệp 
ấy được. 

* Thật vậy, người thiện-trí có trí-tuệ sáng suốt biết suy 
xét kỹ càng và trung thực, để có nhận thức đúng rằng: 

- Người thiện giữ gìn mỗi điều-giới được trong sạch, 
đó là việc dễ hay khó? 

- Người ác cổ gắng bằng thân hoặc bằng khẩu phạm 
mỗi điều-giới nào hợp đủ chi-pháp của điều-giới ẩy, đỏ 
là việc khó hay dễ? Suy xét mỗi điều-giới như sau: 

* Điều-giói tránh xa sự sát-sinh 

- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội lỗi, có tác-ý trong đại-thiện-tâm trá nh xa 
sự sát-sinh bằng tâm, biết giữ gìn điều-giới tránh xa sự 
sát-sỉnh, tạo đại-thiện-nghiệp không sát-sỉnh. 

- Người ác có ác-tâm không biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ý trong ác-tâm cố gắng 
bằng thân hoặc bằng khẩu giết hại chúng-sinh ấy chết, 
họp đủ 5 chi-pháp của điều-giới sát-sinh, nên phạm điều- 
giới sát-sinh, tạo ác-nghiệp sát-sinh. 

Như vậy, việc tạo đại-thiện-nghiệp không sát-sinh với 
việc tạo ác-nghiệp sát-sinh, trong 2 việc này việc nào dễ 
làm? Việc nào khó làm? 

* Điều-giói tránh xa sự trộm-cắp 

- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội lỗi, có tác-ý trong đại-thiện-tâm tránh xa 
sự trộm-cắp bằng tâm, biết giữ gìn điều-giớỉ tránh xa sự 
trộm-cắp, tạo đại-thiện-nghiệp không trộm-cẳp. 

- Người ác có ác-tâm không biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ý trong ác-tâm cố gắng 
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bằng thân hoặc bằng khẩu trộm-cắp của cải tài-sản của 
người khác, họp đủ 5 chi-pháp của điều-giới trộm-cắp, 
nên phạm điều-giới trộm-cắp, tạo ác-nghiệp trộm-cắp. 

Như vậy, việc tạo đại-thiện-nghiệp không trộm-cắp 
với việc tạo ác-nghiệp trộm-cẳp, trong 2 việc này việc 
nào dễ làm? Việc nào khó làm? 

* Điều-giói tránh xa sự tà-dâm 

- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội lỗi, có tác-ý trong đại-thiện-tâm trá nh xa 
sự tà-dâm bằng tâm, biết giữ gìn điều-giớỉ tránh xa sự 
tà-dâm, tạo đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 

- Người ác có ác-tâm không biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ý trong ác-tâm cố gắng 
bằng thân tà-dâm với vợ hoặc chồng, con của người 
khác, họp đủ 4 chi-pháp của điều-giới tà-dâm, nên phạm 
điều-giới tà-dâm, tạo ác-nghiệp tà-dâm. 

Như vậy, việc tạo đại-thiện-nghiệp không tà-dâm với 
việc tạo ác-nghiệp tà-dâm, trong 2 việc này việc nào dễ 
làm? Việc nào khó làm? 

* Điều-giói tránh xa sự nói-dối 

- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội lỗi, có tác-ý trong đại-thiện-tâm tránh xa 
sự nói-dối bằng tâm, biết giữ gìn điều-giới tránh xa sự 
nóỉ-dốỉ, tạo đại-thiện-nghiệp không nói-dối. 

- Người ác có ác-tâm không biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ý trong ác-tâm cố gắng 
bằng khẩu nói dối lường gạt người khác, họp đủ 4 chi- 
pháp của điều-giới nói-dối, nên phạm điều-giới nói-dối, 
tạo ác-nghỉệp nói-doi. 
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Như vậy, việc tạo đại-thiện-nghiệp không nói dôi với 
việc tạo ác-nghiệp nói doi, trong 2 việc này việc nào dễ 
làm? Việc nào khó làm? 

* Điều-giói tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say 

- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội lỗi, có tác-ý trong đại-thiện-tâm tránh xa sự 
uống rượu, bia và các chất say bằng tâm, biết giữ gìn điều- 
giới tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say, tạo 
đại-thiện-nghiệp không uổng rượu, bia và các chất say. 

- Người ác có ác-tâm không biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ý trong ác-tâm cố gắng 
bằng khẩu uống rượu, bia và các chất say, họp đủ 4 chi- 
pháp của điều-giới uống rượu, bia và các chất say, nên 
phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say, tạo ác- 
nghiệp uống rượu và các chất say. 

Như vậy, việc tạo đạỉ-thỉện-nghỉệp không uổng rượu, 
bia và các chất say với việc tạo ác-nghiệp uổng rượu, 
bia và các chất say, trong 2 việc này việc nào dễ làm? 
Việc nào khó làm? 

* Người thiện-trí nhận thức đúng rằng: việc không 
sát-sinh, việc không trộm-cẳp, việc không tà-dâm, việc 
không nói-dổi, việc không uổng rượu, bia và các chẩt 
say, đó là việc rất dễ làm. Cho nên, người thiện-trí biết 
hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội lỗi, có tảc-ỷ trong đạỉ- 
thiện-tãm tránh xa sự phạm 5 đỉều-gỉới bằng tâm, biết 
giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn vẹn, tạo đại- 
thiện-nghiệp giữ-giới, đó là việc rất dễ làm, bởi vì trong 
khả năng bình thường đối với tất cả mọi người trong đời. 

* Người thiện-trí nhận thức đúng rằng: việc sát-sinh, 
việc trộm-cẳp, việc tà-dâm, việc nói-dổi, việc uổng rượu, 
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bia và các chất say, đó là việc rất khó làm, mà không 
phải là ai trong đời cũng có thể làm được. Song chỉ có 
người ác nào không biết hô-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, có tác-ỷ trong ác-tâm cố gang bằng thân, 
hoặc bằng khẩu phạm mỗi điều-giới nào phải họp đủ 
chi-pháp của mỗi điều-giới ấy, phạm điều-giới ấy, tạo 
ác-nghiệp điều-giới ấy, đó là việc rất khó khăn mà chỉ 
có người ác mới làm được mà thôi. 

Sự thật, vấn đề dễ làm hay khó làm đối với người 
thiện hoặc người ác khác nhau trong đời. 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Sukaram sãdhunã sãdhu, sãdhu pãpena dukkaratn. 

Pãpatn pãpena sukaram, pãpamarỉyehỉ dukkaram. 

- Này chư tỳ-khưu! 

“Người thiện-trỉ dễ dàng tạo thiện-nghiệp. 

Người ác rất khó khăn tạo thiện-nghỉệp. 

Người ác dễ dàng tạo ác-nghiệp. 

Bậc Thánh-nhân chắc chắn khó tạo ác-nghiệp. ” 

* Để phân biệt người ác với người thiện, Đức Phật 
dạy trong bài kinh Sỉkkhapadasutta 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

Này chư tỳ-khưu! Như-Laỉ sẽ thuyết giảng về người 
ác và người ác hon người ác, người thiện và người thiện 
hơn người thiện. Các con hãy lẳng nghe, nên chú tâm 
lẳng nghe. ” 

Vâng lời theo Đức-Thế-Tôn, chư tỳ-khưu chú tâm 
lẳng nghe lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn. 


* Dhammapadatthakatha, yamakavagga devadattavatthu. 
^ Anguttaranikãya Catukanipãta, kinh Sikkhapadasutta. 
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* Ngưòi ác - ngưòi ác hơn ngưòi ác 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Như thế nào gọi là người ác? 

- Này chư tỳ-khưu! Trong đời này, sổ người là người 
sát-sinh, là người trộm-cẳp, là người tà-dâm, là người 
nói-doi, là người uổng rượu và các chất say là nhân sinh 
sự dế duôi trong mọi thiện-pháp. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Laỉ gọi số người ẩy là người ác. 

- Này chư tỳ-khiru! Như thể nào gọi là người ác hơn 
người ác? 

- Này chư tỳ-khưu! Trong đời này, sổ người tự mình 
sát-sinh, còn động viên, tác động, khuyến khích, sai 
khiến người khác cũng sảt-sinh. 

Số người tự mình trộm-cẳp, còn động viên, tác động, 
khuyến khích, sai khiến người khác cũng trộm-cẳp. 

Số người tự mình tà-dâm, còn động viên, tác động, 
khuyến khích, sai khiến người khác cũng tà-dâm. 

Số người tự mình nóỉ-dổi, còn động viên, tác động, 
khuyến khích, sai khiến người khác cũng nói-dổi. 

Số người tự mình uổng rượu và các chất say là nhân 
sinh sự dế duôi trong mọi thiện-pháp, còn động viên, tác 
động, khuyến khích, sai khiến người khác cũng uống 
rượu và các chất say là nhãn sinh sự dế duôi trong mọi 
thiện-phảp. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Laỉ gọi sổ người ẩy là người 
ác hơn người ác. 

* Ngưòi thiện - ngưòi thiện hơn ngưòi thiện 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Như thể nào gọi là người thiện? 
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- Này chư tỳ-khim! Trong đời này, sô người là người 
tránh xa sự sảt-sinh, là người tránh xa sự trộm-cẳp, là 
người tránh xa sự tà-dâm, là người tránh xa sự nói-dối, 
là người tránh xa sự uổng rượu và các chẩt say là nhân 
sinh sự dê duôi trong mọi thiện-pháp. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Laỉ gọi sổ người ẩy là người 
thiện. 

- Này chư tỳ-khưu! Như thế nào gọi là người thiện 
hơn người thiện ? 

- Này chư tỳ-khưu! Trong đời này, sổ người tự mình 
tránh xa sự sát-sinh, còn động viên, tác động, khuyến- 
khỉch người khác cũng tránh xa sự sảt-sinh. 

Số người tự mình tránh xa sự trộm-cẳp, còn động 
viên, tác-động, khuyến khích người khác cũng tránh xa 
sự trộm-cắp. 

Số người tự mình tránh xa sự tà-dâm, còn động viên, 
tác động, khuyến khích người khác cũng tránh xa sự tà- 
tà-dâm. 

Số người tự mình tránh xa sự nói-dổi, còn động viên, tác 
động, khuyến khích người khác cũng tránh xa sự nói-doi. 

Số người tự mình tránh xa uổng rượu và các chất say 
là nhân sinh sự dế duôi trong mọi thiện-phảp, còn động 
viên, tác động, khuyến khích người khác cũng tránh xa 
sự uổng rượu và các chất say là nhân sinh sự dế duôi 
trong mọi thiện-pháp. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai gọi sổ người ấy là người 
thiện hơn người thiện. ” 

Như vậy, nếu người nào phạm điều-giới nào của 
mình, tạo ác-nghiệp điều-giới ấy, thì người ấy bị gọi là 
người ác; còn nếu người nào giữ gìn các điều-giới của 
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mình được trong sạch trọn vẹn, tạo đại-thiện-nghiệp giữ 
gìn giới, thì người ẩy được gọi là người thiện. 

Nấu người ác nào không chỉ tự mình phạm điều-giới 
nào của mình, tạo ác-nghiệp điều-giới ấy mà còn động 
viên, tác động, khuyến khích, sai bảo người khác cũng 
phạm điều-giới ấy, tạo ác-nghiệp điều-giới ấy, thì người 
ác ẩy bị gọi là người ác hơn người ác. Còn nếu người 
thiện nào không chỉ tự mình giữ gìn các điều-giới của 
mình được trong sạch trọn vẹn, tạo đại-thiện-nghiệp giữ 
gìn giới mà còn động viên, tác động, khuyến khích, 
khuyên bảo người khác cũng giữ gìn các điều-giới của 
họ được trong sạch trọn vẹn, tạo đại-thiện-nghiệp giữ gìn 
giới thì người thiện ẩy được gọi là người thiện hơn 
người thiện. 

Ví dụ: * Nấu người nào phạm đỉều-gỉớỉ uổng rượu, 
bia và các chất say là nhân sinh sự dế duôi trong mọi 
thiện-pháp, tạo ác-nghiệp uổng rượu, bia và các chất 
say ấy, thì người ẩy bị gọi là người ác. 

Còn nếu người nào giữ gìn đỉều-gỉớỉ tránh xa uổng 
rượu, bia và các chất say là nhãn sinh sự dế duôi trong 
mọi thiện-pháp được trong sạch, tạo đạỉ-thiện-nghiệp 
không uổng rượu, bia và các chất say, thì người ẩy được 

gọi là người thiện. 

* Nếu người ác nào không chỉ tự mình phạm đỉều- 
giới uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dế 
duỗi trong mọi thiện-pháp, tạo ác-nghiệp uổng rượu, bia 
và các chất say mà còn động viên, tác động, khuyến 
khích, mời mọc, tiếp đãi người khác cũng phạm điều- 
giới uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dế 
duôi trong mọi thiện-pháp, tạo ác-nghiệp uổng rượu, bia 
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và các chất say thì người ác ấy bị gọi là người ác hơn 
người ác. 

Còn nếu người thiện nào không chỉ tự mình giữ gìn 
điều-giới tránh xa uống rượu, bia và các chất say là 
nhân sinh sự dế duỗi trong mọi thiện-pháp được trong 
sạch, tạo đại-thiện-nghiệp không uổng rượu, bia và các 
chất say mà còn động viên, tác động, khuyến khích, 
khuyên bảo nguời khác cũng giữ gìn đỉều-gỉớỉ tránh xa 
uổng rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dế duôi 
trong mọi thiện-pháp được trong sạch, tạo đại-thiện- 
nghiệp không uổng rượu, bia và các chẩt say thì người 
thiện ẩy đuợc gọi là người thiện hơn người thiện. 


* Tích người giữ gìn ngũ-giói 

Tích Ngài Pancasĩlasamãdãniyatthera thuật lại 
tiền-kiếp của Ngài, được tóm lược như sau: 

Trong thời quá khứ, khi Đức-Phật Anomadassĩ xuất 
hiện trên thế gian, tôi là người nghèo khổ ở trong thảnh 
Candavati, sống bằng nghề làm thuê làm mướn cho 
người khác. Tôi chưa có duyên lảnh xuất gia trở thảnh 
tỳ-khưu, nhưng tôi suy nghĩ rằng: 

“Chúng-sinh sổng trong đời này, thường bị màn vô- 
minh che trùm phủ kín, tối tăm không hiếu biết được 
chân-lỷ, thường bị lửa tham, sân, si thiêu đốt không 
ngừng, luôn luôn chịu kho não. Ta sẽ giải thoát kho 
bằng cách nào đây? ” 


* Bộ Therãpadãna, tích Ngài PancasTlasamãdãniyatthera. 

^ Từ thời-kỳ Đức-Phật AnomadassT đến Đức-Phật Gotama có khoảng 
cách thời gian 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, trải qua 18 Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác đã xuất hiện trên thế gian. 
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Tôi vôn là người nghèo khô, làm thuê làm mướn vừa 
đủ sống qua ngày, không có của cải để làm phước-thiện 
bố-thí, nên tôi suy nghĩ rằng: 

“Điều tổt hơn ta nên thọ trì ngũ-gỉới và cổ gắng giữ 
gìn ngũ-giới cho được trong sạch và trọn vẹn. ” 

Do suy nghĩ như vậy, nên tôi liền đến hầu Ngài Đại- 
Trưởng-lão Nisabha, bậc Thánh Toi-thượng thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật Anomadassĩ, kính xin thọ trì ngũ- 
giới. Ngài Đại-Trưởng-lão đã hướng dẫn tôi thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 

Vào thời đại ấy, tuổi thọ con người có khoảng 100 
ngàn năm, tôi đã cố gắng giữ gìn ngũ-giới được hoàn 
toàn trong sạch và trọn vẹn cho đến trọn kiếp. 

Khi sắp lâm chung (sắp chết) tôi niệm tưởng đến ngũ- 
giới hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn của tôi nên chư- 
thiên ở cõi trời Tam-thập-tam-thiên đem một cỗ xe sang 
trọng gồm có 1.000 con ngựa báu đến rước tôi. 

Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp giữ ngũ-gỉớỉ trong 
sạch và trọn vẹn ẩy cho quả tái-sinh lên cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên, tôi đã làm Đức-vua trời cõi Tam-thập- 
tam-thỉên suốt 30 kiếp hưởng mọi sự an-lạc trong cõi 
trời ấy. 

Khi tái-sinh làm người trong cõi người, tôi trở thảnh 
Đức Chuyển-luân Thánh-vương 75 kiếp, và trở thảnh 
Đức-vua trị vì các nước lớn nhiều kiếp không sao kế xiết. 

Ngài Trưởng-lão Pahcasĩỉasamãdãniyatthera thuật lại 
rằng: 


' Chu-thiên ở cõi trời Tam-thập tam-thiên có tuổi thọ 1.000 năm trời so 

r y 

với SÔ năm cồi người băng 36 triệu năm, bởi vì 1 ngày 1 đêm trên cõi trời 
này băng 100 năm ở cõi người. 
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Tôi đã giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn từ thời 
kỳ Đức-Phật Anomadassĩ cho đến kiếp hiện-tại này, trải 
qua thời gian 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, 
tôi không từng tái-sinh trong 4 cõi ác-giới: địa-ngục, a- 
su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, kiếp nào cũng tái-sinh trong cõi 
thiện-dục-giới (cõi người, cõi trời dục-giới). 

Khi tái-sinh trong cõi nào, tôi cũng có địa vị cao quý, 
hưởng mọi sự an-lạc trong cõi ấy cho đến hết tuổi thọ. 

Đó là do năng lực quả báu của phước-thiện giữ gìn 
ngũ-giới hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn của tôi. 

Tôi còn có 3 quả báu đặc biệt là: 

- Tôi là người sống lâu trường thọ. 

- Tôi là người có địa vị cao quý, giàu sang phú quỷ. 

- Tôi là người có nhiều trỉ-tuệ sáng suốt. 

* Vào thời kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, tôi ở trên cõi trời dục-giới, sau khi tôi chuyển kiếp 
(cuti) (chết) từ cõi trời dục-giới ấy, đại-thiện-nghiệp giữ 
gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn ẩy (trong đại-thiện- 
tâm hợp với trỉ-tuệ), cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp 
sau (paịisandhikãla) có đại-quả-tâm hợp với tri-tuệ gọi 
là táỉ-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) làm phận sự tái-sinh 
kiếp chót đầu thai làm người trong gia đình thuộc dòng 
dõi bà-la-môn giàu sang phú quý trong xứ Vesãlĩ. 

Gần đến ngày nhập hạ, cha mẹ dắt dẫn tôi đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật Gotama, cha mẹ bảo tôi kính xin thọ 

phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 

Vâng lời cha mẹ, tôi kỉnh xỉn thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ trì ngũ-giới. 

Khi ấy, tôi niệm tưởng lại ngũ-giới, do năng lực của 
ngũ-giới mà tôi đã giữ gìn trong sạch và trọn vẹn trong 
kiếp quá khứ xa xưa. Chính tại nơi đang ngồi thọ phép 
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quy-y Tam-bảo, thọ trì ngũ-giới ẩy, tôi liền chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh- 
quả, và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái mọi phiền- 
não không còn dư sót, trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán. 
Khi ấy tôi vừa mới lên 5 tuổi. 

Đức-Phật cho tôi xuất gia trở thành tỳ-khưu trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Tiền-kiếp của tôi đã giữ gìn ngũ-giới trong sạch đầy 
đủ và trọn vẹn đến trọn kiếp, tôi đã hưởng được quả báu 
của đại-thiện-nghiệp ngũ-giới như vậy. 

Còn như chư vị sa-di, chư vị tỳ-khưu, chư bậc Thánh 
thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật có rất nhiều điều-giới, thì 
quả báu của đại-thiện-nghiệp giữ-giới nhiều biết dường 
nào kể xiết được. 

Những tích liên quan đến mỗi giới 

1- Tích người phạm điều-giới sát-sinh 
1,1-Tích MahãkãlaUpãsaka 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama còn hiện hữu trên 
thế gian, một cận-sự-nam tên Mahãkãla là bậc Thánh- 
Nhập-hm, bị vu oan giá họa là kẻ trộm-cắp với tang 
chứng rõ ràng, nên ông bị đánh chết. Câu chuyện được 
tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại ngôi chùa 
letavana gần kinh-thảnh Sãvatthi. Khi ấy một người cận- 
sự-nam Mahãkãla bậc Thánh Nhập-lưu có ngũ-giới 
hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn. ông thường thọ bảt- 
giớỉ Uposathasĩla vào những ngày giới hằng tháng. 


^ Bộ Dhammapadatthakatha, tích Mahakala upasakavatthu. 
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Hôm ấy, nhằm vào ngày giới Uposathasĩla, ông cận- 
sự-nam Mahãkãla đến ngôi chùa letavana xin thọ bảt- 
giới Uposathasĩla xong, rồi ở lại chùa nghe pháp, hành 
thiền suốt đêm, gần sáng ông mới trở về nhà. 

Khi ra khỏi chùa letavana, ông đến hồ nước trước 
cổng chùa để rửa mặt. Trong đêm ấy, bọn trộm-cắp lén 
vào một nhà trong thành lấy trộm của cải, tài sản. 

Người chủ nhà hay biết thức dậy, bọn trộm-cắp liền 
mang theo của cải chạy trốn thoát. 

Người chủ nhà cho người đuổi theo bọn trộm-cắp 
khắp các ngõ đường. Một tên trộm trong bọn chạy dọc 
theo ven đường đến chùa letavana. 

Biết đằng sau có người đang đuổi theo mình, tên trộm 
không thể mang theo gói của cải lấy trộm được, nên tên 
trộm liền ném gói của cải lấy trộm ấy xuống hồ nước để 
nhẹ người chạy thoát thân cho mau. 

Chẳng may gói của cải lấy trộm ấy lại rơi gần bên 
cạnh ông cận-sự-nam Mahãkãla đang ngồi rửa mặt lúc 
rạng đông. Khi ấy, nhóm gia nhân của chủ nhà đến, nhìn 
thấy gói của cải lấy trộm nằm bên cạnh ông cận-sự-nam 
Mahãkãla, nên chúng bắt ông cận-sự-nam Mahãkãỉa, rồi 
bảo rằng: 

- Đêm qua, ngươi vào nhà lẩy trộm của cải của chúng 
ta, có tang chứng rõ ràng. 

Ông cận-sự-nam Mahãkãla nói rằng: 

- Đêm qua tôi đã ở chùa giữ bát-giới Uposathasĩla, 
nghe pháp, hành thiền, sáng nay tôi mới rời khỏi chùa 
trở về nhà. 

Nhóm gia nhân không tin lời cận-sự-nam Mahãkãla 
nên chúng đã đánh đập ông đến chết, rồi chúng bỏ thây 
bên hồ nước. 
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Buôi sáng hôm ây, một sô tỳ-khưu trẻ và sa-di mang 
nồi đi lấy nước ở hồ, nhìn thấy tử thi của ông cận-sự- 
nam Mahãkãla, rồi bảo nhau rằng: 

Ông cận-sự-nam Mahãkãla giữ bát-gỉớỉ Uposathasĩla, 
nghe pháp, hành thiền suốt đêm hôm qua tại chùa, nay 
ông bị đánh đập chết oan, thật không công bằng. 

Chư tỳ-khưu đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, bạch về cái 
chết oan của ông cận-sự-nam Mahãkãla. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Người cận-sự-nam Mahãkãla bị 
chết như vậy là không công bằng ở kiếp hiện-tại này, 
nhưng lại công bằng theo ác-nghiệp sát-sinh mà tiền- 
kiếp của cận-sự-nam Mahãkãla đã tạo. 

Chư tỳ-khưu, sa-di lắng nghe Đức-Phật dạy như vậy, 
liền đảnh lễ Đức-Phật, kính thỉnh Ngài thuyết giảng về 
ác-nghiệp sát-sinh nào của người cận-sự-nam Mahãkãla 
đã tạo trong kiếp quá-khứ. 

Tỉền-kỉếp của người cận-sự-nam Mahãkãla đã tạo ác- 
nghiệp sát-sinh như thế nào? 

Trong thời-kỳ quá khứ, trong nước của Đức-vua 
Bãrãnasĩ, vùng biên giới có bọn cưóp ẩn náu thường 
quấy nhiễu dân chúng qua lại, cưóp của giết người; nên 
Đức-vua truyền phái một đội binh lính đến vùng biên 
giới, đặt trạm canh phòng làm phận sự dẫn đường đưa 
dân chúng đi lại từ vùng này đến vùng khác để bảo vệ 
dân chúng được an toàn cả sinh-mạng lẫn của cải. 

Một hôm, đôi vợ chồng trẻ, người vợ rất xinh đẹp, đi 
trên một chiếc xe bò đến trạm canh phòng lúc về chiều. 

Người trạm trưởng nhìn thấy người vợ trẻ xinh đẹp 
đem lòng thương yêu và ganh tỵ với người chồng trẻ. 
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Hai vợ chồng trẻ yêu cầu nguời trạm truởng cho lính 
dẫn đuờng sang vùng bên kia. Nguời trạm truởng đang 
có muu đồ đen tối xấu xa nên đã từ chối một cách khéo 
léo rằng: 

- Này anh chị! Trời sắp tối rồi, đợi sáng mai tôi sẽ 
cho lỉnh đưa anh chị đi sớm. 

Hai vợ chồng trẻ khẩn khoản năn nỉ nhờ nguời trạm 
truởng cho lính dẫn đuờng đi ngay lúc đó, bởi vì, thời 
gian còn đi lại đuợc, hai vợ chồng trẻ cũng có công việc 
gấp nên không muốn về nhà trễ. 

Nguời trạm truởng có muu đồ đen tối xấu xa nên vẫn 
tiếp tục khuyên hai vợ chồng trẻ rằng: 

- Này anh chị! Tối nay xin mời anh chị về nhà tôi nghỉ 
lại, sáng sớm tôi sẽ cho lỉnh dẫn đường đưa anh chị đi. 

Hai vợ chồng trẻ không còn cách nào khác nên đành 
phải đến nhà nguời trạm truởng, tạm ở lại qua đêm. 

Nguời trạm truởng mời hai vợ chồng trẻ nghỉ trọ trong 
nhà khách, tiếp đãi cơm nuớc rất đàng hoàng, tử tế. 

Ban đêm, khi hai vợ chồng đang ngủ say, nguời 
trạm truởng lén đem viên ngọc maụi giấu vào chiếc xe 
của họ. Gần rạng đông, nguời trạm truởng kêu la lên là 
có kẻ trộm lén vào nhà lấy viên ngọc mani quý giá, rồi 
cho nguời nhà đi lục soát tìm khắp mọi nơi. 

Lúc ấy, hai vợ chồng trẻ thức dậy đang sửa soạn chiếc 
xe bò để đi sớm, nguời trạm truởng bảo người nhà lục 
soát trong chiếc xe bò, nhìn thấy viên ngọc mani giấu 
trong chiếc xe. Chúng bảo với hai vợ chồng trẻ rằng: 

“Ngươi lấy trộm viên ngọc manỉ quỷ của chủ ta rồi 
sáng sớm định sửa soạn chạy tron thoát hay sao! ” 

Chúng liền bắt người chồng trẻ đem đến trình chủ là 
người trạm trưởng rồi thưa rằng: 
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- Thưa ông chủ! Chúng tôi băt được người này lây 
trộm viên ngọc mani của ông, đây là viên ngọc mani 
tang chứng rõ ràng. 

Người trạm trưởng quở mắng người chồng trẻ rằng: 

- Này ngươi! Ta đã cho vợ chồng ngươi đến nghỉ đêm 
nhà ta, cho ăn uống tử tế, thế mà ngươi không biết ơn, 
còn lén vào nhà lẩy trộm viên ngọc mani quỷ giá của ta. 

Ông chủ trạm sai bảo người nhà đánh đập người 
chồng trẻ đến chết, đem thây vào bỏ trong rừng..., rồi 
bắt người vợ trẻ xinh đẹp làm vợ của mình. 

Sau khi người trạm trưởng chết, ác-nghỉệp sát-sinh 
ẩy cho quả tái-sinh vào đạỉ-địa-ngục Avĩcỉ, bị thiêu đốt, 
bị hành hạ chết đi rồi tái-sinh trở lại trong địa-ngục, chịu 
bao nỗi khổ cực suốt thời gian trong cõi địa-ngục do ác- 
nghiệp sát-sinh mà mình đã tạo, cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Do nhờ đại-thiện-nghiệp khác cho quả tái-sinh trở lại 
làm người, kiếp nào cũng bị vu oan giá họa, rồi bị đánh 
đập đến chết suốt 100 kiếp. 

Người trạm trưởng phạm điều-giới sát-sinh trong thời 
quá khứ ẩy chỉnh là tiền-kiếp của người cận-sự-nam 
Mahãkãla này. 

Tuy người cận-sự-nam Mahãkãla đã trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu, song quả của ác-nghiệp sát-sinh còn có 
năng lực dư sót, nên kiếp hiện-tại này ông bị vu oan giá 
họa, rồi bị đánh đến chết như vậy. 

Cho nên, người cận-sự-nam Mahãkãla bị đá nh chết là 
công bằng theo ác-nghiệp sát-sinh của ông đã tạo trong 
kiếp quá-khứ (khi làm người trạm trưởng). 
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1,2- Tích ngưòi phạm điều-giói sát-sinh và gây oan trái 

Một thuở nọ, Đức-Phật đang ngự tại ngôi chùa 
letavana gần kinh thảnh Sãvatthi, khi ấy Đức-Phật 
thuyết giảng đề cập đến nữ dạ-xoa Yakkhỉnĩ đuợc 
tóm luợc như sau: 

Một đôi vợ chồng không có con, người vợ đi tìm một 
người đàn bà về làm vợ nhỏ cho chồng để sinh con nối 
dòng và giữ gìn của cải, tài sản gia đình. 

Khi tìm được người vợ nhỏ cho chồng, người vợ lớn 
lại nghĩ rằng: 

“Nếu người vợ nhỏ cỏ con, thì tất cả của cải, tài sản 
đều thuộc về người vợ nhỏ. ” 

Nên bà vợ lớn bảo với bà vợ nh ỏ rằng: 

- Này em! Khỉ nào em cỏ thai, hãy báo cho chị biết. 

Vâng lời bà vợ lớn, khi có thai, bà vợ nhỏ liền báo 
cho bà vợ lớn biết. Bà vợ lớn làm thuốc phá thai trộn lẫn 
vào thức ăn, đồ uống cho bà vợ nhỏ dùng nên người vợ 
nhỏ đã bị hư thai lần thứ nh ất. 

Người vợ nhỏ có thai lần thứ nhì, cũng như lần trước 
người vợ nhỏ liền báo cho người vợ lớn biết, người vợ 
lớn làm thuốc phá thai làm cho người vợ nhỏ bị hư thai 
lần thứ nh ì. 

Người vợ nhỏ có thai lần thứ ba, bà nghĩ rằng: 

“Ta đã bị hư thai hai lần là bởi do bà vợ lớn, lần này 
ta không báo cho bà vợ lớn biết. ” 

Cái thai trong bụng của bà vợ nhỏ càng ngày càng lớn 
dần, bà vợ lớn biết vậy liền quở trách bà vợ nhỏ rằng: 

- Tại sao em có thai, mà không báo cho chị biết! 

* Bộ Dhammapadatthakathã, tích KãỊayakkhinĩvatthu. 
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Bà VỢ nhỏ thưa răng: 

- Thưa chị! Hai lần trước em có thai, báo cho chị biết, 
chị cho uổng thuốc làm cho em hư thai hai lần, cho nên, 
lần này em không dám báo cho chị biết. 

Bà vợ lớn sẵn có mưu đồ đen tối xấu xa nên bà tìm cơ 
hội lúc bà vợ nhỏ sơ hở, bà trộn thuốc vào thức ăn, đồ 
uống, bà vợ nhỏ không biết nên ăn uống vào làm cho 
bào thai bị hư. Lần này bào thai không thể ra ngoài được 
làm cho bà vợ nhỏ phải chết. 

Trước khi chết, bà vợ nhỏ nguyện kết oan trái với bà 
vợ lớn rằng: 

“Kiếp này, ngươi đã hại ta hai lần bị hư thai, lần thứ 
ba này, ngươi không chỉ làm cho ta bị hư thai mà còn 
giết hại sinh-mạng của ta nữa. Kiếp sau ta sẽ giết hại 
con của ngươi và cả ngươi nữa. ” 

Sau khi bà vợ nhỏ chết, với tâm oan trái trả thù, do 
ác-nghiệp ấy cho quả táỉ-sỉnh làm con mèo cái trong gia 
đình ấy. 

Gây oan trái lẫn nhau 

Người chồng biết được người vợ lớn là thủ phạm đã 
hai lần làm người vợ nhỏ bị hư thai, lần này không chỉ 
làm hư thai mà còn làm người vợ nhỏ chết, ông nổi giận 
đánh đập người vợ lớn đến chết. 

Người vợ lớn sau khi chết, ác-nghỉệp sát-sỉnh cho quả 
tái-sinh làm con gà mái cũng ở trong gia đình ấy. 

Khi gà mái đẻ trứng ra, cả hai lần đều bị con mèo cái 
đến ăn trứng, đến lần thứ ba, sau khi ăn trứng xong, con 
mèo cái vồ con gà mái cắn cổ chết rồi ăn thịt gà luôn. 

* Con gà mái trước khi chết nguyện gây oan trái với 
con mèo cái rằng: 
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“Kiêp này, ngươi đã ăn trứng của ta hai lân, lân thứ 
ba này, ngươi không chỉ ăn trứng của ta mà còn giết ta 
ăn thịt nữa. Kiếp sau ta sẽ giết hại con của ngươi và cả 
ngươi nữa. ” 

* Con gà mái sau khi chết, ác-nghiệp oan trái trả thù 
cho quả tái-sỉnh làm con cọp cái. Còn con mèo cái sau 
khi chết, do ác-nghiệp sát-sinh cho quả táỉ-sinh làm con 

nai cái. 

Khi con nai cái sinh con lần thứ nhất, con cọp cái tìm 
đến ăn thịt nai con, khi con nai cái sinh con lần thứ nhì, 
con cọp cái cũng tìm đến ăn thịt nai con. 

Khi con nai cái sinh con lần thứ ba, lần này con cọp 
cái tìm đến không chỉ ăn thịt nai con mà còn bắt nai mẹ 
giết chết ăn thịt nữa. 

* Con nai mẹ truớc khi chết, nguyện kết oan trái với 
con cọp cái rằng: 

“Kiếp này, ngươi đã ăn thịt con của ta hai lần, lần 
thứ ba này, ngươi không chỉ ăn thịt con ta mà còn giết ta 
ăn thịt nữa. Kiếp sau, ta sẽ giết hại con của ngươi và cả 
ngươi nữa. ” 

* Con nai cái sau khi chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp khác cho 
quả tái-sinh làm nữ dạ-xoa Yakkhinĩ ở phuong Bắc 
thuộc cõi trời Tứ Đại-thiên-vuơng. 

Còn con cọp cái sau khi chết, đại-thiện-nghiệp khác 
cho quả tái-sinh làm con gái của một gia đình trong 
kinh-thành Sãvatthi. 

Nàng truởng thảnh khôn lớn có chồng và sống ở bên 
gia đình chồng. Lúc nàng sinh đứa con thứ nhất, nữ dạ- 
xoa theo dõi biết rõ, rồi biến hóa thảnh nguời bạn thân 
đến thăm nàng. 
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Nhìn thây con nàng, nữ dạ-xoa liên băt đứa con của 
nàng để ăn thịt. Nàng sinh đứa con lần thứ nhì, nữ dạ- 
xoa theo dõi biết, liền xuất hiện đến bắt đứa con của 
nàng để ăn thịt như lần trước. 

Khi nàng có thai lần thứ ba, gần đến ngày sinh, nàng 
bàn tính với chồng xin về nhà cha mẹ của nàng để sinh 
con, bởi vì nếu nàng sinh ở đây thì nữ dạ-xoa sẽ đến bắt 
con của nàng để ăn thịt như hai lần trước. 

Người chồng đồng ý, hai vợ chồng cùng đưa nhau về 
bên nhả cha mẹ nàng để sinh con. 

Khi nàng sinh đứa con và làm lễ đặt tên cho con xong, 
hai vợ chồng bồng đứa con trở về lại bên nhả chồng. 

Trên đường đang đi trở về nhà, khi đi ngang qua ngôi 
chùa letavana, nhìn thấy nữ dạ-xoa đang đi tìm nàng để 
bắt đứa con của nàng, nên nàng hoảng sợ quá, liền bồng 
đứa con chạy vào chùa letavana trốn thoát. 

Khi ấy, Đức-Phật đang thuyết pháp tế độ chúng-sinh, 
nàng bồng đứa con đến gần Đức-Phật rồi đặt đứa con 
của nàng phía dưới đôi bàn chân của Đức-Phật bạch 
rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con xin kỉnh dâng đứa con 
này đến Ngài, cầu xin Ngài rải tâm đại bỉ cứu mạng đứa 
con của con. 

Lúc này, bên ngoài cửa ngôi chùa, chư-thiên giữ cửa 
cấm không cho nữ dạ-xoa đi vào trong ngôi chùa 
Jetavana. 

Đức-Phật truyền dạy Ngài Trưởng-lão Ãnanda cho 
gọi nữ dạ-xoa được phép vào hầu. 

Nữ dạ-xoa đi vào hầu đảnh lễ Đức-Phật. 

Nhìn thấy nữ dạ-xoa, nàng hoảng sợ vô cùng khóc la 
bạch rằng: 
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- Kỉnh bạch Đức Thê Tôn, nữ dạ-xoa. 

Đức-Thế-Tôn khuyên dạy, trấn an nàng rằng: 

- Này con! Con đừng sợ, không có điều tai hại nào 
xảy đến cho đứa con của con và con đâu! 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn khuyên dạy rằng: 

- Này các con! Neu các con không đến gặp Như-Lai 
thì sự oan trái giữa các con sẽ tiếp diễn mãi mãi. 

Tại sao các con gây oan trái lẫn nhau, rồi trả thù lại 
bằng sự oan trái? 

Sự thật, sự oan trái được dập tắt bằng sự không oan 
trải, chứ không phải dập tắt bằng sự oan trải. 

Đức-Phật thuyết câu kệ rằng: 

“Na hi verena verãni, sammantĩdha kudãcanarn. 

Averena ca sammantỉ, esa dhammo sanantano. ” 

“Trong đời này những sự oan trái, 

Chang bao giờ dập tắt được oan trái, 

Bằng hành động oan trái đáp lại. 

Sự oan trái chỉ được dập tắt, 

Bằng sự không oan trái mà thôi. 

Đó là pháp có từ ngàn xưa, 

Của chư bậc thiện-trỉ cao thượng. ” 

Sau khi lắng nghe câu kệ xong, nữ dạ-xoa liền chứng 
đắc thành bậc Thánh-Nhập lỉm, và các hàng đệ-tử cũng 
đuợc nhiều lợi ích, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Nỉết-bàn tùy theo trí-tuệ ba-la-mật của mỗi nguời. 

Bắt đầu từ khi ấy, sự oan trái hoàn toàn bị dập tắt, tâm 
từ và nhẫn-nại phát sinh giữa nữ dạ-xoa và nàng có đứa 
con, họ thuơng yêu và giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau 
thuơng yêu đứa con nhỏ. 


* Dhammapadagatha thứ 5 trong tích KaỊayakkhinivatthu. 
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Tóm lược thay đôi qua môi kiêp và gây oan trái 

Người vợ lớn ^ Người vợ nhỏ 

ị / ị ^ 

Sinh kiếp gà mái <— Sinh kiếp mèo cái 

í . 

Sinh kiếp cọp cái ^ Sinh kiếp nai cái 

ị ^ 

Sinh kiếp con gái ■«— Sinh kiếp nữ dạ-xoa. 

Vấn: Sự khác nhau giữa oan trái và ác-nghỉệp như 
thế nào? 

Đáp: Người gây oan trái chắc chắn tạo ác-nghiệp. 
Người tạo ác-nghiệp, có khi có oan trái, có khi không cỏ 
oan trái. 

Oan trái có thể dập tắt bằng sự không oan trái, còn 
ác-nghiệp không thế dập tắt bằng đại-thiện-nghiệp, song 
đại-thiện-nghiệp có khả năng làm giảm bớt tiềm lực cho 
quả của ác-nghiệp. 

Vấn: Hai người đàn bà gây oan trái với nhau, những 
đứa con của mỗi người có liên quan gì mà phải chịu khố? 

Đáp: Cái thai (của người vợ nhỏ), trứng gà (của gà 
mái), nai con (của nai cái), đứa con (của người đàn bà) 
không liên quan trực tiếp đến sự oan trái của người mẹ, 
nhưng chịu ảnh hưởng gián tiếp về quả của ác-nghiệp 
của mẹ mình. 

Những người con còn nhỏ thường chịu ảnh hưởng quả 
của đại-thiện-nghiệp hoặc quả của ác-nghiệp của cha mẹ. 

Nếu cha mẹ giàu có thì đứa con sinh ra được sổng 
sung túc, nếu cha mẹ nghèo kho thì đứa con sinh ra phải 
chịu cảnh thiếu thon. 
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Tuy nhiên có trường hợp đặc biệt, cha mẹ chịu ảnh 
hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp hoặc quả khô 
của ác-nghiệp của người con, từ khi mới đầu thai hoặc 
khi sinh ra đời rồi. 

Ví như: * Trường hợp Ngài Trưởng-lão Sĩvali, khi 
Ngài đầu thai vào lòng mẹ là bà Suppavãsã, hoàng-hậu 
của Đức-vua dòng Koliya, trong các kho của cải lúc nào 
cũng đầy đủ, sung túc, không bao giờ thay bị hao hụt, 
giảm bớt chút nào. 

Đó là quả báu của đại-thiện-nghỉệp bổ-thỉ ba-la-mật 
của thai nhi Sĩvali làm ảnh hưởng tốt lành đến mẫu-hậu 
và phụ-vương của Ngài và những người thân trong 
hoàng tộc. 

* Trường hợp Ngài Trưởng-lão Losakatissa, khi Ngài 
đầu thai vào một gia đình trong xóm dân chài có một 
ngàn gia đình, từ khi thai nhi Losakatissa đầu thai, 
không chỉ gia đình cha mẹ của Ngài phải chịu cảnh đói 
khô thiếu thổn mà còn ảnh hưởng đến một ngàn gia đình 
trong xóm dân chài ẩy cũng phải chịu cảnh đói khố thiếu 
thon nữa. 

Đó là quả của ác-nghiệp tỉền-kỉếp của thai nhỉ 
Losakatissa gây ảnh hưởng đói kho đến gia đình cha mẹ 
của Ngài và những gia đình trong xóm dân chài. 

1,3- Bậc thánh A-ra-hán không tránh khỏi quả của 
ác-nghiệp sát-sinh 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna, bậc Thánh 
Tối-thượng thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật Gotama 
thường xuất hiện lên các cõi trời hỏi về các tiền-kiếp của 
các thiên-nam, thiên-nữ đã làm những phước-thiện nào 
mà có quả báu rồi thuyết lại cho dân chúng nghe, nên tất 



162 


PHÁP-HÀNH GIỚI 


cả những người ây đã bỏ nhóm ngoại đạo đi theo cúng 
dường chư tỳ-khưu trong Phật-giáo. 

Nhóm ngoại đạo mất dần dần lợi ích cúng dường nên 
tìm mưu kế giết Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna. 

Nhóm ngoại đạo hội họp bàn bạc với nhau rằng: 

“Sở dĩ chúng ta mất nhiều lợi lộc cúng dường là vì 
Ngài Mahãmoggallãna xuất hiện lên cõi trời hỏi các 
chư-thiên, khi ở cõi người đã tạo đại-thiện-nghiệp nào 
mà nay được hưởng mọi sự an-lạc như thế này; hoặc 
gặp các loài ngạ-quỷ hỏi kiếp trước đã tạo ác-nghiệp 
nào mà nay phải chịu kho như thế này, v.v... 

Ngài Mahãmoggallãna tường thuật lại cho dân chúng 
nghe và họ tin theo Ngài, nên phần đông họ chỉ làm 
phước-thiện bo-thỉ cúng dường đến Đức-Phật cùng chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đệ-tử của Đức-Phật mà thôi. 

Vì vậy, chúng ta càng ngày càng mất nhiều lợi lộc 
cúng dường. Chúng ta nên tìm cách giết hại Ngài 
Mahãmoggallãna rồi chúng ta sẽ có lại những lợi lộc 
cúng dường như trước đây. ” 

Nhóm ngoại đạo đều đồng tâm nhất trí, họ thuê mướn 
bọn cưóp sát nhân với số tiền trên 1.000 (một ngàn) 
kahãpana (tiền Ấn-ĐỘ thời xưa) để giết hại Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãmoggallãna. 

Bọn cưóp đồng ý với số tiền ấy rồi làm theo sự yêu 
cầu của nhóm ngoại đạo. 

Bọn cưóp sát nhân kéo nhau đến vây hãm chỗ ở của 
Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna tại làng KãỊasila. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna vốn là bậc 
Thánh Toi-thượng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, đệ 
nhất xuất chúng về phép-thần-thông. Khi biết bọn cưóp 
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đến vây hãm, Ngài Đại-Trưởng-lão bay lên hư không, 
nên bọn chúng vào không thấy Ngài Đại-Trưởng-lão. 

Những ngày kế tiếp, bọn chúng cũng đến vây hãm 
chỗ ở của Ngài Đại-Trưởng-lão, khi thì Ngài Đại- 
Trưởng-lão bay lên hư không, khi thì Ngài Đại-Trưởng- 
lão biến mất, nên bọn chúng không sao tìm gặp được 
Ngài Đại-Trưởng-lão, cứ như vậy kéo dài cả tháng mà 
bọn chúng vẫn không sao bắt được Ngài Đại-Trưởng-lão. 

Đến cuối tháng, khi bọn chúng kéo đến vây hãm chỗ 
ở của Ngài Đại-Trưởng-lão, lần này suy xét thấy đến lúc 
hết tuổi thọ, đồng thời ác-nghiệp sát-sinh (đảnh đập cha 
mẹ đến chết đem bỏ trong bụi cây mà tiền-kiếp của Ngài 
đã tạo trong thời quá-khứ xa xưa) cũng đến lúc cho quả 
ác-nghiệp ấy nên Ngài Đại-Trưởng-lão không thoát ra 
khỏi chỗ ở. 

Bọn cưóp xông vào bắt Ngài Đại-Trưởng-lão rồi đánh 
đập Ngài Đại-Trưởng-lão tan xương nát thịt, bọn cưóp 
tưởng Ngài Đại-Trưởng-lão đã chết, nên đem bỏ thây ở 
bụi cây. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna nghĩ rằng: 

“Ta nên đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, xỉn phép tịch 
diệt Nỉết-bàn. ” 

Nghĩ xong, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãmoggallãna 
vận dụng phép-thần-thông gắn liền xương thịt lại rồi bay 
lên hư không đến hầu đả nh lễ Đức-Phật xong, bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, kính xin Đức-Thể-Tôn cho 
phép con tịch diệt Niết-bàn ngay trong ngày hôm nay. 
Bạch Ngài. 

Đức-Phật cho phép Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãmog- 
gallãna tịch diệt Niết-bàn tại làng KãỊasila xứ Magadha. 
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Như vậy, 1 tháng sau hạ thứ 45 của Đức-Phật, vào 
rằm tháng 10, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta, bậc 
Thánh Tổỉ-thượng thanh-văn đệ-tử tịch diệt Niết-bàn tại 
làng Nãlãkagãma xứ Magadha, và cuối tháng 10 (30 
tháng 10) Ngài Đại-Trưởng-lãoMahãmoggallãna tịch 
diệt Niết-bàn tại làng KãỊasila xứ Magadha. 

Thế là hai vị Thánh Tối-thượng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật đều đã tịch diệt Niết-bàn. 


Sau khi Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna tịch 
diệt Niết-bàn, Đức-vua Ajãtasattu đất nước Magadha 
truyền lệnh truy tìm kẻ chủ mưu giết hại Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãmoggallãna. 

Quân lính triều đình điều tra biết rõ bọn cưóp sát nhân 
đã nhận tiền thuê mướn của nhóm ngoại đạo để giết hại 
Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna. 


Đức-vua Ajatasattu truyên lệnh băt bọn cưóp sát nhân 
và nhóm ngoại đạo 500 người đê xét xử, tât cả đêu nhận 
tội. Đức-vua truyên lệnh đem tât cả bọn chúng chôn một 
nửa người xuông đât, phủ rơm lên trên thiêu sông, dùng 

f 

cày săt cày xới làm cho bọn cưóp sát nhân và nhỏm 
ngoại đạo chêt tan xương nát thịt cả thảy. 


Đó là quả của ác-nghiệp sát-sinh, đánh đập bậc Thánh 
A-ra-hán đến chết (tịch diệt Niết-bàn). 


Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana đã tịch diệt 
Niết-bàn, chư tỳ-khưu bàn luận rằng: 

“Thật là đáng động tâm biết dường nào! Ngài Đạỉ- 
Trưởng-lão Mahãmoggallãna là bậc Thánh Tổỉ-thượng 
thanh-văn đệ-tử đệ nhất phép-thần-thông xuất chúng 
trong hàng thanh-văn đệ-tử, thế mà Ngài Đại-Trưởng- 
lão bị bọn cướp đánh đập đến gần chết, phải tịch diệt 
Niết-bàn như vậy. Thật là không công bằng chút nào. ” 
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Khi ây, Đức-Phật vừa ngự đên bèn hỏi răng: 

- Này các con! Các con đang hội họp bàn luận chuyên 
gì vậy? 

Chư tỳ-khưu bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, chúng con đang bàn luận 
về Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna tịch diệt 
Niết-bàn như vậy. 

Thật là không công bằng chút nào. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Mahãmoggallãna tịch diệt Niết-bàn 
không công bằng trong kiếp hiện-tại này, song Mahã- 
moggallãna tịch diệt Niết-bàn lại công bằng xét theo ác- 
nghiệp sát-sinh mà tiền-kiếp của Mahãmoggallãna đã 
tạo trong quá-khứxa xưa. 

Chư tỳ-khưu đả nh lễ kính thỉnh Đức-Thế-Tôn thuyết 
giảng về ác-nghiệp sát-sinh trong tiền-kiếp của Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ xa xưa, tại xứ Bãrãnasĩ, một 
người con trai có lòng hiếu thảo đối với cha mẹ mù lòa, 
có lòng biết ơn và đền đáp công sinh thành dưỡng dục 
của cha mẹ mình. 

Hằng ngày, người con trai lo cơm nước, giặt giũ quần 
áo, tắm rửa, phụng dưỡng cha mẹ. Sau khi xong công 
việc trong nhà mới đi làm việc ngoài như vào rừng, ra 
ruộng, ... để kiếm tiền bạc của cải đem về nuôi dưỡng 
cha mẹ già một cách rất chu đáo với tấm lòng hiếu thảo 
và tôn kính cha mẹ. 

Một hôm, cha mẹ nói với người con chí hiếu yêu quý 
của mình rằng: 
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- Này con yêu quỷ! Một mình con chịu làm lụng vât vả 
ngoài đồng, về nhà còn phải lo bao nhiêu công việc 
trong nhà. Cha mẹ muốn tìm cho con một người vợ, đế 
giúp đỡ con lo công việc trong nhà, nghe con. 

Người con trai một mực từ chối, xin với cha mẹ rằng: 

- Thưa cha mẹ, con không muốn lẩy vợ, con chỉ muốn 
một mình con lo phụng dưỡng cha mẹ mà thôi. 

Mỗi ngày, cha mẹ khẩn khoản năn nỉ, người con trai 
đành phải chiều theo ý của cha mẹ, chịu cưới vợ để làm 
cho cha mẹ hài lòng. 

Người vợ giúp đỡ chồng lo công việc trong nhà, lo 
phục vụ cha mẹ chồng mới chỉ được 2-3 ngày mà thôi, 
rồi những ngày tiếp theo nàng tỏ vẻ bực dọc cảnh cha 
mẹ chồng mù lòa, không muốn sống chung với cha mẹ 
chồng nữa. 

Người vợ than vãn với chồng rằng: 

- Này anh yêu quỷ! Em không muốn song chung với 
cha mẹ mù lòa của anh nữa. 

Nàng đặt điều nói xấu cha mẹ chồng. Ban đầu người 
chồng không tin theo lời người vợ. 

Một hôm, khi người chồng đi ra ngoài làm công việc, 
người vợ ở nhà bày đồ đạc, đổ vỡ rải rác trong nhà. 
Người chồng đi làm về hỏi người vợ rằng: 

- Này em yêu quỷ! Tại sao đồ đạc đổ vỡ rải rác như 
thế này? 

Người vợ nói với người chồng là do hai ông bà mù 
lòa làm đồ đạc đổ vỡ rải rác, nàng phải dọn dẹp mệt nhừ 
cả người mà vẫn không làm hết việc, nàng không thể 
nào chịu nổi. 

Bây giờ nàng không muốn sống chung với hai ông bà 
già mù lòa ấy nữa. 
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Mỗi ngày, từ đồng mộng trở về, người chồng nghe vợ 
than vãn không sao chịu nổi. Người con trai liền lập mưu 
kế nói lừa dối cha mẹ, muốn đưa cha mẹ đi thăm người 
bà con bên làng ấy, người con thưa rằng: 

- Thưa cha mẹ, người bà con bên làng ẩy muốn mời 
cha mẹ đến thăm viếng, đế con đánh xe đưa cha mẹ đi. 

Nghe người con trai chí hiếu nói vậy, cha mẹ tin con 
nói thật, nên đồng ý đi thăm. Người con sửa soạn chiếc 
xe bò rồi bồng cha mẹ đặt ngồi lên xe và đánh chiếc xe 
bò chở cha mẹ đến một khu rừng rậm, tại đây người con 
thưa với cha mẹ rằng: 

- Thưa cha mẹ, nơi đây thường có bọn cướp sát nhân, 
xin cha mẹ ngồi trên xe đế con xuống xe đi quan sát 
xong con sẽ trở lại. 

Người con bước xuống xe bò, rồi một lát sau giả làm 
bọn cưóp sát nhân hung ác la hét chạy đến đánh đập cha 
mẹ mù lòa. 

Tuy cha mẹ thân già yếu mù lòa bị đánh đập đau đớn, 
nhưng vẫn luôn nghĩ thương đứa con thân yêu, nên hai 
ông bà la lớn bảo rằng: 

- Này con yêu quỷ! Con hãy chạy thoát thân, cha mẹ 
già yếu mù lòa có chết cũng cam phận. 

Mặc dù cha mẹ gào thét như vậy nhưng người con 
vẫn giả giọng kẻ cưóp sát nhân đánh đập cha mẹ già cho 
đến chết, và đem thây cha mẹ ném trong rừng rồi đánh 
xe trở về nhà. 

Đức-Phật thuyết giảng về tiền-kiếp của Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãmoggallãna giả làm bọn cưóp sát nhân 
đánh đập cha mẹ già yếu mù loà đến chết, bỏ thây trong 
rừng trong thời quá-khứ ấy. 

Người con ẩy đã tạo ác-nghiệp trọng tội giết cha mẹ 
thuộc về ác-nghỉệp vô-gián-trọng-tội (ãnantariya- 
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kamma), nên sau khi chêt, ác-nghiệp vô-gỉán-trọng-tộỉ 
ẩy chắc chắn cho quả tái-sinh trong cõi đại-địa-ngục 
Avĩci mà không có nghiệp nào có thể ngăn đuợc, chịu 
quả khổ cùng cực của ác-nghiệp ấy suốt thời gian lâu dài 
trong các cõi địa-ngục cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy mới đuợc thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Đó là tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmog- 
gallãna đã từng đánh đập cha mẹ cho đến chết, tạo ác- 
nghiệp vô-gỉán-trọng-tộỉ trong thời quá-khứ xa xua. 

* Kiếp hiện-tại, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãmoggal- 
lãna là bậc Thánh A-ra-hán Tổi-thượng thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật Gotama, đó là do phát nguyện và quả của 
đại-thiện-nghiệp đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật của 
Ngài Đại-Truởng-lão. 

Và Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãmoggallãna bị bọn 
cuóp sát nhân đánh đập tan xuơng nát thịt dẫn đến tịch 
diệt Niết-bàn, đó là quả của ác-nghiệp vô-gỉán-trọng-tộỉ 
đá nh đập cha mẹ đến chết trong thời quá-khứ xa xua còn 
du sót. 

Vì vậy, Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Mahãmoggallãna bị đánh đập dẫn 
đến tịch diệt Niết-bàn ẩy là công bằng theo ác-nghiệp vô- 
giản-trọng-tội đánh đập cha mẹ cho đến chết mà tiền- 
kiếp của Mahãmoggallãna đã tạo trong quá-khứ xa xưa. 

* Còn nhóm ngoại đạo có tác-ỷ trong ảc-tâm thuê 
muớn bọn cuóp sát nhân đánh đập Ngài Đại-Truởng-lão 
Mahãmoggallãna, bậc Thánh A-ra-hán, đến chết, tất cả 
đều phạm ảc-nghiệp vô-gỉán-trọng-tộỉ giết hại bậc 
Thánh A-ra-hán, thuộc về ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội, 
nên tất cả chúng nó đều bị Đức-vua truyền lệnh đem 
hành hình. 
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Sau khi bọn chúng chêt, ác-nghiệp vô-gỉán-trọng-tộỉ 
cho quả tái-sinh trong cõi đại-địa-ngục Ãvici, chịu quả 
khổ của ác-nghiệp ấy. 

Sự chết của chúng-sinh 

Tất cả mọi chúng-sinh trong ba giới bốn loài đều phải 
chết. Sự chết có 4 truờng họp: 

1- Chết vì hết tuổi thọ. 

2- Chết vì mãn nghiệp-hỗ-trợ. 

3- Chết vì hết tuốt thọ và mãn nghiệp-hỗ-trợ. 

4- Chết vì tai nạn (chưa hết tuoi thọ cũng chưa mãn 
nghiệp-hỗ-trợ). 

* Ngưòi có phước-thiện tránh được tai nạn 

Không đề cập đến 3 trường họp chết trên, mà chỉ đề 
cập đến trường họp thứ tư: Chết vì tai nạn (chưa hết tuổi 
thọ cũng chưa mãn nghiệp-hỗ-trợ). 

Người có phước-thiện hộ trì có thể thoát khỏi mọi tai 
nạn một cách mầu nhiệm tự nhiên ngoài khả năng của 
người ấy, dù người khác có tác-ỷ trong ác-tâm cũng 
không thể giết được người có phước-thiện, nhờ phước- 
thiện hộ mạng người ấy. 

* Như trường họp phú hộ Ghosaka 

Đức-Phật ngự tại ngôi chùa Ghosỉtãrãma trong nước 
Kosambĩ, Ngài thuyết giảng tích Sãmãvatĩvatthu 
trong tích này có phần đề cập đến cuộc đời ông phú hộ 
Ghosaka được tóm lược như sau: 

Trong thời quá khứ, vùng Allakappa xảy ra nạn đói 
khát và bệnh dịch làm nhiều người chết. 


* Bộ Dhammapadatthakatha, tích Samavativatthu. 
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Người chồng tên Kotuhalika dẫn người vợ tên KãỊĩ 
bồng đứa con nhỏ đi đến nước Kosambĩ để lánh nạn. Hai 
vợ chồng đi đường đồ ăn uống đã cạn hết, bệnh đói khát 
làm rã rời tay chân, bồng đứa con cũng không nổi nữa, 
người chồng bàn với vợ rằng: 

- Này em! Vợ chồng chúng ta còn sổng, hy vọng sẽ có 
con nữa, bỏ đứa con này, chúng ta đi thôi. 

Người mẹ thương yêu con không đà nh bỏ con khi nó 
đang còn sống. Hai vợ chồng đồng ý thay phiên nhau 
bồng đứa con, mỗi người một đoạn đường. Sự đói khát 
lại càng làm bủn rủn tay chân, người chồng lại bàn tính 
với vợ bỏ đứa con, người vợ vẫn một mực năn nỉ chồng 
đừng bỏ đứa con. 

Đứa con nhỏ được trao từ tay chồng sang tay vợ, rồi 
trao từ tay vợ sang tay chồng làm cho đứa trẻ như ngất 
xỉu trên tay người cha. Người cha biết đứa con mệt ngủ 
thiếp đi nên đặt nó nằm trên đống lá cây khô ở dưới 
bóng mát gốc cây rồi bỏ đi theo vợ ở phía trước. 

Người vợ nhìn lại không thấy đứa con bèn hỏi: 

- Này anh! Con của chúng ta đâu rồi? 

- Này em! Anh để con nằm dưới bóng mát ở gốc cày 
kia rồi. 

Người vợ khóc lóc, van xin chồng bồng đứa con lại 
cho mình, người chồng trở lại bồng đứa con thì đứa con 
đã chết. 

Hai vợ chồng tiếp tục đi đến một vùng, gặp một gia 
đình nuôi bò. 


* Người chồng bỏ đứa con nhỏ chết. Kiếp sau của người chồng ấy, khi 
được tái-sinh đầu thai làm người, bị người ta bỏ chết 7 lằn, nhưng nhờ 
phước-thiện hộ mạng nên không chết. 
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Hôm ấy, gia đình nuôi bò làm lễ cầu an cho bò. Hằng 
ngày, ông chủ thỉnh Đức-Phật Độc-Giác đến độ vật thực, 
đặc biệt hôm ấy là ngày lễ cầu an nên nguời nuôi bò nấu 
cơm sữa bò nhiều. 

Nguời chủ nhà nhìn thấy hai vợ chồng đói khát từ nơi 
xa đến nên tiếp đãi rất tử tế và cho hai phần cơm sữa bò. 
Nguời vợ nói với chồng: 

- Này anh! Anh còn sổng thì em sổng được an-lạc, đã 
7 ngày qua, anh chịu đói khát nhiều, anh nên dùng thêm 
một phần cơm sữa bò của em cho đủ no. 

Nguời vợ nhuờng một phần cơm của mình thêm cho 
chồng ăn đủ no, còn nguời vợ chỉ dùng một ít cơm với 
bơ còn lại mà thôi. 

Nguời chồng chịu đói khát suốt 7 ngày qua, nay gặp 
món cơm sữa bơ ngon miệng nên ăn no. Nhìn thấy nguời 
chủ nhà cho con chó cái nằm duới ghế, ăn cơm sữa bơ, 
nguời ấy ngồi nghĩ rằng: 

“Con chó này có quả phước tổt thật, được ăn những 
đồ ăn ngon lành đến the! ” 

Đêm hôm ấy, nguời chồng ăn vật thực no, không tiêu 
hóa đuợc nên bị chết. Khi sắp chết, nhớ tưởng đến con 
chó nên sau khi người ẩy chết, ác-nghiệp ẩy cho quả tái- 
sinh vào bụng con chó cái của chủ nhà. 

Nguời vợ lo làm lễ hỏa táng cho chồng xong xin ở lại 
làm công trong nhà nguời chủ nuôi bò ấy. 

Nguời góa phụ làm công đuợc một ít gạo, nấu cơm để 
bát cúng duờng Đức-Phật Độc-Giác, rồi bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài, cầu xỉn phước-thỉện này được 
thành tựu đến người chồng của con vừa qua đời. 

Nguời góa phụ suy nghĩ rằng: 
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“Ta nên ở lại làm công nơi này, hăng ngày Đức-Phật 
Độc-Giảc ngự đến đây khất thực, dù có ít thì ta cúng 
dường ít đến Ngài, dù không có thì ta có cơ hội đảnh lễ 
Ngài, phát sinh đức-tin trong sạch nơi Ngài, ta vẫn có 
được phước-thiện. ” 

Mấy tháng sau, con chó mẹ sinh ra một con chó đực 
khôn ngoan dễ thưong. Người chủ nuôi con chó con 
bằng sữa bò nên chó con mau lớn khôn. 

Mỗi khi Đức-Phật Độc-Giác độ vật thực xong, phần 
còn thừa, Đức-Phật cho con chó ăn phần vật thực ấy. 

Cho nên, con chó rất kính yêu Đức-Phật Độc-Giác. 
Mỗi ngày nó đi theo người chủ đến hầu Đức-Phật Độc- 
Giác. Trên đường đi đến nơi rừng cây rậm rạp, e sợ có 
thú dữ rình mồi, người chủ lên tiếng ‘sù ỉ sù ’ ba lần, nếu 
có thú dữ thì chúng lánh đi nơi khác. 

Một hôm, người chủ bạch với Đức-Phật Độc-Giác rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài, ngày nào con không có cơ hội đến 
kỉnh thỉnh Ngài được, con sẽ cho con chó này đến kỉnh 
thỉnh Ngài đến nhà con. 

Từ đó trở về sau, khi nào người chủ nhà không có cơ 
hội đến hầu Đức-Phật Độc-Giác được, thì người chủ sai 
bảo con chó rằng: 

- Này con! Con hãy đến kỉnh thỉnh Đức-Phật Độc- 
Giác nhé con! 

Nghe xong, con chó liền vẫy đuôi chạy thẳng đến cốc 
của Đức-Phật Độc-Giác. Trên đường đi, đến nơi rừng 
cây rậm rạp, chó phát tiếng sủa ba tiếng để cho thú dữ 
lánh đi nơi khác. Con chó chạy đến cốc lá của Đức-Phật 
Độc-Giác, nhẹ nhàng đến trước cửa nằm mọp xuống 
ngẩng đầu sủa ba tiếng để báo tin cho Đức-Phật Độc- 
Giác biết, rồi nằm im lặng chờ Đức-Phật Độc-Giác đi ra. 
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Con chó đi đằng trước dẫn đường, Đức-Phật Độc- 
Giác đi theo đường về nhà, nó rất kính yêu Đức-Phật 
Độc Giác. 

về sau, bộ y của Đức-Phật Độc-Giác cũ quá, người 
chủ kính dâng cúng dường vải may y đến Đức-Phật Độc- 
Giác. Công việc may y làm một người rất khó nên Đức- 
Phật Độc-Giác nói với người chủ rằng: 

- Này thỉ-chủ! Công việc may y làm một mình không 
thuận tiện cho nên Như-Lai phải tìm bạn đồng phạm- 
hạnh cùng giúp may y. 

Người chủ bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài, kỉnh thỉnh Ngài đi may y xong, con 
kỉnh thỉnh Ngài trở lại. 

Con chó đứng nghe Đức-Phật Độc-Giác và người chủ 
nói chuyện với nhau. Tại nơi ấy, Đức-Phật Độc-Giác 
dùng phép thần thông bay lên hư không hướng về núi 
Gandhamãdana. Con chó đứng nhìn theo Đức-Phật Độc- 
Giác bay lên hư không và sủa theo với tất cả tấm lòng 
kính yêu Đức-Phật Độc-Giác cho đến khi không còn 
nhìn thấy bóng dáng Đức-Phật Độc-Giác nữa. Con chó 
chết ngay tại nơi ẩy. 

Con chỏ chết với đạỉ-thỉện-tâm kinh yêu vô hạn nơi 
Đức-Phật Độc-Giác, nên sau khi con chó chết, đại- 
thiện-nghiệp cung kỉnh ẩy cho quả tái-sinh làm vị thiên- 
nam trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên trong lâu đài nguy 
nga tráng lệ, có 1.000 (một ngàn) thiên-nữ hầu hạ, 
hưởng mọi sự an-lạc ở cõi trời Tam-thập-tam-thiên ẩy. 

Khi thiên-nam này nói nhỏ bên tai vị chư-thiên nào, 
thì tiếng nói ấy vang xa đến 16 do-tuần (1 do-tuần 
khoảng 20 km), nếu thiên-nam này nói bình thường, 
tiếng nói vang rộng xa đến 10.000 (mười ngàn) do-tuần. 
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Cho nên, vị thiên-nam này có tên là “Ghosakadeva- 
putta: Thiên-nam có giọng nói vang”. Đó là quả của 
phước-thiện kiếp chó sủa với tấm lòng kính yêu vô hạn 
đối với Đức-Phật Độc-Giác. Vị thiên-nam Ghosaka 
huởng mọi sự an-lạc trong cõi trời Tam-thập-tam-thỉên. 

Vị thiên-nam Ghosaka say mê trong đối-tuợng ngũ- 
dục, quên dùng vật thực, thể xác không thể duy trì đuợc, 
nên chết từ cõi trời Tam-thập-tam-thiên, đại-thiện- 
nghiệp của kiếp trước cho quả táỉ-sỉnh đầu thai vào lòng 
một kỹ nữ xinh đẹp ở kinh-thành Kosambĩ. 

Cuộc đòi Ghosaka có phước thoát chết 7 lần 

1- Trẻ sơ sinh ghosaka bị bỏ trong đống rác 

Ngày Ghosaka sinh ra đời, người kỹ nữ hỏi người tớ 
gái rằng: 

- Này con! Bé trai hay bé gái? 

Người tớ gái thưa rằng: 

- Thưa bà, bé trai ạ. 

Người kỹ-nữ bảo người tớ gái đem đứa bé trai ấy bỏ 
nơi đống rác vì kỹ-nữ chỉ nuôi con gái, không nuôi con 
trai, bởi vì con trai không kế nghiệp nghề kỹ-nữ được. 

Đứa bé trai sơ sinh bị bỏ nơi đống rác, các bầy quạ, 
diều, chó vây quanh đứa bé mà không con nào dám vào 
ăn thịt. 

Đó là quả của đại-thiện-nghiệp kiếp chó sủa với tấm 
lòng kính yêu vô hạn đối với Đức-Phật Độc-Giác. 

Khi ấy, một người thấy các bầy quạ, diều, chó vây 
quanh đống rác, liền đi lại xem có gì lạ thường, thì thấy 
một đứa bé trai, người ấy vui mừng hớn hở bồng đứa bé 
như đứa con của mình, sung sướng kêu lên rằng: 
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“Ta được đứa con trai! ” rồi người ấy bồng đứa bé về 
nhà nuôi nấng tử tế. 

2- Bé ghosaka bị bỏ trước cổng chuồng bò 

Khi ấy, phú hộ kinh thảnh Kosambĩ đi đến chầu Đức- 
vua, giữa đường gặp vị quân sư nhà vua chuyên môn 
xem sao trên hư không mà đoán số. ông phú hộ hỏi vị 
quan rằng: 

- Thưa vị quân sư, hôm nay có điều lành dữ thế nào? 

Vị quân sư thưa: 

- Hôm nay, Đức-vua và triều đình, hoàng gia cho đến 
thần dân thiên hạ đều bình an và có một điều lành. 

“Đặc biệt, đứa bé nào sinh ra đời ngày hôm nay, về 
sau, nó sẽ trở thành một phú hộ nước Kosambĩ này. ” 

Nghe nói như vậy, ông phú hộ có phu-nhân đang 
mang thai, già ngày già tháng rồi, nên ông phú hộ sai 
bảo gia nhân trở về nhà xem phu-nhân của mình đã sinh 
hay chưa rồi trở lại báo tin cho ông biết. 

Gia nhân báo tin cho ông phú hộ biết rằng bà phú hộ 
chưa sinh. 

Ông phú hộ đến chầu Đức-vua xong vội vàng trở về 
nhà, gọi người tớ gái thân tín tên KãỊi và trao cho 1.000 
(một ngàn) kahãpana (tiền Ấn-ĐỘ thời xưa), để bà đi tìm 
kiếm trong kinh-thảnh có đứa bé nào sinh trong ngày thì 
bà trao cho họ số tiền 1.000 kahãpana ấy, rồi bồng đứa 
bé về. 

Bà KãỊi đi hỏi thăm tìm hỏi khắp nơi, lần lượt đến nhả 
một người, nhìn thấy có đứa bé bèn hỏi người nhà ngày 
sinh của đứa bé ấy. Người nhà bảo đứa bé vừa mới sinh 
trong ngày. 

Bà KãỊi trao cho người chủ nhả 1.000 kahãpana, rồi 
bồng đứa bé về cho ông phú hộ. 
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Ông phú hộ nghĩ rằng: 

“Nếu phu-nhân của ta sinh con gái, ta sẽ cho con gái 
của ta làm vợ nó rồi cho nó tước vị phú hộ, nếu phu- 
nhân ta sinh con trai thì ta sẽ giết nó chết. ” 

Ông phú hộ bảo người nuôi nấng săn sóc đứa bé ở 
trong nhà. Vài ngày sau, phu-nhân của phú hộ sinh con 
trai nên ông phú hộ tính kế giết đứa bé này để con mình 
lớn lên được tước phú hộ. 

Ông phú hộ gọi bà KãỊi đến sai bảo rằng: 

- Này KãỊi! Sáng sớm mai, bà hãy bồng đứa bé 
Ghosaka này bỏ trước cong chuồng bò đế khi bò ra sẽ 
đạp đứa bé này chết. Bà đứng xem đứa bé chết hay sổng 
thế nào rồi về trình cho ta biết. 

Bà KãỊi làm theo lời của phú hộ, bồng đứa bé 
Ghosaka bỏ trước cửa cổng chuồng bò. Người chăn bò 
mở cổng, thường ngày con bò đầu đàn đi ra sau chót, 
nhưng hôm ấy nó đi ra trước, bốn chân đứng như bốn trụ 
cột, đứa bé nằm ở giữa, đàn bò hằng trăm con lấn hai 
bên sườn con bò đầu đàn đi ra. Người chăn bò thấy điều 
lạ thường, nghĩ rằng: 

“Con bò đầu đàn này hằng ngày đi ra sau cùng, hôm 
nay ra trước đứng yên một chỗ, có chuyên gì lạ vậy. ” 

Đốn xem thấy đứa bé đang nằm giữa bốn chân con bò 
đầu đàn, người chăn bò vui mừng sung sướng bồng đứa 
bé, kêu lên rằng: 

“Ta được đứa con trai! ” rồi bồng đứa bé về nhà nuôi 
dưỡng tử tế. 

Bà KãỊi trở về trình cho ông phú hộ biết tất cả sự việc 
đã xảy ra. ông phú hộ liền trao cho bà 1.000 kahãpana, 
bảo bà đưa cho người chăn bò và bồng đứa bé trở về. 
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3- Bé Ghosaka Bị Bỏ Trên Đường 

Khi ấy, ông phú hộ gọi bà tớ gái KãỊi rồi sai bảo rằng: 

- Này KãỊi! Sáng sớm ngày mai sẽ có đoàn xe bò 500 
chiếc chở hàng hóa đi bán. Bà bồng đứa bé Ghosaka 
này đặt nằm ngang trên đường đế cho bò đạp chết, hoặc 
xe cán nó chết. Bà đứng đó theo dõi nó sống chết thế 
nào rồi về trình cho ta biết. 

Bà KãỊi làm theo lời của ông phú hộ, bồng đứa bé 
Ghosaka đặt nằm ngang trên đường. Khi ấy, người 
trưởng đoàn xe đi trước, khi đi đến gần chỗ đứa bé nằm, 
con bò đứng sững lại không chịu bước tới trước, dù 
người trưởng đoàn la bảo thế nào hai con bò vẫn không 
chịu bước, chỉ đứng sừng sững tại một chỗ. Chờ đến gần 
sáng, người trưởng đoàn nghĩ rằng: 

“Tại sao hai con bò này lại đứng sừng sững như vậy? ” 

Người trưởng đoàn bước xuống xem thì nhìn thấy đứa 
bé nằm ngang trên đường, người trưởng đoàn vui mừng 
sung sướng kêu lên rằng: 

“Ta được đứa con trai! ”, rồi bồng đứa bé về nhà nuôi 
dưỡng tử tế. 

Bà KãỊi về trình lại sự việc đã xảy ra cho ông phú hộ 
nghe. Ông phú hộ lại trao cho bà 1.000 kahãpana, bảo bà 
đưa cho người trưởng đoàn xe, rồi bồng đứa bé trở về. 

4- Bé ghosaka bị bỏ noi nghĩa địa 

Khi ấy, ông phú hộ gọi bà tớ gái KãỊi rồi sai bảo rằng: 

- Này KãỊi! Bà bồng đứa bẻ Ghosaka này bỏ nơi 
nghĩa địa, cho nằm giữa bụi cây đế cho chó rừng, quạ, 
diều ăn thịt, hoặc các hàng phi nhân giết hại nó chết. Bà 
xem xét nó sổng chết thế nào về trình cho ta biết. 
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Bà KãỊi làm theo lời của ông phú hộ, bông đứa bé 
Ghosaka bỏ nơi nghĩa địa, cho nằm giữa bụi cây, bà 
đứng ở một nơi theo dõi xem xét. Bầy quạ, diều, chó 
rừng, phi nhân v.v... không có con nào dám đến gần đứa 
bé vì đại-thiện-nghiệp của đứa bé trong tiền-kiếp hộ 
mạng nó. 

Khi ấy, nguời chăn dê thả đàn dê vào nghĩa địa ăn lá 
cây, một con dê mẹ đi ăn vào giữa bụi cây, nhìn thấy đứa 
bé, dê mẹ quỳ gối xuống để cho đứa bé bú sữa. 

Nguời chăn dê la bảo dê mẹ không chịu ra nên đi vào 
bụi cây đuổi dê mẹ thì nhìn thấy dê mẹ đang quỳ gối cho 
đứa bé bú sữa. Nguời chăn dê sung suớng vui mừng kêu 
lên rằng: 

“Ta được đứa con trai! ”, rồi bồng đứa bé về nhà nuôi 
duỡng tử tế. 

Bà KãỊi trở về trình lại sự việc đã xảy ra cho ông phú 
hộ nghe, ông phú hộ lại trao cho bà 1.000 kahãpana, bảo 
bà đua cho nguời chăn dê rồi bồng đứa bé về. 

5- Bé ghosaka bị ném xuống hố sâu 

Khi ấy, ông phú hộ gọi bà tớ gái KãỊi rồi sai bảo rằng: 

- Này KãỊi! Bà bồng đứa bé Ghosaka này lên đỉnh núi 
nơi ném bọn cướp, rồi ném đứa trẻ xuống ho sâu đế thân 
hình nó đụng vào đá tan xương nát thịt rơi xuống đất. 

Bà theo dõi xem xét nó sổng chết thế nào về trình cho 
ta biết. 

Bà KãỊi làm theo lời của ông phú hộ, bồng đứa bé 
Ghosaka lên đỉnh núi rồi ném đứa bé xuống hố sâu. Đứa 
bé rơi xuống nằm trên bụi tre có dây tơ hồng chằng chịt 
nhu nằm trên tấm thảm làm bằng lông thú êm ấm. 
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Hôm ây, người thợ đan tre và đứa con lên núi đôn tre, 
khi đốn cây tre xong, lôi cây tre ra làm cho bụi cây rung 
chuyển, đứa trẻ phát ra tiếng khóc: 

“Giống như tiếng khóc của một đứa bé. ” 

Người thợ đi vòng quanh, nhìn lên ngọn bụi tre thấy 
đứa bé nằm trên ấy, người thợ sung sướng kêu lên rằng: 

“Ta được đứa con trai! ”, rồi bồng đứa bé về nhà nuôi 
dưỡng tử tế. 

Bà KãỊi trở về trình lại sự việc xảy ra cho ông phú hộ 
nghe, ông phú hộ lại trao cho bà 1.000 kahãpana, bảo bà 
đưa cho người thợ đan tre, rồi bồng đứa bé về. 

6- Nghĩ hại ngưòi, lại tự làm khổ mình 

Ông phú hộ nghĩ mưu kế nào cũng không giết hại 
được đứa bé Ghosaka đành nuôi nấng chờ tìm mưu kế 
khác. Đứa bé Ghosaka càng ngày càng khôn lớn trưởng 
thành, ngây thơ và tưởng mình là con của ông phú hộ, 
không hề hay biết ông phú hộ tìm mưu kế giết hại mình. 

Khi ấy, phú hộ nghĩ ra mưu kế giết hại cậu Ghosaka, 
ông phú hộ đến chỗ làm đồ gốm, gặp người thợ đồ gốm 
quen thân, hỏi rằng: 

- Này người thợ! Khi nào sẽ đốt lò. 

Người thợ trả lời: 

- Thưa ông phú hộ, ngày mai tôi sẽ đổt lò. 

Ông phú hộ bảo rằng: 

- Này người thợ! Ngưoã hãy nhận số tiền 1.000 kahãpana 
này rồi giúp tôi một việc. 

Người thợ hỏi: 

- Thưa ông phú hộ, tôi giúp ông việc gì? 

Ông phú hộ bảo rằng: 
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- Này người thợ! Tôi có một đứa con ngô nghịch, 
vong ơn, tôi sẽ sai nó đến chỗ anh, anh dẫn nó vào trong 
phòng chặt nó làm nhiều đoạn, bỏ vào trong hũ rồi đem 
đốt trong lò. Tôi xin thưởng cho anh trước 1.000 
kahãpana, khi nào anh làm xong tôi sẽ hậu tạ xứng đáng 
cho anh. 

Người thợ đồ gốm nhận lời. 

Sáng ngày hôm sau, ông phú hộ gọi Ghosaka đến rồi 
bảo rằng: 

- Này Ghosaka! Hôm qua, cha có gặp người thợ đồ 
gom nhờ làm một việc, con hãy đến nơi ẩy, gặp người 
thợ đồ gom nói rằng: 

“Cha tôi bảo tôi đến hỏi ông, công việc cha tôi nhờ 
ông làm hôm qua, hãy làm cho xong. ” 

Cậu Ghosaka vâng lời cha ra đi, vừa ra khỏi nhà, gặp 
đứa em trai (con ruột của ông phú hộ) đang chơi bắn bi 
với tính cách ăn thua với nhóm trẻ con. 

Thấy anh Ghosaka đến, người em vui mừng nói rằng: 

- Này anh Ghosaka! Em chơi bị thua bọn trẻ này rất 
nhiều viên bi, bây giờ nhờ anh chơi hộ, bẳn thẳng lại số 
bi ẩy cho em. 

Cậu Ghosaka bảo với em rằng: 

- Này em thân thương! Anh phải đem tin của cha đến 
chỗ lò gom đất nung, ở đây chơi trò bẳn bi sẽ bị cha rầy 
la, anh sợ cha lắm. 

Biết cậu Ghosaka có tài chơi trò bắn bi rất giỏi, lúc 
nào cũng thắng bọn trẻ nên người em năn nỉ rằng: 

- Này anh Ghosaka! Xin anh đừng sợ, để em đem tin 
của cha đến chỗ lò gom đất nung thay anh, còn anh ở 
đây chơi trò bẳn bỉ với nhóm trẻ, thắng lại so bi cho em 
rồi anh chờ em trở lại. 
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Cậu Ghosaka nói với em răng: 

- Này em thân thương! Nếu như vậy, em đến chỗ lò 
gom, gặp người thợ đồ gom nói rằng: 

“Cha tôi sai bảo tôi đến hỏi ông, công việc cha tôi 
nhờ ông làm hôm qua, hãy làm cho xong. ” 

Người em là người con ruột của ông phú hộ đến gặp 
người thợ đồ gốm nói như vậy. Khi ấy, người thợ đồ 
gốm liền giết đứa con của ông phú hộ theo lời yêu cầu 
của ông, chặt đứa con từng đoạn bỏ vào hũ đặt vào lò 
nung thiêu cháy. 

Cậu Ghosaka chơi trò bắn bi thắng nhóm trẻ, lấy lại 
số bi của người em đã thua, rồi ngồi chờ người em trở lại 
mãi đến chiều không thấy em trở lại nên trở về nhà. ông 
phú hộ nhìn thấy Ghosaka liền hỏi: 

- Này Ghosaka! Sao con không đi đến gặp người thợ 
đồ gốm ? 

Cậu Ghosaka thưa với cha (ông phú hộ) rằng: 

- Kỉnh thưa cha, khi con đi ra, gặp em trai chơi trò 
bẳn bỉ bị thua bọn trẻ nên nó nhờ con chơi đế gỡ lại, còn 
nó thay con đi đến nhà bác thợ nung lò gốm. 

Khi nghe như vậy, ông phú hộ liền kêu la rằng: 

“Xỉn đừng có giết con tôi! ” 

Ông phú hộ đầu óc choáng váng, bước đi khệnh 
khạng đến chỗ người thợ đồ gốm, hai tay ôm đầu kêu la: 

- Này anh thợ! Xin đừng làm cho tôi thiệt hại. 

Người thợ đồ gốm thấy ông phú hộ đến kêu la như 
vậy nên thưa với ông phú hộ rằng: 

- Thưa ông phú hộ, ông đừng lớn tiếng kêu la như 
vậy, công việc ông yêu cầu tôi đã hoàn thành xong rồi. 
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Ông phú hộ khổ tâm sầu não tột cùng như bị quả núi 
lớn đè lên ngực của ông. 

Người này mưu hại người kia mà người kia không có 
tâm làm hại trở lại, hoặc người này mưu làm khổ người 
kia mà người kia không có tâm làm khổ trở lại, thì người 
mưu làm hại này sẽ phải chịu 10 điều khổ não, như Đức- 
Phật đã dạy: 

- Chịu khổ tâm cùng cực. 

- Bị thiệt hại lớn. 

- Bị đau đầu, đứt mạch máu (vì sự nóng nảy quá độ). 

- Bị bệnh trầm trọng. 

- Bị phóng tâm, loạn trí, điên cuồng. 

- Bị tai hại do từ Đức-vua. 

- Bị chê trách dữ dội. 

- Bà con, bè bạn bị tai nạn. 

- Của cải, sự nghiệp bị thiệt hại. 

- Sau khi chết sa vào địa-ngục. 

7- Mưu kế giết hại Ghosaka lần cuối cùng 

Mặc dù vậy, vẫn chưa từ bỏ ý định giết hại cậu 
Ghosaka, ông phú hộ nghĩ ra được mưu kế: 

“Ta sẽ sai Ghosaka đi đến nhà bác thâu thuế 100 gia 
đình của ta, nhờ bác thâu thuế giết nó. ” 

Nghĩ xong, ông phú hộ liền viết một lá thư gửi cho 
bác thâu thuế ấy rằng: 

“Người cầm thư này là đứa con ngỗ nghịch vong ơn 
của tôi, nhờ bác giết chết nó rồi ném xuống hầm. Khi 
giết chết nó xong rồi tôi sẽ trọng thưởng cho bác. ” 

Ông phú hộ gọi cậu Ghosaka rồi bảo rằng: 

- Này Ghosaka! Con mang thư này đi đến trao cho 
bác thâu thuế của nhà ta ở vùng ấy. 
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ông phú hộ bảo cậu Ghosaka cất giữ cẩn thận lá thư 
trong chéo áo. Cậu Ghosaka không biết đọc chữ, vì từ 
nhỏ đến lớn cậu không được đi học chữ, cho nên cậu 
Ghosaka đem lá thư giết mình nhưng vẫn không biết. 
Cậu thưa với người cha rằng: 

- Thưa cha, trên đường đi con sẽ ở trọ nơi nào? 

Ông phú hộ bảo rằng: 

- Này Ghosaka! Con đừng lo, trên đường đi đến vùng 
bên ẩy, đến tỉnh thành có một gia đình phú hộ là bạn 
thân của cha, con đến nhà ông phú hộ ăn và nghỉ lại 
đêm nơi ẩy rồi sáng mai đi tiếp. 

Cậu Ghosaka đả nh lễ cha rồi từ giã ra đi, đến tỉnh ấy 
hỏi thăm nhà ông phú hộ, gặp phu-nhân của phú hộ ở 
nhà, cậu tự giới thiệu tên là Ghosaka, con trai của phú hộ 
Kosambĩ. 

Được biết như vậy, bà phú hộ vô cùng hoan hỷ, bởi vì 
phú hộ xứ Kosambĩ với gia đình bà vốn là bạn thân thiết 
với nhau. Phu-nhân phú hộ nhìn thấy Ghosaka đem lòng 
thương yêu như con của mình. 

* Gia đình phú hộ tỉnh này có một đứa con gái được 
16 tuổi rất xinh đẹp đáng yêu. Cô ở trong một căn phòng 
sang trọng đặc biệt trên tầng lầu thứ 7, với một người tớ 
gái lo phục vụ cho cô. Khi ấy, cô sai bảo đứa tớ gái đi chợ. 

Nhìn thấy đứa tớ gái, phu-nhân phú hộ gọi lại hỏi rằng: 

- Này con! Con đi đâu? 

Người tớ gái thưa rằng: 

- Thưa bà, tiểu thư sai con đi chợ mua sắm đồ. 

Phu-nhân phú hộ bảo người tớ gái rằng: 

- Này con! Con hãy lo nước tắm, nước rửa chân, sắp 
đặt chỗ nghỉ cho cậu Ghosaka, con của phú hộ, rồi con 
đi chợ sau. 
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Người tớ gái làm công việc mà bà phú hộ sai bảo 
xong mới đi chợ nên về trễ, bị tiểu-thư quở trách. 

Người tớ gái thưa chuyện với tiểu thư rằng: 

- Thưa tiểu thư, sở dĩ em về trễ là vì em phải lo chỗ ở 
cho công-tử Ghosaka là con của phú hộ Kosambĩ xong, 
em mới đi chợ, xin tiếu-thư đừng trách em. 

Nghe đến tên công tử Ghosaka là con trai phú hộ 
Kosambĩ, con gái phú hộ cảm thấy con tim rung động, 
lòng yêu thương dạt dào trong lòng, khiến nàng không 
thể ngồi yên trên tầng lầu. 

Thật ra, tiền-kiếp của cô con gái phú hộ này tên là 
Kãịĩ, có người chồng yêu quý tên là Kotuhalika, và tiền- 
kiếp của cậu Ghosaka tên là Kotuhalỉka có người vợ yêu 
quý tên KãỊĩ. 

Như vậy, cô con gái phú hộ và cậu Ghosaka đã từng 
là vợ chồng thương yêu với nhau trong tiền-kiếp, cho 
nên, tình nghĩa vợ chồng yêu thương với nhau trong kiếp 
trước đã phát sinh trở lại với cô khiến cho cô muốn gặp 
lại người chồng yêu thương trong kiếp trước. 

* Tình thương yêu phát sinh do hai nhân 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Tình yêu phát sinh do hai nguyên nhân: 

- Tình yêu vợ chồng đã từng sống chung trong kiếp trước. 

- Tình nghĩa giúp đỡ lẫn nhau trong kiếp hiện-tại. ” 

Cô gái phú hộ hỏi người tớ gái rằng: 

- Này em! Bây giờ công-tử Ghosaka đang ở đâu vậy? 

Người tớ gái thưa rằng: 

- Thưa tỉểu-thư, công-tử Ghosaka đang nghỉ ở trong 
phòng khách. 
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Cô gái phú hộ hỏi răng: 

- Này em! Công-tử Ghosaka có mang gì theo không? 

Người tớ gái thưa rằng: 

- Thưa tiếu thư, công-tử Ghosaka có mang theo lá thư 
được cẩt giữ trong chéo ảo. 

Cô gái phú hộ nôn nao muốn biết nội dung của lá thư 
nên cô từ tầng lầu thứ 7 vội vàng đi xuống. Trong nhà 
không ai hay biết, nàng lén vào phòng ngủ của công-tử 
Ghosaka, thấy công tử Ghosaka đang nằm ngủ say, tình 
yêu thương vô hạn phát sinh, nàng muốn biết lá thư nói gì 
nên lấy lá thư trở về phòng đọc, nàng giật mình nghĩ rằng: 

“Người gì mà khờ khạo đến thể! Mang thư giết mình 
mà không hay biết, nếu ta không đọc thư này thì chắc 
anh ta chết mất thôi! ” 

Nàng bỏ lá thư ấy, viết lại lá thư khác, dựa theo lời 
của ông phú hộ, đổi ý nghĩa lại rằng: 

“Thưa bác, con của tôi tên Ghosaka, mang thư này 
đến bác, nhờ bác thâu thuế 100 nhà rồi làm một nhà lầu 
2 tầng, có hàng rào xung quanh chắc chắn, có người 
canh gác cửa ngày đêm. Nhờ bác thay mặt tôi đứng ra 
làm lễ thành hôn con trai của tôi Ghosaka với con gái 
phú hộ trong tỉnh thành ẩy. Khi công việc xong rồi tôi sẽ 
trọng thưởng cho bác. ” 

Viết xong nàng gấp lại, xuống lầu đến phòng ngủ của 
công-tử Ghosaka, nàng cất giữ lá thư vào trong chéo áo 
của cậu ta như trước. 

Cậu Ghosaka nghỉ một đêm, sáng dậy ăn uống no đủ, 
từ giã ông bà phú hộ đi đến nhà bác thâu thuế. Bác thâu 
thuế nhìn thấy cậu Ghosaka hỏi: 

- Này công-tử! Công-tử đến có công việc gì? 

Cậu Ghosaka thưa rằng: 
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- Thưa bác! Thân phụ của con gửi lá thư cho bác đây. 

Cậu Ghosaka trao lá thư cho bác thâu thuế xem, đọc 
xong thư bác thâu thuế vô cùng hoan hỷ nghĩ rằng: 

“Ông phú hộ đã giao cho ta công việc quan trọng, rất 
vinh dự lớn lao. ” 

Ông thông báo với 100 gia đình đóng thuế biết rằng: 

- Thưa quỷ bà con! Công-tử Ghosaka của ông phú hộ 
mang lá thư đến cho tôi, trao một phận sự quan trọng 
rất vinh dự là thay mặt ông phú hộ đứng ra lo công việc 
làm lễ thành hôn công-tử lớn của phú hộ với cô tiếu-thư 
của gia đình phú hộ trong tỉnh thành này. 

Chúng ta hãy mang vật liệu, v.v... đế xây cất một căn 
nhà lầu 2 tầng thật xinh đẹp xong, rồi chúng ta sẽ tố 
chức làm lễ thành hôn cho công-tử của ông phú hộ với 
tiếu-thư của ông phú hộ trong tỉnh thành này. 

Tất cả mọi người vô cùng hoan hỷ chung lo xây cất 
nhà rồi làm lễ thảnh hôn công-tử Ghosaka của phú hộ 
Kosambĩ với cô tỉêu-thư của phú hộ trong tỉnh thà nh này 
xong, cho người báo tin cho ông phú hộ Kosambĩ biết rằng: 

Kỉnh thưa ông phủ hộ, công việc mà ông phú hộ 
giao cho tôi, bây giờ tôi đã làm xong. ” 

Ông phú hộ Kosambĩ nghe người đem tin thuật lại 
mọi sự việc ngoài ý muốn của mình, ông than vãn rằng: 

“Ta muốn làm điều nào thì điều ấy không thành tựu, 
ta không muốn làm điều nào thì điều ẩy lại thành tựu. ” 

Ông phú hộ Kosambĩ phát sinh khổ tâm buồn phiền 
lâm bệnh nặng, một phần vì thương tiếc đứa con ruột, 
một phần uất ức đứa con nuôi, đã bao nhiêu lần giết nó 
mà vẫn không giết được, cho nên căn bệnh của phú hộ 
càng ngày càng trầm trọng không có thuốc men nào điều 
trị cho khỏi được. 
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Phần tiểu-thư của ông phú hộ sau khi làm lễ thành hôn 
với công-tử Ghosaka rồi, nàng bảo nhỏm gia nhân rằng: 

Nếu có người nhà ông phú hộ xứ Kosambĩ đến mang 
tin tức gì, các người hãy cho ta biết trước, không được 
cho cậu Ghosaka biết trước. 

Ông phú hộ Kosambĩ tuy đã lâm bệnh nặng, nhung 
ông nghĩ rằng: 

“Ta sẽ không cho đứa con nuôi xẩu sổ này thừa 
hưởng của cải sự nghiệp của ta. ” 

Ông phú hộ Kosambĩ sai nguời đem thu đến gọi đứa 
con nuôi Ghosaka về gặp ông hai lần mà phu-nhân của 
Ghosaka vẫn giấu kín không cho phu-quân Ghosaka 
biết, mãi cho đến lần thứ ba, nguời nhà phú hộ Kosambĩ 
đem tin đến, bảo công-tử Ghosaka trở về nhà cho ông 
phú hộ gặp mặt gấp. 

Lần này phu-nhân của công-tử Ghosaka hỏi thăm tình 
trạng và biết ông phú hộ lâm bệnh nặng trầm trọng, 
không thể sống lâu đuợc nữa, nàng mới báo tin cho phu- 
quân biết rằng: 

- Cha của anh bị bệnh nặng trầm trọng, hai vợ chồng 
chúng ta nên sắp đặt trở về thăm cha. 

Nàng muốn kéo dài thời gian nên nàng tính đem xe 
chở của cải hàng hóa thâu thuế 100 nhà về nhà chồng. 

Khi cậu Ghosaka về đến nhà thì ông phú hộ đã quá 
yếu rồi, nguời nhà báo tin cho ông phú hộ biết cậu 
Ghosaka về đến. 

Theo sự sắp đặt của phu nhân, công tử Ghosaka đứng 
phía duới chân của nguời cha, vợ của công tử Ghosaka 
đứng ở phía trên đầu. 

Ông phú hộ gọi nguời thủ kho báo cáo tất cả của cải 
vàng bạc trong kho của ông và của cải bên ngoài. Nguời 
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thủ kho báo cáo: “Của cải có 400 triệu (bôn trăm triệu), 
còn ruộng đất, đàn gia súc: trâu, bò, ngựa, xe cộ, v.v... 
có chừng ấy, chừng ẩy, ... ” 

Ông phú hộ Kosambĩ nghĩ trong tâm không muốn cho 
cậu Ghosaka số của cải, tài sản ấy, nhung miệng lại nói 
cho, nguợc lại với điều ông đã nghĩ, bởi vì, do phuớc- 
thiện của cậu Ghosaka khiến ông phú hộ Kosambĩ nói 
trái với điều ông suy nghĩ. 

Sau đó, ông phú hộ Kosambĩ qua đời (chết), tất cả của 
cải, tài sản sự nghiệp của ông phú hộ Kosambĩ đều thuộc 
về của cậu Ghosaka. 

* Cuộc đòi Ghosaka trở thành phú hộ 

Sau khi ông phú hộ Kosambĩ chết, các quan tâu lên 
Đức-vua ưdena nuớc Kosambĩ. 

Đức-vua truyền hỏi: 

- Ông phú hộ Kosambĩ có đứa con nào không? 

Các quan tâu: 

- Muôn tâu Bệ hạ, ông phú hộ xứ Kosambĩ có một 
công-tử tên là Ghosaka. 

Đức-vua truyền lệnh gọi công-tử Ghosaka vào chầu, 
rồi phong tuớc Ghosaka thừa kế tuớc vị phú hộ của 
nguời cha để lại. 

Từ đó, cậu Ghosaka trở thành phủ hộ nước Kosambĩ. 

Một hôm, phu-nhân phú hộ nhìn phu-quân Ghosaka 
mỉm cuời. Phú hộ Ghosaka hỏi phu-nhân cuời việc gì? 

- Thưa phu-quân Ghosaka, nay phu-quân trở thành phú 
hộ nước Kosambĩ nhu thế này là nhờ em giúp một phần. 

Nàng kể lại việc công-tử Ghosaka đem lá thu đến bác 
thâu thuế nhờ bác ấy giết công-tử, chính nàng đã bỏ lá 
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thư ây rôi viêt lại lá thư khác, nhờ bác thâu thuê đứng ra 
làm lễ thả nh hôn cho công tử với nàng. 

Phú hộ Ghosaka không tin lời của phu-nhân bởi vì 
phú hộ Ghosaka tin rằng: 

“Ta là người con trai thừa kế của cải tài sản và tước 
vị của người cha đế lại. ” 

Bởi vì phú hộ Ghosaka không hề hay biết gì về thân 
phận của mình và những sự việc mà ông phú hộ đã đối 
xử với mình. 

Vì vậy, phú hộ Ghosaka không tin lời của phu-nhân. 

Biết phú hộ Ghosaka vẫn chưa tin đó là sự thật nên 
nàng cho người gọi bà tớ gái KãỊi đứng ra làm chứng. 

Bà tớ gái KãỊi thân tín đứng ra làm chứng thuật lại 
đầy đủ cuộc đời của cậu Ghosaka từ khi còn là đứa trẻ sơ 
sinh, ông phú hộ đã tốn nhiều tiền, với tác-ý trong ác- 
tâm muốn giết Ghosaka 6 lần trước, nhưng không thể 
nào giết chết Ghosaka được. 

Đến lần thứ 7, như lời phu-nhân đã nói là hoàn toàn 
đúng theo sự thật. 

Như vậy, công-tử Ghosaka thoát chết 7 lần, nay trở 
thành phú hộ Ghosaka nước Kosambĩ này. 

Phú hộ Ghosaka nghe qua tiểu sử cuộc đời của mình 
như vậy nên suy nghĩ rằng: 

“Ta đã tạo ác-nghiệp gì nặng mà ta bị tai nạn như 
thế, và ta đã tạo đại-thiện-nghiệp gì mà ta được thoát 
khỏi chết như vậy. Từ nay về sau, ta không nên dế duôi, 
cố gắng tạo mọi phước-thiện. ” 

Từ đó, phú hộ Ghosaka mỗi ngày đem của cải ra làm 
phước-thiện bố-thí cho mọi người nghèo khổ đói khát, 
người đi đường, v.v... 
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Vê sau, khi nghe tin Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng 
xuất hiện trên thế gian, phú hộ Ghosaka cùng với hai 
nguời bạn cũng là phú hộ tên Kukkuta và Pãvãrika cùng 
nhau đến hầu Đức-Phật tại xứ Sãvatthi, nghe pháp xong, 
cả ba phú hộ đều trở thành bậc Thánh Nhập-lim. 

Cả ba phú hộ thỉnh Đức-Phật ngự đến xứ Kosambĩ 
cùng với chu Đại-đức tỳ-khuu-Tăng, rồi mỗi ông phú hộ 
xây cất mỗi ngôi chùa dâng cúng duờng đến chu Đại- 
đức tỳ-khuu-Tăng có Đức-Phật chủ trì. 

- Ông phủ hộ Ghosaka xây cất ngôi chùa đặt tên 
Ghositãrãma. 

- Ông phú hộ Kukkuta xây cất ngôi chùa đặt tên 
Kukkutãrãma. 

- Ông phú hộ Pãvãrika xây cất ngôi chùa đặt tên 
Pãvãritãrãma. 

Ba ông phú hộ nuớc Kosambĩ hộ trì Tam-bảo cho đến 
trọn đời. 


2- Tích người phạm điêu-giới trộm-căp 

Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại cung điện của Đức- 
vua Bimbisãra trong kinh-thành Magadha, thuyết bài 
Tirokuậậapeta tế độ nhóm ngạ-quỷ là thân quyến tiền- 
kiếp của Đức-vua Bimbisãra. 

Trong bộ Chú-giải Petavatthu giảng giải bài kệ 
Tỉrokuặdapetavatthu nói về nhóm ngạ-quỷ là bà con 
thân quyến trong tiền-kiếp của Đức-vua Bimbisãra, được 
tóm lược như sau: 

Nhóm ngạ-quỷ vốn là bà con thân quyến trong tiền- 
kiếp của Đức-vua Bimbisãra từ thời kỳ Đức-Phật 


^ Khu. Bộ Chú-giải Petavatthu, Tirokuddapetavatthuvannana. 




1- Ngũ-Giới Là Thường Giới 


191 


Phussa xuât hiện trên thê gian cho đên thời kỳ Đức-Phật 
Gotama của chúng ta trải qua thời gian khoảng cách 92 
đại-kiếp trái đất, có 8 Đức-Phật theo tuần tự xuất hiện 
trên thế gian: Đức-Phật Phussa, Đức-Phật Vipassị Đức- 
Phật Sikhĩ, Đức-Phật Vessabhũ, Đức-Phật Kakusandha, 
Đức-Phật Konãgamana, Đức-Phật Kasspa đến Đức- 
Phật Gotama. 

Tiền-kiếp của nhóm ngạ-quỷ vốn là bà con thân 
quyến của vị quan thâu-thuế của Đức-vua Jayasena 
trong thời-kỳ Đức-Phật Phussa. 

Những nguời bà con thân quyến ấy có phận sự lo làm 
các món vật thực đem dâng cúng dường đến Đức-Phật 
Phussa cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. Nhóm nguời ấy 
vốn không có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, không tin 
nghiệp và quả của nghiệp, nên đã tự tiện lấy dùng truớc 
những món đồ ăn dành để dâng cúng duờng đến chu tỳ- 
khuu-Tăng, còn đem cho các con ăn nữa, đã phạm giới 
trộm-cẳp đồ ăn của chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, lại còn 
gây gỗ với những nguời có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo rồi đốt cháy nhà bếp, nên tạo ác-nghiệp trộm-cẳp và 
phá hoại. 

Sau khi nhóm nguời ấy chết, ác-nghiệp trộm-cắp đồ 
ăn của chư tỳ-khưu-Tăng cho quả tái-sinh trong cõi đại- 
địa-ngục, rồi từ cõi địa-ngục này sang địa-ngục khác, trải 
qua 92 đại-kiếp trái đất, mãi cho đến kiếp trái đất 
Bhaddakappa này. 

* Vị quan thâu thuế này là tiền-kiếp của Đức-vua Bimbisãra. 

^ Bhaddakappa là kiếp trái đất mà chúng ta đang siiứi sống có 5 Đức-Phật 
tuần tụ' xuất hiện trên thế gian: Đức-Phật Kakusandha, Đức-Phật Konã- 
gamana, Đức-Phật Kassapa, Đức-Phật Gotama, và sẽ có Đức-Phật Metteyya 
sẽ xuất hiện trên thế gian ừong thời vỊ-lai, cùng trong kiếp ừái đất này. 
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Trong thời kỳ Đức-Phật Kassapa xuât hiện trên thê 
gian, chúng nó mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục rồi tái-sinh 
làm nhóm ngạ-quỷ đói khát. 

Một hôm, nhóm ngạ-quỷ ấy đến hầu Đức-Phật 
Kassapa, bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, nhóm ngạ-quỷ chúng con 
đến khi nào mới có người bà con thân quyến làm phước- 
thiện bo-thỉ, rồi hồi-hướng phần phước-thiện bổ-thỉ ẩy 
đến cho chúng con, đế cho nhóm ngạ-quỷ chúng con 
hưởng được phần phước-thiện hồi-hướng ẩy, chủng con 
mới thoát ra khỏi kiếp ngạ-quỷ đói khát kho sở này, 
hưởng kiếp sống đầy đủ an-lạc? Bạch Ngài. 

Nghe chúng ngạ-quỷ bạch hỏi như vậy, Đức-Phật 
Kassapa dạy bảo rằng: 

- Này nhóm ngạ-quỷ! Bây giờ các con chưa được gì. 
Các con hãy ráng chờ trong thời vị-lai đến thời-kỳ Đức- 
Phật Gotama xuất hiện trên thế gian. 

Thuở ẩy, có Đức-vua Bỉmbỉsãra đã từng là bà con 
thân quyến của các con cách đây 92 đại-kiếp trái đất. 
Đức-vua Bimbisãra sẽ làm phước-thiện bổ-thỉ, cúng 
dường đến Đức-Phật Gotama cùng chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng, rồi sẽ hồi hướng phần phước-thiện bo-thỉ ấy 
đến cho các con. 

Nghe lời dạy của Đức-Phật Kassapa như vậy, nhóm 
ngạ-quỷ vô cùng hoan hỷ trông chờ như sắp nhận được 
phần phước-thiện bố-thí ấy trong nay mai. 

Thời-kỳ Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian, 
tuoi thọ con người khoảng 20.000 năm. 

Đen khi Đức-Phật Kassapa tịch diệt Niết-bàn, và 
giáo-pháp của Đức-Phật bị mai một dần dần cho đến khi 
hoàn toàn bị tiêu hoại, thì ác-pháp dần dần tăng trưởng, 
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còn thiện-pháp từ từ suy thoái, cho nên, tuôi thọ của con 
người giảm dần, giảm dần từ 20.000 năm xuống dần dần 
cho đến khi tuổi thọ con người chỉ còn 10 năm. 

Khi ấy, một thảm họa khủng khiếp xảy ra, con người 
chém giết lẫn nhau vô cùng tàn khốc, không phân biệt 
cha mẹ, con cái, anh em, bà con thân quyến, ... 

Một số người hoảng sợ chạy trốn trong rừng núi thoát 
thân. Khi biết nạn chém giết không còn nữa, số người ấy 
gặp lại nhau, cam kết không sát hại lẫn nhau nữa. 

Từ đó, con người bắt đầu biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-lỗi, do đó, tuổi thọ con người càng ngày càng 
tăng trưởng dần dần lên đến tột đỉnh a-tăng-kỳ năm/^^ 

Thời-kỳ ấy, con người sống lâu phát sinh tâm dể duôi, 
ác-pháp bắt đầu phát sinh, do đó, tuổi thọ của con người 
cũng bắt đầu giảm xuống dần, giảm xuống dần cho đến 
thời-kỳ con người có tuổi thọ khoảng 100 năm. 

Trong thời-kỳ con người có tuổi thọ khoảng 100 năm, 
Đức-Phật Gotama của chúng ta xuất hiện trên thế gian. 

Vào thời ấy, Đức-vua Bỉmbisãra ngự tại kinh-thành 
Rãjagaha, trị vì đất nước Mãgadha. Đức-Phật ngự đến 
kinh-thành Rãjagaha cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng. Đức-vua Bimbisãra cùng toàn thể dân chúng đến 
hầu đảnh lễ Đức-Phật, lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp 
tế độ đức-vua cùng dân chúng. 

Ngay ngày hôm ấy, Đức-vua Bỉmbisãra chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lim Thánh-quả, Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lim, cùng với số đông dân chúng cũng trở thành 
bậc Thánh Nhập-ỉưu. 


Asankhyeyya tính theo sô lượng, sô 1 đứng trước 140 sô 0 (sô không). 
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Đức-vua Bimbisãra có đức-tin trong sạch vững chăc 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng- 
bảo, kính thỉnh Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng ngày hôm sau độ vật thực tại cung điện. 

Đức-Phật im lặng nhận lời thỉnh mời của Đức-vua 
Bimbisãra. 

Sáng hôm ấy, Đức-Phật ngự đến cung điện cùng với 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, Đức-vua Bimbisãra làm 
phước-thiện đại-bố-thí đến Đức-Phật và chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng. 

Khi ấy, nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến trong tiền- 
kiếp của Đức-vua Bimbisãra cùng nhau hiện đến cung 
điện đứng chờ đợi với hy vọng rằng: 

“Hôm nay, Đức-vua Bỉmbisãra sẽ hồỉ-hướng phần 
phước-thiện bổ-thí ẩy đến cho nhóm ngạ-quỷ chúng ta. ” 

Sau khi làm phước-thiện bố-thí dâng cúng dường vật 
thực đến Đức-Phật và chư Đại-đức tỳ-khưu-Tãng độ 
xong, Đức-vua Bimbisãra mãi lo suy nghĩ xây dựng ngôi 
chùa nơi nào thuận lợi, làm chỗ ở cho Đức-Phật và chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, nên không hồi-hướng phần 
phước-thiện bố-thí ấy đến cho ai cả. 

Nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến trong tiền-kiếp của 
Đức-vua không hưởng được phần phước-thiện bố-thí, 
cho nên, chúng ngạ-quỷ vô cùng thất vọng khổ tâm. 

Đêm hôm ấy, nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến trong 
tiền-kiếp của Đức-vua Bimbisãra dẫn nhau hiện đến lâu 
đài của Đức-vua, kêu la khóc than những âm tha nh đáng 
kinh sợ. 

Sáng ngày hôm sau, Đức-vua Bimbisãra ngự đến hầu 
đả nh lễ Đức-Phật, bạch rằng: 
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- Kỉnh bạch Đức-Thê-Tôn, đêm qua, con nghe những 
âm thanh đảng kinh sợ. Vậy, có chuyện gì sẽ xảy đến với 
con hay không? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại-vương! Đại-vương không có gì đáng lo sợ. 
Nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến trong tiền-kiếp của 
Đại-vương thời quá-khứ, chúng nó trông chờ Đại-vương 
từ thời-kỳ Đức-Phật Kassapa cho đến nay. Chúng ngạ- 
quỷ hy vọng Đại-vương làm phước-thiện bo-thỉ, rồi hồỉ- 
hướng phần phước-thiện bo-thỉ ấy đến cho chúng riêng 
biệt, khi nhóm ngạ-quỷ hưởng được phần phước-thiện 
hồi-hướng ẩy, nhóm ngạ-quỷ sẽ thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ 
đói khát, được hưởng kiếp song đầy đủ an-lạc. 

Ngày hôm qua, sau khỉ làm phước-thiện bổ-thi xong, 
Đại-vương không hồi-hướng phần phước-thiện bo-thỉ ẩy 
đến cho chúng ngạ-quỷ. Do đó, nhóm ngạ-quỷ thất vọng 
kho tâm, đêm khuya chúng ngạ-quỷ hiện đến gần lâu đài 
của Đại-vương kêu la khóc than những âm thanh đáng 
kỉnh sợ như vậy. 

Nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy nhu vậy, Đức-vua 
Bimbisãra bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, ngày mai, nếu con làm 
phước-thiện bổ-thỉ rồi hồi-hướng phần phước-thiện bố- 
thỉ ẩy thì nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến của con có 
nhận được hay không? Bạch Ngài. 

Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại-vưcmg! Nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến 
của Đại-vương sẽ nhận được. 

Lắng nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy nhu vậy, Đức- 
vua Bimbisãra liền bạch rằng: 
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- Kính bạch Đức-Thê-Tôn, ngày mai, con kính thỉnh 
Đức-Thế-Tôn ngự đến cung điện cùng với chư Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng, đế con xin làm phước-thiện bo-thỉ, cúng 
dường đến Đức-Thế-Tôn và chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, 
lần này con sẽ hồi-hướng phần phước-thiện bo-thỉ riêng 
biệt đến cho nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến của con, 
đế cứu giúp cho nhóm ngạ-quỷ thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ 
đói khát ẩy, được hưởng kiếp sổng đầy đủ an-lạc. 

Đức-Thế-Tôn im lặng nhận lời thỉnh mời của Đức- 
vua Bimbisãra. 

Đức-vua Bimbisãra thảnh kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
rồi xin phép hồi cung ngự trở về cung điện, lo sửa soạn 
vật thực để làm phuớc-thiện bố-thí vào ngày hôm sau. 

Sáng hôm sau, Đức-Thế-Tôn ngự đến cung điện của 
Đức-vua Bimbisãra cùng với chu Đại-đức tỳ-khuu-Tăng. 
Đức-Thế-Tôn ngự lên ngồi chỗ cao quý và chu Đại-đức 
tỳ-khuu-Tăng ngồi chỗ mỗi vị. 

Nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến trong tiền-kiếp của 
Đức-vua Bimbisãra dẫn nhau hiện đến đứng các nơi bên 
ngoài chờ đợi với hy vọng rằng: 

“Hôm nay, chúng ta chắc chắn sẽ hưởng được phần 
phước-thiện bo-thỉ hồỉ-hướng ẩy, rồi hóa thành món ăn, 
thức uổng, v.v ... cho chúng ta. ” 

Đức-Thế-Tôn hóa phép thần-thông làm cho tất cả 
nhóm ngạ-quỷ hiện rõ ra để cho Đức-vua Bimbisãra 
nhìn thấy chúng ngạ-quỷ ấy. 

Mỗi khi, Đức-vua tự tay mình dâng cúng duờng món 
ăn, thức uống nào đến Đức-Thế-Tôn và chu Đại-đức tỳ- 
khuu-Tăng, Đức-vua đều hồi huớng phần phuớc-thiện 
bố-thí rằng: 
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“Idam me nãtĩnam hotu ” Câu mong phân phước- 
thiện bổ-thỉ này được thành tựu đến những bà con thân 
quyến của tôi. 

Nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến trong tiền-kiếp của 
Đức-vua Bimbisãra phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan hỷ nói lên lời hoan hỷ rằng: 

“Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay! ” 

Ngay khi ấy, nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến ấy 
đều thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ đói khát, có đầy đủ món ăn, 
thức uống ngon lành trên cõi trời. 

Đức-vua Bimbisãra thành kính dâng cúng duờng bộ y 
và các thứ vật dụng khác đến Đức-Thế-Tôn và chu Đại- 
đức tỳ-khuu-Tăng, rồi hồi huớng phần phuớc-thiện bố- 
thí rằng: 

“Idam me ĩiãtĩnam hotu ” cầu mong phần phước- 
thiện bổ-thỉ này được thành tụm đến những bà con thân 
quyến của tôi. 

Nhóm bà con thân quyến ấy của Đức-vua Bimbisãra 
phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ nói lên lời hoan 
hỷ rằng: 

“Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay! ” 

Ngay khi ấy, nhóm bà con thân quyến có đầy đủ các 
bộ y phục đẹp đẽ lạ thuờng, các đồ trang sức quý giá, 
các lâu đài sang trọng, chỗ nằm, chỗ ngồi đẹp đẽ, v.v... 
trên cõi trời. 

Do nhờ oai lực của Đức-Thế-Tôn, Đức-vua Bimbisãra 
tận mắt nhìn thấy tất cả nhóm bà con thân quyến đuợc 
thoát khỏi cảnh khổ đói khát, lạnh lẽo, ... đuợc huởng 
mọi sự an-lạc trên cõi trời. Đức-vua phát sinh đại-thiện- 
tâm vô cùng hoan hỷ. 
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Sau khi độ vật thực xong, Đức-Thê-Tôn thuyêt pháp 
tích Tirokuậdapetavatthu này gồm có 12 bài kệ, trong đó 
có câu: 

“Idarn vo nãtĩnam hotu, sukhỉtã hontu nãtayo. ” 

Cầu mong phần phước-thỉện bổ-thi này được thành 
tựu quả báu đến những bà con thân quyến của các con, 
những bà con thân quyến của các con thoát khỏi mọi 
cảnh kho, được hưởng sự an-lạc lâu dài. 

Thí-chủ hồi-hướng phước-thiện đến thân quyến 

Dựa theo bài kệ trong Tirokuậậapetavatthu, mỗi khi 
các thí-chủ có cơ hội làm phước-thiện nào ví như 
phước-thiện bố-thỉ, ... cúng dường đến chư tỳ-khưu- 
Tăng v.v... nên hồi-hướng phần phước-thiện bo-thỉ ẩy 
đến các ngạ-quỷ bà con thân quyến của mình bằng cách 
tự đọc câu kệ hồi-hướng rằng: 

“Idam no nãtĩnam hotu, sukhitã hontu nãtayo. ” 

Cầu mong phần phước-thỉện bổ-thỉ này được thành 
tựu quả báu đến những bà con thân quyến của chúng 
con, cầu mong những bà con thân quyến của chúng con 
thoát khỏi mọi cảnh kho, được hưởng sự an-lạc lâu dài. 

Các thí-chủ sau khi tự đọc xong câu kệ này, nếu các 
ngạ-quỷ là bà con thân quyến của mình hay biết có thân 
quyến hồi-hướng phần phước-thiện ấy thì liền xuất hiện 
đến, các ngạ-quỷ đều phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan hỷ nói lên lời hoan hỷ rằng: 

“Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay! ” 

Ngay khi ấy, các ngạ-quỷ là bà con thân quyến của 
thí-chủ được thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ đói khát, nhờ 
phước-thiện ấy đó là đại-thiện-nghiệp cho quả hóa-sinh 



1- Ngũ-Giới Là Thường Giới 


199 


kiếp sau trở thảnh vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ hưởng 
mọi an-lạc tại cõi trời ấy. 

Mỗi người trong chúng ta trong vòng tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài, từ vô thủy trải qua vô số kiếp cho 
đến kiếp hiện-tại này, tin chắc chắn rằng: 

“Cỏ sổ bà con thân quyến thuộc về kiếp ngạ-quỷ có 
ác-nghiệp nhẹ đang song gần gũi với chúng ta, các ngạ- 
quỷ ẩy ngày đêm đang trông chờ bà con thân quyến làm 
phước-thiện rồi hồi-hướng phần phước-thiện ẩy đến cho 
các ngạ-quỷ ẩy. Cho nên, chúng ta mỗi khi làm phước- 
thiện nào rồi nên đọc câu kệ hồi-hướng rằng: 

“Idam no nãtĩnam hotu, sukhitã hontu nãtayo. ” 

Cầu mong phần phước-thiện này được thành tựu quả 
báu đến những bà con thân quyến của chúng con, cầu 
mong những bà con thân quyến của chúng con thoát 
khỏi mọi cảnh kho, được hưởng sự an-lạc lâu dài. ” 

Nấu nhóm ngạ-quỷ là bà con thân quyến của thí-chủ 
hay biết tin lảnh ấy thì nhóm ngạ-quỷ ấy liền xuất hiện 
đến, phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ nói lên lời 
hoan hỷ rằng: 

“Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay! ” 

Ngay sau khi có đại-thiện-tâm hoan-hỷ phần phước- 
thiện ấy, các ngạ-quỷ bà con thân quyến liền thoát khỏi 
kiếp ngạ-quỷ đói khát, được trở thảnh vị thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy, thì 
hạnh phúc an-lạc biết dường nào! 

Trên đây đề cập đến người phạm đỉều-gỉới trộm-cẳp 
đồ ăn của tỳ-khưu-Tăng tạo ác-nghiệp nặng mà phải 
chịu quả khổ trong cõi địa-ngục lớn đến các cõi đia-ngục 
nhỏ suốt thời gian lâu dài trải qua 92 đại-kiếp trái đất, 
mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục, rồi lại tái-sinh làm kiếp 
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ngạ-quỷ còn phải chịu quả khô đói khát trông chờ bà con 
thân quyến làm phuớc-thiện bố-thí, rồi hồi-huớng phần 
phuớc-thiện bố-thí ấy đến nhóm ngạ-quỷ. Sau khi nh ỏm 
ngạ-quỷ phát sinh đại-thiện-tâm hoan-hỷ phần phuớc- 
thiện ấy mới thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ đói khát khổ sở 
nhu đã trình bày. 


3- Tích của người phạm điêu-giói tà-dâm 

Người phạm điều-giới tà-dâm là người có quan hệ 
tình-dục bất chính với vợ hoặc chồng hoặc con của 
người khác, đã tạo ác-nghiệp tà-dâm. 

3,1- Quả khổ của ác-nghiệp tà-dâm;Isidãsĩtherĩgãthã 

Trích trong bộ Therĩgãthã (Đại-đức Tỳ-khưu-ni kệ), 
Đại-đức tỳ-khưu-ni Isỉdãsĩtherĩ thuật lại tiền-kiếp của 
Ngài rằng: 

Tỳ-khim-nỉ Isidãsĩ và tỳ-khưu-ni Bodhĩ là bậc có giới 
đức hoàn toàn trong sạch, nhập thiền an hưởng sự an-lạc 
trong thiền, là bậc đa văn túc trí, bậc Thánh A-ra-hán đã 
diệt tận được mọi phiền-não không còn dư sót. 

Hai Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni cùng nhau đi khất thực, 
độ xong cùng trở về, ngồi nghỉ một nơi thanh vắng đàm 

đạo với nhau. 

• 

Vị Đạỉ-đức tỳ-khim-ni Bodhĩ hỏi vị Đạỉ-đức tỳ-khưu- 
ni Isidãsĩ rằng: 

- Này em ỉsidãsĩ! Em là bậc đáng kỉnh trọng, em đang 
còn trẻ, em thấy tội-lỗi gì trong đời mà em xuất gia tỳ- 
khĩm-ni như vậy? 

Vị Đạỉ-đức tỳ-khưu-nỉ Isidãsĩ là bậc có trí-tuệ sáng 
suốt, có tài thuyết pháp, đã thưa rằng: 

* Bộ Khuddakanikãya, bộTherĩgãthã, tích Isidãsitherĩgãthã. 
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- Thưa chị Bodhi, xỉn chị nghe em thuật lại câu 
chuyện cuộc đời em, khiến em đi xuất gia như vầy: 

“Em là đứa con gái duy nhất trong gia đình, cha em 
là phú hộ ở trong thành Ujjeni, là người có giới, có tâm 
từ thương yêu quý mến em. 

Khi em đã trưởng thành, có một người con trai phú 
hộ ở xứ Sãketa đến xin làm lễ cưới em về làm vợ, thân 
phụ của em bằng lòng cho em về làm dâu gia đình phú 

hộ xứ Sãketa. 

• 

Em đã về nhà cha mẹ chồng, hằng ngày em đảnh lễ 
cha mẹ chồng, cha mẹ chồng dạy bảo điều nào em cũng 
làm tròn phận sự điều ẩy. 

Chị gái, em gái, anh trai, em trai, bà con, bạn bè 
người quen bên chồng, em chỉ thay một lần, về sau khi 
gặp lại em cư xử kỉnh trọng lễ phép, tiếp đón tử tế bằng 
thức ăn, nước uổng, đồ dùng, v.v... em biết những gì hợp 
với người nào, em tiếp đãi biếu tặng cho người ấy. 

Buổi sáng, em thường thức dậy sớm, rửa mặt rửa tay 
xong, chắp tay đi vào hầu hạ chồng, nào lẩy nước nóng 
nhúng khăn lau mặt, chải tóc, xoa vật thơm, lẩy gương 
soi mặt, đem áo quần sạch thay bộ áo quần củ, hầu hạ 
chồng em, như người tớ gái ngon ngoãn vâng lời chủ. 

Em tự nấu cơm canh, rửa chén bát, giặt giũ quần áo 
cho chồng, ... như người mẹ hiền săn sóc đứa con yêu 
quỷ duy nhất như thế nào thì em cũng săn sóc chồng như 
thế ẩy. 

Em chỉ có một mực hết lòng thương yêu, chiều 
chuộng chồng, chung thủy với chồng, làm tròn bon phận 
người vợ hiền đổi với chồng. 

Em không hề có tinh ngã-mạn khó dạy, không hề lười 
biếng, nhác làm. Em là người siêng năng cần mẫn, dễ 
dạy, có giới trong sạch và đầy đủ. 
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Thê mà chông em không vừa lòng với em, không 
thương yêu em, chồng em thưa với cha mẹ rằng: 

- Kỉnh thưa cha mẹ, con sẽ bỏ nhà ra đi, con không thể 
nào sổng chung trong một ngôi nhà với nàng Isidãsĩ được. 

Cha mẹ chồng bảo chồng em rằng: 

- Này con yêu quỷ! Con chớ nên nói như vậy, nàng 
Isidãsĩ là người thiện-trỉ thông minh, siêng năng chăm 
chỉ, làm tròn phận sự của người vợ hiền, dâu thảo. 

Tại sao con không vừa lòng, không thương yêu Isidãsi 
vậy con ? 

Chồng em thưa với cha mẹ rằng: 

- Kính thưa cha mẹ, Isidãsĩ không hề làm điều gì đế 
cho con phật ỷ, không vừa lòng cả, nhưng thưa cha mẹ, 
con không thế song chung với Isidãsĩ được, con không 
muốn nhìn thay mặt Isidãsĩ, con xỉn phép từ giã cha mẹ, 
con xin đi nơi khác. 

Cha mẹ chồng khỉ nghe chồng em nói như vậy, đến 
hỏi em rằng: 

- Này con yêu quỷ! Con đã làm điều gì sai quẩy, làm 
cho chồng con không vừa lòng, muốn từ bỏ con? 

Con hãy nói thật cho cha mẹ nghe điều ẩy. 

Em thưa với cha mẹ chồng rằng: 

- Kính thưa cha mẹ, con không hề làm điều gì sai 
quẩy, con không hề làm điều gì khiến cho chồng con 
phật ỷ, không vừa lòng cả, con không hề coi thường 
chồng con, con không hề nói lời nào thô tục khiến chồng 
con không vừa lòng hoặc giận hờn con cả. 

Cha mẹ chồng em khổ tâm vô cùng, không nói gì cả, 
nhưng dù sao cũng phải giữ con trai ở lại nhà, không 
cho con trai đi nơi khác, nên đành phải trả em trở về 
nhà cha mẹ em ở thành Ujjeni. 
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Kê từ đó, em trở thành người đàn bà xinh đẹp, dê 
thương mà bị chồng bỏ. 

Em về sổng với gia đình cha mẹ em được một thời 
gian, cha của em lại gả em cho một người con trai của 
một gia đình giàu có, của cải bằng một nửa gia đình cha 
mẹ người chồng thứ nhất. 

Em sổng chung với người chồng thứ hai, hằng ngày 
em làm tròn phận sự của một người vợ hiền, một người 
con dâu thảo trong gia đình cha mẹ chồng, em hầu hạ 
săn sóc chồng em như một người đầy tớ gái hầu hạ săn 
sóc chủ. 

Mặc dù vậy, em hầu hạ săn sóc chồng em được một 
thảng, người chồng thứ hai cũng gửi trả em về lại với 
cha mẹ của em. Em trở về song với gia đình cha mẹ em. 

Một hôm, cha em gặp một chàng trai trẻ đi lang 
thang, đi xin ăn song nhờ vào lòng từ, bỉ của người khác, 
chàng trai trẻ có thân, khấu, ỷ hành thiện. Cha em bảo 
với chàng trai hành khất ẩy rằng: 

- Này con! Con nên đến làm rể của nhà ta, con hãy 
vất bỏ cải nồi đất nhỏ, cái bát xỉn cơm, bộ đồ rách rưới 
dơ bẩn của con đi. 

Anh ẩy đồng ý đến làm rể của cha mẹ em, làm chồng 
của em. 

Em sống chung với người con trai hành khất ẩy là 
người chồng thứ ba được trọn mười lăm (15) ngày. 

Người con trai hành khất ẩy thưa với cha em rằng: 

- Thưa ông, xỉn ông trả lại cái nồi đất nhỏ, cái bát xin 
cơm và bộ đồ rách rưới dơ bấn ẩy lại cho con, đế cho 
con đi xin ăn, bởi vì con không thế sống chung với nàng 
Isidãsĩ được. 



204 


PHÁP-HÀNH GIỚI 


Cha mẹ em và người bà con hỏi anh chàng hành khât 
ẩy rằng'. 

- Này con! Cô Isỉdãsĩ đã làm điều gì mà con không 
hài lòng? 

Vậy, con nên nói cho cha mẹ và bà con biết, cha mẹ 
sẽ giúp đỡ cho con được vừa lòng như ỷ. 

Chàng trai hành khất thưa với cha mẹ em và bà con 
rằng: 

- Con muốn được sổng tự do, con không muốn sống 
chung với nàng ỉsidãsĩ. 

Cha mẹ em phải để cho chàng trai hành khất ra đi 
sổng tự do, còn lại một mình, em suy nghĩ rằng: 

“Em nên từ biệt cha mẹ, em đi tự tử hoặc nên đi xuất 
gia trở thành tỳ-khưu-ni? ” 

Khỉ ẩy, Ngài Đạỉ-đức tỳ-khưu-nỉ dỉnadattã, là bậc đa- 
vãn túc-trỉ, giới-đức thanh-tịnh đến khất thực tại nhà em. 

Nhìn thấy Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni, em cung kỉnh đón 
rước tiếp đãi, trải chỗ cho Ngài ngồi, em đảnh lễ dưới 
hai bàn chân của Ngài, rồi kỉnh dâng vật thực cúng 
dường đến Ngài. Khỉ Ngài Đạỉ-đức tỳ-khưu-ni dinadattã 
độ vật thực xong, em đảnh lễ và bạch rằng: 

- Kỉnh thưa Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni, con có nguyện 
vọng muốn xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni. Kính xin Ngài 
có tâm từ tế độ cho con. 

Khỉ ẩy, cha mẹ em bảo với em rằng: 

- Này con gái yêu quỷ! Con nên song tại nhà, thực- 
hành giới, giữ gìn giới trong sạch, thực-hành phước- 
thiện bổ-thỉ, dâng vật thực cúng dường đến Sa-môn, Bà- 
la-môn, như vậy cũng tốt chứ con. 

Em chắp tay lạy cha mẹ, vừa khóc vừa thưa với cha 
mẹ rằng: 
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- Kỉnh xin cha mẹ có tâm từ, tâm bi cho phép con 
được xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni, con sẽ cố gắng thực- 
hành phạm-hạnh cao thượng, đế làm cho ác-nghiệp cũ 
của con không có cơ hội cho quả nữa. 

Cha mẹ em biết không thể ngăn được ỷ nguyện muổn 
xuất gia của em, nên cha mẹ đành cho phép em xuất 
gia trở thành tỳ-khưu-ni. Cha mẹ em cầu chúc cho em 
chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và 
Niết-bàn cao thượng mà Chư Phật đã dạy: 

“Niết-bàn là pháp an-lạc tuyệt đổi. ” 

Em chắp tay lạy cha mẹ và bà con rồi xỉn đi xuất gia 
trở thành tỳ-khưu-nỉ. 

Sau khi trở thành tỳ-khưu-ni thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ đến ngày thứ 7, em đã chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc theo tuần tự đến A-ra-hán Thánh- 
đạo, A-ra-hán Thánh-quả cùng Tam-minh, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

Em đã nhớ rõ lại tiền-kiếp của em suốt 7 kiếp, kể từ 
kiếp hiện-tại này trở lại theo tuần tự 7 kiếp quá-khứ của 
em, đế biết ảc-nghiệp nào cho quả khiến cho cuộc đời 
của em bị chồng không vừa lòng bỏ em như vậy. 

Em xỉn thuật lại quả của ảc-nghỉệp mà tỉền-kỉếp của 
em đã tạo trong kiếp quá-khứ. 

Xin chị lẳng nghe ác-nghỉệp và quả của ác-nghiệp ẩy 
trong tiền-kiếp của em như sau: 

* Tỉền-kỉếp thứ? của em, kể từ kiếp này trở lui, em là 
con trai tiệm vàng có nhiều của cải giàu sang ở thành 
Erakaccha, là người con trai dế duôi (thẩt niệm) si-mê 
trong thời trẻ trung, đã phạm điều-giới tà-dâm với vợ 
người khác, đã tạo ác-nghiệp tà-dâm. 
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* Tỉền-kỉếp thứ 6 của em, sau khi con trai tiệm vàng 
chết, do ác-nghỉệp tà-dâm cho quả tái-sinh vào cõi đạỉ- 
địa-ngục, chịu quả kho của ác-nghiệp tà-dâm suốt thời 
gian lâu dài trong đạỉ-địa-ngục Avĩci cho đến khi mãn 
quả của ảc-nghiệp ẩy mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

* Tỉền-kỉếp thứ 5 của em, sau khỉ thoát ra khỏi cõi 
địa-ngục, ác-nghỉệp tà-dâm cho quả táỉ-sỉnh làm con 
khỉ đực. Khỉ đực con sinh ra được 7 ngày, bị con khỉ 
chúa cắn đứt dương vật. 

Đó là quả của ảc-nghiệp tà-dâm. 

* Tỉền-kỉếp thứ 4 của em, sau khi kiếp con khỉ chết, 
ác-nghiệp tà-dâm cho quả tái-sỉnh làm con dê đực bị 
mù mắt, bị què chân, về sau, cũng bị cắn đứt dương vật, 
rồi sinh bệnh sưng làm mủ, dòi ăn bộ sinh dục, phải chịu 
đau kho suốt 12 năm rồi chết. 

Đó là quả của ác-nghiệp tà-dâm. 

* Tỉền-kỉếp thứ 3 của em, sau khỉ dê đực chết, ác- 
nghỉệp tà-dâm cho quả táỉ-sinh làm con bò đực có bộ 
lông nâu. Khi lớn lên được 12 tháng cũng bị thiến bộ 
sinh dục. Kiếp làm bò đực, khi thì người chủ bắt kẻo cày, 
khi thì người chủ bắt kẻo xe, không có lúc nào được nghỉ. 

về sau, kiếp bò đực ẩy bị mù đôi mắt, bệnh hoạn chết. 

Đó là quả của ác-nghiệp tà-dâm. 

* Tiền-kiếp thứ nhì của em, sau khi kiếp bò đực 
chết, đại-thiện-nghiệp khác cho quả táỉ-sỉnh làm con của 
một người tớ gái, là đứa trẻ áỉ-nam ái-nữ (không phải 
trai cũng không phải gái), sổng được 30 tuoi rồi chết. 

Đó là quả của ác-nghiệp tà-dâm. 

* Tỉền-kỉếp thứ nhất của em, sau khỉ kiếp áỉ-nam áỉ- 
nữ chết, đại-thiện-nghiệp khác cho quả tái-sinh làm 
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người con gái trong gia đình thợ dệt chiêu nghèo nàn 
cực khố, túng thiếu mang nợ, chủ nợ đến đòi, không trả 
nôi, người chủ nợ lẩy tất cả của cải, bắt gia đình, kế cả 
con gái về làm tôi tớ. 

về sau, khỉ đứa con gái ậà em) lớn được 16 tuổi rẩt 
xỉnh đẹp, người con trai của chủ nợ tên Giridãsa bắt ép 
em làm vợ nhỏ mặc dù ông ta đã có vợ lớn rồi. 

Người vợ lớn là người có giới, có đức-hạnh tổt, 
thương yêu chiều chuộng chung thủy với chồng. 

Ông Giridãsa rất say mê người vợ nhỏ xinh đẹp. 
Người vợ nhỏ (là em) năn nỉ, lời ngon, tiếng ngọt, xúi 
dục ông Girỉdãsa đuối người vợ lớn ra khỏi nhà. 

Do ác-nghiệp ấy, nên kiếp này 3 người chồng đều 
ruồng bỏ em, đuối ra khỏi nhà, không muốn nhìn mặt 
em, mặc dù em hết lòng hầu hạ chồng như người tớ gái 
ngoan ngoãn lo phục vụ chủ. 

Đó là ác-nghiệp xúi dục chồng đuổi vợ lớn ra khỏi nhà. 

Kiếp hỉện-tạỉ này là kiếp cuối cùng, bởi vì em đã trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới, không còn tái- 
sinh trở lại kiếp nào nữa. 

Như vậy, tất cả mọi ác-nghiệp và mọi thiện-nghiệp 
đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp. Cho nên, quả của 
mọi ác-nghiệp và quả của mọi thiện-nghiệp cũng đều kết 
thúc trong kiếp chót này. ” 

3,2- Quả khổ của ác-nghiệp tà-dâm; AMatarapurisavatthu 

Thuở ấy, Đức-Phật đang ngự tại chùa letavana đề cập 
đến câu chuyện Annatarapurisavatthu có một đoạn 


^Bộ Dhammapadatthakatha, Balavagga, AMatarapurisavatthu. 
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nói vê quả khô của ác-nghỉệp tà-dâm, được tóm lược 
như sau: 

Một hôm, Đức-vua Pasenadỉ Kosala cỡi bạch tượng 
trang sức lộng lẫy có đoàn quân lính hầu ngự đi ữong 
thành biểu dưong oai lực của E)ức-vua. 

Khi ấy, một người đàn bà rất xỉnh đẹp, đứng ở cửa 
sổ trên tầng 7 của lâu đài nhìn Đức-vua. 

Đức-vua ngẩng lên nhìn thấy nàng đẹp như thiên-nữ, 
Đức-vua sinh tâm yêu say đắm nàng ấy. Khi hồi cung 
trở về cung điện, Đức-vua gọi vị quan cận thần đi dò hỏi 
xem nàng đã có chồng hay chưa. Vị quan cận thần về tâu 
cho Đức-vua biết nàng đã có chồng rồi. Đức-vua truyền 
lệnh đòi chồng của nàng vào cung, bày mưu kế hiểm giết 
người chồng để chiếm người vợ trẻ rất xinh đẹp ấy. 

Mưu kế đã tính sẵn, đợi ngày hôm sau mới giết người 
đàn ông và sẽ chiếm người vợ trẻ xinh đẹp, Đức-vua bị 
lửa tình dục thiêu đốt, suốt đêm không sao ngủ được, 
trông cho mau đến sáng. 

Khi ấy, bốn chúng-sinh ở trong cõi địa-ngục “Loha- 
kumbhĩ: Địa-ngục nước đồng sôi” (chiều sâu 60 do- 
tuần) bị lửa địa-ngục thiêu đốt, nước đồng sôi làm cho cả 
4 chúng-sinh ấy nhào lên rồi lộn xuống, giống như hạt 
gạo đang sôi trong nồi cháo lỏng. Từ miệng địa-ngục 
nước đồng sôi chìm đến đáy thời gian 30.000 (ba mươi 
ngàn) năm; rồi từ đáy nước đồng sôi nổi lên đến miệng 
thời gian 30.000 (ba mươi ngàn) năm, vừa đến miệng 4 
chúng-sinh nhìn nhau định đọc một câu kệ, nhưng thời 
gian không kịp, cho nên mỗi chúng-sinh ấy chỉ đọc được 
âm đầu là Du, Sa, Na, So. 

Đức-vua suốt đêm không ngủ được, vào canh giữa 
đêm nghe rõ 4 âm đầu ‘‘Du, Sa, Na, So Đức-vua kinh 



1- Ngũ-Giới Là Thường Giới 


209 


sợ không biêt chuyện gì sẽ xảy đên cho mình, cho hoàng 
hậu hoặc cho ngai vàng của mình, không sao nhắm mắt 
đuợc cho đến sáng. 

Đức-vua truyền lệnh gọi vị quân sư đến hỏi, vị quân 
sư không biết nhưng sợ mất mặt nên nói bậy rằng: 

- Tâu Đại-vương, có sự nguy hiểm đến sinh-mạng của 
Đại-vương. 

Vị quân sư bày ra việc lấy máu tế thần, bắt 100 con 
voi, 100 con ngựa, 100 con bò đực, 100 con bò sữa, 100 
con dê, 100 con cừu, 100 con gà, 100 con heo, 100 đứa 
con trai, 100 đứa con gái cắt cổ lấy máu tế thần, để Đức- 
vua khỏi bị nguy hiểm đến tính mạng. 

Hoàng-hậu Mallỉkã hay tin Đức-vua tin theo lời vị 
quân sư truyền lệnh bắt sinh vật làm lễ tế thần. Hoàng 
hậu Mallikã ngự đến chầu Đức-vua, khuyên can Đức- 
vua không nên tạo ác-nghiệp sát-sinh, mà kính thỉnh 
Đức-vua đến hầu Đức-Phật. 

Đức-vua Pasenadi Kosala cùng Hoàng hậu Mallỉkã 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, Hoàng hậu Mallikã kính bạch 
Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, vào canh giữa đêm Đức- 
vua không ngủ được, nằm nghe 4 âm là “Du, Sa, Na, 
So’ ’ rẩt rùng rợn. 

Buổi sáng, Đức-vua truyền hỏi vị quân sư thì vị quân 
sư tâu rằng: “sẽ có sự nguy hiếm đến sinh mạng của 
Đức-vua. ’’ Vị quân sư bày ra việc sát-sinh làm lễ tế thần 
đế cứu nguy sinh mạng của Đức-vua. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, sự thật như thế nào? 
Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại-vương, Đại-vương nghe như thế nào? 
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Đức-vua Pasenadi Kosala bạch răng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, đêm qua con không ngủ 
được, vào canh giữa đêm con nghe 4 âm là “Du, Sa, 
Na, So’ ”, con cảm thay kinh sợ không biết sự việc gì sẽ 
xảy đến cho con? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Này Đạỉ-vương! Không có sự nguy hiểm gì xảy đến 
cho Đại-vương cả. Đó là 4 chúng-sinh trong cõi địa- 
ngục đã từng tạo ác-nghiệp trong tiền-kiếp, khi chúng 
nhìn thay lại nhau, muốn đọc câu kệ, nhưng thời gian 
không kịp, mới đọc được âm đầu của câu kệ rồi bị chìm 
lại xuống cõi địa-ngục. 

Đức-vuabạch hỏi: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, 4 chúng-sỉnh ẩy đã tạo 
ác-nghiệp gì? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn thuyết dạy về ác-nghiệp của 4 chúng- 
sinh ấy rằng: 

- Này Đại-vưomg! Đại-vưomg hãy lẳng nghe ác- 
nghiệp mà 4 chúng-sinh ẩy đã tạo trong kiếp quả-khứ. 

Trong quá-khứ, thờỉ-kỳ Đức-Phật Kassapa xuất hiện 
trên thế gian, tuổi thọ của con người khoảng 20.000 (hai 
mươi ngàn) năm. 

Đức-Phật Kassapa cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
ngự đi khắp mọi nơi thuyết pháp tế độ chúng-sinh. 

Trong xứ Bãrãụasĩ, 4 người con trai của 4 ông phú 
hộ, có của cải đến 400 triệu, là bạn hữu với nhau; chúng 
không nghĩ làm phước-thiện bo-thỉ cúng dường đến 
Đức-Phật cùng chư tỳ-khưu-Tăng, không nghĩ giữ gìn 
ngũ-giới và tạo mọi phước-thiện, chúng lại bàn bạc với 
nhau rằng: 
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“Trong nhà chúng ta có nhiêu của cải, chúng ta sẽ 
làm gì với sổ của cải ẩy đế được sung sướng. ” 

* Một người nói rằng: 

- Này các bạn! Chúng ta uổng rượu ngon, ăn đồ ngon, 
đi chơi, thì đời sống của chúng ta được sung sướng. 

* Một người khác lại nói rằng: 

- Này các bạn! Chúng ta ăn cơm nấu từ gạo sãlỉ, có 
mùi thơm được cất giữ suốt 3 năm, với đồ ăn ngon, đi 
chơi thì đời sổng của chúng ta được sung sướng. 

* Một người khác nói rằng: 

- Này các bạn! Chúng ta sai người làm đồ ăn ngon 
đặc biệt, ăn rồi đi chơi thì cuộc sổng của chúng ta được 
sung sướng. 

* Một người khác nói rằng: 

- Này các bạn! Phần đông đàn bà ham tiền của, chúng 
ta đem tiền của ra dụ dỗ vợ của người khác sổng chung 
với chúng ta thì cuộc sổng của chúng ta sẽ được sung 
sướng nhiều. 

Cả 4 người con trai phú hộ đồng tình với nhau theo ý 
kiến cuối cùng. 

Từ đó, cả 4 người con trai ấy đem tiền bạc dụ dỗ vợ 
của người khác, đã phạm điều-giới tà-dâm tạo ác- 
nghỉệp tà-dãm. 

Sau khi 4 người con trai phú hộ chết, ác-nghỉệp tà- 
dâm cho quả tái-sinh vào cõi đại-địa-ngục Avĩci, chịu 
quả khổ trong suốt khoảng thời gian lâu dài, từ thời-kỳ 
Đức-Phật Kassapa cho đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama đã 
xuất hiện trên thế gian. 

Khi chúng mãn quả ác-nghiệp tà-dâm trong đại-địa- 
ngục Avĩci, song ác-nghiệp tà-dâm ẩy còn dư sót, cho 



212 


PHÁP-HÀNH GIỚI 


quả tái-sinh vào “cõi tỉêu-địa-ngục Lohakumbhĩ: Địa- 
ngục nước đồng sôi” có chiều sâu 60 do-tuần (yojana), 
từ miệng địa ngục chìm xuống đến đáy trải qua thời gian 
30.000 năm, rồi từ đáy địa-ngục nuớc đồng sôi trồi lên 
đến miệng địa-ngục trải qua thời gian 30.000 năm, khi 
nổi lên đến miệng địa-ngục thì 4 chúng sinh ấy nhìn thấy 
nhau định đọc câu kệ, nhung vì thời gian ngắn ngủi 
không kịp nên mỗi chúng sinh chỉ đọc đuợc một âm đầu, 
rồi chìm xuống đáy trở lại. 

- Này Đạỉ-vương, Đạỉ-vương nghe âm đầu của câu kệ 
“Du ' còn câu kệ đầy đủ là: 

“Dujjĩvitamajĩvimha, ye sante na dadamhase. 

Vỉjjamãnesu bhojesu, dĩpam nãkamha attano. 

“Này các bạn thân mến của tôi! 

Khi chúng ta có nhiều của cải, 

Đã không đem làm phước bổ-thỉ, 

Làm hòn đảo nương nhờ của mình. 

Chúng ta có tuoi thọ sống lâu. 

Mà sống đời thấp hèn đáng khinh. ” 

- Này Đại-vương, Đạỉ-vương nghe âm đầu của câu kệ 
Sa còn câu kệ dãy đủ là: 

“Saịthivassasahassãni, paripunnãni sabbaso. 

Nỉraye paccamãnãnam, kadã anto bhavissati. ” 

“Này các bạn thân mến của tôi! 

Chúng ta chịu kho trong địa-ngục, 

Đầy đủ suốt sáu chục ngàn năm. 

Khi nào chúng ta mới mãn hạn, 

Trong địa ngục này các bạn nhỉ? ” 

- Này Đại-vương! Đại-vương nghe âm đầu của câu kệ 
“Na ” còn câu kệ đầy đủ là: 

*' Dhammapadatthakathã, tích AMatarapurisavatthu. 
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“Natthi anto kato anto, na anto patidissati. 

Tadã hi pakatam pãpam, mama tuyhanca, mãrisã. ” 

“Này các bạn thân mến của tôi! 

Mãn hạn trong địa-ngục không cỏ, 

Sự mãn hạn từ đâu có được? 

Mãn hạn địa-ngục không hiện rõ. 

Bởi vì khi chúng ta làm người, 

Tôi và các bạn tạo ác-nghiệp. ” 

- Này Đạỉ-vương, Đạỉ-vương nghe âm đầu của câu kệ 
So còn câu kệ dãy đủ là: 

“Soham nũna ito gantvã, yonim laddhãna mãnusim. 

Vadahhũ sĩlasampanno, kãhãmi kusalarn bahuựi. ” 

“Này các bạn thân mến của tôi! 

Sau khi tôi thoát khỏi địa-ngục, 

Neu được tải-sinh lại làm người, 

Sẽ là người biết lẳng nghe pháp, 

Giữ giới trong sạch và trọn vẹn. 

Chắc chắn sẽ tạo nhiều phước-thiện. ” 

Khi Đức-Phật giảng giải xong ý nghĩa 4 âm đầu trong 
4 câu kệ đầy đủ của 4 chúng-sinh địa-ngục vốn là 4 
nguời con trai của 4 nhà phú hộ trong tiền-kiếp, Đức-vua 
lắng nghe phát sinh động tâm nghĩ rằng: 

“Tạo ác-nghỉệp tà-dâm này nặng đến thế! 4 người 
con trai của 4 nhà phú hộ phạm điều-giới tà-dâm, phải 
chịu thiêu đốt ở đại-địa-ngục Avĩci suốt khoảng thời 
gian từ thời-kỳ Đức-Phật Kassapa cho đến thời-kỳ Đức- 
Phật Gotama. 

Sau khỉ thoát ra khỏi đạỉ-địa-ngục Avĩci, rồi còn phải 
sa vào địa-ngục nước đồng sôi Lohakumbhĩ có chiều 
sâu 60 do-tuần (yojana), chịu thiêu đốt 60.000 năm cũng 
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chưa biêt lúc nào mãn quả khô của ác-nghiệp tà-dâm 
trong địa-ngục nước đồng sôi. 


Còn ta đem lòng thương yêu, say mê vợ người khác, 
làm suốt đêm không ngủ được. Ke từ nay, ta sẽ không 
dám sinh tâm thương yêu, say mê vợ người khác nữa. ” 


_ _ _ \ 

Đức-vua Pasenadỉ Kosala tmyên lệnh thả những 


người và các loài thú được tự do trở vê chô của mình, do 
nhờ Hoàng hậu Mallikã. 


4- Tích người phạm điêu-giới nói-dôi 

Người phạm điều-giới nói-dối là người nói lời lừa dối, 
trái với sự thật, khiến cho người nghe tin theo, đem lại 
sự tai hại trong kiếp hiện-tại lẫn nhiều kiếp vị-lai. Cho 
nên, người phạm điều-gỉớỉ nói-doi, tạo ác-nghiệp nói- 
dối, rồi phải chịu quả khổ tái-sinh trong cõi ác-gỉới: địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh. 

4,1- Tích con cá vàng Kapila 

Trong bộ Chú-giải Pháp-cú, tích con cá vàngKapila 
được tóm lược như sau: 

Thuở ấy, Đức-Phật đang ngự tại chùa letavana, đề cập 
đến tích con cá vàng tên là Kapila liên quan đến ác- 
nghỉệp nói-dối. 

Trong thời-kỳ giáo-pháp của Đức-Phật Kassapa có hai 
anh em, người anh tên Sãgata, người em tên Kapila. Cả 
hai anh em có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, xin xuất 
gia trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Kassapa. Còn thân mẫu tên Sãdhinĩ và em gái tên 
Tãpanã, cả hai người đều xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni. 

* Bộ Dhammapadatthakathã, tích Kapilamacchavatthu. 
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Sau khi hai a nh em trở thả nh tỳ-khưu xong, một hôm 
hai huynh đệ tỳ-khuu bạch hỏi vị Thầy tế độ rằng: 

- Kỉnh bạch Thầy, phận sự trong Phật-giáo có bao 
nhiêu? Bạch Thầy. 

Vị Thầy tế độ dạy rằng: 

- Này hai con! Trong Phật-giáo này có hai phận sự 
chỉnh là: 

1- Gandhadhura: Phận sự học pháp-học đó là học 
Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi, ... 

2- Vipassanãdhara: Phận sự thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận đuợc 
mọi tham-ái, mọi phiền-não, trở thảnh bậc Thánh A-ra- 
hán, sẽ giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

* Vị tỳ-khưu Sãgata suy nghĩ rằng: 

“Ta lớn tuổi, ta nên theo phận sự thực-hành phảp- 
hành thiền-tuệ đế chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn. ” 

Vị tỳ-khưu Sãgata ở với vị Thầy tế độ 5 hạ (5 năm) 
học hiếu rõ về pháp-hành giới, pháp-hành thiền-định, 
pháp-hành thiền-tuệ với vị Thầy tế độ xong, rồi xin phép 
đi vào rừng thực-hành phảp-hành thiền-tuệ. 

Ngài Trưởng-lão Sãgata thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận đuợc mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn du sót, trở thả nh bậc 
Thánh A-ra-hán. 

* Vị tỳ-khưu Kapỉla nghĩ rằng: 

“Ta còn nhỏ tuoi, ta nên theo phận sự học pháp-học 
Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi trước, khi lớn tuoi ta sẽ 
theo phận sự thực-hành pháp-hành thiền-tuệ sau. ” 
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Vị tỳ-khim Kapỉla cô găng theo học pháp-học, ghi nhớ 
Tam-Tạng PãỊi, nhờ ghi nhớ pháp-học giỏi, có tài thuyết 
pháp hay, có tài biện luận giỏi,nên có nhiều nguời 
nguỡng mộ. 

Do có nhiều nguời nguỡng mộ nên có nhiều lợi lộc 
phát sinh, vị tỳ-khuu Kapila say mê trong lợi lộc, ỷ lại 
vào tài năng sở học của mình, nên phát sinh tâm ngã- 
mạn, tự cho mình là tài giỏi hơn nguời, coi thuờng bậc 
phạm-hạnh có giới-đức, dùng sở học của mình áp chế 
nguời khác, ngụy biện đảo lộn. 

- Điều nên hành (kappiya), nói không nên hành 
(akappiya). 

- Điều không nên hành (akappiya), nói nên hành 
(kappiya). 

- Điều có lỗi (sãvajja), nói không có lỗi (anavajja). 

- Điều không có lỗi (anavajja), nói có lỗi (sãvajja)... 

Những bậc thiện-trí có giới-đức, có tâm từ, tâm bi, 
đến khuyên dạy nhắc nhở rằng: 

- Này pháp-hữu Kapila! Không nên nói như vậy, làm 
hư hoại Phật-giáo. 

Tỳ-khuu Kapila không kính trọng bậc thiện-trí, lại 
còn coi thuờng chê trách rằng: 

- Quỷ vị không hiểu biết gì! Quý vị chỉ có nắm tay 
không, ... 

Những bậc thiện-trí đem chuyện này thua với Ngài 
Trưởng-lão Sãgata là bậc Thánh A-ra-hán, là pháp- 
huynh của tỳ-khưu Kapila. 

Ngài Trưởng-lão Sãgata đến khuyên dạy, nhắc nhở 
tỳ-khim Kapỉla là pháp-đệ rằng: 

- Này Kapila! Pháp-đệ nên thực-hành đúng theo lời 



1- Ngũ-Giới Là Thường Giới 


217 


khuyên dạy, nhăc nhở của chư bậc thiện-trí đê làm cho 
Phật-giáo được trường tồn. 

Vì vậy, pháp-đệ hãy từ bỏ tà-kiến sai lầm, như điều 
nên hành, nói không nên hành, điều không nên hành, nói 
nên hành, v.v... 

Tỳ-khưu Kapila có tính ngã-mạn khó dạy, không làm 
theo lời khuyên dạy, nhắc nhở của pháp-huynh (bậc 
Thánh A-ra-hán). 

Ngài Trưởng-lão Sãgata có tâm từ, tâm bi đến khuyên 
dạy 2-3 lần, biết tỳ-khưu Kapỉla không nghe lời khuyên 
dạy, nhắc nhở, nên dạy rằng: 

- Này Kapỉla! Nếu cứ tiếp tục như vậy thì pháp-đệ sẽ 
phải chịu hậu quả ác-nghiệp nghiêm trọng của mình. 

về sau, Ngài Trưởng-lão Sãgata tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Tỳ-khuu Kapila càng ngày càng tạo ác-nghiệp nói- 
dổỉ, nên sau khi tỳ-khuu Kapila chết, ác-nghiệp nóỉ-doỉ 
ẩy cho quả tái-sinh vào cõi đại-địa-ngục Avĩci chịu quả 
khổ của ác-nghiệp của mình đã tạo. 

Thân mẫu là tỳ-khuu-ni Sãdhinĩ và em gái là tỳ-khuu- 
ni Tãpanã là hai vị tỳ-khuu-ni có tính thiên vị, bênh vực 
tỳ-khưu Kapila, rồi chê trách những tỳ-khuu có giới-đức, 
nên sau khi hai vị tỳ-khuu-ni chết, ác-nghiệp ẩy cho quả 
đều tái-sỉnh vào cõi đại-địa-ngục Avĩci, chịu quả khố 
của ác-nghiệp của mình đã tạo. 

* Sinh làm con cá vàng tên Kapila 

Hậu kiếp tỳ-khuu Kapila ở trong đại-địa-ngục Avĩci, 
bị thiêu đốt chịu quả khổ của ác-nghiệp trong suốt 
khoảng thời gian từ thời Đức-Phật Kassapa cho đến thời- 
kỳ Đức-Phật Gotama mới thoát ra khỏi địa-ngục. Do ác- 
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nghiệp nói-dôi ây còn dư sót cho quả táỉ-sỉnh làm con 
cá vàng tên Kapila ở sông Aciravatĩ có vảy màu như 
vàng, nhưng miệng có mùi hôi thoi ghê tởm, đó là quả 
của ác-nghiệp nói-dối. 

Một hôm, nhóm trẻ xóm dân chài bàn tính nhau đi bắt 
cá, rồi đem lưới giăng ở sông Aciravatĩ. Con cá vàng lớn 
này bị mắc lưới, được bắt lên trên ghe, nhóm dân chài 
thấy cá lạ nên mang đến trình Đức-vua để lãnh thưởng. 

Đức-vua Pasenadi kosala nhìn thấy con cá vàng lớn lạ 
thường, nên nghĩ rằng: 

“Ta nên đem con cá vàng này đến trình Đức-Phật để 
biêt rõ thê nào. 

Con cá được đem đến ngôi chùa letavana, khi con cá 
mở miệng mùi hôi thối tỏa ra khắp ngôi chùa letavana. 

Đức-vua bạch hỏi Đức-Phật rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, do nhân nào con cá có 
màu như vàng? Do nhân nào miệng con cá lại hôi thoi 
đến như thế? Bạch Ngài. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này Đại-vưong, con cá này tiền-kỉếp là tỳ-khim tên 
Kapila trong thời-kỳ giáo-pháp của Đức-Phật Kassapa, 
là bậc đa-văn túc-trỉ, học Tam-Tạng PãỊi có tài thuyết 
pháp giỏi, được nhiều người theo ngưỡng mộ. 

Vì tâm tham muốn trong lợi lộc chế ngự, nên tỳ-khưu 
Kapila nói doi sai với chánh-pháp, điều nên hành thì nói 
không nên hành, .... còn chê trách các tỳ-khưu có giới- 
đức trong sạch mà không nghe theo mình. 

Sau khỉ tỳ-khưu Kapỉla chết, ác-nghỉệp nóỉ-dổỉ cho 
quả tái-sinh trong cõi đạỉ-địa-ngục Avĩci, chịu quả khổ 
của ác-nghiệp, sau khi thoát ra khỏi cõi địa-ngục, cũng 
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do ác-nghỉệp nóỉ-dốỉ ẩy cho quả tái-sinh làm con cá 
màu vàng này. 

* Con cá có màu như vàng là do quả của đạỉ-thỉện- 
nghiệp học pháp-học PãỊỈ nhiều năm và tán dương ca 
tụng ân Đức-Phật lâu năm. 

* Miệng của con cá có mùi hôi thổi ghê tởm là do quả 
của ác-nghỉệp nói dối, chê trách tỳ-khưu có giới-đức 
trong sạch, thuyết pháp sai chánh-pháp, ... 

- Này Đại-vương, Như-Laỉ sẽ khiến con cá nói được. 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, xỉn Ngài khiến con cá nói. 
Bạch Ngài. 

Đức-Phật hỏi con cá rằng: 

- Ngươi là Kapỉla phải không? 

Con cá bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con là Kapila. Bạch Ngài. 

- Ngươi từ đâu đến táỉ-sỉnh làm con cá này? 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, kiếp trước con từ cõi đại- 
địa-ngục thoát ra, do ác-nghiệp cho quả táỉ-sỉnh làm 
con cá này. Bạch Ngài. 

- Tỳ-khưu Sãgata, pháp-huynh của ngươi ở đâu? 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, pháp-huynh Sãgata đã tịch 
diệt Nỉết-bàn. Bạch Ngài. 

- Tỳ-khưu-nỉ Sãdhỉriĩ thân mẫu của ngươi và tỳ-khưu- 
ni Tãpanã em gái của ngươi ở đâu? 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, tỳ-khưu-nỉ Sãdhỉnĩ thân 
mẫu của con và tỳ-khưu-ni Tãpanã em gái của con đang 
ở trong địa-ngục. Bạch Ngài. 

- Bây giờ, ngươi sẽ đi đâu? 
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- Kính bạch Đức-Thê-Tôn, sau khi chêt, ác-nghỉệp sẽ 
cho quả táỉ-sinh kiếp sau trong cõi đại-địa-ngục Avĩci 

như trước. Bạch Ngài. 

Con cá Kapila hối hận tức mình tự đập đầu chết tức 
thì, cũng do ác-nghiệp nói-dối cho quả tái-sinh vào cõi 
đạỉ-địa-ngục Avĩci trở lại. 

Tất cả mọi người nghe cuộc đối thoại giữa Đức-Phật 
và con cá vàng đều phát sinh động tâm nổi da gà, rợn 
tóc gáy. 


4,2- Nàng kỹ-nữ Ciiicamanavika vu oan cho Đức-Phật 


Thuở ây, Đức-Thê-Tôn ngự tại chùa letavana gân 
thành Sãvatthi, nhóm các tu-sĩ ngoại đạo bày mưu với 
nàng kỹ-nữ Cỉncãmãnavỉkã vu oan, mắng nhiếc Đức- 
Phật, để làm mất uy tín của Đức-Phật trước tứ chúng 
thanh-văn đệ-tử. 


Vào thời-kỳ đầu của chánh-pháp, các hàng đệ-tử ngày 
một thêm đông, chư-thiên, phạm-thiên, nhân-loại đã 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh-nhân vô số, không sao kể xiết. 

Vì vậy, danh thơm tiếng tốt của Đức-Phật lan truyền 
khắp mọi nơi. Đại đa số dân chúng trước kia có truyền 
thống theo các giáo phái ngoại đạo, nay đã trở thành đệ- 
tử của Đức-Phật. Đó là điều mà các tu-sĩ ngoại đạo cảm 
thấy bị tổn thương, những tín đồ cũ không giữ lại được, 
tín đồ mới không thêm nên sự cúng dường lợi lộc càng 
ngày càng giảm dần. 

Khi thấy dân chúng lũ lượt kéo nhau đi nghe pháp 
cúng dường tứ vật dụng đến Đức-Phật và chư Đại-đức 


* Bộ Chú-giải DhammapadaỊỊhakatha, tích Ciiĩcamanavikavatthu. 

^ Chuyện xảy ra vào khoảng thời gian giữa hạ thứ 7 và hạ thứ 8 của Đức- 
Phật. 
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tỳ-khưu-Tăng, các tu-sĩ ngoại đạo đã ra đứng chặn giữa 
đường rồi lớn tiếng thuyết phục họ rằng: 

“Không chỉ Sa-môn Gotama là Đức-Phật mà chúng 
tôi đây cũng là Thế-Tôn. Bo-thỉ cúng dường đến Sa-môn 
Gotama có phước nhiều, quả báu nhiều, thì bo-thỉ cúng 
dường đến chúng tôi cũng được như vậy. ” 

Mặc dù các tu-sĩ ngoại đạo gắng sức rao truyền quảng 
cáo, cũng không thể đem lại đức-tin cho dân chúng được 
nữa. Khi phần đông dân chúng mất đức-tin nơi các tu-sĩ 
ngoại đạo thì họ cũng bị mất nhiều lợi lộc. Do đó, chúng 
họp bàn với nhau bày mưu kế thâm độc để hạ uy tín của 
Đức-Phật. 

Vào thời ấy, trong kinh-thành Sãvatthi có cô kỹ-nữ rất 
như thiên-nữ tên là Cihcãmãnavikã. Nàng vốn 
là đệ-tử thuần thảnh của các tu-sĩ ngoại đạo. 

Thấy sắc đẹp tuyệt trần của nàng Cihcãmãnavikã, các 
tu-sĩ ngoại đạo nghĩ ra diệu kế: 

“Chúng ta dùng nàng kỹ-nữ Cihcãmãnavikã giả mang 
thai với Sa-môn Gotama, gây ra sự hiếu lầm đế làm mất 
uy tín của Samôn. ” 

Mưu kế ấy được họ chấp nhận. 

Một hôm, như lệ thường cô Cỉhcãmãnavikã đến tu 
viện ngoại đạo, đảnh lễ các tu-sĩ xong, rồi ngồi một bên. 
Cô Cihcãmãnavikã rất ngạc nhiên không hiểu sao các tu- 
sĩ ngồi im lặng không nói với cô một câu nào. 

Cô nghĩ rằng: “Mình có lỗi gì đây!” 

Cô bạch vị Đạo-trưởng rằng: 

- Kính bạch Ngài, con đã lễ bái quỷ Ngài ba lần rồi, 
nhưng con không biết con có lỗi gì mà quỷ Ngài không 
nói với con một lời nào? 


xinh đẹp 
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Vị Đạo-trưởng tỏ vẻ nghiêm nghị nói với nàng răng: 

- Này Cincãmãnavikã! Con là một đệ-tử rất thuần 
thành, con không có lỗi gì! Hiện nay đời song của quỷ 
thầy kho sở, thiếu thon lắm con à! 

Vì vậy, quỷ thầy cảm thấy khổ tâm, buồn bực nên 
không ai nói với ai điều gì cả. 

Cô Cincãmãnavikã ngạc nhiên, nóng lòng hỏi: 

- Kỉnh bạch quỷ Ngài, trước đây đời sổng của quý 
Ngài được đầy đủ sung túc lắm, sao hiện nay lại lâm vào 
hoàn cảnh kho cực như vậy? 

Vị Đạo-trưởng tỏ vẻ nghiêm nghị nói: 

- Này Cihcãmãnavikã! Con không biết gì hay sao? 
Chỉnh Sa-môn Gotama đã làm khố quỷ thầy, chỉnh Sa-môn 
Gotama đã làm cho quỷ thầy mất hết cả uy tín, danh 
vọng và những lợi lộc cúng dường, ... Cho nên, quỷ thầy 
phải song trong cảnh thiếu thon kho cực như vậy. 

Cô Cihcãmãnavikã cảm thấy rất đau lòng, chân tình 
thưa rằng: 

- Kỉnh bạch quý Ngài, vậy mà con không hay biết gì 
cả. Con có thế làm gì đế giúp đỡ cho quỷ Ngài được hay 
không ? 

Các vị đạo-sĩ ngoại đạo giả vờ im lặng một lúc rồi có 
vị nói rằng: 

- Này con! Chỉ sợ con ngại khó mà không giúp quỷ 
thầy đó thôi. 

Cô Cỉncãmãnavỉkã mau mắn đáp: 

- Kỉnh bạch quý Ngài, khó khăn gì con cũng có thể 
làm được miễn là làm sao cho quỷ Ngài được sống an- 
lạc, thế là con mãn nguyện lắm rồi! 

Vị tu-sĩ ngoại đạo nghiêm chỉnh nói: 
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- Này con ỉ Đây là việc rât hệ trọng, đòi hỏi con phải 
khôn khéo. Neu con thật tình muốn giúp đỡ quỷ thầy thì 
chỉ có một cách là con hãy dùng cái sắc đẹp duyên dáng, 
đầy quyến rũ của con, làm thế nào giả mang thai với Sa- 
môn Gotama. Con làm được như vậy, sẽ làm giảm uy tín 
của Sa-môn Gotama, như thế phần đông đệ-tử của Sa- 
môn Gotama sẽ trở lại với chúng ta. 

Cô Cincãmãnavikã hớn hở nói rằng: 

- Kỉnh bạch quỷ Ngài, đúng vậy, kể này rất hay. Xỉn 
quỷ Ngài hãy tin tưởng nơi con, con sẽ cổ gắng làm tròn 
bon phận đế đền đáp công ơn của quỷ Ngài đoi với con. 

Từ hôm ấy, cứ vào mỗi buổi chiều, sau khi nghe Đức- 
Phật thuyết pháp tại chùa letavana xong, dân chúng 
trong kinh-thành Sãvatthi đả nh lễ Đức-Phật trở về nhà, 
họ thuờng gặp cô Cihcãmãnavikã ăn mặc đẹp đẽ rất 
quyến rũ, cầm một bó hoa trên tay đang đi trên đuờng 
huớng đến ngôi chùa letavana, có nguời tò mò dừng lại 
hỏi cô rằng: 

- Này cô! Chiều tối rồi cô đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy? 

Cô Cihcãmãnavikã trả lời cố ý tạo ra sự nghi ngờ rằng: 

- Tôi đi đâu là việc riêng của tôi, quỷ vị biết phỏng có 
ích lợi gì! 

Nói xong, cô buớc đi theo huớng đến ngôi chùa 
letavana nhung cô lại nghỉ qua đêm tại một tu viện 
ngoại đạo ở gần đó. 

Rồi sáng hôm sau, khi có một số cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ đem các lễ vật đến ngôi chùa letavana để cúng duờng 
lên Đức-Phật và chu tỳ-khuu-Tăng, thì lại thấy cô 
Cỉncãmãnavỉkã từ huớng ngôi chùa letavana trở lại 
kinh-thành Sãvatthi, nguời ta lại hỏi cô rằng: 
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- Này cô! Đêm hôm qua cô nghỉ ở đâu mà sáng nay 
lại vào kinh-thành sớm vậy? 

Cô Cincãmãnavikã ỡm ờ đáp rằng: 

- Tôi nghỉ ở đâu có nơi có chỗ của tôi, quỷ vị biết 
phỏng có lợi ích gì! 

Và từ đó, cứ vào mỗi buổi chiều và mỗi buổi sáng, từ 
tháng này sang tháng khác, cô Cỉncãmãnavỉkã đều làm 
nhu vậy. Cho đến một hôm, có số nguời cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ khác hỏi cô: 

- Này cô! Đêm hôm qua cô nghỉ ở đâu mà sáng nay 
lại vào thành sớm vậy? 

Cô Cỉncãmãnavỉkã thấy đã đến lúc cần phải nói, để 
bắt đầu gây ra sự ngờ vực. 

- Chuyện riêng tư của tôi mà quý vị muốn biết hay 
sao? Sớm muộn gì quý vị cũng sẽ biết thôi! 

Neu quỷ vị muốn biết bây giờ tôi xin nói thật. 

“Đêm qua tôi nghỉ ở cốc GandhakuỊi chung với Sa- 
môn Gotama đế phục vụ Ngài, đó là một niềm vinh dự 
lớn lao của đời tôi. ” 

Nói xong, cô tỏ vẻ đắc ý bỏ vào kinh-thành. 

Khi nghe cô Cihcãmãnavikã nói vậy, một số cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ phàm-nhân thiểu-trí, sinh tâm bán tín 
bán nghi. Ba — bốn tháng sau, cô Cihcãmãnavikã lấy vải 
độn bụng, mặc áo lụng thụng che bên ngoài làm nhu 
nguời đang mang thai. 

Một số phàm-nhân khác không có trí-tuệ, không hiểu 
biết rõ giáo-pháp của Đức-Phật, nên nghi ngờ rằng: 

“Có phải cô Cincãmãnavikã có thai với Sa-môn 
Gotama hay không? ” 
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Thời gian đã đên 9 tháng, màn kịch hạ uy tín Đức- 
Phật đến hồi chung cuộc. Nhóm tu-sĩ ngoại đạo gọi cô 
Cincãmãnavikã đến, họ đẽo một miếng gỗ giống hình 
dạng nhu cái thai sắp đến ngày sinh nở, có 4 đầu dây. 

Nhóm tu-sĩ ngoại đạo bảo cô Cincãmãnavikã đeo 
miếng gỗ giống hình dạng cái thai vào truớc bụng, buộc 
chặt 4 sợi dây sau lung, mặc áo phủ kín lại, nhìn giống 
nhu nguời đàn bà mang thai gần đến ngay sinh nở. 

* Đức-Phật thắng nàng Cỉhcãmãnavỉkã 

Vào một buổi chiều, khi Đức-Phật đang ngự trên pháp 
tòa thuyết-pháp tại giảng đuờng ngôi chùa letavana, tứ 
chúng đệ-tử đang ngồi im lặng lắng nghe pháp nhu 
thuờng lệ, thì cô Cincãmãnavikã từ ngoài xồng xộc đi 
vào, đến truớc Đức-Phật, chỉ tay buông lời mắng nhiếc: 

- Này ông đại Sa-môn Gotama! ông thuyết pháp thật 
là hay, thật là giỏi, ông tế độ biết bao nhiêu người, còn 
tôi sao ông không tế độ? 

Tôi bụng mang dạ chửa là vì ông, ông nói ngon nói 
ngọt với tôi, bảo là sẽ giúp tôi thế này, thế nọ... 

Hôm nay, sắp đến ngày sinh nở, ông lo thuyết pháp tế 
độ người khác, chang đoái hoài gì đến tôi. Dầu ông bận 
không lo cho tôi được thì ông bảo những người hộ độ 
ông như Đức-vua Pasenadi Kosala, ông phú hộ 
Anãthapinậika, bà Visãkhã, ... cho người lo cho tôi cũng 
được. Nhưng đằng này, ông chỉ biết thỏa mãn dục vọng 
cá nhân, ông không hề biết đến nỗi kho của tôi phải chịu 
bụng mang dạ chửa như thế này đây! 

Nghe cô Cihcãmãnavikã mắng nhiếc, Đức-Phật 
ngung thuyết pháp, vẫn ngồi an nhiên tự tại an tịnh trên 
pháp tòa rồi từ tốn nói: 
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“Bhagỉnỉ, taya kathitassa tathabhavam va vỉtatha- 
bhãvam vã ahameva ca tvanca jãnãma. 

- Này cô! Cô nói lời chân thật hay lời giả dổi chỉ cỏ 
Như-Lai và cô biết rõ mà thôi? 

Cô Cỉncãmãnavỉkã liền đáp: 

- Đúng vậy, này ông Đại Sa-môn, chỉ có ông và tôi 
biết rõ mà thôi. 

Ngay giây phút ấy, tại cung trời Tam-thập-tam-thiên, 
bảo tòa của Đức-vua trời Sakka nóng lên, bằng thiên- 
nhãn quan sát nguyên nhân, Đức-vua trời Sakka thấy rõ, 
biết rõ cô Ciũcãmãnavikã đang mắng nhiếc Đức-Phật 
truớc tứ chúng thanh-văn đệ-tử bởi chuyện không có thật. 

Đó chỉ là âm muu thâm độc của nhóm tu-sĩ ngoại đạo, 
dùng cô kỹ-nữ Cihcãmãnavikã vô liêm sĩ, cố ý làm hạ uy 
tín của Đức-Phật truớc tứ chúng đệ-tử mà thôi. 

Đức-vua trời Sakka quyết định phải làm sáng tỏ 
chuyện này. Đức-vua trời Sakka cùng 4 vị thiên-nam 
xuất hiện xuống giảng đuờng ngôi chùa letavana ngay 
tức khắc. 

Theo lệnh của Đức-vua trời Sakka, 4 vị thiên-nam hóa 
thành 4 con chuột cùng một lúc bò lên cắn đứt 4 sợi dây 
cột tẩm gỗ giong như bào thai của cô Cincãmãnavikã, 
đồng thời Đức-vua trời Sakka hóa một luồng gió thổi 
làm cho tấm gỗ ấy rơi xuống đụng nhằm vào hai bàn 
chân của cô Cỉncãmãnavỉkã làm cho đôi bàn chân của cô 
bầm máu. 

Sự việc xảy ra trong thời gian ngắn ngủi, mọi sự thật 
hiển nhiên đuợc phơi bày truớc mắt tứ chúng thanh-văn 
đệ-tử. 


^ Dhammapadatthakatha, tích Cincamanavikavatthu. 
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Cô Cincãmãnavikã bị măng nhiêc không tiêc lời, có 
người nhổ nước bọt rồi xua đuổi nàng ra khỏi khuôn 
viên chùa. 

Cô Cincãmãnavikã hoàn toàn thất vọng, bước đi thất 
tha thất thểu vừa khuất tầm mắt của mọi người, ác- 
nghiệp nói-dổi, nói lời vu khổng của cô quá nặng nên 
mặt đất liền nứt ra làm hai, phát lên một tia lửa thiêu 
cháy cô rồi hút xác cô xuống sâu dưới lòng đất. 

Sau khi cô Cincãmãnavikã chết, ác-nghiệp nóỉ-dổỉ, 
nói vu khổng ẩy cho quả táỉ-sỉnh vào đại-địa-ngục Avĩci 
chịu quả khố của ác-nghiệp nói-dổi, nói lời vu khổng ẩy. 


5- Tích người phạm điêu-giói uông rượu và chât say 

Thuở ấy, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại khu rừng phóng 
sinh nai gọi là Isipatana, Đức-Phật đề cập đến hai người 
con của hai nhà phú hộ (Mahãdhanasetthỉputtavatthu/^^ 
được sơ lược như sau: 

* Một nhà phú hộ trong thảnh Bãrãnasĩ có của cải, tài 
sản nhiều đến 800 triệu, chỉ có một người con trai duy 
nhất. Hai ông bà phú hộ bàn với nhau rằng: 

“Gia đình chúng ta có nhiều tiền, nhiều của như thế 
này, chúng ta chỉ có một đứa con trai, sau này chúng ta 
sẽ giao tẩt cả gia tài lại cho con đế nó thừa hưởng sung 
sướng suốt cuộc đời cũng không sao hết được. Con 
chúng ta không cần làm việc gì cho vất vả. ” 

Hai ông bà phú hộ nhất trí nhu vậy nên cho đứa con 
trai đi học đờn ca, múa hát vui chơi, không học nghề hay 
chuyên môn nào khác. 


'Dhammapadatthakatha, laravagga, Mahadhanasetthiputtavatthu. 
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* Một nhà phú hộ khác cũng trong thảnh Bãrãnasĩ 
này, cũng có của cải, tài sản nhiều đến 800 triệu, cũng 
chỉ có một nguời con gái duy nhất. Hai ông bà phú hộ 
cùng bàn với nhau như nhả phú hộ có người con trai, nên 
cho đứa con gái đi học đờn ca, múa hát vui chơi như con 
trai nhà phú hộ kể trên. 

Khi người con trai và người con gái của hai nhà phú 
hộ đến tuổi trưởng thành, hai bên gia đình kết làm sui 
gia với nhau, tác họp cho con trai và con gái làm lễ 
thành hôn, thành đôi vợ chồng với nhau. 

Sau khi cha mẹ hai bên lần lượt qua đời, tất cả gia tài 
của hai nhà phú hộ gom chung lại thành tài sản lớn đến 
1.600 triẹu 

Cho nên, hai vợ chồng con của phú hộ có tài sản của 
cải rất lớn, nên gọi là “Mahãdhana ”, và hai người con 
của hai nhà phú hộ gọi là “Setthiputtã”, hai danh từ 
ghép lại nhau gọi là “Mahãdhanasetthiputtã”, nghĩa là: 
“Hai người con của hai nhà phú hộ có tài sản lớn. ” 

Hai vợ chồng trẻ, con nhà phú hộ không biết kinh 
doanh nào khác, chỉ biết dờn ca, múa hát vui chơi mà 
thôi. Thường ngày, hai vợ chồng đến chầu Đức-vua. 

Trên đường đi, một nhóm người uống rượu, ăn chơi, 
ca hát bên đường, bọn chúng nhìn thấy hai vợ chồng con 
phú hộ thường qua lại nên bàn tính với nhau rằng: 

“Chúng ta có thể làm cách nào để cho hai vợ chồng 
con phú hộ này nghiện rượu, chúng ta sẽ sổng bám vào 
họ thì được sung sướng suốt đời. ” 

Bọn chúng bàn mưu tính kế vừa xong, khi thấy hai vợ 
chồng con phú hộ đang đi tới, bọn chúng vừa uống rượu, 
vừa ca hát, nhảy múa có vẻ rất vui sướng rồi đồng thanh 
nói lời chúc tụng rằng: 
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“Chúng tôi câu chúc hai vợ chông con phú hộ được 
sống lâu trăm tuoi, được hạnh phúc an-lạc suốt đời. 

Chúng tôi xin nương nhờ nơi hai người, cũng sẽ được 
an-lạc, sung sướng. ” 

Người con trai phú hộ nghe bọn chúng chúc tụng mình 
có vẻ thích thú hoan hỷ lắm, mới hỏi người đánh xe rằng: 

- Này ngươi! Chúng nó uống nước gì vậy? 

- Thưa cậu chủ, chúng nó uổng rượu ạ. 

- Rượu có vị ngon không? 

- Thưa cậu chủ, trong các loại nước, rượu là loại nước 
có vị ngon làm cho người thưởng thức say ngây ngất. 

Người con trai phú hộ nói với người đánh xe rằng: 

- Nếu như vậy thì ta cũng nên uổng chơi cho biết vị 
của rượu. 


Người con trai phú hộ sai người đánh xe đên gặp 
nhóm người kia lấy một chút rượu uống thử cho biết. 

về sau không lâu, uống rượu được nhiều, người con 
trai phú hộ trở thành người nghiên rượu nặng. 


Nhóm người nghiện rượu kia biêt người con trai phú 
hộ đã nghiện rượu rồi, chúng rủ nhau đến tận nhà người 
con trai phú hộ để uống rượu cho có bạn. 

Lâu ngày, tiếng đồn càng xa, bọn chúng rủ nhau đến 
ngày càng đông. Người con trai phú hộ sai gia nhân mua 


rượu, môi lân 100 kahãpana, rôi 200 kahãpana, v.v... 
Ngoài việc tốn tiền mua rượu, còn tốn thêm tiền mua 
bông hoa, nước thơm, tiền mướn đoàn vũ nữ nổi tiếng 
đến ca hát, nhảy múa, xong rồi còn ban thưởng, mỗi lần 
1.000 kahãpana, 2.000 kahãpana, v.v... 

Người con trai phú hộ phung phí tiền bạc suốt ngày 
đêm như vậy, trải qua một thời gian lâu, của cải, tài sản 
800 (tám trăm) triệu phần của mình đã hết sạch. 
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Người quản gia đên trình cho người con trai phú hộ 
biết rằng: 

- Thưa cậu chủ, của cải, tài sản phần của cậu đã hết 
sạch rồi! 

Người con trai phú hộ bèn hỏi: 

- Này ngươi! Của cải, tài sản phần của phu-nhân ta 
không còn hay sao? 

Người quản gia thưa rằng: 

- Thưa cậu chủ, của cải, tài sản phần của mợ vẫn còn. 

Người con trai phú hộ ra lệnh: 

- Này ngươi! Hãy lẩy của cải phần của phu-nhân ta 
ra xài. 

Người con trai phú hộ phung phí như vậy trải qua 
thêm một thời gian lâu nữa, tài sản phần của người vợ 
cũng hết sạch. 

Những ngày tiếp theo sau, bán dần ruộng, vườn, xe 
cộ, đồ đạc trong nhà, đến cuối cùng cũng bán cả căn nhà 
đang ở để tiêu xài. 

Đến khi hai vợ chồng con phú hộ tuổi già, không có 
nhà ở, hai vợ chồng phải dẫn nhau ra ở bên hiên nhả 
người khác. 

Hằng ngày, hai vợ chồng cầm mả nh bát đi xin những 
đồ ăn thừa của người khác, để sống lay lắt qua ngày. 

Một hôm, ông già đứng gần cửa trai tăng đường để 
chờ nhận đồ ăn còn dư của chư tỳ-khưu, sa-di. 

Đức-Phật nhìn thấy ông già, rồi mỉm cười. Khi ấy, 
Ngài Trưởng-lão Ãnanda bạch hỏi Đức-Phật, do nguyên 
nhân nào mỉm cười. 

Đức-Phật truyền dạy Ngài Trưởng-lão Ãnanda rằng: 
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- Này Ẵnandaỉ ông già kia, trước đây là con của nhà 
phú hộ có một tài sản lớn lao, đã tiêu xài phung phỉ hết 
sạch, sau đó lại còn bán hết tất cả ruộng, vườn, đồ đạc, 
nhà cửa,... Bây giờ, không còn gì nữa, ông phải dẫn vợ 
đi xin ăn trong kinh-thành này. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

* Nếu nguời con phú hộ, trong tuổi thiếu-niên không 
tiêu xài phung phỉ của cải, tài sản, biết lo kinh doanh, 
khuếch trương công việc làm ăn thì sẽ trở thành phú hộ 
thứ nhất trong kinh-thành Bãrãnasĩ này. 

Nếu cả hai vợ chồng con phú hộ trong tuổi thỉếu-niên 
xuất gia trong Phật-giáo, biết thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ thì người chồng có khả năng chứng đắc đến A- 
ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Còn người vợ có khả năng chứng đắc đến Bẩt-lai 
Thánh-đạo, Bẩt-laỉ Thánh-quả và Nỉết-bàn, trở thành 

bậc Thánh Bất-lai. 

* Nếu người con phú hộ, trong tuổi trung-nỉên với 
phần của cải, tài sản còn lại, biết lo kinh doanh, khuếch 
trương công việc làm ăn thì sẽ trở thành phú hộ thứ nhì 
trong kinh-thành Bãrãnasĩ này. 

Nếu cả hai vợ chồng con phú hộ, trong tuổi trung- 
niên xuất gia trong Phật-giáo, biết thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ thì người chồng có khả năng chứng đắc 
đến Bẩt-lai Thánh-đạo, Bẩt-laỉ Thánh-quả và Niết-bàn, 
trở thành bậc Thánh Bẩt-lai. 

Còn người vợ có khả năng chứng đắc đến Nhẩt-lai 
Thánh-đạo, Nhẩt-lai Thánh-quả và Nỉết-bàn, trở thành 

bậc Thánh Nhẩt-lai. 
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* Nêu người con phú hộ, trong tuôỉ lão-nỉên với phân 
của cải, tài sản còn lại, biết lo kinh doanh, khuếch 
trương công việc làm ăn thì sẽ trở thành phú hộ thứ ba 
trong kinh-thành Bãrãnasĩ này. 

Nếu cả hai vợ chồng con phú hộ, trong tuổi lão-nỉên, 
xuất gia trong Phật-giáo, biết thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ thì người chồng có khả năng chứng đắc đến 
Nhất-lai Thánh-đạo, Nhẩt-lai Thánh-quả và Niết-bàn, 

trở thành bậc Thánh Nhẩt-lai. 

• 

Còn người vợ có khả năng chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành 

bậc Thánh Nhập-lưu. 

Nhưng bây giờ, hai vợ chồng con phú hộ này đã trải 
qua hết cả 3 thời (thiếu-niên, trung-niên, lão-niên) rồi, 
của cải, tài sản trong thế gian của họ đã bị khánh kiệt, 
của báu sỉêu-tam-gỉới là Thánh-đạo và Thánh-quả trong 
Phật-giáo cũng bị hoại nữa, như con cò già rụng hết 
lông cánh, nằm thoi thóp trong vũng bùn khô. 

Đức-Phật dạy bài kệ rằng: 

“Acaritvã brahmacariyam, aladdhã yobbane dhanam. 

dinnakoncãva jhãyanti, khĩnamaccheva pallale. 

Acaritvã brahmacariyam, aladdhã yobbane dhanam. 

Senti cãpãtikhĩnãva, purãnãnỉ anutthunam. 

“Người ngu dổt không biết hành phạm-hạnh. 

Không được của báu lúc còn trẻ trung, 

Như con cò già yếu nằm than thở, 

Trên vũng bùn khô, không còn tôm cá. 

Người ngu dốt không biết hành phạm-hạnh, 

Không được của báu lúc còn trẻ trung, 


* Dhammapadagatha thứ 155, 156. 
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Năm hôi tiêc của cải xưa đã hêt, 

Như mũi tên đã rời khỏi cây cung, 

Rơi xuống đất làm đồ ăn cho moi. ” 

Nhận xét về tích ngưòi con phú hộ 

Như Đức-Phật dạy Ngài Trưởng-lão Ẫnanda về hai 
người con phú hộ. Ngay trong kiếp hiện-tại, hai người 
con phú hộ đều có khả năng trở thành bậc Thánh-nhân, 
sở dĩ hai người con phú hộ không trở thảnh bậc Thánh- 
nhân là vì gần gũi thân cận với bạn ác nghiện rượu, nên 
người con trai phú hộ phạm điều-giới uống rượu và 
các chất say, trở thành người nghiện rượu nặng, cho 
nên tất cả của cải tài-sản đều bị tiêu hao, thậm chí còn 
ngôi nhà ở cuối cùng cũng không giữ gìn được. Tất cả 
của cải tài-sản sự nghiệp đều bị khánh kiệt hết thảy. 
Thánh-đạo, Thảnh-quả và Niết-bàn cũng không có cơ 
hội phát triên được nữa. 

Đến thời kỳ lão-niên, người con trai phú hộ dẫn vợ đi 
ăn xin, sống lay lắt qua ngày ở dưới mái hiên nhà của 
người khác. 

Như vậy, người phạm đỉều-gỉớỉ uổng rượu, bia và các 
chất say trở thành người nghiện rồi, không gặp được 
người bạn tốt là bậc thiện-trỉ khuyên bảo, nhắc nhở thì 
càng bị sa lầy, chìm đắm trong vòng truy lạc. 

Đức-Phật dạy: 

“Asevanã ca bãlãnam, panậỉtãnanca sevanã... ” 

Không nên gần gũi thân cận với bạn ác. 

Nên gần gũi thân cận với bậc thiện-tri. 

Đó là điều hạnh phúc an-lạc cao-thượng... 

Tóm lại, trong ngũ-giới có 5 điều-giới, người ác nào 
có tác-ý trong ác-tâm phạm mỗi điều-giới nào họp đủ 
chi-pháp của điều-giới ấy, tạo mỗi ác-nghiệp ấy nặng 
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hoặc nhẹ khác nhau nên quả của mỗi ác-nghiệp ấy tuơng 
xứng khác nhau đối với chủ nhân của ác-nghiệp ấy. 

Những tích đuợc trích dẫn làm tiêu biểu giúp cho độc 
giả tìm hiểu về nguời ác phạm mỗi điều-giới, tạo ác- 
nghiệp và quả của ác-nghiệp của mỗi điều-giới trong 
kiếp hiện-tại và những kiếp vị-lai. 

Ngũ-giói là pháp hạnh-phúc an-lành 

Ngũ-gỉới có tầm quan trọng trực tiếp đem lại sự an 
lành đến cho người giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn 
vẹn nói riêng, đến cho mọi chúng-sinh nói chung. 

Tầm quan trọng của ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn 
đó là pháp đem lại sự an lành tùy theo địa vị mỗi người 
trong đời. 

Nếu người ẩy là một Đức-vua có ngũ-gỉớỉ trong sạch 
và trọn vẹn thì toàn cõi đất nước có mưa thuận gió hòa, 
dân giàu nước mạnh, thanh bình thịnh vượng, thần dân 
thiên hạ đều song an cư lạc nghiệp, ... 

* Tích Kurudhammajãtaka Đức-Bồ-tát tỉền-kỉếp 
của Đức-Phật Gotama thực-hành pháp kurudhamma, 
đuợc tóm luợc nhu sau: 

Một thuở nọ, Đức-Phật đang ngự tại ngôi chùa 
letavana gần kinh-thảnh Sãvatthi. Đức-Phật thuyết về 
tiền-kiếp của Đức-Phật khi còn là Đức-Bồ-tát trong tích 
Kurudhammajãtaka: 

Trong thời quá-khứ, Đức-vua Bồ-tát Dhanancaya- 
korabya ngự tại kinh-thảnh Indapattha trị vì đất nước 
Kuru. Đức-vua Bồ-tát thực-hành “kurudhamma là danh 


^ latakatthakatha, Udapanavagga, Kurudhammajatakavannna. 

^ Kurudhammo nãma pancasĩlãni: Pháp kuru là tên gọi ngũ-giới. 
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từ gọi ngũ-giới ” và có 10 người thực-hành theo Đức-Bô- 
tát cùng giữ gìn kurudhamma (pháp ngũ-giới) đó là: 

1- Mầu hậu của Đức-vua Bồ-tát. 

2- Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua. 

3- Hoàng đệ Đức phó-vương. 

4- Vị Bà-la-môn quân sư của Đức-vua. 

5- Vị quan đo điền tho. 

6- Người đánh xe ngựa của Đức-vua. 

7- Phú hộ trong thành Indapattha. 

8- Vị quan trông coi kho thóc gạo. 

9- Người đóng cửa thành Indapattha. 

10- Cô kỹ-nữ trong thành Indapattha. 

Đó là 10 người thực-hành kumdhamma theo Đức-vua 
Bồ-tát Dhanancayakorabya 

Đức-vua Bồ-tát lập ra trại bố-thí vật thực và đồ dùng 
tại 6 nơi: 4 cửa thành, trung tâm kinh-thành và trước 
cửa cung điện Đức-vua. 

Đức-vua Bồ-tát Dhanancayakorabya rất hoan hỷ 
trong pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật. Mỗi ngày, Đức-vua 
đem của cải trị giá 600.000 (sáu trăm ngàn) phân phát tại 
6 trại bố-thí cho mọi người nghèo khổ, đói khát, người đi 
đường. 

Đức-vua Bồ-tát Dhanancayakorabya ngự tại kinh- 
thành Indapattha, trị vì toàn đất nước Kuru được mưa 
thuận gió hòa, dân giàu nước mạnh, thái bình thịnh 
vượng, mọi thần dân thiên hạ được sống an cư lạc nghiệp. 

Đất nước Kãlinga gặp nạn 

* Thời ấy, Đức-vua Kãliúga ngự tại kinh-thảnh 
Dantapura, trị vì đất nước Kãliủga. Đất nước Kãliủga 
gặp cơn hạn hán, trời không mưa, đến mùa màng không 
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cày cây trông trọt gì được nên dân chúng thiêu ăn đói 
khố, còn sinh ra 3 nạn: nạn đói khát, nạn dịch bệnh và 
nạn cướp bóc. Dân chúng trong đất nước kéo đến kinh- 
thành Dantapura, đứng trước cung điện Đức-vua kêu la, 
than khóc xin Đức-vua Kãlihga cứu giúp. 

Đức-vua Kãlihga truyền hội các quan cận thần bèn hỏi: 

- Này các quan! Có chuyên gì xảy ra? 

Các quan tâu lên Đức-vua rằng: 

- Tâu Bệ hạ, trong đất nước của Bệ hạ gặp cơn hạn 
hán kẻo dài, trời không mưa, đến mùa màng không cày 
cấy trồng trọt gì được nên dân chúng thiếu ăn, đói kho, 
còn sinh ra 3 nạn: nạn đói khát, nạn dịch bệnh và nạn 
cướp bóc. 

Dân chúng trong đẩt nước kéo đến kinh-thành, đứng 
trước cung điện của Đức-vua, kêu la, than khóc, xin 
Đức-vua cứu giúp. Cầu xin Đức-vua làm cho đất nước 
mưa thuận gió hòa. 

Đức-vua bèn truyền hỏi các quan rằng: 

- Này các quan! Các Đức-vua trước làm cách nào để 
cho đất nước mưa thuận gió hòa? 

Các quan tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ hạ, các Đức-vua trước, nếu khỉ đất 
nước gặp cơn hạn hán kéo dài, trời không mưa thì Đức- 
vua đem của cải ra bổ-thí, nguyên thọ trì giới, nằm trên 
giường không lát nệm bông suốt 7 ngày, trời sẽ mưa. 

Đức-vua làm đúng theo lời tâu của các quan cận thần, 
nhưng trời vẫn không mưa. Đức-vua hỏi các quan rằng: 

- Này các quan! Trẫm đã làm đúng theo lời tâu của 
các khanh mà trời vẫn không mưa. 

Vậy, Trẫm nên làm thế nào đế cho trời mưa? 

Các quan tâu rằng: 
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- Muôn tâu Bệ hạ, tại kinh-thành Indapattha, Đức-vua 
Dhanancayakorabya có con voi báu tên là Anjanavanna, 
nếu Bệ hạ có được voi báu ấy thì trời ắt có mưa. 

Đức-vua truyền lệnh hỏi rằng: 

- Này các quan! Làm thể nào để chúng ta có được con 
voi báu ẩy? 

Các quan tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ hạ, chúng ta không thế chiến thẳng 
Đức-vua Dhanancayakorabya bằng sức mạnh, Đức-vua 
ẩy là bậc thiện-trỉ cao thượng hoan hỷ làm phước-thiện 
bổ-thỉ đến người thọ thỉ theo nhu cầu. 

Dù người ta muốn xin ngôi Vua, Đức-vua cũng truyền 
ngôi Vua lại cho họ, dù người ta muốn xin đôi mắt, Đức- 
vua cũng móc mắt ra cho họ, dù người ta muốn xin sinh- 
mạng, Đức-vua cũng dám cho sỉnh-mạng được, huống 
hồ chúng ta xin con voi báu ẩy, chắc chắn Đức-vua sẽ 
ban con voi báu cho chúng ta. 

Đức-vua truyền bảo rằng: 

- Này các quan! Bây giờ Trẫm phải 8 vị bà-la-môn đi 
đến xin con voi báu ẩy. 

Nhóm 8 vị bà-la-môn đến kinh-thành Indapattha dò 
hỏi để biết Đức-vua Bồ-tát ngày nào sẽ ngự đến trại bố- 
thí. Dân chúng cho biết Đức-vua thuờng ngự đến trại bố- 
thí mỗi tháng 6 ngày: 8 - 14 - 15 -23 -29 -30. 

Ngày hôm sau nhằm vào ngày rằm (ngày 15), Đức- 
vua Bồ-tát sẽ ngự đến trại bố-thí. Nhóm 8 vị bà-la-môn 
vội đến truớc cửa thảnh phía Đông chờ đợi từ sáng sớm. 

Đức-vua Bồ-tát ngự trên voi báu trang điểm đầy đủ đồ 
trang sức, vòng vàng, ngọc quý. Khi Đức-vua Bồ-tát ngự 
đến phía Đông, tự tay Đức-vua Bồ-tát bố-thí đến cho 7 - 
8 nguời xong, rồi truyền lệnh cho các quan làm phận sự 
bố-thí. 
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Đức-vua Bồ-tát cỡi lên voi báu ngự đến cửa thành 
phía Nam, cùng các quan theo hầu đông đảo, nhóm 8 vị 
bà-la-môn không thể đến gần Đức-vua Bồ-tát đuợc, nên 
nhóm 8 vị bà-la-môn vội đến cửa thảnh phía Nam đứng 
chờ đợi truớc. 

Khi Đức-vua Bồ-tát ngự đến cửa thả nh phía Nam, 
nhóm 8 vị bà-la-môn chắp tay chúc tụng Đức-vua rằng: 

“Cầu xin Đại-vương sổng trường thọ. ” 

Đức-vua Bồ-tát nghe vậy liền giục voi báu đến gần 
nhóm 8 vị bà-la-môn truyền hỏi rằng: 

- Này các vị bà-la-môn! Quý vị muốn được gì không? 

Nhóm 8 vị bà-la-môn ca tụng ân-đức của Đức-vua 
bằng câu kệ rằng: 

Muôn tâu Đại-vương là Bậc cao thượng. 

Đại-vương có tâm đạỉ-bỉ vô lượng, 

Có đại-thiện-tâm hoan hỷ bo-thỉ. 

Chúng hạ thần thành kỉnh xỉn Đại-vương. 

Ban con voi báu hạnh phúc an lành, 

Thỉnh đem về đất nước Ka-lin-ga, 

Đe thần dân thoát khỏi ba nạn tai. 

Chúng hạ thần kỉnh dâng số vảng này. 

Nghe quý vị bà-la-môn ca tụng nhu vậy, Đức-vua Bồ- 
tát Dhanancayakorabya truyền dạy rằng: 

- Này các vị bà-la-môn! Nếu các ngươi kỉnh dâng 
vàng đế đoi lẩy voi báu này thì thật là việc làm không 
hợp lẽ. Trẫm sẽ ban cho con voi báu này cùng với đồ 
trang sức của nó và người nài voi tài giỏi này. 

Con voi báu này là con vật xứng đáng dành cho Đức- 
vua làm phương tiện. 

Đức-vua Bồ-tát ngự xuống voi, đi vòng quanh xem 
xét mọi đồ trang sức đầy đủ, sau đó, Đức-vua Bồ-tát cầm 
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lấy vòi voi đặt lên bàn tay nhóm 8 vị bà-la-môn, rồi lấy 
bình nước bằng vàng đựng đầy nước thơm rót từ trên vòi 
voi chảy xuống tay bà-la-môn rơi xuống đất, gọi là làm 
lễ bố-thí voi báu cùng với người nài voi tài giỏi và cả 
nhóm tùy tùng cho nhóm 8 vị bà-la-môn ấy. 

Nhóm 8 vị bà-la-môn dẫn voi báu, người nài voi tài 
giỏi và đoàn tùy tùng trở về kinh-thành Dantapura để 
dâng lên Đức-vua Kãliốga. 

Đất nước Kãliủga đã có voi báu nhưng trời vẫn không 
mưa nên Đức-vua Kãliủga hỏi các quan rằng: 

- Này các quan! Nay, đất nước chúng ta đã có voi báu 
rồi nhưng trời vẫn không mưa. 

Vậy, Trẫm nên làm thế nào nữa để cho đất nước mưa 
thuận gió hòa, dân chúng song no đủ thái bình an-lạc. 

Các quan tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ hạ, Đức-vua Dhanancayakorabya là 
bậc thiện-trỉ giữ gìn kurudhamma (pháp ngũ-giới). 
Chỉnh do nhờ thiện-pháp ấy nên trong nước mưa thuận 
gió hòa, dân giàu nước mạnh, thái bình thịnh vượng, 
dân chúng được sổng an cư lạc nghiệp, chắc chắn là do 
oai lực của kurudhamma (pháp ngũ-giới) trong sạch 
của Đức-vua Dhanancayakorabya. 

Con voi báu này không cỏ oai lực bằng kurudhamma. 

Nghe các quan tâu như vậy, Đức-vua Kãliốga liền 
truyền lệnh cử một phái đoàn bà-la-môn và các quan đi 
sứ đến kinh-thảnh Indapattha, đồng thời tiễn đưa voi báu 
cùng với người nài voi tài giỏi, tất cả nhóm tùy tùng trở 
về lại kinh-thành Indapattha, đến chầu Đức-vua Dhanaũ- 
cayakorabya kính dâng lại voi báu Aíyanavanna cùng 
với người nài voi tài giỏi, rồi tâu lên Đức-vua 
Dhanancayakorabya, kính xin ghi chép kurudhamma 
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(pháp ngũ-giới) trên tâm biên vàng, đem vê dâng lên 
Đức-vua Kãliủga để Đức-vua thực-hành kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) ẩy, để cho nước Kãliủga được mưa 
thuận gió hòa, dân giàu nước mạnh, thái bình thịnh 
vượng, dân chúng được sống an cư lạc nghiệp. 


* Kurudhamma (Pháp ngũ-giói) 

1- Đức-vua Bồ-tát Dhanancayakorabya giữ gìn 
Kurudhamma (Pháp ngũ-giói) 

Các quan cận thần của Đức-vua Kãliủga và nhóm bà- 
la-môn đến kinh-thành Indapattha, vào chầu Đức-vua 
Dhanancayakorabya dâng trở lại voi báu cùng với người 
nài voi tài giỏi và nhóm tùy tùng, rồi kính tâu lên với 
Đức-vua rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, đất nước của chúng hạ thần, 
khi đem voi báu trở về, trời vẫn hạn hán không có mưa, 
được biết Đại-vương là bậc giữ gìn kurudhamma (pháp 
ngũ-giới) trong sạch. Đức-vua của hạ thần muốn giữ gìn 
kurudhamma nên phái chúng hạ thần đến kỉnh xin Đại- 
vương ban kurudhamma cho chúng hạ thần ghi chép 
trên tẩm biến vàng này, rồi đem về dâng lên Đức-vua 
Kãlihga đế thực-hành kurudhamma ấy. 

Kỉnh xin Đại-vương có tâm đại-bi ban kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) cho hạ thần ghi chép. 

Đức-vua Bồ-tát truyền dạy rằng: 

- Này các khanh! Trẫm cỏ giữ gìn kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) thật nhưng bây giờ Trẫm hoài nghi về 
kurudhamma của Trẫm. 

Vì vậy, Trẫm phân vân không muốn ban kuru- 
dhamma (pháp ngũ-gỉới) đến cho các khanh. 
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Nguyên do câu chuyện xảy ra như thê này: 

“Theo lệ thường, cứ 3 năm tổ chức lễ một lần, các 
quan đều hội họp đông đủ, mỗi đời Đức-vua đều đóng 
vai chư-thiên đứng trên cung điện Yakkha Cỉttarãja bẳn 
cây tên được trang điếm bằng các thứ hoa từ 4 phương. 
Khi ẩy, Trẫm cầm cây cung đứng trên cung điện 
Yakkha Cittarãịa gần mặt ho nước, bắn mũi tên đến bổn 
phương, Trẫm thay rõ 3 mũi tên theo 3 hướng, còn một 
mũi tên rơi xuống ho nước cho nên Trẫm hoài nghi rằng: 

‘Không biết mũi tên của Trẫm rơi xuống nước có 
đụng phải con cá nào hay không? ’ 

Trẫm có phạm đỉều-gỉớỉ sát-sỉnh hay không? ” 

Vì vậy, Trẫm phân vân không muốn ban kuru- 
dhamma (pháp ngũ-giới) đến cho các khanh. 

Các sứ giả đều tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Đại-vương không có tác-ỷ sát- 
sinh thì không thế gọi là phạm đỉều-gỉới sát-sinh được. 

Vậy, kỉnh xin Đại-vương có tâm đại-bi ban kuru- 
dhamma (pháp ngũ-gỉới) cho chúng hạ thần. 

Đức-vua Bồ-tát truyền dạy rằng: 

- Này các khanh! Nếu vậy thì các khanh hãy ghi chép 
kurudhamma (pháp ngũ-giới). 

Các sứ giả đem tấm biển vàng ra ghi chép: 

1- Pãno na hantabbo: Không nên sát-sinh. 

2- Adỉnnam nãdãtabbam: Không nên trộm-cẳp. 

3- Kãmesu micchã na caritabbam: Không nên tà- 
dâm với vợ hoặc chồng hoặc con người khác. 

4- Musã na bhaụitabbaỉn: Không nên nói-doi. 

5- Majjam na pãtabbain: Không nên uống rượu và 
các chất say. 
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Đức-vua Bô-tát tmyên dạy răng: 

- Này các khanh! Mặc dù vậy, Trẫm vẫn chưa hài 
lòng, Trẫm xin giới thiệu đến Mau-hậu của Trẫm là 
người giữ gìn kurudhamma trong sạch và trọn vẹn. 

Các khanh hãy đến xin ghi chép kurudhamma (pháp 
ngũ-giới) nơi Mau-hậu của Trẫm. 

2- Mau-hậu của Đức-vua giữ gìn Kurudhamma 

Các sứ giả đến chầu Mau-hậu của Đức-vua tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng thái-hậu, chúng hạ thần được biết 
Lệnh-bà giữ gìn kurudhamma (pháp ngũ-giới) trong sạch. 

Kính xin Lệnh-bà có tâm từ ban kurudhamma (pháp 
ngũ-giới) cho chúng hạ thần. 

Hoàng thái-hậu truyền dạy rằng: 

- Này các khanh! Ta có giữ gìn kurudhamma (pháp 
ngũ-giới) thật, nhưng bây giờ ta hoài nghi về kuru- 
dhamma (pháp ngũ-giới) của ta nên ta phân vân không 
muốn ban kurudhamma đến cho các khanh. 

Nguyên do câu chuyện xảy ra như thể này: 

“Ta cỏ hai Hoàng-tử, Hoàng-tử trưởng là Chánh- 
vương và Hoàng-tử thứ là Phó-vương. 

Một lần có một Đức-vua ở nước lân bang, gửi đồ 
cổng hiến Đức-vua Chảnh-vương của ta một lõi trầm 
thơm giá trị ỉ 00.000 (một trăm ngàn) kahãpana và một 
nhánh hoa bằng vàng giá trị 1.000 (một ngàn) kahãpana. 
Đức-vua Chánh-vương đem hai món quà ẩy dâng cho ta. 
Ta nghĩ rằng: 

‘Lõi trầm ta cũng không thoa và nhánh hoa vàng ta 
cũng không trang điếm, ta nên đem cho hai nàng dâu 
của ta. ’ 
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Ta đem nhánh hoa bằng vàng có giả trị thấp ban cho 
nàng dâu trưởng là Chánh-cung Hoàng-hậu của Hoàng- 
tử trưởng Chánh-vương, và đem lõi trầm có giá trị cao 
ban cho nàng dâu thứ là vương-phi của Hoàng-tử thứ 
Phó-vương. 

Khi ta ban cho họ rồi, nghĩ lại ta là người giữ gìn 
kurudhamma (pháp ngũ-giới) lẽ ra ta không nên có 
tâm thiên vị nàng dâu nào giàu, nàng dâu nào nghèo, ta 
nên nghĩ đến địa vị lớn địa vị nhỏ. 

Đúng ra, vật có giá trị cao ta nên ban cho nàng dâu 
trưởng. Ta đã không làm như vậy. ” 

Như vậy, giới của ta có bị ô nhiễm hay không? 

Vì vậy, ta phân vân không muốn ban kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) cho các ngươi. 

Các sứ giả tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng Thái-hậu, của cải của mình muốn 
ban cho ai tùy theo mình, điều ẩy không làm cho giới bị 
ô nhiễm. 

Vậy, kỉnh xin Lệnh-bà có tâm từ ban kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) cho chúng hạ thần. 

Sau khi các sứ giả ghi chép kurudhamma (pháp ngũ- 
giới) nơi Hoàng-Thái-hậu của Đức-vua trên tấm biển 
vàng xong, Bà truyền dạy rằng: 

- Này các khanh! Mặc dù vậy, ta vẫn chưa hài lòng, 
ta xin giới thiệu đến nàng dâu trưởng là Chánh-cung 
Hoàng-hậu của Hoàng-tử trưởng Chánh-vương, là 
người giữ gìn kurudhamma trong sạch và trọn vẹn. 

Các khanh hãy đến xỉn ghi chép kurudhamma (pháp 
ngũ-giới) từ nơi nàng dâu trưởng của ta. 
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3- Chánh-cung hoàng-hậu của Đức-vua giữ gìn 
Kurudhamma 

Các sứ giả đến chầu Chánh-cung Hoàng-hậu tâu rằng: 

- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, chúng hạ thần 
được biết Chánh-cung Hoàng-hậu giữ gìn kurudhamma. 

Kỉnh xin Chảnh-cung Hoàng-hậu có tâm từ ban 
kurudhamma cho chúng hạ thần. 

Chánh-cung Hoàng-hậu truyền dạy rằng: 

- Này các khanh! Ta có giữ gìn kurudhamma (pháp 
ngũ-giới) thật, nhưng bây giờ ta hoài nghi về 
kurudhamma của ta nên ta phân vân không muốn ban 
kurudhamma đến cho các khanh. 

Nguyên do câu chuyện xảy ra như thể này: 

“Một hôm, ta đứng trên bao lơn cung điện, nhìn thấy 
Đức Chánh-vương ngồi trước, Đức phó-vương ngồi sau 
trên lưng voi báu đang ngự ra khỏi thành, ta trộm nghĩ 
thầm rằng: 

‘Ta nên giao thiệp với Đức phó-vương này, khi Đức 
chánh-vương băng hà, Đức phó-vương lên ngôi Chánh- 
vương sẽ có lòng ưu ái đến ta. ’ 

Sau đó, ta cảm thấy hổ-thẹn tội-lỗi, vì ta là người 
hành kurudhamma, Đức-vua phu-quân của ta vẫn còn 
sống, ta lại trộm nghĩ đến một người đàn ông khác. ” 

Như vậy, giới của ta cỏ bị ô nhiễm hay không? 

Vì vậy, ta phân vân không muốn ban kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) cho các khanh. 

Các sứ giả tâu rằng: 

- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, chỉ có suy nghĩ ở 
trong tâm, không thế phạm điều-giới tà-dâm được. 
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Vì vậy, kính xin Chánh-cung Hoàng-hậu có tâm từ 
ban kurudhamma (pháp ngũ-giới) cho chúng hạ thần. 

Sau khi các sứ giả ghi chép kurudhamma nơi Chánh- 
cung Hoàng-hậu của Đức-vua trên tấm biển vàng xong, 
Chánh-cung Hoàng-hậu truyền dạy rằng: 

- Này các khanh! Mặc dù vậy, ta vẫn chưa hài lòng, 
ta xin giới thiệu đến Đức phó-vương là người giữ gìn 
kurudhamma trong sạch và trọn vẹn. 

Các khanh hãy đến xỉn ghi chép kurudhamma từ nơi 
Đức phó-vương ấy. 

4- Đức phó-vương - hoàng-đệ của Đức-vua giữ gìn 
Kurudhamma 

Các sứ giả đến chầu Đức phó-vuơng tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức phó-vương, chúng hạ thần được biết 
Đức phó-vương giữ gìn kurudhamma. 

Kỉnh xin Đức phó-vương có tâm từ ban kurudhamma 
cho chúng hạ thần. 

Đức phó-vuơng truyền dạy rằng: 

- Này các khanh! Ta có giữ gìn kurudhamma (pháp 
ngũ-giới) thật, nhưng bây giờ ta hoài nghỉ về 
kurudhamma (pháp ngũ-giới) của ta nên ta phân vân 
không muốn ban kurudhamma (pháp ngũ-giới) đến cho 
các khanh. 

Nguyên do câu chuyện xảy ra như thể này: 

“Một buổi chiều, ta đến chầu Đức Chánh-vưong 
bằng xe ngựa, ta nghĩ, khi đến chầu Đức hoàng-huynh 
xong sẽ xin cáo lui trở về. Nhưng khi chầu xong, lại gặp 
phải con mưa lớn có sẩm sét, Đức hoàng-huynh khuyên 
bảo ta nên nghỉ lại đêm tại cung điện. 



246 


PHÁP-HÀNH GIỚI 


Phân người lái xe và đoàn người thuộc hạ tùy tùng 
nghĩ rằng: 

‘Đức phó-vương sẽ trở về nên họ chờ đợi suốt đêm 
đến sáng. ’ 

Sáng ngày hôm sau, ta xỉn phép ra về, khỉ ra đến cửa, 
ta thấy người lái xe và đoàn người thuộc hạ tùy tùng 
đứng chờ suốt đêm, bị trời mưa ướt phải chịu cực khố. 

Ta cảm thấy ân hận và thương cảm cho người lái xe 
và đoàn người thuộc hạ tùy tùng. Ta là người giữ gìn 
kurudhamma mà làm kho người khác. ” 

Như vậy, giới của ta có bị ô nhiễm hay không? 

Vì vậy, ta phân vân không muốn ban kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) cho các khanh. 

Các sứ giả tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức phó-vương, Đức phó-vương không có 
tác-ỷ làm kho người khác, còn giới của Đức phó-vương 
không hề bị ô nhiễm một điều-giới nào cả. 

Vậy, kỉnh xin Đức phó-vương có tâm từ ban kuru- 
dhamma cho chúng hạ thần. 

Sau khi các sứ giả ghi chép kurudhamma (pháp ngũ- 
gỉới) nơi Đức phó-vuơng trên tấm biển vàng xong, Đức 
phó-vuơng truyền dạy rằng: 

- Này các khanh! Mặc dù vậy, ta vẫn chưa hài lòng, 
ta xin giới thiệu đến vị bà-la-môn quân sư của Đức-vua, 
là người giữ gìn kurudhamma (pháp ngũ-giới) trong 
sạch và trọn vẹn. 

Các khanh nên đến xin ghi chép kurudhamma (pháp 
ngũ-giới) từ nơi vị quân sư ẩy. 
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5- Vị bà-la-môn quân sư của Đức-vua giữ gìn 
Kurudhamma 

Các sứ giả đến hầu vị quân sư bà-la-môn thưa: 

- Kỉnh thưa Ngài quân sư, chúng hạ thần được biết 
quân sư giữ gìn kurudhamma (pháp ngũ-giới). 

Kính xin Ngài quân sư có tâm từ ban kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) cho chúng hạ thần. 

Vị bà-la-môn quân sư dạy rằng: 

- Này các ngươi! Ta có giữ gìn kurudhamma (pháp 
ngũ-giới) thật, nhưng bây giờ ta hoài-nghi về kuru- 
dhamma của ta nên ta phân vân không muốn ban 
kurudhamma (pháp ngũ-giới) đến cho các ngươi. 

Nguyên do câu chuyện xảy ra như thể này: 

“Một hôm, ta đến chầu Đức-vua, trên đường đi ta 
thay một chiếc xe mới xinh đẹp, được biết chiếc xe ẩy 
của Đức-vua lân bang đem đến kỉnh dâng lên Đức-vua 
Dhanancayakorabya. Ta thầm nghĩ rằng: 

‘Ta đã già rồi, nếu được Đức-vua ban chiếc xe này 
cho ta, ta sẽ dùng chiếc xe này làm phương tiện đi lại 
chầu Đức-vua thì tốt biết dường nào! ’ 

Khỉ ta vào chầu Đức-vua, sứ giả tâu kỉnh dâng chiếc 
xe lên Đức-vua. Đức-vua khen ngợi chiếc xe rẩt xinh 
đẹp, rồi truyền dạy rằng: 

- Này sứ giả, các ngươi nên kỉnh dâng chiếc xe xinh 
đẹp này đến vị bà-la-môn quân sư khả kỉnh của Trẫm. 

Ban đầu ta không chịu nhận nhưng Đức-vua khẩn 
khoản mãi ta mới chịu nhận. Vì ta là vị quân sư giữ gìn 
kurudhamma (pháp ngũ-giới), sao lại phát sinh tâm 
tham muốn trong của cải của người khác. ” 

Như vậy, giới của ta có bị ô nhiễm hay không? 
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Vì vậy, ta phân vân không muôn ban kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) cho các ngươi. 

Các sứ giả thưa rằng: 

- Kính thưa Ngài quân sư, tâm nghĩ tham muốn của 
cải người khác thì chưa phạm điều-giới được, bởi vì 
phạm điều-giới phải do thân và khấu. 

Vậy, kỉnh xin Ngài quân sư có tâm từ ban kuru- 
dhamma (pháp ngũ-giới) cho chúng hạ thần. 

Sau khi các sứ giả ghi chép kurudhamma (pháp ngũ- 
gỉới) nơi vị quân sư trên tấm biển vàng xong, vị quân sư 
truyền bảo rằng: 

- Này các ngươi! Mặc dù vậy, ta vẫn chưa hài lòng, 
ta xỉn giới thiệu đến vị quan đo điền thố của Đức-vua, 
là người giữ gìn kurudhamma trong sạch và trọn vẹn. 

Các ngươi nên đến xỉn ghi chép kurudhamma (pháp 
ngũ-giới) từ vị quan ẩy. 

6- Vị quan đo điền thổ của Đức-vua giữ gìn 
Kurudhamma 

Các sứ giả đến hầu vị quan đo điền thổ thưa: 

- Kinh thưa vị quan đo điền thổ, chúng tôi được biết 
quan lớn giữ gìn kurudhamma (pháp ngũ-giới). 

Kỉnh xin quan lớn có tâm từ ban kurudhamma (pháp 
ngũ-giới) cho chúng tôi. 

Vị quan đo điền thổ bảo rằng: 

- Thưa quỷ vị, tôi có giữ gìn kurudhamma (pháp ngũ- 
giới) thật, nhưng bây giờ tôi hoài-nghi về kurudhamma 
của tôi nên tôi phân vân không muốn truyền lại kuru- 
dhamma (pháp ngũ-giới) đến cho quỷ vị. 

Nguyên do câu chuyện xảy ra như thể này: 
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“Một hôm, tôi có phận sự đo điên thô ở tỉnh ngoài, tôi 
lẩy sợi dây cột vào hai đầu cây, người chủ đất cầm một 
đầu, còn tôi cầm một đầu. 

Khi tôi giăng dây để đo đất, đầu cây của tôi nhằm 
ngay vào hang con cua, tôi nghĩ rằng: 

‘Nếu tôi cắm cây ngay vào hang con cua thì có thể 
làm con cua chết, nếu tôi cắm cây tránh quá hang con 
cua thì bị thâm lạm đất nhà nước, nếu tôi cắm cây trước 
hang con cua thì thiếu hụt đất của chủ điền. ’ 

Tôi nghĩ nếu trong hang này có con cua thì tôi đã 
thấy nó, tôi đã xem xét không nhìn thấy con cua nào, có 
lẽ nó đã bỏ hang đi rồi. 

Khỉ tôi cắm cây nhằm ngay vào hang cua, tôi lắng 
nghe có tiếng kêu, tôi nghĩ có lẽ tôi đã cắm cây đụng 
phải con cua bị đau nhưng tôi không biết con cua sổng 
chết thế nào. ” 

Như vậy, giới của tôi có bị ô nhiễm hay không? 

Vì vậy, nên tôi phân vân không muốn truyền lại 
kurudhamma (pháp ngũ-giới) cho quỷ vị. 

Các sứ giả thưa rằng: 

- Kỉnh thưa vị quan đo điền thổ, Ngài không có tác-ý 
sát-sinh, dù con cua có chết hay không, quan lớn cũng 
không phạm điều-giới sát-sinh. 

Vậy, xin quan lớn có tâm từ truyền lại kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) cho chúng tôi. 

Sau khi các sứ giả ghi chép kurudhamma (pháp ngũ- 
gỉới) nơi vị quan đo điền thổ trên tấm biển vàng xong, vị 
quan đo điền thổ bảo rằng: 

- Thưa quỷ vị, mặc dù vậy, tôi vẫn chưa hài lòng, tôi 
xin giới thiệu người đánh xe ngựa của Đức-vua, là 
người giữ gìn kurudhamma trong sạch và trọn vẹn. 
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Các người nên đên xin ghi chép kurudhama (pháp 
ngũ-giới) từ ông ẩy. 

1- Ngưòi đánh xe ngựa của Đức-vua giữ gìn 
Kurudhamma 

Các sứ giả đến gặp người đánh xe ngựa cho Đức- 
vua thưa rằng: 

- Thưa anh đánh xe ngựa, chúng tôi được biết anh giữ 
gìn kurudhamma (pháp ngũ-giới). 

Xỉn anh có tâm từ truyền lại kurudhamma (pháp ngũ- 
giới) cho chúng tôi. 

Người đánh xe ngựa thưa rằng: 

- Thưa quỷ vị, tôi có giữ gìn kurudhamma (pháp ngủ- 
giới) thật, nhưng bây giờ tôi hoài-nghi về kurudhamma 
của tôi nên tôi phân vân không muốn truyền lại kuru- 
dhamma (pháp ngũ-giới) đến cho quỷ vị. 

Nguyên do câu chuyện xảy ra như thể này: 

“Một hôm, tôi đánh xe ngựa đưa Đức-vua du lãm 
vườn thượng uyến. Đức-vua mải ngắm cảnh, đến quá 
chiều Đức-vua mới ngự lên xe hồi cung. 

Chiếc xe đi được một đoạn đường, tôi nhìn thấy bầu 
trời mây kéo đen nghịt, báo hiệu trời sắp mưa, lo Đức- 
vua sẽ bị mưa ướt nên tôi dùng roi báo hiệu cho ngựa 
chạy nhanh về cung điện. 

Bắt đầu từ đó về sau, mỗi khỉ đến đoạn đường này, 
con ngựa vụt chạy nhanh với ỷ nghĩ nơi đoạn đường này 
có nguy hiếm nên trước đây người lái xe đã báo hiệu cho 
chạy nhanh. 

Sự thật, hôm ẩy trời mưa ướt hay không chỉnh tôi 
không có lỗi, thế mà tôi dùng roi ra hiệu cho ngựa chạy 
nhanh, tôi đã làm khố con ngựa từ ngày ẩy cho đến nay. 
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Tôi cảm thây ân hận thương cảm cho con ngựa. 

Vì tôi là người giữ gìn kurudhamma (pháp ngũ-giới) 
không nên làm kho chúng-sinh khác... ” 

Như vậy giới của tôi có bị ô nhiễm hay không? 

Vì vậy, nên tôi phân vân không muốn truyền lại 
kurudhamma (pháp ngũ-giới) cho quỷ vị. 

Các sứ giả nói rằng: 

- Này anh đánh xe ngựa, tâm của anh không nghĩ làm 
khô đến con ngựa, còn ngũ-giới của anh không bị phạm 
một điều-giới nào cả. 

Vậy, xỉn anh cỏ tâm từ truyền lại kurudhamma (pháp 
ngũ-giới) cho chúng tôi. 

Sau khi các sứ giả ghi chép kurudhamma (pháp ngũ- 
giới) nơi người đánh xe ngựa trên tấm biển vàng xong, 
người đánh xe ngựa khuyên rằng: 

- Thưa quỷ vị, mặc dù vậy, tôi vẫn chưa hài lòng, tôi 
xin giới thiệu ông phú hộ là người giữ gìn kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) trong sạch và trọn vẹn. 

Quỷ vị nên đến xỉn ghi chép kurudhamma (pháp ngũ- 
giới) từ nơi ông ẩy. 

8- Ông phú hộ ở kinh-thành Indapatta giữ gìn 
Kurudhamma 

Các sứ giả đến gặp ông phú hộ thưa rằng: 

- Thưa ông phú hộ, chúng tôi được biết ông giữ gìn 
kurudhamma (pháp ngũ-giới). 

Kính xin ông có tâm từ truyền lại kurudhamma (pháp 
ngũ-giới) cho chúng tôi. 

Ông phú hộ thưa rằng: 

- Thưa quỷ vị, tôi có giữ gìn kurudhamma (pháp ngũ- 
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giới) thật, nhưng bây giờ tôi hoài nghi vê kurudhamma 
của tôi nên tôi phân vân không muốn truyền lại kuru- 
dhamma (pháp ngũ-giới) đến cho quỷ vị. 

Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: 

“Một hôm, tôi đi thăm ruộng của tôi, xem xét lúa sãli 
đến thời kỳ chỉn, có thế gặt được chưa. 

Trước khỉ trở về, tôi sai người cắt một nắm đem về, 
sau đó tôi nghĩ rằng: 

‘Lúa ruộng của tôi chưa được đóng thuế cho nhà 
nước, nhung tôi đã đem về một nam lúa mà tôi chưa 
đóng thuế. ’ 

Tôi là người giữ gìn kurudhamma lẽ ra, tôi phải 
đóng thuế lúa cho nhà nước xong rồi, phần lúa còn lại là 
phần của tôi mới đem về nhà được, tôi đã vô ỷ. ” 

Như vậy, giới của tôi có bị ô nhiễm hay không? 

Vì vậy, nên tôi phân vân không muốn truyền lại 
kurudhamma (pháp ngũ-giới) cho quỷ vị. 

Các sứ giả thưa rằng: 

- Thưa ông phú hộ, ông không có tác-ý trộm-cẳp, nên 
ngũ-giới của ông không bị phạm điều-giới nào cả. 

Vậy, xỉn ông có tâm từ truyền lại kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) cho chúng tôi. 

Sau khi các sứ giả ghi chép kurudhamma (pháp ngũ- 
gỉới) nơi ông phú hộ trên tấm biển vàng xong, ông phú 
hộ khuyên bảo rằng: 

- Thưa quỷ vị, mặc dù vậy, tôi vẫn chưa hài lòng, tôi 
xin giới thiệu vị quan trông coi kho thóc gạo là người 
giữ gìn kurudhamma trong sạch và trọn vẹn. 

Quỷ vị nên đến xin ghi chép kurudhamma (pháp ngũ- 
giới) từ nơi vị quan ẩy. 
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9- Vị quan trông coi kho thóc gạo của Đức-vua 
giữ gìn Kurudhamma 

Các sứ giả đến tìm gặp vị quan trông coi kho thóc gạo 
của Đức-vua rồi thua rằng: 

- Thưa quan trông coi kho thóc gạo, chúng tôi được 
biết ông giữ gìn kurudhamma (pháp ngũ-giới). 

Kinh xin quan có tâm từ truyền lại kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) cho chúng tôi. 

Vị quan trông coi kho thóc gạo thua rằng: 

- Thưa quỷ vị, tôi cỏ giữ gìn kurudhamma (pháp ngũ- 
giới) thật, nhưng bây giờ tôi hoài-nghi về kurudhamma 
của tôi nên tôi phân vân không muốn truyền lại kuru- 
dhamma (pháp ngũ-giới) đến cho quỷ vị. 

Nguyên do câu chuyện xảy ra như thể này: 

“Một hôm, tôi ngồi trước cửa kho, dùng thẻ để đếm 
lúa đem nạp vào kho thóc lúa nhà Vua. 

Trong khỉ đang đếm lúa thì trời mưa, vì sợ trời mưa 
ướt lúa tôi vội vàng sai người đong lúa đóng thuế nạp 
vào kho. Khỉ công việc xong rồi, tôi nghĩ lại rằng: 

‘Trong khi vội vàng lỡ đếm nhầm, nếu thiếu lúa thì 
có hại cho nhà nước, hoặc nếu dư lúa thì có hại cho 
dân chúng. ’ 

Tôi là người giữ gìn kurudhamma (pháp ngũ-giới) 
mà không thận trọng trong phận sự của mình. ” 

Như vậy, giới của tôi có bị ô nhiễm hay không? 

Vì vậy, nên tôi phân vân không muốn truyền lại 
kurudhamma (pháp ngủ-giới) cho quỷ vị. 

Các sứ giả thua rằng: 

- Thưa quan, quan không có tảc-ỷ gì, nên quan không 
thế phạm điều-giới nào cả. 



254 


PHÁP-HÀNH GIỚI 


Vậy, xin quan có tâm từ truyền lại kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) cho chúng tôi. 

Sau khi các sứ giả ghi chép kurudhamma (pháp ngũ- 
giới) nơi vị quan trông coi kho thóc gạo trên tấm biển 
vàng xong, vị quan ấy khuyên bảo rằng: 

- Thưa quý vị, mặc dù vậy, tôi vẫn chưa hài lòng, tôi 
xin giới thiệu người đóng cửa thành là người giữ gìn 
kurudhamma trong sạch và trọn vẹn. 

Quỷ vị nên đến xỉn ghi chép kurudhamma (pháp ngũ- 
giới) từ nơi người ẩy. 

10- Ngưòi đóng cửa thành giữ gìn Kurudhamma 

Các sứ giả đến gặp nguời đóng cửa thành thua rằng: 

- Thưa anh, chúng tôi được biết anh giữ gìn kuru- 
dhamma (pháp ngũ-giới). 

Xỉn anh có tâm từ truyền lại kurudhamma (pháp ngũ- 
giới) cho chúng tôi. 

Nguời đóng cửa thả nh thua rằng: 

- Thưa quỷ vị, tôi có giữ gìn kurudhamma (pháp ngủ- 
giới) thật, nhưng bây giờ tôi hoài-nghi về kurudhamma 
của tôi nên tôi phân vân không muốn truyền lại kuru- 
dhamma (pháp ngũ-giới) đến cho quỷ vị. 

Nguyên do câu chuyện xảy ra như thể này: 

“Một hôm, đến giờ đóng cửa thành, tôi đã thông báo 
lớn tiếng đến 3 lần. Khi ẩy, một người nghèo với một 
đứa em gái vào rừng tìm củi và cỏ xong, đang trên 
đường đi vào cửa thành. Hai anh em vội vàng chạy đến, 
cũng vừa đúng lúc đóng cửa thành. Tôi quở trách người 
ẩy rằng: 
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- Anh không biêt có Đức-vua trong thành, không 
biết đến giờ đóng cửa thành hay sao? Mà anh ham vui 
dẫn vợ đi dạo chơi trong rừng mãi cho đến giờ này 
mới trở về? 

Anh chàng nghèo ẩy đáp rằng: 

- Này thưa anh! Người con gái ấy là em của tôi, 
không phải là vợ. 

Tôi nghĩ lại rằng: 

‘Em gái của anh ẩy mà ta nói là vợ. ’ 

Tôi là người giữ gìn kurudhamma (pháp ngũ-giới), 
tôi không biết rõ nên nói lời không chân thật, tôi rất 

-2 _ 7 . P: _ ĩ ĩ 

ăn hận. 

Như vậy, giới của tôi có bị ô nhiễm hay không? 

Vì vậy, nên tôi phân vân không muốn truyền lại 
kurudhamma (pháp ngũ-giới) cho quỷ vị. 

Các sứ giả bảo rằng: 

- Này anh đóng cổng thành, người nào nói theo sự 
hiếu lầm của mình, thì người ẩy không gọi là phạm điều- 
giới nói-dổi. 

Vậy, xin anh có tâm từ truyền lại kurudhammma 
(pháp ngũ-giới) cho chúng tôi. 

Sau khi các sứ giả ghi chép kurudhamma (pháp ngũ- 
giới) nơi người đóng cửa thà nh trên tấm biển vàng xong, 
người đóng cửa thảnh ấy khuyên rằng: 

- Thưa quỷ vị, mặc dù vậy, tôi vẫn chưa hài lòng, tôi 
xin giới thiệu cô kỹ-nữ Vannadãsĩ là người giữ gìn 
kurudhamma (pháp ngũ-giới) trong sạch và trọn vẹn. 

Quỷ vị nên đến xin ghi chép kurudhamma (pháp ngũ- 
giới) từ nơi cô kỹ-nữ ẩy. 



256 


PHÁP-HÀNH GIỚI 


11- CÔ kỹ-nữ trong kỉnh-thành Indapattha giữ gìn 
Kurudhamma 

Các sứ giả đến gặp cô kỹ-nữ Vannadasĩ, thưa rằng: 

- Thưa cô, chúng tôi được biết cô giữ gìn kuru- 
dhamma (pháp ngũ-giới). 

Xỉn cô có tăm từ truyền lại kurudhamma (pháp ngũ- 
giới) cho chúng tôi. 

Cô kỹ-nữ Vannadasĩ thưa rằng: 

- Thưa quỷ vị, tôi có giữ gìn kurudhamma (pháp ngũ- 
giới) thật, nhưng bây giờ tôi hoài-nghi về kurudhamma 
của tôi nên tôi phân vân không muốn truyền lại kuru- 
dhamma (pháp ngũ-giới) cho quỷ vị. 

Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: 

“Một thuở nọ, một chàng trai trẻ đến tìm tôi và trao 
trước cho tôi một sổ tiền 1.000 kahãpana, rồi bảo với tôi 
rằng: 

- Này cô! Cô hãy chờ, tôi sẽ trở lại. 

Chàng trai trẻ ẩy ra đi, tôi đã chờ đợi suốt 3 năm 
ròng rã vẫn không thay chàng trai trẻ ẩy trở lại song 
chung với tôi. 

Trong suốt thời gian 3 năm trường ẩy, tôi không dám 
nhận tiền bạc của cải từ một người đàn ông nào khác, 
tôi giữ gìn ngũ-giới trong sạch trọn vẹn, không đế phạm 
điều-giới nào. 

Vì vậy, tôi phải chịu sổng trong cảnh nghèo khổ túng 
thiếu, đến lúc tôi không thế nào tiếp tục chịu đựng kẻo 
dài cuộc sống như vậy được nữa. 

Khi tôi đến tòa trình bày rằng: 

- Kỉnh thưa quan tòa, xin tòa phán xét trường hợp của 
tôi như vầy: 
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‘Cách đây tròn đúng 3 năm, một chàng trai trẻ trao 
trước cho tôi so tiền 1.000 kahãpana, roi bảo với tôi 
rằng: 

- Này cô! Cô hãy chờ, tôi sẽ trở lại. 

Tôi đã chờ đợi chàng trai trẻ ẩy tròn đúng 3 năm rồi, 
mà vẫn không thay chàng trai trẻ ẩy trở lại tìm tôi, tôi 
giữ gìn ngũ-giới trong sạch trọn vẹn, không đế phạm 
điều-giới nào. 

Vì vậy, cuộc sổng của tôi càng ngày càng túng thiếu, 
nghèo khô. Đen nay, tôi không thế tiếp tục chịu đựng kéo 
dài cuộc song như vậy được nữa. ’ 

Vậy, kính xin quý tòa phán xét giải quyết hoàn cảnh 
kho của tôi thế nào cho được công minh. 

Tòa phán xét rằng: 

- Kể từ nay, nàng có thể nhận tiền bạc từ người đàn 
ông khác được. 

Sau khi tòa phán xét xong, tôi vừa bước ra khỏi tòa, 
thì có một người đàn ông lại tìm tôi, trao cho tôi một so 
tiền 1.000 kahãpana. Tôi vừa đưa tay ra định nhận, 
nhưng chưa kịp nhận. Ngay khi ẩy, chàng trai trẻ cách 
đây đúng 3 năm về trước xuất hiện, vừa thấy chàng trai 
trẻ ẩy tôi liền rút tay lui lại và kêu lên rằng: 

- Chàng trai trẻ năm xưa đã đến rồi! Tôi không thể 
nhận sổ tiền 1.000 kahãpana của ông được, xin ông 
thông cảm. 

Chàng trai trẻ ấy hóa trở lại thành Đức-vua trời 
Sakka đứng trên hư không có hào quang sáng ngời, làm 
cho dân chúng trong thành đều vui mừng hớn hở. 

Đức-vua trời Sakka truyền dạy rằng: 

“Cách đây đúng 3 năm, Trẫm đã biến hóa thành một 
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chàng trai trẻ trao cho cô kỹ nữ này 1.000 kahãpana, đê 
thử lòng cô kỹ-nữ có giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn 
vẹn hay không. 

Nay, Trẫm đã biết rõ cô kỹ-nữ ẩy là người giữ gìn 
ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn. ” 

Đức-vua trời Sakka khuyên dạy mọi người nên giữ gìn 
ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn sẽ được nhiều quả báu 
lớn lao. 

Sau đó, Đức-vua trời Sakka ban phước lành cho tôi, 
trong nhà có đầy đủ 7 thứ báu vật và khuyên dạy rằng: 

“Cô nên giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, chớ 
nên dế duôi trong mọi thiện-pháp cho đến trọn đời. 

Sau khỉ chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp giữ giới sẽ cho quả táỉ- 
sinh lên cõi trời, thọ hưởng mọi sự an-lạc cao quỷ trong 
cõi trời. 

Như vậy, tôi đã nhận sổ tiền 1.000 kahãpana từ chàng 
trai, nhưng tôi chưa làm xong bon phận, lại còn đưa tay 
định nhận 1.000 kahãpana từ một người đàn ông khác, 
tuy tôi đưa tay nhưng chưa kịp nhận so tiền ẩy. ” 

Như vậy, ngũ-gỉớỉ của tôi có bị ô nhiễm hay không? 

Vì vậy, nên tôi phân vân không muốn truyền lại 
kurudhamma (pháp ngũ-giới) cho quỷ vị. 

Các sứ giả thưa rằng: 

- Này cô Vannadãsĩ! Như vậy, ngũ-giới của cô không 
bị ô nhiễm, vẫn còn trong sạch và trọn vẹn. 

Vậy, xỉn cô có tâm từ truyền lại kurudhamma (pháp 
ngũ-giới) cho chúng tôi. 

Các sứ giả ghi chép kurudhamma (pháp ngũ-giới) 
nơi cô kỹ-nữ trên tấm biển bằng vàng. 
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Như vậy, các sứ giả của Đức-vua Kãliủga ở kinh- 
thành Dantapura đã ghi chép kurudhamma từ 11 người 
giữ gìn kurudhamma (pháp ngũ-giới) trong sạch và trọn 
vẹn trên tấm biển vàng, rồi trở lại kinh-thành Dantapura, 
kính dâng tấm biển vàng ấy lên Đức-vua Kãliốga. 

Đức-vua Kãlinga thực-hành nghiêm chỉnh theo kuru- 
dhamma trong sạch và trọn vẹn. 

Cho nên, trong đất nước Kãliủga của Đức-vua được 
mưa thuận gió hòa, 3 nạn tai không còn nữa, đất nước 
được thái bình thịnh vượng, dân giàu nước mạnh, dân 
chúng sống được an cư lạc nghiệp. 

Phần Đức-vua Bồ-tát Dhanancayakorabya tiếp tục 
thực-hành bồi bổ các pháp-hạnh ba-la-mật như bố-thí, trì 
giới, v.v... cho đến trọn đời. 

Đức-vua Bồ-tát cùng những người trung tín sau khi 
chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn 
cho quả đều được tái-sinh lên cõi trời, được hưởng mọi 
sự an-lạc trong cõi trời. 

Đức-Phật thuật lại câu chuyện tiền-kiếp của Ngài, 
những người nghe Đức-Phật thuyết pháp xong, phát sinh 
đức-tin trong sạch, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, có số chứng đắc 
Nhập-lim Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, 
trở thảnh bậc Thánh Nhập-lưu. 

Có số chứng đắc đến Nhẩt-lai Thánh-đạo, Nhẩt-lai 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhẩt-lai... 

Có số người phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, kính 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới suốt đời. 



260 


PHÁP-HÀNH GIỚI 


Tích Kurudhammajataka liên quan đến kiếp hiện-tại 

Trong tích Kurudhammajãtaka này, Đức-Bồ-tát tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama, sinh làm Đức-vua Bồ-tát 
Dhanancayakorabya trong thời quá-khứ. 

Đốn khi Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian thì 
hậu-kiếp của các nhân vật trong tích Kurudhammajãtaka 
ấy liên quan đến kiếp hiện-tại nhu sau: 

- Mau hậu của Đức-vua, nay kiếp hiện-tại này là 
Mau-hậu Mahãmayãdevĩ. 

- Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức Chánh-vương, nay 
kiếp hiện-tại này là Chánh-cung Hoàng-hậu Yasodharã, 
về sau xuất gia trở thành Ngài Đại-đức tỳ-khuru-ni 
Yasodharãtherĩ. 

- Đức phó-vương, Hoàng-đệ của Đức-vua, nay kiếp 
hiện-tại này là Ngài Trưởng-lão Nandatthera. 

- Vị Bà-la-môn quân sư, nay kiếp hiện-tại này là Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahãkassapatthera. 

- Vị quan đo điền thổ, nay kiếp hiện-tại này là Ngài 
Trưởng-lão Kaccayanatthera. 

- Người lái xe ngựa của Đức-vua, nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Trưởng-lão Anuruddhatthera. 

- Ông phú hộ kỉnh-thành Indapattha, nay kiếp hiện- 
tại là Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputtatthera. 

- Vị quan trông coi thóc lúa, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãnatthera. 

- Người đóng cửa thành, nay kiếp hiện tại này là Ngài 
Trưởng-lão PuMatthera. 

- Cô kỹ-nữ Vannadãsĩ, nay kiếp hiện-tại này là Ngài 
Đại-đức tỳ-khưu-ni Uppalavannattherĩ. 

- Đức-vua Bỗ-tát Dhanaũcayakorabya, nay kiếp hiện- 
tại này chính là Đức-Phật Gotama. 
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Như vậy, người giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và 
trọn vẹn rất quan trọng, có khả năng đem lại sự lợi ích, 
sự tiến hóa, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp 

vị-lai. 

• 

Trong kiếp hiện-tại, người giữ gìn ngũ-giới được 
trong sạch và trọn vẹn có tầm quan trọng ả nh hưởng đến 
những người khác, chúng-sinh khác tùy theo địa vị của 
mỗi người trong đời. 

- Nếu Đức-vua là người giữ gìn ngũ-gỉớỉ được trong 
sạch và trọn vẹn thì trong nước được mưa thuận gió hòa, 
mùa màng bội thu, thần dân thiên hạ được sống trong 
cảnh thanh bình thịnh vượng, an cư lạc nghiệp. 

- Nếu gia chủ trong gia đình là người giữ gìn ngũ- 
giới được trong sạch và trọn vẹn thì toàn thế những 
người trong gia đình được sống an lành hạnh phúc. 

- Nếu hai vợ chồng đều giữ gìn ngũ-gỉới được trong 
sạch và trọn vẹn thì vợ chồng con cái được sống hạnh- 
phúc an-lạc. 

- Nếu người nào giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và 
trọn vẹn thì chính người ấy đã tạo những đại-thiện- 
nghiệp giữ gìn ngũ-giới không chỉ cho quả tốt, quả an- 
lạc trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai đối với mình, 
mà quả tốt, quả an-lạc ấy còn ảnh hưởng đến những 
người thân gần gũi với mình nữa. 


Tám dòng phước-thiện 

Đối với người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, đã thọ 
phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã quyy Tam-bảo: quy- 
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y Đức-Phật-bảo, quy-y Đức-Pháp-bảo, quy-y Đức-Tăng- 
bảo và thọ trì ngũ-giới là tránh xa sự sát-sinh, tránh xa 
sự trộm-cẳp, tránh xa sự tà-dâm, tránh xa sự nói-doi, 
tránh xa sự uổng rượu, bia và các chất say. 

Như vậy, Tam-bảo và ngũ-gỉớỉ gồm có 8 pháp đó là 8 
dòng phước-thiện triền miên vô tận. 

* Trong 8 dòng phước-thiện này, ngũ-giới là 5 dòng 
phước-thiện cũng là 5 pháp đại-thí đối với tất cả chúng- 
sinh vô lượng. 

Như Đức-Phật dạy trong bài kinh Abhỉsandasutta 
có 8 chi-pháp được tóm lược ý nghĩa như sau: 

- Này chư tỳ-khưu! Tám dòng phước, dòng thiện này 
sẽ cho quả tái-sinh lên cõi trời, hưởng quả an-lạc trong 
cõi trời, đem lại mọi sự an-lạc đáng mong ước, đáng 
thỏa thích, đáng hài lòng, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, 
sự an-lạc lâu dài. 

Tám dòng phước, tám dòng thiện ẩy là thể nào? 

1- Này chư tỳ-khưu! Trong Phật-giáo này, bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử đã kỉnh xin quy-y nương nhờ nơi Đức- 

Phật-bảo. 

• 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là dòng phước, dòng thiện 
thứ nhất sẽ cho quả tái-sinh lên cõi trời, hưởng quả an- 
lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an-lạc đáng mong ước, 
đáng thỏa thích, đáng hài lòng, đem lại sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

2- Này chư tỳ-khưu! Điều tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã kỉnh xin quy-y nương 
nhờ nơi Đức-Pháp-bảo. 


* Anguttaranikaya, AtthakanipatapaỊi, kinh Abhisandasutta. 
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- Này chư tỳ-khimỉ Đó là dòng phước, dòng thiện 
thứ nhì sẽ cho quả táỉ-sỉnh lên cõi trời, hưởng quả an- 
lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an-lạc đáng mong ước, 
đáng thỏa thích, đáng hài lòng, đem lại sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

3- Này chư tỳ-khưu! Điều tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã kỉnh xin quy-y nương 
nhờ nơi Đức-Tăng-bảo. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là dòng phước, dòng thiện 
thứ ba sẽ cho quả tái-sinh lên cõi trời, hưởng quả an-lạc 
trong cõi trời, đem lại mọi sự an-lạc đáng mong ước, 
đáng thỏa thích, đáng hài lòng, đem lại sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

- Này chư tỳ-khim, năm loại bố-thi gọi là 5 đạỉ-thỉ 

cao quỷ mà chư thiện-trỉ, sa-môn, bà-la-môn không sao 
nhãng, trong quá khứ không từng sao nhãng, trong hiện- 
tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao 
nhãng. Nên biết rằng: 

Đó là pháp-hành cao quỷ của người xưa, theo truyền 
thong của chư bậc thiện-trỉ, trải qua từ ngàn xưa. 

Năm loại bố-thỉgọi là 5 đạỉ-thi ấy là thế nào? 

4- Này chư tỳ-khưu! Trong Phật-gỉáo này, bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử đã từ bỏ sự sát-sinh, hoàn toàn tránh xa 

sự sát-sinh. 

• 

- Này chư tỳ-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ tử hoàn 
toàn tránh xa sự sát-sỉnh, gọi là bố-thi sự vô hại, sự an 
toàn sỉnh-mạng của tất cả chúng-sinh, bo-thỉ sự không 
oan trái, bo-thỉ sự không làm kho đến vô so chúng-sinh 
trong muôn loài. 
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Khi đã bô-thí sự vô hại, sự an toàn sinh-mạng, sự 
không oan trái, sự không làm khố đến vô số chúng-sinh 
trong muôn loài; thì bậc Thánh ẩy được hưởng sự vô 
hại, sự an toàn, sự không oan trái, vô số chúng-sinh 
không làm kho bậc Thánh ẩy. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là sự bố-thi thứ nhất gọi là 
đại-thỉ cao quỷ mà chư thiện-trỉ, sa-môn, bà-la-môn 
không sao nhãng, trong quá khứ không từng sao nhãng, 
trong hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ 
không sao nhãng. Nên biết rằng: 

Đó là pháp-hành cao quỷ của người xưa, theo truyền 
thống của chư bậc thiện-trỉ, trải qua từ ngàn xưa. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ tư, sẽ cho quả tái-sinh lên cõi trời, hưởng quả 
an-lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an-lạc đáng mong 
ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, đem lại sự lợi ích, 
sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

5- Này chư tỳ-khưuỉ Điều tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã từ bỏ sự trộm-cẳp, 
hoàn toàn tránh xa sự trộm-cắp. 

- Này chư tỳ-khưu! Bậc Thảnh thanh-vãn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự trộm-cắp, gọi là bố-thi sự vô hại, sự an 
toàn tài sản của tẩt cả chúng-sinh, bổ-thỉ sự không oan 
trái, bổ-thỉ sự không làm kho đến vô sổ chúng-sinh trong 
muôn loài. 

Khi đã bổ-thỉ sự vô hại, sự an toàn tài sản, sự không 
oan trái, sự không làm kho đến vô so chúng-sinh trong 
muôn loài; thì bậc Thánh ẩy được hưởng sự vô hại, sự 
an toàn, sự không oan trái, vô số chúng-sinh không làm 
khổ bậc Thánh ẩy. 
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- Này chư tỳ-khưu! Đó là sự bô-thỉ thứ nhì gọi là 
đạỉ-thí cao quỷ mà chư thiện-trỉ, sa-môn, bà-la-môn 
không sao nhãng, trong quá khứ không từng sao nhãng, 
trong hiện-tại không sao nhãng, trong vị-laỉ cũng sẽ 
không sao nhãng. Nên biết rằng: 

Đó là pháp-hành cao quỷ của người xưa, theo truyền 
thong của chư bậc thiện-trỉ, trải qua từ ngàn xưa. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ năm, sẽ cho quả tái-sinh lên cõi trời, hưởng 
quả an-lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an-lạc đáng 
mong ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, đế đem lại sự 
lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

6- Này chư tỳ-khưu! Điều tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã từ bỏ sự tà-dâm, 
hoàn toàn tránh xa sự tà-dâm. 

- Này chư tỳ-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự tà-dâm, gọi là bố-thỉ sự vô hại, sự an 
toàn (vợ, chồng, con của người khác), bo-thỉ sự không 
oan trái, bổ-thỉ sự không làm kho đến vô so chúng-sinh 
trong muôn loài. 

Khỉ đã bổ-thỉ sự vô hại, sự an toàn hạnh phúc gia 
đình, sự không oan trái, sự không làm kho đến vô sổ 
chúng-sinh trong muôn loài; thì bậc Thánh ẩy được 
hưởng sự vô hại, sự an toàn, sự không oan trái, vô sổ 
chúng-sinh không làm kho bậc Thánh ẩy. 

- Này chư tỳ-khim! Đó là sự bố-thí thứ ba gọi là đạì- 
thi cao quý mà chư thiện-tri, sa-môn, bà-la-môn không 
sao nhãng, trong quá khứ không từng sao nhãng, trong 
hiện-tại không sao nhãng, trong vị-laỉ cũng sẽ không sao 
nhãng. Nên biết rằng: 
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ĐÓ là pháp-hành cao quỷ của người xưa, theo truyên 
thong của chư bậc thiện-trỉ, trải qua từ ngàn xưa. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ sáu, sẽ cho quả tái-sinh lên cõi trời, hưởng 
quả an-lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an-lạc đáng 
mong ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, đế đem lại sự 
lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

7- Này chư tỳ-khưu! Điều tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh-thanh-văn đệ-tử đã từ bỏ sự nói-doi, 
hoàn toàn tránh xa sự nói-doi. 

- Này chư tỳ-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự nóỉ-dốỉ, gọi là bố-thỉ sự vô hại, sự an 
toàn (không gây thiệt hại đến chúng-sinh), bo-thỉ sự 
không oan trái, bo-thỉ sự không làm kho đến vô số 
chúng-sinh trong muôn loài. 

Khỉ đã bổ-thỉ sự vô hại, sự an toàn không thiệt hại, sự 
không oan trái, sự không làm khố đến vô sổ chúng-sinh 
trong muôn loài; thì bậc Thảnh ẩy được hưởng sự vô 
hại, sự an toàn, sự không oan trái, vô so chúng-sinh 
không làm kho bậc Thánh ẩy. 

- Này chư tỳ-khim! Đó là sự bố-thí thứ tư gọi là đại- 
thi cao quỷ mà chư thiện-trỉ, sa-môn, bà-la-môn không 
sao nhãng, trong quá khứ không từng sao nhãng, trong 
hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao 
nhãng. Nên biết rằng: 

Đó là pháp-hành cao quỷ của người xưa, theo truyền 
thống của chư bậc thiện-trỉ, trải qua từ ngàn xưa. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ bảy, sẽ cho quả tái-sinh lên cõi trời, hưởng quả 
an-lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an-lạc đáng mong 
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ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, đê đem lại sự lợi 
ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

8- Này chư tỳ-khưuỉ Điều tiếp theo, trong Phật-giáo 
này bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã từ bỏ sự uổng rượu 
và các chất say là nhân sinh sự dế duôi (thất niệm) trong 
mọi thiện-pháp, hoàn toàn tránh xa sự uống rượu và 
các chất say là nhân sinh sự dế duỗi (thất niệm) trong 
mọi thiện-pháp. 

- Này chư tỳ-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân 
sinh sự dế duôi (thất niệm) trong mọi thiện-phảp, gọi là 
bổ-thỉ sự vô hại, sự an toàn (không gây ra tai hại), bổ- 
thí sự không oan trái, bổ-thỉ sự không làm kho đến vô sổ 
chúng-sinh trong muôn loài. 

Khỉ đã bổ-thỉ sự vô hại, sự an toàn, không gây ra sự 
tai hại, sự không oan trái, sự không làm kho đến vô so 
chúng-sinh trong muôn loài; thì bậc Thánh ẩy được 
hưởng sự vô hại, sự an toàn, sự không oan trái, vô so 
chúng-sinh không làm kho bậc Thánh ẩy. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là sự bổ-thí thứ năm gọi là 
đại-thỉ cao quỷ mà chư thiện-trỉ, sa-môn, bà-la-môn 
không sao nhãng, trong quá khứ không từng sao nhãng, 
trong hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ 
không sao nhãng. Nên biết rằng: 

Đó là pháp-hành cao quỷ của người xưa, theo truyền 
thong của chư bậc thỉện-trỉ, trải qua từ ngàn xưa. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ tám, sẽ cho quả tái-sinh lên cõi trời, hưởng 
quả an-lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an-lạc đáng 
mong ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, đế đem lại sự 
lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 
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- Này chư tỳ-khim! Đó là tám dòng phước, dòng 
thiện sẽ cho quả tải-sinh lên cõi trời, hưởng quả an-lạc 
trong cõi trời, đem lại mọi sự an-lạc đáng mong ước, 
đáng thỏa thích, đáng hài lòng, đê đem lại sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. ” 

Trong bài kinh này, Đức-Phật thuyết giảng phép 
quy-y Tam-bảo và ngũ-giới gọi là tám dòng phước- 
thiện như sau: 

“Atịhime bhikkhave punnãbhisandã kusalãbhisandã. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Tám dòng phước, dòng thiện. 

* Abhisanda: Dòng là một danh từ cụ thể, diễn tả sự 
trôi chảy không ngừng. Trong bài kinh này, Đức-Phật đã 
cụ thế hóa phép quy y Tam-bảo và ngũ-giới gọi là tám 
dòng phước (punnãbhisandã), dòng thiện (kusalã- 
bhỉsandã) đó là đại-thiện-tâm sinh rồi diệt, trôi chảy 
thành dòng sinh diệt theo các lộ-trình-tâm. 

Đổ tám dòng phước, dòng thiện này được phát triển 
triền miên là nhờ người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-bảo, có đại-thiện-tâm hợp với 
trỉ-tuệ hướng tâm quy-y nương nhờ nơi Tam-bảo: quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Phật-bảo, quy-y nương nhờ nơi 
Đức-Pháp-bảo, quy-y nương nhờ nơi Đức-Tăng-bảo, và 
có tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm tránh xa 
những đoỉ-tượng phạm giới, giữ gìn ngũ-giới trong sạch 
và trọn vẹn. 

Như vậy 3 phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới là 
thường-giới gồm có 8 điều gọi là tám dòng phước, tám 
dòng thiện này sẽ cho quả tốt, quả an-lạc trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vị-lai, đặc biệt làm phước-duyên 
dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
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Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niêt-bàn, giải thoát khô tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Thọ phép quy-y tam-bảo và thọ trì ngũ-giói 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ còn là hạng phàm-nhân 
chưa phải là bậc Thánh-nhân, trong cuộc sống hằng ngày, 
đôi khi vì dể duôi (thất niệm) nên dễ phạm điều-giới. 

Vậy, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, người cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ nên đến trước bàn thờ Đức-Phật, đảnh lễ Đức- 
Phật, rồi tự mình xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
ngũ-giới của mình trở lại, để cho 8 dòng phước, 8 dòng 
thiện đó là đại-thiện-tâm làm phận sự tác-hành-tâm 
trong các dục-giới lộ-trình-tâm được liên tục diễn tiến, 
không bị gián đoạn, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự 
an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai, đặc biệt 
làm phước-duyên sâu sắc trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama. 

* Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, 
tin nghiệp và quả của nghiệp, biết ho-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-lỗi, biết tự trọng, biết giữ gìn ngũ-giới của 
mình được trong sạch và trọn vẹn thì người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ không chỉ tạo đại-thiện-nghiệp ngũ- 
giới; mà còn gọi là 5 đại-thỉ là bo-thỉ sự vô hại, bo-thỉ 
sự an toàn, bo-thí sự không oan trái, bo-thỉ sự không 
làm khô đến vổ so chúng-sinh trong muôn loài; nên cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ ấy được hưởng sự vô hại, sự an toàn, 
sự không oan trái, nên không có chúng sinh nào làm khổ 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy trong kiếp hiện-tại và 
vô số kiếp vị-lai. 
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Tính ưu việt của ngưòi thọ phép quy-y Tam-bảo 

và thọ trì ngũ-giói 

Trường hợp người cận-sự-nam đã thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, gặp lại người bạn cũ là 
người không thọ phép qưy-y Tam-bảo và cũng không thọ 
trì ngũ-giới, người bạn cũ mời cận-sự-nam vào quản 
uổng rượu, bia, chuyện trò với nhau. 

Cả hai người này đều phạm điều-giới uổng rượu, bia 
và các chất say, cùng tạo ác-nghiệp uổng rượu, bia và 
các chất say. Vậy, người nào tạo ác-nghiệp nặng? 
Người nào tạo ác-nghiệp nhẹ? 

Câu hỏi này tương tự câu hỏi của Đức-vua Milinda 
bạch hỏi Ngài Trưởng-lão Nãgasena. 

Đức-vua Milinda bạch hỏi đại ý như sau: 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão Nãgasena, một người 
không hiếu biết về ác-nghiệp và một người hiếu biết về 
ác-nghiệp. 

Nếu cả hai người đều tạo ảc-nghỉệp giống nhau thì 
người nào tạo ác-nghiệp nặng? Người nào tạo ác- 
nghiệp nhẹ? Bạch Ngài. 

Ngài Trưởng-lão Nãgasena giải đáp rằng: 

- Thưa Đạỉ-vương, người không hiểu biết (ajãnanto) 
về ác-nghiệp và người hiếu biết về ảc-nghiệp (ịãnanto) 
cùng nhau tạo ác-nghiệp giong nhau thì người không 
hiếu biết về ác-nghiệp tạo ác-nghiệp nặng, còn người 
hiếu biết về ác-nghiệp thì tạo ác-nghiệp nhẹ. 

Nghe như vậy, Đức-vua Milinda bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão Nãgasena, nếu như vậy, 
thì những vị quan, quân lỉnh trong triều đình của con, 
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người nào không hiêu biêt quôc-pháp mà phạm pháp thì 
con phải hành phạt nặng, trị tội nặng đoi với người ẩy 
có phải vậy không? Bạch Ngài. 

Ngài Trưởng-lão giải thích bằng ví dụ rằng: 

- Thưa Đại-vưong, Đại-vưomg hiểu thế nào về điều này: 

Một thỏi sắt được nung cháy đỏ, một người không 
hiếu biết thỏi sắt nóng mà đưa tay đụng chạm vào thỏi 
sắt nóng ẩy, và một người khác hiếu biết rõ thỏi sắt nóng 
ẩy mà bất đắc dĩ phải đưa tay đụng chạm vào thỏi sắt 
nóng ẩy. 

Trong hai người đều đụng chạm vào thỏi sắt nóng ẩy, 
người nào bị cháy phỏng nặng nhiều? Người nào bị 
cháy phỏng nhẹ? 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão Nãgasena, dĩ nhiên 
người không hiếu biết thỏi sẳt nóng mà đưa tay đụng 
chạm vào thỏi sắt nóng ẩy thì chắc chắn phải bị cháy 
phỏng nặng nhiều. Còn người hiếu biết thỏi sắt nóng mà 
bất đắc dĩ phải đưa tay đụng chạm vào thỏi sắt nóng ẩy 
thì bị cháy phỏng nhẹ. Bạch Ngài. 

- Thưa Đại-vương, cũng như vậy, người nào không 
hiếu biết về ác-nghiệp mà tạo ảc-nghiệp thì người ẩy tạo 
ảc-nghiệp nặng. Còn người nào hiếu biết về ảc-nghiệp, 
mà bất đắc dĩ phải tạo ác-nghiệp thì người ẩy tạo ác- 
nghiệp nhẹ. 

Dựa theo lời giải đáp của Ngài Trưởng-lão Nãgasena, 
nên hiểu rằng: 

* Người cận-sự-nam đã thọ phép quy-y Tam-bảo và 
thọ trì ngũ-giới, và người bạn cũ không thọ phép quy-y 
Tam-bảo và cũng không thọ trì ngũ-giới cùng nhau 
phạm điều-giới uổng rượu, bia đều tạo ác-nghiệp uổng 
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rượu, bia thì người không thọ phép quy-y Tam-bảo và 
cũng không thọ trì ngũ-giới, tạo ác-nghiệp uổng rượu, bia 
nặng. Còn người cận-sự-nam đã thọ phép quy-y Tam- 
bảo và thọ trì ngũ-giới, rồi bất đắc dĩ phạm điều-giới 
uổng rượu, bia ẩy, tạo ác-nghiệp uổng rượu, bia nhẹ. 

Nguyên nhân vì sao? 

* Người không thọ phép quy-y Tam-bảo và cũng 
không thọ trì ngũ-giới, von là người không có đức-tin 
nơi Tam-bảo, không tin nghiệp và quả của nghiệp, 
không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tộỉ-lỗỉ, khi 
họ phạm điều-giới uổng rượu, bia với tham-tâm hoan hỷ, 
nên tạo ác-nghiệp uống rượu, bia ẩy, rồi họ không biết 
ăn năn hổi lỗi, không biết tránh xa sự uống rượu, bia và 
các chất say. Cho nên, người ẩy tạo ác-nghiệp uống 
rượu, bia và các chất say nặng hơn nhiều. 

* Còn người cận-sự-nam đã thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ trì ngũ-giới, vốn là người có đức-tin nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, biết ho-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội-lỗi. Song vì cả ne bạn cũ, hoặc vì phiền- 
não tham muốn xui khiến phạm điều-giới uổng rượu, bia 
và các chất say với bạn cũ, tạo ác-nghiệp uổng rượu, bia 
và các chất say nhẹ hơn nhiều. Bởi vì sau đó, cận-sự- 
nam biết ho-thẹn tội-lổi, biết ghê-sợ tội-lổi, biết ăn năn 
sám hổi, rồi tự nguyện xin thọ trì ngũ-giới trở lại, trong 
đó có giới: 

“Con xỉn thọ trì điều-giới có tác-ỷ tránh xa sự uống 
rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dế duôi trong 
mọi thiện-pháp. ’’ 

Sau khỉ thọ trì ngũ-giới xong rồi, người cận-sự-nam 
ấy có ngũ-giới trở lại như trước. 
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Người cận-sự-nam ây giữ gìn ngũ-giới được trong 
sạch và trọn vẹn đế làm nền tảng cho mọi thiện-tâm phát 
sinh và phát triền. 

Đó là tỉnh ưu việt của cận-sự-nam, cận-sự-nữ, đã thọ 
phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 


Trước tạo ác-nghiệp sau tạo thiện-nghiệp 

Thời gian trước, người nào gần gũi thân cận với bạn 
ác (pãpamitta) nên tạo ác-nghiệp dù nặng, dù nhẹ; 
nhưng thời gian sau, người ấy được gần gũi thân cận với 
bạn thiện (kalyãnamitta) , đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, 
hoặc bậc thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật, lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật, phát sinh đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng- 
bảo, kỉnh xỉn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ- 
giới, trở thành người cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, rồi từ đó, tránh xa mọi 
ác-nghiệp, cố gắng tạo mọi thiện-nghiệp. 

Nhờ các đạỉ-thiện-nghiệp này có thể làm giảm được 
tiềm năng cho quả của ác-nghiệp ấy, hoặc nhờ thiện- 
nghiệp bậc cao làm cho ác-nghiệp ấy không có cơ hội 
cho quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

Thật vậy, * như trường-họp Đức-vua Ạịãtasattu, ngự 
tại kinh-thành Rãjagaha trị vì đất nước Mãgadha. 

Thời gian trước, Đức-vua Ạịãtasattu thân cận với tỳ- 
khưu Devadatta, nghe lời khuyên bảo của tỳ-khưu Deva- 
datta, nên Đức-vua Ajãtasattu đã phạm điều-giới sát- 
sinh giết Đức-Phụ-vưong Bimbỉsãra, đã tạo ác-nghiệp 
vô-gián-trọng-tội. 
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Sau đó, Đức-vua Ajãtasattu biêt ăn năn hôi hận vê tội 
lỗi của mình, vô cùng khổ tâm. Khi ấy, nếu Đức-vua 
Ajãtasattu băng hà thì chắc chắn ác-nghiệp vô-gián- 
trọng-tộỉ ấy cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đạỉ- 
địa-ngục Avĩci, chịu quả khố của ác-nghiệp vô-gián- 
trọng-tộỉ ấy suốt thời gian nhiều đại-kiếp trái đất. 

Nhờ vị thái y Jĩvaka thỉnh Đức-vua Ajãtasattu ngự 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, ấy, Đức-Phật thuyết bài 
kinh Sãmannaphalasutta đế tế độ Đức-vua Ajãtasattu. 

Sau khi lắng nghe bài kinh ấy xong, Đức-vua 
Ajãtasattu phát sinh hỷ lạc chua từng có bao giờ, nên 
phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch nơi Tam-bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, kỉnh xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo, kỉnh xin Đức-Phật công nhận Đức- 
vua Ajãtasattu là cận-sự-nam đã quy-y Tam-bảo kế từ đỏ 
cho đến trọn đời. Khi ấy, Đức-vua Ajãtasattu thảnh tâm 
xin sám hối tội-lỗi giết Đức-Phụ-vương của mì nh , kính 
xin Đức-Phật chứng minh. 

Từ đó về sau, Đức-vua Ajãtasattu là nguời cận-sự- 
nam đặc biệt có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tận tâm 
phụng sự Tam-bảo. 

Thật vậy, Đức-vua Ajãtasattu là nguời đã hộ độ 500 
bậc Thánh A-ra-hán trong kỳ kết tập Tam-tạng PãỊi và 
Chú-giải PãỊi lần thứ nhất tại động Sattapanni, gần kinh- 
thành Rãjagaha, đất nuớc Mãgadha, do Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãkassapa chủ trì suốt 7 tháng mới hoàn 
thành xong trọn bộ Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi. 

Đức-vua Ajãtasattu tận tâm phụng sự Tam-bảo cho 
đến trọn đời. 

Sau khi Đức-vua Ajãtasattu băng hà, đáng lẽ ác- 
nghiệp vô-gỉán-trọng-tộỉ giết Đức Phụ-vương cho quả 
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tái-sinh kiêp kê-tiêp trong cõi đạỉ-địa-ngục Avĩci, nhưng 
nhờ đại-thiện-nghiệp quy-y Tam-bảo và các đại-thiện- 
nghiệp khác nhất là đại-thiện-nghiệp hộ độ 500 bậc 
Thánh A-ra-hán trong kỳ kết tập Tam-tạng Pãụ và Chú- 
giải PãỊi lần thứ nhất ẩy làm giảm tiềm năng cho quả 
của ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội ẩy, nên chỉ cho quả tái- 
sinh kiếp kế-tiếp trong cõi tiểu-địa-ngục Lohakumbhĩ 
(địa-ngục nồi đồng sôi) suốt 60.000 năm mà thôi. 

Đức-Phật thọ ký rằng: 

“Đức-vua Ajãtasattu sau khi băng hà, ác-nghiệp vổ- 
gián trọng-tộỉ giết Đức Phụ-vương, chỉ cho quả tái-sinh 
kiếp kế-tiếp trong cõi tiếu địa-ngục Lohakumbhĩ (địa- 
ngục nồi đồng sôi) từ miệng nồi chìm xuống đáy nồi 
khoảng thời gian 30.000 năm, rồi từ đáy nồi noi lên đến 
miệng nồi khoảng thời gian 30.000 năm, mới mãn quả 
của ác-nghiệp ấy. Do nhờ đại-thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh kiếp sau trở lại làm người, hậu-kiếp của Đức-vua 
Ajãtasattu xuất gia trở thành Đức-Phật Độc-Giác có 
danh hiệu là Đức-Phật Độc-Giác Vỉỉỉtãvĩ ” 

* Trường-họp kẻ cướp sát nhãn giết chết hơn ngàn 
người, rồi cắt một đầu ngón tay trỏ xâu làm vòng đeo cổ, 
nên có biệt danh gọi \à Aúgulimãla sống trong rừng sâu. 

Một hôm, Đức-Phật Gotama ngự vào khu rừng để tế 
độ kẻ cướp sát nhân Ahgulimãla. Khi nhìn thấy Đức- 
Phật đang bước đi khoan thai, kẻ cướp sát nhân 
Ahgulimãla cầm gươm chạy đuổi theo để giết Đức-Phật, 
dù y đã chạy nhanh hết sức lực suốt 3 do-tuần mà vẫn 
không đuổi kịp Đức-Phật, y đuối sức đành dừng lại, rồi 
gọi rằng: Sa-môn hãy dừng lại! 


* Di, Sĩlakkhandhavaggatthakatha, Samaniĩaphalasuttavannana, đoạn cuối. 
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Đức-Phật vẫn bước đi khoan thai, rồi truyền dạy rằng: 

- Này Ảngulimãla! Như-laỉ đã dừng lâu rồi. Còn 
chỉnh con mới là người chưa chịu dừng lại mà thôi. 

Nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, kẻ cướp sát nhân 
Angulimãla vô cùng ngạc nhiên, suy nghĩ rằng: 

“Những sa-môn dòng Sakya thường nói lời chân thật, 
làm như thế nào nói như thế ẩy, nói như thế nào làm như 
thế ấy. Nhưng trong trường-hợp này, vị sa-môn đang 
bước đi, mà lại nói: 

“Như-laỉ đã dừng lâu rồi”. Còn ta đã dừng lại rồi, vị 
sa-môn nói là “Còn chỉnh con mới là người chưa chịu 
dừng lại mà thôi ”. Như vậy, nghĩa là gì? ” 

Ahgulimãla bèn hỏi Đức-Phật rằng: 

- Này vị sa-môn! Sự thật ông đang bước đi mà lại nói 
“Như-lai đã dừng lâu rồi ”. Còn tôi đã dừng lại rồi, ông 
lại nói là “Còn chỉnh con mới là người chưa chịu dừng 

lại mà thôi. ” 

• 

Ông nói vậy nghĩa là gì? 

Đức-Phật giảng giải rằng: 

- Này Ahgulimãla! Sự thật “Như-lai đã dừng lâu rồi” 
nghĩa là Như-lai đã từ bỏ giết hại tất cả mọi chúng-sinh 
từ lâu rồi. Còn con chưa từ bỏ giết hại chúng-sinh. Vì 
vậy, Như-lai nói rằng: “Còn chỉnh con mới là người 
chưa chịu dừng lại mà thôi ”. 

Lắng nghe Đức-Phật giảng giải như vậy, kẻ cướp sát 
nhân Angulimãla liền thức tỉnh ngay, rồi ném các loại 
vũ khí xuống hố sâu, đồng thời biết rõ vị sa-môn này 
chỉnh là Đức-Phật nên đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, rồi 
bạch rằng: 
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- Kính bạch Đức-Thê-Tôn, Ngài là Bậc Tôn-Sư của 
chư-thiên, phạm-thiên, nhân-loại. Đức-Thế-Tôn có tâm 
đại-bi ngự đến khu rừng này đế tế độ con thoát khỏi sự 
si mê lầm lạc, được thức tỉnh trở lại. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, kể từ nay về sau, con xỉn 
nguyện từ bỏ mọi ác-nghiệp. Kính xin Ngài chứng minh 
lòng chân thành sám hoi tội-lỗi của con. 

Sau đó, Angulỉmãla đến quỳ đảnh lễ duới đôi bàn 
chân của Đức-Phật, cầu xin Đức-Phật cho phép xuất gia 
trở thảnh tỳ-khuu. 

Đức-Phật có Phật-nhãn thấy rõ, biết rõ phuớc-duyên 
của Aủgulimãla có thể phát sinh đầy đủ 8 thứ vật dụng 
của tỳ-khuu, nên Đức-Phật đua bàn tay phải ra, chỉ bằng 
ngón tay trỏ mà truyền dạy rằng: 

“Ehi bhikkhu!...” 

- Này Ahgulimãla! Con được trở thành tỳ-khưu như ỷ 
nguyện. Pháp mà Như-lai đã thuyết dạy hoàn hảo ở 
phần đầu, phần giữa, phần cuối. Con hãy nên thực-hành 
phạm-hạnh cao thượng đế giải thoát kho hoàn toàn. 

Sau khi Đức-Phật vừa truyền dạy xong nhu vậy, 
Ahgulimãla trở thành vị tỳ-khuu có đầy đủ 8 thứ vật 
dụng của tỳ-khuu, có tăng tuớng trang nghiêm nhu một 
vị Truởng-lão có 60 tuổi hạ. 

Đức-Phật ngự trở về ngôi chùa letavana có vị tỳ-khưu 
Ahgulimãla theo sau. về sau không lâu, vị tỳ-khưu 
Ahgulimãla một mình ở nơi thanh vắng tinh-tấn thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận đuợc mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn du sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. Khi ấy, tại 
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nơi thanh văng, Ngài Trưởng-lão Angulimala vô cùng 
hoan hỷ thốt lên câu kệ rằng: 

“Yo ca pubbe pamajjitvã, pacchã so nappamajjati. 

So ’mam lokam pabhãsetỉ, abbhã muttova candỉmã. ” 

Người nào trước dể duôi thất niệm, 

Sau, người ẩy không dế duôi có chánh-niệm, 

Thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ. 

Hành-giả ẩy làm xán lạn cuộc đời mình, 

Như vầng trăng thoát ra khỏi đám mây. 

Khi Ngài Trưởng-lão Ahgulỉmãla tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, đồng thời 
tất cả mọi ác-nghiệp và mọi đại-thiện-nghiệp đã được 
tích lũy, được lưu trữ ở trong tâm từ vô-thủy trải qua vô 
số kiếp trong quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại trước khi trở 
thảnh bậc Thánh A-ra-hán, tất cả mọi ác-nghiệp, mọi đại- 
thiện-nghiệp ấy đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosi- 
kamma), không còn có cơ hội cho quả được nữa, bởi vì 
bậc Thánh A-ra-hán, không còn tái-sinh kiếp sau nữa. 

Đó là tỉnh ưu việt của các hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật Gotama, đã thọ phép quy-y Tam-bảo và có 
ngũ-giới của mình được trong sạch và trọn vẹn. 

(Xongphần ngũ-giới là thường-gỉớỉ) 


* Dhammapadatthakatha, Lokavagga, Angulimalattheravatthu. 
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2- Ngũ-giói hành phạm-hạnh 
(Brahmacariya Paíícasĩla) 

Ngũ-giới hành phạm-hạnh như thế nào? 

Thông thường ngũ-gỉớỉ là thường-giới (nỉccasĩla) đối 
với tất cả mọi người, người tại gia vẫn có thể có vợ hoặc 
có chồng, bởi vì trong ngũ-giới có điều-giới thứ ba là: 

“Kãmesumicchãcãrã veramanisikkhãpadam 

samãdiyãmi ” 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ỷ tránh xa sự tà-dâm. 

* Còn ngũ-giới hành phạm-hạnh (brahmacariyapahca- 
sĩla) dành cho bậc Thánh Bẩt-lai tại gia, bởi vì bậc 
Thánh Bẩt-lai đã diệt tận được tham-ái trong cõi dục- 
giới rồi, cho nên trong ngũ-giới hành phạm-hạnh có 
điều-giới thứ ba là: 

“Abrahmacariyã veramanisikkhãpadarn samãdiyãmi” 

Con xỉn thọ trì điều-giới, có tác-ỷ tránh xa sự hành-dầm. 

Bậc Thánh Bẩt-laỉ đã diệt tận được tâm tham-áỉ 
trong cõi dục-giới, đương nhiên không còn muốn 
hành-dâm nữa. Vì vậy, bậc Thánh Bẩt-lai tại gia hành 
phạm-hạnh nghĩa là tuyệt đối không còn hành-dâm 
không chỉ trong kiếp hiện-tại này mà còn những kiếp 
vị-lai cho đến khi trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán rồi 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, có 
hai trưởng giả cùng tên Ugga: Trưởng giả Ugga người 
xứ Vesãlĩ và trưởng giả Ugga người làng Hatthigãma 


* Hành phạm-hạnh là hành hạnh cao quý, cao thượng là không hành dâm. 
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trong xứ Vajji. Cả hai trưởng giả này lăng nghe Đức- 
Phật thuyết pháp, rồi thực-hành thiền-tuệ đều chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc từ Nhập-lim Thánh-đạo, 
Nhập-lim Thánh-quả, Niết-bàn, cho đến Bẩt-lai Thánh- 
đạo, Bẩt-lai Thánh-quả và Niết-bàn, đã diệt tận được 
phiền-não tham-ái trong cõi dục-giới, và phiền-não sân 
loại vi-tế, trở thảnh bậc Thánh Bất-laỉ, nên tâm không 
còn thỏa thích, say mê trong ngũ-dục nữa. 

Hai vị trưởng giả Ugga là người cận-sự-nam sống tại 
gia, cho nên họ thọ trì ngũ-giới hành phạm-hạnh cao quỷ. 

Tìm hiểu bài kinh Uggasutta Đức-Phật đề cập đến 
trưởng giả Ugga là người có 8 pháp phi thường chưa 
từng có như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa lớn 
trong khu rừng gần kinh-thành Vesãlĩ. Khi ấy, Đức-Thế- 
Tôn gọi chư tỳ-khưu dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Các con nên biết rằng: 

Trưởng giả Ugga là người có 8 pháp phi thường chưa 
từng có. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy xong, đứng dậy ngự 
vào cốc Gandhakuti. 

Vào một buổi sáng, một vị tỳ-khưu mặc y bát đến 
ngôi nhà của ông trưởng giả Ugga xứ Vesãlĩ, ngồi trên 
tọa cụ đã trải sẵn. ông trưởng giả Ugga xứ Vesãlĩ đảnh 
lễ vị tỳ-khưu xong, ngồi một nơi họp lẽ; khi ấy, vị tỳ- 
khưu hỏi ông trưởng giả Ugga xứ Vesãlĩ rằng: 

- Này ông trưởng giả Ugga! Đức-Thế-Tôn khen ngợi 
ông rằng: 

“Trưởng giả Ugga là người có 8 pháp phi thường 
chưa từng có. ” 


1 * \ l' 11* 1*1 

Anguttaranikãya, phân Atthakanipãta, kinh ưggasutta. 
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- Này ông trưởng giả! 8 pháp phi thường chưa từng 
có đó là những pháp như thế nào? 

Ông trưởng giả Ugga xứ Vesãlĩ bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, con không biết Đức- 
Phật khen ngợi con là người có 8 pháp phi thường chưa 
từng có thế nào. Riêng đoi với con, kỉnh xin Ngài Trưởng- 
lão hoan hỷ lẳng nghe 8 pháp phi thường chưa từng có 
của con; con xin trình bày cho Ngài Trưởng-lão được rõ. 

Vị tỳ-khưu đáp rằng: 

- Này ông trưởng giả Ugga! Lành thay! Lành thay! 

Ông trưởng giả Ugga xứ Vesãlĩ bạch rằng: 

1- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, lần đầu tiên khi con 
thay Đức-Phật từ xa, ngay tức thì khi ẩy, tâm của con 
phát sinh đức-tin trong sạch hoàn toàn nơi Đức-Phật. 

Đó là pháp phỉ thường chưa từng có thứ nhất của con. 

2- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, khi có đức-tin trong 
sạch nơi Đức-Phật, con đến ngồi gần Đức-Phật, lẳng nghe 
Ngài thuyết pháp anupubbỉkathã (pháp theo tuần tự) đế 
tế độ con, đó là thuyết về giới, thuyết về cõi trời, ngũ-dục. 

Khỉ ẩy, Đức-Phật biết tâm trí của con đã nhu mì dễ 
dạy, đã xa lảnh 5 pháp-chướng-ngại, có đại-thiện-tâm 
trong sạch. Đe tế độ con, Đức-Phật thuyết pháp chân-lỷ 
tứ đế đó là khố-đế, nhân sinh khố-đế, diệt khố-đế, pháp- 
hành dẫn đến diệt khố-đế. Vỉ như tẩm vải trắng mới sạch 
sẽ, không dơ bấn, muốn nhuộm màu gì cũng tốt đẹp. 

Cũng như vậy, sau khi nghe Đức-Phật thuyết pháp 
xong, chỉnh tại nơi ẩy con đã chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh- 
đế, đã phát sinh pháp-nhãn (dhammacakkhu) không 
còn phiền-não làm ô nhiễm. Trỉ-tuệ thay rõ, biết rõ rằng: 


' Dhammacakkhu: Pháp-nhãn ở đây có nghĩa là bậc Thánh Bất-lai. 
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“Tât cả các pháp nào trong tam-giới có trạng-thái 
sinh thì tẩt cả các pháp ẩy đều có trạng-thái diệt. ” 

- Kinh bạch Ngài Trưởng-lão, con đã phát sinh tri-tuệ 
thiền-tuệ chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, đã đạt đến 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, đã biết rõ đúng theo chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, đã thau rõ thông suốt chân-lỷ tứ Thánh-đế; 
nên đã diệt tận được hoàn toàn mọi điều hoài-nghi nơi 
Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng; tâm không còn hoài- 
nghi nào nữa. Với trỉ-tuệ thiền-tuệ của mình đã chứng 
ngộ đúng theo lời giáo huấn của Đức-Phật rồi, nên 
không còn tin nơi người nào khác nữa. Con đã quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Phật-bảo, quy-y nương nhờ nơi 
Đức-Pháp-bảo, quy-y nương nhờ nơi Đức-Tăng-bảo và 
xin thọ trì ngũ-giới có điều-giới hành phạm-hạnh cao 
quý chỉnh tại nơi ẩy. 

Đó là pháp phi thường chưa từng có thứ nhì của con. 

3- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, con có 4 người vợ trẻ, 
con đến gặp 4 người vợ trẻ ẩy bảo với họ rằng: 

- Này các em! Kể từ nay anh đã thọ trì ngũ-giớỉ có 
điều-giới hành phạm-hạnh rồi; em nào muốn dùng của 
cải làm phước-thiện bo-thỉ cũng được; em nào muốn trở 
về nhà cha mẹ, bà con mình cũng được; em nào muốn 
lẩy người đàn ông khác làm chồng, anh sẽ trao em cho 
người đàn ông ấy. 

Khi con bảo như vậy, người vợ lớn nói với con rằng: 

- Này anh! Xin anh đem trao em cho người đàn ông 
tên ẩy. 

Con cho người mời ông ẩy đến, tay trái con nắm tay 
người vợ trẻ, tay phải cầm bình nước, con rót nước 
xuống tay người vợ trẻ trao cho người đàn ông ẩy. Tâm 
con vẫn tự nhiên không hề xao động chút nào cả. 
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Đó là pháp phi thường chưa từng có thứ ba của con. 

4- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, trong nhà con có 
nhiều của cải, con hoan hỷ làm phước bổ-thỉ phân phát 
của cải ẩy đến cho những bậc có giới đức trong sạch, có 
thiện pháp cao thượng. 

Đó là pháp phi thường chưa từng có thứ tư của con. 

5- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, khỉ con tìm đến vị tỳ- 
khưu nào, gặp vị tỳ-khưu ẩy với tâm kỉnh trọng thật sự, 
không phải gặp vị tỳ-khưu ẩy với tâm không tôn kỉnh. 

Đó là pháp phi thường chưa từng có thứ năm của con. 

6- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, nếu vị tỳ-khưu ấy 
thuyết pháp cho con nghe thì con ngồi lẳng nghe một 
cách cung kỉnh thật sự, không phải lắng nghe pháp một 
cách không cung kỉnh; nếu vị tỳ-khưu ấy không thuyết 
pháp cho con nghe thì chỉnh con thuyết pháp cho vị tỳ- 
khưu ấy nghe. 

Đó là pháp phi thường chưa từng có thứ sáu của con. 

7 - Kính bạch Ngài Trưởng-lão, không cỏ gì lạ 
thường, khỉ chư-thiên đến tìm con và nói rằng: 

“Này ông trưởng giả! Chảnh-phảp mà Đức-Phật đã 
thuyết thật hoàn hảo. ” 

Con trả lời với chư-thỉên rằng: 

“Dù quỷ vị có nói như vậy hay không, sự thật, chánh- 
pháp mà Đức-Phật đã thuyết vẫn thật sự hoàn hảo”. 
Nhưng con không thay tự hào về vẩn đề chư-thiên đến 
tìm con hay con nói chuyện với chư-thiên. 

Đó là pháp phi thường chưa từng có thứ bảy của con. 

8- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, Đức-Phật thuyết năm 
pháp ràng buộc bậc thấp trong cõi dục-gỉới (orambhãgiya- 
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samyojana), trong 5 pháp ây, con suy xét kỹ không thây 
pháp nào mà con chưa diệt tận được (con đã diệt tận 
được 5 pháp ràng buộc bậc thấp trong cõi dục-gỉớỉ trở 
thành bậc Thánh Bất-ỉai). 

Đó là pháp phi thường chưa từng có thứ tám của con. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, 8 pháp phi thường 
chưa từng có của con như vậy. Con không biết Đức-Phật 
khen ngợi con là người có 8 pháp phi thường chưa từng 
có như thế nào. 

Vị tỳ-khưu nhận vật thực tại nhà ông trưởng giả Ugga 
người xứ Vesãlĩ. Sau khi thọ thực xong trở về chùa, vị tỳ- 
khưu vào hầu đảnh lễ Đức-Phật xong, ngồi một nơi hợp 
lẽ. Khi ẩy, vị tỳ-khưu bạch với Đức-Phật toàn cuộc đàm 
đạo tại ngôi nhà trưởng giả Ugga người xứ Vesãlĩ. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này Tỳ-khưu! Trưởng giả Ugga người xứ Vesãlĩ đã 
trình bày đúng theo sự thật. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai khen ngợi trưởng giả Ugga 
là người có 8 pháp phi thường chưa từng có đúng như 
vậy. Các con nên ghi nhớ trưởng giả Ugga người xứ 
Vesãlĩ là người có 8 pháp phi thường chưa từng có như vậy. 

{Trưởng giả Ugga người làng Hatthỉgãma trong xứ 
Vajji cũng có 8 pháp phi thường chưa từng có trong bài 
kinh Uggasutta thứ nhì trong Chi-bộ-kinh.) 


' Oramhhãgiyasamyojana: 5 pháp ràng buộc bậc thấp trong cõi dục-giới 
đó là: Tà-kiến chấp-thủ trong ngũ-uấn, hoài-nghi, chấp-thủ phảp-thường- 
hành, tham-ải trong cõi dục-giởi và thù-hận. Bậc Thánh Bất-lai đã diệt 
tận được 5 pháp ràng buộc này. 

Còn lại 5 pháp ràng buộc bậc cao đó là: tham-ảỉ trong cõi sac~giới, tham- 
ái trong cõi vô-sẳc-giởi, ngã-mạn, phóng-tâm, vô-minh; chỉ có Bậc Thánh 
A-ra-hán mới có khả năng diệt tận được 5 pháp ràng buộc này. 
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Ngũ-giói và ngũ-giói hành phạm-hạnh 

* Ngũ-gỉới là thường-gỉới (nỉccasĩla) đối với tất cả 
mọi người tại gia ở trong đời gồm có các hạng người 
phàm-nhân và bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhẩt-lai 
sống tại gia có vợ hoặc có chồng. 

* Ngũ-gỉới hành phạm-hạnh chỉ có đối với cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ là bậc Thánh Bẩt-lai sống tại gia không 
có vợ hoặc không có chồng mà thôi, bởi vì bậc Thánh 
Bẩt-lai đã diệt tận được tâm tham-áỉ trong cõi dục-gỉới 
rồi, không còn ham muốn trong ngũ-dục nữa, tuyệt đối 
hoàn toàn tránh xa sự hành-dâm trọn đời này và những 
kiếp vị-lai nữa, và đặc biệt có số cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
song độc thân trong đời này cũng thọ ngũ-giới hành 
phạm-hạnh 

- Nếu cận-sự-nam, cận-sự-nữ trước khi trở thảnh bậc 
Thánh Bất-lai đã có vợ hoặc có chồng rồi thì sau khi trở 
thành bậc Thánh Bẩt-laỉ, chắc chắn không còn quan hệ 
tình-dục với người vợ hoặc chồng của mình nữa, bởi vì 
bậc Thánh Bẩt-lai đã diệt tận được tâm tham-áỉ trong 
cõi dục-giới rồi. 

Cho nên, bậc Thánh Bất-lai tuyệt đối vĩnh viễn tránh 
xa hành-dâm đến trọn kiếp hiện-tại và những kiếp vị-lai. 

Vì vậy, bậc Thánh Bẩt-laỉ sống tại gia thọ trì ngũ- 
giới hành phạm-hạnh đến trọn kiếp. 

- Nấu cận-sự-nam, cận-sự-nữ trước khi trở thảnh bậc 
Thánh Bẩt-lai chưa có vợ hoặc chưa có chồng thì sau khi 
trở thảnh bậc Thánh Bẩt-lai, chắc chắn không có vợ 
hoặc không có chồng nữa, bởi vì bậc Thánh Bẩt-laỉ đã 
diệt tận được tâm tham-ái trong cõi dục-giới rồi, cho 
nên, bậc Thánh Bẩt-lai tuyệt đối vĩ nh viễn trá nh xa 
hành-dâm suốt trong kiếp hiện-tại và những kiếp vị-lai. 
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Vì vậy, bậc Thánh Bât-laỉ sông tại gia thọ trì ngũ- 
giới hành phạm-hạnh đến trọn kiếp. 

Nghi thức thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
ngũ-giól hành phạm-hạnh 

Nghi thức thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới 
hành phạm-hạnh phần nhiều giống như nghi thức thọ 
phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, chỉ có khác 
nhau về điều-giới thứ ba mà thôi. 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ là bậc Thánh Bẩt-lai, 
hoặc cận-sự-nam, cận-sự-nữ sống độc thân đảnh lễ Ngài 
Trưởng-lão xong, tiếp theo hành nghi lễ tuần tự như sau: 

* Đảnh lễ Đức-Phật 

* Lễ sám hối Tam-Bảo 

- Lễ sám hối Đức-Phật-Bảo 

Uttamahgena vande 'harn, pãdaparnsurn varuttamarn. 
Buddheyo khalito doso, buddho khamatu tarn mama. 

Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ, 

Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức-Phật. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Phật-bảo, 

Cúi xin Phật-bảo xá tội ẩy cho con. 

(đảnh lễ một lạy) 

- Lễ sám hối Đức-Pháp-Bảo 

Uttamahgena vande ’ham, dhammanca duvidham varam. 
Dhammeyo khalito doso, dhammo khamatu tarn mama. 

Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 

Hai hạng Pháp-bảo: phảp-học và pháp-hành. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Pháp-bảo, 

Cúi xin Phảp-bảo xá tội ẩy cho con. 

(đảnh lễ một lạy) 
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- Lê sám hôi Đức-Tăng-Bảo 

Uttamangena vande 'ham, samghanca duvidhuttamam. 

Samghe yo khalito doso, samgho khamatu tam mama. 

Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ, 

Hai bậc Tăng-bảo: Thánh-Tăng và phàm-Tăng. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Tăng-bảo, 

Cúi xin Tăng-bảo xá tội ẩy cho con. 

(đảnh lễ một lạy) 

* Bài kệ cầu nguyện 

Iminã puhhakammena, sabbe bhayã vinassantu. 

Nibbãnatn adhigantum hi, sabbadukkhãpamuccãmi. 

Do nhờ năng lực thỉện-tâm sám hổi này, 

Cầu xỉn mọi tai-hại hãy đều tiêu diệt. 

Mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, 

Cầu mong giải thoát mọi cảnh kho táỉ-sỉnh. 

* Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giói 
hành phạm-hạnh 

Aham Bhante, tỉsaranena saha pahca komãra- 
brahmacarỉyasĩlam dhammam yãcãmỉ anuggaham 
katvã, sĩlam detha me Bhante. 

Dutiyampi, aham Bhante, tisaraụena saha panca 
komãrabrahmacariyasĩlam dhammam yãcãmi, anug- 
gahatn katvã, sĩlarn detha me. Bhante. 

Tatiyampi, aham Bhante, tisaranena saha pahca 
komãrabrahmacariyasĩlam dhammam yãcãmi, anug- 
gaham katvã, sĩlam detha me. Bhante. 


* Nếu có nhiều nguời thì thay chữ “aham ” bằng chữ “inayam 
^ Nêu là nguời cận-sự-nữ thì đọc “komãrĩbmhmacariyasĩlarn ”. 

^ Nêu có nhiêu nguời thì thay chữ “yãcãmi ’’ băng chữ “yãcãina ”. 
Nếu có nhiều nguời thì thay chữ “me ’’ bằng chu “no 
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- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới hành phạm-hạnh của người 
cận-sự-nam 

Kỉnh bạch Ngài, kỉnh xỉn Ngài có tâm từ tể độ hướng 
dẫn thọ phép qưy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới hành 
phạm-hạnh của người cận-sự-nam cho con. Bạch Ngài. 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép qưy-y 
Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới hành phạm-hạnh của người 
cận-sự-nam. 

Kỉnh bạch Ngài, kỉnh xin Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dẫn thọ phép qưy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới hành 
phạm-hạnh của người cận-sự-nam cho con, lần thứ nhì. 
Bạch Ngài. 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép qưy-y 
Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới hành phạm-hạnh của người 
cận-sự-nam. 

Kính bạch Ngài, kỉnh xin Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dẫn thọ phép qưy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới hành 
phạm-hạnh của người cận-sự-nam cho con, lần thứ ba. 
Bạch Ngài. 

Phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giói hành phạm-hạnh 

Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ- 
giới hành phạm-hạnh như sau: 

Ngài Trưỏng-lão truyền dạy rằng: 

- Yamaham vadãmỉ, tam vadehỉ (vadetha). 

(Sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thế nào, con 
hãy nên lặp lại đúng từng chữ từng câu như thế ẩy.) 


* Nẹu là người cận-sự-nữ thì đọc “của người cận-sự-nữ”. 

^ Nếu chỉ có mọt người thì dúng chữ vadehi, nếu có 2 người trở lên thì 
dùng chữ vadetha. 
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Người cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) thưa răng: 

- Ẩma! Bhante. (Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.) 

Đảnh lễ Đức-Phật 

Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đảnh lễ Đức-Phật rằng: 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa. 

(3 lần) 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 



Thọ phép quy-y Tam-Bảo 

Sau khi đảnh lễ Đức-Phật xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo như sau: 

- Buddham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Phật. 

- Dhammam saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Pháp. 

- Samgham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Tăng. 

- Dutiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Phật, lần thứ nhì. 

- Dutiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Pháp, lần thứ nhì. 

- Dutiyampi Samgham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Tăng, lần thứ nhì. 

- Tatiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Phật, lần thứ ba. 

- Tatiyampi Dhammam saranam gacchãmỉ. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Pháp, lần thứ ba. 

- Tatiyampi Samgham saranatn gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Tăng, lần thứ ba. 

ntl: Tỉsaranagamanaìn paripunnam. 

(Phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn bẩy nhiêu!) 
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CSÌ^: Ama! Bhante. (Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.) 

Thọ trì ngũ-giói hành phạm-hạnh cao quý 

Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ 
trì ngũ-giới hà nh phạm-hạnh cao quý: 

1- Pãnãtipãtã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

Con xỉn thọ trì điều-giớỉ, cỏ tảc-ỷ tránh xa sự sảt-sinh. 

2- Adinnãdãnã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 
Con xỉn thọ trì điều-gỉớỉ, cỏ tảc-ỷ tránh xa sự trộm-cẳp. 

3- Abrahmacariyã veramanisikkhãpadarn samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự hành-dãm. 

4- Musãvãdã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ỷ tránh xa sự nói-dối. 

5- Surãmerayamajjappamãdatthãnã veramanisikkhã- 
padam samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự uống rượu 
và các chất-say là nhân sinh sự dế duôi. 

NTL: Tisaranena saha panca komãrabrahma- 

cariyasĩlam dhammam sãdhukam katvã appamãdena 
sampãdehi. 

Phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới hành phạm-hạnh 
cao quỷ của người cận-sự-nam xong rồi, con nên cổ 
gắng giữ gìn cho được trong sạch hoàn toàn, bằng pháp 
không dế duôi, đế làm nền tảng cho mọi thiện-pháp được 
phát triển. 

CSN: Ãma! Bhante. (Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.) 

ntl: Sĩlena sugatim yanti, sĩlena bhogasampadã. 

Sĩlena nibbutim yanti, tasmã sĩlam visodhaye. 


ir ^ 

Nêu người cận-sự-nữ thì đọc: “komãrĩbrahmacariyam 
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Chúng-sinh táỉ-sỉnh cõi trời, nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh đầy đủ của cải, nhờ giữ giới, 

Chúng-sinh được giải thoát khố, nhờ giữ giới, 

Các con nên giữ giới cho được trong sạch! 

CSN: Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay! 

Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới hành 
phạm-hạnh cao quý xong rồi, tiếp theo cận-sự-nam (hoặc 
cận-sự-nữ) nên đọc 3 bài kệ khẳng định không có quy-y 
nuơng nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nơi Đức-Phật-bảo, 
nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tãng-bảo mà thôi. 

Bài kệ khẳng định quy-y Tam-Bảo 

Natthi me saranarn annam, Buddho me saranarn varam. 
Etena saccavajjena, hotu me jayamahgalani. 

Natthi me saranam annam, Dhammo me saranam varam. 

• » • ' • • • 

Etena saccavajjena, hotu me jayamahgalam. 

Natthi me saranarn annam, Samgho me saranam varam. 
Etena saccavajjena, hotu me jayamahgalam. 

Chẳng cỏ nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Phật-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
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Hoàn thả nh xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ- 
giới hà nh phạm-hạnh của người cận-sự-nam (hoặc người 
cận-sự-nữ). 

Ngũ-giới hành phạm-hạnh cao quỷ không chỉ dành 
cho bậc Thánh Bất-lai tại gia, mà còn cho những người 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ sống độc thân, hoặc những người 
cận-sự-nam có vợ chết mà không tục huyền, hoặc những 
người cận-sự-nữ có chồng chết mà không tái giá. 

Tất cả những hạng người này đều có thể xin thọ trì 
ngũ-giới hành phạm-hạnh này được. 

Thật ra, nếu những hạng người có làm lễ thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới hành phạm-hạnh cao 
quý thì chắc chắn có được nhiều phước-thiện giữ giới 
đặc biệt hơn là thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới 
bình thường. 
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3- Bát-Giói Ajivatthamakasila 
(Bát-giói có đệ bát-giói chánh-mạng) 

Giới ặịĩvatthamakasĩla: Bát-gỉớỉ có đỉều-gỉớỉ thứ 8 
chánh-mạng nghĩa là bát-giới này có điều-giới thứ 8 là 
điều-giới sống chánh-mạng. 

Giới ặịĩvatthamakasĩla: Bát-gỉớỉ có đỉều-gỉớỉ thứ 8 
chánh-mạng là giới chung của tất cả mọi người tại gia 
và những bậc xuất-gia, đặc biệt còn là giới của các hành- 
giả thực-hành pháp-hành thiền-định, thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ nữa. 

Như vậy, giới ãjĩvatthamakasĩla này có một tầm quan 
trọng trong cuộc sống hằng ngày của tất cả mọi người. 

Nếu người nào phạm đến đỉều-gỉớỉ nào thì người ấy 
đã tạo ác-nghiệp ẩy, cho nên giới ặịĩvatthamakasĩla này 
có tầm quan trọng rộng lớn hơn ngũ-giới. 

Thật vậy, người nào đã thọ trì giới ặịĩvatthamakasĩla, 
rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, làm nền 
tảng cho mọi thiện-pháp được phát triển từ dục-giới 
thiện-phảp, sẳc-giới thiện-pháp, vô-sẳc-giới thiện-pháp, 
cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp, đó là 4 Thánh-đạo-tâm. 

Giói ãjĩvatthamakasĩla có 8 điều-giới: 

1- Điều-giới tránh xa sự sát-sinh. 

2- Điều-giới tránh xa sự trộm-cắp. 

3- Đỉều-gỉớỉ tránh xa sự tà-dâm. 

4- Điều-giới tránh xa sự nói-doi. 

5- Điều-giới tránh xa sự nói lời chia rẽ. 

6- Điều-giới tránh xa sự nói lời thô tục. 

7- Điều-giới tránh xa sự nói lời vô ích. 

8- Điều-giới tránh xa cách song tà-mạng, 
mà sổng chánh-mạng. 
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Nghi thức thọ phép quy-y tam-bảo 
và thọ trì giói Ãjĩvatthamakasĩla 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ (hoặc hành-giả) đảnh 
lễ Ngài Trưởng-lão xong, tiếp theo hành nghi lễ tuần tự: 

* Đảnh lễ Đức-Phật 

* Lễ sám hối Tam-Bảo 

- Lễ sám hối Đức-Phật-Bảo 

Uttamangena vande 'ham, pãdapamsum varuttamam. 
Buddhe yo khalito doso, buddho khamatu tam mama. 

Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ, 

Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức-Phật. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Phật-bảo, 

Cúi xin Phật-bảo xá tội ẩy cho con. 

(đảnh lễ một lạy) 

- Lễ sám hối Đức-Pháp-Bảo 

Uttamahgena vande 'ham, dhammahca duvidharn vararn. 
Dhamme yo khalito doso, dhammo khamatu tam mama. 

Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ, 

Hai hạng Pháp-bảo: pháp-học và pháp-hành. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Pháp-bảo, 

Cúi xin Pháp-bảo xá tội ấy cho con. 

(đảnh lễ một lạy) 

- Lễ sám hối Đức-Tăng-Bảo 

Uttamahgena vande 'ham, samghanca duvidhuttamarn. 
Sarnghe yo khalito doso, samgho khamatu tarn mama. 

Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ, 

Hai bậc Tăng-bảo: Thánh-Tăng và phàm-Tăng. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Tăng-bảo, 

Cúi xin Tăng-bảo xá tội ẩy cho con. 

(đảnh lễ một lạy) 
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* Bài kệ câu nguyện 

Iminã punnakammena, sabbe bhayã vinassantu. 

Nibbãnam adhigantum hi, sabbadukkhãpamuccãmi. 

Do nhờ năng lực thỉện-tâm sám hổi này, 

Cầu xỉn mọi tai-hại hãy đều tiêu diệt. 

Mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, 

Cầu mong giải thoát mọi cảnh kho tải-sinh. 

Xi n thọ phép quy-y Tam-bảo và bát-giói Ặịivatthamakasĩla 

Mayam Bhante, tisaranena saha ặịĩvatthamakasĩlam 
dhammam yãcãma, anuggaham katvã, sĩlam detha no. 
Bhante. 

Dutiyampi mayam Bhante, tisaranena saha ãịĩvattha- 
makasĩlam dhammam yãcãma, anuggahatn katvã, sĩlam 
detha no. Bhante. 

Tatiyampi mayam Bhante, tisaranena saha ặịĩvattha- 
makasĩlam dhammatn yãcãma, anuggaham katvã, sĩlam 
detha no. Bhante. 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, chúng con xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới ãjĩvatthamakasĩla. 

Kính bạch Ngài, kỉnh xin Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới 
ặịĩvatthamakasĩỉa cho chúng con. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng con xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới ặiĩvaịthamakasĩla. 

Kỉnh bạch Ngài, kỉnh xỉn Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới 
ãjĩvatthamakasĩla cho chúng con, lần thứ nhì. Bạch Ngài 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng con xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới ãjĩvatthamakasĩla. 

Kỉnh bạch Ngài, kỉnh xỉn Ngài có tâm từ tế độ hướng 
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dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bảt-gỉớỉ 
ãjĩvatthamakasĩla cho chúng con, lần thứ ba. Bạch Ngài. 

Ngài Trưởng-lão truyền dạy rằng: 

ntl: Yamaham vadãmi, tam vadetha. 

Sư hướng dẫn từng chữ, từng câu như thế nào, các 
con hãy nên lặp lại đúng từng chữ, từng câu như thế ấy. 

Tất cả mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đồng thanh 
thưa rằng: 

csn: Ãma, Bhante. (Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.) 

* Đảnh lễ Đức-Phật 

Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đả nh lễ Đức-Phật rằng: 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa. 

(3 lần) 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 



* Thọ phép quy-y Tam-Bảo 

Sau khi kí nh lễ Đức-Phật xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo như sau: 

- Buddharn saranarn gacchãmỉ. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 

- Dhammarn saranam gacchãmỉ. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 

- Samgham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 

- Dutiyampi Buddham saranarn gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ nhì. 

- Dutiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kỉnh xỉn quy-y Pháp, lần thứ nhì. 

- Dutiyampi Samgham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kỉnh xỉn quy-y Tăng, lần thứ nhì. 
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- Tatiyampi Buddham saranam gacchami. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ ba. 

- Tatiyampi Dhammam saranam gacchãmỉ. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Pháp, lần thứ ba. 

- Tatiyampi Samgham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Tăng, lần thứ ba. 

ntl: Tisaranagamanam paripunnam. 

(Phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn bấy nhiêu!) 

CSN: Ẫma! Bhante. (Dạ, xỉn vâng! Bạch Ngài.) 


* Thọ trì bát-giói Ajivatthamakasila 

Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ 
trì bát-giới ãjĩvatthamakasĩla. 

1- Pãnãtipãtã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

Con xỉn thọ trì điều-giới, có tác-ỷ tránh xa sự sảt-sinh. 

2- Adinnãdãnã veramanisikkhãpadarn samãdiyãmi. 
Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự trộm-cắp. 

3- Kãmesumicchãcãrã veramanisikkhãpadam 
samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự tà-dãm. 

4- Musãvãdã veramanisikkhãpadatn samãdiyãmi. 

Con xỉn thọ trì điểu-giới, cỏ tảc-ỷ tránh xa sự nóỉ-dốỉ. 

5- Pisunavãcã veramanisikkhãpadarn samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự nói lời chia rẽ. 

6- Pharusavãcã veramanisikkhãpadarn samãdiyãmi. 
Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự nói lời thô tục. 

7- Samphappalãpã veramanisikkhãpadam 
samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự nói lời vô ích. 

8- Micchãịĩvã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều-giới, cỏ tác-ý tránh xa cách sống tà mạng. 
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NTL: Tisaranena saha aiivatthamakasứam dhammam 

• • • » • 

sãdhukam katvã, appamãdena sampãdetha. 

Các con đã thọ phép quy-y Tam-bảo cùng thọ trì bát- 
giới ãjĩvatthamakasĩla xong, các con nên cổ gắng giữ 
gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, đế làm nền tảng 
cho mọi thiện-pháp được phát triến, bằng pháp không dế 
duôi, thực-hành tứ niệm-xứ. 

csn: Ẩma, Bhante. (Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.) 

Nti: Sĩlena sugatim yanti, sĩlena bhogasampadã. 

Sĩlena nibbutim yanti, tasmã sĩlarn visodhaye. 

Chúng-sinh tải-sinh cõi trời, nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh đầy đủ của cải, nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh giải thoát kho, nhờ giữ giới, 

Các con nên giữ giới cho được trong sạch! 

CSN: Sãdhu! Sãdhu! (Lành thay! Lành thay!). 

Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới 
ãjĩvatthamakasĩla xong rồi, tiếp theo cận-sự-nam, cận- 
sự-nữ nên đọc 3 bài kệ khẳng định không có quy-y 
nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nơi Đức-Phật-bảo, 
nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo mà thôi, để làm 
cho tăng thêm đức-tin vững chắc như sau: 

* Bài kệ khẳng định quy-y Tam-Bảo 

Natthi me saranam ahham, Buddho me saranam varam. 

• • * ' • • • 

Etena saccavajjena, hotu me jayamahgalani. 

Natthi me saranam annam, Dhammo me saranam varam. 

» » » < • • • 

Etena saccavajjena, hotu me jayamahgalam. 

Natthi me saranam ahham, Sarngho me saranam varam. 
Etena saccavajjena, hotu me jayamahgalam 

^ Ba bài kệ này trích trong quyển Nhật Hành Cư Sĩ của Sư Tổ Hộ-Tông 
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Chăng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Phật-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Chẳng cỏ nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Hoàn thà nh xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và bát- 
giới ãjĩvatthamakasĩla của tất cả mọi người. 

Bát-giới ặịĩvatthamakasĩla này là giới chung của tất 
cả mọi người tại gia, những bậc xuất-gia, đặc biệt còn là 
giới của hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ nữa. 

Giảng giải bát-giói Ãjĩvatthamakasĩla 

* Ẫpvaịthamakasĩla: Ằjĩva + aịịhamaka + sĩla. 

- Ẵjĩva: Mạng sổng, nuôi mạng 
Cỏ 2 cách: 

- Micchãjĩva: Cách sổng tà-mạng, nghĩa là sống bằng 
cách thẩn hành 3 ác-nghiệp, khau hành 4 ác-nghiệp, làm 
5 nghề buôn bán: buôn bản vũ khỉ, buôn bản người làm 
nô lệ, giết gia súc bán thịt, buôn bán rượu, bia và các 
chất say, buôn bán thuốc độc giết hại chúng sinh, ... 

- Sammã ãjĩva: Cách sổng chánh-mạng, nghĩa là sống 
bằng cách thân hành 3 thiện-nghiệp, khau hành 4 thiện- 
nghiệp, không làm 5 nghề buôn bán như không buôn bản 
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VŨ khí, không buôn bán người làm nô lệ, không giêt gia 
súc bán thịt, không buôn bán rượu, bia và các chất say, 
không buôn bán thuốc độc giết hại chúng sinh, ... 

- Aịịhamaka: Thứ 8. 

- Sĩla: Điều-giới. 

- Ẫjĩvatthamakasĩla: Điều-giới thứ 8 là điều-giới tránh 
xa cách sống tà-mạng, sống theo chánh-mạng. 

Bát-gỉới ãjĩvatthamakasĩla có 8 điều-giới, 4 điều-giới 
đầu là điều-giới thứ nhất, điều-giới thứ nhì, điều-giới thứ 
ba và điều-giới thứ tư đã giảng giải trong phần ngũ-giới. 

- Điều-Giói Thứ 5 

Pisunavãcã veramanisikkhãpadatn samãdiyãmi. 

Nghĩa từng chữ: 

* Pisunavãcã: Pisuna + vãcã 

» » 

- Pisuna: Làm cho chia rẽ, phá tan sự đoàn kết. 

- Vãcã: Lời nói. 

- Pisunavãcã: Lời nói chia rẽ nhau, lời nói làm mất 
tình thương yêu đoàn kết nhau. 

* Veramanisikkhãpadatn: Veramanĩ + sikkhãpadam. 

- Veramanĩ: Tác-ỷ tránh xa. 

- Sikkhãpadarn: Điều-giới, giới. 

* Samãdỉyãmỉ: Con xin thọ trì. 

Nghĩa toàn câu: 

Con xỉn thọ trì đỉều-gỉớỉ, có tác-ỷ tránh xa sự nói lời 
chia rẽ. 

Chi-pháp phạm điều-giói nói lòi chia rẽ 

Nguời nào phạm điều-giới nói lời chia rẽ phải họp đủ 
5 chi-pháp: 



3- Bát-Giới Ajivatthamakasila 


301 


1- Nói lời chia rẽ giữa hai người đang thân thiêt với nhau. 

2- Tảc-ỷ ác làm cho hai người ẩy chia rẽ nhau. 

3- Cố gang bằng khấu đế hai người ẩy chia rẽ nhau. 

4- Hai người nghe và tin lời người nói, rồi lánh xa nhau. 

5- Hai người oán ghét lẫn nhau, rồi chia rẽ xa lánh. 

Nếu người nào hội đủ 5 chi-pháp này thì người ấy đã 
phạm điều-giới nói lời chia rẽ. Neu không đủ 5 chi-pháp 
thì không phạm điều-giới nói lời chia rẽ. 

Giảng giải về sự nói lòi chia rẽ 

Sự nói lời chia rẽ như thể nào? 

Cậu A và cô B là hai người bạn thân thiết với nhau, 
thường giúp đỡ lẫn nhau. Cô c nhìn thấy họ như vậy nên 
sinh tâm ganh tỵ, tìm cách làm cho cậu A và cô B nghi 
ngờ lẫn nhau, rồi ghét nhau dẫn đến xa lá nh nhau. 

Cô c lén tìm đến gặp cậu A nói rằng: 

- Này anh A! Em nói cho anh biết, cô B lén lút quan 
hệ với người con trai khác, anh nên thận trọng là hon. 

Ban đầu cậu A không tin, nhưng do cô c nói nhiều 
lần khiến cho cậu A phát sinh tâm nghi ngờ về cô B. 

Vì nghi ngờ nên mỗi khi gặp cô B, cậu A thường có 
thái độ dè dặt. 

Lúc khác cô c lén tìm đến gặp cô B khuyên rằng: 

- Này em B! Chị nói cho em biết, cậu A lén lút quan 
hệ với người con gái khác, em hãy thận trọng trong việc 
quan hệ với cậu ẩy đế tránh sự hoi hận về sau. 

Ban đầu cô B không tin, nhưng do cô c nói nhiều lần 
khiến cho cô B phát sinh tâm nghi ngờ về cậu A. 

Vì nghi ngờ nên cô B có thái độ dè dặt, bắt đầu để ý, 
dò xét thấy gần đây cậu A có thái độ dè dặt đối với cô. 
Cô B tin lời cô c nói thật và nghĩ rằng: 
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“Chị c thật tâm thương mình nên nhăc nhở. ” 

về phía cậu A, từ khi nghe lời cô c, cậu A cũng dò 
xét để ý thấy cô B gần đây có thái độ bớt thân thiết nhu 
truớc, đáng nghi ngờ, nên nghĩ rằng: 

Chăc có lẽ điêu mà co c nói là sự thật. 

Một hôm, bất ngờ cậu A nhìn thấy cô B đang nói cuời 
vui vẻ với một nguời con trai khác ở một nơi. Cậu A lẫn 
tránh không cho cô B nhìn thấy, rồi nghĩ rằng: 

“Cô c có tâm tốt đổi với ta, cô ấy không muốn ta thất 
vọng. ” 

Chuyện gì sẽ xảy ra? 

Cậu A tìm đến gặp cô B, mắng nhiếc cô B rằng: 

- Cô là con người lừa dổi, không thật tâm với tôi. 

Khi nghe cậu A mắng nhu vậy, cô B do bị xúc phạm 
quá nặng và vì quá oan ức, nên cô cũng phản ứng gay 
gắt rằng: 

- Anh cũng không tổt gì đâu! 

Hai nguời tin theo lời nói chia rẽ của cô c, hiểu lầm 
nhau, ghét bỏ nhau, rồi xa lánh nhau. 

Nhu vậy, cô c đã phạm đỉều-gỉớỉ nói lời chia rẽ. 

Nói lời chia rẽ do khẩu là chính, nhung cũng có 
truờng họp thuộc về phần thân: Không nói mà có cử chỉ, 
hành động, hoặc viết thư gửi cho hai người khiến cho họ 
hiếu lầm nhau, ghét bỏ nhau, rồi xa lánh nhau. 

Phạm điều-giói nói lòi chia rẽ tạo ác-nghiệp 

Nguời phạm điều-giới nói lời chia rẽ tạo ác-nghiệp 
nặng hoặc ác-nghiệp nhẹ tùy thuộc vào đối tuợng nguời 
có giới đức hoặc nguời không có giới đức. 
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Nêu người nào có tác-ý trong ác-tâm nói lời chia rẽ 
giữa hai người có giới đức thì người ấy tạo ác-nghiệp 
nói lời chia rẽ nặng. 

Neu người nào có tác-ý trong ác-tâm nói lời chia rẽ 
giữa hai người không có giới đức, thì người ấy tạo ác- 
nghiệp nói lời chia rẽ nhẹ. 

Quả xấu của ác-nghiệp nói lòi chia rẽ 

* Người nào phạm điều-gỉớỉ nói lời chia rẽ, tạo ác- 
nghiệp nói lời chia rẽ nặng, sau khi người ấy chết, nếu 
ác-nghiệp nói lời chia rẽ nặng ẩy trong ác-tâm có cơ hội 
cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) 
thì có suy-xẻt-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (paịisandhicitta) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới, chịu quả khổ của ác- 
nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới 
thoát khỏi được cõi ác-giới. 

Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, trường họp nếu có đại- 
thiện-nghiệp nào khác trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có 
đại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm người. 

* Và trường họp, nếu người nào phạm đỉều-giới nói 
lời chia rẽ, tạo ác-nghỉệp nói lời chia rẽ nhẹ, sau khi 
người ấy chết, ác-nghiệp nói lời chia rẽ nhẹ ẩy không có 
cơ hội cho quả tái-sinh, mà đại-thiện-nghiệp nào khác 
trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là táỉ- 
sỉnh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự táỉ-sinh kiếp sau 
trở lại làm người. 

Thì cả hai trường hợp này, người ấy còn phải chịu 
quả xấu của ác-nghiệp nói lời chia rẽ trong kiếp quá-khứ 
của người ấy như sau: 
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Kỉêp hiện-tạỉ của người ây: 

1- Là người thường sổng bẩt hòa với cha mẹ, anh em, 
bà con thân quyến, bạn bè, vợ chồng, ... 

2- Là người thường bị người khác đánh đập, bị tàn tật. 

3- Là người không có bạn bè thân thiết. 

4- Là người có bạn bè không bền vững, không lâu sẽ 
bỏ nhau. 

5- Là người có nhiều người không ưa thích, không 
thân thiết. 

6- Là người thường có tâm bị ổ nhiễm bởi phiền-não, 
thường khổ tâm, ... 

Quả của đại-thiện-nghiệp tránh xa sự nói lòi chia rẽ 

Người nào đã thọ trì bát-giới ãjivatthamakasĩla, giữ 
gìn điều-giới tránh xa sự nói lời chia rẽ, tạo đại-thiện- 
nghiệp tránh xa sự nói lời chia rẽ, sau khi người ấy chết, 
nếu đại-thiện-nghiệp tránh xa sự nói lời chia rẽ ẩy trong 
đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhỉkãla) thì có đạỉ-quả-tâm gọi là táỉ- 
sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
trở lại làm người trong cõi người này. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu đạỉ-thỉện-nghỉệp 
tránh xa sự nói lời chia rẽ ẩy trong đại-thỉện-tâm có cơ 
hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhi- 
kãla) thì có đạỉ-quả-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm (patisandhi- 
citta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam 
hoặc thiên-nữ trong cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an- 
lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ. 

Sau khi vị thiên-nam, vị thiên-nữ chết tại cõi trời ấy, 
trường họp nếu đại-thiện-nghiệp khác trong đạỉ-thiện- 
tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(paịisandhikãla) thì có đại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm 
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(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiêp sau trở lại 
làm người trong cõi người này. 

Thì cả hai trường hợp này, người ấy sẽ có được quả- 
tốt của đại-thiện-nghiệp tránh xa sự nói lời chia rẽ 
trong kiếp quá-khứ của người ấy, đáng hài lòng. 

Quả tốt của đạỉ-thỉện-nghỉệp tránh xa sự nói lời chia 
rẽ là hoàn toàn trái ngược với quả xấu của ác-nghiệp nói 
lời chia rẽ như sau: 

Kiếp hỉện-tạỉ của người ẩy: 

1- Là người thường sổng hòa thuận với cha mẹ, anh 
em, bà con thân quyến, bạn bè, vợ chồng, ... 

2- Là người không bị người khác đánh đập, không bị 
tàn tật. 

3- Là người có nhiều bạn bè thân thiết. 

4- Là người có bạn hữu thân thiết không bỏ nhau. 

5- Là người có nhiều người thương yêu, quý mến. 

6- Là người thường có tâm ít bị ô nhiễm bởi phiền- 
não, sống an-lạc. 

- Điều-Giói Thứ 6 

Pharusavãcã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

Nghĩa từng chữ: 

* Pharusavãcã: Pharusa + vãcã 

- Pharusa: Thô tục, phát sinh từ tâm sân. 

- Vãcã: Lời nói. 

- Pharusavãcã: Lời nói thô tục (chửi rủa, mắng 
nhiếc), phát sinh từ tâm sân. 

* Veramanisikkhãpadam: Veramanĩ + sikkhãpadam. 

- Veramanĩ: Tác-ý tránh xa. 

- Sikkhãpadarỵi: Điều-giới, giới. 

* Samãdiyãmỉ: Con xin thọ trì. 
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Nghĩa toàn câu: 

Con xin thọ trì đỉều-gỉớỉ, có tác-ỷ tránh xa sự nói lời 
thô tục. 

Chi-pháp phạm điều-giói nói lòi thô tục 

Người nào phạm điều-giới nói lời thô tục phải họp đủ 
3 chi-pháp: 

1- Tâm sân tức giận. 

2- Có người bị chửi rủa, mang nhiếc. 

3- Đã nói lời chửi rủa, mắng nhiếc. 

Nấu người nào hội đủ 3 chi-pháp này thì người ấy đã 
phạm điều-giới nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc). 
Neu không đủ 3 chi-pháp thì không phạm điều-giới nói 
lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc). 

Giảng giải về sự nói lòi thô tục 

Sự nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc) này có tác-ỷ 
trong ác-tâm phát sinh từ sân-tãm. Vì vậy, lời nói thô 
tục (chửi rủa, mắng nhiếc) chua chát hoặc ngọt ngào, 
nghe êm tai thì cũng gọi là pharusavãcã: lời nói thô tục. 

Người nào nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc) thậm 
tệ với sân-tâm làm khổ người khác thì người ấy phạm 
điều-giới pharusavãcã: nói lời thô tục. 

Trường họp nói lời ngọt ngào nghe êm tai với tác-ỷ 
trong ác-tâm phát sinh từ sân-tâm muốn tiêu diệt người 
khác cũng gọi là pharusavãcã: nói lời thô tục. 

Ví dụ: Một người có sân-tâm muốn giết người khác, 
nhưng nói bằng lời lẽ ngọt ngào rằng: 

“Tôi sẽ giúp anh được yên giấc nghìn thu; hoặc tôi sẽ 
đưa anh về nơi chỉn suối; hoặc tôi sẽ gửi anh đi chầu 
trời, V. V... ” 
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Như vậy, người ấy vẫn phạm đỉều-gỉớỉ pharusavaca: 
nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc). 

Trong Chú-giải Atthasãlỉnĩ giảng giải về sự nói lời 
thô tục rằng: 

Nếu cha mẹ rầy la, chửi mắng con, hoặc thầy rầy la, 
chửi mắng học trò, ...là cốt đế dạy dỗ, khuyên răn, hăm 
dọa muốn cho con cái, học trò trở nên người tốt, người 
thiện. Cho nên, những lời rầy la, chửi mắng ẩy hoàn 
toàn không có tác-ỷ trong ác-tâm làm hại con cái, làm 
hại học trò, v.v..., thì không gọi là nói lời thô tục. 

Như vậy, khi cha mẹ, thầy rầy la, chửi mắng không 
họp đủ chi-pháp của điều-giới nói lời thô tục. Cho nên, 
cha mẹ, thầy không phạm điều-giới nói lời thô tục. 

Thật vậy, trong Phụ-chú-giải Tỉkã của Trường-bộ- 
kinh và Trung-bộ-kinh, giảng giải về sự nói lời thô tục 
(chửi rủa, mắng nhiếc) rằng: 

“Người nào nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc) với 
sân-tâm, dù không có người thù, người ghét, hoặc người 
thù ghét đã chết, người ẩy vẫn phạm điều-giới nói lời 
thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc). ” 

Lòi thô tục chửi rủa, mắng nhiếc 

Lời chửi rủa, mắng nhiếc là 1 trong 3 chi-pháp của 
điều-giớỉ nói lời thô tục. 

Nói lời thô tục chửi rủa, mắng nhiếc như thế nào? 

Lời chửi rủa, mắng nhiếc có 10 cách 

1- Hạng người (jãti): Lời mắng nhiếc gọi người thấp 
hèn hay người cao quý. 

- Hạng người thấp hèn như: Đồ tôi tớ ỉ Đồ kẻ ăn mày ỉ 
Tên trộm cướp! v.v... 
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- Hạng người cao quý như: Thôi, ông chủ! Thôi, ông 
tướng! Thôi, ông hoàng! bà chúa! v.v... 

2- Tên người (nãma): Lời mắng nhiếc gọi tên xấu hay 
tên đẹp. 

- Tên xấu như: Đồ thằng quỷ! Đồ con ma!... 

- Tên đẹp như: ông hoàng! Bà chúa!... 

3- Dòng dõi (gotta): Lời mắng nhiếc gọi dòng dõi 
thấp hèn hay cao quý. 

- Dòng dõi thấp hèn như: Con nhà ăn trộm! Con nhà 
lừa đảo!... 

- Dòng dõi cao quý như: Con ông hoàng! Công 
nương! Tiểu thư!... 

4- Nghề nghiệp (kamma): Lời mắng nhiếc gọi nghề 
nghiệp thấp hèn hay cao quý. 

- Nghề nghiệp thấp hèn như: Đồ sát-sỉnh! Đồ trộm- 
cẳp! Đồ tà-dâm, ... 

- Nghề nghiệp cao quý như: Thầy dạy học! ông làm 
quan lớn!... 

5- Nghệ thuật (sippa): Lời mắng nhiếc gọi nghệ thuật 
thấp hay cao. 

- Nghệ thuật thấp như: Đồ tài lừa đảo!... 

- Nghệ thuật cao như: Anh làm thơ hay rồi! Anh giỏi 
nói chữ!... 

6- Bệnh (ãbãdha): Lời mắng nhiếc gọi bệnh người 
hèn, bệnh người sang. 

- Bệnh người hèn như: Thằng bệnh lậu! Thằng bệnh 
nghiện ma túy!... 

- Bệnh người sang như: ông bệnh đau đầu! Bà bệnh 
đau tim!... 

7- Hình dáng (liúgika): Lời mắng nhiếc gọi hình dáng 
xấu hay hình dáng đẹp. 
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Hình dáng xấu như: Thằng lùn! Con mụ mập!... 

Hình dáng đẹp như: Thôi, cậu công tử! Thôi, cô tiên nữ! 

8- Phiền-não (kilesa): Lời mắng nhiếc gọi phiền- 
não... Đồ tham lam! Đồ ngu ngốc!... 

9- Tội-lỗỉ (ãpattỉ): Lời mắng nhiếc gọi tội... 

- Ông đã phạm tội bất công trụ!... 

10- Lời thô tục (akkosa): Lời mắng nhiếc nói lời thô tục. 

- Mẹ mày! Cha mày! Đồ loài súc sinh!... 

Đó là 10 cách chửi rủa, mắng nhiếc thô tục. 

Chửi rủa, mắng nhiếc bằng 2 môn 

- Chửi rủa mắng nhiếc bằng khẩu. 

- Chửi rủa mắng nhiếc bằng thân. 

Lời chửi rủa, mắng nhiếc phần nhiều bằng khẩu, 
nhưng cũng có trường họp bằng thân như hành vi cử chỉ 
thô tục hoặc viết thư, viết báo, viết sách, ... bằng những 
lời lẽ thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc). 

Phạm điều-giói nói lòi thô tục tạo ác-nghiệp 

Người nào phạm điều-gỉới nói lời thô tục (chửi rủa, 
mang nhiếc) đến cha mẹ, thầy tổ, những bậc Trưởng- 
Lão, chư tỳ-khưu, sa-di có giới hạnh trong sạch, đến 
Đức-Phật Độc-Giác, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, thì 
người ấy tạo ác-nghiệp nặng. 

Người nào phạm điều-gỉớỉ nói lời thô tục (chửi rủa 
mang nhiếc) đến người không có giới đức trong sạch, thì 
người ấy tạo ảc-nghiệp nhẹ. 

Quả xấu của ác-nghiệp nói lòi thô tục 

* Người nào phạm điều-gỉớỉ nói lời thô tục, tạo ác- 
nghiệp nói lời thô tục nặng, sau khi người ấy chết, nếu 
ác-nghiệp nói lời thô tục nặng ẩy trong ác-tâm có cơ hội 
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cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiêp sau (patisandhikãla) 
thì có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp gọi là táỉ-sỉnh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới, chịu quả khổ của ác- 
nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới 
thoát khỏi đuợc cõi ác-giới. 

Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, truờng họp nếu có đạỉ- 
thiện-nghiệp nào khác trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có 
đạỉ-quả-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm (patisandhicitta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm người. 

* Và truờng họp, nếu nguời nào phạm điều-giới nói 
lời thô tục, tạo ác-nghiệp nói lời thô tục nhẹ, sau khi 
nguời ấy chết, ảc-nghiệp nói lời thô tục nhẹ ấy không có 
cơ hội cho quả tái-sinh, mà đại-thiện-nghiệp nào khác 
trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là táỉ- 
sinh-tâm (paịisandhicitta) làm phận sự táỉ-sinh kiếp sau 
trở lại làm người. 

Thì cả hai trường họp này, nguời ấy còn phải chịu 
quả xấu của ác-nghiệp nói lời thô tục trong kiếp quá-khứ 
của nguời ấy nhu sau: 

Kiếp hiện-tại của người ẩy: 

1- Là người thường nghe những lời không hài lòng như 
lời chửi rủa, mắng nhiếc, V. V... 

2- Là người có nhiều người ghét. 

3- Là người thường bị chê trách, bị vu oan giá họa. 

4- Là người ít được nghe những lời ngon ngọt thân thiết. 

5- Là người song nghèo nàn khô cực. 

6- Là người bị tàn tật câm điếc, đui mù. 
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Quả của đại-thiện-nghiệp tránh xa sự nói lòi thô tục 

Người nào đã thọ trì bát-gỉớỉ ãjivatthamakasĩla, giữ 
gìn điều-giới tránh xa sự nói lời thô tục, tạo đại-thiện- 
nghiệp tránh xa sự nói lời thô tục, sau khi người ấy chết, 
nếu đại-thiện-nghiệp tránh xa sự nói lời thô tục ẩy trong 
đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (paịisandhikãla) thì có đạỉ-quả-tâm gọi là táỉ- 
sinh-tâm (patisandhỉcitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
trở lại làm người trong cõi người này. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu đại-thỉện-nghỉệp 
tránh xa sự nói lời thô tục ấy trong đại-thiện-tãm có cơ 
hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhi- 
kãla) thì có đại-quả-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm (patisandhi- 
citta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam 
hoặc thiên-nữ trong cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an- 
lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ. 

Sau khi vị thiên-nam, vị thiên-nữ chết tại cõi trời ấy, 
trường họp nếu đại-thiện-nghiệp khác trong đại-thiện- 
tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau 
(patỉsandhỉkãla) thì có đại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm 
(paịỉsandhicỉtta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại 
làm người trong cõi người này. 

Thì cả hai trường họp này, người ấy sẽ có được quả- 
tốt của đại-thiện-nghiệp tránh xa sự nói lời thô tục trong 
kiếp quá-khứ của người ấy, đáng hài lòng. 

Quả tốt của đại-thiện-nghỉệp tránh xa sự nói lời thô 
tục là hoàn toàn trái ngược với quả xấu của ác-nghiệp 
nói lời thô tục như sau: 

Kiếp hỉện-tại của người ẩy: 

1- Là người thường được nghe những lời đáng hài lòng. 

2- Là người được nhiều người thương yêu quý mến. 
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3- Là người thường được nghe những lời tán dương 
ca tụng, không bị vu oan giả họa. 

4- Là người thường được nghe những lời ngọt ngào 
thân thiết. 

5- Là người sổng được an-lạc hạnh-phúc. 

6- Là người có giọng nói thanh tao rất hay. 

- Điều-Giói Thứ 7 

Samphappalãpã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 
Nghĩa từng chữ: 

* Samphappalãpã: Sampha + palãpã 

- Sampha: Làm mất sự lợi ích và sự an-lạc. 

^ • • • • 

- Palãpã: Lời nói. 

- Samphappalãpã: Lời nói làm mất sự lợi ích và sự 
an-lạc. 

* Veramanisikkhãpadam: Veramanĩ + sikkhãpadam. 

- Veramanĩ: Tác-ỷ tránh xa. 

- Sikkhãpadam: Điều-giới, giới. 

* Samãdiyãmi: Con xin thọ trì. 

Nghĩa toàn câu: 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự nói lời 
vô ích. 

Chi-pháp phạm điều-giói nói lòi vô ích 

Người nào phạm điều-giới nói lời vô ích phải họp đủ 
2 chi-pháp: 

1- Tác-ỷ trong ác-tâm nói lời vô ích. 

2- Nói lời vô ích. 

Nếu người nào hội đủ 2 chi-pháp này thì người ấy 
phạm điều-giới nói lời vô ích. Neu không đủ 2 chi-pháp 
thì không phạm điều-giới nói lời vô ích. 
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Giảng giải về sự nói lòi vô ích 

Trường họp người nào nói hoặc người viết sáng tác 
những chuyện không có thật thà nh câu chuyện để cho 
người nghe hoặc người đọc tin theo, say mê theo lời nói 
của mình, rồi họ thấy sai làm mất sự lợi ích, sự an-lạc. 

Như vậy, lời nói của người ấy gọi là lời nói vô ích 
(samphappalãpa). 

Trường họp người nào nói hoặc người viết những câu 
chuyện nhảm nhí, hoang đường, không có thật, để làm 
cho người nghe, người đọc say mê tiêu khiển trong chốc 
lát, làm mất thì giờ mà không đem lại lợi ích, gọi là lời 
nói vô ích (samphappalãpa), nhưng không gọi là lời nói- 
doi (musãvãda), bởi vì người nói hay người viết không 
có tác-ỷ trong ác-tâm nói-dổi làm cho người nghe, người 
đọc tin theo rồi gây ra sự tai hại. 

Nếu người nào nói hoặc người viết những chuyện 
nhảm nhí, hoang đường, không có thật, để người nghe 
hoặc người đọc say mê, tin theo rồi làm mất lợi ích, gây 
ra sự tai hại, thì người nói hoặc người viết phạm điều- 
giới nói lời vô ích và phạm đỉều-gỉớỉ nói-doi nữa. 

Trường họp người nào nói hoặc người viết những 
chuyện không có thật để làm ví dụ trong việc giảng dạy, 
để giúp cho người nghe, người đọc dễ hiểu theo lời dạy 
ấy thì lời nói của người ấy không gọi là lời nói vô ích. 

Trường họp người nào nói hoặc người viết trình bày 
những câu chuyện có thật, đúng theo sự thật, nhưng 
không đem lại lợi ích gì cho người nghe hoặc người đọc. 

Như vậy, lời nói của người ấy không gọi là lời nói 
vổ ích. 
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Phạm điêu-giói nói lòi vô ích tạo ác-nghiệp 

Nếu người phạm đỉều-gỉớỉ nói lời vô ích trở thành thói 
quen hằng ngày như các diễn viên hài, viết chuyện vui 
cười, chuyện nhảm nhí,...thì người ấy tạo ác-nghiệp nặng. 

Nếu thỉnh thoảng hoặc đôi khi nói lời vô ích, thì 
người ấy tạo ác-nghiệp nhẹ. 

Quả xấu của ác-nghiệp nói lòi vô ích 

* Người nào phạm điều-giới nói lời vô ích, tạo ác- 
nghiệp nói lời vô ích nặng, sau khi người ấy chết, nếu 
ác-nghiệp nói lời vô ích nặng ẩy trong ác-tâm có cơ hội 
cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) 
thì có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp gọi là táỉ-sinh-tâm (paịisandhicitta) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới, chịu quả khổ của ác- 
nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới 
thoát khỏi được cõi ác-giới. 

Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, trường họp nếu có đại- 
thiện-nghiệp nào khác trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) cỏ 
đại-quả-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm người. 

* Và trường họp, nếu người nào phạm điều-giới nói 
lời vô ích, tạo ác-nghiệp nói lời vô ích nhẹ, sau khi 
người ấy chết, ác-nghiệp nói lời vô ích nhẹ ấy không có 
cơ hội cho quả tái-sinh, mà đại-thiện-nghiệp nào khác 
trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tải- 
sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là táỉ- 
sinh-tâm làm phận sự táỉ-sỉnh kiếp sau trở lại làm người. 

Thì cả hai trường hợp này, người ấy còn phải chịu 
quả xấu của ác-nghiệp nói lời vô ích trong kiếp quá-khứ 
của người ấy như sau: 
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Kỉêp hiện-tạỉ của người ây: 

1- Là người có nhiều người không tin theo lời nói của 
mình. 

2- Là người có nhiều người không ưa thích. 

3- Là người không được nhiều người kỉnh trọng. 

4- Là người không thế nói cho người khác tin theo. 

5- Là người nghèo khố túng thiếu. 

6- Là người không có quyền lực. 

7- Là người thiếu trí (ngu dốt). 

Quả-của đại-thiện-nghiệp tránh xa sự nói lòi vô ích 

* Người nào đã thọ trì bát-giới ãịĩvatthamakasĩỉa, giữ 
gìn đỉều-gỉớỉ tránh xa sự nói lời vô ích, tạo đại-thiện- 
nghiệp tránh xa sự nói lời vô ích, sau khi người ẩy chết, 
nếu đại-thiện-nghiệp tránh xa sự nói lời vô ích ấy trong 
đạỉ-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (paịisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là táỉ- 
sinh-tâm (paịisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
trở lại làm người trong cõi người này. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu đại-thỉện-nghiệp 
tránh xa sự nói lời vô ích ẩy trong đại-thiện-tâm có cơ 
hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhi- 
kãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (paịisandhi- 
citta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam 
hoặc thiên-nữ trong cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an- 
lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ. 

Sau khi vị thiên-nam, vị thiên-nữ chết tại cõi trời ấy, 
trường họp nếu đại-thiện-nghiệp khác trong đại-thiện- 
tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau 
(patisandhikãla) có đại-quả-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại 
làm người trong cõi người này. 
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Thì cả hai trường hợp này, người ây sẽ có được quả- 
tốt của đại-thiện-nghiệp tránh xa sự nói lời vô ích trong 
kiếp quá-khứ của người ấy, đáng hài lòng. 

Quả tốt của đạỉ-thỉện-nghỉệp tránh xa sự nói lời vô 
ích là hoàn toàn trái ngược với quả xấu của ác-nghiệp 
nói lời vô ích như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ẩy: 

1- Là người có nhiều người tin theo lời nói của mình. 

2- Là người có nhiều người thương yêu, quỷ mến. 

3- Là người có nhiều người kỉnh trọng. 

4- Là người có thế nói cho người khác tin theo. 

5- Là người song hạnh phúc an-lạc. 

6- Là người có nhiều quyền lực. 

7- Là người có nhiều trỉ-tuệ có tài đổi đáp nhanh nhẹn. 

Nói lòi vô ích 

Nói lời vô ích (niratthakathã) là nói những lời không 
đem lại sự lợi ích. Trong kinh SãmaMaphalasutta 
Đức-Phật thuyết giảng có 32 chuyện không đem lại sự 
lợi ích giải thoát khổ gọi là tiracchãnakathã, đó là: 

1- Rãịakathã: Nói chuyện về Đức-vua, Hoàng tộc, ... 

2- Mahãmattakathã: Nói chuyện về các quan trong 
triều đình, trong chỉnh phủ. 

3- Corakathã: Nói chuyện về bọn trộm cướp. 

4- Senãkathã: Nói chuyện về quân đội. 

5- Bhayakathã: Nói chuyên về tai họa. 

6- Yuddhakathã: Nói chuyện về chiến tranh. 

7- Annakathã: Nói chuyện về vật thực: cơm, gạo, ... 

8- Pãnakathã: Nói chuyện về đồ uổng. 

9- Vatthakathã: Nói chuyện về vải, quần ảo. 


* Dighanikaya, Sĩlakkhandhavagga. Kinh SamaMaphalasutta. 
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10- Mãlãkathã: Nói chuyện vê các loại hoa, vòng hoa. 

11- Sayanakathã: Nói chuyện về chỗ nằm, chỗ ở. 

12- Ghandhakathã: Nói chuyên về mùi thom, dầu thom. 

13- Nãtikathã: Nói chuyện về bà con, dòng họ. 

14- Yãnakathã: Nói chuyện về xe cộ. 

15- Gãmakathã: Nói chuyện về xóm làng. 

16- Nỉgamakathã: Nói chuyên về quận, huyện. 

1 7- Nagarakathã: Nói chuyện về thành pho. 

18- danapadakathã: Nói chuyên về vùng quê, 

19- Itthikathã: Nói chuyên về đàn bà. 

20- Purisakathã: Nói chuyên về đàn ông. 

21- Kumãrakathã: Nói chuyện về những chàng trai. 

22- Kumãrĩkathã: Nói chuyên về những cô gái. 

23- Surakathã: Nói chuyện về sự can đảm. 

24- Visikhãkathã: Nói chuyện về đường xá. 

25- Kumbatthãnakathã: Nói chuyện về bến nước. 

26- Pubbapetakathã: Nói chuyên về bà con đã qua đời. 
2 7- Nãnattakathã: Nói những chuyên nhảm nhỉ. 

28- Lokakkhãyika: Nói chuyện về thế giới tạo thiên 
lập địa. 

29- Samuddakkhãyỉka: Nói chuyện về đại dương. 

30- Itibhavãbhavakathã: Nói chuyện về kiếp nhỏ, kiếp 
lớn luân-hồi. 

31- Arahhakathã: Nói chuyên về rừng. 

32- Pabbatakathã: Nói chuyện về núi, ... 

Mười Chuyện có ích (Kathãvatthu) 

Đức-Phật dạy có 10 chuyện nên nói đem lại lợi ích là: 

1- Appỉcchakathã: Nói chuyện về ít tham muốn. 

2- Santutthikathã: Nói chuyên về biết tri túc. 

3- Parivekakathã: Nói chuyên về ở nơi thanh vẳng. 


* Ang. Dassakanipata, kinh Kathavatthusutta. 
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4- Asamsaggakathã: Nói chuyện vê sự sông không tiêp 
xúc nhiều người, song riêng một mình. 

5- Vĩriyãrambhakathã: Nói chuyện về sự cố gắng tinh- 
tẩn giải thoát kho. 

6- Sĩlakathã: Nói chuyện về giới trong sạch và trọn vẹn. 

7- Samãdhikathã: Nói chuyên về định vững chắc. 

8- Panhãkathã: Nói chuyện về trỉ-tuệ thay rõ, biết rõ 
thật-tánh của các pháp. 

9- Vimuttikathã: Nói chuyện về giải thoát khỏi phiền-não. 

10- Vimuttihãnadassanakathã: Nói chuyện về tri kiến 
giải thoát khỏi phiền-não. 

Đó là 10 chuyện nên nói, nên đàm đạo để đem lại sự 
lợi ích, sự tiến hoá, sự an-lạc 

Gặp nhau có hai phận sự nên hành 

Đức-Phật khuyên dạy chu tỳ-khuu rằng: 

“Sannipatitãnatn vo bhikkhave dvayarn karanĩyarn 
dhammĩ vã kathã arỉyo vã tunhibhãvo. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Các con khi gặp mặt nhau có 2 
phận sự nên hành là: nên nói đúng theo chảnh-pháp, 
hoặc nên im lặng như bậc Thánh-nhân.” 

* Trường họp Đức-Phật thuyết pháp 

Đức-Phật tùy thời thuyết pháp chân-lý chắc chắn đem 
lại sự lợi ích cho chúng-sinh, nếu không đem lại sự lợi 
ích thì Đức-Phật không thuyết pháp. 

Đức-Phật biết rõ 6 trường họp, trường họp nào nên 
thuyết giảng và trường hợp nào không nên thuyết giảng: 

1- Đức-Phật biết rõ pháp nào không chân thật, không 
đem lại sự lợi ích, người nghe không hài lòng, không 
hoan hỷ. Đức-Phật không thuyết giảng pháp ẩy. 


' 2 . • 1 • 

M. Mũ. Kinh Pãsarãsisutta. 
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2- Đức-Phật biêt rõ pháp nào không chân thật, không 
đem lại sự lợi ích, dù người nghe hài lòng, hoan hỷ. 
Đức-Phật không thuyết giảng pháp ẩy. 

3- Đức-Phật biết rõ pháp nào chân thật, nhưng không 
đem lại sự lợi ích, dù người nghe hài lòng, hoan hỷ. 
Đức-Phật không thuyết giảng pháp ẩy. 

4- Đức-Phật biết rõ pháp nào chân thật, nhưng không 
đem lại sự lợi ích, người nghe cũng không hài lòng, 
không hoan hỷ. Đức-Phật không thuyết giảng pháp ẩy. 

5- Đức-Phật biết rõ pháp nào chân thật và đem lại sự 
lợi ích, nhung người nghe không hài lòng, không hoan 
hỷ. Đức-Phật biết tùy người, tuỳ nơi, đúng lúc sẽ thuyết 
giảng pháp ẩy. 

6- Đức-Phật biết rõ pháp nào chân thật và đem lại sự 
lợi ích, người nghe cũng hài lòng, hoan hỷ. Đức-Phật 
biết tùy người, tùy nơi, đúng lúc sẽ thuyết giảng pháp ẩy. 

Cho nên, muốn nói sự thật để đem lại sự lợi ích cho 
người nghe thì cần phải hội đủ 3 điều kiện là: 

1- Người nghe hiểu biết sự thật (puggala). 

2- Người nghe ẩy có thời gian thích hợp nghe sự 
thật (kãla). 

3- Người nghe ẩy có thời gian thích hợp và có nơi 
chon thích hợp nghe sự thật (desa). 

Nếu khi hội đủ 3 điều kiện này thì người nói sự thật 
đem lại sự lợi ích cho người nghe. 

- Điều-giói thứ 8 

Micchặịĩvã veramanisikkhãpadarn samãdỉyãmỉ. 

Nghĩa từng chữ: 

* Micchãịĩvã: Micchã + ãjĩvã 

- Micchã: Sai lầm, tà. 
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- Ajiva: Sinh-mạng. 

- Micchặịĩvã: Cách sổng tà-mạng. 

* Vemmanisikkhãpadam: Veramanĩ + sikkhãpadam. 

- Veramanĩ: Tác-ỷ tránh xa. 

- Sikkhãpadarn: Điều-giới, giới. 

* Samãdỉyãmỉ: Con xin thọ trì. 

Nghĩa toàn câu 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa cách sổng 
tà-mạng. 

Giảng giải về sự tránh xa cách sống tà-mạng 

Micchặịĩvã là cách sống tà-mạng, nghĩa là nuôi mạng 
bằng thân hành 3 ác-nghiệp, khấu nói 4 ác-nghiệp. 

- Thân hành 3 ác-nghiệp là ác-nghiệp sát-sinh, ác- 
nghiệp trộm-cắp, ác-nghiệp tà-dâm gọi là tà-nghỉệp. 

- Khẩu nói 4 ác-nghỉệp là ác-nghiệp nói dối, ác- 
nghiệp nói lời chia rẽ, ác-nghiệp nói lời thô tục, ác- 
nghiệp nói lời vô ích gọi là tà-ngữ. 

Nguời nào sống bằng những thứ vật dụng xửmy phục, 
vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh, v.v... là những thứ nhu 
cầu cần thiết cho cuộc sống hằng ngày đuợc tạo ra bằng 
tà-nghiệp (thân hành ác), tà-ngữ (khấu nói ác), thì nguời 
ấy gọi là nguời sống tà-mạng (micchặịĩvã). 

* Nguời sống tà-mạng do làm 5 nghề buôn bán nhu: 

1- Satthavãnijjã: Làm nghề buôn bán vũ khỉ giết hại 
chúng-sinh. 

2- Sattavãnỉjjã: Làm nghề buôn bán người để làm nô 
lệ, làm tôi tớ, buôn bán thú vật,... 

3- Mamsavãnỉjjã: Làm nghề giết gia cầm, giết gia súc 
để bán thịt. 
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4- Majjavanijja: Làm nghê buôn bán rượu, bia, và các 
chẩt-say như thuốc phiện, ma túy, thuốc lá,... 

5- Vỉsavãnỉjjã: Làm nghề buôn bán các loại thuốc độc 
giết hại chúng-sinh (người, các loài vật,...). 

* Người làm nghề cờ bạc, nghề cá độ ăn thua, nghề 
lừa đảo, lừa gạt, v.v... 

Nếu người nào sống bằng những thứ của cải được tạo 
ra do những nghề bất lương như vậy thì người ấy gọi là 
người sổng tà-mạng. 

Vấn: Đỉều-gỉớỉ tránh xa cách sổng tà-mạng, mà sống 
chánh-mạng như thế nào? 

Đáp: Người nào tránh xa cách sổng tà-mạng là hoàn 
toàn tránh xa tà-nghiệp do thân hành 3 ác-nghiệp, tránh 
xa tà-ngữ do khấu nói 4 ảc-nghiệp, tránh xa 5 nghề buôn 
bán làm kho chúng-sinh, tránh xa nghề cờ bạc, nghề cá 
độ ăn thua, nghề lừa đảo, lừa gạt, v.v... rồi song theo 
chánh-mạng là song bằng những thứ của cải được tạo ra 
một cách hợp với thiện-pháp bằng chánh-nghiệp do 
thân hành 3 thiện-nghiệp, bằng chánh-ngữ do khấu nói 4 
thiện-nghiệp, người ẩy gọi là người sống chánh-mạng. 

Vấn: Trước kia, một người nào chưa hiểu biết cách 
sống chánh-mạng mà sống tà-mạng. Người ẩy đã tạo 
ra những của cải bằng tà-nghiệp do thân hành 3 ác- 
nghiệp, bằng tà-ngữ do khấu nói 4 ác-nghiệp, bằng 
nghề buôn bán bất lương làm khố chúng-sinh, bằng cách 
lừa đảo, lừa gạt, V. V... 

về sau, người ẩy nghe chảnh-pháp, hiểu biết chánh- 
pháp, người ẩy đã tránh xa cách sống tà-mạng, đã từ bỏ 
cách song tà-mạng, sổng theo chánh-mạng. 

Những của cải sự nghiệp như nhà cửa, những thứ vật 
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dụng, đô dùng, v.v... đã có trước kia được tạo ra băng 
tà-nghiệp do thân hành 3 ác-nghiệp, bằng tà-ngữ do 
khấu nói 4 ác-nghiệp, hoặc bằng nghề buôn bán bất 
lương làm khô chúng-sinh, hoặc bằng nghề lừa đảo, lừa 
gạt, v.v... 

* Người ấy cỏ thể tiếp tục sử dụng những thứ của cải 
cũ không hợp với thiện-pháp ẩy được hay không? 

* Nếu người ẩy sử dụng những thứ của cải cũ không 
hợp với thiện-pháp ẩy thì có gọi người ẩy sống tà-mạng 
hay không? 

Đáp: Sau khỉ hiểu biết chánh-pháp, người ẩy hoàn 
toàn tránh xa cách song tà-mạng, từ bỏ cách sổng tà- 
mạng, người tại gia ẩy có thế tiếp tục sử dụng những 
thứ của cải cũ không hợp với thiện-pháp đã có từ trước 
kia cho đến hết, mà không tạo ra thêm những thứ của 
cải mới không hợp với thiện-pháp nữa. Người ẩy chỉ làm 
những nghề lương thiện hợp với thiện-pháp mà thôi. 

Như vậy, tuy thân của người ẩy vẫn còn sử dụng 
những thứ của cải cũ không hợp với thiện-pháp còn lại, 
nhưng tâm của người ẩy hoàn toàn đã tránh xa tà- 
nghiệp (do thân hành 3 ác-nghiệp), đã tránh xa tà-ngữ 
(do khấu nói 4 ác-nghiệp), đã tránh xa các nghề buôn 
bán bất lương, tránh xa nghề lừa đảo, lừa gat, v.v... 

Như vậy, không thể gọi người ẩy sổng tà-mạng, mà 
nên gọi người ẩy sống chánh-mạng. 

Vỉ dụ: Trong bộ Chú-gỉảỉ Phảp-cú, tích ông đao phủ 
tên Tambadãthikacoraghãtaka ông hành nghề giết 
tội nhân trộm cướp theo lệnh của Đức-vua suốt 55 năm 
đế nuôi mạng. Đen khi tuoi già sức yếu, ông xin về hưu. 


* Bộ Dhammapadatthakatha, tích Tambadathikacoraghatakavatthu. 
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Một hôm, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta đi khât 
thực, ông thỉnh Ngài Đại-Trưởng-lão vào trong nhà đế 
làm phước bo-thỉ vật-thực. Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãriputta thuyết pháp tế độ ông. 

Sau khi nghe pháp xong, ông thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng 
đắc Nhập-ỉưu Thánh-đạo, Nhập-luu Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Sau khỉ ông ẩy chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp trong đạỉ-thỉện- 
tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịi- 
sandhikãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pati- 
sandhicitta) làm phận sự táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị thiên-nam trên cõi trời Tusita (Đâu-xuẩt-đà-thiên) 
hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ẩy. 

Trong Chú-giải Pháp-cú, tích người thợ săn tên 
Kukkutamìtta làm nghề săn bẳn thú rừng nuôi sổng 
cả gia đình gồm có người vợ, 7 đứa con trai và 7 đứa 
con dâu (bà vợ của người thợ săn là bậc Thánh Nhập- 
lưu từ khi còn con gái). Khi kết hôn với người thợ săn, 

bà sinh được 7 đứa con trai. 

• 

Một hôm, Đức-Phật ngự đến thuyết pháp tế độ người 
thợ săn cùng với 7 người con trai và 7 người con dâu, 
toàn gia đình đều trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Từ đó về sau, toàn gia đình đều hoàn toàn tránh xa sự 
sát-sinh săn thú rừng, vĩnh viễn từ bỏ sự sát-sinh săn thú 
rừng đế nuôi mạng, trở lại hành nghề lương thiện nuôi 
mạng chân chỉnh, gọi là những người sống chánh-mạng. 

Vấn: Một người thích săn bắn thú rừng hoặc thích 
câu cá,... xem như thú vui tiêu khiến. 

Vậy, người ấy có phải sống tà-mạng hay không? 

* Bộ Dhammapadatthakathã, tích Kukkutamittanesãdavatthu. 
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Đáp: Người ây thích săn băn thú rừng hoặc thích câu 
cá, V. V.... xem như thú vui tiêu khiến, không liên quan 
đến vẩn đề nuôi mạng. 

Cho nên, người ấy chỉ phạm điều-giới sát-sinh thuộc 
về tà-nghiệp mà thôi, không phạm điều-giới sổng tà- 
mạng, bởi vì không liên quan đến sự nuôi mạng. 

* Tương tự, một người nói-dổi lừa gạt người khác cho 
vui, không liên quan đến vẩn đề nuôi mạng, thì người ẩy 
chỉ phạm điều-giới nói-doi thuộc về tà-ngữ mà thôi, 
không phạm điều-giới song tà-mạng, bởi vì không liên 
quan đến sự nuôi mạng. 

* Nếu người nào làm nghề sát-sinh để nuôi mạng thì 
người ẩy phạm điều-giới sát-sinh thuộc về tà-nghỉệp và 
cũng thuộc về sống tà-mạng nữa. 

* Nếu người nào nóỉ-dốỉ lừa gạt người khác để chiếm 
đoạt của cải đem về nuôi mạng, thì người ẩy phạm điều- 
giới nói-doi thuộc về tà-ngữ và cũng thuộc về sống tà- 
mạng nữa. 

Bậc xuất-gia sống tà-mạng 

Bậc xuẩt-gia là tỳ-khưu, sa-dỉ cần phải tránh xa mọi 
cách sổng tà-mạng, song theo chánh-mạng, phải thực 
hành theo đúng giới luật mà Đức-Phật đã chế định và 
ban hành đến chư tỳ-khưu. 

Đức-Phật không cho phép vị tỳ-khưu hành nghề thầy 
thuốc, thầy bói, thầy xem tướng sổ, v.v... và các ngành 
nghề khác. 

Nếu tỳ-khưu nào làm nghề như vậy, tỳ-khưu ẩy bị 
phạm điều-giới (ãpatti). Những thứ vật dụng được phát 
sinh do hành nghề ẩy gọi là những thứ vật dụng không 
hợp với giới luật của Đức-Phật chế định và ban hành 
đổi với chư tỳ-khưu. 
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Cho nên, những thứ vật dụng ây không chỉ vị tỳ-khim 
phạm điều-giới ẩy không thế sử dụng được, mà còn tất 
cả chư tỳ-khim khác cũng không thế sử dụng được. Vị tỳ- 
khĩm ẩy chỉ có cách xả bỏ mà thôi. 

Đức-Phật chế định những điều-giới đối với tỳ-khưu. 

* Tỳ-khưu nào sổng tà-mạng thấp hèn, tự khoe 
khoang pháp của bậc Thánh-nhân mà chỉnh mình không 
có, tỳ-khưu ấy phạm điều-giới bạỉ-hoại (pãrãjika) 
(không còn phấm hạnh tỳ-khưu nữa). 

* Tỳ-khưu nào sổng tà-mạng, làm mai mổỉ cho người 
nam và người nữ kết hôn thành vợ chồng, tỳ-khưu ấy 
phạm đỉều-gỉới hành-phạt (samghãdisesa) (tuy còn 
phấm hạnh tỳ-khưu nhưng là tỳ-khưu phạm giới). 

* Tỳ-khưu nào sổng tà-mạng, nói gián tiếp trong chùa 
có vị Thảnh-nhân, tỳ-khưu ấy phạm đìều-gìới nặng 
(thullaccaya). 

* Tỳ-khưu sổng tà-mạng, tỳ-khưu không có bệnh xin 
vật thực ngon đế dùng, tỳ-khưu ấy phạm đìều-gìới sám 
hổi lỗi (pãcittiya), v.v... 

Để nâng cao đời sống trở nên cao thượng, các bậc 
xuất-gia và mọi người tại gia nên tránh xa cách sống tà- 
mạng, nên sống theo chánh-mạng. 

Nhận xét về ngũ-giói và bát-giói Ãjĩvatthamakasĩla 

Ngũ-gỉớỉ và bát-giớỉ ajivatthamakasila có điều giống 
nhau và điều đặc biệt. 

Ngũ-giới và bát-giới ặịĩvatthamakasĩla là 2 loại giới 
chung cho tất cả mọi người tại gia trong đời, không 
ngoại trừ một ai cả, dù có thọ trì, dù không thọ trì 2 loại 
giới này, hễ người nào phạm điều-giới nào thì người ẩy 
tạo ác-nghiệp đỉều-gỉới ẩy. 



326 


PHÁP-HÀNH GIỚI 


Ac-nghiệp nặng hoặc ác-nghiệp nhẹ tùy theo tác-ỷ 
trong ác-tâm và đối-tượng làm cho phạm giới. 

* Ngũ-gỉới có 5 điều-giới là thường-gỉới (nỉccasĩla) 
của tất cả mọi người tại gia ở trong đời, không ngoại trừ 
một ai cả. 

- Nếu người nào giữ gìn ngũ-gỉới trong sạch và trọn 
vẹn thì người ấy giữ gìn được nhân phẩm cao quỷ con 
người của mình, đồng thời tạo đại-thiện-nghiệp giữ giới 
cao quỷ đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc trong 
kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

- Nếu người nào phạm điều-giới nào trong ngũ-giới, 
thì người ấy làm mất nhân phẩm cao quỷ con người 
của mình, tạo ác-nghiệp điều-giới ẩy đem lại sự bất lợi, 
sự thoái hóa, sự khô não trong kiếp hiện-tại và vô sổ 
kiếp vị-lai. 

* Bát-giới ặịĩvatthamakasĩla có 8 đỉều-gỉớỉ cũng là 
thường-giới (nỉccasĩla) có tính chất rộng và sâu sắc đặc 
biệt hơn ngũ-giới. 

- Bát-gỉớỉ ãịĩvatthamakasĩla là giói có tỉnh chất rộng 
của tất cả mọi người tại gia và những bậc xuất-gia, đặc 
biệt còn là giới của các hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-định, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 

- Bát-giới ãịĩvatthamakasĩla có 8 đỉều-giới cao quỷ, 
bởi vì 8 điều-giới này gồm có 3 chánh là chánh-nghiệp, 
chánh-ngữ, chánh-mạng, thuộc về phần giới trong bát- 
chánh-đạo. 

* Chánh-nghỉệp có 3 thân hành thiện-nghiệp: 

- Tránh xa sự sát-sinh. 

- Tránh xa sự trộm-cắp. 

- Tránh xa sự tà-dâm. 
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* Chảnh-ngữ có 4 khâu hành thiện-nghiệp: 

- Tránh xa sự nói-dổi. 

- Tránh xa sự nói lời chia rẽ. 

- Tránh xa sự nói lời thô tục. 

- Tránh xa sự nói lời vô ích. 

* Chánh-mạng là tránh xa cách sống tà-mạng do 
thân hành 3 ác-nghiệp, do khấu hành 4 ác-nghiệp, mà 
chỉ sống theo chánh-mạng do thân hành 3 thiện-nghiệp, 
do khấu hành 4 thiện-nghiệp mà thôi. 

Bát-chánh-đạo có 8 chánh đó là chánh-kiến, chánh- 
tư-duy, chảnh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh- 
tinh-tẩn, chảnh-niệm, chánh-định; đó là 8 tâm-sở chỉ 
đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm có 
đối-tượng Niết-bàn mà thôi. 8 chánh trong bát-chánh- 
đạo này chia ra làm 3 phần: 

1 - Phần tuệ có 2 chánh là chánh-kiển, chánh-tư-duy. 

2- Phần giới có 3 chánh là chánh-ngữ, chánh-nghiệp, 
chánh-mạng. 

3- Phần định có 3 chánh là chánh-tinh-tẩn, chánh- 
niệm, chánh-định. 

Cho nên, bát-giới ãjĩvatthamakasĩla là giới cơ bản 
của tất cả mọi người nói chung, làm nền tảng cho mọi 
thiện-pháp phát sinh từ dục-gỉới thiện-pháp, sẳc-giới 
thiện-phảp, vô-sẳc-giới thiện-pháp cho đến siêu-tam- 
giới thiện-pháp đó là 4 Thảnh-đạo-tâm. 

Thật vậy,* trong siêu-tam-giới-tãm, chánh-ngữ, chánh- 
nghiệp, chánh-mạng đó là 3 tâm-sở cổ định (niyata- 
ekatocetasika) chỉ đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm và 4 
Thánh-quả-tâm cùng có đoi-tượng Niết-bàn mà thôi. 

* Trong đại-thiện-tâm, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh- 
mạng đó là 3 tâm-sở bất định (anỉyatacetasika) thuộc 
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loại nanakadacỉcetasỉka mỗi tâm-sở đồng sinh riêng rẽ 
với 8 đại-thiện-tâm có mỗi đối-tượng khác nhau. 

Trong bộ Visuddhimagga: Thanh-tịnh-đạo gọi bát- 
gỉới ãjĩvatthamakasĩla là ãdỉbrahmacarỉyakasĩla: giới 
ban đầu thực-hành phạm-hạnh cao thượng, cho nên 
hành-giả thực-hành pháp-hành thỉền-định hoặc thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ cần phải giữ gìn bát-gỉớỉ 
ãjĩvatthamakasĩla cho được trong sạch và trọn vẹn, làm 
nền tảng, làm nơi nương nhờ, để thực-hành pháp-hành 
thiền-định dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-giới, 4 bậc 
thiền vô-sẳc-giới, hoặc thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thảnh bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Cho nên, bát-gỉới ãjĩvatthamakasĩla có một tầm quan 
trọng hơn ngũ-giới. Bát-giới ãjĩvatthamakasĩla này cũng 
là thường-giới của tất cả mọi người ở trong đời, trong 
cuộc sống hằng ngày đêm, không ngoại trừ một ai cả. 

* Nếu người nào giữ gìn bát-giới ãjĩvatthamakasĩla 
trong sạch và trọn vẹn, làm nền tảng cho mọi thiện-pháp 
phát sinh và tăng trưởng thì người ấy được hưởng mọi 
sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô 
số kiếp vị-lai, cho đến khi trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán, 
rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 

Nếu người nào phạm điều-giớỉ nào trong 8 điều-giới 
ặịĩvatthamakasĩỉa này, đã tạo ác-nghiệp điều-giới ấy thì 
người ấy phải chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vị-lai cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy. 
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Những tích liên quan đến phạm điều-giói trong 

bát-giói ãjĩvatthamakasĩla 

1- Quả xấu của ngưòi phạm điều-giói nói lòi chia rẽ 

1.1- Tích Ngạ-quỷ Sũciloma 

Một thuở nọ, Đức-Phật đang ngự tại ngôi chùa dạy 
bài kinh Sũcỉlomasutta được tóm lược như sau: 

Một buổi sáng, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãmoggaỉlãna 
và Ngài Trưởng-lão Lakkhana từ trên núi Gijjhakũta cùng 
nhau đi vào kinh-thành Rãjagaha để khất thực. 

Trên đường từ trên núi Gijjhakũta đi xuống, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãmoggallãna nhìn thấy loài ngạ-quỷ có 
lông kim đâm thật là kỳ quái, nên Ngài Đại-Trưởng-lão 
mỉm cười. Khi ẩy, Ngài Trưởng-lão Lakkhana hỏi Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna rằng: 

- Kính thưa pháp-huynh Mahãmoggallãna, do nhân 
duyên nào mà pháp-huynh mỉm cười. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna trả lời rằng: 

- Này pháp-hữu Lakkhana! Bây giờ tôi chưa thể trả 
lời được. Pháp-hữu chờ khi chúng ta cùng nhau đến hầu 
đảnh lễĐức-Phật, khi ẩy, tôi sẽ trả lời cho pháp-hữu rõ. 

Hai Ngài Trưởng-lão cùng nhau đi vào kinh-thành 
Rãjagaha để khất thực. Sau khi độ vật thực xong, hai 
Ngài Trưởng-lão cùng nhau đến ngôi chùa VeỊuvana 
đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngồi một nơi họp lẽ. 


* Bộ Samyuttanikãya, phần Nidãnavagga, kinh Sũcilomasutta. 

^ Bậc Thánh A-ra-hán nhìn thấy ngạ-quỷ kỳ quái bằng nhãn thông, không 
phải bằng mắt thường. Ngài mỉm cười bởi vì Ngài tự biết rõ chắc chắn 
Ngài đã thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ như vậy. Và Ngài biết rõ chỉ có Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác thấy rõ, biết rõ nghiệp và quả của nghiệp của tất 
cả chúng-sinh mà thôi. 
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Khi ây, Ngài Trưởng-lão Lakkhana hỏi Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãmoggallãna rằng: 

- Kính thưa phảp-huynh Mahãmoggallãna, khi từ trên 
núi Gỉjjhakũta đi xuống, do nhân-duyên nào mà pháp- 
huynh mỉm cười? 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna trả lời rằng: 

- Này pháp-hữu Lakkhana! Khi từ trên núi Gỉjjhakũta 
đi xuống, tôi nhìn thay loài ngạ-quỷ có lông kim lơ lửng 
trên hư không, những lông kim ẩy đâm từ đầu ra miệng, 
đâm từ miệng ra ngực, đâm từ sau ra bụng, đâm từ bụng 
ra 2 vế non, đâm từ 2 vế non ra 2 bắp chân, đâm từ 2 
bắp chân ra 2 bàn chân. Ngạ-quỷ ẩy đau đớn khóc than 
thảm thiết. 

Khi ấy, Đức-Phật truyền dạy chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Như-lai là người có nhãn-thông thay rõ loài ngạ-quỷ có 
lông kim ẩy, đúng sự thật như vậy. 

Thật ra, trước đây, Như-Laỉ đã từng gặp loài ngạ-quỷ 
có lông kim đâm ẩy, nhưng Như-lai chưa cho các con 
biết có loài ngạ-quỷ như vậy, bởi vì Như-Laỉ nói ra, nếu 
người nào không tin Như-Lai thì điều ẩy sẽ đem lại sự 
bất lợi, làm họ kho lâu dài. 

- Này chư tỳ-khim! Tiền-kỉếp của loài ngạ-quỷ cỏ 
lông kim đâm ẩy là người phạm điều-giới nói lời chia 
rẽ, tạo ác-nghiệp nói lời chia rẽ làm cho mọi người 
trong kinh-thành Rãjagaha chia rẽ nhau, làm mất sự 
đoàn kết trong thời quá-khứ. 

1.2- Tích ngạ-quỷ đầu heo 

Một thuở nọ, Đức-Phật ngự ở tại ngôi chùa VeỊuvana, 
gần kinh-thành Rãjagaha. Khi ấy Đức-Phật đề cập đến 
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loài ngạ-quỷ đầu heo trong tích sukarapetavatthu 
được tóm lược như sau: 

Một hôm, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna và 
Ngài Trưởng-lão Lakkhana cùng nhau đi vào kinh-thành 
Rãjagaha để khất thực. Trên đường từ núi Gijjhakũta đi 
xuống, đến một nơi Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmog- 
gallãna nhìn thấy loài ngạ-quỷ thật là kỳ quái, rồi Ngài 
mỉm cười. Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Lakkhana hỏi rằng: 

- Kỉnh thưa pháp-phuynh Mahãmoggallãna, do nhân- 
duyên nào mà pháp-huynh mỉm cười. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna bảo rằng: 

- Này pháp-hữu Lakkhaụa! Bây giờ tôi chưa thể trả 
lời được. Pháp-hữu chờ khi chúng ta cùng nhau đến hầu 
đảnh lễĐức-Phật, khi ẩy, tôi sẽ trả lời cho pháp-hữu rõ. 

Hai Ngài Trưởng-lão cùng nhau đi vào kinh-thành 
Rãjagaha để khất thực. Sau khi độ vật thực xong, hai 
Ngài Trưởng-lão cùng nhau đến ngôi chùa VeỊuvana gần 
kinh-thành Rặịagaha, vào đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngồi 
một nơi họp lẽ. Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Lakkhana hỏi 
Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna rằng: 

- Kính thưa phảp-huynh Mahãmoggallãna, khi từ trên 
núi Gijjhakũta đi xuống, do nhân-duyên nào mà pháp- 
huynh mỉm cười? 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna trả lời rằng: 

- Này pháp-hữu Lakkhaụa! Khỉ ẩy tôi nhìn thấy một 
ngạ-quỷ thật là kỳ quái, nó cao khoảng 3 gãvuta thân 
hình của nó giong người, cái đầu giong đầu heo, trong 
miệng của nó có mọc một cái đuôi, các con giòi chảy ra 


* Bộ Dhammapadatthakatha, phần Maggavagga, Tích Sukarapetavatthu. 

* 1 gãvuta = 5.120, 64 mét. 
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từ miệng. Tôi chưa từng thây một loài ngạ-quỷ kỳ quái 
như vậy. Đó là nhân-dưyên làm cho tôi mỉm cười. 

Khi ấy, Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Như-Lai có nhãn-thông nhìn thấy được loài ngạ-quỷ có 
thân hình kỳ quái ẩy, đúng sự thật như vậy. 

Trước đây, chỉnh Như-Lai cũng đã từng gặp ngạ-quỷ 
có thân hình kỳ quái ẩy, nhưng Như-lai chưa cho các 
con biết có loài ngạ-quỷ như vậy, bởi vì Như-Lai nói ra, 
nếu người nào không tin Như-Lai thì điều ẩy sẽ đem lại 
sự bất lợi, làm họ kho lâu dài. 

Bây giờ, Moggallãna nhìn thấy ngạ-quỷ ẩy nên Như- 
Lai truyền dạy cho các con biết rõ. 

- Này chư tỳ-khưu! Moggallãna nhìn thấy và thuật lại 
loài ngạ-quỷ ấy có thân hình kỳ quái như vậy là hoàn 
toàn đúng với sự thật. 

Lắng nghe Đức-Phật truyền dạy nhu vậy, chu tỳ-khưu 
bạch hỏi Đức-Phật rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, tỉền-kỉếp của loài ngạ-quỷ 
ẩy đã tạo ác-nghiệp như thế nào mà kiếp hiện-tại này là 
loài ngạ-quỷ có thân hình kỳ quái như vậy? Bạch Ngài. 

* Đức-Phật truyền dạy về tiền-kiếp của loài ngạ-quỷ 
ấy là người phạm điều-giới nói lời chia rẽ giữa hai Ngài 
Trưởng-lão có gỉớỉ-đức trong sạch trong thời-kỳ Đức- 
Phật Kassapa, đuợc tóm luợc nhu sau: 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa (thời đại con người 
có tuoi thọ khoảng 20.000 năm), hai Ngài Trưởng-lão 
rất thương yêu kỉnh mến nhau, cùng sổng chung trong 
một ngôi chùa làng. Vị Trưởng-lão lớn có 60 hạ và vị 
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Trưởng-lão nhỏ có 56 hạ, Ngài Trưởng-lão nhỏ hạ hêt 
lòng tôn kỉnh Ngài Trưởng-lão cao hạ. 

Hằng ngày, Ngài Trưởng-lão nhỏ hạ cung kính làm 
mọi phận sự như đem nước uổng, nước dùng, quét dọn, 
giặty,... cho Ngài Trưởng-lão cao hạ. 

Khi Ngài Trưởng-lão cao hạ đi khất thực, thì Ngài 
Trưởng-lão nhỏ hạ mang y và bát theo sau ... Ngài 
Trưởng-lão nhỏ hạ làm mọi phận sự như một vị sa-di 
cung kỉnh phục vụ vị thầy của mình. 

Hai Ngài Trưởng-lão sổng chung hòa thuận với nhau 
như hai anh em ruột cùng cha mẹ sinh ra. 

Một hôm, cỏ một vị pháp-sư đến chùa, nhằm vào ngày 
thuyết pháp, hai Ngài Trưởng-lão kỉnh thỉnh vị pháp-sư 
thuyết pháp tế độ hai Ngài Trưởng-lão. 

Sau khỉ lẳng nghe pháp xong, hai Ngài Trưởng-lão 
phát sinh đức-tin vô cùng hoan hỷ. 

Ngày hôm sau, hai Ngài Trưởng-lão kỉnh thỉnh vị 
pháp-sư cùng đi vào xóm làng đế khẩt thực. Sau khi thọ 
thực xong, hai Ngài Trưởng-lão kỉnh thỉnh vị pháp-sư 
thuyết pháp tế độ những thỉ-chủ. 

Nghe pháp rất hoan hỷ, những người thỉ-chủ kỉnh 
thỉnh vị pháp-sư mỗi ngày đi khất thực, đế họ có cơ hội 
tốt cúng dường vật thực và nghe pháp. 

Sau khỉ trở về chùa, vị pháp-sư nghĩ rằng: “Hai Ngài 
Trưởng-lão này dễ dạy, những thỉ-chủ nơi đây có đức- 
tin nơi ta, vậy ta nên tìm cách làm cho hai Ngài Trưởng- 
lão bỏ ngôi chùa này đi nơi khác, một mình ta ở tại ngôi 
chùa này, ta sẽ được nhiều lợi ích biết dường nào. ” 

Sau khỉ suy nghĩ xong, lén tìm đến chỗ ở của Ngài 
Trưởng-lão cao hạ, vị pháp-sư bịa chuyên thưa với Ngài 
Trưởng-lão cao hạ rằng: 
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- Thưa Ngài Trưởng-lão, tôi xin nói nhỏ cho Ngài biêt, 
Ngài Trưởng-lão nhỏ hạ nói xẩu Ngài, còn khuyên tôi 
không nên gần gũi thân cận với Ngài nữa. 

Ban đầu, Ngài Trưởng-lão cao hạ không tin rằng đó 
là sự thật, bởi vì từ lâu họ đã sổng chung với nhau như 
tình huynh đệ. 

Rồi lại lén tìm đến chỗ ở của Ngài Trưởng-lão nhỏ hạ, 
vị pháp-sư bịa chuyện thưa với vị Trưởng-lão nhỏ hạ rằng: 

- Thưa Ngài Trưởng-lão, tôi xin nói nhỏ cho Ngài 
biết, Ngài Trưởng-lão cao hạ nói xẩu Ngài, còn khuyên 
tôi không nên gần gũi thân cận với Ngài nữa. 

Ban đầu, Ngài Trưởng-lão nhỏ hạ không tin rằng đó 
là sự thật, bởi vì từ lâu họ đã song chung với nhau như 
tình huynh đệ. 

Vị pháp-sư cố gắng bịa chuyên nói như vậy nhiều lần, 
khiến gây ra sự ngờ vực giữa hai Ngài Trưởng-lão, rồi 
từ ngờ vực phát sinh hiếu lầm nhau, dẫn đến tin rằng: 
‘Điều mà vị phảp-sư nói có lẽ là sự thật. ’ 

Như thường ngày, đến giờ đi khất thực, Ngài Trưởng- 
lão nhỏ hạ đến đảnh lễ Ngài Trưởng-lão cao hạ xỉn 
nhận mang y bát theo sau, nhưng sáng hôm ấy Ngài 
Trưởng-lão cao hạ không cho Ngài Trưởng-lão nhỏ hạ 
nhận y bát của mình, mỗi Ngài Trưởng-lão đi khất thực 
riêng rẽ. 

Khi xảy ra sự bất bình giữa hai Ngài Trưởng-lão với 
nhau, cả hai Ngài Trưởng-lão đều bỏ ngôi chùa đi mỗi 
người mỗi hướng, một Ngài Trưởng-lão đi về hướng 
Đông, còn Ngài Trưởng-lão khác đi về hướng Tây. 

Chỉ còn lại một mình vị pháp-sư đi vào xóm làng để 
khất thực, những người thỉ-chủ bạch hỏi đến hai Ngài 
Trưởng-lão ấy, vị pháp-sư nói rằng: 
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- Ngày hôm qua, hai Ngài Trưởng-lão ây có chuyện bât 
hòa, cãi cọ với nhau, bần sư đã cổ gang hết sức khuyên 
bảo giải hòa nhưng không được, cho nên hai Ngài 
Trưởng-lão đã đi khỏi ngôi chùa, mỗi người mỗi hướng. 

Ngài Trưởng-lão cao hạ nghĩ rằng: “Ác-nghiệp của 
vị nhỏ hạ nặng thật, đã nói xẩu ta, lại còn khuyên vị 
pháp-sư không nên gần gũi thân cận với ta. ” 

Và Ngài Trưởng-lão nhỏ hạ cũng nghĩ rằng: “Ác- 
nghiệp của vị cao hạ nặng thật, đã nói xấu ta, lại còn 
khuyên vịpháp-sư không nên gần gũi thân cận với ta. ” 

Vì vậy, hai Ngài Trưởng-lão mỗi vị đi một đường suốt 
100 năm, tâm của hai Ngài Trưởng-lão không được an-lạc. 

Một hôm, Ngài Trưởng-lão cao hạ đến tạm trú tại một 
ngôi chùa, về sau, Ngài Trưởng-lão nhỏ hạ cũng ghé 
vào tạm trú tại ngôi chùa ẩy. Ngẫu nhiên hai Ngài 
Trưởng-lão gặp lại nhau. 

Ngài Trưởng-lão cao hạ nhận biết Ngài Trưởng-lão 
nhỏ hạ, và Ngài Trưởng-lão nhỏ hạ cũng nhận biết vị 
Trưởng-lão cao hạ, hai Ngài Trưởng-lão vô cùng cảm 
động và đều trào nước mắt. 

Ngài Trưởng-lão nhỏ hạ đảnh lễ Ngài Trưởng-lão 
cao hạ xong, rồi bạch rằng: 

- Kỉnh bạch pháp-huynh, trong thời gian trước đây, 
pháp-đệ đã cung kỉnh phục vụ pháp-huynh, nếu có phạm 
những lỗi nào làm phật ỷ pháp-huynh thì phảp-đệ xin 
thành tâm sám hoi. Kính xin pháp-huynh có tâm từ, tâm 
bi tha thứ lỗi cho pháp-đệ. 

Nghe Ngài Trưởng-lão nhỏ hạ kỉnh bạch như vậy, 
Ngài Trưởng-lão cao hạ suy xét kỹ rồi trả lời rằng: 

- Này pháp-đệ! Pháp-huynh chưa từng thấy lỗi nào 
mà pháp-đệ đã mắc phải. 
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- Kính bạch pháp-huynh, nêu thật như vậy thì tại sao 
pháp-hưynh nói xẩu pháp đệ với vị pháp-sư, và khuyên 
vị pháp-sư không nên gần gũi thân cận với pháp-đệ? 

Ngài Trưởng-lão cao hạ khẳng định rằng: 

- Này pháp đệ! Pháp-huynh không bao giờ nói như 
vậy với vị phảp-sư ẩy. Và chỉnh vị pháp-sư đã nói với 
pháp-huynh rằng: 

“Pháp-đệ nói xẩu pháp-huynh với vị pháp-sư ẩy, và 
khuyên vịpháp-sư không nên thân cận với pháp-huynh. ” 

Nghe Ngài Trưởng-lão cao hạ nói như vậy, Ngài 
Trưởng-lão nhỏ hạ khắng định chắc chan rằng: 

- Kỉnh bạch pháp-huynh, pháp-đệ không bao giờ dám 
nói xấu pháp-huynh với vị pháp-sư và cũng không bao 
giờ khuyên vị phảp-sư không nên gần gũi thân cận với 
pháp-huynh. 

Ngay lúc ẩy, hai Ngài Trưởng-lão mới hiểu rõ rằng: 

“Vị pháp-sư có mưu đồ đen tổỉ bịa chuyện nói lời 
chia rẽ, gây ra sự hiếu lầm giữa hai Ngài Trưởng-lão 
huynh đệ thân thiết như ruột thịt, làm cho hai Ngài 
Trưởng-lão giận hờn nhau bỏ đi mỗi vị một hướng, đế 
ngôi chùa lại cho vị pháp-sư. ” 

Bây giờ, đã hiểu biết rõ như vậy, nên hai Ngài 
Trưởng-lão sám hối lẫn nhau, tình huynh đệ trở lại 
thương yêu kỉnh mến nhau như xưa. 

Hai Ngài Trưởng-lão cùng dẫn nhau trở về ngôi chùa 
cũ, vị pháp-sư giả vờ tỏ vẻ vui mừng đón rước, nhưng do 
đã biết rõ thái độ giả doi của vị pháp-sư, nên hai Ngài 
Trưởng-lão nói rằng: 

- Này vị pháp-sư! Ngài không còn xứng đáng ở tại 
ngôi chùa này nữa, Ngài hãy đi nơi khác. 
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Biết âm mưu của mình đã bị bại lộ, vị pháp-sư liền đi 
ra khỏi chùa ngay tức thì. 

Vị pháp-sư đã xuất gia suốt thời gian lâu năm trong 
thời-kỳ Đức-Phật Kassapa. Tuy vị phảp-sư thuyết pháp 
hay, nhưng đã phạm điều-giới nói lời chia rẽ hai Ngài 
Trưởng-lão có giớỉ-đức. 

Sau khi vị pháp-sư chết, khẩu ác-nghỉệp nói lời chia 
rẽ ẩy trong ác-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (paịisandhikãla) có suy-xẻt-tâm đồng sinh với thọ 
xả là quả của ảc-nghiệp gọi là táỉ-sỉnh-tâm (paịisandhi- 
citta) làm phận sự táỉ-sỉnh kiếp sau trong cõi đại-địa- 
ngục Avĩci, chịu quả khố của ảc-nghiệp ấy suốt thời gian 
lâu dài, rồi từ cõi đạỉ-địa-ngục đến các cõi tiếu- địa- 
ngục, từ thời-kỳ Đức-Phật Kassapa cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Sau khỉ thoát ra khỏi cõi địa-ngục, cũng do ác-nghỉệp 
nói lời chia rẽ ẩy cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau làm ngạ-quỷ 
có hình thù kỳ quái đầu heo như vậy. 

Vị pháp-sư thuyết pháp hay, xuất gia lâu năm trong 
thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, nhưng vì phạm điều-giới nói 
lời chia rẽ hai Ngài Trưởng-lão có giới đức, đã tạo ác- 
nghiệp nặng cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi đại-địa- 
ngục rồi đến các cõi tiểu-địa-ngục, từ thời-kỳ Đức-Phật 
Kassapa cho đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện 
trên thế gian vẫn chưa thoát khỏi cõi ác-giới. 


2- Người phạm điều-giói nói lòi thô tục 

2.1- Tích Ngài Trưởng-Lão lambuka 

Một thuở nọ, Đức-Phật đang ngự tại ngôi chùa 
VeỊuvana gần kinh-thành Rãjagaha. Khi ấy Đức-Phật đề 
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cập đến tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Jambuka đã 
phạm đỉều-giới nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc) 
bậc Thánh A-ra-hán trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, 
được tóm lược như sau: 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, một người thí-chủ 
giàu có nhiều của cải có đức-tin nơi Tam-bảo, cho xây 
cất một ngôi chùa xong, rồi thỉnh vị tỳ-khưu làm trụ trì 
tại ngôi chùa ấy và xin hộ độ 4 thứ vật dụng: y phục, vật 
thực, chỗ ở và thuốc trị bệnh, ... 

Hằng ngày, vị tỳ-khưu trụ trì đến độ ngọ tại nhà thí- 
chủ. Một hôm, một Agừi Trưởnạ-lão khách-Tăng là bậc 
Thánh A-ra-hán đi khất thực đến đứng trước cổng nhả 
người thí-chủ ấy, Ngài Trưởng-lão có lục căn thanh-tịnh 
thật đáng tôn kỉnh. 

Nhìn thấy Ngài Trưởng-lão khách-Tãng, người thí- 
chủ liền phát sinh đức-tin trong sạch nơi Ngài Trưởng- 
lão, người thí-chủ ra tận cổng, kính thỉnh Ngài Trưởng- 
lão vào trong nhà, thỉnh Ngài Trưởng-lão ngồi chỗ cao 
quý, rồi kính dâng vật thực đến Ngài Trưởng-lão khách- 
Tãng một cách cung kính. 

Nhìn thấy tấm y của Ngài Trưởng-lão đã cũ, người 
thí-chủ xin phép kí nh dâng đến Ngài Trưởng-lão tấm y 
mới. Thấy tóc Ngài Trưởng-lão hơi dài, người thí-chủ 
xin phép gọi người thợ hớt tóc đến cạo tóc cho Ngài 
Trưởng-lão. Người thí-chủ kính thỉnh Ngài Tnrởng-lão 
đến nghỉ tại chùa, và xin phép mang một chiếc giường 
đến kính dâng lên Ngài Trưởng-lão. 

Vị tỳ-khưu trụ trì đang ngồi trong nhà thí-chủ, theo 
dõi nhìn thấy người thí-chủ hết lòng thả nh kính đối với 


* Bộ Chú-giải Dhammapadatthakatha, Tích lambukattheravatthu. 
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Ngài Trưởng-lão khách-Tăng như vậy, phát sinh tâm 
ganh tỵ, nên nghĩ rằng: 

“Tuy mới gặp vị khách-Tăng này nhưng người thỉ-chủ 
hết lòng tôn kỉnh và ân cần phục vụ đến như thế. Còn ta 
đến đây độ ngọ mỗi ngày, mà ta đâu có được người thỉ- 
chủ tôn kỉnh ân cần phục vụ như vậy đâu. ” 

Người thí-chủ kính thỉnh Ngài Trưởng-lão khách- 
Tăng đến nghỉ tại ngôi chùa, cung kính tiễn đưa Ngài 
Trưởng-lão khách-Tăng và vị tỳ-khưu trụ trì trở về chùa. 

Người thí-chủ kính dâng một tấm y mới đến Ngài 
Trưởng-lão khách-Tăng, gọi người thợ hớt tóc đến cạo 
tóc cho Ngài, kính dâng đến Ngài một chiếc giường, rồi 
kính thỉnh Ngài sử dụng chiếc giường ấy để cho thí-chủ 
có được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Người thí-chủ kính thỉnh vị tỳ-khưu trụ trì và Ngài 
Trưởng-lão khách-Tăng sáng ngày hôm sau đến nhả 
ông độ ngọ. Người thí-chủ cung kính đảnh lễ Ngài 
Trưởng-lão khách-Tăng và vị tỳ-khưu trụ trì, rồi xin 
phép trở về nhà. 

Theo dõi thấy người thí-chủ hết lòng tôn kính và ân 
cần phục vụ chu đáo Ngài Trưởng-lão khách-Tãng, vị 
tỳ-khưu trụ trì phát sinh tâm ganh tỵ không sao chịu nổi 
được, nên vội vàng đến chỗ ở của Ngài Trưởng-lão, 
buông lời chửi mắng Ngài Trưởng-lão là bậc Thánh A- 
ra-hán 4 điều là: 

- Này ông khách-Tăng! 

* Ông nên ăn phân hơn là độ vật thực của nhà thỉ-chủ. 

* Ông nên ở truồng hơn là mặc tẩm y của nhà thỉ-chủ. 

* Ông nên nằm trên mặt đất hơn là nằm trên giường 
của nhà thỉ-chủ. 

* Ông nên tự nho tóc hơn là đế cho người thỉ-chủ 
gọi người thợ hớt tóc đến cạo tóc cho ông. 
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Nghe lời chửi măng như vậy, Ngài Trưởng-lão khách- 
Tăng nguyện rằng: 

“Xin cho vị tỳ-khuu trụ trì này đừng có bị tai-hại. ” 

Ngài Trưởng-lão khách-Tăng nghỉ lại một đêm tại 
ngôi chùa ấy, khi thức dậy, từ sáng sớm Ngài Trưởng- 
lão đã lặng lẽ đi ra khỏi chùa du hành đến nơi khác. 

Sáng ngày hôm sau ấy, sau khi làm mọi công việc 
trong chùa xong, đến giờ đi khất thực, vị tỳ-khưu trụ trì 
dùng ngón tay búng nhẹ vào cái chuông báo hiệu giờ đi 
khất thực, rồi một mình đi đến nhà người thí-chủ. 

Người thí-chủ đảnh lễ vị tỳ-khưu trụ trì xong, bèn 
bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài, Ngài đến đây một mình, còn Ngài 
Trưởng-lão khách-Tăng sao chưa thấy đến. Bạch Ngài. 

Vị tỳ-khưu trụ trì bảo rằng: 

- Này ông thỉ-chủ! Xỉn ông đừng nhắc đến vị khách- 
Tăng ẩy nữa. Hôm qua, sau khi ông trở về, vị khách- 
Tăng ẩy vào phòng ngủ. Sáng nay sư thức dậy sớm làm 
mọi công việc quét dọn sạch sẽ bên trong, bên ngoài 
chùa, lẩy nước uổng, nước dùng... xong, đến giờ đi khất 
thực, sư đã đánh chuông báo hiệu, mà vẫn chưa thấy vị 
khách-Tăng ẩy thức dậy, cho nên một mình sư đến đây. 

Người thí-chủ nghĩ rằng: 

“Ngài Trưởng-lão khách-Tăng là Bậc có Tăng tướng 
thanh-tịnh, đáng tôn kỉnh như vậy, thì chắc chắn không 
phải là Bậc mê ngủ như vị tỳ-khưu trụ trì đã nói. 

Có lẽ vị tỳ-khưu trụ trì thấy ta hết lòng tôn kỉnh, ân 
cần phục vụ chu đáo đặc bịêt Ngài Trưởng-lão khảch- 
Tăng, cho nên vị tỳ-khưu trụ trì phát sinh tâm ganh tỵ 
mà bịa chuyện nói xẩu Ngài Trưởng-lão khách-Tăng ẩy. ” 
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Người thí-chủ kính dâng vật thực cơm bơ đặc biệt đên 
vị tỳ-khưu trụ trì độ xong, đem bát rửa sạch sẽ, rồi để vật 
thực cơm bơ đặc biệt ngon vào bát, mang đến kính dâng 
vị tỳ-khưu trụ trì và bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài, kỉnh xin Ngài hoan hỷ mang bát vật 
thực này về chùa dâng lại cho Ngài Trưởng-lão khách- 
Tăng. Bạch Ngài. 

Vị tỳ-khưu trụ trì nhận lấy bát vật thực, trên đường về 
chùa vị tỳ-khưu trụ trì nghĩ rằng: 

“Nếu vị ấy có được vật thực ngon như thế này, thì sẽ 
ở mãi ngôi chùa của ta, không dễ gì chịu đi nơi khác. ” 

Nghĩ xong, vị tỳ-khưu trụ trì đem cái bát đầy vật thực 
ấy đổ bỏ, rồi mang cái bát không trở về chùa. 

Khi đến chùa, vị tỳ-khưu trụ trì đi vào chỗ ở không 
thấy Ngài Trưởng-lão khách-Tăng nữa. 

Từ đó về sau, vị tỳ-khưu trụ trì phát sinh tâm hối hận, 
nóng nảy khổ tâm, cho nên, thực-hành pháp-hành thiền- 
định, hoặc pháp-hành thiền-tuệ không thể phát triển 
được, bởi vì vị tỳ-khưu trụ trì phạm điều-giới nói lời thô 
tục (chửi rủa, mắng nhiếc) đến Ngài Trưởng-lão khách- 
Tăng là bậc Thánh A-ra-hán. 

Vị tỳ-khưu trụ trì đã phạm đỉều-gỉớỉ nói lời thô tục, 
đã tạo khẩu ác-nghiệp nói lời thô tục, nên phát sinh tâm 
hối hận, nóng nảy, khổ tâm, duy trì sinh-mạng đến hết 
tuổi thọ. 

Sau khi vị trụ trì ấy chết, ác-nghỉệp nói lời thô tục ẩy 
trong ác-tâm cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịi- 
sandhikãla) có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp gọi là tái-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) làm phận 
sự táỉ-sỉnh kiếp sau trong cõi tiếu-địa-ngục suốt thời gian 
lâu dài, rồi từ cõi tiếu-địa-ngục này đến các cõi tiếu địa- 
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ngục kia, từ thời-kỳ Đức-Phật Kassapa cho đên khi mãn 
quả của ảc-nghiệp ẩy mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Hậu-kiếp của vị tỳ-khưu trụ trì 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, sau khi hậu-kiếp của vị tỳ-khuu trụ trì ấy thoát ra 
khỏi cõi địa-ngục, nhờ đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện- 
tâm hợp với trí-tuệ cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (patisandhikãla) có đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ gọi 
là tái-sinh-tâm (paịisandhicitta) làm phận sự tái-sinh 
kiếp chót đầu thai vào một gia đình khá giả ở trong kinh- 
thành Rãjagaha. 

Đứa trẻ sinh ra đời đuợc đặt tên là Jambuka, ác- 
nghiệp nói lời thô tục đổi với bậc Thánh A-ra-hán trong 
tiền-kiếp cho quả thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatti- 
kãla), kiếp hiện-tại, bé lambuka lớn dần nó có những 
tính cá biệt nhu: 

* Nó chỉ thích ăn phân của nó mà thôi, không chịu ăn 
món vật thực nào khác. Cha mẹ nó tưởng rằng: 

“Trẻ con còn nhỏ dại không biết nên ăn bậy. ” 

* Nó chỉ thích nằm dưới đẩt mà thôi, không chịu nằm 
trên giường. 

* Nó chỉ thích ở truồng mà thôi, không chịu mặc quần 
áo gì cả (mặc dù trời lạnh hay trời nóng). 

Khi truởng thành, cậu dambuka thích ăn phân không 
chịu ăn các món ăn khác; thích ở truồng không chịu mặc 
quần áo; vẫn thích nằm trên mặt đất không chịu nằm 
trên giường. 

Cha mẹ của cậu bàn bạc với nhau rằng: 

“dambuka đã lớn rồi, nhưng không biết hổ-thẹn, 
không biết mắc cở, nó thích ở truồng, không chịu mặc 
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quần áo. Chúng ta nên cho Jambuka xuất gia theo phái 
tu-sĩ đạo lõa thế, thì sẽ thích hợp với nó hon là sổng tại 
gia với chúng ta. ” 

Cha mẹ dẫn cậu Jambuka đến phái tu-sĩ đạo lõa thể, 
xin cho cậu lambuka được xuất gia theo phái này. 

Phái tu-sĩ đạo lõa thể đồng ý chấp thuận cho cậu 
Jambuka xuất gia trở thảnh tu-sĩ trong phái họ với điều 
kiện bắt buộc lambuka phải nhổ tóc cho sạch, không 
được cạo tóc. 

Chấp nhận điều kiện ấy, cậu Jambuka tự nhổ sạch 
tóc, rồi được xuất gia trở thành tu-sĩ lõa thế. 

Cha mẹ của tu-sĩ lambuka mời tất cả tu-sĩ lõa thể đến 
nhà để dùng cơm vào ngày hôm sau. 

Sáng ngày hôm sau, tất cả nhóm tu-sĩ đều đến nhà cha 
mẹ của lambuka,nhưng tu-sĩ lambuka xin phép ở lại tu 
viện một mình. 

Thấy tất cả nhỏm tu-sĩ vừa đi ra khỏi tu viện, tu-sĩ 
lambuka đến hầm cầu dùng 2 bàn tay hốt phân ăn no đủ. 
Khi nhóm tu-sĩ trở về có mang một phần ăn về cho 
lambuka, nhưng lambuka không thọ nhận mà thưa rằng: 

- Con đã dùng vật thực no đủ rồi. 

Và những ngày kế tiếp... lambuka vẫn xin phép ở lại 
tu viện một mình ăn phân no đủ. Nhóm tu-sĩ mang một 
phần ăn về cho lambuka, nhưng lần nào lambuka cũng 
không nhận phần ăn ấy mà thưa rằng: 

- Con đã dùng vật thực no đủ rồi. 

Nhóm tu-sĩ phát sinh tâm hoài-nghi rằng: 

“Tại sao tu-sĩ dambuka không dùng vật thực mà 
chúng ta đem về? Vật thực mà dambuka dùng mẩy hôm 
vừa qua có từ đâu? 

Chúng ta nên cho người dò xét xem đế biết sự thật. ” 
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Cũng như mọi ngày, tât cả nhóm tu-sĩ lõa thê ra khỏi 
tu viện đi khất thực, nhưng đặc biệt hôm ấy còn hai vị 
tu-sĩ lõa thể ở lại ẩn vào một chỗ kín đáo làm phận sự 

• » X * * 

theo dõi tu-sĩ lambuka có vật thực từ đâu. 

Thấy tất cả tu-sĩ lõa thể đã đi ra khỏi tu viện, tu-sĩ 
lambuka đi đến hầm cầu dùng 2 tay hốt phân ăn no đủ 
rồi đi ra, không hề hay biết có người đang theo dõi mình. 

Khi nhóm tu-sĩ đi khất thực trở về, hai vị tu-sĩ làm 
phận sự theo dõi tu-sĩ lambuka trình bày sự thật mà họ 
đã tận mắt nhìn thấy cho mọi người cùng nghe. 

Nghe xong nhu vậy, nhóm tu-sĩ lõa thể bàn bạc với 
nhau rằng: 

“Nếu chúng ta để Jambuka ở lại nơi đây, không sớm 
thì muộn đệ-tử của Sa-môn Gotama hay biết, chắc chắn 
chúng ta sẽ mất uy tín, tiếng xấu sẽ lan tỏa ra khắp mọi 
nơi. Vậy chúng ta nên đuối Jambuka ra khỏi tu viện. ” 

Tu-sĩ lambuka bị đuổi ra khỏi tu viện, đi đến trú ở 
một nơi gần tảng đá, chỗ để cho mọi người đi đại tiện. 

Buổi tối, tu-sĩ lõa thể lambuka lén đến nơi đó lấy 
phân ăn, còn ban ngày y đứng một chân, một chân kia 
chống vào đầu gối và một tay vịn vào tảng đá há miệng 
ngửa mặt nhìn trời. 

Một số đông người qua lại gặp tu-sĩ lõa thể lambuka 
thực-hành hạ nh lạ thường nên đến gặp tu-sĩ lõa thể 
lambuka bạch hỏi rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài! Tại sao hằng ngày Ngài đứng há 
miệng như vậy? 

Tu-sĩ lambuka đáp rằng: 

- Này quỷ vị! Ta là người dùng vật thực bằng gió, chỉ 
có gió là vật thực của ta mà thôi. Ngoài vật thực gió ra 
ta không dùng một thứ vật thực nào khác. 
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- Kính bạch Ngài, tại sao Ngài đứng một chân, còn 
một chân kia chong vào đầu gối như vậy? 

- Này quỷ vị! Ta là người thực-hành hạnh cao thượng, 
hạnh này có nhiều thần-lực. Neu ta đứng cả 2 chân trên 
mặt đất thì sẽ làm cho mặt đất này rung chuyến. Vì vậy, 
ta chỉ đứng một chân mà thôi, còn chân kia chong vào 
đầu gối, suốt ngày đêm không ngồi, không nằm. 

Một số đông người thiểu trí, mê tín tin theo lời của tu- 
sĩ lambuka, họ tán dưong ca tụng, cho đó là hạnh phi 
thường chưa từng thấy bao giờ. 

Một số đông dân chúng xứ Aốga và xứ Magadha đem 
nhiều phẩm vật đến cúng dường, nhưng tu-sĩ lambuka 
không nhận một thứ nào cả. 

Tu-sĩ lambuka ở truồng, ăn phân, nằm trên mặt đất, 
nhổ tóc trải qua suốt 55 năm ròng rã. 

Đức-Phật ngự đến tế độ tu-sĩ Jambuka 

Vào canh chót đêm ấy, sau khi xả đại-bi định, Đức- 
Phật suy xét với tâm đại-bi xem chúng-sinh nào có 
duyên lảnh nên tế độ. Đức-Phật thấy tu-sĩ lambuka hiện 
rõ trong màng lưới trí-tuệ của Đức-Phật. Tu-sĩ lambuka 
có duyên lảnh trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán cùng với 
tứ-tuệ phân-tích, đồng thời có 84.000 chúng-sinh cũng 
được chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn cùng 
với tu-sĩ lõa thể lambuka. 

Sáng hôm ấy, Đức-Phật ngự vào kinh-thành Rãjagaha 
cùng chư tỳ-khưu-Tăng để khất thực, khi trở về Đức- 
Phật gọi Ngài Trưởng-lão Ãnanda dạy rằng: 

- Này Ằnandaĩ Như-Laỉ sẽ ngự đi một mình đến tể độ 
tu-sĩ Jambuka. 

Chư-thiên biết Đức-Phật sẽ ngự đến chỗ ở dơ bẩn của 
tu-sĩ lambuka, cho nên, chư-thiên làm một trận mưa lớn 
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để rửa sạch nơi ấy, làm cho các loại cây đều trổ hoa tạo 
một phong cảnh sạch mát, xinh đẹp. 

Buổi chiều hôm ấy, Đức-Phật ngự đến gặp tu-sĩ 
lambuka xin nghỉ trọ một đêm. Tu-sĩ lambuka một mực 
khuớc từ, y nói rằng: 

- Thưa Sa-môn, nơi đây không có chỗ cho Sa-môn 
nghỉ trọ một đêm đâu, xin Sa-môn hãy đi đến nơi khác. 

Đức-Phật bèn hỏi lambuka rằng: 

- Này Jambuka! Ngươi có phải là tu-sĩ lõa thể không? 

Tu-sĩ lambuka khẳng định trả lời rằng: 

- Thưa Sa-môn, tôi là tu-sĩ đạo lõa thể. 

- Này dambuka! Những thứ vật dụng của tu-sĩ đạo lõa 
thế của ngươi đế đâu mà Như-lai không thay? 

Nghe Đức-Thế-Tôn hỏi nhu vậy, tu-sĩ lambuka nổi 
giận, nói nhu xua đuổi rằng: 

- Này Sa-môn! Nơi đây không có chỗ để Sa-môn nghỉ 
trọ đâu. 

- Này dambuka! Xỉn đừng nổi giận, xỉn ngươi chỉ cho 
Như-Lai một chô ở. 

- Này Sa-môn! Sa-môn tự tìm lẩy chỗ ở. 

Đức-Phật ngự đến một nơi không xa chỗ ở của tu-sĩ 
lambuka, Đức-Phật trải tọa cụ ngồi nhập thiền. 

Canh đầu đêm, Tứ-đạỉ-Thỉên-vương từ 4 huớng cùng 
nhau đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, ánh sáng hào quang của 
Tứ-đại-thiên-vương tỏa ra khắp một vùng trời. Tu-sĩ 
lambuka nhìn thấy cảnh lạ thuờng chua từng thấy, nên 
nghĩ rằng: 

“Ảnh sáng hào quang gì vậy, 4 vị chư-thiên ẩy là vị 
nào mà đến hầu đảnh lễ Sa-môn ẩy. Vị Sa-môn ẩy phải 
là Bậc cao thượng. ” 
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Canh giữa đêm, Đức-vua trời Sakka cõi Tam-thập- 
Tam-thiên ngự đến hầu đả nh lễ Đức-Phật, ánh sáng hào 
quang tỏa ra khắp vùng rộng lớn hon canh đầu đêm. 

Tu-sĩ lambuka nhìn thấy cảnh lạ thuờng chua từng 
thấy, nên nghĩ rằng: 

“Ánh sáng hào quang này lớn hơn lần trước, vị chư- 
thiên ẩy là vị nào có oai lực hơn 4 vị chư-thiên trước đến 
hầu đảnh lễ Sa-môn ẩy. Vị Sa-môn ẩy phải là Bậc cao 
thượng. ” 

Vào canh chót đêm, một vị Đại-Phạm-thiên có ánh 
sáng hào quang gấp bội hơn hai lần truớc, làm sáng tỏa 
cả khu rừng rộng lớn, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật. Tu-sĩ 
lambuka nhìn thấy cảnh lạ thuờng chua từng thấy, nên 
nghĩ rằng: 

“Vị chư-thiên ẩy là vị nào mà có ánh hào quang gấp 
bội hơn hai lần trước, đến hầu đảnh lễ Sa-môn ẩy, chắc 
chắn vị Sa-môn ẩy phải là Bậc cao thượng. ” 

Sáng hôm sau, tu-sĩ lambuka đến hầu đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn bèn bạch rằng: 

- Kính thưa Đại Sa-môn, canh đầu đêm hôm qua, 4 vị 
chư-thiên nào từ 4 hướng đến hầu đảnh lễ Ngài, 4 vị 
chư-thiên ẩy có ánh hào quang tỏa ra một vùng như 
vậy? Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này Jambuka! 4 vị ẩy là Tứ-đạỉ-Thỉên-vương từ 4 
hướng của cõi trời Tứ-đại-thiên-vương. 

- Kỉnh thưa Đại Sa-môn, như vậy Ngài cao thượng 
hơn cả Tứ-đại-thiên-vương. 

- Này dambuka! Như-Laỉ là Bậc cao thượng hơn Tứ- 
đại-Thiên-vương, cho nên, Tứ-đại-Thiên-vương đến hầu 
hạ Như-Lai. 
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- Kỉnh thưa Đại Sa-môn, canh giữa đêm hôm qua, vị 
chư-thiên nào đến hầu đảnh lễ Ngài, vị chư-thiên ẩy có ảnh 
hào quang tỏa ra một vùng rộng lớn như vậy? Bạch Ngài. 

- Này Jambuka! Vị ẩy là Đức-vua trời Sakka trị vì cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên. 

- Kỉnh thưa Đại Sa-môn, như vậy Ngài cao thượng 
hơn Đức-vua trời Sakka. 

- Này Jambuka! Như-Lai là Bậc cao thượng hon Đức- 
vua trời Sakka, cho nên, Đức-vua trời Sakka như người 
nuôi bệnh của Như-Lai, hay như một sa-di nhỏ hầu hạ 
Như-Lai. 

- Kỉnh thưa Đại Sa-môn, canh chót đêm hôm qua, vị 
chư-thiên nào đến hầu đảnh lễ Ngài, vị chư-thiên ẩy có 
ảnh hào quang tỏa khắp một vùng rộng lớn như vậy? 
Bạch Ngài. 

- Này Jambuka! Vị ấy là vị Đại-Phạm-thiên. 

- Kỉnh thưa Đại Sa-môn, như vậy Ngài cao thượng 
hơn cả vị Đại-Phạm-thiên. 

- Này dambuka! Như-Lai là bậc cao thượng hơn cả vị 
Đạỉ-Phạm-thỉên. 

- Kính thưa Đại Sa-môn, Ngài là Bậc cao thượng. Tôi 
thực-hành hạnh cao thượng, chỉ đứng một chân, còn 
chân bên kia chổng vào đầu gối, không ngồi, không 
nằm, ngửa mặt lên trời dùng gió làm vật thực trải qua 
55 năm roi, mà không có một chư-thiên nào đến hầu hạ 
tôi cả. 

Khi ấy, Đức-Phật truyền dạy tu-sĩ Tambuka rằng: 

- Này dambuka! Ngươi lừa dổi được những người mê 
tín nhưng ngươi không thế lừa doi được Như-Lai đâu! 
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- Này Jambukaỉ Có phải trải qua suôt 55 năm, hăng 
ngày ngươi phải ăn phân, nằm trên mặt đất, ở trần 
truồng, tự nho sạch tóc. Thế mà ngươi đã lừa dổi những 
người mê tín rằng: 

“Ngươi ăn vật thực bằng gió, đứng một chân, không 
ngồi, không nằm. ” 

Nay, ngươi còn muốn lừa dổi cả Như-Laỉ nữa hay sao? 

Trong tỉền-kỉếp của ngươi đã tạo khẩu ác-nghiệp nói 
lời thô tục mắng nhiếc bậc Thánh A-ra-hán, nên kiếp 
hiện-tại này ngươi phải chịu quả kho của khấu ác- 
nghiệp ấy còn dư sót, cho nên, ngươi phải ăn phân, nằm 
trên mặt đất, ở trần truồng, tự nho sạch tóc. 

Bây giờ ngươi còn chấp thủ do tà-kỉến thấp hèn như 
vậy được nữa hay sao? 

Nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, tu-sĩ lambuka 
kính thỉnh Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kỉnh bạch Đại Sa-môn, khấu ác-nghiệp nói lời thô 
tục nào mà con đã tạo trong tiền-kiếp quá khứ của con? 
Bạch Ngài. 

Đức-Phật thuyết giảng về tiền-kiếp của tu-sĩ lambuka 
được tóm lược như sau: 

Tiền-kiếp của tu-sĩ lambuka đã từng là vị tỳ-khưu trụ 
trì một ngôi chùa đã tạo khấu ác-nghiệp nói lời thô tục, 
mang nhiếc bậc Thánh-A-ra-hán trong thời kỳ Đức-Phật 
Kassapa rằng: 

* Ông nên ăn phân hom là độ vật thực của nhà thí-chủ. 

* Ông nên ở truồng hon là mặc tẩm y của nhà thỉ-chủ. 

* Ông nên nằm trên mặt đất hơn là nằm trên giường 
của nhà thỉ-chủ. 

* Ông nên tự nhố tóc hơn là đế cho người thỉ-chủ 
gọi người thợ hớt tóc đến cạo tóc cho ông. 
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Lăng nghe vê khâu ác-nghiệp nói lời thô tục măng 
nhiếc bậc Thánh A-ra-hán của mình như vậy, tu-sĩ 
lambuka phát sinh động tâm và vô cùng hổ-thẹn tội-lỗi 
của mình, liền ngồi chồm hổm xuống. 

Đức-Phật trao cho một tấm vải choàng tắm đến tu-sĩ 
lambuka, tu-sĩ cung kính nhận tấm vải rồi mặc vào, đảnh 
lễ dưới 2 bàn chân của Đức-Phật, rồi ngồi một nơi họp lẽ. 

Đức-Phật thuyết pháp tế độ lambuka. Sau khi lắng 
nghe Đức-Phật thuyết pháp xong, tu-sĩ lambuka liền 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, 
mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán, cùng với tứ-tuệ phân-tích, lục-thông. 

Đặc biệt đồng thời ngay khi ấy, khấu ác-nghiệp nói 
lời thô tục mang nhiếc bậc Thánh A-ra-hán trong thời-kỳ 
Đức-Phật Kassapa cũng đã mãn quả của ác-nghiệp ấy, 
hết hiệu lực cho quả xấu nữa. 

Tu-sĩ lambuka kính xin Đức-Phật cho phép xuất gia 
sa-di, tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Đức-Phật thấy rõ, biết rõ tu-sĩ lambuka có đủ phước- 
thiện đã tích lũy từ vô số kiếp trong quá-khứ, nhất là 
kiếp tỳ-khưu trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa suốt 
20.000 năm, có lời phát nguyện, đại-thiện-nghiệp ấy cho 
quả 8 thứ vật dụng của tỳ-khưu phát sinh như thần 
thông, nên Đức-Phật đưa bàn tay phải, chỉ bằng ngón 
trỏ, rồi truyền dạy rằng: 

“Ehi bhikkhu! cara brahmacariyam sammã 
dukkhassa antakỉrỉyãya. 

- Này Aambuka! Con hãy đến đây, con được trở thành 
tỳ-khim theo ỷ nguyện. Con nên thực-hành phạm-hạnh 
cao thượng dẫn đến tận cùng của sự kho sinh. 


* Bộ Dhammapadatthakatha, Tích lambukattheravatthu. 
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Sau khi Đức-Phật tmyên dạy vừa dứt, tướng mạo của 
tu-sĩ lambuka liền biến mất. Và ngay khi ấy, Jambuka 
trở thành tỳ-khim có đầy đủ 8 thứ vật dụng của tỳ-khưu, 
và có tăng tướng trang nghiêm như một Ngài Trưởng- 
lão có 60 hạ. 

Như mọi ngày, dân chúng xứ Aủga và xứ Magadha 
đem những lễ vật đến cúng dường tu-sĩ lambuka. 

Hôm ấy, mọi người đến gặp Đức-Phật tại nơi ấy, nên 
họ nghĩ rằng: 

“Không biết Sa-môn Gotama cao thượng hơn tu-sĩ 
dambuka, hay tu-sĩ dambuka vị thầy của chúng ta cao 
thượng hơn Sa-môn Gotama? ” 

Biết được sự hoài-nghi của người dân chúng xứ Aủga 
và xứ Magadha tại nơi ấy, Ngài Trưởng-lão dambuka 
xin Đức-Phật cho phép Ngài Trưởng-lão nhập đệ tứ 
thiền, biến hóa phép-thần-thông bay lên hư không cao 
khoảng một cây thốt nốt, rồi kí nh bạch rằng: 

“Satthã me Bhante Bhagavã, Sãvakohamasmi. ” 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài là vị Tôn-sư của con, 
và con là hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn. 

Khi bạch xong, Ngài Trưởng-lão dambuka đáp xuống 
đả nh lễ dưới 2 bàn chân của Đức-Phật. 

Một lần nữa, Ngài Trưởng-lão dambuka bay lên cao 
khoảng 2 cây thốt nốt, 3 cây thốt nốt, ..., 7 cây thốt nốt, 
... rồi bạch như lần trước xong, đáp xuống đảnh lễ dưới 
2 bàn chân của Đức-Phật. 

Mọi người đã thấy và nghe rõ lời của Ngài Trưởng-lão 
dambuka cho nên không còn hoài-nghi nữa. Mọi người 
đồng tán dương ca tụng ân-Đức-Phật thật là phi thường. 

Khi ấy, Đức-Phật thuyết một bài kệ, vừa chấm dứt bài 
kệ, 84.000 chúng-sinh đều chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
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để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn tùy theo 
năng lực của pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ: tỉn- 
pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ 
tuệ-pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 

* Nghệ sĩ chuyên nghiệp sẽ có hậu quả như thế nào? 

Những nghệ sĩ chuyên nghiệp ca hát, nhảy múa, đánh 
đàn, v.v... những tài tử là diễn viên trên sân khấu, những 
nghệ sĩ biểu diễn xiếc, v.v... Những nguời này sống 
nuôi mạng sống bằng nghệ thuật ấy. 

- Có phải là chánh-ngữ hay không? 

- Có phải là chánh-nghiệp hay không? 

- Có phải là chánh-mạng hay không? 

- Hậu quả của họ như thế nào? 

* Nghiệp và quả của nghiệp của ngưòi nghệ sĩ 

Để hiểu rõ những vấn đề này, nên tìm hiểu bài kinh 
Tãlaputasutta Đức-Phật truyền dạy ông Tãlaputa 
Natagãmani đuợc tóm luợc nhu sau: 

Một thuở nọ, Đức-Phật đang ngự tại ngôi chùa 
VeỊuvana gần kinh-thành Rãjagaha. Khi ấy, một nghệ sĩ 
nhảy múa ca hát tên Tãlaputa Natagãmaụi đến hầu đảnh 
lễ Đức-Phật, xong ngồi một nơi họp lẽ bèn bạch hỏi 
Đức-Phật rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con đã từng nghe lời dạy 
của nghệ sĩ tài hoa, giỏi về tài nghệ nhảy múa ca hát, 
những người ẩy là bậc thầy, và bậc thầy của bậc thầy 
tiền bổi nói rằng: 

“Những nghệ sĩ nào có tài nghệ nhảy múa ca hát, 
trình diễn, làm cho người xem, người nghe say mê thích 


Samyuttanikãya, phân Sãlãyatanavagga, kinh Tãlaputasutta. 
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thú hoan hỷ. Khi nói chuyên hài hước, chuyện có thật 
hoặc chuyên không có thật trên sân khẩu làm cho khán 
thỉnh giả say mê thích thú hoan hỷ. Sau khi những nghệ 
sĩ ẩy chết, nghiệp ẩy sẽ cho quả táỉ-sỉnh làm bạn của 
chư-thiên Pahãsa (Pahãsãnam devãnatn sahabyãtam). ” 

- Kính bạch Đức-Thể-Tôn, về điều này, Đức-Thể-Tôn 
truyền dạy như thế nào? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Gãmani! Con không nên hỏi Như-Lai về điều ẩy. 

Lần thứ nhì..., lần thứ ba, ông TãlapuỊa Natagãmaụi 
cũng bạch hỏi như trước rằng: 

“Những nghệ sĩ nào có tài nghệ nhảy múa ca hát, 
trình diễn, làm cho người xem, người nghe say mê thích 
thú hoan hỷ. Khi nói chuyên hài hước, chuyên có thật 
hoặc chuyện không có thật trên sân khẩu làm cho khán 
thỉnh giả say mê thích thú hoan-hỷ. Sau khi những nghệ 
sĩ ẩy chết, nghiệp ẩy sẽ cho quả táỉ-sỉnh làm bạn của 
chư-thiên Pahãsa (Pahãsãnam devãnatn sahabyãtam). ” 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Gãmanỉ! Như-Laỉ đã dạy bảo con rằng: 

“Con không nên hỏi Như-Lai về điều ẩy. ” 

Nếu con muốn biết thì Như-Lai sẽ trả lời cho con biết 
rõ rằng: 

- Này Gãmani! Những người chưa diệt được tâm 
tham, bị phiền-não tham dục chế ngự; khi xem, khi nghe 
người nghệ sĩ có tài nghệ trình diễn, nhảy múa, ca hát, 
... là những đoi tượng trên sân khẩu, làm cho người 
xem, người nghe phát sinh tâm tham say mê trong những 
đổi tượng ẩy. 

Những người chưa diệt được tâm sân, bị phiền-não 
sân hận chế ngự; khi xem, khi nghe người nghệ sĩ có tài 
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nghệ trình diễn,... là những đổi tượng trên sân khấu, 
làm cho người xem, người nghe phát sinh tâm sân trong 
đoi tượng ẩy. 

Những người chưa diệt được tâm sỉ, bị phỉền-não sỉ 
mê chế ngự; khi xem, khi nghe người nghệ sĩ có tài trình 
diễn, ...là những đổi tượng trên sân khẩu, làm cho người 
xem, nghe phát sinh tâm si lầm lạc trong đoi tượng ẩy. 

Chinh người nghệ sĩ tài nghệ ấy cũng say mê, dể duôỉ 
(thẩt niệm) trong mọi thiện-phảp. Cho nên, sau khi 
người nghệ sĩ ẩy chết, ác-nghiệp ẩy có cơ hội cho quả 
táỉ-sỉnh kiếp sau trong cõi địa-ngục gọi là cõi địa ngục 
Pahãsa (pahãso nãma nirayo). 

- Này Gãmanỉ! Nếu người nào hiểu rằng: “những 
nghệ sĩ nào có tài nghệ nhảy múa ca hát, trình diễn, làm 
cho người xem, người nghe say mê thích thú hoan hỷ. 
Khi nói chuyên hài hước, chuyện có thật hoặc chuyện 
không có thật trên sân khấu làm cho khán thỉnh giả say 
mê thích thú hoan hỷ. Sau khi những nghệ sĩ ẩy chết, 
nghiệp ẩy sẽ cho quả tái-sinh làm bạn của chư-thiên 
Pahãsa (Pahãsãnam devãnam sahabyãtam)” thì đó là 
sự sai lầm của người ẩy. 

- Này Gãmanỉỉ Như-Lai truyền dạy rằng: 

Đối với người hiểu sai lầm ấy, sau khỉ người ấy chết, 
ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau 1 trong 2 cõi ác- 
giới: sinh làm chúng sinh trong cõi địa-ngục hoặc sinh 
làm loài súc-sinh. 

Khi nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, nhà nghệ sĩ 
có tài nhảy múa ca hát tên là Tãlaputa Natagãmanỉ nước 
mắt trào ra, khóc tức tưởi. 

Ông Tãlapuịa Naịagãmani cung kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con không phải khóc do 
điều mà Đức-Thế-Tôn đã dạy con, mà con đã khóc tức 
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tưởi, bởi vì những nghệ sĩ có tài nghệ nhảy múa, ca 
hát, ...là bậc thầy, và bậc thầy của bậc thầy tiền bổi đã 

lừa con từ lâu rằng: 

“Những nghệ sĩ nào có tài nghệ nhảy múa ca hát, 
trình diễn, làm cho người xem, người nghe say mê thích 
thú hoan hỷ. Khi nói chuyện hài hước, chuyện có thật 
hoặc chuyên không có thật trên sân khẩu làm cho khán 
thỉnh giả say mê thích thú hoan hỷ. Sau khi những nghệ 
sĩ ẩy chết, nghiệp ẩy sẽ cho quả táỉ-sỉnh làm bạn của 
chư-thiên Pahãsa (Pahãsãnarn devãnani sahabyãtam). ” 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, lời giáo huấn của Ngài 
thật rõ ràng quá! 

- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, lời giáo huấn của Ngài thật 
rõ ràng quá! 

Đức-Thế-Tôn thuyết pháp bằng nhiều phưong pháp 
khác nhau, vỉ như lật ngửa ra vật bị che đậy, hoặc mở ra 
vật bị đóng chặt, hoặc chỉ đường cho người đang đi lạc 
đường, hoặc rọi đèn soi sáng vào nơi tăm toi, đế cho 
người có đôi mắt sáng được thay rõ mọi vật hiện hữu. 

- Kỉnh bạch Đức Thể Tôn, con đem hết lòng thành 
kính xin quy-y nương nhờ nơi Đức-Thế-Tôn, nơi Đức- 
Pháp và chư tỳ-khưu Tăng. 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, con kỉnh xin Đức-Thể-Tôn 
cho phép con được xuất gia sa-di và tỳ-khưu trong giảo- 
pháp của Đức-Thế-Tôn. 

Sau đó ông Tãlapuịa Natagãmani được xuất gia trở 
thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Sau khi trở thành tỳ-khưu không lâu, tỳ-khưu TãlapuỊa 
một mình ở nơi thanh vắng tinh-tấn không ngừng thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
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còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rôi tịch diệt 
Nỉểt-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồỉ trong tam-giới. 

Vấn: Các nghệ sĩ tài giỏi ưu tú đã phạm điều-giới nào, 
đã tạo ác-nghiệp nào mà sau khi họ chết, ác-nghiệp ẩy 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi địa-ngục 
hoặc sinh làm loài súc-sỉnh như vậy ? 

Đáp: 8 đỉều-gỉớỉ trong bát-gỉới ãjĩvatthamakasĩla, các 
nghệ sĩ có tài nghệ ưu tú song trong tài nghệ điêu luyện 
nhảy múa ca hát, trình diễn, làm cho người xem, người 
nghe say mê thích thú. Khi nói chuyên hài hước, chuyên 
có thật hoặc chuyện không có thật trên sân khẩu làm cho 
khán thỉnh giả say mê thích thú, v.v... nếu phạm điều- 
giới trong bát-giới ặịĩvatthamakasĩla thì phạm đỉều-gỉới 
nói lời vô ích. 

Thật vậy, các nghệ sĩ tài nghệ ưu tú có tác-ỷ làm cho 
thỉnh giả, khán giả nghe, xem say mê thích thú với tài 
nghệ điêu luyện của mình; và thỉnh giả, khán giả nghe, 
xem bị thu hút vào màn trình diễn của các nghệ sĩ tài 
nghệ ưu tú ẩy, mua vui chốc lát, rồi họ không được sự 
lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài nào trong sự nghe, 
sự xem ẩy, chỉ có tâm tham phát sinh trong vai diễn 
viên, có tài hát hay, diễn nhập vai như thật, làm cho 
người xem, người nghe say mê, thích thú; hoặc tâm sân 
phát sinh trong vai diễn viên đóng vai ác nhập vai như 
thật, làm cho người xem, người nghe tưởng như thật, 
nên phát sinh tâm sân không vui trong vai diễn ẩy. 

Cho nên, các nghệ sĩ tài nghệ ưu tú làm cho khán giả, 
thỉnh giả mê hồn trong vai diễn của mình, không đem lại 
sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài nào cả. Vì vậy, 
các nghệ sĩ tài nghệ um tú đã phạm điều-giới nói lời vổ 
ích, tạo ác-nghiệp nói lời vô ích. 
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4- Bát-Giói Uposathasila 

Phàm tất cả mọi người tại gia đều phải giữ gìn ngũ- 
giới là thường-giới (niccasĩla) và giữ gìn bát-gỉớỉ 
ãjĩvatthamakasĩla cho được trong sạch và trọn vẹn, suốt 
ngày đêm để giữ gìn nhân phẩm cao quý của mình. 

Ngoài ra, đối với những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
đã quy-y Tam-bảo, có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp 
và quả của nghiệp, cũng nên cố gắng tinh-tấn giữ gìn 
bát-giới Uposathasĩla, hoặc cửu-giới Uposathasĩla, 
hoặc thập-giới của người tại gia tùy theo khả năng của 
mỗi người, để cho mọi thiện-pháp được phát triển tốt. 

Bát-giói Uposathasĩla 

Bát-gỉới Uposathasĩla gồm có 8 điều-giới từ điều- 
giới thứ nhất tránh xa sự sát-sinh cho đến điều-điều-giới 
thứ 8 tránh xa chỗ nằm ngoi quá cao và xinh đẹp. 

Bát-giới Uposathasĩla này thuộc về kãlaparỉyantasĩla: 
bát-giới chẩm dứt theo thời gian hạn định do hành-gỉả 
phát nguyện thọ trì, đến khi qua thời gian ấy là chấm 
dứt, không còn hiệu lực nữa, rồi trở lại ngũ-giới, bát-giới 
ãjĩvatthamakasĩla là thường-giới cơ bản của mình. 

Bát-giói Uposathasĩla theo thòi gian hạn định 

Trong Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi, bát-giới 
Uposathasĩla theo thời gian hạn định có nhiều loại: 

* Bát-giói Uposathasĩla mỗi tháng có 4 ngày 

Trong mỗi tháng có 4 ngày giới được thọ trì bát-giới 
Uposathasĩla là ngày mồng 8, ngày rằm (15), ngày 23 và 
ngày 30 tháng đủ (nếu tháng thiếu thì nhằm ngày 29). 
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* Bát-giói Uposathasila mỗi tháng có 6 ngày 

Trong mỗi tháng có 6 ngày giới được thọ trì bát-giớỉ 
Uposathasĩla là những ngày mồng 8, ngày 14, ngày rằm 
(15), ngày 23, ngày 29 và ngày 30 tháng đủ (nếu tháng 
thiếu thì nhằm ngày 28 và ngày 29). 

* Bát-giói Uposathasĩla mỗi tháng có 8 ngày 

Trong mỗi tháng có 8 ngày giới được thọ trì bảt-giớỉ 
Uposathasĩla là những ngày mồng 5, mồng 8, ngày 14, 
ngày rằm (15), ngày 20, ngày 23, ngày 29 và ngày 30 
tháng đủ (nếu thảng thiếu thì nhằm ngày 28 và ngày 29). 

* Bát-giớỉ Uposathasĩla mỗi tháng có 20 ngày hoặc 
19 ngày (kể thêm ngày đón rước trước 1 ngày và ngày 
tiễn đưa sau 1 ngày). 

Trong mỗi tháng có 8 ngày bát-giới Uposathasĩla căn 
bản, là những ngày 5, 8, 14, 15, 20, 23, 29, 30. 

Đe cho những ngày giới chính thức trọng thể, hảnh- 
giả thực-hành pháp-hành giới chuẩn bị đón rước trước 
một ngày giới và tiễn đưa sau một ngày giới. 

Cho nên, trong một tháng gồm có những ngày bát- 
giới Uposathasĩla như sau: (4) + 5 + (6), (7) + 8 + (9), 
(13) + 14 + 15 + (16), (19) + 20 + (21), (22) + 23 + 
(24), (28) + 29 + 30 + (ỉ) tháng đủ (nếu tháng thiếu thì 
nhằm vào ngày (27) + 28 + 29 + (ỉ). 

* Bát-giói Uposathasĩla suốt 3 tháng an cư nhập hạ 

Mỗi năm, từ ngày 16 tháng 6 cho đến ngày 16 tháng 
9, suốt 3 tháng (chư tỳ-khưu an cư nhập hạ), một số cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ cũng xin nguyện thọ trì bát-giới 
uposathasĩla rồi giữ gìn suốt 3 tháng an cư nhập hạ ấy. 

Khi chư tỳ-khưu-Tăng mãn 3 tháng hạ, đồng thời bát- 
giới Uposathasĩla của những cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
cũng mãn hạn. 
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* Bát-giói Uposathasila suốt đòi 

Đối với tu-nữ đã xuất gia sống trong chùa, những 
người làm công quả sống trong chùa, những người trú 
trong chùa, ... những người này thường xin phát nguyện 
thọ trì bát-giới Uposathasĩla suốt đời ở trong chùa. 

Bát-giới Uposathasĩla là thuộc về kãlaparỉyantasĩla: 
bát-giới chẩm dứt theo thời gian hạn định do hành-giả 
phát nguyên thọ trì. 

Theo lệ thường, *hành giả phát nguyện thọ trì bát- 
giới Uposathasĩla trong ngày giới, kế từ lúc bình minh 
bắt đầu ngày mới, rồi giữ gìn trong ngày giới suốt 1 
ngày 1 đêm, cho đến lúc bình minh của ngày hôm sau. 

Tuy nhiên có những trường họp đặc biệt như sau: 

* Trường-họp hành-giả không có cơ hội thọ trì bát- 
giới Uposathasĩla từ lúc bình minh, khi đến sau giờ ngọ 
(12 giờ trưa), hành-giả phát nguyện xin thọ trì bát-giới 
Uposathasĩla, rồi giữ gìn từ thời gian đó cho đến bình 
minh của ngày hôm sau. 

* Trường-họp hành-giả không có cơ hội thọ trì bát- 
giới Uposathasĩla trong ngày, khi đến lúc ban đêm, 
hành-giả phát nguyện xin thọ trì bát-giới Uposathasĩla, 
rồi giữ gìn suốt đêm cho đến lúc bình minh của ngày 
hôm sau. 

* Trường họp người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đến chùa 
nghe pháp trong ngày giới, khi vị pháp-sư hướng dẫn thọ 
phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-gỉớỉ Uposathasĩla 
chung mọi người, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy phát 
nguyên xin thọ trì bát-giới Uposathasĩla suốt trong thời 
gian nghe pháp. Khi lắng nghe pháp xong thì đồng thời 
bát-giới Uposathasĩla của hành-giả ấy cũng hết hạn. 
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Vì vậy, bát-giới Uposathasĩla thuộc vê kãlapariyanta- 
sĩla: bát-giới chẩm dứt theo thời gian hạn định do hành- 
giả phát nguyện thọ trì. 

Hành-giả phát nguyện thọ trì bát-giớỉ Uposathasĩla có 
8 điều-giới, rồi giữ gìn cho đuợc trong sạch và trọn vẹn 
sẽ có đuợc quả báu vô cùng phong phú và lớn lao trong 
kiếp hiện-tại lẫn vô số kiếp vị-lai, đặc biệt còn tạo duyên 
lành làm nền tảng thực-hành pháp-hành thiền-định và 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đuợc phát triển. 

Để hiểu rõ về bát-giới Uposathasĩla, nên tìm hiểu bài 
kinh Uposathasĩlasutta. 

Bài Kinh Uposathasĩlasutta 

Đức-Phật thuyết dạy bát-gỉớỉ Uposathasĩla có 3 loại 
trong bài kinh Uposathasĩlasutta^^^ đuợc tóm luợc nhu sau: 

Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại ngôi chùa Pubbãrãma 
của bà Visãkhã Migãramãtã gần kinh-thành Sãvatthi. 
Sáng hôm ấy, nhằm ngày bát-giới Uposathasĩla, bà 
Visãkhã đến hầu đảnh lễ Đức-Phật xong ngồi một nơi 
họp lẽ. Đức-Phật truyền hỏi rằng: 

- Này Visãkhã! Sao hôm nay con đến từ sáng sớm vậy? 

Bà Visãkhã Migãramãtã kính bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, hôm nay là ngày bát-giới 
Uposathasĩla. Bạch Ngài. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn bèn dạy rằng: 

- Này Visãkhã! Bát-giới Uposathasĩla có 3 loại: 


* Anguttaranikayã, phần Tikanipatã, kinh uposathasTlasutta. 

^ Migãramãtã: Mẹ của ông phú hộ Migãra. Thật ra, bà Visãkhã là người 
con dâu của ông phú hộ Migãra, nhung ông suy tôn người con dâu lên 
địa vị như người mẹ của ông, nên gọi là Migãramãtã. 
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1- Gopala Uposathasila là hành-giả giữ gìn bát-giới 
Uposathasĩla như người chăn bò. 

2- Nỉgantha Uposathasĩla là hành-giả giữ gìn bát- 
giới Uposathasĩla như nhóm tu-sĩ ngoại đạo Nigantha. 

3- Arỉya Uposathasĩla là hành-giả giữ gìn bát-giới 
Uposathasĩla giong như bậc Thánh-nhân. 

1- Gopãla Uposathasĩla 

Hành-giả giữ gìn bát-giới Uposathasĩla như người 
chăn bò như thế nào? 

Buổi chiều người chăn bò dẫn đàn bò trở về nộp vào 
chuồng cho người chủ bò xong (họ nhận tiền công) trở 
về nhà rồi tưởng nhớ rằng: “Hôm nay, ta đã dẫn đàn bò 
ăn cỏ nơi bãi ẩy, cho đàn bò uổng nước nơi bến nước 
ẩy, v.v ... Ngày mai, ta sẽ dẫn đàn bò đi ăn cỏ nơi bãi 
đó, sẽ cho đàn bò uổng nước nơi bến nước ẩy, v.v... ” 
như thế nào. 

Số hành-giả giữ gìn bát-gỉớỉ Uposathasĩla cũng như 
thế ẩy, họ tưởng nhớ rằng: “Hôm nay, ta ăn những món 
ăn mềm này, nhai những món ăn cứng kia. Ngày mai, ta 
sẽ ăn những món ăn mềm này, sẽ nhai những món ăn 
cứng kia, v.v...” 

Số hành giả ẩy giữ gìn bát-giới Uposathasĩla suốt 
ngày đêm trôi qua với tâm tham muốn ăn những món ăn. 

- Này Visãkhã! Hành-giả giữ gìn bát-giới uposatha- 
sĩla như vậy gọi là gopãla Uposathasĩla, là hành-gỉả giữ 
gìn bát-giới Uposathasĩla như người chăn bò (đế mong 
nhận tiền công). 

Hành-giả giữ gìn bát-giới Uposathasĩla như vậy 
không có quả báu nhiều, không làm cho giới có nhiều 
năng lực lan rộng khắp mọi nơi. 
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2- Nigantha Uposathasila 

Hành-giả giữ gìn bát-giới Uposathasĩla như nhóm tu- 
sĩngoại đạo Niganịha như thế nào? 

- Này Visãkhã! Nhóm tu-sĩ ngoại đạo Nigantha dạy 
nhóm đệ-tử của họ rằng: 

- Này quỷ vị hãy lại đây! Trong hướng Đông, những 
chúng-sinh nào ở ngoài phạm vi 100 do tuần, quỷ vị có 
thế hành hạ đánh đập, ... những chúng-sinh ẩy được. 

Trong hướng Tây, những chúng-sinh nào ở ngoài 
phạm vi 100 do tuần, quỷ vị có thế hành hạ đánh đập, ... 
những chúng-sinh ẩy được. 

Trong hướng Nam, những chúng-sinh nào ở ngoài 
phạm vi 100 do tuần, quỷ vị có thế hành hạ đánh đập, ... 
những chúng-sinh ẩy được. 

Trong hướng Bắc, những chúng-sỉnh nào ở ngoài 
phạm vi 100 do tuần, quỷ vị có thế hành hạ đánh đập, ... 
những chúng-sinh ẩy được. 

Như vậy, nhóm tu-sĩ ngoại đạo ẩy dạy nhóm đệ-tử của 
họ có lòng thương đến một sổ chúng-sinh này và không 
có lòng thương đến một sổ chúng-sinh kia. 

Trong ngày giới Uposathasĩla, nhóm tu-sĩ ngoại đạo 
ấy dạy nhóm đệ-tử của họ rằng: 

- Này quỷ vị hãy lại đây! Quý vị hãy nên cởi bỏ tất cả 
quần áo rồi tuyên bo rằng: “Ta không còn liên quan đến 
ai cả, nơi nào cả, và ta cũng không bận tâm dính mắc 
những gì trong thân, hay ngoài thân cả. ” 

Cha mẹ của người ẩy biết rõ rằng: “Người ẩy là con 
của ta. ” Và chỉnh người ẩy cũng biết rõ rằng: “Hai 
người ấy là cha mẹ của ta. ” 
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Vợ và con của người ây biêt rõ răng: “Người ây là 
chồng, là cha của ta. ” Và chỉnh người ẩy cũng biết rõ 
rằng: “Người ẩy là vợ, là con của ta. ” 

Những người tôi tớ, người làm công của người ẩy biết 
rõ rằng: “Người ẩy là người chủ của chúng ta. ” Và 
chỉnh người ẩy cũng biết rõ rằng: “Những người kia là 
người tôi tớ, là người làm công của ta. ” 

Nhóm tu-sĩ ngoại đạo ẩy dạy nhóm đệ-tử của họ nói 
lời chân thật, nhưng thật ra họ dạy nhóm đệ-tử nói doi. 

Vì vậy, Như-Lai dạy rằng: “Lời dạy của nhóm tu-sĩ 
ngoại đạo ẩy là lời nói doi. ” 

Khỉ đêm đã qua, đến rạng đông sáng tỏ, nhóm tu-sĩ 
ngoại đạo ẩy dùng vật thực mà người chủ không cho. 

Vì vậy, Như-Laỉ dạy rằng: “Sự dùng vật thực của 
nhóm tu-sĩ ngoại đạo ẩy là sự trộm-cẳp. ” 

- Này Visãkhã! Hành-giả giữ gìn bát-giới uposatha- 
sĩla như vậy gọi là Niganịha Uposathasĩla, là hành-gỉả 
giữ gìn bát-giới Uposathasĩla như nhóm tu-sĩ ngoại đạo 
Niganịha. 

Hành-giả giữ gìn bát-giới Uposathasĩla như vậy 
không có quả báu nhiều, không làm cho giới có nhiều 
năng lực lan rộng khắp mọi nơi. 

3- Ariya Uposathasĩla 

Hành-giả giữ gìn bát-gỉớỉ Uposathasĩla giống như 
bậc Thánh-nhân như thế nào? 

Ariya Uposathasĩla có 6 loại; 

- Brahma Uposathasĩla: Bát-gỉớỉ Uposathasĩla niệm- 
nỉệm 9 ần-Đức-Phật. 

- Dhamma Uposathasĩla: Bát-giới Uposathasĩla 
niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp. 
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- Samgha Uposathasĩla: Bát-gỉớỉ Uposathasĩla niệm- 
niệm 9 ân-Đức-Tăng. 

- Sĩla Uposathasĩla: Bát-giới Uposathasĩla niệm- 
niệm giới của mình. 

- Devatã Uposathasĩla: Bát-gỉớỉ Uposathasĩla niệm- 
niệm 5 pháp chư-thiên. 

- Uposathasĩla: Bát-giới Uposathasĩla. 

3.1- Brahma Uposathasĩla: Bát-giới Uposathasĩla 
niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật như thế nào? 

- Này Vỉsãkhã! Tâm bị ô nhiễm do phỉền-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch do nhờ sự tinh-tẩn. 

Tâm bị ô nhiễm do phiền-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch do nhờ sự tinh-tẩn như thế nào? 

Trong giáo-pháp này, bậc Thảnh thanh-vãn đệ-tử 
niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật rằng: 

“Itỉpỉ so Bhagavã Araham, Sammãsambuddho, Vijjã- 
caranasampanno, Sugato, Lokavidũ, Anuttaro purisa- 
dammasãrathi, Satthã devamanussãnam, Buddho, 
Bhagavã. ” 

1- Araham: Đức-Thể-Tôn có ân-đức A-ra-hán là Bậc 
có thân khấu ỷ hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, xứng 
đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của nhân-loại, chư- 
thiên, chưphạm-thiên. 

2- Sammãsambuddho : Đức-Thể-Tôn có ân-đức là 
Đức-Phật Chảnh-Đắng-Gỉảc là Bậc tự mình chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, đặc biệt diệt 
được mọi tiền-khiên-tật (vãsanã), trở thành bậc Thánh 


* Bộ SaiỊiyuttanikaya, Sagathavagga, kinh Dhajaggasutta. 
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A-ra-hán đâu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác độc nhất vô nhị. 

3- Vỉjjãcaranasampanno: Đức-Thể-Tôn có ân-đức là 
Đức Minh-Hạnh-Túc là Bậc có đầy đủ tam-minh, bát- 
minh và 15 đức-hạnh cao thượng. 

4- Sugato: Đức-Thế-Tôn có ân-đức là Đức Thiện- 
Ngôn là Bậc thuyết pháp sự-thật chân-lỷ đem lại lợi ích 
thật sự cho chúng-sỉnh. 

5- Lokavidũ: Đức-Thế-Tôn có ãn-đức là Đức Thông 
Suốt Tam-tong-pháp là Bậc thấy rõ, biết rõ tong các loài 
chúng-sinh, tống các cõi chúng-sinh, tong các pháp-hành. 

6- Anuttaro purisadammasãrathi: Đức-Thể-Tôn cỏ 
ân-đức là Đức Vô-thượng giáo hóa chúng-sinh là Bậc 
giảo huấn chúng-sinh cải tà quy chánh, cái ác làm thiện, 
từ hạng phàm nhân lên bậc Thánh-nhân. 

7- Satthã devamanussãnam: Đức-Thể-Tôn có ân-đức 
là Đức Thiên-Nhân-Sư là Bậc Thầy của chư-thiên, chư 
phạm-thiên và nhân-loại, ... 

8- Buddho: Đức-Thế-Tôn có ân-đức là Đức-Phật là 

• 

Bậc tự mình chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-để không thầy 
chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, 
diệt tận được mọi tham-ải, mọi phiền-não không còn dư 
sót, đặc biệt diệt được mọi tiền-khiên-tật (vãsanã), trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giới 
chúng-sinh, gọi là Đức-Phật. 

Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sỉnh có duyên 
lành cũng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế y theo Đức- 
Phật, cũng chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, tùy theo năng lực ba-la-mật và 5 pháp-chủ: tỉn- 
pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, 
tuệ-pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 
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9- Bhagavã: Đức-Thê-Tôn có ân-đức là Đức-Thê-Tôn 
là Bậc có 6 ân-đức đặc biệt được thành-tựu do 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật đầy đủ trọn vẹn của Đức-Phật. 

Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm 9 ân-Đức- 
Phật thì đạỉ-thỉện-tâm của bậc ấy trở nên trong sạch, 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên, nhữngphiền-não nào phát sinh 
làm cho tâm bị ô nhiễm thì nhữngphiền-não ẩy bị diệt. 

- Này Visãkhã! Ví như trên đầu bị dơ bẩn, làm cho cái 
đầu sạch sẽ do nhờ sự tinh-tẩn. 

Trên đầu bị dơ bẩn, làm cho cái đầu sạch sẽ do nhờ 
sự tinh-tẩn như thế nào? 

Người ta dùng nước trái cây và nước sạch với sự tinh- 
tấn của người ẩy gội sạch cái đầu. 

- Này Visãkhã! Trên đầu bị dơ bẩn, làm cho cái đầu 
được sạch sẽ nhờ sự tinh-tẩn gội sạch cái đầu. 

Cũng như vậy, tâm bị ô nhiễm do phiền-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, cũng do nhờ sự tinh-tẩn. 

Tâm bị ô nhiễm do phiền-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được, cũng do nhờ sự tinh-tẩn như thế nào? 

- Này Visãkhã! Trong giáo-pháp này, bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật rằng: 

“ỉtipi so Bhagavã Arahaựi, Sammãsambuddho, Vijjã- 
caranasampanno, Sugato, Lokavidũ, Anuttaro purisa- 
dammasãratthi, Satthã devamanussãnam, Buddho, 
Bhagavã. ” 

Khỉ bậc Thánh thanh-văn đệ-tử nỉệm-nỉệm 9 ân-Đức- 
Phật thì đại-thiện-tâm của bậc ẩy trở nên trong sạch 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên, nhữngphiền-não nào phát sinh 
làm cho tâm bị ô nhiễm thì nhữngphiền-não ẩy bị diệt. 

- Này Visãkhã! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử giữ gìn 
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bát-gỉớỉ Uposathasĩla niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật như 
vậy, gọi là Brahma Uposathasĩla, như được sống gần 
gũi với Đức-Phật, đại-thiện-tâm của bậc ẩy hướng đến 
Đức-Phật, nên đại-thiện-tâm trở nên trong sạch, phát 
sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiền-não nào làm cho tâm 
ô nhiễm, thì nhữngphiền-não ẩy bị diệt. 

- Này Visãkhã! Tầm bị ô nhiễm do phiền-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được do nhờ sự tinh-tấn như vậy. 

3.2- Dhamma Uposathasĩla: Bát-giới Uposathasĩla 
niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp như thế nào? 

- Này Vỉsãkhã! Tâm bị ô nhiễm do phiền-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch do nhờ sự tinh-tẩn. 

Tâm bị ô nhiễm do phiền-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch do nhờ sự tinh-tẩn như thế nào? 

Trong giáo-pháp này, bậc Thánh thanh-vãn đệ-tử 
nỉệm-nỉệm 6 ần-Đức-Pháp rằng: 

“Svãkkhãto Bhagavatã dhammo, Sandụthiko, Akãliko, 
Ehipassiko, Opaneyyiko, Paccattam veditabbo vihhũhi. ” 

1- Svãkkhãto dhammo: Chánh-pháp gồm có 10 pháp 
mà Đức-Phật đã thuyết giảng hoàn hảo phần đầu, phần 
giữa, phần cuối, có ý nghĩa đầy đủ, văn chương trong 
sáng, rõ ràng và thanh-tịnh. 

10 chảnh-pháp đó là: 

- Pháp-học chánh-pháp. 

- 9 Siêu-tam-giới-pháp đó là 4 Thánh-đạo + 4 Thánh- 
quả + 1 Nỉết-bàn. 

2- Sandỉtthiko dhammo: Chánh-pháp gồm 9 siêu- 
tam-giới-pháp mà chư Thánh-nhân đã chứng đắc Thánh 


* Samyuttanikaya, Sagathavagga, kinh Dhajaggasutta. 
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đạo, Thánh-quả và Niêt-bàn nào, rôi tự thây, tự biêt 
bằng trỉ-tuệ thiền-tuệ của mình. 

3- Akãliko dhammo: Chánh-pháp đó là 4 Thánh-đạo 
cho quả tương xứng 4 Thánh-quả không có thời gian 
ngăn cách, nghĩa là sau khỉ chứng đắc Thánh-đạo nào 
liền cho Thánh-quả ẩy sau một sát-na tâm diệt rồi sinh. 

4- Ehipassỉko dhammo: Chảnh-phảp đó là 9 siêu- 
tam-giới-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma) hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, nên dám 
mời đến đế chứng kiến, đế thực chứng, thực đắc. 

5- Opaneyyỉko dhammo: Chảnh-pháp đó là 9 siêu- 
tam-giới-pháp là chánh-pháp nên hướng tâm đến chứng 
đắc trước tiên, đế mong giải thoát khố tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bon loài. 

6- Paccattam veditabbo vinnũhi dhammo: Chánh- 
pháp đó là 9 siêu-tam-giới-pháp mà chư bậc thiện-tri 
Thánh-nhân đã chứng đắc, rồi tự mình biết rõ, tự mình 
nhập Thánh-quả hưởng sự an-lạc Niết-bàn tịch tịnh. 

Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm 6 ân-Đức- 
Pháp thì đại-thiện-tãm của bậc ẩy trở nên trong sạch, 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiền-não nào làm cho 
tâm ô nhiễm, thì nhữngphiền-não ẩy bị diệt. 

- Này Visãkhã! Vỉ như thân thể bị dơ bẩn, làm cho 
thân thế được sạch sẽ do nhờ sự tinh-tấn. 

Thân thể bị dơ bẩn, làm cho thân thể được sạch sẽ do 
nhờ sự tinh-tẩn như thế nào? 

Người ta dùng bột đá, bột và nước trong với sự tinh- 
tấn của người ẩy tắm rửa thân hình sạch sẽ. 

- Này Visãkhã! Thân thể bị dơ bẩn, làm cho thân thể 
đươc sach sẽ do nhờ sư tinh-tấn tắm rửa thân thế. 
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Cũng như vậy, tâm bị ô nhiễm do phiền-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, cũng do nhờ sự tỉnh-tấn. 

Tâm bị ô nhiễm do phiền-não, làm cho tăm trở nên 
trong sạch được, cũng do nhờ sự tinh-tẩn như thế nào? 

- Này Visãkhã! Trong giáo-pháp này, bậc Thánh 
thanh-vãn đệ-tử niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp rằng: 

“Svãkkhãto Bhagavatã dhammo, Sandụthiko, Akãliko, 
Ehipassiko, Opaneyyiko, Paccattam veditabbo viMũhi. ” 

Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm 6 ân-Đức- 
Pháp thì đại-thiện-tâm của bậc ẩy trở nên trong sạch, 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên, nhữngphiền-não nào làm cho 
tâm ô nhiễm thì nhữngphiền-não ấy bị diệt. 

- Này Visãkhã! Bậc Thảnh thanh-văn đệ-tử giữ gìn 
bát-giới Uposathasĩla niệm 6 ân-Đức-Pháp như vậy, gọi 
là Dhamma Uposathasĩla, như được song gần gũi với 
Đức-Pháp, đại-thiện-tâm tâm của bậc ẩy hướng đến 
Đức-Pháp, nên đại-thiện-tâm trở nên trong sạch, phát 
sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiền-não nào làm cho tâm 
ô nhiễm thì những phiền-não ẩy bị diệt. 

- Này Vỉsãkhã! Tâm bị ô nhiễm do phiền-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được do nhờ sự tinh-tấn như vậy. 

3.3- SaiỊigha Uposathasĩla: Bát-giới Uposathasĩla 
niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng như thế nào? 

- Này Vỉsãkhã! Tâm bị ô nhiễm do phỉền-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được do nhờ sự tinh-tẩn. 

Tâm bị ô nhiễm do phiền-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được do nhờ sự tinh-tẩn như thế nào? 

Trong giáo-pháp này, bậc Thảnh thanh-vãn đệ-tử 
niệm 9 ân-Đức-Tăng rằng: 

“Suppaịipanno Bhagavato sãvakasamgho, 
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Ujuppatipanno Bhagavato sãvakasarỵigho, 

Nãyappaịipanno Bhagavato sãvakasamgho, 

Sãmicippaịipanno Bhagavato sãvakasarỵigho, 

Yadidam cattãri purisayugãni aịthapurisapuggalã esa 

Bhagavato sãvakasamgho, 

Ẵhuneyyo, Pãhuneyyo, Dakkhineyyo, Aíyalikaranĩyo, 

Anuttaram punnakkhettam lokassa. ” 

1- Suppatìpanno : Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những Bậc đã thực-hành nghiêm chỉnh 
đúng theo lời giáo huấn của Đức-Phật. 

2- Ụịuppatipanno: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những Bậc đã thực-hành trung thực 
đúng theo pháp-hành trung-đạo, không quanh co lầm lạc. 

3- Nãyappatỉpanno: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những Bậc đã thực-hành đúng theo 
pháp-hành bát-chảnh-đạo chứng ngộ Niết-bàn, giải 
thoát kho tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài. 

4- Sãmicippatipanno: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Thế-Tôn là những Bậc đã thực-hành pháp- 
hành giới, pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ 
đúng đan, xứng đáng đế chúng-sỉnh tôn kỉnh lễ bái cúng 
dường đến quỷ Ngài. 

Yadidarn cattãri purisayugãni atthapurỉsapuggalã esa 
Bhagavato sãvakasamgho: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Thể-Tôn có 4 đôi thành 8 bậc Thánh (tinh theo 
tâm siêu-tam-giới): 

Chư Thánh thanh-văn có 4 đôi; 

- Nhập-lưu Thánh-đạo Nhập-lưu Thánh-quả. 

- Nhẩt-lai Thánh-đạo Nhất-lai Thánh-quả. 

- Bẩt-laỉ Thánh-đạo Bất-lai Thánh-quả. 

- A-ra-hán Thánh-đạo A-ra-hán Thánh-quả. 
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Chư Thánh thanh-văn có 8 bậc Thánh: 

4 Thánh-đạo + 4 Thánh-quả 

- Nhập-lưu Thánh-đạo (Sotãpattimagga). 

- Nhẩt-lai Thánh-đạo (Sakadãgãmimagga). 

- Bẩt-laỉ Thánh-đạo (Anãgãmỉmagga). 

- A-ra-hán Thánh-đạo (Arahattamagga). 

- Nhập-lưu Thánh-quả (Sotãpattiphala). 

- Nhẩt-lai Thánh-quả (Sakadãgãmỉphala). 

- Bẩt-laỉ Thánh-quả (Anãgãmiphala). 

- A-ra-hán Thánh-quả (Arahattaphala). 

5- Ẫhuneyyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Thế-Tôn là những Bậc xứng đảng thọ nhận những thứ 
vật dụng quỷ báu mà thỉ-chủ từ phương xa đem đến cúng 
dường quỷ Ngài, đế mong được quả báu lớn. 

6- Pãhuneyyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Thế-Tôn là những Bậc xứng đáng thọ nhận những thứ 
vật dụng quỷ báu mà thỉ-chủ dành cho những vị khách 
quỷ như quỷ Ngài. 

7- Dakkhìneyyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những Bậc xứng đáng thọ nhận những 
thứ vật dụng quỷ báu mà thỉ-chủ có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, đem dâng 
cúng đến quỷ Ngài đế mong được phước-thiện lớn và 
quả báu nhiều cho mình và những người thân quyến. 

8- Anjalikaranĩyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những Bậc xứng đáng cho chúng-sinh 
chắp tay cung kỉnh, lễ bái cúng dường. 

9- Anuttaram punnakkhettam lokassa: Chư Thánh 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là phước điền cao 
thượng của chúng-sinh không đâu sánh được. 



372 


PHÁP-HÀNH GIỚI 


Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm 9 ân-Đức- 
Tăng thì đạỉ-thỉện-tâm của bậc ẩy trở nên trong sạch, 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiền-não nào làm cho 
tâm ổ nhiễm, thì nhữngphiền-não ẩy bị diệt. 

- Này Vỉsãkhã! Vỉ như tẩm vải bị dơ bẩn, làm cho tấm 
vải được sạch sẽ do nhờ sự tinh-tẩn. 

Tẩm vải bị dơ bẩn, làm cho tẩm vải được sạch sẽ do 
nhờ sự tỉnh-tẩn như thế nào? 

Người ta dùng đất, tro và nước trong với sự tinh-tẩn 
của người ẩy giặt giũ tẩm vải cho sạch sẽ. 

- Này Visãkhã! Tẩm vải bị dơ bẩn, làm cho tẩm vải 
được sạch sẽ do nhờ sự tinh-tẩn giặt giũ tấm vải. 

Cũng như vậy, tâm bị ô nhiễm do phiền-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được cũng do nhờ sự tinh-tẩn. 

Tâm bị ô nhiễm do phiền-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được cũng do nhờ sự tinh-tẩn như thế nào? 

- Này Visãkhã! Trong giáo-pháp này, bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử niệm 9 ân-Đức-Tăng rằng: 

“Suppaịipanno Bhagavato sãvakasamgho, 

Ujuppatipanno Bhagavato sãvakasamgho, 

Nãyappatỉpanno Bhagavato sãvakasarngho, 

Sãmicippatipanno Bhagavato sãvakasamgho, 

Yadidam cattãri purisayugãni aịthapurisapuggalã esa 
Bhagavato sãvakasamgho, Ẵhuneyyo, Pãhuneyyo, 
Dakkhineyyo, Ahjalikaranĩyo, Anuttaram puhhakkhettam 
lokassa. ” 

Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm 9 ân-Đức-Tăng, 
thì đại-thiện-tâm của bậc ẩy trở nên trong sạch, phát 
sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiền-não nào làm cho tâm 
ô nhiễm, thì nhữngphiền-não ẩy bị diệt. 

- Này Visãkhã! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử giữ gìn 
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bát-gỉớỉ Uposathasĩla niệm 9 ân-Đức-Tăng như vậy, gọi 
là Samgha Uposathasĩla, như được sổng gần gũi với 
Đức-Tăng, đại-thiện-tâm tâm của bậc ẩy hướng đến 
Đức-Tăng, nên đại-thiện-tâm trở nên trong sạch, phát 
sinh hỷ lạc. Cho nên những phiền-não nào làm cho tâm 
ô nhiễm, thì nhữngphiền-não ẩy bị diệt. 

- Này Visãkhã, tầm bị ô nhiễm do phiền-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được do nhờ sự tinh-tấn như vậy. 

3.4- Sĩla Uposathasĩla: Bát-gỉớỉ Uposathasĩla niệm- 
niệm giới trong sạch của mình như thế nào? 

- Này Vỉsãkhã, tâm bị ô nhiễm do phỉền-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được do nhờ sự tinh-tẩn. 

Tâm bị ô nhiễm do phỉền-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được, do nhờ sự tinh-tẩn như thế nào? 

Trong giáo-pháp này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
niệm-niệm giới trong sạch và trọn vẹn của mình, nghĩa 
là giới không bị đứt (akhandasĩla) giói không bị 
thủng (lủng) (acchỉddasĩla) giới không bị đốm 
(asabalasĩla) giới không bị đứt lan (akammãsasĩla) 
giới tự chủ (không bị nô lệ bởi phiền-não), được bậc 
thiện-trỉ tản dương, giới làm nền tảng cho phảp-hành 
thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ. 

' Giới không bị đứt nghĩa là điều-giới đầu (thứ nhất) và điều-giới cuối (thứ 
8) được giữ gìn trong sạch nguyên vẹn. 

^ Giới không bị thủng nghĩa là ngoại trù' điều-giói đầu và điều-giói cuối ra, 
còn lại 6 điều-giới giữa được giữ gìn trong sạch nguyên vẹn. 

^ Giới không bị đốm nghĩa là trong 8 điều-giới ấy, điều-giói thứ 2, điều-giói 
thứ 4, điều-giói thứ 6 được giữ gìn trong sạch nguyên vẹn. 

^ Giới không bị đứt lan nghĩa là trong 8 điều-giói ấy, có 2 hoặc 3 điều- 
giới liền nhau không bị phạm, ví nhu điều-giói thứ 2 vói điều-giói thứ 3, 
hoặc điều-giới thứ 3 vói điều-giói thứ 4, hoặc điều-giới thứ 4 với điều- 
giới thứ 5, hoặc điều-giói thứ 5 với điều-giói thứ 6 với điều-giới thứ 7 
được giữ gìn nguyên vẹn. 
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Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm giới trong 
sạch và trọn vẹn của mình thì đại-thiện-tâm của bậc ẩy 
trở nên trong sạch, phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những 
phiền-não nào làm cho tâm ô nhiễm thì nhữngphiền-não 
ấy bị diệt. 

- Này Visãkhã! Ví như tẩm kỉnh bị lu mờ, làm cho tẩm 
kỉnh được trong suốt do nhờ sự tinh-tẩn. 

Tẩm kỉnh bị lu mờ, làm cho tẩm kỉnh được trong suốt 
do nhờ sự tinh-tấn như thế nào? 

Người ta dùng dầu lau kỉnh, tro và nước sạch với sự 
tinh-tấn của người ẩy lau chùi làm cho tẩm kỉnh trở nên 
trong suốt. 

- Này Vỉsãkhã! Tẩm kỉnh bị lu mờ làm cho tẩm kỉnh 
được trong suốt do nhờ sự tinh-tẩn lau chùi tẩm kỉnh. 

Cũng như vậy, tâm bị ô nhiễm do phiền-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được do nhờ sự tinh-tẩn. 

Tâm bị ô nhiễm do phiền-não làm cho tâm trở nên 
trong sạch được do nhờ sự tinh-tẩn như thế nào? 

- Này Visãkhã! Trong giáo-pháp này, bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử niệm-niệm giới trong sạch và trọn vẹn 
của mình nghĩa là giới không bị đứt, giới không bị 
thủng (lủng), giới không bị đốm, giới không bị đứt lan, 
giới tự chủ (không bị nô lệ bởi phiền-não), được bậc 
thiện-trỉ tán dương, giới làm nền tảng cho pháp-hành 
thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ. 

Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm giới trong 
sạch và trọn vẹn của mình thì đại-thiện-tâm của bậc ẩy 
trở nên trong sạch, phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những 
phiền-não nào làm cho tâm ô nhiễm thì nhữngphiền-não 
ẩy bị diệt. 
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- Này Vỉsãkhã! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử giữ gìn 
bát-giới Uposathasĩla niệm giới trong sạch và trọn vẹn 
của mình như vậy, gọi là Sĩla Uposathasĩla, như sống 
gần gũi với giới, đại-thiện-tâm của bậc ẩy hướng đến 
giới của mình nên đại-thiện-tâm trở nên trong sạch, phát 
sinh hỷ lạc. Cho nên những phiền-não nào làm cho tâm 
ô nhiễm thì nhữngphiền-não ẩy bị diệt. 

- Này Vỉsãkhã! Tâm bị ô nhiễm do phiền-não làm cho 
tâm trở nên trong sạch được do nhờ sự tinh-tấn như vậy. 

3.5- Devatã Uposathasĩla: Bát-giới Uposathasĩla niệm- 
niệm 5pháp chư-thiên như thế nào? 

- Này Vỉsãkhã! Tâm bị ô nhiễm do phỉền-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được do nhờ sự tinh-tẩn. 

Tâm bị ô nhiễm do phiền-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được do nhờ sự tinh-tẩn như thế nào? 

- Này Visãkhã! Trong giáo-pháp này, bậc Thánh thanh- 
văn đệ-tử niệm 5 pháp của các hàng chư-thiên rằng: 

“Những hàng chư-thiên cõi trời Tứ-đại-thiên-vương, 
chư-thiên cõi trời Tam-thập-tam-thiên, chư-thiên cõi trời 
Dạ-ma-thiên, chư-thiên cõi trời Đâu-xuẩt-đà-thiên, chư- 
thiên cõi trời Hóa-lạc-thiên, chư-thiên cõi trời Tha-hóa- 
tự-tại-thiên, chư phạm-thiên cõi trời phạm-thiên, mà 
tiền-kiếp của quỷ vị ấy vốn có đầy đủ 5 pháp là đức-tỉn 
(saddhã), giới (sĩla), học nhiều hiếu rộng (suta), bố-thi 
(cãga), tri-tuệ (panhã). 

Sau khỉ chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp ấy cho quả tái-sinh lên 
cõi trời ẩy như thế nào, chỉnh trong ta cũng có đầy đủ 5 
pháp ẩy là đức-tin, giới, học nhiều hiểu rộng, bổ-thí, 
trỉ-tuệ cũng như thế ẩy. ” 
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Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm các pháp 
là đức-tin, giới, học nhiều hiếu rộng, bo-thỉ, tri-tuệ, hố- 
thẹn tội-loi, ghê-sợ tội-lỗi của mình cũng như các pháp 
của các hàng chư-thiên, thì đại-thiện-tâm của bậc ẩy trong 
sạch, phát sinh hỷ lạc. Cho nên những phiền-não nào 
làm cho tâm ô nhiễm, thì nhữngphiền-não ấy bị diệt. 

- Này Visãkhã! Vỉ như vàng chưa tinh khiết, làm cho 
vàng được tinh khiết do nhờ sự tinh-tấn. 

Vàng chưa tỉnh khiết, làm cho vàng được tỉnh khiết do 
nhờ sự tinh-tẩn như thế nào? 

Người ta đem vàng bỏ vào cái vá, đem đổt trên lò với 
sự tinh-tẩn của người ẩy làm cho vàng trở nên tinh khiết. 

- Này Visãkhã! Vàng chưa tinh khiết làm cho vàng 
được tinh khiết do nhờ sự tinh-tẩn. 

Cũng như vậy, tâm bị ô nhiễm do phiền-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được do nhờ sự tinh-tẩn. 

Tâm bị ô nhiễm do phỉền-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được do nhờ sự tinh-tẩn như thế nào? 

- Này Visãkhã! Trong giáo-pháp này, bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử niệm tưởng đến 5 pháp của các hàng 
chư-thiên rằng: 

“Những hàng chư-thiên cõi trời Tứ-đại-thiên-vương, 
chư-thiên cõi trời Tam-thập-tam-thiên, chư-thiên cõi trời 
Dạ-ma-thiên, chư-thiên cõi trời Đâu-xuất-đà-thiên, chư- 
thiên cõi trời Hóa-lạc-thiên, chư-thiên cõi trời Tha-hóa- 
tự-tại-thiên, chư phạm-thiên cõi trời phạm-thiên, mà 
tiền-kiếp của quỷ vị ấy von có đầy đủ các pháp là đức- 
tin, giới, học nhiều hiếu rộng, bo-thỉ, trỉ-tuệ, ho-thẹn tội- 
lôi, ghê-sợ tộỉ-lôỉ. 

Sau khi chết, đại-thỉện-nghiệp ẩy cho quả tái-sinh lên 
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cõi trời ây như thê nào, chính trong ta cũng có đây đủ 
pháp ẩy là đức-tin, giới, học nhiều hiểu rộng, bố-thí, 
tri-tuệ, hổ-thẹn tội-lỗi, ghê-sợ tội-lỗi cũng như thế ẩy. ” 

Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm các pháp 
là đức-tin, giới, học nhiều hiếu rộng, bo-thỉ, tri-tuệ, hố- 
thẹn tội-lỗi, ghê-sợ tội-lỗi của mình cũng như các pháp của 
các hàng chư-thiên thì đại-thiện-tâm của bậc ẩy trở nên 
trong sạch, phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiền-não 
nào làm cho tâm ô nhiễm thì nhữngphiền-não ẩy bị diệt. 

- Này Visãkhã! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử giữ gìn 
bát-giới Uposathasĩla niệm-niệm các pháp ẩy là đức-tin, 
giới, học nhiều hiếu rộng, bổ-thỉ, tri-tuệ, ho-thẹn tội-lỗi, 
ghê-sợ tội-lỗi như vậy, gọi là: Devata Uposathasĩla, như 
được sổng gần gũi với chư-thiên, đại-thiện-tâm của bậc 
ẩy hướng đến chư-thiên nên đại-thiện-tâm trở nên trong 
sạch, phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiền-não nào 
làm cho tâm ô nhiễm thì nhữngphiền-não ấy bị diệt. 

- Này Visãkhã! Tâm bị ô nhiễm do phiền-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được do nhờ sự tinh-tẩn như vậy. 

3.6- Uposathasĩla: Bát-giới Uposathasĩla. 

- Này Visãkhã! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử có trỉ-tuệ 
sáng suốt suy xét rằng: 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 

• • • 

sát-sinh, tuyệt đoi tránh xa sự sát-sinh, đã bỏ gậy gộc, 
đã bỏ khỉ giới, có đại-duy-tác-tâm biết hô-thẹn mọi tộỉ- 
lỗi, có tâm bi thương xót cứu kho tẩt cả mọi chúng-sinh. 

Hôm nay, ta cũng từ bỏ sự sát-sinh, tránh xa sự sát- 
sinh, bỏ gậy gộc, bỏ khỉ giới, có đại-thiện-tâm biết ho- 
thẹn mọi tội-lỗi, có tâm bi thương xót cứu kho tất cả mọi 
chúng-sinh suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 
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Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thảnh A-ra-hán về điều-giới này. Và ta đã thọ trì 
Uposathasĩla giữ gìn điều-giới tránh xa sự sát-sinh được 
trong sạch. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 

trộm-cẳp, tuyệt đoi tránh xa sự trộm-cẳp, chỉ thọ nhận 

thứ vật dụng mà người ta dâng lễ cúng dường mà thôi, 

không bao giờ trộm-cẳp, là Bậc song hoàn toàn trong 

sạch thanh cao. 

• 

Hôm nay, ta cũng từ bỏ sự trộm-cắp, tránh xa sự 
trộm-cẳp, chỉ thọ nhận thứ vật dụng mà người ta cho, 
không trộm-cẳp, là người sổng hoàn toàn trong sạch 
thanh cao suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điều-giới này. Và ta đã thọ trì 
Uposathasĩla, giữ gìn điều-giới tránh xa sự trộm-cẳp 
được trong sạch. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
hành-dâm, chỉ hành phạm hạnh cao thượng mà thôi, tuyệt 
đổi tránh xa sự hành-dâm thấp hèn của người tại gia. 

Hôm nay, ta cũng tránh xa sự hành-dâm, chỉ hành 
phạm hạnh cao thượng mà thôi, tránh xa sự hành-dâm 
thấp hèn của người tại gia suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điều-giới này. Và ta đã thọ trì 
Uposathasĩla, giữ gìn điều-giới tránh xa sự hành-dâm 
được trong sạch. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
nóỉ-dốỉ, tuyệt đoi tránh xa sự nói-doi, chỉ nói lời chân 
thật mà thôi, lúc nào cũng nói lời chân thật, lời nói có 
chứng cứ rõ ràng, lời nói đáng tin, không lừa doi. 
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Hôm nay, ta cũng từ bỏ sự nóỉ-dôỉ, tránh xa sự nói- 
dổi, chỉ nói lời chân thật mà thôi, lúc nào cũng nói lời 
chân thật, lời nói có chứng cứ rõ ràng, lời nói đáng tin, 
không lừa dổi suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về đỉều-gỉớỉ này. Và ta đã thọ trì 
Uposathasĩla, giữ gìn điều-giới tránh xa sự nói-doi được 
trong sạch. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
uống rượu và các chẩt-say là nhân sinh sự dể duôi 
trong mọi thiện-pháp, đã tuyệt đoi tránh xa sự uống 
rượu và các chẩt-say là nhân sinh sự dế duỗi trong mọi 
thiện-pháp. 

Hôm nay, ta cũng từ bỏ sự uổng rượu và các chẩt-say 
là nhân sinh sự dê duôi trong mọi thiện-pháp, tránh xa 
sự uổng rượu và các chẩt-say là nhân sinh sự dế duôi 
trong mọi thiện-pháp suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điều-giới này. Và ta đã thọ trì 
Uposathasĩla, giữ gìn điều-giới tránh xa sự uổng rượu 
và các chất-say là nhân sinh sự dế duôi được trong sạch. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời chỉ độ vật 

• • • 

thực một bữa ngọ (trong ngày), không dùng vật thực 
ban đêm, tránh xa sự độ vật thực phi thời (quá ngọ, quá 
12 giờ trưa). 

Hôm nay, ta cũng chỉ dùng vật thực một bữa (trong 
ngày) mà thôi, không dùng vật thực ban đêm, tránh xa 
sự dùng vật thực phi thời (quá ngọ, quá 12 giờ trưa) 
suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về đỉều-gỉớỉ này. Và ta đã thọ trì 
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Uposathasila, giữ gìn điêu-giới tránh xa sự dùng vật 
thực phi thời được trong sạch. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 

• • • 

nhảy múa ca hát, thối kèn; tuyệt đoi tránh xa xem nhảy 
múa, ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phẩn son, 
xức nước hoa là nhân sinh tâm tham-ái. 

Hôm nay, ta cũng từ bỏ sự nhảy múa ca hát, thổi kèn; 
tránh xa xem nhảy múa, ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp 
bằng phấn son, xức nước hoa là nhân sinh tâm tham-ải 
suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thảnh A-ra-hán về điều-giới này. Và ta đã thọ trì 
Uposathasĩla, giữ gìn điều-giới từ bỏ sự nhảy múa ca 
hát thoi kèn; tránh xa xem nhảy múa, ca hát, đeo tràng 
hoa, làm đẹp bằng phẩn son, xức nước hoa là nhân sinh 
tâm tham-ái, được trong sạch. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời từ bỏ chỗ 
nằm ngồi nơi quá cao quỷ và xinh đẹp, tuyệt đối tránh 
xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao quỷ và xỉnh đẹp, chỉ nằm 
ngồi chỗ thấp, trên cái giường nhỏ hoặc trên chỗ nằm 
được làm bằng cỏ khô. 

Hôm nay, ta cũng từ bỏ chỗ nằm ngồi nơi quá cao 
quý và xinh đẹp, tránh xa chỗ nằm ngoi nơi quá cao quỷ 
và xinh đẹp, chỉ nằm ngồi chỗ thấp, trên cái giường nhỏ 
hoặc trên chỗ nằm được làm bằng cỏ khô suốt 1 ngày 
nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về đỉều-gỉớỉ này. Và ta đã thọ trì 
Uposathasĩla, giữ gìn đỉều-gỉớỉ từ bỏ chỗ nằm ngồi nơi 
quá cao quỷ và xinh đẹp, chỉ nằm ngồi chỗ thấp, trên cải 
giường nhỏ hoặc trên chỗ nằm được làm bằng cỏ khô, 
được trong sạch. 
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Quả báu của Bát-giói Ariya Uposathasila 

- Này Visãkhã! Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ thọ trì 
bát-giới Uposathasĩla như vậy, gọi là ariya Uposathasĩla: 
giữ gìn bát-giới Uposathasĩla như bậc Thánh-nhân. 

Người thọ trì bát-giới Uposathasĩla như bậc Thánh- 
nhân có quả báu lớn trong cõi dục-gỉớỉ, có quả báu lớn 
làm duyên Niết-bàn, có kiếp song xán lạn nhiều, có 
nhiều năng lực lớn. 

Có quả báu lớn trong cõi dục-gỉớỉ thế nào? Có quả 
báu lớn làm duyên Niết-bàn thế nào? Có kiếp sổng xán 
lạn nhiều thế nào? Có nhiều năng lực lớn thế nào? 

- Này Vỉsãkhã! Vỉ như người nào được suy tôn lên 
làm Vua trị vì 16 nước rộng lớn như nước Aỉỉga, nước 
Magadha, nước Kãsĩ, nước Kosala, nước Vajjĩ, nước 
Malla, nước Cetĩ, nước Vanga, nước Kuru, nước 
Pancãla, nước Maccha, nước Sũrasena, nước Assaka, 
nước Avantĩ, nước Gandhãra, nước Kamboja có đầy đủ 
7 báu vật quỷ giá cũng chưa bằng 1 phần 1 6 của người 
thọ trì bát-giới Uposathasĩla có 8 điều-giới trong sạch 
và trọn vẹn. 

Điều ẩy vì sao vậy? 

Bởi vì, sự nghiệp đế vương cao quỷ trong cõi người so 
sánh với sự an-lạc trên cõi trời chỉ là một phần nhỏ chút 
đỉnh mà thôi. 

- * Này Vỉsãkhã! Cứ 50 năm ở cõi người bằng 1 ngày 
1 đêm ở cõi trời Tứ-đạỉ-thỉên-vương, 30 ngày đêm là 1 
tháng, 12 tháng là 1 năm. Chư-thiên trên cõi trời Tứ- 
đại-thiên-vương có tuoi thọ khoảng 500 năm cõi trời. 
(Neu so với so năm ở cõi người thì bằng 500 X 12 X 30 X 
50 = 9.000.000 (chín triệu) năm ở cõi người.) 
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- Này Visãkhã! Trong đời này, sô người đàn ông 
hoặc đàn bà thọ trì, giữ gìn bát-giới Uposathasĩla có 8 
điều-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Sau khi người ẩy chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới 
ấy có cơ hội cho quả tái-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ hưởng sự an-lạc trên cõi trời Tứ-đạỉ-thỉên- 
vương, làm bạn chư-thiên trong cõi trời ấy. 

- Này Vỉsãkhã! Như-Laỉ căn cứ vào điều ẩy mà nói 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngôi báu với 
những thứ cao quỷ trong cõi người so sánh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phần nhỏ chút đỉnh mà thôi. 

- * Này Visãkhã! Cứ 100 năm ở cõi người bằng 1 
ngày 1 đêm ở cõi trời Tam-thập-tam-thiên, 30 ngày 
đêm là 1 thảng, 12 tháng là 1 năm. Chư-thiên trên cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên có tuôi thọ khoảng 1.000 năm 
cõi trời. (Neu so với số năm ở cõi người thì bằng 1.000 
X 12 X 30 X 100 - 36.000.000 (ba mươi sáu triệu) năm 
ở cõi người.) 

- Này Visãkhã! Trong đời này, sổ người đàn ông 
hoặc đàn bà thọ trì, giữ gìn bát-giới Uposathasĩla có 8 
điều-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Sau khi người ẩy chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới 
ấy có cơ hội cho quả tái-sinh làm thiên-nam hoặc thiên- 
nữ hưởng sự an-lạc trên cõi trời Tam-thập-tam-thỉên, 
làm bạn chư-thiên trong cõi trời ẩy. 

- Này Visãkhã! Như-Laỉ căn cứ vào điều ấy mà nói 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngôi báu với 
những thứ quỷ giá trong cõi người so sánh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phần nhỏ chút đỉnh mà thôi. 

- * Này Visãkhã! Cứ 200 năm ở cõi người bằng ỉ 
ngày 1 đêm ở cõi trời Dạ-ma-thiên, 3 0 ngày đêm là 1 



4- Bát-Giới ưposathasila 


383 


tháng, 12 tháng là 1 năm. Chư-thiên trên cõi trời Dạ- 
ma-thiên có tuối thọ khoảng 2.000 năm cõi trời. (Neu so 
với sổ năm ở cõi người thì bằng 2.000 X 12 X 30 X 200 = 
144.000.000 (một trăm bon mưoi bon triệu) năm ở cõi người.) 

- Này Visãkhã! Trong đời này, sổ người đàn ông 
hoặc đàn bà thọ trì, giữ gìn bát-giới Uposathasĩla có 8 
điều-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Sau khỉ người ẩy chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp giữ gìn giới 
ẩy có cơ hội cho quả tải-sinh làm thiên-nam hoặc thiên- 
nữ hưởng sự an-lạc trên cõi trời Dạ-ma-thỉên, làm bạn 
chư-thiên trong cõi trời ấy. 

- Này Visãkhã! Như-Laỉ căn cứ vào điều ẩy mà nói 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngôi báu với 
những thứ cao quỷ trong cõi người so sánh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phần nhỏ chút đỉnh mà thôi. 

- * Này Visãkhã! Cứ 400 năm ở cõi người bằng 1 
ngày 1 đêm ở cõi trời Đâu-xuất-đà-thiên, 30 ngày đêm 
là 1 tháng, 12 tháng là 1 năm. Chư-thiên trên cõi trời 
Đâu-xuẩt-đà-thiên có tuôi thọ khoảng 4.000 năm cõi 
trời. (Neu so với so năm ở cõi người thì bằng 4.000 X 12 
X 30 X 400 = 576.000.000 (năm trăm bảy mươi sáu triệu) 
năm ở cõi người.) 

- Này Vỉsãkhã! Trong đời này, sổ người đàn ông 
hoặc đàn bà thọ trì, giữ gìn bát-giới Uposathasĩla có 8 
điều-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Sau khỉ người ẩy chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp giữ gìn giới 
ấy có cơ hội cho quả tái-sinh làm thiên-nam hoặc thiên- 
nữ hưởng sự an-lạc trên cõi trời Đâu-xuẩt-đà-thỉên, 
làm bạn chư-thiên trong cõi trời ẩy. 

- Này Visãkhã! Như-Laỉ căn cứ vào điều ẩy mà nói 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngôi báu với 
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những thứ cao quỷ trong cõi người so sánh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phần nhỏ chút đỉnh mà thôi. 

- * Này Visãkhã! Cứ 800 năm ở cõi người bằng 1 
ngày 1 đêm ở cõi trời Hóa-lạc-thỉên, 30 ngày đêm là 1 
tháng, 12 tháng là 1 năm. Chư-thiên trên cõi trời Hóa- 
lạc-thiên có tuôi thọ khoảng 8.000 năm cõi trời. (Neu so 
với số năm ở cõi người thì bằng 8.000 X 12 X 30 X 800 = 
2.304.000.000 (hai tỷ ba trăm lẻ bổn triệu) năm ở cõi 
người.) 

- Này Visãkhã! Trong đời này, sổ người đàn ông 
hoặc đàn bà thọ trì, giữ gìn bát-giới Uposathasĩla có 8 
điều-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Sau khi người ẩy chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới 
ẩy có cơ hội cho quả táỉ-sỉnh làm thiên-nam hoặc thiên- 
nữ hưởng sự an-lạc trên cõi trời Hóa-lạc-thỉên, làm bạn 
chư-thiên trong cõi trời ẩy. 

- Này Vỉsãkhã! Như-Laỉ căn cứ vào điều ấy mà nói 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngôi báu với 
những thứ cao quỷ trong cõi người so sánh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phần nhỏ chút đỉnh mà thôi. 

- * Này Visãkhã! Cứ 1.600 năm ở cõi người bằng 1 
ngày 1 đêm ở cõi trời Tha-hóa-tự-tạỉ-thỉên, 30 ngày 
đêm là 1 tháng, 12 tháng là 1 năm. Chư-thiên trên cõi 
trời tha-hóa-tự-tại-thiên có tuoi thọ khoảng 16.000 năm 
cõi trời. (Neu so với số năm ở cõi người thì bằng 16.000 
X 12 X 30 X 1.600 = 9.216.000.000 (chín tỷ hai trăm 
mười sáu triệu) năm ở cõi người.) 

- Này Visãkhã! Trong đời này, sổ người đàn ông 
hoặc đàn bà thọ trì, giữ gìn bát-giới Uposathasĩla có 8 
điều-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Sau khỉ người ẩy chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp giữ gìn giới 
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ây có cơ hội cho quả tải-sinh làm thiên-nam hoặc thiên- 
nữ hưởng sự an-lạc trên cõi tròi Tha-hóa-tự-tạỉ-thỉên, 
làm bạn chư-thiên trong cõi trời ẩy. 

- Này Visãkhã! Như-Laỉ căn cứ vào điều ẩy mà nói 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngôi báu với 
những thứ cao quỷ trong cõi người so sánh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phần nhỏ chút đỉnh mà thôi. 

Đức-Phật thuyết câu kệ có ý nghĩa: 

Người thọ trì bát-giới, giữ gìn tám đỉều-gỉớỉ: 

Không sát-sinh, không trộm-cẳp, không hành-dâm, 
Không nói-doi, không uổng rượu và chẩt-say, 

Không dùng vật thực phi thời quá giờ ngọ, 

Không múa hát, thoi kèn, đàn, xem múa hát, 

Không đeo tràng hoa, thoa vật thơm, xức nước hoa, 
Không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. 

Đức-Phật là Bậc Thông-suốt tam-tổng-pháp 
Truyền dạy Uposathasĩla tám điều-giới, 

Và quả báu cao quỷ lớn lao của bát-giới. 

Mặt trăng, mặt trời cả hai đều có oai lực, 

Phát ra ánh sáng có diện tích rộng bao nhiêu, 

Ánh sáng này tiêu diệt bóng tối trong hư không, 

Làm sáng tỏ lan rộng khắp mọi phương hướng. 

Khi ánh sáng chiếu sáng đến một nơi nào, 

Tại nơi ẩy tràn đầy những báu vật vô giá, 

Như các thứ ngọc mani, ngọc muttã, ... 

Đủ các loại vàng tinh khiết quỷ giá, 

Dù gồm tất cả các thứ báu vật vô giá ẩy, 

Cũng chưa bằng một phần mười sáu so với 
Quả báu của bát-giới Uposathasĩla này. 


* Tam-tổng-pháp là tổng các loài chúng-sinh, tổng các cõi chúng-sinh, 

'ì 

tông các pháp-hành. 
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Ví như ánh sáng của các ngôi sao trên hư không, 
Không bằng một phần mười sáu ảnh sáng của mặt trăng. 

Vì vậy người cận-sự-nam, cận-sự-nữ, 

Nên thọ trì bát-giới Uposathasĩla này, 

Giữ gìn tám giới cho được trong sạch và trọn vẹn. 

Tạo được nhiều phước-thiện cao thượng đặc biệt. 

Là người không bị chê trách mà được tán dương, 

Có được quả báu cao quý đặc biệt, 

Trong kiếp hiện-tại được nhiều sự an-lạc. 

Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới, 

Cho quả tái-sinh lên cõi trời như ỷ, 

Hưởng mọi sự an-lạc cao quỷ đặc biệt. 

(Xong bài kinh Uposathasĩla) 

Chuẩn bị thọ trì bát-giói Uposathasĩla 

Phàm người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có lắm công 
nhiều việc, ít có thời gian thư thả, cho nên đến ngày bát- 
giới Uposathasĩla là ngày quan trọng, người cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ cần phải chuẩn bị trước khi thọ trì bát-giới 
Uposathasĩla, đang khi thọ trì và sau khi thọ trì bát-giới 
ưposathasĩla theo tuần tự như sau: 

* Biết rằng: ngày hôm sau là ngày bát-giới uposatha- 
sĩla, cho nên ngày hôm ấy, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
cần phải sắp đặt mọi công việc cho xong. 

* Chuẩn bị đồ ăn uống thanh đạm cho ngày hôm sau. 

* Biết thu xếp công việc. Nếu biết công việc nào 
không cần thiết thì người cận-sự-nam, cận-sự-nữ không 
nên làm công việc ấy trong ngày bát-giới Uposathasĩla. 

* Vào ngày giới, thức dậy sớm lúc bình minh, cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ chuẩn bị thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì bát-giới Uposathasĩla. 
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* Nếu nhà ở gần chùa thì người cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ nên đến chùa xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
bát-giới Uposathasĩla theo nghi thức với Ngài Trưởng- 
lão hướng dẫn, rồi ở lại chùa suốt ngày đêm cho đến 
sáng ngày hôm sau. 

* Nếu không có cơ hội đến chùa thì người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ đến trước bàn thờ Tam-bảo, đem hoa, 
trầm lễ bái cúng dường Tam-bảo xong, làm đúng theo 
nghi thức tự mình xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
bát-giới Uposathasĩla, từ đầu đến cuối, như có Ngài 
Trưởng-lão chứng minh. 

* Sau khi thọ trì bát-giới Uposathasĩla xong, người 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ ở một mình chỗ thanh vắng để 
thực-hành pháp-hành thiền-định với đề mục niệm-niệm 9 
ân-Đức-Phật, hoặc niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp, hoặc 
niệm-niệm 9 ãn-Đức-Tăng, hoặc niệm-niệm bát-giới 
Uposathasĩla của mình, v.v... hoặc ngồi nghe chánh- 
pháp hoặc đàm đạo chánh-pháp, hoặc xem kinh đọc 
sách pháp (không đọc sách báo đời, không nói chuyên 
đời), hoặc thực-hành pháp-hành thiền-tuệ với đối-tượng 
thiền-tuệ tứ oaỉ-nghỉ: oaỉ-nghỉ đi, oai-nghi đứng, oai- 
nghi ngồi, oaỉ-nghỉ nằm, suốt ngày đêm ấy cho đến rạng 
sáng ngày hôm sau. 

* Đen giờ dùng vật thực chỉ dùng món ăn giản dị, khi 
dùng nên suy xét rằng: “Dùng vật thực đế duy trì mạng 
sổng, đế thực-hành pháp-hành giới, thực-hành pháp- 
hành thiền-định, hoặc thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. ” 

Như vậy, vật thực dù ngon, dù dở vẫn dùng được tự 
nhiên. Quá giờ ngọ (12 giờ trưa) không được dùng một 
thứ vật-thực nào cả, cho đến lúc bình minh của sáng 
ngày hôm sau. 
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Nêu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ cảm thây bụng đói, 
khó chịu thì được phép dùng các thứ nước trái cây nh ỏ 
ép bỏ xác lấy nước để dùng, dùng mật ong, thuốc bổ, 
thuốc trị bệnh, ... (không được phép dùng sữa, bởi vì 
sữa thuộc về vật thực). 

* Ban đêm người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên ngủ ít 
(ngủ khoảng từ 22 giờ đến 2 giờ khuya) dành nhiều thời 
giờ đế thực-hành pháp-hành thiền-định hoặc thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ. 

Khi thức dậy sớm, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên 
quán triệt lại bát-giới Uposathasĩla của mình rằng: “Chư 
bậc Thánh A-ra-hán tuyệt đổi tránh xa sự sát-sinh, tránh 
xa sự trộm-cẳp, tránh xa sự hành-dâm, tránh xa sự nói- 
dổỉ, tránh xa sự uống rượu và các chẩt-say, tránh xa sự 
ăn phi thời, tránh xa sự xem nhảy múa, ca hát, đeo tràng 
hoa, làm đẹp bằng phẩn son, xức nước hoa là nhân sinh 
tâm tham ái, tránh xa chỗ nằm ngồi quá cao và xinh đẹp 
suốt trọn đời. 

về phần ta, noi gưong theo chư bậc Thánh A-ra-hán, 
ta cũng thọ trì bát-giới Uposathasĩla tránh xa sự sát- 
sỉnh, tránh xa sự trộm-cẳp, tránh xa sự hành-dâm, tránh 
xa sự nói-doi, tránh xa sự uổng rượu và các chất-say, 
tránh xa sự ăn phi thời, tránh xa sự xem nhảy múa, ca 
hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phẩn son, xức nước 
hoa là nhân sinh tâm tham ái, tránh xa chỗ nằm ngoi 
quá cao và xinh đẹp suốt 1 ngày và 1 đêm. ” 

* Lúc bình minh của ngày hôm sau, hoàn mãn ngày 
bát-giới Uposathasĩla, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ lễ 
bái Tam-bảo, hồi hướng phước-thiện giữ giới đến tất cả 
chúng-sinh, chư-thiên, nhất là ông bà, cha mẹ, thầy tổ, 
cùng những bậc ân-nhân từ hiện-tại cho đến vô lượng 
kiếp trong quá-khứ. cầu xin tất cả đều hoan hỷ phần 
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phước-thiện giữ gìn bát-giới Uposathasila tha nh cao này, 
để mong thoát mọi cảnh khổ và được an-lạc lâu dài. 

* Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ không cần xả bát- 
giới Uposathasĩla. Thật ra, hành-giả đã phát nguyện thọ 
trì bát-giới Uposathasĩla 1 ngày 1 đêm, khi trải qua 1 
ngày 1 đêm, ngay khi ấy bát-giới Uposathasĩla hoàn 
mãn, không còn hiệu lực nữa, trở lại ngũ-giới là thường 
giới, bát-giới ãjĩvatthamakasĩla của người tại gia. 

Nghi thức lễ thọ phép quy-y Tam-bảo 

và thọ trì bát-giói Uposathasĩla 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo, có ý nguyện muốn thọ phép quy-y Tam- 
bảo và thọ trì bát-giới Uposathasĩla thực-hành nhu sau: 

Nghi thức theo tuần tự 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ (hoặc hành-giả) đảnh lễ 
Ngài Trưởng-lão xong, tiếp theo thực-hành nghi lễ theo 
tuần tự như sau: 

* Đảnh lễ Đức-Phật 

* Lễ sám hối Tam-bảo 

- Lễ sám hối Đức-Phật-bảo 

Uttamangena vande ’ham, pãdapamsum varuttamam. 

Buddhe yo khalito doso, buddho khamatu tam mama. 

Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 

Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức-Phật. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Phật-bảo, 

Cúi xin Phật-bảo xá tội ẩy cho con. 

(đảnh lễ một lạy) 
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- Lê sám hôi Đức-Pháp-bảo 

Uttamangena vande 'ham, dhammanca duvidham varam. 
Dhamme yo khalito doso, dhammo khamatu tam mama. 

Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ, 

Hai hạng Pháp-bảo: pháp-học và pháp-hành. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Phảp-bảo, 

Cúi xin Pháp-bảo xá tội ẩy cho con. 

(đảnh lễ một lạy) 

- Lễ sám hối Đức-Tăng-bảo 

Uttamahgena vande 'ham, saìỴighanca duvidhuttamam. 
Sarỵighe yo khalito doso, samgho khamatu tam mama. 

Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ, 

Hai bậc Tãng-bảo: Thánh-Tăng và phàm-Tăng. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Tăng-bảo, 

Cúi xin Tăng-bảo xá tội ẩy cho con. 

(đảnh lễ một lạy) 

* Bài kệ cầu nguyện 

Iminã punnakammena, sabbe bhayã vinassantu. 
NibbãnaTn adhigantum hi, sabbadukkhãpamuccãmi. 

Do nhờ năng lực thỉện-tâm sám hối này, 

Cầu xin mọi tai hại hãy đều tiêu diệt. 

Mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, 
Cầu mong giải thoát mọi cảnh kho tái-sinh. 

Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và bát-giói LíposathasHa 

Ảham Bhante, tỉsaranena saha atthaúgasamannã- 
gataĩỴi Uposathasĩlam dhammam yãcãmỉ anuggaham 
katvã, sĩlam detha me Bhante. 

^ Nếu có nhiều nguời thì thay chữ ‘"ahãỉn ” bằng chữ ''mayarn 
^ Nêu có nhiều nguời thì thay chữ 'yãcãmi ” bằng chữ 'yãcãma 




4- Bát-Giới ưposathasila 


391 


Dutỉyampỉ, ahaĩỴi Bhante, tisaranena saha atthanga- 
samannãgatam Uposathasĩlarn dhammam yãcãmi, 
anuggahatn katvã, sĩlam detha me, Bhante. 

Tatiyampi, aham Bhante, tisaranena saha aịthanga- 
samannãgatam Uposathasĩlam dhammam yãcãmi, 
anuggaham katvã, sĩlam detha me, Bhante. 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì bát-giới Uposathasĩla có 8 điều-gỉớỉ. 

Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, kỉnh xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
bát-giới Uposathasĩla có 8 đỉều-giới cho con. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì bát-giới Uposathasĩla có 8 điều-giới. 

Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, kỉnh xỉn Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép qưy-y Tam-bảo và thọ trì bát- 
giới Uposathasĩla có 8 điều-giới cho con, lần thứ nhì. 
Bạch Ngài. 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép qưy-y 
Tam-bảo và thọ trì bảt-giới Uposathasĩla có 8 điều-giới. 

Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, kỉnh xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép qưy-y Tam-bảo và thọ trì bát- 
giới Uposathasĩla có 8 điều-giới cho con, lần thứ ba. 
Bạch Ngài. 

Phép quy-y Tam-bảo và bát-giói Uposathasĩla 


Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát- 
giới Uposathasĩla có 8 điều-giới như sau: 

Ngài Trưỏng-lão truyền dạy rằng: 


* Nếu có nhiều nguời thì thay chữ “me” bằng chữ “no”. 
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- Yamaharn vadami, tam vadehi (vadetha). 

(Sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thế nào, con 
hãy nên lặp lại đúng từng chữ từng câu như thế ẩy.) 

Người cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) thưa rằng: 

- Ẵma! Bhante. (Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.) 

Đảnh lễ Đức-Phật 

Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đảnh lễ Đức-Phật rằng: 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa. 

(3 lần) 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 



Thọ phép quy-y Tam-bảo 

Sau khi đảnh lễ Đức-Phật xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo như sau: 

- Buddham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Phật. 

- Dhammam saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xỉn quy-y Pháp. 

- Samgham saranam gacchãmỉ. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 

- Dutiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xỉn quy-y Phật, lần thứ nhì. 

- Dutiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xỉn quy-y Pháp, lần thứ nhì. 

- Dutiyampi Samgham saranaựi gacchãmỉ. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ nhì. 


'2. ' f * 111 1 J7l' 

Nêu có 2 người trở lên thì thay chữ vadehi băng vadetha. 
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- Tatiyampi Buddharn saranam gacchami. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ ba. 

- Tatiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Pháp, lần thứ ba. 

- Tatiyampi Samgham saranaĩỴi gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xỉn quy-y Tăng, lần thứ ba. 

NTL. Tỉsaranagamanam paripunnam. 

(Phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn bẩy nhiêu!) 

cm-.Ẫma! Bhante. (Dạ, xỉn vâng! Bạch Ngài.) 

Thọ trì bát-giói Uposathasĩla 

Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ 
trì bát-giới Uposathasĩla có 8 điều-giới như sau: 

1- Pãnãtipãtã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự sát-sinh. 

2- Adinnãdãnã veramanisikkhãpadatn samãdiyãmi. 
Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự trộm-cắp. 

3- Abrahmacariyã veramanisikkhãpadarn samãdiyãmi. 
Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự hành-dâm. 

4- Musãvãdã veramanisikkhãpadarn samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự nói-dối. 

5- Surãmerayamajjappamãdatthãnã veramanisikkhã- 
padaìỴi samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự uống rượu 
bia và các chẩt-say là nhân sinh sự dế duôi. 

6- Vikãlabhojanã veramanisikkhãpadarn samãdiyãmi. 
Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự dùng vật 
thực phi thời. 

7- Nacca-gĩta-vãdita-visũkadassana-mãlãgandha- 

vilepana-dhãrana-manậana-vibhũsanatthãnã veramani- 
^ • • • • • • 

sikkhãpadatn samãdiyãmi. 
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Con xỉn thọ trì đỉêu-gỉới, cỏ tảc-ỷ tránh xa sự nhảy múa, 
ca hát, thôi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát, đeo 
tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân 
sinh tham ải. 

8- Uccãsayana-mahãsayanã veramanisikkhãpadatn 
samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều-giới, có tảc-ỷ tránh xa chỗ nằm ngồi 
nơi quá cao và xinh đẹp. 

NTL: Tisaranena saha atthaỉỉgasamannãgataỉn 
Uposathasĩlarn dhammarn sãdhutarn katvã appamãdena 
sampãdehi. 

Phép quy-y Tam-bảo và bát-giới Uposathasĩla có 8 
điều-giới xong roi, con nên co gang giữ gìn cho được 
trong sạch hoàn toàn, bằng pháp không dế duôi, đế làm 
nền tảng cho mọi thiện-phảp được phát triến. 

CSN: Ẫma! Bhante. 

(Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.) 

ntl: Sĩlena sugatim yanti, sĩlena bhogasampadã. 

Sĩlena nibbutirn yanti, tasmã sĩlarn visodhaye. 

Chúng-sinh tái-sinh cõi trời, nhờ giữ giới, 

Chúng-sinh đầy đủ của cải, nhờ giữ giới, 

Chúng-sinh được giải thoát kho, nhờ giữ giới, 

Các con nên giữ giới cho được trong sạch! 

CSN: Sãdhu! Sãdhu! (Lành thay! Lành thay!) 

Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới 
Uposathasĩla có 8 điều-giới xong rồi, tiếp theo cận-sự- 
nam (hoặc cận-sự-nữ) nên đọc 3 bài kệ khẳng định không 
có quy-y nưong nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nơi Đức- 
Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo mà thôi, 
để làm cho tăng thêm đức-tin vững chắc như sau: 
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Bài kệ khăng định quy-y Tam-bảo 

Natthi me saranam annarn, Buddho me saranam varam. 
Etena saccavajjena, hotu me jayamangalam. 

Natthi me saranam annam, Dhammo me saranam varam. 

• » • ' • • • 

Etena saccavajjena, hotu me jayamangalam. 

Natthi me saranam annatn, Samgho me saranam varam. 
Etena saccavajjena, hotu me jayamangalam/^^ 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Phật-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì bát-giới Uposathasĩla có 8 điều-giới đối với người 
cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ. 

Phần giảng giải bát-giói Uposathasĩla 

Trong bát-giới Uposathasĩla có 8 điều-giới này, có 4 
điều-giới là: “Tránh xa sự sát-sinh, tránh xa sự trộm- 
cắp, tránh xa sự nói-doi, tránh xa sự uống rượu và các 
chất-say ...” đã được giải thích trong phần ngũ-giới. 

Trong phần này sẽ giải thích 4 điều-giới còn lại là: 


' Ba bài kệ này trích trong quyển Nhật Hành Cư Sĩ của Sư Tổ Hộ-Tông. 
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- Tránh xa sự hành-dâm; tránh xa sự dùng vật thực 
phi thời (quá ngọ, quá 12 giờ trưa); tránh xa sự nhảy 
múa, ca hát, thoi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca 
hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phẩn son, xức nước 
hoa là nhân sinh tham-ải; tránh xa chỗ nằm ngồi nơi 
quá cao và xinh đẹp. 

- Điều-giói thứ 3 

Abrahmacariyã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

Nghĩa từng chữ: 

* Abrahmacariyã: A + brahmacariyã 

- A= na: không. 

- Brahmacarỉyã: hành phạm-hạnh. 

- Abrahmacariyã: Không hành phạm-hạnh, nghĩa là 
hành-dâm. 

* Veramanisikkhãpadam: Veramanĩ + sikkhãpadarn. 

- Veramanĩ: Tác-ỷ tránh xa. 

- Sikkhãpadam: Điều-giới, giới. 

* Samãdiyãmi: Con xin thọ trì. 

Nghĩa toàn câu: 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ỷ tránh xa sự hành-dầm. 

Chi-pháp phạm điều-giói hành-dâm 

Hành-giả phạm điều-giới hành-dâm cần phải họp đủ 2 
chi-pháp: 

1- Tâm muốn hành-dâm. 

2- Sự tiếp xúc giữa 2 bộ phận sinh dục của 2 bên. 

- Nấu hội đủ 2 chi-pháp này thì gọi là phạm điều-giới 
hành-dâm. 

- Nếu thiếu 1 trong 2 chi-pháp, thì không thể gọi là 
phạm đỉều-gỉớỉ hành-dâm. 
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Hành-giả là cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, sau khi 
thọ trì bát-giới Uposathasĩla, giữ gìn 8 điều-giới trong 
sạch và trọn vẹn, tạo đuợc phuớc-thiện cao quý đặc biệt, 
có quả báu cao quý đặc biệt, đuợc sự an-lạc trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

* Truông họp hành-giả nào là cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
sau khi đã thọ trì bát-giới Uposathasĩla xong rồi, nếu 
hành-giả ấy quan hệ tình dục với vợ hoặc chồng của 
mình thì hành-giả ấy phạm đỉều-giới hành-dãm, không 
tạo đuợc phuớc-thiện cao quý đặc biệt, nhưng không 
phải phạm điều-giới tà-dâm, nên không tạo ác-nghỉệp 
tà-dâm. 

* Truông họp hành-giả nào là cận-sự-nam, cận-sự-nữ, 
sau khi đã thọ trì bát-giới Uposathasĩla xong rồi, nếu 
hành-giả ấy quan hệ tình dục với vợ hoặc chồng, hoặc 
con của nguời khác (không phải vợ hoặc chồng của 
mình) thì hành-giả ấy không chỉ phạm đỉều-gỉớỉ hành- 
dâm mà còn phạm đỉều-gỉới tà-dâm nữa, tạo ác-nghỉệp 
tà-dâm, phải chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

- Điều-giói thứ 6 

Vikãlabhojanã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

Nghĩa từng chữ: 

* Vikãlabhojanã: Vikãla + bhojanã 

- Vikãla: Phi thời, nghĩa là thời gian quá ngọ (quá 12 
giờ trua) cho đến truớc lúc bình minh sáng ngày hôm sau. 

- Bhojanã: Vật thực gồm có cơm, các món đồ ăn, các 
loại bánh, các thứ trái cây, các thứ bột ngũ cốc, sữa tuơi, 
sữa chua, bơ đặc, v.v... đều gọi chung là vật-thực. 
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Vikãlabhojanã: Dùng vật thực phi thời (quá ngọ, quá 
12 giờ trua) gồm có cơm, các món đồ ăn, các loại bánh, 
các thứ trái cây, các thứ bột ngũ cốc, sữa tuơi, sữa chua, 
bơ đặc, v.v... 

* Vemmanisikkhãpadaỉn: Veramanĩ + sikkhãpadam. 

- Veramanĩ: Tác-ỷ tránh xa. 

- Sikkhãpadam: Điều-giới, giới. 

* Samãdiyãmi: Con xin thọ trì. 

Nghĩa toàn câu: 

Con xỉn thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự dùng 
vật thực lúc phi thời. 

Chi-pháp phạm điều-giói dùng vật thực phi thòi 

Hành-giả phạm điều-giới dùng vật thực phi thời cần 
phải họp đủ 3 chi-pháp: 

1- Lúc phi thời là thời gian từ quả ngọ (quả 12 giờ 
trưa) qua đêm cho đến trước lúc bình minh của buôi 
sáng ngày hôm sau. 

2- Các thứ vật thực như cơm, các món đồ ăn, các loại 
bánh, các thứ trái cây, các thứ bột ngũ cốc, sữa tươi, 
sữa chua, bơ đặc, V. V... 

3- Vật thực nuốt qua khỏi cổ. 

- Nếu hội đủ 3 chi-pháp này thì gọi là phạm đỉều-gỉớỉ 
dùng vật thực phi thời. 

- Nếu thiếu 1 trong 3 chi thì không thể gọi là phạm 
điều-giới dùng vật thực phi thời. 

Hành-giả nào là cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, 
sau khi đã thọ trì bát-giới Uposathasĩla xong rồi, hành- 
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giả ây chỉ được phép dùng vật thực từ lúc rạng đông cho 
đến giờ ngọ, đúng 12 giờ trưa mà thôi. 

Khi quá 12 giờ trưa, qua đêm cho đến trước lúc rạng 

đông của sáng ngày hôm sau, hành-giả không nên dùng 

các loại vật thực. 

• • • 

Nấu hành-giả bị bệnh đói hành hạ thì có thể dùng 
nước trái cây xay nhuyễn, lọc kỹ, bỏ xác lẩy nước uổng, 
hoặc có thế dùng 5 thứ thuốc là nước bơ, nước bơ lỏng, 
dầu mè, mật ong và nước đường, hoặc các loại thuốc 
dùng để trị bệnh được. 

Nấu hành-giả sau khi thọ trì bát-giới Uposathasĩla có 
8 điều-giới, rồi giữ gìn trong sạch và trọn vẹn thì tạo 
được phước-thiện cao quý đặc biệt, hưởng sự an-lạc đặc 
biệt trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Trường họp hành-giả nào là cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
sau khi đã thọ trì bát-giới Uposathasĩla xong rồi, nếu 
hành-giả ấy dùng vật thực phi thời thì hành-giả ấy phạm 
điều-giới dùng vật thực phi thời, không tạo được phước- 
thiện cao quỷ đặc biệt nhưng không tạo ác-nghiệp nào, 
bởi vì hành-giả dùng vật thực của mình, không làm khổ 
mình cũng không làm khổ người khác nên chắc chắn 
không tạo ác-nghiệp nào cả. 

- Điều-giói thứ 7 

Nacca-gĩta-vãdỉta-visũkadassana-mãlãgandha-vỉlepana- 

dhãrana-manậana-vibhũsanatịhãnã veramanisikkhã- 

» » • • • • 

padarn samãdiyãmi. 

Nghĩa từng chữ: 

- Nacca: nhảy múa nghĩa là tự mình nhảy múa, hoặc 
sai bảo người khác nhảy múa để cho mình xem, thì 
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phạm điều-giới, thậm chí sai khiến con công múa cũng 
phạm điều-giới này. 

- Gĩta: Ca hát nghĩa là tự mình ca hát, ngâm thơ,... 
hoặc sai bảo người khác ca hát, ngâm thơ, ... để cho 
mình nghe, thì phạm điều-giới này. 

- Vãdita: Thổi kèn, đánh đàn nghĩa là tự mình thổi 
kèn, đánh đàn, sử dụng các loại nhạc cụ khác, hoặc sai 
khiến người khác thổi kèn, đánh đàn, sử dụng các loại 
nhạc cụ khác để cho mình nghe, thì phạm điều-giới này. 

- Visũkadassana: Xem nhảy múa, nghe ca hát, thổi 
kèn, đánh đàn đều là đối tượng của tham-ái nhân sinh 
khổ, là pháp nghịch với pháp-hành giới, pháp-hành 
thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ, thì phạm điều-giới này. 

- Mãlãdharaụa: Đeo tràng hoa nghĩa là trang điểm 
cho mình bằng các thứ hoa, thì phạm điều-giới này. 

- Gandhamanậana: Làm đẹp bằng các thứ phẩn son, 
thì phạm điều-giới này. 

- Vilepanavibhũsana: Xức nước hoa trong người có 
mùi thom, thì phạm điều-giới này. 

- Thãna: Nhân sinh tâm tham-ải. 

» 

* Veramanisikkhãpadam: Veramanĩ + sikkhãpadam. 

- Veramanĩ: Tác-ỷ tránh xa. 

- Sikkhãpadam: Điều-giới, giới. 

* Samãdiyãmi: Con xin thọ trì. 

Nghĩa toàn câu: 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự nhảy 
múa, ca hát, thoi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca 
hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phẩn son, xức nước 
hoa là nhân sinh tham-ái. 
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Chi-pháp phạm điêu-giói nhảy múa, ca hát, thôi kèn, 

đánh đàn... 

Hành-giả phạm điều-giới nhảy múa, ca hát, thổi kèn, 
đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát, đeo tràng hoa, 
làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân sinh tham- 
ái cần phải họp đủ 3 chi-pháp: 

1- Nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn... 

2- Tâm thỏa thích. 

3- Đã thỏa thích hành động bằng thân và khấu. 

- Nếu hội đủ 3 chi-pháp này thì gọi là phạm điều-gỉới 
nhảy múa, ca hát, thôi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, 
nghe ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phẩn son, xức 
nước hoa là nhân sinh tham ái. 

- Nếu thiếu 1 trong 3 chi thì không thể gọi là phạm 
điều-giới nhảy múa, ca hát, thoi kèn, đánh đàn, xem 
nhảy múa, nghe ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng 
phẩn son, xức nước hoa là nhân sinh tham-ái. 

Hành-giả nào là cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, sau khi đã thọ trì bát-giới 
Uposathasĩla xong rồi, nếu hành-giả ấy giữ gìn bát-giới 
Uposathasĩla có 8 điều-giới trong sạch và trọn vẹn thì 
tạo được phước-thiện cao quý đặc biệt, có quả báu cao 
quý đặc biệt, hưởng được sự an-lạc đặc biệt trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Trường họp hành-giả nào là cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả 
của nghiệp, sau khi đã thọ trì bát-giới Uposathasĩla xong 
rồi, nếu hành-giả ấy tự mình nhảy múa ca hát, thổi kèn, 
đánh đàn, ...; hoặc sai khiến người khác nhảy múa, ca 
hát, thổi kèn, đánh đàn, ... hoặc đi xem người khác nhảy 
múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn ... làm nhân phát sinh 
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tâm tham-ái trong đôi-tượng ây, làm trở ngại cho việc 
thực-hành pháp-hành thiền-định không thể dẫn đến 
chứng đắc các bậc thiền. 

Hoặc trở ngại cho việc thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
không thể dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, 
không chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn 

Thật ra, hành-giả phạm điều-giới này chỉ là nhân làm 
trở ngại cho sắc-giới thiện-nghiệp, vô-sắc-giới thiện- 
nghiệp và siêu-tam-giới thiện-nghiệp không thế phát 
sinh mà thôi, nhưng không tạo ác-nghiệp nặng. 

- Điều-giói thứ 8 

Uccãsayana mahãsayanã veramanisikkhãpadam 
samãdiyãmi. 

Nghĩa từng chữ: 

- Uccãsayana: Chỗ nằm ngồi quá cao nghĩa là chân 
giường, chân ghế cao quá 1 hắt tay với 1 gang tay (60 tấc). 

- Mahãsayanã: Chỗ xinh đẹp nghĩa là chiếc giường, 
chiếc ghế được chạm trỗ, chân giường, chân ghế được 
chạm trỗ... chỗ nằm ngồi bằng tấm nệm bông gòn, bằng 
lóp cao su dày, dùng tấm vải có thêu hình đẹp trải giường 
trải ghế, v.v... Như vậy gọi là chỗ nằm ngồi xinh đẹp. 

* Veramanisikkhãpadam: Veramanĩ + sikkhãpadam. 

- Veramanĩ: Tác-ỷ tránh xa. 

- Sikkhãpadam: Điều-giới, giới. 

* Samãdỉyãmỉ: Con xin thọ trì. 

Nghĩa toàn câu: 

Con xin thọ trì đỉều-gỉớỉ, có tác-ỷ tránh xa chỗ nằm 
ngồi nơi quá cao và xỉnh đẹp. 
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Chi-pháp phạm điều-giói nằm ngồi noi quá cao 

và xinh đẹp 

Hành-giả phạm điều-giới nằm ngồi nơi quá cao và 
xinh đẹp cần phải họp đủ 3 chi-pháp: 

1- Chỗ nằm, chỗ ngồi quá cao và xinh đẹp. 

2- Tâm muốn nằm, ngồi nơi ẩy. 

3- Đã nằm, đã ngồi nơi ẩy với tâm thỏa thích. 

- Nếu hội đủ 3 chi-pháp này thì gọi là phạm đỉều-gỉớỉ 
nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. 

- Nếu thiếu 1 trong 3 chi thì không thể gọi là phạm 
điều-giới nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. 

Hành-giả là cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, sau khi 
đã thọ trì bát-giới Uposathasĩla xong rồi, nếu hành-giả 
ấy giữ gìn bát-giới Uposathasĩla có 8 điều-giới trong 
sạch và trọn vẹn thì tạo đuợc phuớc-thiện cao quý đặc 
biệt, có quả báu cao quý đặc biệt, huởng đuợc sự an-lạc 
đặc biệt trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Truờng họp hành-giả nào là cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả 
của nghiệp, sau khi đã thọ trì bát-giới Uposathasĩla xong 
rồi, nếu hành-giả ấy nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp, 
thì phạm điều-giới nằm ngồi nơi quá cao và xỉnh đẹp, dễ 
phát sinh tâm tham-ái thoả thích trong chỗ nằm, chỗ 
ngồi, cho nên không tạo đuợc phước-thiện cao quý đặc 
biệt nhung không tạo ác-nghiệp nặng. 

Giói cấm và giói hành 

Trong bát-giới Uposathasĩla có 2 phần giới: 

1- Phần giới-cẩm (vãrittasĩla) là giới không được phạm. 

2- Phần gỉớỉ-hành (cãrỉttasĩla) là giới nên thực-hành. 
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1-Phần giói-cấm (varittasila) trong bát-giới uposatha- 
sĩla có 4 điều-giới là: 

- Tránh xa sự sát-sinh. 

• 

- Tránh xa sự trộm-cắp. 

- Tránh xa sự nói-doi. 

- Tránh xa sự uổng rượu, bia và các chẩt-say. 

Bổn điều-giới-cẩm này có trong ngũ-gỉớỉ là thường- 
giới của tất cả mọi người không ngoại trừ một ai cả, nếu 
người nào giữ gìn 4 điều-giới này được trong sạch và 
trọn vẹn thì người ấy đã tạo đại-thiện-nghiệp của 4 
điều-giới ấy, có quả báu an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô 
số kiếp vị-lai. 

* Nếu người nào phạm điều-giới-cấm nào thì người ấy 
đã tạo ác-nghiệp điều-giớì-cẩm ẩy, rồi phải chịu quả khổ 
của ác-nghiệp ấy trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Thật vậy, ví dụ: nếu người nào phạm đỉều-gỉớỉ sát- 
sinh, thì người ấy đã tạo ác-nghiệp sát-sinh giết hại sinh- 
mạng chúng-sinh. 

Cũng như vậy, nếu người nào phạm đỉều-giới trộm- 
cắp, thì người ấy đã tạo ác-nghiệp trộm-cẳp của cải tài 
sản của người khác. 

Nấu người nào phạm đỉều-gỉớỉ nóỉ-dổỉ, thì người ấy 
đã tạo ác-nghiệp nói-dối. 

Nếu người nào phạm điều-giới uổng rượu, bia và các 
chất say, thì người ấy đã tạo ác-nghiệp uống rượu, bia 
và các chất say là nhân sinh sự dế duôi trong mọi 
thiện-pháp. 

Trong kiếp hiện-tại người ấy phải chịu quả khổ của 
ác-nghiệp ấy. 

Sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau thì sinh trong 4 cõi ác-giới: địa- 
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ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, chịu quả khô của ác- 
nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới 
thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy, v.v... 

2- Phần giói-hành (cãrittasĩla) trong bát-giới uposatha- 
sĩla có 4 điều-giới là: 

- Tránh xa sự hành-dâm. 

- Tránh xa sự dùng vật thực phi thời. 

- Tránh xa sự nhảy múa, ca hát, thối kèn, đánh đàn,... 

- Tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. 

Hành-giả là cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã thọ trì bát-giới 
ưposathasĩla có bon đỉều-giới-hành này: 

* Nếu hành-giả nào thực-hành giữ gìn 4 điều-giới- 
hành ẩy đuợc trong sạch và trọn vẹn thì hành-giả ấy đã 
tạo đại-thiện-nghiệp cao quý đặc biệt, có quả báu cao 
quý đặc biệt, huởng đuợc sự an-lạc trong kiếp hiện-tại 
và vô số kiếp vị-lai. 

* Nếu hành-giả nào phạm điều-giới-hành nào thì 
hành-giả ấy không tạo đại-thiện-nghiệp cao quỷ đặc biệt 
của điều-giới-hành ấy, nhung không tạo ác-nghiệp nào, 
bởi vì hành-giả ấy tuy đã phạm đỉều-giới-hành ẩy nhung 
không tự làm khổ mình, cũng không làm khổ nguời khác. 

Thật vậy, ví dụ: nếu hành-giả nào bị khổ vì đói bụng, 
nên phạm điều-giới-hành dùng vật thực phi thời (quá 12 
giờ) nghĩa là hành-giả ăn trái cây, ăn bánh ngọt, uống 
sữa, v.v... của mình (không phải của nguời khác) thì 
hành-giả ấy không cảm thấy khổ thân, khổ tâm, dù 
nguời khác nhìn thấy hành-giả ăn trái cây, ăn bánh ngọt, 
uống sữa, v.v... cũng không làm cho nguời khác khổ 
thân, khổ tâm. Cho nên, hành-giả ấy không tạo ác- 
nghiệp nào cả. 
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Tóm lại, hành-giả đã thọ trì bát-giới Uposathasĩla có 8 
điều-giới, nếu hành-giả nào giữ gìn 4 điều-giới-hành ẩy 
được trong sạch và trọn vẹn thì hành-giả ấy đã tạo đại- 
thiện-nghiệp cao quý của 4 điều-giới hành ấy. 

Nếu hành-giả nào phạm điều-giới-hành nào thì 
hành-giả ấy không tạo đại-thiện-nghiệp cao quỷ của 
điều-giới-hành ấy, nhưng không tạo ác-nghiệp của 
điều-giới-hành ấy. 

Thật vậy, trong các hàng cận-sự-nam, cận-sự-nữ tại 
gia, có một số người là bậc Thánh Nhập-ỉưu, bậc Thánh 
Nhẩt-ỉai sống tại gia, các bậc Thánh-nhân ẩy chắc chắn 
có ngũ-giới là thường-giới hoàn toàn trong sạch và trọn 
vẹn, các bậc Thánh-nhân ẩy vẫn có vợ hoặc có chồng và 
có con. Cho nên, hai bậc Thánh-nhân tại gia ấy hành- 
dâm là điều không thể tránh khỏi, nhưng chắc chắn hai 
bậc Thánh-nhân ẩy không bao giờ phạm điều-gỉớỉ tà- 
dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác. 

* Ví như trường họp bà Visãkhã, khi bà còn là một 
tiếu-thư của ông phú hộ Dhanaiyaya mới lên 7 tuối, 
tiểu-thư Visãkhã đã trở thảnh bậc Thánh Nhập-hm. 

Khi tỉểu-thư Vỉsãkhã trưởng thành, đã kết hôn với 
công-tử Punnavaậdhana là con trai của ông phú hộ 
Migãra. 

Bà Visãkhã sinh được 20 người con (10 người con 
trai và 10 người con gái). Bà Visãkhã trang điểm tẩm áo 
choàng mahãlatã kết bằng những viên ngọc quý giá. 

Như vậy, những bậc Thánh Nhập-lim, bậc Thánh 
Nhẩt-lai sống tại gia, nếu khi bậc Thánh-nhân thọ trì 
bát-giới Uposathasĩla trong những ngày giới hằng tháng 
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thì những vị ấy mới giữ gìn 4 đỉều-giới-hành được trong 
sạch và trọn vẹn. 

Ngoài những ngày bát-giới Uposathasĩla ra, bậc 
Thánh-nhân có ngũ-giới là thường-giới hoàn toàn trong 

sạch và trọn vẹn. 

• • • 

Riêng bậc Thánh Bẩt-laỉ đã diệt tận được tâm tham-ái 
trong cõi dục-giới, dù sống tại gia bậc Thánh Bẩt-lai 
cũng không bao giờ ham thích hành-dâm. 

Cho nên bậc Thánh Bẩt-lai sống tại gia tuyệt nhiên 
không có vợ hoặc có chồng. 

Trước khi trở thành bậc Thánh Bất-laỉ, nếu đã có vợ 
hoặc có chồng thì sau khi trở thảnh bậc Thánh Bẩt-lai, 
tuyệt nhiên không bao giờ sống chung với người vợ cũ 
hoặc người chồng cũ của mình như trước nữa. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, 
có 2 ông trưởng giả cùng tên Ugga: Trưởng giả Ugga 
người xứ Vesãlĩ và trưởng giả Ugga người làng 
Hatthigãma trong vùng Vajji. Cả 2 trưởng giả này sau 
khi lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp, rồi thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc Nhập-ỉưu Thánh-đạo, Nhập-ỉưu Thánh-quả, 
Nỉết-bàn, chứng đắc Nhẩt-lai Thánh-đạo, Nhẩt-laỉ 
Thánh-quả và Niết-bàn, và chứng đắc Bất-laỉ Thánh- 
đạo, Bẩt-lai Thánh-quả và Niết-bàn, đã diệt tận được 
tâm tham-ái trong cõi dục-giới, trở thảnh bậc Thánh 
Bẩt-lai tuyệt nhiên không bao giờ còn hành-dâm nữa. 

Ông trưởng giả Ugga có 4 người vợ, sau khi trở thành 
bậc Thánh Bẩt-lai trở về nhà, ông gọi 4 người vợ cũ đến 
rồi ban của cải cho mỗi bà và ông bảo rằng: 

“Từ nay về sau, quỷ bà được tự do, ai muốn có chồng 
khác thì được quyền chọn lựa theo ỷ của mình. ” 
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Những tích ngưòi thọ trì bát-giói Uposathasila 

* Quả của bát-giói Uposathasĩla chỉ trong một đêm 

Tích Sãmavatĩvatthu có một đoạn vị chư-thiên ngự 
ở cội cây thuật lại tiền-kiếp của mình đã thọ trì bát-giới 
ưposathasĩla trong thời gian ngắn một đêm, được tóm 
lược như sau: 

Một vị chư-thiên ngự ở cội cây da lớn, có nhóm đạo- 
sĩ ở dưới cây da lớn ấy. Vị Đạo-sĩ trưởng nghĩ rằng: 

“Cây da lớn như thế này cỏ chư-thiên ngự trên cây, 
và chư-thiên này chắc chắn có nhiều oai lực. 

Quỷ hóa biết dường nào! Neu vị chư-thiên ẩy bổ-thỉ 
cho chúng tôi nước uổng ” thì ngay tức thì, chư-thiên ấy 
dâng nước uống đến cho nhóm đạo-sĩ. 

Vị Đạo-sĩ trưởng mong muốn rằng: 

“Xỉn chư-thiên bổ-thỉ nước tắm ” thì ngay tức thì, chư- 
thiên ấy dâng nước tắm đầy đủ đến cho nhóm đạo-sĩ. 

Vị Đạo-sĩ trưởng mong muốn rằng: 

“Xin chư-thỉên bổ-thỉ vật thực ” thì ngay tức thì, chư- 
thiên ấy dâng vật thực đầy đủ đến cho nhóm đạo-sĩ. 

Vị Đạo-sĩ trưởng mong muốn rằng: 

“Chư-thiên này có nhiều phước báu, có nhiều oai 
lực, ta mong muốn những thứ nào, chư-thiên ẩy đều 
dâng cúng dường những thứ ẩy. 

Quỷ hóa biết dường nào! Nếu ta được diện kiến vị 
chư-thiên ấy ” thì ngay tức thì, vị chư-thiên ấy xuất hiện 
trước sự hiện diện của nhóm đạo-sĩ. 

Nhóm đạo-sĩ bèn hỏi chư-thiên rằng: 


^Bộ Dhammapadatthakatha, Appamadavagga, Tích Samavativatthu. 
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- Này vị thiên-namỉ Ngươi có nhiêu phước-thiện, có 
nhiều oai lực. Tiền-kiếp của ngươi đã tạo phước-thiện 
nào mà nay ngươi có nhiều oai lực như vậy? 

Vị thiên-nam có vẻ e thẹn, mắc cở vì phước-thiện ít ỏi 
nhỏ bé của mình, nên không muốn trình bày cho nh ỏm 
đạo-sĩ biết. Nhưng nh ỏm đạo-sĩ vẫn khẩn khoản, năn nỉ, 
vị thiên-nam không còn cách nào có thể từ chối được, 
nên đành phải thuật lại phước-thiện mà mình đã tạo 
trong tiền-kiếp như sau: 

Ngưòi nghèo khổ thọ trì bát-giói Uposathasĩla 

Vị thiên-nam thuật lại tiền-kiếp rằng: 

- Kỉnh thưa quỷ Ngài, kiếp trước tôi là người nghèo 
kho đi làm thuê đế nuôi mạng song qua ngày. Một hôm, 
tôi đến nhà ông phú hộ Anãthapinậika xin việc làm thuê 
kiếm sổng. 

Khi đến ngày giới, ông phú hộ từ chùa letavana trở về 
hỏi người nhà rằng: 

- Này các con! Hôm nay là ngày giới Uposathasĩla, 
có ai nói cho người làm công mới đến biết hay không? 

Người trong nhà thưa rằng: 

- Thưa ông, không có ai nói cho người làm công mới 
ẩy biết. 

Ông phú hộ dạy bảo rằng: 

- Này các con! Chiều nay, chỉ nấu cơm cho một mình 
người làm công mới ẩy mà thôi, còn lại tất cả mọi người 
ở trong nhà đều thọ trì bát-gỉớỉ Uposathasĩla cả thảy. 

Tôi là người làm công mới ấy, sáng hôm ấy, dùng vật 
thực xong đi vào rừng làm việc đến chiều mới trở về nhả 



410 


PHÁP-HÀNH GIỚI 


Ông phú hộ. Khi tôi trở vê đên nhà, nhìn thây trong nhả 

' f r 

văng vẻ, yên tịnh, không giông như mây ngày hôm trước, 



trò ôn ào. Hôm nay văng lặng yên tịnh, chỉ có một người 
lo việc nấu ăn mang đến cho tôi một phần cơm bảo tôi 
ăn. Tôi chưa vội ăn mà hỏi người đem cơm rằng: 

- hàl Hôm nay, mọi người ăn xong rồi đi nghỉ 
hết, chỉ còn lại một mình tôi chưa ăn phải không? 

Người đem cơm trả lời cho tôi biết rằng: 

- Này anh! Hôm nay là ngày bát-giới Uposathasĩla, 
nên mọi người trong gia đình từ ông phú hộ, phu-nhân, 
các con, các cháu nhỏ, cho đến mọi người làm công 
trong nhà, tẩt cả đều thọ trì bát-giới Uposathasĩla có 8 
điều-giới, rồi giữ gìn bát-gỉớỉ Uposathasĩla. 

Mọi người đều tìm nơi thanh vắng yên tịnh để giữ gìn 
bát-giới Uposathasĩla, và thực-hành pháp-hành thiền- 
định hoặc pháp-hành thiền-tuệ cả thảy. 

Chúng tôi quên nói cho anh biết hôm nay là ngày bát- 
giới Uposathasĩla, nên chỉ có một mình anh đi làm, đây 
là phần com nau cho anh, anh hãy ăn cơm một mình vậy. 

Nghe người đem cơm cho biết như vậy, tôi nghĩ rằng: 

Mọi người trong nhà ai cũng đều thọ trì bát-gỉớỉ 
Uposathasĩla, chang lẽ một mình ta không thọ trì bát- 
giới Uposathasĩla được hay sao? Ta cũng nên thọ trì 
bát-giới Uposathasĩla như mọi người trong nhà này vậy. 

Nghĩ như vậy, không chịu ăn phần cơm, tôi đi đến tìm 
ông phú hộ Anãthapinậika, trình bày ý nguyện của tôi 
xin thọ trì bát-giới Uposathasĩla. 

Khi ông phú hộ nghe tôi nói như vậy, ông phú hộ 
hoan hỷ nói lên lời “Sãdhu! Lành thay!” 
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ông phú hộ Anãthapinậika giảng giải cho tôi hiểu ngày 
bát-giới Uposathasĩla bắt đầu từ rạng đông của ngày này 
đến rạng đông của ngày hôm sau gồm có 1 ngày 1 đêm. 

Ông phú hộ Anãthapỉndỉka dạy tôi rằng: 

Nếu con thọ trì bát-giới Uposathasĩla ngay chiều tối 
nay thì con thọ trì bát-giới Uposathasĩla được 1 đêm là 

một nửa Uposathasĩla. 

Tôi vô cùng hoan hỷ xin thọ trì bát-giới Uposathasĩla 
từ nơi ông phú hộ Anãthapinậika xong, trở về chỗ ở, rồi 
giữ gìn bát-giới Uposathasĩla có 8 điều-giới cho đuợc 
trong sạch và trọn vẹn. 

Bởi vì tôi đi làm vất vả suốt ngày mà chiều về không 
ăn, cho nên tối đến bụng đói. Ban đêm tôi bị lâm bệnh 
phong (gió), căn bệnh hành hạ đau khổ khiến tôi không 
chịu nổi. 

Khi biết tôi bị lâm bệnh phong nặng ông phú hộ đem 
thuốc đến cho tôi uống. 

Tôi thua với ông phú hộ rằng: 

- Thưa ông, những người khác đều dùng thuốc rồi 
phải không? 

Ông phú hộ dạy rằng: 

- Này con! Những người khác không có bệnh nên 
không dùng, chỉ có một mình con có bệnh nên được phép 
dùng thuốc mà thôi. 

Tôi thua với ông phú hộ rằng: 

- Thưa ông, con xin giữ gìn bát-giới Uposathasĩla có 
8 đỉều-gỉớỉ cho được trong sạch và trọn vẹn. Dù chỉ thọ 
trì bát-gỉớỉ một nửa (một đêm), con cũng không thế đế 
cho phạm điều-giới nào hoặc đế bị đứt điều-giới nào. 
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Ông phú hộ một mực khuyên tôi dùng thuốc để mau 
khỏi bệnh nhung tôi quyết tâm giữ gìn bát-giới uposatha- 
sĩla có 8 điều-giới cho đuợc trong sạch và trọn vẹn. 

Tuy thân thể của tôi có khổ nhung tâm của tôi vô 
cùng hoan hỷ cho đến khi yếu dần rồi chết. 

Sau khi tôi chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp giữ gìn bát-gỉớỉ 
Uposathasĩla một đêm của tôi cho quả tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị thiên-nam ở tại cội cây da này, đuợc 
huởng quả báu an-lạc của đại-thiện-nghiệp giữ gìn bát- 
giới Uposathasĩla một đêm nhu quý Ngài đã thấy. 

Bát-giới Uposathasĩla là giới có hạn định theo thời 
gian dài hoặc ngắn tùy theo hành-giả đã phát nguyện. 

Nếu hành-giả thực-hành giữ gìn bát-giới Uposathasĩla 
với thời gian dài thì tạo đuợc nhiều đại-thiện-nghiệp đặc 
biệt cao quý. 

* Quả báu thọ trì bát-giói Uposathasĩla một đêm 

Tích Gangãmãlajãtaka tiền-kiếp của Đức-Phật 

Gotama, phần đầu của tích, Đức-Phật thuyết lại chuyện 
tiền-kiếp của Đức-Phật, khi còn là Đức-Bồ-tát nghèo đi 
làm công ở nhà phú hộ, Đức-Bồ-tát thọ trì bát-gỉớỉ 
upaậậhuposathasĩla và giữ gìn trong thời gian một đêm 
uposathasĩla, đuợc tóm luợc nhu sau: 

Một thuở nọ, Đức-Phật đang ngự tại chùa letavana 
của phú hộ Anãthapindika gần thành Sãvatthi. 

Khi ấy, Đức-Phật thuyết dạy những nguời cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ nên bố-thí, nên thọ trì bát-giới uposatha- 
sĩla có 8 điều-giới, rồi giữ gìn bát-giới cho đuợc trong 
sạch và trọn vẹn. Đức-Phật thuyết lại rằng: 


Ị 1111 1^ 11* 1 1*1 

Khu. bộ Tãtakatthakathã, phân Atthakanipãta, Tích Gangãmãlajãtaka. 
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“Tỉền-kỉếp của Như-laỉ còn là Đức-Bồ-tát thọ trì bát- 
giới Uposathasĩla, rồi giữ gìn bát-giới trong sạch và 
trọn vẹn chỉ có một đêm gọi là upaặặhuposathasĩla mà 
hưởng được quả báu vô cùng lớn lao. ” 

Những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nghe Đức-Phật 
thuyết như vậy, muốn biết tiền-kiếp của Đức-Phật nên 
thỉnh cầu Đức-Phật thuyết thuật lại tiền-kiếp của Đức- 
Phật còn là Đức-Bồ-tát thuở ấy. 

Đức-Phật thuyết dạy rằng: 

“Một thuở nọ, Đức-vua Brahmadatta trị vì xứ 
Bãrãnasĩ. Trong xứ ẩy, một phú hộ tên là Sỉrỉpavara có 
đức-tin trong sạch thường bo-thỉ, giữ ngũ-giới. Đặc biệt 
vào 6 ngày giới Uposathasĩla trong mỗi tháng là ngày 8 
- 14 - 15 - 23 - 29 và ngày 30 cuối tháng, ông phủ hộ 
cùng vợ con, tôi tớ, những người làm công cho đến 
người chăn bò,... tất cả mọi người đều phải thọ trì và 
giữ gìn bát-giới Uposathasĩla có 8 điều-giới. 

Thời ẩy, tiền-kỉếp của Đức-Phật Gotama còn là Đức- 
Bồ-tát sinh trong một gia đình nghèo kho. Hằng ngày, 
người cha phải đi làm công đế nuôi gia đình. 

Khỉ Đức-Bồ-tát trưởng thành cũng phải tự đi làm 
công đế nuôi song. 

Một hôm, Đức-Bồ-tát đến nhà ông phú hộ để xin việc 
làm, ông phú hộ nhận Đức-Bồ-tát vào làm công. 

Thông thường, ông phú hộ nhận người vào làm công 
có kèm theo điều kiện là đến ngày giới mỗi tháng phải 
thọ trì bát-giới Uposathasĩla có 8 đỉều-gỉớỉ, rồi giữ gìn 
bát-giới ấy. Nhimg trường hợp Đức-Bồ-tát thì ông quên 
không đề cập đến điều kiện ẩy. 

Mẩy ngày đầu, Đức-Bồ-tát thức dậy sớm, dùng cơm 
sáng xong đi ra đồng làm việc đến chiều mới trở về. 
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Đức-Bồ-tát làm công việc rất siêng năng và cần mẫn, 
nên ông phú hộ rất hài lòng. 

Hôm ẩy, nhằm vào ngày giới, Đức-Bồ-tát là người 
mới vào làm công nên không biết gì về chuyên thọ trì 
bát-giới Uposathasĩla trong các ngày giới, cho nên, sau 
khi ăn com sáng, Đức-Bồ-tát vẫn đi ra đồng sớm, làm 
việc như mọi ngày. 

Sáng hôm ẩy, ông phú hộ gọi mọi người đến dạy rằng: 

- Này các con! Hôm nay là ngày bát-gióà Uposathasĩla, 
những người làm công dùng sáng xong, không phải đi 
làm việc, chỉ thọ trì bát-gỉớỉ Uposathasĩla, rồi giữ gìn 
bát-giới, thực-hành pháp-hành thiền-định mà thôi. 

Tẩt cả mọi người trong gia đình ông phú hộ, bao gồm 
vợ, con, cháu, người tôi tớ, người làm công đều thọ trì 
bát-giới Uposathasĩla có 8 điều-giới, rồi sau khi dùng 
com sáng xong, mỗi người đều tự tìm cho mình nơi 
thanh vẳng, đế giữ gìn bát-giới Uposathasĩla và thực- 
hành pháp-hành thiền-định. 

Đức-Bồ-tát đi làm suốt cả ngày, đến chiều trở về nhà 
ông phú hộ, nhìn thay trong nhà vẳng vẻ, yên tịnh, khác 
với những ngày qua, mọi người xôn xao, ăn uổng, nói 
cười, chuyện trò vui vẻ. Đức-Bồ-tát tìm người hỏi đế biết 
xem chuyện gì đã xảy ra. 

Đức-Bồ-tát gặp một người, hỏi người ấy cho biết rằng: 

- Này anh! Hôm nay là ngày bảt-giới Uposathasĩla, 
nên mọi người đều đã thọ trì bát-gỉớỉ Uposathasĩla, mỗi 
người đều tìm nơi thanh vắng yên tịnh đế giữ gìn bát- 
giới và thực-hành pháp-hành thiền-định. 

Anh mới đến làm công nên chưa biết nội quy ở đây. 

Đức-Bồ-tát nghe nói như vậy, nghĩ rằng: 
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“Bảt-gỉớỉ Uposathasila là thê nào? Mọi người ở đây 
đều có giới, chỉ có một mình ta không có giới hay sao? 

Ngay bây giờ, ta thọ trì bát-giới Uposathasĩla cỏ 
được hay không? ” 

Nghĩ như vậy xong, Đức-Bồ-tát liền tìm đến ông phú 
hộ, nhờ giảng giải những điều thắc mắc của mình. 

Khỉ Đức-Bồ-tát thưa với ông phú hộ rằng: 

- Thưa ông phú hộ, bát-giới Uposathasĩla là như thế 
nào, xin ông giảng giải cho tôi hiếu biết rõ. 

Sau khỉ nghe ông phú hộ giảng giải về bát-giới 
Uposathasĩla và đã hiếu biết rõ rồi Đức-Bồ-tát thưa 
rằng: 

- Thưa ông phú hộ, ngay bây giờ, tôi có thể thọ trì 
bát-giới Uposathasĩla có 8 điều-giới được hay không? 

Ông phú hộ dạy bảo rằng: 

- Này con! Bát-gỉớỉ Uposathasĩla gồm có 8 đỉều-gỉớỉ, 
hành-giả thọ trì bát-giới 1 ngày 1 đêm cũng tốt, hoặc 
nửa ngày cũng tốt, hoặc một đêm kế từ bây giờ cho đến 
rạng đông của ngày mai cũng tốt. 

Đức-Bồ-tát thưa với ông phú hộ rằng: 

- Thưa ông phú hộ, ngay bây giờ, tôi xin thọ trì bảt- 
giới Uposathasĩla có 8 điều-giới cho đến rạng đông 
ngày mai. 

Ông phú hộ vô cùng hoan hỷ tán dương ca tụng Đức- 
Bồ-tát rằng: “Sãdhu!: Lành thay!” 

Đức-Bồ-tát xin thọ trì bát-giớỉ Uposathasĩla có 8 
điều-giới từ ông phú hộ xong, trở về cho ở riêng của 
mình, giữ gìn bát-giới cho được trong sạch và trọn vẹn, 
và thực-hành phảp-hành thiền-định. 
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Bởi vì Đức-Bô-tát làm việc vât vả suôt ngày, đên 
chiều không dùng vật thực, trong bụng đói, đến canh 
chót đêm phát sinh bệnh phong (gió) đau đớn như dao 
cắt ruột, vô cùng đau kho. 

Ông phú hộ cho thuốc uống, Đức-Bồ-tát nghĩ rằng: 

“Ta đã thọ bát-gỉớỉ Uposathasĩla có 8 đỉều-gỉớỉ, ta 
quyết tâm giữ gìn bát-gỉớỉ Uposathasĩla có 8 điều-giới 
cho được trong sạch và trọn vẹn, thà ta chịu chết chứ 
không đế phạm một điều-giới nào. ” 

Đức-Bồ-tảt chịu đựng sự đau đóm cho đến sáng ngày 
hôm sau, sức khoẻ yếu dần, mọi người biết không thế 
sổng được nên đem Đức-Bồ-tát ra nằm ở ngoài hiên nhà. 

Sáng hôm ẩy, Đức-vua Bãnãnasĩ ngự trên xe ngựa 
cùng các quan đi ngoài đường ngang qua nhà ông phú 
hộ, Đức-Bồ-tát nằm nhìn thay Đức-vua, phát sinh tâm 
tham muốn trở thành Đức-vua. 

Sau khi Đức-Bồ-tảt chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn bát- 
giới uposathasĩla trong sạch và trọn vẹn trong thời gian 
1 đêm ẩy cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau đầu thai vào lòng bà 
chảnh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Bãrãnasĩ. 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu mang thai đúng 10 tháng, 
sinh hạ được Thải-tử khôi ngô tuấn tú. Tháỉ-tử được đặt 
tên là Udayarặịakumãra. 

Thái-tử trưởng thành và theo học các bộ môn theo 
truyền thong Vua chúa đều xuất sắc, văn võ song toàn... 
Đức-Bồ-tát nhớ rõ lại tiền-kiếp của mình nên thường tự 
truyền dạy rằng: 

“Ngày nay ta được hưởng mọi sự an-lạc như thế này, 
là do quả báu giữ gìn bát-giới Uposathasĩla trong sạch 
và trọn vẹn trong thời gian ngắn, chỉ một đêm ở kiếp 
trước của ta. ” 
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Khi Đức-phụ-vương đên tuôi già băng hà, các quan 
làm lễ đăng quang suy tôn Thái-tử lên ngôi Vua đế trị vì 
xứ Bãrãnasĩ. Đức-vua Udaya trị vì xứ Bãrãnasĩ dân 
giàu nước mạnh, thái bình thịnh vượng. Đức-vua hưởng 
mọi sự an-lạc, thần dân được an cư lạc nghiệp. 

Đó là quả báu thọ trì và giữ gìn bát-giới Uposathasĩla 
trong sạch và trọn vẹn trong một thời gian ngắn ngủi 
(một đêm) của tiền-kiếp Đức-Bồ-tát. 


* Quả báu giữ gìn bát-giói Uposathasila một lần 

Bộ Therĩ-apadãna, Ngài Đại-đức Tỳ-khưu-ni 
Ekuposathikãtherĩ kể lại chuyện tiền-kiếp của Ngài, 
được tóm lược như sau: 

Trong kỉnh-thành Bandhumatỉ, vào ngày rằm Đức- 
vua Bandhumã thọ trì bát-giới Uposathasĩla, rồi giữ gìn 
bát-giới Uposathasĩla. 

ở thời kỳ ẩy, tôi là người tớ gái tên là Kumbhadãsĩ 
trong kinh-thành Bandhumati ấy, tôi được biết Đức-vua 
Bandhumã cùng các quan trong triều đều thọ trì bát-giới 
Uposathasĩla trong ngày giới hằng tháng, rồi giữ gìn 
bát-giới nên tôi nghĩ rằng: 

“Đức-vua nghỉ việc triều chinh mà thọ trì bát-gỉớỉ 
Uposathasĩla trong ngày giới hằng tháng. Chắc chắn 
bát-giới Uposathasĩla ẩy có quả báu tốt lành nên mọi 
người đều hoan-hỷ thọ trì bát-giới Uposathasĩla. ” 

Tôi đã suy xét với tri-tuệ thấy rõ, biết đúng đắn rằng: 
“Con người nghèo khố sổng trong đời đầy khố não, và 
chúng sinh trong 4 cõi ác-giới: địa-ngục, a-su-ra, ngạ- 
quỷ, súc-sinh lại càng phải chịu quả khô nhiều hon”, 

* Khuddakanikãya, bộ Therĩ apadãna, Tích Ngài Đại-đức Tỳ-khuu-ni 
Ekuposathikãthen. 
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nên tôi phát sinh đại-thiện-tâm hoan hỷ thọ trì bát-gỉớỉ 
Uposathasĩla có 8 điều-giới, rồi giữ gìn cho được trong 
sạch và trọn vẹn trong thời-kỳ Đức-Phật Vipassĩ xuất 
hiện trên thế gian. 

Sau khỉ tôi chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp giữ gìn bát-gỉớỉ 
Uposathasĩla cho quả táỉ-sỉnh làm thỉên-nữ xỉnh đẹp 
trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên trong lâu đài nguy nga 
tráng lệ cao 1 do tuần, được trang hoàng hết sức lộng 
lẫy, có ỉ 00.000 (một trăm ngàn) thiên-nữhầu hạ. 

Tôi đã từng là chánh-cung Hoàng-hậu của Vua trời 
Sakka suốt 64 đời Vua trời liên tiếp. Khi tôi sinh làm 
người, tôi cũng đã từng là chánh-cung Hoàng-hậu của 
Đức Chuyến-luân Thánh-vương, trải qua 63 đời Vua 
trong cõi người. 

Tôi là người rất xinh đẹp, cỏ màu da như màu vàng, 
tôi sinh ra ở kiếp nào cũng là người cao quỷ trong cõi 
ẩy. Đó là quả báu một lần thọ trì bát-giới Uposathasĩla 
và giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn của tôi. 

Tôi có đủ các loại xe, xe ngựa, voi,... được trang hoàng 
lộng lẫy. Đó là quả báu một lần thọ trì bát-giới uposatha- 
sĩla và giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn của tôi. 

Tôi có đủ các thứ vải, vải lụa, lông thú,... toàn là những 
thứ vải tốt. Đó là quả báu một lần thọ trì bảt-giới uposatha- 
sĩla và giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn của tôi. 

Tôi cỏ nhiều thứ vàng, ngọc quỷ báu, có giá trị. Đó là 
quả báu một lần thọ trì bát-giới Uposathasĩla và giữ gìn 
giới trong sạch và trọn vẹn của tôi. 

Tôi có đầy đủ các thứ nước hoa thom, đồ trang điểm 
quỷ báu. Đó là quả báu một lần thọ trì bát-giới uposatha- 
sĩla và giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn của tôi. 
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Tôi có đủ các kiêu lâu đài nguy nga và tráng lệ. Đó 
là quả báu một lần thọ trì bát-gỉớỉ Uposathasĩla và giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn của tôi. 

Trong thờỉ-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, tôi sinh làm người, mới lên 7 tuoi, tôi xin cha mẹ 
đi xuất gia. Sau khỉ tôi xuất gia trở thành sa-di-ni được 
nửa tháng, tôi đã chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, 
chứng đẳc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả và Niết-bàn, đã diệt tận được tất cả mọi phiền-não, 
đã nho tận gốc rễ vô-minh và tham-ái, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát kho tử 
sinh luân-hồi trong tam-gỉớỉ, không còn tái-sinh kiếp 
nào nữa. 

Kể từ khỉ tôi đã thọ trì bát-giới Uposathasĩla, rồi 
giữ gìn bát-giới trong sạch và trọn vẹn cho đến kiếp 
chót này, trải qua suốt 91 đại-kiếp trái đất. Trong 
vòng tử sinh luân-hồi suốt khoảng thời gian ẩy, tôi 
không hề bị sa đọa vào trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, 
a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). Đó là quả báu một lần thọ 
trì bảt-giới uposathasĩla và giữ gìn giới trong sạch và 
trọn vẹn của tôi. 

Tôi đã đến xuất gia nơi Đức-Phật Gotama cao 
thượng, thật là điều vô cùng diễm phúc cho tôi. 

Tôi đã trở thành bậc Thánh A-ra-hán cùng với lục- 
thông. Tôi đã hoàn thành phận sự của người nữ xuẩt- 
gia, tôi đã thực-hành đúng theo lời giáo huấn của Đức- 
Phật Gotama. 

Những tích tương tự như vậy có rất nhiều trong 
Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi. 
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Nhận xét vê bát-giói Uposathasila 

Đối với người tại gia cư-sĩ có 2 loại giới: ngũ-giới, 
bát-giới ặịĩvatthamakasĩla là thường-giới (niccasĩla) 
chung cho tất cả mọi người tại gia cư-sĩ, không phân biệt 
dân tộc nào, không ngoại trừ một ai cả, người thọ trì 
hoặc người không thọ trì 2 loại giới này. 

Nếu người nào giữ gìn 2 loại giới ấy được trong sạch 
và trọn vẹn suốt ngày và đêm cho đến trọn đời trọn kiếp 
thì người ấy đã tạo đại-thiện-nghiệp, rồi cho quả an-lạc 
trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Nấu người nào phạm điều-giới nào trong 2 loại giới 
ấy thì người ấy đã tạo ác-nghiệp điều-giới ấy, rồi phải 
chịu quả khổ trong kiếp hiện-tại và vố số kiếp vị-lai. 

* Còn bát-giới Uposathasĩla này là loại giới có quy 
định các ngày trong một tháng. Ngày bát-giới Uposatha- 
sĩla bắt đầu từ lúc rạng đông của ngày hôm ấy cho đến 
lúc rạng đông của ngày hôm sau. 

Như vậy, mỗi ngày bát-giới Uposathasĩla có khoảng 
thời gian trọn 1 ngày và một đêm. 

Đối với người tại gia muốn có được phước-thiện giữ- 
giới đặc biệt cao quý hơn ngũ-giới và bát-giớỉ 
ãjĩvatthamakasĩla thì nên thọ trì bát-giới Uposathasĩla 
có 8 điều-giới, rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn 
vẹn. Hành-giả thọ trì bát-giới Uposathasĩla do tự 
nguyện, hoàn toàn không có bị bắt buộc. 

Các hàng cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, nên thọ 
trì bát-giới Uposathasĩla có 8 điều-giới trong các ngày 
bát-giới Uposathasĩla hằng tháng, để tạo đại-thiện- 
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nghiệp đặc biệt cao quý, đem lại sự lợi ích, sự tiên hóa, 
sự an-lạc lâu dài trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Hành-giả thọ trì bát-giới Uposathasĩla rồi giữ gìn cho 
đuợc trong sạch và trọn vẹn dù thời gian ngắn, dù thời 
gian dài vẫn có nhiều quả báu đặc biệt hơn cả ngũ-giới 
và bát-giới ãjĩvatthamakasĩla là thuờng-giới, bởi vì 
trong bát-giới Uposathasĩla có 4 điều-giới không chỉ 
thuộc về giới của nguời tại gia cu-sĩ, mà còn thuộc về 
giới của bậc xuất-gia tu-sĩ sa-di, tỳ-khuu nữa. 4 điều- 
giới ấy là: 

1- Đỉều-giới tránh xa sự hành-dâm. 

2- Điều-giới tránh xa sự dùng vật thực phỉ thời. 

3- Điều-giới tránh xa sự nhảy múa, ca hát, thổi kèn, 
đánh đàn, xem nhảy múa, nghe cá hát, đeo tràng hoa, làm 
đẹp bằng phẩn son, xức nước hoa là nhân sinh tham ái. 

4- Đỉều-gỉớỉ tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và 
xỉnh đẹp. 

Đó là 4 điều-giới trong phần giới của vị sa-di, vị tỳ- 
khuu, mà hành-giả là cận-sự-nam, cận-sự-nữ giữ gìn cho 
đuợc trong sạch trọn 1 ngày và 1 đêm. 

Nấu hành-giả nào là cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã thọ trì 
bát-giới Uposathasĩla, trong đó có 4 điều-giới-hành này 
trong sạch và trọn vẹn thì chắc chắn hành-giả ấy tạo đại- 
thiện-nghiệp giữ gìn bát-giới Uposathasĩla đặc biệt cao 
quý và cho quả báu của đại-thiện-nghiệp ấy cũng đặc 
biệt cao quý. 
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5- Cửu-Giói Uposathasila 

Bát-giới Uposathasĩla có 8 điều-giới mà hành-giả là 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, xin thọ trì bát-giới 
ưposathasĩla có 8 điều-giới ấy, rồi giữ gìn cho được 
trong sạch và trọn vẹn. 

Khi có bát-giới Uposathasĩla có 8 điều-giới trong sạch 
và trọn vẹn làm nền tảng, hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề-mục niệm rải tâm từ đến tẩt cả chủng- 
sinh vô lượng trong 10 phương hướng, vậy là thêm vào 
một pháp-hành nữa, cho nên, Uposathasĩla này gọi là 
cửu-giới Uposathasĩla. 

Cửu-gỉớỉ Uposathasĩla này có 9 điều, như Đức-Phật 
thuyết dạy trong bài kinh Navanguposathasutta được 
dịch nghĩa như sau: 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Hành-giả thọ trì Uposathasĩla có 
9 điều, rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, có 
quả báu lớn trong cõi dục-gỉới, có quả báu lớn làm 
duyên Niết-bàn, có kiếp song xán lạn nhiều, có nhiều 
năng lực rộng lớn. 

Hành-giả thọ trì Uposathasĩla có 9 điều, rồi giữ gìn 
cho được trong sạch và trọn vẹn như thế nào đế có quả 
báu lớn trong cõi dục-giới? Có quả báu lớn làm duyên 
Niết-bàn như thế nào? Có kiếp sổng xán lạn nhiều như 
thế nào? Có nhiều năng lực rộng lớn như thế nào? 

- Này chư tỳ-khưu! Trong giáo-pháp này, bậc Thánh 
thanh-vãn đệ-tử có trỉ-tuệ sáng suốt suy xét rằng: 


Anguttaranikãya, phân Navakanipãta, kinh Navanguposathasutta. 
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* Chư bậc Thánh A-ra-hán suôt cuộc đời đã từ bỏ sự 
sát-sỉnh, tuyệt đoi tránh xa sự sát-sinh, đã bỏ gậy gộc, 
đã bỏ khỉ giới, có tâm biết hố-thẹn mọi tội-lỗi, có tâm bi 
cứu khô tất cả mọi chúng-sinh. 

Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ sự sát-sỉnh, tránh xa 
sự sát-sinh, bỏ gậy gộc, bỏ khí giới, có tâm biết ho-thẹn 
mọi tội-lỗi, có tâm bi thương xót cứu kho tất cả mọi 
chúng-sinh trong suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thảnh A-ra-hán về điều-giới này. Và ta đã thọ 
trì Uposathasĩla, giữ gìn điều-giới tránh xa sự sát-sinh 
được trong sạch. 

Đó là Uposathasĩla đỉều-gỉớỉ thứ nhẩt. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 

• • • 

trộm-cẳp, tuyệt đoi tránh xa sự trộm-cẳp, chỉ thọ nhận 
vật dụng mà người ta cúng dường, không bao giờ trộm- 
cẳp, là bậc sổng hoàn toàn trong sạch thanh cao. 

Hôm nay, chinh ta cũng từ bỏ sự trộm-cắp, tránh xa 
sự trộm-cẳp, chỉ thọ nhận vật dụng mà người ta cho, 
không trộm-cẳp, sống hoàn toàn trong sạch thanh cao 
trong suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh A-ra-hán về điều-giới này. Và ta đã thọ 
trì Uposathasĩla, giữ gìn điều-giới tránh xa sự trộm-cẳp 
được trong sạch. 

Đó là Uposathasĩla đỉều-gỉớỉ thứ nhì. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
hành-dâm mà hành phạm-hạnh cao thượng, tránh xa 
việc hành-dâm thấp hèn của người tại gia, tuyệt đổi 
tránh xa sự hành-dâm. 
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Hôm nay, chỉnh ta cũng từ bỏ sự hành-dâm mà hành 
phạm-hạnh cao thượng, tránh xa việc hành-dâm thấp 
hèn, tuyệt đoi tránh xa sự hành-dâm trong suốt 1 ngày 
nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gưong của 
chư bậc Thánh A-ra-hán về đỉều-gỉớỉ này. Và ta đã thọ 
trì Uposathasĩla, giữ gìn điều-giới tránh xa sự hành-dâm 
được trong sạch. 

Đó là Uposathasĩla đỉều-gỉớỉ thứ ba. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 

• 

nóỉ-dốỉ, tuyệt đoi tránh xa sự nói-doi, chỉ nói lời chân- 
thật, lúc nào cũng nói lời chân-thật, lời nói có chứng cứ 
rõ ràng, lời nói đáng tin, không lừa doi đời. 

Hôm nay, chinh ta cũng từ bỏ sự nói-dốỉ, tránh xa sự 
nói-dổi, chỉ nói lời chân-thật, lúc nào cũng nói lời chân- 
thật, lời nói có chứng cứ rõ ràng, lời nói đáng tin, không 
lừa doi đời trong suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gưong của 
chư bậc Thánh A-ra-hán về điều-giới này. Và ta đã thọ 
trì Uposathasĩla, giữ gìn đỉều-giới tránh xa sự nói-doi 
được trong sạch. 

Đó là Uposathasĩla đỉều-gỉớỉ thứ tư. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dể duôỉ 
(thất niệm) trong mọi thỉện-pháp, tuyệt đoi tránh xa sự 
uổng rượu và các chất say là nhân sinh sự dế duôi trong 
mọi thiện-pháp. 

Hôm nay, chỉnh ta cũng từ bỏ sự uống rượu và các chất 
say là nhân sinh sự dể duôi trong mọi thiện-pháp, tránh 
xa sự uống rượu và các chất say là nhãn sinh sự dế duỗi 
trong mọi thiện-pháp trong suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 
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Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thảnh A-ra-hản về điều-giới này. Và ta đã thọ 
trì Uposathasĩla, giữ gìn điều-giới tránh xa sự uống rượu 
và các chẩt-say là nhân sinh sự dế duôi được trong sạch. 

Đó là Uposathasĩla điều-giới thứ năm. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời chỉ độ vật-thực 
một bữa (trong ngày), không dùng vật thực ban đêm, 
tránh xa sự độ vật thực phi thời (quả ngọ, quả 12 giờ trưa). 

Hôm nay, chính ta cũng chỉ dùng vật thực một bữa 
(trong ngày), không dùng vật thực ban đêm, tránh xa sự 
dùng vật thực phi thời (quá ngọ, quá 12 giờ trưa) trong 
suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh A-ra-hán về điều-giới này. Và ta đã thọ 
trì Uposathasĩla, giữ gìn điều-giới tránh xa sự dùng vật 
thực phi thời được trong sạch. 

Đó là Uposathasĩla điều-giới thứ sáu. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 

• • • 

nhảy múa ca hát, thổi kèn, tuyệt đối tránh xa xem nhảy 
múa, ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phẩn son, 
xức nước hoa là nhân sinh tâm tham-áỉ. 

Hôm nay, chinh ta cũng từ bỏ sự nhảy múa ca hát, 
thổi kèn, tránh xa xem nhảy múa, ca hát, đeo tràng 
hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân 
sinh tâm tham-áỉ trong suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh A-ra-hán về điều-giới này. Và ta đã thọ 
trì Uposathasĩla, giữ gìn điều-giới tránh xa sự nhảy múa 
ca hát, thoi kèn, tránh xa xem nhảy múa, ca hát, đeo 
tràng hoa, làm đẹp bằng phẩn son, xức nước hoa là 
nhân sinh tâm tham-ái được trong sạch. 
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ĐÓ là Uposathasila điêu-giới thứ bảy. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời từ bỏ chỗ 
nằm ngồi nơi quá cao quỷ và xỉnh đẹp, tuyệt đổi tránh 
xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao quỷ và xinh đẹp, chỉ nằm 
ngồi chỗ thấp, trên cái giường nhỏ hoặc trên chỗ nằm 
được làm bằng cỏ khô. 

Hôm nay, chinh ta cũng từ bỏ chỗ nằm ngồi noi quá 

cao quý và xinh đẹp, tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao 
quỷ và xỉnh đẹp, chỉ nằm ngồi chỗ thấp, trên cái giường 
nhỏ hoặc trên chỗ nằm được làm bằng cỏ khô trong suốt 
1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh A-ra-hán về điều-giới này. Và ta đã thọ 
trì Uposathasĩla, giữ gìn điều-giới tránh xa chỗ nằm 
ngồi nơi quá cao quỷ và xinh đẹp, chỉ nằm ngồi chỗ 
thẩp, trên cái giường nhỏ hoặc trên chỗ nằm được làm 
bằng cỏ khô được trong sạch. 

Đó là Uposathasĩla đỉều-gỉớỉ thứ tám. 

* Hành-gỉả có đạỉ-thỉện-tâm với tâm từ rải khẳp 
hướng Đông đến tất cả mọi chúng-sinh trong muôn loài, 
trong khắp mọi nơi, với tâm từ vô lượng rải khắp mọi 
chúng-sinh vô lượng, không oan trải lẫn nhau, giữ gìn 
thân tâm được an-lạc. 

Cũng như vậy, tâm từ rải khắp hướng Nam...; tâm từ 
rải khắp hướng Tây...; tâm từ rải khắp hướng Bắc...; 
tâm từ rải khắp phía dưới...; tâm từ rải khắp phía trên 
đến tất cả mọi chúng-sinh trong muôn loài, trong khắp 
mọi nơi, với tâm từ vô lượng rải khắp mọi chúng-sinh vô 
lượng, không oan trái lẫn nhau, giữ gìn thân tâm được 
an-lạc. 

Đó là Uposathasĩla có pháp-hành thứ chỉn. 
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- Này chư tỳ-khimỉ Hành-giả thọ trì Uposathasĩla có 
9 điều, rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, đế 
có quả báu lớn trong cõi dục-gỉớỉ, có quả báu lớn làm 
duyên Niết-bàn, có kiếp sổng xán lạn nhiều, có nhiều 
năng lực rộng lớn. 

(Xong bài kinh Navanguposathasutta) 

Nghi thức thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 

cửu-giói Uposathasĩla 

Mọi nghi thức phần đầu giống như nghi thức thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới Uposathasĩla. Đen 
phần xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì cửu giới 
Uposathasĩla có 9 chi-pháp thì thay đổi lời xin. 

Nghi thức theo tuần tự 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ (hoặc hành-giả) đảnh lễ 
Ngài Trưởng-lão xong, tiếp theo thực-hành nghi lễ theo 
tuần tự như sau: 

* Đảnh lễ Đức-Phật 

* Lễ sám hối Tam-bảo, 

- Lễ sám hối Đức-Phật-bảo 

Uttamahgena vande ’harn, pãdapamsum varuttamam. 

Buddhe yo khalito doso, buddho khamatu tarn mama. 

Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ, 

Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức-Phật. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Phật-bảo, 

Cúi xin Phật-bảo xá tội ẩy cho con. 

(đảnh lễ một lạy) 
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- Lê sám hôi Đức-Pháp-bảo 

Uttamangena vande 'ham, dhammanca duvidham varam. 
Dhamme yo khalito doso, dhammo khamatu tam mama. 

Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ, 

Hai hạng Pháp-bảo: pháp-học và pháp-hành. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Pháp-bảo, 

Cúi xin Pháp-bảo xá tội ẩy cho con. 

(đảnh lễ một lạy) 


- Lê sám hôi Đức-Tăng-bảo 

Uttamahgena vande 'ham, samghanca duvidhuttamam. 
Samghe yo khalito doso, sarngho khamatu tam mama. 

Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ, 

Hai bậc Tăng-bảo: Thánh-Tăng và phàm-Tăng. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Tăng-bảo, 

Cúi xỉn Tăng-bảo xá tội ẩy cho con. 

(đảnh lễ một lạy) 


* Bài kệ câu nguyện 

Iminã punnakammena, sabbe bhayã vinassantu. 
Nibbãnam adhigantum hi, sabbadukkhãpamuccãmi. 

Do nhờ năng lực thỉện-tâm sám hổi này, 

Cầu xỉn mọi tai-hại hãy đều tiêu diệt. 

Mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, 
Cầu mong giải thoát mọi cảnh kho táỉ-sỉnh. 
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Xi n thọ phép quy-y Tam-bảo và cửu-gỉói Uposathasĩla 

Aham Bhante, tisaranena saha navangasamannã- 
gatam Uposathasĩlam dhammam yãcãmỉ anuggaham 
katvã, sĩlam detha me Bhante. 

Dutiyampi, aham Bhante, tisaranena saha navanga- 
samannãgatam Uposathasĩlarn dhammam yãcãmi, 
anuggahatn katvã, sĩlam detha me, Bhante. 

Tatiyampi, aham Bhante, tisaranena saha navanga- 
samannãgatam Uposathasĩlam dhammam yãcãmi, 
anuggahatn katvã, sĩlarn detha me, Bhante. 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì cửu-giới Uposathasĩla có 9 điều. 

Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, kỉnh xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì cửu- 
giới Uposathasĩla có 9 điều cho con. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì cửu-giới Uposathasĩla có 9 điều. 

Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, kỉnh xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
cửu-gỉớỉ Uposathasĩla có 9 điều cho con, lần thứ nhì. 
Bạch Ngài. 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì cửu-giới Uposathasĩla có 9 điều. 

Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, kỉnh xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
cửu-giới Uposathasĩla có 9 điều cho con, lần thứ ba. 
Bạch Ngài. 


* Nếu có nhiều nguời thì thay chữ “aham ” bằng chữ “mayarn ”. 

^ Nêu có nhiêu nguời thì thay chữ “yãcãmi ” băng chữ “yãcãma ”. 
^ Nếu có nhiều nguời thì thay chữ “me ’’ bằng chu “no 
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Phép quy-y Tam-bảo và thọ trì cửu-giói Uposathasila 

Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì cửu- 
giới Uposathasĩla có 9 điều như sau: 

Ngài Trưởng-lão truyền dạy rằng: 

- Yamaham vadãmi, tam vadehi (vadetha). 

(Sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thế nào, con 
hãy nên lặp lại đúng từng chữ từng câu như thế ấy.) 

Người cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) thưa rằng: 

- Ẫma! Bhante. (Dạ, xỉn vâng! Bạch Ngài.) 

Đảnh lễ Đức-Phật 

Ngài Trưỏng-lão hướng dẫn đả nh lễ Đức-Thế-Tôn rằng: 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa. 

(3 lần) 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ẩy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. (3 lần) 

Thọ phép quy-y Tam-bảo 

Sau khi đảnh lễ Đức-Phật xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo như sau: 

- Buddham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 

- Dhammam saranam gacchãmỉ. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 

- Samgham saranam gacchãmỉ. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 

- Dutiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ nhì. 

- Dutiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ nhì. 


^ Nếu có 2 người trở lên thì thay chữ vadehi bằng vadetha. 
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- Dutiyampỉ Samgham saranam gacchami. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ nhì. 

- Tatiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xỉn quy-y Phật, lần thứ ba. 

- Tatiyampi Dhammam saranam gacchãmỉ. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Pháp, lần thứ ba. 

- Tatiyampi Samgham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Tăng, lần thứ ba. 

NTL: Tisaranagamanam paripunnam. 

(Phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn bấy nhiêu!) 

csì^:Ẫma! Bhante. 

(Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.) 

Thọ trì cửu-giói Uposathasĩla 

Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ 
trì cửu-giới Uposathasĩla có 9 điều nhu sau: 

1- Pãnãtipãtã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

Con xỉn thọ trì đỉểu-gỉới, cỏ tảc-ỷ tránh xa sự sảt-sỉnh. 

2- Adinnãdãnã veramanisikkhãpadarn samãdiyãmi. 
Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự trộm-cắp. 

3- Abrahmacariyã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 
Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự hành-dâm. 

4- Musãvãdã veramanisikkhãpadatn samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự nói-dối. 

5- Surãmerayamajjappamãdatthãnã veramanisikkhã- 
padarn samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự uống rượu 
và các chất say là nhân sinh sự dế duôi. 

6- Vikãlabhojanã veramanisikkhãpadam samãdiyãmỉ. 
Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ỷ tránh xa sự dùng vật 
thực phỉ thời. 
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7 - Nacca-gita-vadỉta-vỉsukadassana-malagandha- 
vũepana-dhãrana-manậana-vibhũsanatthãnã 
veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều-gỉới, có tác-ỷ tránh xa sự nhảy múa, 
ca hát, thôi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát, đeo 
tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân 
sinh tham ái. 

8- Uccãsayana-mahãsayanã veramanisikkhãpadam 
samãdiyãmi. 

Con xỉn thọ trì đỉều-gỉới, có tảc-ý tránh xa chỗ nằm 
ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. 

9- Mettãsahagatena cetasã sabbapãnabhũtesu 
pharitvã viharanarn samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì pháp-hành niệm rải tâm từ đến tất cả 
mọi chúng-sỉnh muôn loài với đại-thỉện-tâm hợp với tâm từ. 

NTL: Tisaranena saha navangasamannãgatarn 

UposathasĩlaìỴi dhammam sãdhutarn katvã appamãdena 
sampãdehi. 

Phép quy-y Tam-bảo và cửu-giới Uposathasĩla có 9 
điều xong rồi, con nên co gang giữ gìn cho được trong 
sạch hoàn toàn, bằng pháp không dế duôi, đế làm nền 
tảng cho mọi thiện-phápphát sinh. 

CSN: Ẩma! Bhante. (Dạ, xỉn vâng! Bạch Ngài.) 

ntl: Sĩlena sugatim yanti, sĩlena bhogasampadã. 
Sĩlena nibbutirn yanti, tasmã sĩlarn visodhaye. 

Chúng-sinh tái-sinh cõi trời, nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh đầy đủ của cải, nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh được giải thoát khố, nhờ giữ giới, 

Các con nên giữ giới cho được trong sạch! 

CSN: Sãdhu! Sãdhu! (Lành thay! Lành thay!) 



5- Cửu-Giới uposathasila 


433 


Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và cửu-giới 
Uposathasĩla có 9 điều xong rồi, tiếp theo cận-sự-nam 
(hoặc cận-sự-nữ) nên đọc 3 bài kệ khẳng định không có 
quy-y nuơng nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nơi Đức- 
Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tãng-bảo mà thôi, 
để làm cho tăng thêm đức-tin nhu sau: 

Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo 

Natthi me saranam annam, Buddho me saranam varam. 

• • • ' • • • 

Etena saccavajjena, hotu me jayamangalam. 

Natthi me saranam annatn, Dhammo me saranam varam. 
Etena saccavajjena, hotu me jayamangalam. 

Natthi me samnatn annam, Samgho me saranam varam. 
Etena saccavajjena, hotu me jayamangalam/^^ 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Phật-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Chẳng cỏ nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Chẳng cỏ nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì cửu-giới Uposathasĩla có 9 chi-pháp đối với nguời 
cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ. 


^ Ba bài kệ này được trích trong quyển Nhật Hành Cư Sĩ của Sư Tổ Hộ-Tông. 
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Phần giảng giải cửu-giói Uposathasila 

Trong cửu-giới Uposathasĩla có 9 điều, từ điều thứ 
nhất cho đến điều thứ 8 là 8 điều-giới, còn điều thứ 9 là 
pháp-hành thiền-định với đề-mục niệm rải tâm từ đến tất 
cả chúng-sinh muôn loài trong 10 huớng như sau: 

“Mettãsahagatena cetasã sabbapãnabhũtesu pharitvã 
viharanam samãdiyãmi. ” 

Con xỉn thọ trì pháp-hành niệm rải tâm từ đến tất cả mọi 
chúng-sinh muôn loài với đại-thiện-tâm hợp với tâm từ. 

Trong chi-pháp thứ 9 này, một số sách như sau: 

“Yathãbalarn mettãsahagatena cetasã sabbavantam 
lokam pharitvã viharãmi. ” 

Con xin thực-hành niệm rải tâm từ đến tất cả chủng- 
sinh trong đời theo năng lực đạỉ-thỉện-tâm hợp với tâm từ. 

Trong cửu-giới Uposathasĩla có 9 điều, điều thứ 9 
không phải là điều-giới như 8 điều-giới ở phần trước (từ 
điều-giới thứ rihất đến điều-giới thứ 8). Điều thứ 9 là 
pháp-hành thiền-định niệm rải tâm từ đến tất cả mọi 
chúng-sinh muôn loài vô lượng trong 10 hướng. 

Như vậy, trong cửu-giới Uposathasĩla có 9 điều này, 8 
điều-giới đầu thuộc về pháp-hành giới hỗ trợ cho điều 
thứ 9 thuộc về pháp-hành thỉền-định với đề-mục niệm 
rải tâm từ đến tất cả mọi chúng-sinh muôn loài vô lượng 
trong 10 hướng. 


Phước-thiện và quả báu đặc biệt của cửu-giói 
Uposathasĩla có 9 điều 

Nếu hành-giả nào thọ trì cửu-giới Uposathasĩla có 9 
điều rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn thì 
hành-giả ấy không những được phước-thiện giữ-giới, 
mà còn có được phước-thỉện hành-thiền nữa. Vì vậy, 
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cửu-giới Uposathasila có 9 điêu này cao quý hon bát- 
giới Uposathasĩla có 8 điều-giới. 

Phuớc-thiện hành-thiền niệm rải tâm từ có đuợc 11 

• • • 

quả báu trong kiếp hiện-tại và những kiếp vị-lai nhu sau: 

1- Ngủ được an-lạc. 

2- Thức dậy được an-lạc. 

3- Không thay các ác mộng. 

4- Được mọi người thương yêu, quỷ mến. 

5- Được các hàng phi nhân thương yêu, quỷ mến. 

6- Được chư-thiên hộ trì. 

7- Lửa hoặc chất độc hoặc các loại vũ khỉ, ... không 
thê làm hại được. 

8- Tâm dễ dàng an tịnh. 

9- Gương mặt sáng sủa. 

10- Lúc lâm chung tâm không mê muội, tâm tỉnh tảo. 

11- Đe-mục niệm rải tâm từ có khả năng chứng đắc 4 
bậc thiền sẳc-giới (trừ đệ-ngũ-thiền sắc-giới), nếu chưa 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán thì sau khi chết, bậc thiền 
sẳc-gỉớỉ cao sở đắc của mình cho quả táỉ-sỉnh lên cõi 
trời sẳc-giới phạm-thiên tương xứng. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mục 
niệm rải tâm từ đến cho chính mình truớc, rồi hành-giả 
niệm rải tâm từ đến tất cả mọi chúng-sinh vô luọng 
trong 10 huóng khép kín từ hướng Đông, hướng Đông- 
Nam, hướng Nam, hướng Tây-Nam, hướng Tây, hướng 
Tây-Bắc, hướng Bắc, hướng Đông-Bẳc, hướng Đông, 
hướng dưới, hướng trên. 

Nhu vậy, chính mình đuợc sự an-lạc do năng lực tâm 
từ ấy, chúng-sinh gần xa cũng đuợc sự an-lạc tùy theo 
năng lực tâm từ của hành-giả. 

* Phương pháp thực-hành niệm rải tâm tù', nên xem quyển IX “Pháp-Hành 
Thiền-Định” trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, cùng soạn-giả. 
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6- Thập-Giói Của Người Tại Gia (Dasasila) 

Thập-gìới vốn là thường-giới của bậc xuất-gia sa-di. 
Bậc sa-di có thập-giới là thường-giới và các loại giới 
khác, v.v... cần phải giữ gìn suốt ngày đêm cho được 
trong sạch và trọn vẹn trong phẩm-hạnh của vị sa-di. 

Đối với người tại gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức- 
tin trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả 
của nghiệp, nhưng người ấy chưa có đủ duyên được xuất 
gia, họ suy xét rằng: 

“Ta chưa có đủ duyên từ bỏ nhà đi xuất gia như các 
bậc xuẩt-gia trở thành sa-di, tỳ-khưu, vì ta còn bị ràng 
buộc bởi gia đình, xã hội. 

Nay được nghỉ ngơi một thời gian ngắn, ta nên vào 
chùa xin thọ trì thập-giới như giới của vị sa-di trong 
suốt thời gian ngắn ở trong chùa, đế có cơ hội tốt thực- 
hành pháp-hành giới, pháp-hành thiền-định, pháp-hành 
thiền-tuệ. Bởi vì, đời song của người tại gia có nhiều 
ràng buộc, khó thực-hành phạm-hạnh được trong sạch 
và trọn vẹn hoàn toàn. ” 

Sau khi suy xét chân chính như vậy, người cận-sự- 
nam cận-sự-nữ ấy đến chùa, nếu có mang theo tiền, vàng 
bạc, của cải quý giá, người ấy phải gửi cho người hộ- 
Tăng trong chùa, nhờ cất giữ. Sau khi xả thập-giới, 
người ấy đến xin nhận lại số tiền, vàng bạc, những của 
cải quý giá đã gửi nơi người hộ-Tăng ấy. 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đến đảnh lễ Ngài 
Trưởng-lão trong chùa, bạch cho Ngài Trưởng-lão biết 
rõ nguyện vọng của mình xin ở trong chùa, thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì thập-giới của người tại gia 
trong suốt thời gian ngắn ở trong chùa. Kính xin Ngài 
Trưởng-lão có tâm từ tế độ. 
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Nghi thức thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
thập-giói của ngưòi tại gia 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch 
đặc biệt nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, mới 
có khả năng thọ phép quy-y Tam-bảo và thập-giới của 
người tại gia. 

Nghi thức theo tuần tự 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ (hoặc hành-giả) đả nh lễ 
Ngài Trưởng-lão xong, tiếp theo thực-hành nghi lễ theo 
tuần tự như sau: 

* Đảnh lễ Đức-Phật 

* Lễ sám hối Tam-bảo 

- Lễ sám hối Đức-Phật-bảo 

Uttamangena vande 'ham, pãdapamsum varuttamam. 
Buddhe yo khalito doso, buddho khamatu tam mama. 

Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ, 

Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức-Phật. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Phật-bảo, 

Cúi xin Phật-bảo xá tội ẩy cho con. 

(đảnh lễ một lạy) 

- Lễ sám hối Đức-Pháp-bảo 

Uttamahgena vande 'ham, dhammaPíca duvidham varam. 
Dhamme yo khalito doso, dhammo khamatu tarỵi mama. 

Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ, 

Hai hạng Pháp-bảo: pháp-học và pháp-hành. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Pháp-bảo, 

Cúi xỉn Pháp-bảo xá tội ẩy cho con. 

(đảnh lễ một lạy) 
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- Lê sám hôi Đức-Tăng-bảo 

Uttamangena vande ’ham, samghanca duvidhuttamam. 

Sarỵighe yo khalito doso, samgho khamatu tam mama. 

Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ, 

Hai bậc Tăng-bảo: Thánh-Tăng và phàm-Tăng. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Tăng-bảo, 

Cúi xin Tăng-bảo xá tội ẩy cho con. 

(đảnh lễ một lạy) 

* Bài kệ cầu nguyện 

Iminã puhhakammena, sabbe bhayã vinassantu. 

Nibbãnatn adhigantum hi, sabbadukkhãpamuccãmi. 

Do nhờ năng lực thỉện-tâm sám hối này, 

Cầu xin mọi tai-hại hãy đều tiêu diệt. 

Mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, 

Cầu mong giải thoát mọi cảnh kho tái-sinh. 

Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì thập-giói 

của ngưòi tại gia 

Aham Bhante, tỉsaranena saha dasagahatthasĩlarn 
dhammam yãcãmi anuggaham katvã, sĩlarn detha 
me^^\ Bhante. 

Dutiyampi, aham Bhante, tisaranena saha dasa- 
gahaịthasĩlam dhammam yãcãmi, anuggaham katvã, 
sĩlam detha me. Bhante. 

Tatiyampi, aham Bhante, tisaranena saha dasa- 
gahatịhasĩlam dhammam yãcãmì, anuggaham katvã, 
sĩlam detha me, Bhante. 


^ Nếu có nhiều nguời thì thay chữ ''aham ” bằng chữ “mayam 
^ Nêu có nhiêu người thì thay chữ 'yãcãmi ” băng chữ 'yãcãma 
^ Nếu có nhiều người thì thay chữ me ” bằng chư ''no 
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- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì thập-giới của người tại gia. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép qưy-y Tam-bảo và thọ trì thập- 
giới của người tại gia cho con. Bạch Ngài. 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép qưy-y 
Tam-bảo và thọ trì thập-gỉới của người tại gia. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kỉnh xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép qưy-y Tam-bảo và thọ trì thập- 
giới của người tại gia cho con, lần thứ nhì. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép qưy-y 
Tam-bảo và thọ trì thập-giới của người tại gia. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kỉnh xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép qưy-y Tam-bảo và thọ trì thập- 
giới của người tại gia cho con, lần thứ ba. Bạch Ngài. 

Phép quy-y Tam-bảo và thập-giói của ngưòi tại gia 

Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì thập- 
giới của người tại gia như sau: 

Ngài Trưỏng-lão truyền dạy rằng: 

- Yamaham vadãmi, tam vadehi. 

(Sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thế nào, con 
hãy nên lặp lại đúng từng chữ từng câu như thế ẩy.) 

Người cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) thưa rằng: 

- Ẵma! Bhante. (Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.) 

Đảnh lễ Đức-Phật 

Ngài Trưỏng-lão hướng dẫn đảnh lễ Đức-Thế-Tôn rằng: 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa. 

(3 lần) 
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Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 



Thọ phép quy-y Tam-bảo 

Sau khi đảnh lễ Đức-Phật xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo như sau: 

- Buddham samnam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xỉn quy-y Phật. 

- Dhammam samnatn gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xỉn quy-y Pháp. 

- Samgharỵi saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kỉnh xỉn quy-y Tăng. 

- Dutiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xỉn quy-y Phật, lần thứ nhì. 

- Dutiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xỉn quy-y Pháp, lần thứ nhì. 

- Dutiyampi Samgham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kỉnh xỉn quy-y Tăng, lần thứ nhì. 

- Tatiyampi Buddham samnatn gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xỉn quy-y Phật, lần thứ ba. 

- Tatiyampi Dhammatn saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xỉn quy-y Pháp, lần thứ ba. 

- Tatiyampi Samgham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ ba. 

NTL: Tisaranagamanam paripunnam. 

(Phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn bấy nhiêu!) 

csH-.Ẫma! Bhante. (Dạ, xỉn vâng! Bạch Ngài.) 

Thọ trì thập-giói của ngưòi tại gia 

Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ 
trì thập-giới của người tại gia như sau: 

1- Pãnãtipãtã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

Con xỉn thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự sảt-sỉnh. 
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2- Adinnadana veramanisikkhapadam samadiyamỉ. 
Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự trộm-cắp. 

3- Abrahmacariyã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 
Con xỉn thọ trì đỉều-giớỉ, cỏ tảc-ỷ tránh xa sự hành-dâm. 

4- Musãvãdã veramanisikkhãpadarn samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự nói-dối. 

5- SurãmerayamajjappamãdaUhãnã veramanisikkhã- 
padam samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự uống rượu 
và các chất-say là nhân sinh sự dế duôi. 

6- Vikãlabhojanã veramanisikkhãpadarn samãdiyãmi. 
Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự dùng vật 

thực phi thời. 

7- Nacca-gĩta-vãdita-visũkadassanã veramanisikkhã- 
padarn samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều-giới, có tảc-ỷ tránh xa sự nhảy múa, 
ca hát, thôi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát là 
pháp nghịch với pháp-hành giới-định-tuệ. 

8- Mãlãgandha-vilepana-dhãrana-manậana-vibhũ- 
sanaịthãnã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

Con xỉn thọ trì điều-giới, có tảc-ý tránh xa sự đeo tràng 
hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân sinh 
tham-ái. 

9- Uccãsayana-mahãsayanã veramanisikkhãpadarn 
samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa chỗ nằm 
ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. 

10- Jãtarũpa-rajata-paịiggahanã veramanisikkhã- 
padarn samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự thọ nhận 
vàng bạc, châu báu. 
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NTL: Tisaranena saha dasagahatthasilam dhammarn 
sãdhutam katvã appamãdena sampãdehi. 

Phép quy-y Tam-bảo và thập-giới của người tại gia 
xong rồi, con nên cố gắng giữ gìn cho được trong sạch 
hoàn toàn, bằng pháp không dế duôi, đế làm nền tảng 
cho mọi thiện-pháp phát sinh. 

CSN: Ãma! Bhante. (Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.) 

ntl: Sĩlena sugatim yanti, sĩlena bhogasampadã. 
Sĩlena nibbutim yanti, tasmã sĩlam visodhaye. 

Chúng-sỉnh tái-sinh cõi trời, nhờ giữ giới, 
Chúng-sỉnh đầy đủ của cải, nhờ giữ giới, 
Chúng-sỉnh giải thoát Niết-bàn, nhờ giữ giới, 

Các con nên giữ giới cho được trong sạch! 

CSN: Sãdhu! Sãdhu! (Lành thay! Lành thay!) 

Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thập-giới của 
người tại gia xong rồi, tiếp theo cận-sự-nam (hoặc cận- 
sự-nữ) nên đọc 3 bài kệ khẳng định không có quy-y 
nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nơi Đức-Phật-bảo, 
nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo mà thôi, để làm 
cho tăng thêm đức-tin vững chắc như sau: 

Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo 

Natthi me saranarn annam, Buddho me saranarn varam. 

Etena saccavajjena, hotu me jayamahgalani. 

Natthi me saranam annam, Dhammo me saranam varam. 

• » • ' • • • 

Etena saccavajjena, hotu me jayamahgaỉam. 

Natthi me saranam annam, Samgho me saranam vararn. 

Etena saccavajjena, hotu mejayamangalam.^^^ 


^ Ba bài kệ này được trích trong quyển Nhật Hành Cư Sĩ của Sư Tổ Hộ-Tông 
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Chẳng cỏ nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Phật-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì thập-giới của người tại gia đối với người cận-sự-nam 
hoặc cận-sự-nữ. 

Phần giảng giải thập-giói của ngưòi tại gia 

Thập-giới gồm có 10 điều-giới, từ điều-giới thứ nhất 
đến điều-giới thứ 6 và điều-giới 9 đã được giải thích 
trong phần ngũ-giới và bảt-giới Uposathasĩla. 

Trong phần này sẽ giải thích 3 điều-gỉớỉ còn lại là 
điều-giới thứ 7, điều-điều-giới thứ 8, và điều-giới thứ 
10 . 

- Điều-giói thứ 7: Nacca-gĩta-vãdita-visũkadassanã 
veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều-gỉới, có tác-ỷ tránh xa sự nhảy múa, 
ca hát, thôi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát là 
pháp nghịch với pháp-hành giới-định-tuệ. 

- Điều-giói thứ 8: Mãlãgandha-vilepana-dhãrana- 

manậana-vibhũsanatthãnã veramanisikkhãpadam 

samãdiyãmi. 
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Con xỉn thọ trì đỉêu-giởỉ, cỏ tảc-ỷ tránh xa sự đeo tràng 
hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân sinh 
tham-ải. 

Hai điều-giới này được tách ra từ điều-giới thứ 7 
trong bát-gỉớỉ Uposathasĩla thành 2 điều-giới riêng biệt 
trong thập-giới. 

Trong thập-giới, *điều-giói thứ l:“Nacca-gĩta-vãdỉta- 
visũkadassanã, ...” tự mình nhảy múa, ca hát, thoi kèn ,... 
và sai bảo người khác nhảy múa, ca hát, thoi kèn, .... đế 
xem, để nghe do tâm tham-ái, đó là ác-pháp nghịch với 
pháp-hành giới, pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền- 
tuệ, mà hành-giả nên tránh xa. 

Vì vậy, điều-giới này trở thành một điều-giới riêng 
biệt trong thập-giới. 

* Điều-giói thứ 8: “Mãlãgandha-vilepana-dhãrana- 
manậana-vibhũsanatthãnã, ...” tự mình đeo tràng hoa, 
làm đẹp bằng phẩn son, xức nước hoa là nhân sinh 
tham-ái, đó là ác-pháp mà hành-giả nên tránh xa. 

Vì vậy, điều-giới này trở thành một điều-giới riêng 
biệt trong thập-giới. 

- Điều-giói thứ 10: ‘‘Jãtarũpa-rajata-patiggahanã 
veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. ” 

Nghĩa từng chữ: 

- dãtarũpa: Vàng ròng, gồm tất cả những đồ trang sức 
làm bằng vàng như dây chuyền vàng, nhẫn vàng, ... 

- Rajata: Bạc, gồm tất cả những đồ làm bằng bạc, tiền 
bạc bằng đồng, bằng bạc, bằng giấy, bằng ngân phiếu,... 

- Patỉggahanã: Nhận lẩy, đụng chạm đến vàng bạc, 
tiền bạc, châu báu,... bằng 5 cách: 
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1- Uggaha: Tự mình thọ nhận, đụng chạm đên vàng, 
bạc, tiền bạc, ngân phiếu,... 

2- Uggahãpana: Sai bảo người khác thọ nhận vàng, 
bạc, tiền bạc, ngân phiếu,... cất giữ cho mình. 

3- Upanỉkkhỉttasãdayana: Thí-chủ đem vàng, tiền 
bạc, ngân phiếu, ... dâng cúng dường đến vị tỳ-khưu để 
mua sắm y mặc, mua dép mang, mua vé xe, vé tàu, ... vị 
tỳ-khưu ấy không thọ nhận bằng thân hoặc bằng khấu 
mà thọ nhận bằng tâm hoan hỷ số vàng, tiền bạc, ngân 
phiếu, ... ấy dành cho mình. 

4- Dubbỉcãrana: Người thí-chủ hiểu biết giới luật của 
tỳ-khưu, cho nên không trực tiếp dâng vàng, tiền bạc, 
ngân phiếu,... đến vị tỳ-khưu ấy. 

Trước tiên, người thí-chủ đem số tài chánh ấy gửi cho 
người hộ-Tãng, nhờ người hộ-Tăng ấy mua những thứ 
vật dụng cần thiết dâng đến vị tỳ-khưu ấy. 

Sau đó, người thí-chủ tìm đến vị tỳ-khưu ấy bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, con có gởi một sổ tài 
chánh cho người hộ-Tăng, nhờ người ẩy mua sắm những 
thứ vật dụng mà Ngài cần dùng. 

Khỉ Ngài cần thứ vật dụng nào, kỉnh thỉnh Ngài đến 
gặp người hộ-Tăng ẩy, nhờ người ẩy đi tìm kiếm thứ vật 
dụng ẩy, đế dâng đến Ngài (đúng theo giới-luật của tỳ- 
khưu và sa-di). 

Vị sa-di cũng phải nên thực-hành theo điều-giới này. 

5- Ẵmasana: Vị tỳ-khưu không được phép hoan hỷ 
đụng chạm đến vàng, bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu 
báu,... của người khác. 

Đó là 5 cách mà hành-giả thọ trì điều-giới thứ 10 cần 
phải biết để giữ gìn điều-giới ấy được trong sạch và 
trọn vẹn. 
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Hành-giả là người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin 
trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo, thọ phép quy-y Tam- 
bảo và thọ trì thập-giới của người tại gia. 

Người cận-sự-nam hoặc người cận-sự-nữ có ý nguyện 
thọ trì thập giới của người tại gia có điều-giới thứ 10 là: 
“Tránh xa thọ nhận vàng bạc, châu báu, tiền bạc, ngân 
phiếu ...” Neu người cận-sự-nam hoặc người cận-sự-nữ 
có mang theo vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, 
... thì trước tiên, người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ ấy 
nên đem số vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, ... 
gửỉ người hộ-Tăng đáng tin cậy trong chùa, rồi mới xin 
làm lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì thập-giới của 
người tại gia. 

Sau khi người người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã thọ 
phép quy-y Tam-bảo và thọ trì thập-giới của người tại 
gia xong rồi, hành-giả ấy nên thực-hành giống như bậc 
xuất-gia sa-di, tỳ-khưu, tránh xa sự thọ nhận vàng bạc, 
tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, ... từ một người nào 
khác, kể cả người thân trong gia đình, để giữ gìn điều- 
giới thứ 10 cho được trong sạch và trọn vẹn trong suốt 
khoảng thời gian ngắn ở trong chùa. 

Thập-giới của người tại gia với thập-giới của bậc 
xuẩt-gia sa-di khác nhau như thế nào? 

* Đối với người tại gia, trước khi đi vào chùa để thọ 
trì thập-giới của người tại gia, người cận-sự-nam, cận- 
sự-nữ không phải từ bỏ gia đình, không phải xả bỏ tất cả 
của cải, vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu châu báu, của cải 
tài-sản, ... trong nhà, trong ngân hàng,... 

Khi đi vào đến chùa, nếu người cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ có mang theo vàng bạc, tiền bạc, châu báu, ... thì cần 
phải gửi người hộ-Tăng tin cậy trong chùa xong, mới xin 
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thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì thập-giới của người 
tại gia. 

Sau khi hành-giả đã thọ trì thập-giới của người tại gia 
xong, từ đó hành-giả ấy không thọ nhận vàng bạc, tiền 
bạc, ngân phiếu, châu báu,... từ người khác, dù người ấy 
là người thân trong gia đình (cha mẹ, anh, chị, em, con 
cái, ...) để giữ gìn thập-giới cho được trong sạch và trọn 
vẹn, thực-hành pháp-hành giới làm nền tảng cho pháp- 
hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ được phát triển. 

* Đối với bậc xuất-gia là sa-di, tỳ-khưu, trước khi đi 
vào chùa để làm lễ xuất-gia trở thảnh sa-di, tỳ-khưu 
trong Phật-giáo, người cận-sự-nam từ bỏ tất cả của cải, 
vàng bạc, tiền bạc, châu báu,... của mình. 

Khi đi vào chùa, người cận-sự-nam giới tử xin cạo 
tóc, làm lễ xuất-gia trở thà nh sa-di trong Phật-giáo. 

- Vị sa-di có nhiều loại giới, trong đó có thập-giới là 
thường-giới của bậc xuẩt-gia là sa-di. 

Trong thập-giới có đỉều-gỉớỉ thứ 7 ớ là điều-gỉớỉ tránh 
xa sự thọ nhận vàng, bạc, châu báu,... mà vị sa-di phải 
giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn suốt cuộc đời 
phạm-hạnh sa-di của mình. 

- Vị tỳ-khưu có 227 điều-giới, trong đó có điều-giới 
không nhận vàng, bạc, tiền bạc, châu báu, ... 

Thập-giới của người tại gia với thập-giới của bậc 
xuất-gia là vị sa-di (tỳ-khưu) khác nhau như vậy. 

Khi hành-giả mãn thời hạn phát nguyện thọ trì thập- 
giới của người tại gia xong, hành-giả là cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ xả thập-giới ra, rồi xin thọ trì ngũ-giới là 
thường-giới trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường của 
người tại gia. 
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Nhận xét về điều-giói thứ 10 trong thập giói 

của ngưòi tại gia 

Thập-gìới vốn là thường-gìới của bậc xuất-gia là vị 
sa-di, trong thập-giới có điều-giới thứ 10: “Tránh xa thọ 
nhận vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, v.v ...” 
mà vị sa-di, vị tỳ-khim không được phép đụng chạm đến 
vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, ... trong suốt 
cuộc đời thực-hành phạm hạnh của mì nh . 

Còn đối với người tại gia là cận-sự-nam, cận-sự-nữ, 
vàng, bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, ... là những 
nhu cầu cần thiết trong cuộc sống hằng ngày của người 
tại gia không thể thiếu được. 

Khi người cận-sự-nam hoặc người cận-sự-nữ nào có 
đức-tin đặc biệt trong sạch nơi Tam-bảo, có ý nguyện 
muốn thọ trì thập-giới của người tại gia trong khoảng 
thời gian ngắn theo ý nguyện của mì nh . 

về hình thức bên ngoài, hành-giả ấy là cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ không phải là bậc xuất-gia, nhưng nội tâm bên 
trong, hành-giả ấy thực-hành điều-giới thứ 10: “tránh xa 
sự thọ nhận vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, 
v.v... ” giống như vị sa-di, vị tỳ-khim, trong suốt khoảng 
thời gian phát nguyện thọ trì thập-giới của người tại gia. 

Cho nên, quả báu của thập-giớỉ của người tại gia ẩy 
chắc chắn cao quý hơn bát-gỉớỉ Uposathasĩla có 8 điều- 
giới và cửu-giới Uposathasĩla cỏ 9 điều. 

Giói bị chấm dứt và giói không bị chấm dứt 

(Pariyantasĩla và Apariyantasĩla) 

Trong bộ Patisambhidãmagga trình bày giới có 2 loại: 

- Giới bị chẩm dứt (pariyantasĩla). 

- Giới không bị chẩm dứt (aparỉyantasĩla). 
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1- Giói bị châm dứt (Pariyantasila) 

- Giới bị chẩm dứt vì tham muốn lợi lộc (của cải) 
(lãbhapariyantasĩla). 

- Giới bị chẩm dứt vì bảo vệ thuộc hạ 
(yasapariyantasĩla). 

- Giới bị chẩm dứt vì bảo vệ thân quyến 
(nãtipariyan tasĩla) 

- Giới bị chẩm dứt vì bảo vệ các bộ phận trong thân 
(ahgapariyan tasĩla). 

- Giới bị chẩm dứt vì bảo vệ sỉnh-mạng 
(ịĩvitapariyantasĩla). 

* Thế nào gọi là giới bị chẩm dứt vì tham muốn lợi lộc? 

Trong đời này, số người phạm giới vì tham muốn lợi 
lộc là nhân, là duyên, là nguồn gốc. 

Đó gọi là giới bị chấm dứt (giới bị phạm) vì tham 
muốn lợi lộc. 

* Thế nào gọi là giới bị chẩm dứt vì bảo vệ thuộc hạ ? 

Trong đời này, số người phạm giới vì muốn bảo vệ 
thuộc hạ của mình (danh vọng của mình) là nhân, là 
duyên, là nguồn gốc. 

Đó gọi là giới bị chấm dứt (giới bị phạm) vì bảo vệ 
thuộc hạ của mình. 

* Thế nào gọi là giới bị chẩm dứt vì bảo vệ thân quyến? 

Trong đời này, số người phạm giới vì muốn bảo vệ 
thân quyến của mình là nhân, là duyên, là nguồn gốc. 

Đó gọi là giới bị chấm dứt (giới bị phạm) vì bảo vệ 
thân quyến của mình. 
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* Thê nào gọi là giới bị châm dứt vì bảo vệ các bộ 
phận trong thân ? 

Trong đời này, số người phạm giới vì muốn bảo vệ 
các bộ phận trong thân của mình là nhân, là duyên, là 
nguồn gốc. 

Đó gọi là giới bị chấm dứt (giới bị phạm) vì bảo vệ 
các bộ phận trong thân của mình. 

* Thể nào gọi là giới bị chẩm dứt vì bảo vệ sỉnh-mạng? 

Trong đời này, một số người phạm giới vì muốn bảo 
vệ sinh-mạng của mình là nhân, là duyên, là nguồn gốc. 

Đó gọi là giới bị chấm dứt (giới bị phạm) vì bảo vệ 
sinh-mạng của mình. 

Vì vậy cho nên, khi giới bị đứt, giới bị thủng, giới bị 
đom, giới bị đứt lan, số người ấy không còn tự chủ, làm 
tôi tớ của tham-ái, không được bậc thiện-trí tán dương ca 
tụng, bị tà-kiến và tham-ái khống chế, không thể làm nền 
tảng để phát sinh cận-định, an-định, làm cho thân tâm 
nóng nảy khổ tâm, không làm cho tâm thoải mái, không 
làm cho tâm hoan hỷ, không làm cho thân tâm an tịnh, 
không làm cho thân tâm an-lạc, không có thiền-định; 
không có trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của 
các sắc-pháp danh-pháp; không phát sinh trí-tuệ-thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp danh- 
pháp; không có trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ khổ-đế 
của sắc-pháp danh-pháp; không có trí-tuệ-thiền-tuệ 
nhàm chán sắc-pháp danh-pháp; không ly dục trong tử 
sinh luân-hồi, không diệt được phiền-não, không làm 
vắng lặng được phiền-não, không chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, không chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Niết-bàn. 

Đó gọi là hậu quả của giới bị chấm dứt (giới bị phạm). 
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2- Giói không bị châm dứt (Apariyantasila) 

- Giới không bị chẩm dứt vì lợi lộc (của cải). 

- Giới không bị chẩm dứt vì thuộc hạ. 

- Giới không bị chẩm dứt vì thân quyến. 

- Giới không bị chẩm dứt vì các bộ phận trong thân. 

- Giới không bị chẩm dứt vì sỉnh-mạng. 

* Thế nào gọi là giới không bị chẩm dứt (giới không 
bị phạm) vì lợi lộc? 

Trong đời này, số người không để phạm giới vì lợi lộc 
(của cải) là nhân, là duyên, là nguồn gốc. 

Đó gọi là giới không bị chấm dứt (giới không bị 
phạm) vì lợi lộc. 

* Thế nào gọi là giới không bị chẩm dứt (giới không 
bị phạm) vì thuộc hạ? 

Trong đời này, số người không để phạm giới vì thuộc 
hạ của mình là nhân, là duyên, là nguồn gốc. 

Đó gọi là giới không bị chấm dứt (giới không bị 
phạm) vì thuộc hạ của mình. 

* Thế nào gọi là giới không bị chẩm dứt (giới không 
bị phạm) vì thân quyến? 

Trong đời này, số người không để phạm giới vì thân 
quyến của mình là nhân, là duyên, là nguồn gốc. 

Đó gọi là giới không bị chấm dứt (giới không bị 
phạm) vì thân quyến của mình. 

* Thể nào gọi là giới không bị chẩm dứt, (giới không 
bị phạm) vì các bộ phận trong thân? 

Trong đời này, số người không để phạm giới vì các bộ 
phận trong thân của mình là nhân, là duyên, là nguồn gốc. 
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ĐÓ gọi là giới không bị châm dứt (giới không bị 
phạm) vì các bộ phận trong thân của mình. 

* Thể nào gọi là giới không bị chẩm dứt (giới không 
bị phạm) vì sinh-mạng? 

Trong đời này, số người không để phạm giới vì sinh- 
mạng của mình là nhân, là duyên, là nguồn gốc. 

Đó gọi là giới không bị chấm dứt (giới không bị 
phạm) vì sinh-mạng của mình. 

Vì vậy cho nên, giới không bị đứt, giới không bị thủng, 
giới không bị đom, giới không bị đứt lan, số người tự 
chủ, không làm nô lệ của tham-ái, được bậc thiện-trí tán 
dương ca tụng, tà-kiến và tham-ái không thể khống chế 
được, có thể làm nền tảng để phát sinh tâm cận-định, 
tâm an-định, làm cho thân tâm mát mẻ, làm cho tâm 
thoải mái, phát sinh tâm hoan hỷ, làm cho thân tâm an 
tịnh, làm cho thân tâm được an-lạc, có định-tâm trong 
sáng; có trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của 
các sắc-pháp danh-pháp; làm phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp danh-pháp; 
có trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ khổ-đế của sắc-pháp, 
danh-pháp; có trí-tuệ-thiền-tuệ nhàm chán sắc-pháp 
danh-pháp; tâm ly dục trong tử sinh luân-hồi, diệt được 
phiền-não, làm vắng lặng được phiền-não; trí-tuệ-thiền- 
tuệ chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, làm vắng lặng mọi phiền-não. 

Đó gọi là quả báu của giới không bị chấm dứt (giới 
không bị phạm). 

(Tóm lược trong bộ Patisambhidãmagga) 

Giải thích 

- Giới bị chẩm dứt 

- Giới không bị chẩm dứt 
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1- Giới bị châm dứt nghĩa là phạm giới, giới bị đứt, 
giới bị thủng, giới bị đom, giới bị đứt lan do nguyên 
nhân vì lợi lộc, hoặc vì nhóm thuộc hạ, hoặc vì người 
thân quyến, hoặc vì bộ phận trong thân thế, hoặc vì sinh- 
mạng của mình, do nguyên nhân nào đó mà người ấy bị 
phạm giới, bị đứt giới, không thể giữ gìn giới của mình 
được trong sạch và trọn vẹn như trước nữa. 

2- Giới không bị chẩm dứt nghĩa là không phạm giới, 
giới không bị đứt, giới không bị thủng, giới không bị 
đốm, giới không bị đứt lan dù bất cứ nguyên nhân nào 
như vì lợi lộc, hoặc vì nhóm thuộc hạ, hoặc vì người 
thân quyến, hoặc vì bộ phận trong thân thế, hoặc vì sinh- 
mạng của mình, mà vẫn giữ gìn giới của mình được 
trong sạch và trọn vẹn. 


Ví dụ: 1- Nguyên nhân vì lợi lộc 

* Hành-giả nào đang giữ gìn giới của mình được 
trong sạch và trọn vẹn, nếu khi thấy món lợi lộc nhỏ thì 
hành-giả ấy không phát sinh tâm tham, không quan tâm 
đến món lợi lộc nhỏ ấy, hành-giả ấy vẫn giữ giới của 
mình được trong sạch và trọn vẹn. 

Nhưng nếu khi thấy món lợi lộc lớn, mà không ai 
thấy, không ai biết, cũng không ai nghi ngờ, thì người ấy 
mới phát sinh tâm tham, quan tâm đến món lợi lộc lớn 
ấy, người ấy chiếm đoạt món lợi lộc lớn ấy làm của 
mình, người ấy đã phạm điều-giới trộm cắp. 

Như vậy, giới của người ẩy bị chẩm dứt (giới bị đứt) 
do nguyên nhân vì lợi lộc. 


* Hành-giả nào đang giữ gìn giới của mình được 
trong sạch và trọn vẹn, dù thấy món lợi lộc lớn mà 
không ai thấy, không ai biết, cũng không ai nghi ngờ, 
hành-giả ấy cũng không phát sinh tâm tham, không quan 
tâm đến món lợi lộc lớn ấy. 
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Hành-giả ấy vẫn giữ gìn giới của mình được trong 
sạch và trọn vẹn, không để bị phạm điều-giới nào. 

Như vậy, giới của hành-giả ấy không bị chấm dứt 
(giới không bị đứt) do nguyên nhân lợi lộc, mà vẫn giữ 
gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn. 

2- Nguyên nhân vì nhóm thuộc hạ 

* Hành-giả nào giữ gìn giới của mình được trong sạch 
và trọn vẹn, nếu thấy một người không thân, không phải 
là thuộc hạ của mình có hà nh vi phạm pháp thì hành-giả 
ấy vẫn giữ thái độ thản nh iên. 

Nhưng nếu thấy một người thân là thuộc hạ của mình 
có hành vi phạm pháp thì người ấy phát sinh tâm thiên vị 
vì thương, nên đứng ra làm chứng gian, người ấy phạm 
điều-giới nói-dổi để giúp cho người thân, thuộc hạ của 
mình tránh khỏi bị tù tội. 

Như vậy, giới của người ẩy bị chẩm dứt (giới bị 
phạm) do nguyên nhân vì người thân thuộc hạ của mình. 

* Hành-giả nào đang giữ gìn giới của mình được 
trong sạch và trọn vẹn, dù thấy người thân thuộc hạ của 
mình có hành vi phạm pháp, hành-giả ấy không bao che 
cho thuộc hạ của mình để tránh khỏi bị tù tội, mà vẫn 
giữ gìn giới của mình được trong sạch và trọn vẹn. 

Như vậy, giới của hành-gỉả ẩy không bị chẩm dứt 
(giới không bị phạm) do nguyên nhân người thân thuộc 
hạ, vẫn giữ gìn giới của mình được trong sạch và ừọn vẹn. 

3- Nguyên nhân vì người thân quyến 

* Người nào giữ gìn giới của mình được trong sạch và 
trọn vẹn, nếu thấy một người không quen có hành vi 
phạm pháp thì hành-giả ấy vẫn giữ thái độ thản nh iên. 

Nhưng nếu thấy một người thân quyến của mình có 
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hành vi phạm pháp thì người ây phát sinh tâm thiên vị vì 
thưong, nên đứng ra làm chứng gian, người ấy phạm 
đỉều-gỉớỉ nói-doi để giúp cho người thân quyến của 
mình tránh khỏi bị tù tội. 

Như vậy, giới của người ẩy bị chẩm dứt (giới bị 
phạm) do nguyên nhân vì người thân quyến của mình. 

* Hành-giả nào giữ gìn giới của mình được trong 
sạch và trọn vẹn, dù thấy người thân quyến của mình 
có hành vi phạm pháp, hành-giả ấy không bao che cho 
người thân quyến của mình để tránh khỏi bị tù tội, mà 
vẫn giữ gìn giới của mình được trong sạch và trọn vẹn. 

Như vậy, giới của hành-gỉả ẩy không bị chẩm dứt 
(giới không bị phạm) do nguyên nhân người thân quyến, 
vẫn giữ gìn giới của mình được trong sạch và trọn vẹn. 

4- Nguyên nhân vì bộ phận trong thân thể 

* Hành-giả nào giữ gìn giới của mình được trong sạch 
và trọn vẹn, nếu người ấy bị thương nhẹ, thì dùng thuốc 
có sẵn để chữa trị vết thương. Nhưng nếu khi người ấy 
bị thương nặng gãy cánh tay (hoặc bị gãy chân) mà vị 
thầy thuốc hướng dẫn cần phải giết một con gà quạ (đen) 
trộn chung với các vị thuốc đắp vào chỗ gãy xương ấy 
mới có thể lành, khỏi bị thương tật. Người bệnh nhân ấy 
chấp nhận làm theo lời hướng dẫn của vị thầy thuốc, nên 
sai bảo người khác giết chết con gà quạ, người ấy phạm 
điều-giới sảt-sinh để chữa trị chỗ xương bị gãy của mình 
cho là nh lại. 

Như vậy, giới của người ẩy bị chẩm dứt (giới bị 
phạm) do nguyên nhân vì bảo vệ bộ phận trong thân thể. 

* Hành-giả nào giữ gìn giới của mình được trong sạch 
và trọn vẹn, dù hành-giả ấy bị thương nặng gãy cánh tay 
(hoặc bị gãy chân) và đã được vị thầy thuốc hướng dẫn 
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Cần phải giết một con gà quạ (đen) trộn chung với các vị 
thuốc đắp vào chỗ gãy xuơng ấy mới có thể lành, khỏi bị 
thuơng tật, nhung hành-giả ấy không chấp nhận làm theo 
lời huớng dẫn của thầy thuốc, không chịu cho nguời 
khác giết chết con gà quạ để làm thuốc. 

Hành-giả ấy thà chịu hy sinh chặt cánh tay (hoặc 
chân), chứ không chịu phạm điều-giới sát-sinh, giết chết 
con gà quạ để làm thuốc. 

Nhu vậy, giới của hành-giả ẩy không bị chẩm dứt 
(giới không bị phạm) do nguyên nhân bộ phận trong thân 
thể, vẫn giữ gìn giới của mình đuợc trong sạch và trọn vẹn. 

5- Nguyên nhân vì sỉnh-mạng 

* Hành-giả nào giữ gìn giới của mình đuợc trong sạch 
và trọn vẹn, nếu khi bị con vật gì cắn thì hành-giả ấy 
dùng thuốc để chữa trị. Neu khi bị con trăn quấn siết 
chặt vào thân mình làm cho đau đớn thì nguời ấy dùng 
khí giới giết con trăn ấy, nguời ấy phạm điều-giới sát- 
sinh để cứu sinh-mạng của mình. 

Nhu vậy, giới của người ẩy bị chẩm dứt (giới bị 
phạm) do nguyên nhân vì bảo vệ sinh-mạng của mình. 

* Hành-giả nào giữ gìn giới của mình đuợc trong sạch 
và trọn vẹn, dù bị con trăn quấn siết chặt vào thân mình 
làm cho đau đớn kinh khủng, nguời ấy có khả năng giết 
chết con trăn ấy, nhung vì có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, hiểu biết rõ tai- 
hại của sự phạm điều-giới sát-sinh và hiểu rõ quả báu 
của giới trá nh xa sự sát-sinh, nên hành-giả ấy có sự nhận 
thức đúng đắn rằng: 

Quyết tâm giữ gìn giới của mình cho được trong sạch 
và trọn vẹn, thà chịu hy sinh sỉnh-mạng đế bảo vệ giới 
của mình được hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn. 
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Như vậy, giới của hành-giả ây không bị chăm dứt 
(giới không bị phạm) do nguyên nhân sinh mạng, vẫn 
giữ gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn. 


Phân tích 4 tính chất của giói 


Trong bát-giới Uposathasila, cửu giới Uposathasila, 
thập giới, v.v... đều có 4 tính chất: 

- Giới bị đứt và giới không bị đứt. 

- Giới bị thủng và giới không bị thủng. 

- Giới bị đốm và giới không bị đom. 

- Giới bị đứt lan và giới không bị đứt lan. 

1- Thế nào gọi là giới bị đứt (khanậa) và giới không 
bị đứt (akhanậa)? 

Trong bát-gỉớỉ Uposathasĩla, ... nếu hành-giả phạm 
điều-giới đầu và điều-gỉới cuối, 2 điều-giới này bị đứt 
rời ra thì gọi là bát giới bị đứt. 

Ví như tấm vải có phần đầu và phần cuối bị rách đứt 
rời ra. 


* Ví dụ: Bát-gỉớỉ Uposa^asila gồm có 8 điều-giới. 
[ĨỊ.2-3-4-5-6-7-1 


Hành-giả đã thọ trì bát-giới Uposathasĩla rồi, nếu 
phạm điều-giới thứ nhất và điều-giới thứ 8, hai điều-giới 
này bị đứt rời ra thì gọi là bát-giới bị đứt. 


Và hành-giả đã thọ trì bát-giới Uposathasĩla rôi, giữ 
gìn điều-giới đầu và điều-giới cuối được trong sạch và 
trọn vẹn thì gọi là bát giới không bị đứt. 


2- Thê nào gọi là giới bị thủng (chidda) và giới không 
bị thủng (acchidda)? 

Trong bát-giới Uposathasĩla, ngoại trừ điều-giới đầu 
và điều-giới cuối ra, nếu hành-giả phạm một trong 
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những điều-giới còn lại ở khoảng giữa, thì gọi là bát-gỉới 
bị thủng. 


* Ví dụ: Bát-gỉớỉ Uposathasila gồm có 8 điều-giới, 
1-0-3-4-5-6-7-8 


Hoặc: 1-2-3-4-5-6-7-8 


Hành-giả đã thọ trì bát-giới Uposathasĩla rôi, nêu phạm 
một trong những điều-giới thứ 2, hoặc điều-giới thứ 3, 
hoặc điều-giới thứ 4, hoặc điều-giới thứ 5, hoặc điều- 
giới thứ 6, hoặc điều-giới thứ 7 thì gọi là bát-giớỉ bị thủng. 


\ 


Và hành-giả đã thọ trì bát-giới Uposathasĩla rôi, giữ 
gìn những điều-giới ở khoảng giữa của điều-giới đầu và 
điều-giới cuối, không để phạm điều-giới nào thì gọi là 
bát-giới không bị thủng. 


3- Thế nào gọi là giới bị đốm (sabala) và giới không 
bị đom (asabala)? 


Trong bát-giới Uposathasĩla, ngoại trừ điều-giới đầu 
và điều-giới cuối ra, nếu hành-giả phạm các điều-giới 
còn lại cách khoảng nhau thì gọi là bát-giới bị đốm. 

Ví nhu con bò bị đốm từng chấm, từng chấm cách 
khoảng nhau. 


* Ví dụ: Bát-gỉớỉ Uposathasila 


1-§-3-@-5-@-7-8 


Hành-giả đã thọ trì bát-giới Uposathasĩla rồi, nếu 
phạm điều-giới thứ 2, điều-giới thứ 4 và điều-giới thứ 6 
cách khoảng nhau thì gọi là bát-giới bị đốm. 


Và hành-giả thọ trì bát-gỉớỉ Uposathasĩla, rôi giữ gìn 
những điều-giới ở phần giữa của điều-giới đầu và điều- 
giới cuối, không để bị phạm điều-giới cách khoảng nhau 
thì gọi là bát-giới không bị đốm. 
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4- Thê nào gọi là giới bị đứt lan (kammasa) và giới 
không bị đứt lan (akammãsa)? 

Trong bảt-gỉớỉ Uposathasĩla, nếu hành giả phạm những 
điều-giới liền theo với nhau thì gọi là bát-giới bị đứt lan. 

Ví nhu con bò có từng vệt vá. 

* Ví dụ: Bảt-giới Uposathasĩla 


1 - 2-3-4 - ; 

5-6-7 

-8 

Hoãc: 1 - 

• 

2-3-4-5 -6-7 

Hoăc: 1 - 

• 

2-3- 

1 

1 

Hoăc: 1 - 

• 

1 

1 

m 

1 

) -7 


Hành-giả đã thọ trì bát-giới Uposathasĩla rôi, nêu 
phạm điều-giới thứ 2, điều-giới thứ 3, điều-giới thứ 4; 
hoặc phạm điều-giới thứ 5, điều-giới thứ 6, điều-giới thứ 
7 liền theo với nhau thì gọi là bát giới bị đứt lan. 

Hoặc nếu phạm điều-giới thứ 2, điều-giới thứ 3, điều- 
giới thứ 4, điều-giới thứ 5 liền theo với nhau thì gọi là 

bát-giới bị đứt lan. 

Hoặc nếu phạm điều-giới thứ 4, điều-giới thứ 5, điều- 
giới thứ 6, điều-giới thứ 7 liền theo với nhau, thì gọi là 

bát-giới bị đứt lan, ... 

* Và hành-giả thọ trì bát-giới Uposathasĩla, rồi giữ 
gìn những điều-giới ở phần giữa của điều-giới đầu và 
điều-giới cuối, không để bị phạm điều-giới liền theo với 
nhau thì gọi là giới không bị đứt lan. 

Giói vói sinh-mạng 

Bậc thiện-trí biết suy xét đúng đắn rằng: 

- Các bộ phận trong thân thế là quỷ hơn tiền của, nếu 
khi có bộ phận nào trong thân thế bị thương, thì người 
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ta dám hy sinh đem tiền của ra chữa trị cho đến khỉ khỏi 
hắn, dù phải tổn kém bao nhiêu cũng không tiếc. 

- Sinh-mạng con người là quỷ hon các bộ phận trong 
thân thế, nếu khi lâm bệnh nặng thì nên nghe lời khuyên 
của bác sĩ, dám hy sinh bộ phận nào trong thân thế đế 
bảo vệ duy trì sinh-mạng được tồn tại. 

- Các điều-giới của mình là quỷ hơn cả sỉnh-mạng, 
nên bậc thiện-trỉ dám hy sinh sinh-mạng đế giữ gìn các 
điều-giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, bởi 
vì sinh-mạng chỉ có lợi ích ngắn ngủi trong một kiếp mà 
thôi, rất khó giữ gìn, đến khi chết phải từ bỏ sinh-mạng, 
còn giữ gìn các điều-giới được trong sạch và trọn vẹn 
thì đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc không chỉ 
trong kiếp hiện-tại mà còn vô số kiếp vị lai, làm nền 
tảng, làm nơi nương nhờ cho mọi thiện-pháp phát triền 
từ dục-gỉớỉ thiện-pháp, sẳc-giới thiện-pháp, vô-sẳc-giới 
thiện-pháp, cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp (4 Thánh- 
đạo-tâm) tùy theo khả năng của mình. Cho nên, bậc 
thiện-trỉ dám hy sinh sinh-mạng đế giữ gìn giới. 

* Tích bậc thiện-trí dám hy sinh sinh-mạng để giữ 
gìn giới trong sạch 

Tích Ngài Trưởng-lão hành đạo tại khu rừng 

Thời quá khứ, một Ngài Trưởng-lão đang thực-hành 
pháp-hành giới, pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền- 
tuệ trong khu rừng lớn tên Mahãvattani (xứ Srilanka). 

Một bọn cuóp gặp Ngài Truởng-lão, chúng nghĩ đó là 
điều xui xẻo đối với chúng nên chúng cột trói Ngài 
Truởng-lão bằng ngọn sợi dây tuơi trong rừng, rồi để 
Ngài Truởng-lão nằm nơi ấy. 


' Bộ Visuddhimagga, phần Sdaniddesa. 
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Ngài Trưởng-lão không dám vùng vẫy sợ làm đứt sợi 
dây còn tươi, sẽ bị phạm điều-giới pãcittiya mà Đức- 
Phật đã chế định và ban hà nh đến tất cả chư tỳ-khưu. 

Ngài Trưởng-lão quyết định hy sinh sinh-mạng để bảo 
vệ giới nên nhẫn nại chịu đựng, đồng thời thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ đến ngày thứ 7, Ngài Trưởng-lão 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc từ Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lim Thánh-quả, Niết-bàn, Nhẩt-lai 
Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả, Niết-bàn cho đến Bất- 
laỉ Thánh-đạo, Bẩt-laỉ Thánh-quả, Niểt-bàn, trở thảnh 

bậc Thánh Bẩt-laỉ. 

• 

Sau khi Ngài Trưởng-lão chết, sắc-giới thiện-nghiệp 
trong sắc-giới thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikãla) có sẳc-giới quả-tâm gọi là sẳc- 
giới tái-sinh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh 
kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên tương xứng với sắc-gỉới quả-tâm ấy, 
chắc chắn sẽ trở thà nh bậc Thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt 
Niết-bàn tại cõi trời sắc-giới phạm-thiên ấy, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Tích Ngài Trưởng-lão xứ Srilanka 


( 1 ) 


Ngài Trưởng-lão xứ Srilanka đang thực-hành pháp- 
hành giới, pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ 
trong khu rừng. 

Một bọn cưóp gặp Ngài Trưởng-lão, chúng nghĩ đó là 
điều xui xẻo đối với chúng, nên chúng cột trói Ngài 
Trưởng-lão bằng ngọn sợi dây tươi trong rừng, rồi để 
Ngài Trưởng-lão nằm nơi ấy. 

Khi ấy, đám lửa rừng bốc cháy lan đến, Ngài Trưởng- 


' Bộ Visuddhimagga, phần Sdaniddesa. 




462 


PHÁP-HÀNH GIỚI 


lão không dám vùng vẫy chạy thoát vì sợ làm đứt sợi 
dây còn tươi, sẽ bị phạm điều-giới pãcittiya mà Đức- 
Phật đã chế định và ban hà nh đến tất cả chư tỳ-khưu. 

Ngài Trưởng-lão quyết định hy sinh sinh-mạng để giữ 
gìn điều-giới cho được trong sạch nên nhẫn nại chịu 
đựng, đồng thời thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham- 
ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, đồng thời khi ấy ngọn lửa rừng cháy 
lan đến thiêu Ngài Trưởng-lão tịch diệt Niết-bàn gọi là 
“jĩvitasamasĩsĩ: chứng đắc A-ra-hán đồng thời tịch diệt 
Niết-bàn ” giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Tích Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta lâm bệnh 

Một thuở nọ, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta và Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna cùng nhau ở trong một 
khu rừng. Một hôm Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta lâm 
bệnh phong đau đớn khổ thân. 

Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna đến 
phục vụ Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna bèn hỏi rằng: 

- Kính thưa pháp-huynh, ngày xưa pháp-huynh bị căn 
bệnh phong như thế này, pháp-hưynh đã chữa trị khỏi 
bệnh bằng phương thuốc nào? 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta nói rằng: 

- Này pháp đệ! Ngày xưa lúc còn tại gia, tôi bị căn 
bệnh phong như thế này thì mẹ tôi làm món bơ trộn với 
mật ong, đường nau với sữa tươi nguyên chất không lẫn 
với nước thành món sữa pãyãsa, tôi đã dùng món ẩy, 
nên trị khỏi được bệnh này. 
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Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta nói như vậy, 
Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna thưa rằng: 

- Kính thưa pháp-huynh, do oai-đức của pháp-huynh 
hoặc phảp-đệ, ngày mai chúng ta sẽ có được món sữa 
pãyãsa thì tốt biết dường nào! 

Hai Ngài Đại-Trưởng-lão nói chuyện với nhau như 
vậy, chư-thiên cội cây nghe rõ câu chuyện của hai Ngài, 
nên nghĩ rằng: 

“Ngày mai ta sẽ giúp làm cho phát sinh món sữa 
pãyãsa đến hai Ngài. ” 

Chư-thiên hiện đến gia đình thường xuyên hộ độ hai 
Ngài Đại-Trưởng-lão, chư-thiên ấy làm cho đứa con trai 
lớn trong nhà nóng nảy nói rằng: 

“Kỉnh xin cha mẹ hãy làm món sữa pãyãsa dâng cúng 
đến Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãmoggallãna trong ngày 
mai thì bệnh con mới khỏi. ” 

Cha mẹ bảo rằng: 

- Này con yêu quỷ! Con hãy yên tâm, gia đình chúng 
ta thường ngày hộ độ hai Ngài Đại-Trưởng-lão từ lâu. 

Hôm ấy, gia đình thường hộ độ hai Ngài Đại-Trưởng- 
lão nấu món sữa pãyãsa để sẵn. 

Sáng ngày hôm sau, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahã- 
moggallãna đi khất thực đến nhà thí-chủ ấy, gia đình thí- 
chủ thỉ nh Ngài Đại-Trưởng-lão ngồi chỗ cao quý, xin cái 
bát của Ngài Đại-Trưởng-lão, rồi đặt món vật thực đặc 
biệt là món sữa pãyãsa vào bát, rồi dâng đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão. 

Nhìn thấy món vật thực sữa pãyãsa, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãmoggallãna nghĩ rằng: “Ta nên mang 
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món vật thực sữa payasa về dàng cúng dường đến Ngài 
Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta. ” 

Người thí-chủ kính thỉnh Ngài Đại-Trưởng-lão Mahã- 
moggallãna độ phần vật thực sữa pãyãsa này, còn một 
phần vật thực sữa pãyãsa sẽ dâng cúng dường đến Ngài 
Đại-Trưởng-lão Sãriputta nữa. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna độ xong, 
người thí-chủ xin cái bát đặt món vật thực sữa pãyãsa, 
rồi kính dâng lên Ngài Đại-Trưởng-lão, nhờ Ngài Đại- 
Trưởng-lão mang phần vật thực sữa pãyãsa về kính dâng 
cúng dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna mang món vật 
thực sữa pãyãsa về rồi bạch rằng: 

- Kính thưa pháp-huynh, xin pháp-hưynh độ món vật 
thực sữa pãyãsa này. 

Nhìn thấy món vật thực sữa pãyãsa, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputta suy xét rằng: 

“Món vật thực sữa pãyãsa này được phát sinh bằng 
cách nào?” 

Ngài Đại-Trưởng-lão thấy rõ, biết rõ rằng: 

“Món vật thực sữa pãyãsa này được phát sinh do 
chỉnh ta nói ra, chư-thiên cội cây lẳng nghe được, chư- 
thiên ẩy nhập vào người con trai lớn của nhà thỉ-chủ 
thường hộ độ ta. Người con trai lớn xin gia đình nau 
món vật thực sữa pãyãsa này. 

Vì vậy, ta không nên độ món vật thực sữa pãyãsa này. ” 

Suy xét xong, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta bèn nói 
với Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna rằng: 

- Này pháp-đệ! Pháp-huynh không thể độ món sữa 
pãyãsa này, bởi vì món vật thực này được phát sinh do 
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pháp-huynh đã nói ra băng lời, do đó món vật thực này 
không hợp với pháp-huynh. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta đem bát vật thực 
sữa pãyãsa đổ xuống đất cho các loài súc-sinh, đồng 
thời ngay khi ấy căn bệnh của Ngài Đạỉ-Trưởng-lão 
khỏi hẳn. 


Chư bậc thiện-trí quý trọng các điều-giới mà Đức- 
Phật đã chế định và đã ban hành đến chư tỳ-khưu hơn cả 
quý trọng sinh-mạng của mình, cho nên, quý Ngài 
Trưởng-lão quyết tâm giữ gìn các điều-giới cho được 
trong sạch và trọn vẹn dù phải hy sinh sinh-mạng của 
mình. 


Tôn trọng giói của mình 

Trong bộ Vỉsuddhimagga (Thanh-Tịnh-Đạo), Đức- 
Phật khuyên dạy câu kệ rằng: 

“Kikĩva anậarn camarĩva vãladhirn. 

Piyamva puttarn nayanarnva ekakarn. 

Tatheva sĩlam anurakkhamãnakã. 

» 

Supesalã hotha sadã sagãravã. ” 

“Như con chim kỉkĩ giữ gìn, bảo vệ cái trứng của nó, 
không màng đến sỉnh-mạng. 

Như con bò camarĩ giữ gìn, bảo vệ cái đuôi của nó, 
không màng đến sinh-mạng. 

Như người mẹ hiền giữ gìn, bảo vệ một đứa con duy 
nhất yêu quỷ của mình. 

Như người có một con mắt, giữ gìn bảo vệ con mắt 
còn lại của mình. 

Cũng như vậy, các con nên cấn trọng giữ gìn, bảo vệ 
giới của mình cho được hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn. 


' Bộ Visudhimagga, phần Silaniddesa. 
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Các con là người biêt kính yêu tha thiêt giới của 
mình, luôn luôn có pháp tôn kỉnh giới của mình. ” 

Để giữ gìn, bảo vệ những điều-giới của mình được 
trong sạch và trọn vẹn, hành-giả cần phải có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, biết tôn 
trọng những điều-giới của mình, có trí-tuệ sáng suốt 
nhận thức rõ sự tai hại lớn trong điều lỗi nhỏ, biết hổ- 
thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi; tin theo lời dạy của Đức- 
Phật về 5 quả báu tốt lành đối với người giữ gìn các 
điều-giới của mình trong sạch và trọn vẹn, thì hưởng 
được quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp giữ-giới 
trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai; và tin 5 điều taỉ- 
hại đối với người phạm giới, người không có giới, thì 
phải chịu quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp phạm giới 
trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Hành-giả thực-hành giữ gìn các điều-giới của mình 
được trong sạch và trọn vẹn, làm nền tảng, làm nơi 
nương nhờ cho mọi thiện-pháp phát triển tốt. 

Nếu người nào phạm giới, người không có giới thì 
phải chịu quả khổ của ác-nghiệp phạm giới, đem lại điều 
tai hại, sự bất lợi, sự thoái hóa, sự khổ tâm, khổ thân 
trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Cho nên, nếu người nào đã biết mình phạm điều-giới 
nào thì người ấy nên biết làm phục hồi điều-giới ấy trở 
lại bằng nhiều cách: 

* Đối với người cận-sự-nam, cận-sự-nữ thì tự mình 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì điều-giới ấy trở 
lại. Sau khi đã thọ trì điều-giới ấy xong, người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ ấy trở thả nh người có giới trở lại như 
trước. 
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* Đôi với vị sa-di thì tự mình xin thọ trì sa-di giới 
không được mà phải tìm đến Ngài Trưởng-lão xin hành 
phạt, rồi kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì sa- 
di thập-giới trở lại. Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo và 
thọ trì sa-di thập-giới xong, trở thành vị sa-di có giới trở 
lại như trước. 

* Đối với vị tỳ-khưu nào phạm các điều-giớỉ nhẹ thì 
vị tỳ-khưu ấy nên tìm đến vị tỳ-khưu khác xin làm lễ 
sám hối đúng theo luật mà Đức-Phật đã chế định. Sau 
khi làm lễ sám hối xong, vị tỳ-khưu có giới trở lại như 
trước. 

* Đối với vị tỳ-khưu nào phạm 2 đỉều-gỉới nặng là 
điều-giới samghãdisesa và điều-giới pãrặịika. 

- Nếu vị tỳ-khưu nào phạm điều-giớỉ satnghãdỉsesa 
thì vị tỳ-khưu ấy vẫn còn phẩm hạnh tỳ-khưu, nhưng là 
vị tỳ-khưu phạm giới không thể sám hối được mà phải 
trình với chư tỳ-khưu-Tăng, xin chịu hành phạt: 

* Nếu vị tỳ-khưu ấy không giấu phạm đỉều-gỉới 
samghãdisesa cách đêm, nghĩa là sau khi phạm điều- 
giớỉ samghãdisesa nào liền đến trình với vị tỳ-khưu khác 
biết ngay thì vị tỳ-khưu ấy không cần phải xin thọ 
parỉvãsakamma, mà chỉ kính xin chư tỳ-khưu-Tăng 
hành tãng-sự tại sĩmã, xin thọ mãnattakamma mà thôi, 
rồi vị tỳ-khưu ấy hành mãnattakamma nghiêm chỉnh 
suốt 6 đêm. 

Sau khi hành mãnattakamma đủ 6 đêm xong, vị tỳ- 
khưu ấy đến kính xin chư tỳ-khưu-Tãng hành tăng-sự tại 
sĩmã, có chư tỳ-khưu hội đầy đủ ít nhất 21 vị tỳ-khưu 
thật, vị tỳ-khưu ấy xin thọ abhãnakamma. 

Sau khi Ngài Trưởng-lão luật sư tụng 1 lần ĩiattỉ 
(tuyên-ngôn) và 3 lần abhãnakammavãcã (thành-sự- 
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ngôn) xong, đồng thời vị tỳ-khưu ấy thoát khỏi phạm 
điều-giới satnghãdisesa, vị tỳ-khưu có giới trở lại như 
trước. 

• Nếu vị tỳ-khưu ấy giấu phạm điểu-giới samghã- 
disesa bao nhiêu đêm, thì vị tỳ-khưu ấy phải kính xin 
chư tỳ-khưu-Tăng hà nh tăng-sự tại sĩmã, xin thọ 
parỉvãsakamma, rồi vị tỳ-khưu ấy hành parỉvãsakamma 
đầy đủ suốt thời gian giấu bấy nhiêu đêm ấy. 

Sau khi hành parỉvãsakamma suốt thời gian đủ số 
đêm ấy rồi, vị tỳ-khưu ấy đến kính xin chư tỳ-khưu- 
Tãng hành tãng-sự tại sĩmã, xin thọ mãnattakamma, rồi 
vị tỳ-khưu ấy hành mãnattakamma nghiêm chỉnh suốt 
6 đêm. 

Sau khi hành mãnattakamma đủ 6 đêm, vị tỳ-khưu ấy 
đến kính xin chư tỳ-khưu-Tăng hành tãng-sự tại sĩmã, 
xin thọ abhãnakamma. 

Chư tỳ-khưu-Tãng hành tãng-sự, sau khi Ngài 
Trưởng-lão luật sư tụng 1 lần ỉiattỉ (tuyên-ngôn) và 3 lần 
abhãnakammavãcã (thành-sự-ngôn) xong, đồng thời vị 
tỳ-khưu ấy thoát khỏi phạm điều-giới samghãdisesa, vị 
tỳ-khưu có giới trở lại như trước. 

- Nếu vị tỳ-khưu nào phạm điều-giới pãrặịỉka nào thì 
vị tỳ-khưu ấy mất phẩm hạnh tỳ-khưu, chỉ còn có cách 
hoàn tục mà thôi, trở thà nh người cận-sự-nam. 

Nếu muốn xuất gia thì chỉ có xuất gia trở thành vị sa- 
di suốt đời mà thôi, không thể trở thảnh vị tỳ-khưu được 
nữa. Neu trở thảnh người cận-sự-nam thì xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới (bát-giới Uposatha- 
sĩla), rồi giữ gìn ngũ-giới (bát-giới Uposathasĩla) cho 
được trong sạch trọn vẹn, tạo đại-thiện-nghiệp giữ gìn 
giới, ... 
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Ba pháp-hành trong Phật-giáo 

Trong Phật-giáo có 3 pháp-hành chính là: 

1- Pháp-hành giới. 

2- Pháp-hành thiền-định. 

3- Pháp-hành thiền-tuệ 

Ba pháp-hành này có 2 loại: 

1- Pháp-hành giới, pháp-hành thỉền-định, pháp-hành 
thiền-tuệ trong tam-giới. 

2- Pháp-hành giới, pháp-hành thiền-định, pháp-hành 
thiền-tuệ trong siêu-tam-giới. 

1- Ba pháp-hành trong tam-giói 

Trong tam-giới có 3 pháp-hành là pháp-hành giới, 
pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ, hành-giả 
cần phải thực-hành theo tuần tự trước sau pháp-hành 
giới, pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ, bởi 
vì pháp-hành trước làm nền tảng, làm nơi nương nhờ 
cho pháp-hành sau theo tuần tự. 

* Pháp-hành giới thuộc về phần đầu mà hành-giả 
cần phải thực-hành trong giai đoạn đầu trước tiên, 
hành-giả có tác-ỷ trong đại-thiện-tâm giữ gìn giới của 
mình cho được trong sạch và trọn vẹn nghĩa là tránh 
xa 3 thân ác-nghiệp và tránh xa 4 khẩu ác-nghiệp, để 
thành-tựu 3 thân thiện-nghiệp và 4 khẩu thiện-nghiệp. 

Hành-giả biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, 
thực-hành pháp-hành giới đầu tiên, giữ gìn thân và 
khâu trong sạch, thanh-tịnh đế làm nền tảng, làm nơi 
nương nhờ cho pháp-hành thiền-định và pháp-hành 
thiền-tuệ được phát triển tốt. 
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* Pháp-hành thiên-định là pháp-hành mà hành-giả 
là hạng người tam-nhãn (tihetukapuggala) nương nhờ 
nơi pháp-hành giới giữ gìn thân và khẩu trong sạch, 
thanh-tịnh làm nền tảng, làm nơi nương nhờ, để thực- 
hành pháp-hành thiền-định có đề-mục thiền-định 
dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-giới, và tiếp theo 
chứng đắc 4 bậc thiền vô-sắc-giới. 

5 Bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 

- Đệ-nhẩt-thiền sẳc-giới thiện-tâm có 5 chi-thiền là 
hướng-tâm (vitakka), quan-sát (vicãra), hỷ (pĩti), lạc 
(sukha), nhẩt-tâm (ekaggatã) do chế ngự được 5 pháp- 
chướng-ngại (nĩvarana) là tham-dục, sân-hận, buồn- 
chán buồn-ngủ, phóng-tâm hoi-hận, hoài-nghi. 

- Đệ-nhị-thỉền sẳc-giới thỉện-tâm có 4 chi-thiền là 
quan-sát (vicãra), hỷ (pĩti), lạc (sukha), nhẩt-tâm 
(ekaggatã) do chế ngự được chi-thiền hướng-tâm 
(vitakka). 

- Đệ-tam-thiền sắc-giới thỉện-tâm có 3 chi-thiền là hỷ 
(pĩti), lạc (sukha), nhẩt-tâm (ekaggatã) do chế ngự được 
chi-thiền quan-sát (vicãra). 

- Đệ-tứ-thiền sắc-giới thiện-tãm có 2 chi-thiền là lạc 
(sukha), nhất-tâm (ekaggatã) do chế ngự được chi-thiền 
hỷ (pĩti). 

- Đệ-Ngài-thiền sắc-giới thỉện-tâm có 2 chi-thiền là 
xả (upekkhã), nhẩt-tâm (ekaggatã) do thay thế chi-thiền 
lạc (sukha) bằng chi-thiềnxả (upekkhã). 

Sau khi đã chứng đắc được 5 bậc thiền sẳc-gỉớỉ thiện- 
tâm xong, hành-giả muốn tiếp tục thực-hành pháp-hành 


* Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển IX: Pháp-Hành 
Thỉên-Định, cùng soạn giả. 
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thiền-định để chứng đắc 4 bậc thiền vô-sắc-gỉớỉ thiện- 
tâm, mà mỗi bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tãm có mỗi đề- 
mục thiền-định riêng biệt dẫn đến chứng đắc mỗi bậc 
thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm như sau: 

4 Bậc thiền vô-sắc-giói thiện-tâm 

- Đệ-nhất-thỉền vô-sẳc-giới thiện-tâm gọi là không- 
vô-bỉên-xứ-thỉền thiện-tâm, có 2 chi-thiền là xả 
(upekkhã), nhẩt-tâm (ekaggatã). 

- Đệ-nhị-thỉền vô-sắc-gỉới thỉện-tâm gọi là thức-vô- 
biên-xứ-thiền thiện-tâm, có 2 chi-thiền là xả (upekkhã), 
nhẩt-tâm (ekaggatã). 

- Đệ-tam-thiền vô-sẳc-giới thỉện-tâm gọi là vô-sở- 
hữu-xứ-thỉền thiện-tâm, có 2 chi-thiền là xả (upekkhã), 
nhẩt-tâm (ekaggatã). 

- Đệ-tứ-thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm gọi là phi-tưởng- 
phi-phi-tưởng-xứ-thiền thiện-tâm, có 2 chi-thiền là xả 
(upekkhã), nhẩt-tâm (ekaggatã). 

* Pháp-hành thỉền-tuệ là pháp-hành mà hành-giả là 
hạng người tam-nhân (tihetukapuggala) nương nhờ nơi 
pháp-hành giới giữ gìn thân và khẩu trong sạch, thanh- 
tịnh, nương nhờ bậc thiền của pháp-hành thiền-định làm 
nền tảng, làm nơi nương nhờ để thực-hành pháp-hành 
thỉền-tuệ dẫn đến phát sinh 16 loại tri-tuệ-thỉền-tuệ từ 
tri-tuệ-thỉền-tuệ tam-giới (lokiyavipassanãnãna) cho 
đến tri-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới (lokuttaravỉpassanã) 
trải qua 16 loại trỉ-tuệ-thiền-tuệ theo tuần tự. 

1- Trí-tuệ thứ nhất gọi là nãmarũpaparicchedanãna 
là trỉ-tuệ thay rõ, biết rõ, phân tích rõ chỉ có sẳc-pháp, 


*Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển X: Pháp-Hành 
Thỉên-Tuệ, cùng soạn giả. 
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danh-pháp mà thôi, không phải là ta, không phải là người, 
không phải là đàn ông, không phải là đàn bà, không 
phải là chúng-sinh nào cả, mà chỉ có thật-tánh của sẳc- 
pháp, danh-pháp là pháp-vô-ngã (anattã) mà thôi. 

2- Tri-tuệ thứ nhì gọi là nãmarũpapaccayaparigga- 
hanãna là trỉ-tuệ thay rõ, biết rõ nhân-duyên phát sinh 
mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp. 

3- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 3 gọi là sammasananãna 
là trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp do nhân-duyên-diệt nên 
thấy rõ biết rõ trạng-thái vô-thường, trạng-thái khô, 
trạng-thái vô-ngã của mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp. 

4- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanãnãna 
là trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
mỗi sẳc-pháp, mỗi danh-pháp hiện tại do nhân-duyên- 
sinh, do nhân-duyên-diệt nên thay rõ, biết rõ 3 trạng- 
thái chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khố, trạng- 
thải vô-ngã của mỗi sẳc-phảp, mỗi danh-pháp hiện-tại 
trong tam-giới, v.v... cho đến, 

12- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomahãna là trí- 
tuệ-thiền-tuệ thuận dòng theo 8 loại trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
phần trước và thuận dòng theo 37 pháp bodhỉ- 
pakkhiyadhamma phần sau thuộc về trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
tam-gỉớỉ (lokiyavipassanã) có đại-thiện-tâm hợp với trỉ- 
tuệ với đổi-tượng sẳc-pháp, danh-phảp tam-giới, tiếp theo, 

13- Tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 13 gọi là gotrabhunãna: tri- 
tuệ-thiền-tuệ có đại-thiện-tãm hợp với trỉ-tuệ, nhưng có 
đổi-tượng Niết-bàn thuộc về siêu-tam-gỉớỉ, làm phận sự 
chuyến dòng từ bậc thiện-trỉ phàm-nhân lên bậc Thánh 
Nhập-lưu, v.v... trải qua 13 loại trí-tuệ-thiền-tuệ này vẫn 
còn là trí-tuệ-thiền-tuệ tam-giới (lokiyavipassanã). 
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2- Ba pháp-hành trong siêu-tam-giói 

* Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ siêu-tam-gỉớỉ (lokuttaravỉpassanã 
có 2 loại tri-tuệ-thiền-tuệ là: 

14- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ sỉêu-tam-giới thứ 14 gọi là 
magganãụa: Thánh-đạo-tuệ trong 4 Thánh-đạo-tâm có 
đổi-tượng Niết-bàn. 

15- Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 gọi là 
phalanãna: Thánh-quả-tuệ trong 4 Thánh-quả-tâm có 
đổi-tượng Niết-bàn. 

Khỉ ẩy, 3 pháp-hành: pháp-hành giới, pháp-hành 
thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ thuộc về 3 phần: phần 
giới, phần định, phần tuệ được thành-tựu đồng thời 
cùng một lúc không trước không sau trong phảp-hành 
bát-chánh-đạo trong 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả- 
tâm chỉ có Niết-bàn làm đối-tượng mà thôi. 

Thật vậy, trong pháp-hành bát-chánh-đạo có 8 chánh 
là chánh-kiến, chánh-tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, 
chánh-mạng, chánh-tinh-tẩn, chánh-niệm, chánh-định 
đó là 8 tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm và 4 
Thánh-quả-tâm. 

- Chánh-kiến đó là trỉ-tuệ tâm-sở. 

- Chánh-tư-duy đó là hướng-tâm tâm-sở. 

- Chánh-ngữ đó là chánh-ngữ tâm-sở. 

- Chảnh-nghiệp đó là chảnh-nghiệp tâm-sở. 

- Chảnh-mạng đó là chánh-mạng tâm-sở. 

- Chánh-tinh-tẩn đó là tinh-tẩn tâm-sở. 

- Chánh-niệm đó là niệm tâm-sở. 

- Chánh-định đó là nhẩt-tâm tâm-sở. 

Trong bát-chánh-đạo gồm có 3 phần: 
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* Chánh-kiên, chánh-tư-duy thuộc vê phân tuệ trong 
8 siêu-tam-giới-tâm. 

* Chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng thuộc về 
phần giới trong 8 siêu-tam-giới-tâm. 

* Chánh-tinh-tẩn, chánh-niệm, chánh-định thuộc về 
phần định trong 8 sỉêu-tam-gỉớỉ-tâm. 

Phần giới đó là chánh-ngữ, chánh-nghỉệp, chánh- 
mạng, là 3 tâm-sở đồng sinh với 8 siêu-tam-giới-tâm 
cùng có chung đoi-tượng Niết-bàn, bởi vì 3 tâm-sở này 
thuộc về nỉyata-ekatocetasỉka: 3 loại tăm-sở này chắc 
chắn đồng sinh với 8 siêu-tam-giới-tâm có chung đổi- 
tượng Niết-bàn. 

Ngoài 8 siêu-tam-giới-tâm ra, 3 tâm-sở là chánh-ngữ 
tâm-sở, chánh-nghiệp tâm-sở, chánh-mạng tâm-sở thuộc 
về aniyatayogĩcetasỉka: bẩt-định tâm-sở còn thuộc loại 
nãnãkadãcỉcetasỉka mỗi bẩt-định tâm-sở này riêng rẽ 
đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm; bởi vì, mỗi chánh-ngữ 
tâm-sở, chảnh-nghiệp tâm-sở, chảnh-mạng tâm-sở này 
đồng sinh với đại-thiện-tâm có mỗi đổi-tượng khác 
nhau, nên 3 tâm-sở này không thể đồng sinh với đại- 
thiện-tâm đuợc. 
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Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 

Các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp. 

Nếu hàng thanh-văn đệ-tử nào hiểu biết về nghiệp và 
quả của nghiệp thì làm nhân-duyên hỗ trợ cho hàng 
thanh-văn đệ-tử ấy biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, 
biết giữ gìn giới của mình được trong sạch và trọn vẹn. 

Đức-Phật dạy và nghiệp và quả của nghiệp rằng: 

“Kammassako ’mhi kammadãyãdo kammayonỉ kamma- 
bandhu kammappaịisarano, yam kammam karissãmi 
kalyãnam vã pãpakarn vã, tassa dãyãdo bhavissãmi. ” 

Ta có nghiệp là của riêng, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. 
Ta tạo nghiệp nào: “thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp ”, ta sẽ 
là người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp hoặc 
quả kho của ảc-nghiệp ẩy. 

Nên tìm hiểu nghiệp và quả của nghiệp, bởi vì tất cả 
mọi chúng-sinh dù lớn dù nhỏ cũng đều tuỳ thuộc vào 
nghiệp và quả của nghiệp của mình. 

Đức-Phật dạy về nghiệp (kamma) rằng: 

Cetanã’hani bhikkhave, kammani vadãmi, cetayitvã 
kammam karotỉ kãyena vãcãya manasã. 


^ Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển IV: Nghiệp Và Quả 

Của Nghiệp, cùng soạn giả. 

^ Aủguttaranikãya trong kinh Abhinhasutta. 

^ Anguttaranikãya, Chakkanipãta, Nibbedhikasutta. 
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- Này chư tỳ-khim! Sau khỉ đã có tác-ỷ rôi, mới tạo 
nghiệp bằng thân, bằng khâu, bằng ý. 

Vì vậy, Như-lai dạy rằng: Tác-ỷ gọi là nghiệp. 

Tác-ý (cetanã) đó là tảc-ỷ tâm-sở (cetanãcetasika) là 
1 trong 52 tâm-sở, đồng sinh với 89 hoặc 121 tâm. 

Vậy, tác-ỷ tâm-sở (cetanãcetasỉka) đồng sinh với các 
tâm nào gọi là nghiệp và đồng sinh với các tâm nào 

không gọi là nghiệp? 

rrí r _ _r_ • 1 ■>. 1_ • A 

* Tác-ý gọi là nghi ẹp 

Nấu tảc-ỷ tâm-sở (cetanãcetasỉka) đồng sinh với 12 
bẩt-thiện-tâm (12 ác-tãm) và đồng sinh với 21 hoặc 37 
thiện-tãm thì tác-ý tâm-sở ẩy gọi là nghiệp. 

* Tác-ý không gọi là nghiệp 

Nếu khi tác-ý tãm-sở nào đồng sinh với 36 hoặc 52^^^ 
quả-tâm và 20 duy-tác-tâm thì tác-ý tãm-sở ẩy không 
gọi là nghiệp. 

Nghiệp (Kamma) có 2 loại: 

- Bẩt-thỉện-nghỉệp (akusalakamma). 

- Thỉện-nghỉệp (kusalakamma). 

* Nếu tác-ỷ tầm-sở nào đồng sinh với 12 bất-thiện- 
tâm (ác-tâm) thì tác-ỷ tâm-sở ẩy gọi là bất-thiện-nghỉệp 
(ác-nghỉệp). 

* Nấu tảc-ỷ tâm-sở nào đồng sinh với 21 hoặc 37 
thiện-tâm thì tác-ỷ tâm-sở ẩy gọi là thiện-nghiệp. 

* 36 hoặc 52 quả-tãm đó là 7 bất-thiện-quả vò-nhân-tâm + 8 thiện-quả vò- 
nhân-tâm + 8 đại-quả-tâm + 5 sắc-giới quả-tâm + 4 vô-sắc-giới quả-tâm + 
4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm. 

^ 20 duy-tảc~tâm đó là 3 duỵ-tác vô-nhân-tâm + 8 đại-duy-tác-tâm + 5 
sắc-giới duy-tác-tâm + 4 vô-sắc-giới duy-tác-tâm. 
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Tính chât của nghiệp (Kamma) 

Mỗi người đều có quyền hoàn toàn chủ động tự lựa 
chọn tạo ác-nghiệp nào hoặc thiện-nghiệp nào tùy theo 
khả năng của mình. 

Nấu người nào đã tạo ác-nghỉệp nào, hoặc thiện 
nghiệp nào rồi thì ác-nghiệp ẩy, hoặc thiện-nghiệp ẩy 
chỉ thuộc về của riêng người ấy mà thôi, không có chung 
với một ai cả, không liên quan đến người nào khác. 

Thật ra, mỗi chúng-sinh nói chung, mỗi người nói 
riêng còn là hạng phàm-nhân và 3 bậc Thánh-nhân là 
bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhẩt-lai, bậc Thánh 
Bẩt-lai (trừ bậc Thánh A-ra-hán) đã tạo mọi ác-nghiệp 
nào, mọi đại-thiện-nghiệp nào từ vô thủy trải qua vô số 
kiếp quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại này, tất cả mọi ác- 
nghiệp ẩy, mọi đại-thiện-nghiệp ẩy dù nặng, dù nhẹ 
cũng đều được lưu trữ đầy đủ trọn vẹn ở trong tâm sinh 
rồi diệt liên tục từ kiếp này sang kiếp kia, trong vòng tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài của mỗi chúng-sinh, 
của mỗi người, không hề bị mất mát một mảy may nào 
cả, dù cho thân bị thay đổi mỗi kiếp do nghiệp và quả 
của nghiệp của mỗi chúng sinh, còn tâm vẫn sinh rồi diệt 
liên tục, có phận sự lưu trữ tất cả mọi ác-nghiệp, mọi 
đại-thiện-nghiệp của mỗi chúng-sinh nói chung, của mỗi 
người nói riêng. 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Kammassako ’mhi kammadãyãdo, ...” 

Ta có ác-nghiệp, thiện-nghiệp là của riêng ta, ta là 
người thừa hưởng quả kho của ác-nghiệp, quả an-lạc 
của thiện-nghiệp của ta. 
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* Tính chất quả của nghiệp (Kammaphala) 

Dĩ nhiên, chính mình là người chịu quả khổ của ác- 
nghiệp, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp của ta một cách 
hoàn toàn bị động, mà không thể lựa chọn theo ý của 
mình được. 

Trong cuộc sống, nếu ác-nghiệp nào của ta có cơ hội 
cho quả thì ta phải chịu quả xấu, quả kho của ác-nghiệp 
ấy như người thừa hưởng quả kho của ác-nghiệp (kam- 
madãyãda) cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy ta 
mới thoát ra khỏi được. 

Nếu đạỉ-thỉện-nghiệp nào của ta có cơ hội cho quả thì 
ta được hưởng quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 
ấy, như người thừa hưởng quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp (kammadãyãda) cho đến khi mãn quả của đại- 
thiện-nghiệp ấy ta mới không còn hưởng quả ấy nữa. 

Tuy nhiên, quả xẩu, quả khổ của ác-nghỉệp của ta, và 
quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp của ta không 
chỉ trực-tỉếp riêng cho ta, mà quả xẩu, quả kho của ác- 
nghiệp ẩy và quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy 
còn gián-tiếp ảnh hưởng đến những người thân quyến 
gần gũi thân cận với ta, và những chúng-sinh khác gần 
gũi, thân cận với ta nữa. 

1- Ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp 

Bẩt-thiện-nghiệp gọi là ác-nghỉệp đó là tác-ỷ tầm-sở 
đồng sinh với 12 bẩt-thiện-tâm gọi là 12 ác-tâm. 

Bẩt-thiện-tâm (ác-tâm) có 12 tâm đó là 8 tham-tâm + 
2 sân-tâm + 2 sỉ-tâm. 

* Tham-tâm có 8 tâm là: 

1- Tham-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
tà-kiến, không cần tác-động. 
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2- Tham-tâm thứ nhì đông sinh với thọ hỷ, hợp với tà- 
kiến, cần tác-động. 

3- Tham-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp 
với tà-kiến, không cần tác-động. 

4- Tham-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp 
với tà-kiến, cần tác-động. 

5- Tham-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với 
tà-kiến, không cần tác-động. 

6- Tham-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với tà- 
kiến, cần tác-động. 

7- Tham-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không hợp 
với tà-kiến, không cần tảc-động. 

8- Tham-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không hợp 
với tà-kiến, cần tác-động. 

Sân-tâm có 2 tâm là: 

1- Sãn-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ ưu, hợp với 
hận, không cần tác-động. 

2- Sân-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ ưu, hợp với hận, 
cần tác-động. 

Si-tâm có 2 tâm là: 

1- Si-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ xả, hợp với hoài-nghi. 

2- Si-tâm thứ nhì đong sinh với thọ xả, họp vóà phóng-tâm. 

Nếu người nào không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, có tác-ỷ tâm-sở đồng 
sinh với 12 bất-thiện-tâm (ác-tâm) tạo 10 ác-nghiệp 
bằng thân, bằng khấu, bằng ý như sau: 

10 ác-nghiệp theo thân, khẩu, ý: 

1- Thân ác-nghiệp có 3 loại: 

- Ác-nghiệp sát-sinh. 

- Ác-nghiệp trộm-cẳp. 

- Ác-nghiệp tà-dâm. 
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2- Khâu ác-nghỉệp có 4 loại: 

- Ác-nghỉệp nóỉ-dốỉ. 

- Ác-nghiệp nói lời chia rẽ. 

- Ác-nghiệp nói lời thô tục. 

- Ác-nghiệp nói lời vô ích. 

3- Ỷác-nghỉệp có 3 loại: 

- Ác-nghỉệp tham lam của người khác, 

- Ác-nghiệp thù hận người khác. 

- Ác-nghiệp tà-kiến thay sai chẩp lầm. 

Ác-nghiệp đó là tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 12 bẩt- 
thiện-tâm (ác-tâm) cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla). 

- Thời-kỳ sau khỉ đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại. 

* Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikãla) 

Người nào đã tạo ác-nghiệp nào trong 10 loại ác-nghiệp, 
sau khi người ẩy chết, nếu ác-nghiệp ẩy trong 11 bẩt- 
thiện-tâm (ác-tâm) (trừ sỉ-tâm hợp với phóng-tâm có 
cơ hội cho quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (paịi- 
sandhỉkãla) có 1 quả-tâm đó là suy-xẻt-tâm đồng sinh 
với thọ xả là quả của ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 4 
cõi ác-giới: địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh. 

- Nếu suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả ẩy là quả của 
ác-nghiệp trong tham-tâm có nhiều năng lực làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau thì hóa-sinh làm loài ngạ-quỷ hoặc 
loài a-su-ra, 2 loài chúng-sinh này thường có tham-tâm 
thèm khát. 


* Si-tâm hợp với phóng-tâm có ít năng lực không có khả năng cho trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau, có the cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavattikãla) kiếp hiện-tại. 
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- Nêu suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp trong sân-tâm có nhiều năng lực làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau thì hóa-sinh làm chúng-sinh trong cõi địa- 
ngục, chúng-sinh này thường bị thiêu đốt, bị hành hạ, 
chúng-sinh địa-ngục có tỉnh sân hận. 

- Nếu suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả ác- 
nghiệp trong si-tâm có nhiều năng lực làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau thì sinh làm loài súc-sinh; loài súc-sinh có 
tỉnh si-mê. 

* Thòi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại 

Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp 
hiện-tại, ác-nghiệp trong 12 bất-thiện-tâm (12 ác-tâm) 

đều có cơ hội cho quả có 7 bẩt-thiện-quả vô-nhân-tâm 
là quả của ác-nghiệp trong 12 ác-tâm. 

Bất-thiện-quả vô-nhân-tâm có 7 tâm là; 

1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp, thấy đổỉ-tượng sắc xẩu. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp, nghe đoỉ-tượng thanh dở. 

3- Tỷ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp, ngửi đoi-tượng hương mùi hôi. 

4- Thiệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp, nếm đoi-tượng vị dở. 

5- Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ khố là quả của 
ác-nghiệp, xúc giác đổi-tượng xúc loại xẩu. 

6- Tỉếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp, tiếp nhận 5 đoi-tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc 
loại xấu. 

7- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp, suy xét 5 đổỉ-tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc 
loại xẩu. 
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ĐÓ là 7 bât-thiện-quả vô-nhân-tâm là quả-tâm của ác- 
nghiệp trong ác-tâm tiếp xúc biết các đối-tượng xấu. 

2- Thiện-nghiệp và quả của thiện-nghiệp 

Thiện-nghiệp có 4 loại: 

- Dục-giới thỉện-nghỉệp trong 8 dục-giới thiện-tâm. 

- sắc-giới thỉện-nghỉệp trong 5 sấc-giới thiện-tâm. 

- Vô-sẳc-giới thỉện-nghỉệp trong 4 vô-sẳc-giới thiện- 
tâm. 

- Siêu-tam-giớì thỉện-nghỉệp trong 4 Thánh-đạo-tâm. 

2,1- Dục-giói thiện-nghiệp trong 8 dục-giới thiện-tâm 

Dục-giới thiện-nghiệp gọi là đại-thiện-nghiệp trong 
8 dục-gỉớỉ thiện-tâm gọi là 8 đạỉ-thiện-tâm. 


Đại-thiện-nghiệp và quả của đại-thiện-nghiệp 

Nếu nguời nào biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, 
biết tự trọng, có tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 8 đại-thiện- 
tâm tạo 10 đạỉ-thiện-nghỉệp bằng thân, bằng khấu, 
bằngýyầ tạo 10phước-thỉện punnakriyãvatthu. 

* Đại-thiện-tâm có 8 tâm là: 

1- Đạỉ-thiện-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp 
với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

2- Đại-thiện-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, họp với 
trỉ-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-thiện-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-thiện-tãm thứ tư đong sinh với thọ hỷ, không 
hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

5- Đại-thiện-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp 
với tri-tuệ, không cần tác-động. 
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6- Đại-thiện-tâm thứ sáu đông sinh với thọ xả, hợp 
với tri-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-thiện-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả không 
hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

8- Đại-thiện-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

* Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 8 đạỉ-thỉện-tâm tạo 10 
đạỉ-thỉện-nghỉệp theo 3 môn: thân-môn, khắu-môn, ỷ- 
môn như sau: 

1- Thân đại-thiện-nghiệp có 3 loại: 

- Đại-thiện-nghiệp không sát-sinh. 

- Đại-thiện-nghiệp không trộm-cẳp. 

- Đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 

2- Khẩu đạỉ-thỉện-nghỉệp có 4 loại: 

- Đại-thiện-nghiệp không nói-dổi. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rẽ. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích. 

3- Ỷđạỉ-thỉện-nghỉệp có 3 loại: 

- Đại-thiện-nghiệp không tham lam của người khác. 

- Đại-thiện-nghiệp không thù hận người khác. 

- Đại-thiện-nghiệp chánh-kiến thay đúng biết đúng 
theo chảnh-pháp. 

Đó là 10 đại-thiện-nghiệp theo 3 môn: thân, khẩu, 

* Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 8 đạỉ-thỉện-tâm tạo 10 

phước-thỉện puhhakriyãvatthu. 


^ Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo quyển IV: Nghiệp Và Quả 
Của Nghiệp, cùng soạn giả. 

^ Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo quyển V: Phước-Thiện, cùng 
soạn giả 
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1- Danakusala: Phước-thiện bô-thí. 

2- Sĩlakusala: Phước-thiện giữ-giới. 

3- Bhãvanãkusala: Phước-thiện hành-thiền. 

4- Apacãyanakusala: Phước-thiện cung-kỉnh. 

5- Veyyãvaccakusaỉa: Phước-thiện hỗ-trợ. 

6- Pattỉdãnakusala: Phước-thiện hồỉ-hướng. 

7- Pattãnumodanãkusala: Phước-thiện hoan-hỷ phần 
phước-thiện. 

8- Dhammassavanakusala: Phước-thiện nghe chảnh- 
pháp. 

9- Dhammadesanãkusala: Phước-thiện thuyết chánh- 
pháp. 

10- Diịthịịukammakusala: Phước-thiện chánh-kiến 
thấy đúng, biết đúng theo nghiệp của mình. 

Đó là 10 phước-thiện punnakriyãvatthu. 

Đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm cho quả trong 
2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla). 

- Thời-kỳ sau khỉ đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại. 

* Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) 

Người nào đã tạo đạỉ-thỉện-nghiệp, sau khi nguời ấy 
chết, nếu đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả trong thờỉ- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có 9 quả-tâm đó là 
8 đại-quả-tâm và 1 suy-xẻt-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của đại-thiện-nghiệp, gọi là dục-gỉới tái-sỉnh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 7 
cõi thiện-dục-giới là cõi người và 6 cõi trời dục-giới. 

8 đại-quả-tâm này có mỗi quả tâm tuơng xứng với 8 
đại-thiện-tâm về đồng sinh với thọ, về họp với trí-tuệ, 
về tác-động nhu sau: 
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Đại-quả-tâm có 8 tâm là: 

1- Đạỉ-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

2- Đại-quả-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trí-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-quả-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

5- Đại-quả-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp 
với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

6- Đại-quả-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với 
trỉ-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả không 
hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

8- Đại-quả-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

8 đại-quả-tâm có 2 loại tâm: 

- 4 đại-quả-tâm hợp với tri-tuệ. 

- 4 đại-quả-tâm không hợp với trỉ-tuệ. 

* Trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau: 

- Nếu 4 đại-quả-tăm hợp với tri-tuệ làm phận sự 
trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) sinh làm 
nguời thì thuộc về hạng người tam-nhân (tỉhetuka- 
puggala) từ khi đầu thai làm nguời. 

Khi sinh ra đời lúc truởng thành, người tam-nhân vốn 
có trí-tuệ, nếu người tam-nhân ẩy thực-hành pháp-hành 
thiền-định thì có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 bậc 


* Người tam-nhân là người có tái-sinh-tâm đủ 3 nhân: vò-tham, vò-sân, 
vô-si (trí-tuệ) từ khi đâu thai làm người. 
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thiền sắc-giới thỉện-tâm, 4 bậc thiền vô-sắc-gỉớỉ thiện- 
tâm, chứng đắc các phép-thần-thông thế gian. 

Nếu người tam-nhân ẩy thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ thì có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
đế, chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở 
thành 4 bậc Thánh-nhân cao thượng trong Phật-giáo. 

- Nếu ^ đạỉ-quả-tâm không hợp với tri-tuệ làm phận 
sự trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) sinh 
làm nguời thì thuộc về hạng người nhị-nhãn 
(dvihetukapuggala) từ khi đầu thai làm nguời. 

Khi sinh ra đời lúc truởng thành, người nhị-nhân vốn 
dĩ không có trí-tuệ, nếu người nhị-nhân ẩy thực-hành 
pháp-hành thiền-định thì không có khả năng chứng đắc 
bậc thiền nào cả. 

Nấu người nhị-nhãn ẩy thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ thì không có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đế, không chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào cả. 

- Nếu 7 suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp làm phận sự trong thời-kỳ táỉ- 
sỉnh kiếp sau (patisandhikãla) sinh làm nguời thì thuộc 
về hạng người vô-nhãn (ahetukapuggala) đui mù, 
câm điếc từ khi đầu thai làm nguời. 

Khi sinh ra đời lúc truởng thành, người vô-nhân đui 
mù, câm điếc, tật nguyền, ... hiểu biết bình thuờng 
không học hành đuợc. 

Nếu nguời ấy đui mù, câm điếc, tật nguyền trong 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại thì 


* Người nhị-nhân là người có tái-sinh-tâm chỉ có 2 thiện-nhân: vò-tham 
và vô-sân, không có vô-si, từ khi đầu thai làm người. 

^ Người vô-nhân là người có tái-sinh-tâm không có nhân nào trong 3 
thiện-nhân, từ khi đầu thai làm người. 
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không thê gọi là người vô-nhân được, bởi vì người ây có 
sự hiểu biết đặc biệt gần như người bình thường. 

- Người thiện nào đã tạo đại-thiện-nghiệp, sau khi 
người thiện ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có 
đại-quả-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) làm 
phận sự táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam 
hoặc vị thiên-nữ: có hạng tam-nhân có nhiều oai lực, có 
hào quang sáng ngời, có hạng nhị-nhân có oai lực ít, có 
hào quang không rộng trên 6 cõi trời dục-gỉớỉ, thậm chí 
cũng có hạng vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ vô-nhân có 
ít oai lực, có hào quang kém trong cõi chư-thiên trên 
mặt đất (bhummaịịhadevatã). 

* Thòi-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikãla) 

.ĩ 

!_• Ạ_1_ • A_ J_• 

kỉêp hỉện-tạỉ 

Thờỉ-kỳ sau khỉ đã táỉ-sỉnh (pavattỉkãla), kiếp hiện-tạỉ 
là loài người hoặc vị thiên-nam, vị thiên-nữ, đại-thiện- 
nghiệp trong 8 đại-thiện-tãm cho quả gom có 16 quả- 
tâm là 8 đạỉ-quả-tâm và 8 thiện-quả vô-nhân-tâm là 
quả của đại-thiện-nghiệp tiếp xúc với những đối-tượng 
tốt đáng hài lòng. 

Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm là: 

1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp, thay đối-tượng sắc tốt. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đạỉ- 
thiện-nghiệp, nghe đoi-tượng thanh hay. 

3- Tỷ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đạỉ- 
thiện-nghiệp, ngửi đổi-tượng hương thơm. 

4- Thỉệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp, nếm đoi-tượng vị ngon. 
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5- Thân-thức-tâm đông sinh với thọ lạc là quả của 
đại-thiện-nghiệp, xúc-gỉác đoi-tượng xúc tốt. 

6- Tỉếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp, tiếp nhận 5 đổi-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc tốt. 

7- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đạỉ- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đổỉ-tượng sắc, thanh, hương, vị, 
xúc tốt. 

8- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ hỷ là quả của đạỉ- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đoỉ-tượng sắc, thanh, hương, vị, 
xúc tốt đáng hài lòng. 

Đó là 8 thiện-quả vô-nhân-tâm là quả-tâm của đại- 
thiện-ngliiệp trong đại-thiện-tâm tiếp xúc biết các đối- 
tượng tốt đáng hài lòng, đối với loài người hoặc vị thiên- 
nam, vị thiên-nữ trong 6 cõi trời dục-giới. 

2,2- sắc-giói thiện-nghiệp và quả của 
sắc-giói thiện-nghiệp 

sẳc-giới thỉện-nghiệp đó là tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với 5 sẳc-giới thiện-tâm. 

Hành-giả là hạng người tam-nhân có giới trong sạch 
và trọn vẹn, nương nhờ nơi giới, thực-hành pháp-hành 
thiền-định, có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền 
sẳc-giới thiện-tâm như sau: 

Bậc thiền sắc-giói thiện-tâm có 5 bậc 

- Đệ-nhẩt-thiền sắc-giới thỉện-tâm có 5 chi-thiền là 
hướng-tâm (vitakka), quan-sát (vicãra), hỷ (pĩti), lạc 
(sukha), nhẩt-tâm (ekaggatã) do chế ngự được 5 pháp- 
chướng-ngại (nĩvarana) là tham-dục, sân-hận, buồn- 
chán buồn-ngủ, phóng-tâm hổi-hận, hoài-nghi. 
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- Đệ-nhị-thiên săc-giới thiện-tâm có 4 chi-thiên là quan- 
sát (vicãra), hỷ (pĩti), lạc (sukha), nhẩt-tâm (ekaggatã) 
do chế ngự được chi-thiền hướng-tâm (vitakka). 

- Đệ-tam-thỉền sắc-giới thỉện-tâm có 3 chi-thiền là hỷ 
(pĩti), lạc (sukha), nhẩt-tâm (ekaggatã) do chế ngự được 
chi-thiền quan-sát (vicãra). 

- Đệ-tứ-thiền sẳc-giới thiện-tâm có 2 chi-thiền là lạc 
(sukha), nhẩt-tâm (ekaggatã) do chế ngự được chi-thiền 
hỷ (pĩti). 

- Đệ-ngũ-thiền sắc-giới thỉện-tâm có 2 chi-thiền là xả 
(upekkhã), nhẩt-tâm (ekaggatã) do thay thế chi-thiền lạc 
(sukha) bằng chi-thiềnxả (upekkhã). 

sắc-gỉới thỉện-nghỉệp trong 5 sẳc-giới thỉện-tâm chắc 
chắn cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại. 

- Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhỉkãla) 

Hành-giả nào đã chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện- 
tâm, sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn sẳc-giới thiện- 
nghỉệp trong 5 sẳc-giới thiện-tâm cho quả tương xứng 
trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có 5 sắc- 
gỉới quả-tâm gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhỉ- 
citta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên 15 tầng trời sắc-giới phạm-thiên (trừ 
tầng trời sắc-giới Vô-tưởng-thiên) tương xứng với mỗi 
sẳc-giới quả-tâm của hành-giả. Chư phạm-thiên hưởng 
an-lạc trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy cho đến hết 
tuổi thọ, mới chuyển kiếp (chết), tái-sinh kiếp sau trong 
cõi-giới khác tùy theo thiện-nghiệp và quả của thiện- 
nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 
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Thật ra, nêu hành-giả nào có khả năng chứng đăc các 
bậc thiền sẳc-giới thỉện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết thì 
chỉ có sắc-giới thiện-nghỉệp trong bậc thiền sẳc-giới 
thiện-tâm bậc cao nào có quyền uu tiên cho quả trong 
thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có bậc thiền 
sẳc-giới quả-tâm bậc cao ẩy gọi là sẳc-giới tái-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên tuơng xứng với bậc thiền sắc-giới quả-tâm bậc cao 
ẩy mà thôi. 

Các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm bậc thấp còn lại đều 
trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không có cơ 
hội cho quả đuợc nữa. 

* Truờng-họp đặc biệt hành-giả nào đã chứng đắc đệ- 
ngũ-thiền sắc-giới thiện-tãm mà nhàm chán tâm biết các 
đối-tượng đó là nhàm chán 4 danh-uấn (thọ-uấn, tưởng- 
uấn, hành-uấn, thức-uấn) mà chỉ muốn có thân đó là 
sẳc-uẫn mà thôi. 

Sau khi hành-giả ấy chết, đệ-ngũ-thỉền sẳc-gỉới thiện- 
nghiệp trong đệ-ngũ-thiền sẳc-giới thiện-tãm cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) có nhóm 
sẳc-pháp jĩvitanavakakalãpa làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trong tư thế ngồi 
hoặc tư thế nằm hoặc tư thế đứng trên tầng trời sẳc-giới 
Vô-tưởng-thiên. Vị phạm-thiên ấy chỉ có thân mà thôi, 
không có tâm, có tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

Sau khi vị phạm-thiên ấy hết tuổi thọ 500 đại-kiếp trái 
đất tại tầng trời Vô-tưởng-thiên, chỉ có đại-thiện-nghiệp 
trong kiếp quá-khứ kể từ kiếp thứ 3 về truớc cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong cõi thiện dục-giới (cõi người và 6 cõi 
trời dục-giới). 
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* Thòi-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikala) kiếp hiện-tại 

Vị phạm-thiên nào trong thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau 
(patisandhikãla) có sắc-gỉới quả-tâm nào gọi là sắc-gỉới 
tái-sinh-tâm (paịisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế-tiếp 1 sát-na-tâm hóa-sinh làm vị phạm-thiên rồi diệt, 
tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy; liền tiếp theo sau 
trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện- 
tạỉ, chính sẳc-giới quả-tâm ẩy trở thành hộ-kiếp-tâm 
(bhavangacitta) làm phận sự hộ trì kiếp (bhavahgakicca) 
vị phạm-thiên ấy cho đến khi hết tuổi thọ; và cuối cùng 
cũng chính sẳc-giới quả-tâm ẩy trở thành tử-tâm cuti- 
citta: phận sự chuyến kiếp (chết) kết thúc kiếp vị phạm- 
thiên ấy tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy, rồi sẽ tái- 
sinh kiếp sau trong cõi giới khác tùy theo thiện-nghiệp 
và quả của thiện-nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 


2,3- Vô-sắc-giói thiện-nghiệp và quả của 
vô-sắc-giói thiện-nghiệp 

Vô-sẳc-giới thỉện-nghiệp đó là tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với 4 vô-sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm, muốn tiếp tục chứng đắc 4 bậc thiền vô-sắc- 
giới thiện-tâm, mỗi bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm có 
mỗi đề-mục thiền-định riêng biệt dẫn đến chứng đắc bậc 
thiền vô-sắc-giới thiện-tâm ấy. 

Bậc thiền vô-sắc-giói thiện-tâm có 4 bậc: 

- Đệ-nhất-thỉền vô-sẳc-giới thỉện-tâm gọi là không-vô- 
biên-xứ-thiền thiện-tâm có 2 chi-thiền là xả (upekkhã), 
nhẩt-tâm (ekaggatã). 

- Đệ-nhị-thỉền vô-sắc-giới thỉện-tâm gọi là thức-vô- 
biên-xứ-thiền thiện-tâm có 2 chi-thiền là xả (upekkhã), 
nhẩt-tâm (ekaggatã). 
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- Đệ-tam-thỉền vô-sắc-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là vô-sở- 
hữu-xứ-thiền thiện-tâm có 2 chi-thiền là xả (upekkhã), 
nhẩt-tâm (ekaggatã). 

- Đệ-tứ-thỉền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm gọi là phỉ-tưởng- 
phi-phi-tưởng-xứ-thiền thiện-tâm có 2 chi-thiền là xả 
(upekkhã), nhẩt-tâm (ekaggatã). 

Vô-sẳc-giới thỉện-nghỉệp trong 4 vô-sẳc-gỉớỉ thỉện- 
tâm chắc chắn cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ táỉ-sinh kiếp sau (patisandhikãla). 

- Thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại. 

* Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikãla) 

Hành-giả nào đã chứng đắc 4 bậc thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn vô-sẳc- 
giới thiện-nghiệp trong 4 vô-sẳc-giới thiện-tâm cho quả 
tuơng xứng trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kãla) có 4 vô-sắc-giới quả-tâm gọi là vô-sắc-gỉới táỉ- 
sinh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế- 
tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 4 tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên. Chu phạm-thiên huởng an-lạc trên tầng 
trời vô-sắc-giới phạm-thiên ấy cho đến hết tuổi thọ, mới 
chuyển kiếp (chết), tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác 
tùy theo thiện-nghiệp và quả của thiện-nghiệp của vị 
phạm-thiên ấy. 

Thật ra, nếu hành-giả nào có khả năng chứng đắc 4 
bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết 
thì chỉ có vô-sẳc-giới thiện-nghiệp trong đệ-tứ-thiền vô- 
sắc-giới thiện-tãm gọi là phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ- 
thiền thiện-tãm có quyền uu tiên cho quả trong thời-kỳ 
tái-sỉnh kiếp sau (paịỉsandhỉkãla) có phi-tưởng-phỉ-phỉ- 
tưởng-xứ-thỉền quả-tâm gọi là vô-sắc-giới tái-sinh-tâm 
(paịisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
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sinh làm vị phạm-thiên trên tâng trời Phi-tưởng-phi-phi- 
tưởng-xứ-thiên. Chư vị phạm-thiên chỉ có tâm mà thôi, 
không có thân, có tuổi thọ 84.000 đại-kiếp trái đất, lâu 
dài nhất trong tam-giới. 

Ba bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm bậc thấp còn lại 
đều trở thảnh vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không 
có cơ hội cho quả được nữa. 

* Thòi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại 

Vị phạm-thiên nào trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(patỉsandhỉkãla) có vô-sắc-gỉới quả-tâm nào gọi là vô- 
sắc-gỉới tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái- 
sinh kiếp kế-tiếp 1 sát-na-tâm hóa-sỉnh làm vị phạm- 
thiên rồi diệt, tại tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên ấy; 
liền tiếp theo sau trong thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh 
(pavattikãla) kiếp hiện-tại, chính vô-sẳc-gỉới quả-tâm ẩy 
trở thà nh hộ-kiếp-tâm (bhavangacitta) làm phận sự hộ 
trì kiếp (bhavangakicca) vị phạm-thiên ấy cho đến khi 
hết tuổi thọ; và cuối cùng cũng chính vô-sẳc-giới quả- 
tâm ẩy trở thành tử-tâm cuticitta: phận sự chuyến kiếp 
(chết) kết thúc kiếp vị phạm-thiên ấy tại tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên ấy, rồi sẽ tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới 
khác tùy theo thiện-nghiệp và quả của thiện-nghiệp của 
vị phạm-thiên ấy. 

Như vậy, tóm lại dù người nào tạo ác-nghiệp vô-gián- 
trọng-tộỉ nặng nhất, sau khi người ấy chết, chắc chắn 
ảc-nghiệp vô-gỉán-trọng-tội ấy có quyền ưu tiên cho quả 
tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, chịu 
quả khổ suốt nhiều đại-kiếp trái đất cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục, rồi sẽ 
tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác tùy theo nghiệp và 
quả của nghiệp của người ấy. 
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Và hành-giả nào có khả năng chứng đắc 5 bậc thiền 
sẳc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm, 
sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn chỉ có vô-sẳc-giới 
thỉện-nghiệp trong đệ-tứ-thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm gọi 
là phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền thiện-tâm có quyền 
uu tiên cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịi- 
sandhikãla) có phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền quả- 
tâm gọi là vô-sẳc-giới tái-sinh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên. Chu vị 
phạm-thiên có tuổi thọ 84.000 đại-kiếp trái đất lâu dài 
nhất trong tam-giới, huởng an-lạc cho đến khi hết tuổi 
thọ, rồi phải rời khỏi tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên 
ấy, sẽ tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác tùy theo thiện- 
nghiệp và quả của thiện-nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 

Cho nên, trong tam-giới gồm có 31 cõi-giới chỉ là nơi 
tạm trú trong khoảng thời gian mau hoặc lâu đối với tất 
cả chúng-sinh trong ba giới bốn loài mà thôi, chắc chắn 
không có cõi-giới nào gọi là nơi thường trú cho một 
chúng-sinh nào cả. 


2,4- Siêu-tam-giói thiện-nghiệp và quả của 
siêu-tam-giói thiện-nghiệp 

Siêu-tam-giớì thỉện-nghỉệp đó là tác-ỷ tâm-sở đồng 
sinh với 4 Thánh-đạo-tâm. Đuợc phát sinh nhu sau: 

1- Hành-giả phàm-nhân thuộc về hạng người tam- 
nhân có giới trong sạch và trọn vẹn, nuơng nhờ nơi giới, 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có khả năng dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc Nhập-ỉưu 
Thánh-đạo, Nhập-ỉưu Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
đuợc 2 loại phiền-não là tà-kiến (diịịhi), hoài-nghi 
(vicikicchã), trở thảnh bậc Thánh Nhập-lưu. 
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2- Hành-giả là bậc Thánh Nhập-lưu tiêp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Nhẩt-laỉ Thánh-đạo, Nhất-lai 
Thánh-quả và Niểt-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là 
sân (dosa) loại thô, trở thành bậc Thánh Nhẩt-lai. 

3- Hành-giả là bậc Thánh Nhất-lai tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Bẩt-lai Thánh-đạo, Bẩt-lai Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là sân 
(dosa) loại vi-tế, trở thành bậc Thánh Bẩt-laỉ. 

4- Hành-giả là bậc Thánh Bất-lai tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 7 loại phiền-não 
còn lại là tham (lobha), si (moha,) ngã-mạn (mãna), 
buồn-chán (thĩna), phóng-tâm (uddhacca), không biết 
hổ-thẹn tội-lỗi (ahỉrỉka), không biết ghê-sợ tội-lỗỉ 
(anottappa), diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não 
không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm 

1- Nhập-lim Thánh-đạo-tâm, Nhập-lưu Thảnh-quả-tâm 

2- Nhẩt-lai Thánh-đạo-tâm, Nhẩt-lai Thánh-quả-tâm 

3- Bẩt-lai Thảnh-đạo-tâm, Bất-lai Thảnh-quả-tâm 

4- A-ra-hán Thánh-đạo-tâm, A-ra-hản Thánh-quả-tâm 

Thật ra, 4 siêu-tam-giới thiện-nghiệp trong 4 Thánh- 
đạo-tâm liền cho quả là 4 Thánh-quả-tâm tương xứng 
không có thời gian chờ đợi (akãlikadhamma), trong cùng 
Thánh-đạo lộ-trình-tâm (maggavĩthicitta). 

4 sỉêu-tam-giớỉ thiện-nghiệp trong 4 Thánh-đạo-tâm 
không cho quả tái-sinh kiếp sau mà đặc biệt làm giảm 
kiếp tái-sinh kiếp sau theo khả năng của mỗi bậc Thánh- 
nhân như sau: 
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- Bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn không còn tái-sinh 
kiếp sau trong 4 cõi ác-gỉớỉ nữa, mà chỉ còn tái-sinh 
kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới nhiều nhất 7 kiếp nữa 
mà thôi. Đen kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-hm chắc chắn 
sẽ trở thành bậc Thánh Á-ra-hán, rồi tịch diệt Niểt-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồỉ trong tam-gỉớỉ. 

- Bậc Thánh Nhẩt-laỉ chỉ còn tái-sinh kiếp sau trong 
cõi thiện-dục-giới 1 kiếp nữa mà thôi. Ngay trong kiếp 
ấy, bậc Thánh Nhẩt-lai chắc chắn sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Nỉểt-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Bậc Thánh Bẩt-laỉ không còn tái-sinh kiếp sau trở 
lại cõi dục-giới mà chỉ còn tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên mà 
thôi, chắc chắn sẽ trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán, rồi 
tịch diệt Niết-bàn tại cõi trời sắc-giới phạm-thiên ấy, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Bậc Thánh A-ra-hán ngay trong kiếp hiện-tại chắc 
chắn sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 

Nghiệp và quả của nghiệp rất là công bình, không hề 
thiên vị một ai cả. 

Tính-chất đặc biệt quả của nghiệp (Kamma phala) 

- Nấu bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) nào có cơ hội cho 
quả thì quả của ác-nghiệp là quả kho, quả xẩu mà chủ- 
nhãn của ác-nghiệp ẩy hoàn toàn bị động, không cỏ 
quyền lựa chọn, không thế phủ nhận được mà phải chịu 
quả của ác-nghiệp ẩy như người thừa hưởng quả của 
ác-nghiệp của mình (kammadãyãda) mà thôi. 

- Nếu đạỉ-thiện-nghiệp nào có cơ hội cho quả thì quả 
của đại-thiện-nghiệp là quả an-lạc, quả tốt mà chủ- 
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nhân của đại-thiện-nghiệp ây hoàn toàn bị động, không 
có quyền lựa chọn, hưởng quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp ẩy như người thừa hưởng quả của đại-thiện- 
nghiệp của mình (kammadãyãda) mà thôi. 

Tuy nhiên, quả khổ, quả xẩu của ác-nghiệp nào hoặc 
quả an-lạc, quả tốt của đại-thiện-nghiệp nào không chỉ 
trực-tiếp riêng cho chủ-nhân của nghiệp ẩy, mà còn 
gián-tiếp ảnh hưởng đến những người thân gần gũi, thân 
cận với chủ-nhân của nghiệp ẩy nữa. 

Quả khổ của ác-nghỉệp ảnh hưởng đến 

những người thân cận 

Ngài Trưởng-lão Losakatissa trong tích Losaka- 
jãtaka được tóm lược như sau: 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, tiền-kiếp của Ngài 
Trưởng-lão Losakatissa là vị tỳ-khưu trụ-trì tại ngôi 
chùa làng. Vị tỳ-khưu còn là phàm-nhân có giới, thường 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, bồi bổ các pháp-hạnh 
ba-la-mật cho được đầy đủ. 

Thí-chủ xây dựng ngôi chùa làng, rồi thỉnh vị tỳ-khưu 
về làm trụ trì, xin hộ độ các thứ vật dụng cần thiết đến 
chư tỳ-khưu trong chùa. Hằng ngày, vị tỳ-khưu trụ trì đi 
khất thực độ tại nhà thí-chủ. 

Một hôm, một Ngài Trưởng-lão khách Tăng là bậc 
Thánh A-ra-hán từ phương xa đến đứng khất thực trước 
nhà thí-chủ. 

Khi nhìn thấy Ngài Trưởng-lão khách Tăng, thí-chủ 
liền phát sinh đức-tin trong sạch nơi Ngài Trưởng-lão, 
nên người thí-chủ ra tận nơi kính thỉnh Ngài Trưởng-lão 
vào nhà, thỉnh Ngài Trưởng-lão ngồi chỗ cao quý, rồi 
kính dâng cúng dường vật thực đến Ngài Trưởng-lão. 


1 « 4444 ^ 4 « « 

Bộ lãtakatthakathã, phân Atthakãmavagga, tích Losakajãtaka. 
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Ngài Trưởng-lão độ vật thực xong, người thí-chủ kính 
thỉnh Ngài thuyết-pháp. Sau khi lắng nghe chánh-pháp, 
người thí-chủ phát sinh đức-tin vô cùng hoan hỷ, kính 
thỉnh Ngài Trưởng-lão đến nghỉ lại tại ngôi chùa. 

Vị tỳ-khưu trụ trì theo dõi thấy người thí-chủ lần đầu 
tiên gặp vị khách Tăng này, cung-kính đón tiếp niềm nở, 
khiến cho vị tỳ-khưu trụ trì nghĩ rằng: 

“Ta là vị trụ trì ở tại ngôi chùa nhiều năm mà ông 
thỉ-chủ không đổi xử với ta một cách niềm nở như đổi 
với vị khách Tăng này. ” 

Vì vậy, vị tỳ-khưu trụ trì dẫn Ngài khách Tăng về 
chùa, tiếp đón một cách lạnh nhạt, vị tỳ-khưu trụ trì chỉ 
phòng nghỉ cho Ngài Trưởng-lão. 

Ngài Trưởng-lão khách Tăng làm vệ sinh căn phòng 
xong, rồi Ngài Trưởng-lão ngồi nhập quả-định (phala- 
samãpatti) làm cho thân tâm được an-lạc. 

Vào buổi chiều, người thí-chủ đi với những người nhà 
đem hoa, các thứ thuốc trị bệnh đến chùa, người thí-chủ 
vào đảnh lễ vị tỳ-khưu trụ-trì, cúng dường đến vị tỳ- 
khưu trụ-trì một phần, rồi bạch hỏi rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài trụ-trì, Ngài khách Tăng nghỉ ở 
phòng nào? Bạch Ngài. 

Vị tỳ-khưu trụ-trì chỉ cho ông thí-chủ biết căn phòng 
nghỉ của Ngài khách Tăng. 

Ông thí-chủ đến hầu đảnh lễ Ngài Trưởng-lão khách 
Tăng, rồi kính dâng những hoa, và các thứ thuốc trị bệnh 
như bơ lỏng, mật ong, dầu, v.v... rồi kính thỉnh Ngài 
Trưởng-lão thuyết-pháp. ông thí-chủ và những người 
nhà ngồi lắng nghe chánh-pháp đến tối. 

Ông thí-chủ ra đốt đèn cúng dường đến cây Đại-Bồ- 
đề, ngôi bảo tháp, đốt đèn xung quanh làm cho ngôi 
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chùa sáng tỏa mọi nơi, rồi ông thí-chủ vào đả nh lễ Ngài 
trụ-trì, rồi bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài trụ-trì, con kỉnh thỉnh Ngài và Ngài 
khách Tăng ngày mai đến thọ thực tại tư gia của con. 
Bạch Ngài. 

Kính bạch như vậy xong, ông thí-chủ đảnh lễ, xin 
phép trở về nhà. 

Hằng ngày, ông thí-chủ thỉnh Ngài trụ-trì đi đến thọ 
thực tại nhà. Hôm ấy ông thí-chủ thỉnh Ngài khách Tăng 
ngày hôm sau cùng đến thọ thực tại nhà ông. 

Vị tỳ-khưu trụ-trì nghĩ rằng: “ông thi-chủ này mới 
gặp Ngài khách Tăng hôm nay mà đổi xử cung kỉnh đặc 
biệt với Ngài khách Tăng hon cả với ta đã ở tại ngôi 
chùa này từ lâu. Neu Ngài khách Tăng ở lại ngôi chùa 
này thì ông thỉ-chủ đâu còn cung kính ta như trước nữa. ” 

Do tính ganh tỵ nghĩ sai lầm như vậy nên vị tỳ-khưu 
trụ-trì không hài lòng để cho Ngài khách Tăng ở lại ngôi 
chùa này, nhưng chưa biết làm cách nào để cho Ngài 
khách Tăng đi ra khỏi chùa mà không làm mất lòng ông 
thí-chủ. 

* Ngài khách Tăng biết rằng: “Vị tỳ-khưu trụ trì có 
thái độ không muốn ta ở lại ngôi chùa này. 

Sảng ngày mai, ta sẽ rời khỏi ngôi chùa này, trở về 
chỗ ở của ta. ” 

Buổi sáng ngày hôm sau, đến giờ đi khất thực, vị tỳ- 
khưu trụ-trì đánh chuông bằng cách búng ngón tay, gõ 
cửa bằng móng tay rồi âm thầm mang bát đi đến tư gia 
của ông thí-chủ. 

* Biết vị tỳ-khưu trụ-trì đã đi khất thực rồi nên Ngài 
Trưởng-lão mặc y, mang bát bay lên hư không đến nơi 
khác, đi khất thực. 
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Người thí-chủ ra đón rước Ngài trụ-trì, hai tay nh ận 
cái bát, thỉnh mời vào nhà, thỉnh ngồi trên tọa cụ đã trải 
sẵn, người thí-chủ đảnh lễ vị tỳ-khưu trụ-trì rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài trụ-trì, Ngài khách Tăng sao chưa 
đến? Bạch Ngài. 

Vị tỳ-khưu trụ-trì bảo với ông thí-chủ rằng: 

- Này ông thi-chủ! ông kính trọng vị khách Tăng như 
thế nào không biết, còn sư đã đảnh chuông, gõ cửa, mà 
ông ẩy vẫn chưa thức dậy. 

Hôm qua, vị khách Tăng độ vật thực của ông ngon 
miệng, còn no cho đến ngày hôm nay, sáng nay vị khách 
Tăng vẫn còn nằm ngủ say. 

Vậy mà ông còn kỉnh trọng vị khách Tăng như vậy 
được hay sao? 

Mặc dù nghe Ngài trụ-trì nói về Ngài khách Tăng như 
vậy nhưng ông thí-chủ vẫn hoàn toàn không tin đó là sự- 
thật, mà có đức-tin trong sạch nơi Ngài khách Tăng là 
Bậc đáng tôn kỉnh. 

Cho nên, sau khi Ngài trụ-trì độ vật thực với món ăn 
đặc biệt gọi là pãyãsa (nau bằng sữa, bơ, mật ong, 
đường thốt nốt rất công phu) xong, người thí-chủ đem 
cái bát rửa sạch, rồi bỏ món ăn pãyãsa vào đầy bát, đem 
đến bạch với Ngài trụ-trì rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài trụ-trì, Ngài khách Tăng ẩy đi đường 
xa vất vả, nên còn mệt. Kính xin Ngài đem phần vật thực 
này về chùa, dâng đến Ngài khách Tăng. Bạch Ngài. 

Kính bạch xong, ông thí-chủ kính dâng bát vật thực 
ấy đến Ngài trụ-trì. Ngài trụ-trì nhận cái bát, không hề 
nói lời nào. 

Trên đường đi trở về chùa, vị tỳ-khưu trụ-trì nghĩ 
rằng: “Neu vị khách Tăng ẩy được ăn món pãyãsa ngon 
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miệng này, dù ta nắm cổ lôi ra khỏi chùa, không dễ gì 

mà chịu đi ra khỏi chùa. 

• 

Nếu ta đem cho món ăn pãyãsa đến người khác thì 
chắc chắn sẽ bị lộ ra nhiều người biết, hoặc nếu ta đo 
món ăn pãyãsa xuống nước thì dầu bơ noi trên mặt 
nước, hoặc nếu ta đố bỏ trên mặt đất các bầy chim bay 
lại ăn thì sẽ bị lộ ra nhiều người biết. 

Vậy, ta nên đổ bỏ món ăn pãyãsa này nơi nào? 

Vừa đi vừa nghĩ, chợt nhìn thấy đám cháy, vị tỳ-khưu 
trụ-trì đi thẳng đến gần đám cháy, ngồi xuống đào đất, 
đổ bỏ món ăn pãyãsa xuống lỗ, lấp đất, cào đống than 
hồng phủ lên, chất thêm củi đốt cháy, rồi đứng dậy, nhu 
trút bỏ đuợc gánh nặng, chắc chắn không có ai hay biết 
đuợc việc làm của mình. Vị tỳ-khuu trụ-trì nhẹ nh õm 
buớc đi trở về chùa. 

Khi đến chùa, vị tỳ-khuu trụ-trì không thấy Ngài 
khách Tăng, nên nghĩ rằng: “Ngài khách Tăng ẩy có lẽ 
là bậc Thánh A-ra-hán biết được ác-tâm xẩu xa đê tiện 
của ta, nên Ngài đã bỏ đi đến nơi khác rồi! 

Ôi! ta đã tạo ác-nghỉệp nặng nề tồi tệ quá! ” 

Từ đó về sau, vị tỳ-khuu trụ-trì vô cùng hối hận nên 
lâm bệnh nặng, không lâu vị tỳ-khuu trụ-trì ấy chết, sau 
khi chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi 
địa-ngục, chịu thiêu đốt trong cõi địa-ngục suốt thời gian 
100 ngàn năm, mới mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Khi thoát ra khỏi cõi địa-ngục, năng lực của ác- 
nghiệp còn du sót nên tiếp tục cho quả tái-sinh kiếp sau 
làm dạ-xoa suốt 500 kiếp, mỗi kiếp đều chịu cảnh đói 
khổ đến gần chết mới đuợc ăn no một lần, rồi chết. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi, sinh kiếp nào thuộc về 
loại chúng-sinh nào không chỉ một mì nh chịu cảnh đói 
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khát, mà còn làm cho những chúng-sinh gân gũi khác 
cũng bị ảnh hưởng quả của ác-nghiệp làm cho đói khổ, 
nên kiếp nào cũng bị xua đuổi ra khỏi nhỏm. 

Mỗi hậu kiếp của vị trụ-trì, đều bị đói khổ cho đến khi 
gần chết mới được ăn no một lần, rồi chết. 

Kiếp chót của vị tỳ-khưu trụ-trì 

* Đen thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, hậu-kiếp của vị tỳ-khưu trụ-trì kiếp chót, đại-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ cho quả trong 
thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có đại-quả-tâm 
hợp với trí-tuệ gọi là táỉ-sỉnh-tâm (paựsandhicitta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp chót đầu thai thuộc hạng người tam- 
nhãn (tỉhetukapuggala) vào gia đình nghèo trong xóm 
nhà gồm có 1.000 gia đình dân chài trong vùng Kosala. 

Trong ngày đầu thai vào lòng mẹ, những người trong 
một ngàn gia đình dân chài đem lưới đi bắt cá trong 
sông, hồ, mọi nơi, đều không bắt được con cá nhỏ nào 
cả, những ngày tiếp theo cũng như vậy. 

Trong khi người đàn bà mang thai, xóm nh à gồm có 
1.000 gia đình dân chài bị cháy nh à liên tiếp 7 lần, bị 
phạt vạ 7 lần. 

Xóm nhả gồm có 1.000 gia đình phải chịu bao nhiêu 
nỗi đói khổ, thiếu thốn, không có nơi nương tựa. 

Khi ấy, vị trưởng xóm thông báo các gia đình trong 
xóm họp lại, rồi nói rằng: 

- Thưa quỷ bà con! Trong xóm nhà gồm có 1.000 gia 
đình chúng ta từ trước đến nay, chưa từng gặp cảnh đói 
khố như thế này, chưa có xảy ra những tai nạn liên tiếp 
như thế này! 


* Hạng người tam-nhân có tái-sinh-tâm có đủ 3 nhân là vò-tham, vò-sân, 
vô-si (trí-tuệ) kiêp chót chăc chăn sể trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 
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Trong 1.000 gia đình chủng ta chăc có “kalakanni: 
người xúi quấy 

Vậy, chúng ta nên chia ra làm 2 nhóm riêng biệt, mỗi 
nhóm có 500 gia đình. 

* Nhóm 500 gia đình không có người mẹ mang thai 
thì làm ăn bình thường như trước. 

* Nhóm 500 gia đình có người mẹ mang thai thì vẫn 
làm ăn vất vả đói khổ, cho nên, chia ra làm 2 nhỏm. Mỗi 
nhóm có 250 gia đình. 

* Nhóm 250 gia đình có người mẹ mang thai thì vẫn 
làm ăn vất vả đói khổ, cho nên chia ra làm 2 nhóm. Mỗi 
nhóm có 125 gia đình. 

* Và cứ chia 2 nhóm như vậy, cuối cùng chỉ còn 2 gia 
đình, nên họ biết gia đình có bà mẹ mang thai là gia đình 
“kãỉakannĩ: người xúi quấy” nên gia đình này bị xua 
đuổi đi ra khỏi nhóm nhà dân chài. 

* Gia đình cỏ người mẹ mang thai, hằng ngày phải 
chịu cảnh đói khố, nhưng thai nhi trong bụng mẹ là kiếp 
chót chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, cho 
nên dù đói khổ thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến 
sinh-mạng của thai nhi được. 

* Thai nhi đủ tháng, người mẹ sinh ra đứa bé trai, mẹ 
cha nuôi dưỡng đứa con rất vất vả khổ cực cho đến khi 
đứa con khôn lớn đi lại được. 

Một hôm, người mẹ dẫn đứa con vào kinh-thảnh đi 
xin ăn, người mẹ trao cho đứa con cái bát đất nung, dạy 
bảo đứa con trai rằng: 

- Này con đáng thương! Mẹ đã khổ vì con suốt mấy 
năm qua, thân mẹ gầy yếu không thế lo nuôi dưỡng con 
được nữa. Con nên cầm bát đi xin ăn nhà đằng kia. 
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Dạy bảo đứa con trai như vậy xong, người mẹ lẫn trốn 
đi nơi khác. Từ đó, đứa bé trai một mì nh đi xin ăn bữa 
có bữa không, chưa có bữa nào được no bụng cả, sống 
lay lắt qua ngày. 

Đứa bé trai sống lang thang vất vưởng, nằm ngủ nơi 
này nơi khác, không tắm giặt, thân thể dơ dáy đáng ghê 
tởm, miễn sao kiếm sống lay lắt qua ngày là được. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta tế độ đứa bé trai 

* Năm lên 7 tuổi, đứa bé trai ngồi bên cạnh nhà, lượm 
từng hạt com mà người ta rửa nồi đổ bỏ, như loài quạ. 

Khi ấy, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta đi khất thực 
trong kinh-thành Sãvatthĩ, nhìn thấy đứa bé trai đáng 
thương, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão phát sinh tâm bi muốn 
cứu khổ nên gọi rằng: 

- Này đứa bé đáng thương! Hãy đến đây! 

Nghe Ngài Đạỉ-Trưởng-lão gọi, đứa bé ngoan ngoãn 
đến đảnh lễ Ngài Đạỉ-Trưởng-lão rồi chắp hai tay lại. 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão hỏi đứa bé rằng: 

- Này đứa bé đáng thương! Mẹ cha con ở đâu? 

Đứa bé cung-kính bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão! Mẹ cha của con 
nói với con rằng: “Bởi vì con làm cho mẹ cha phải chịu 
cảnh đói kho ” nên mẹ của con bỏ tron đi rồi. Bạch Ngài. 

Ngài Đại-Trưởng-ỉão hỏi đứa bé rằng: 

- Này bẻ đáng thương! Con muốn xuất gia hay không? 

- Kỉnh bạch Ngài Đại-Trưởng-ỉão, con rất tha thiết 
muốn xuất gia nhưng đứa bé mo côi như con, ai mà cho 
phép con xuất gia được. 

- Này đứa bé đáng thương! Sư sẽ cho phép con xuất gia. 
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Đứa bé vô cùng hoan hỷ bạch răng: 

- Kỉnh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, Sãdhu! Sãdhuỉ 
Lành thay! Lành thay! Kỉnh xin Ngài Đạỉ-Trưởng-lão có 
tâm bi tế độ cho phép con xuất gia. 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta lấy vật thực cho đứa 
bé, dẫn đứa bé trở về chùa, cho tắm sạch sẽ, cạo tóc, mặc 
y, rồi làm lễ xuất gia trở thà nh sãmanera: sa-di đặt tên 
là Losakatissa. 

Vị sa-di Losakatỉssa có ít tài lộc nhất, hằng ngày, vị 
sa-di Losakatissa đi khất thực, thí-chủ để vào bát một 
vài vá cơm, nhìn thấy giống như đã đầy bát rồi nên 
không để thêm vào bát nữa. 

Vì vậy, hằng ngày vị sa-di Losakatỉssa độ vật thực 
không đủ no, chỉ đủ sống qua ngày thực-hành phạm 
hạnh cao thượng mà thôi. 

Khi vị sa-di Losakatissa có đủ 20 tuổi, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãrỉputta cho phép làm lễ hành tăng-sự 
(samghakamma) upasampadã nâng lên trở thành 
bhỉkkhu: tỳ-khưu trong Phật-gỉáo. 

Mặc dù hằng ngày tỳ-khim Losakatỉssa độ vật thực 
không đủ no, nhưng vẫn tinh-tấn không ngừng thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niểt-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não 
không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao- 
thượng trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Tỳ-khưu Losakatissa đã là bậc Thánh A-ra-hán, hằng 
ngày, Ngài Trưởng-lão Losakatissa vẫn có vật thực độ 
không đủ no, làm cho thân thể của Ngài Trưởng-lão mỗi 
ngày thêm gầy yếu dần, đến ngày Ngài Trưởng-lão 
Losakatissa sắp tịch diệt Niết-bàn. 
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Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta biêt rõ Ngài Trưởng- 
lão Losakatissa sắp tịch diệt Niết-bàn, nên nghĩ rằng: 

“Hôm nay, để cho Trưởng-lão Losakatissa độ vật 
thực no đủ, trước khi tịch diệt Niết-bàn. ” 

Hôm ấy, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta dẫn Ngài 
Trưởng-lão Losakatissa theo sau đi vào khất thực trong 
kinh-thành Sãvatthĩ có dân chúng đông đảo mà không có 
một ai cúng dường để bát một vá cơm nào cho Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputta cả. 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta biết rõ nguyên nhân, 
nên dẫn Trưởng-lão Losakatissa trở về chùa, rồi dạy bảo 
Trưởng-lẫo Losakatissa ngồi đợi tại nhà ăn của chư tỳ- 
khưu-Tăng, Ngài Đại-Trưởng-lão sẽ cho người đem vật 
thực đến cúng dường. 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta trở lại đi khất thực 
trong kinh-thảnh Sãvatthĩ, các cận-sự-nam, cận-sự-nữ vô 
cùng hoan hỷ đón tiếp Ngài Đại-Trưởng-lão, kính dâng 
cúng dường những thứ vật thực đầy đủ. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãrỉputta truyền bảo một người 
đem một phần vật thực đến chùa, gặp Ngài Trưởng-lão 
Losakatissa tại nhà ăn của chư tỳ-khưu-Tãng, rồi dâng 
cúng dường những thứ vật thực ấy đến Ngài Trưởng-lão 
Losakatissa. 

Người nhận đem những thứ vật thực ấy, trên đường đi 
quên hẳn, không còn nhớ đến ai cả, cho nên Ngài Trưởng 
lão Losakatỉssa ngồi đợi mà không nhận được vật thực ấy. 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta độ vật thực xong trở 
về chùa. Trưởng-lão Losakatissa đến đảnh lễ Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãrỉputta. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãrỉputta truyền hỏi: 
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- Này Losakatissa! Con đã nhận được những vật thực 
rồi phải không? 

- Kỉnh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão. Con không nhận 
được những vật thực nào cả. Bạch Ngài. 

Nghe Trưởng-lão Losakatissa bạch như vậy, Ngài 
Đại-Trưởng-lão Sãriputta phát sinh động tâm, biết thời 
gian vẫn còn, nên Ngài Đạỉ-Trưởng-lão dạy bảo rằng: 

- Này Losakatỉssa! Con nên trở lại ngồi chỗ cũ, đợi sư 
phụ trở về nhé con! 

Vâng lời dạy, Ngài Trưởng-lão Losakatissa trở lại 
ngồi đợi tại nhà ăn của chư tỳ-khưu-Tãng. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãrỉputta đi thẳng vào cung 
điện của Đức-vua Pasenadi Kosala. Đức-vua ngự ra 
nhận bát của Ngài Đại-Trưởng-lão, suy xét không phải 
là thời gian để những món vật thực nên Đức-vua để bát 4 
thứ đồ ngọt là bơ lỏng, mật ong, dầu mè, đường thốt nốt 
đầy bát, rồi đem đến kính dâng bát lên Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputta. 

Sau khi nhận cái bát đầy 4 thứ đồ ngọt xong, Ngài 
Đại-Trưởng-lão Sãriputta đi trở về chùa, Ngài Đạỉ- 
Trưởng-lão Sãriputta vẫn ôm cái bát, gọi Trưởng-lão 
Losakatissa đến dạy bảo rằng: 

- Này Losakatissa! Con hãy lẩy 4 thứ đồ ngọt mà 
dùng cho no đủ hôm nay. 

Tỳ-khưu Losakatissa không dám lấy 4 thứ đồ ngọt từ 
trong bát mà Ngài Đại-Trưởng-lão đang ôm trên tay để 
dùng, nên Ngài Đại-Trưởng-lão dạy bảo rằng: 

- Này Losakatissa! Con cứ tự nhiên lẩy 4 thứ đồ ngọt 
từ trong bát mà dùng. Neu Sư phụ đế cái bát rời khỏi tay 
thì chang còn thứ gì cho con dùng hôm nay cả. 
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Vâng theo lời dạy bảo, Ngài Trưởng-lão Losakatissa 
đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta, rồi xin lấy 4 thứ 
đồ ngọt từ trong bát dùng no đủ ngày hôm ẩy. 

* Ngay ngày hôm ấy, Ngài Trưởng-lão Losakatỉssa 
tịch diệt Nỉết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới, đồng thời tẩt cả mọi ác-nghiệp và mọi thiện- 
nghiệp đã lưu trữ ở trong tâm từ vô thủy trải qua vô số 
kiếp trong quá-khứ cho đến trước khi trở thảnh bậc 
Thánh A-ra-hán, tất cả mọi nghiệp ẩy đều trở thành vô- 
hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) , không còn có cơ hội 
cho quả được nữa. 

Khi ấy, Đức-Thể-Tôn truyền dạy chư tỳ-khưu làm lễ 
hỏa táng thi thế của Ngài Trưởng-lão Losakatissa, rồi 
xây ngôi tháp tôn thờ phần Xá-lợi của Ngài Trưởng-lão 
Losakatissa. 


Nghiệp và quả của nghiệp của 

Ngài Trưởng-lão Losakatissa 

Vô số tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Losakatỉssa đã 
tích lũy đầy đủ đạỉ-thiện-nghiệp 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật, nên kiếp hiện-tại đại-thiện-nghiệp 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật ấy cho quả trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán, rồi 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. 

* Tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Losakatissa đã tạo 
ác-nghiệp đố bỏ vật thực của bậc Thánh A-ra-hán, nên 
ác-nghiệp ẩy có cơ hội cho quả khổ trong mỗi kiếp bị 
đói khổ, cho đến kiếp chót của bậc Thánh A-ra-hán, 
trước khi tịch diệt Niết-bàn. 

Nghiệp và quả của nghiệp là công bằng, không hề 
thiên vị một ai cả. 
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Quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ảnh hưởng 
đến những người thân cận 

* Tích Ngài Trưởng-lão Sĩvalỉ được tóm lược như sau: 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara xuất hiện trên 
thế gian, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Sĩvali là một 
người cận-sự-nam trong một gia đình giàu có trong kinh- 
thành Harnsavatĩ. 

Một hôm, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Sĩvali đến 
chùa nghe Đức-Phật Padumuttara thuyết pháp. Khi ấy, 
Đức-Phật tuyên dưotig một vị Thánh Đại-thanh-văn đệ- 
tử tên Sudassana có tài lộc bậc nhất trong hàng thanh- 
vãn đệ-tử của Đức-Phật. 

Người cận-sự-nam, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Sĩvali thấy Ngài Trưởng-lão Sudassana, liền phát sinh 
đại-thiện-tâm trong sạch, có nguyện vọng muốn trở 
thành bậc Thánh Đại-thanh-vãn đệ-tử có tài lộc bậc 
nhất trong hàng thanh-vãn đệ tử của Đức-Phật vị-lai, 
như Ngài Trưởng-lão Sudassana ấy. 

Người cận-sự-nam ấy đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Padumuttara, rồi kính thỉnh Đức-Phật ngự đến tư gia 
cùng với 500 Đại-đức tỳ-khưu-Tãng, để làm phước-thiện 
đại thí suốt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7, người cận-sự-nam cúng dường bộ y 
đến Đức-Phật Padumuttara cùng 500 chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng mỗi vị 1 bộ. 

Sau khi dâng bộ y xong, người cận-sự-nam ấy đến 
đả nh lễ Đức-Phật, rồi ngồi một nơi họp lẽ, bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn! Phước-thiện bổ-thi mà con 
đã tạo suốt 7 ngày qua, con không cầu mong gì khác hơn 


^ Ang, Atthakatha, Etadaggapadavannana, Sivalittheravatthu. 
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là CÓ nguyện vọng muôn trở thành bậc Thánh Đại- 
thanh-vãn đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong hàng thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật trong thời vị-ỉai, như Ngài Đạỉ- 
đức Sudassana của Đức-Thế-Tôn bây giờ. 

Đức-Phật Padumuttara dùng trí-tuệ vị-lai kiến minh 
thấy rõ, biết rõ nguyện vọng của người cận-sự-nam này 
sẽ thảnh tựu trong kiếp vị-lai, nên Đức-Phật thọ ký xác 
định thời gian rằng: 

- “Này chư tỳ-khưu! Kể từ kiếp trái đất này, trong 
thời vị-lai sẽ trải qua 100 ngàn đại-kiếp trái đất. Đen 
kiếp trái đất gọi Bhaddakappa có Đức-Phật Gotama^^^ 
xuất hiện trên thế gian. Khi ẩy, người cận-sự-nam này sẽ 
sinh trong hoàng tộc, từ bỏ nhà xuất gia sẽ trở thành bậc 
Thánh Đại-thanh-vãn đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong 
các hàng Đại-Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama, 
như Sudassana là bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử của 
Như-Lai bây giờ. ” 

Lắng nghe lời thọ ký xác định của Đức-Phật 
Padumuttara, người cận-sự-nam vô cùng hoan hỷ tạo 
mọi phước-thiện bố-thí 4 thứ vật dụng đến Đức-Phật 
cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đến trọn đời. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi, do đại-thiện-nghiệp ấy 
chỉ cho quả tái-sinh kiếp sau khi thì sinh làm vị thiên- 
nam cao quý trong cõi trời dục-giới, hoặc khi thì sinh 
làm người cao quý trong cõi người mà thôi. Khi sinh làm 
người có đại-thiện-tâm trong sạch hoan hỷ tinh-tấn bồi 
bổ các pháp-hạnh ba-la-mật nh ất là pháp-hạnh bổ-thí ba- 
la-mật. 


^ Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara đến Đức-Phật Gotama trải qua 100 
ngàn đại-kiếp trái đất, có 15 Đức-Phật tuần tự xuất hiện trên thế gian. 
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* Trong thời-kỳ Đức-Phật Vipassĩ xuât hiện trên thê 
gian, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Sĩvali, sinh trong 
ngôi làng không xa kinh-thảnh Bandhumatĩ. Khi ấy, dân 
chúng kinh-thành Bandhumatĩ sửa soạn chuẩn bị làm 
phước-thiện đại-thí cúng dường vật thực lên Đức-Phật 
Vipassĩ cùng với chư tỳ-khưu-Tãng. Trong các món ăn 
ấy còn thiếu món bơ đặc và mật ong. 

Khi ấy, người dân làng (tiền-kiếp Ngài Trưởng-ỉão 
Sĩvali) đi đến kinh-thành, có đem theo món bơ đặc và tổ 
mật ong. 

Nhìn thấy người dân làng có đem theo món bơ đặc và 
tổ mật ong, người dân kinh-thành muốn mua 2 món ấy 
với giá cao là 1 kahãpana. Người dân làng suy nghĩ 
rằng: “Hai món này của ta đâu có đáng giá đến 1 
kahãpana, sao người ẩy dám mua với giá cao như vậy. 
Ta nên dò xét để biết sự thật. ” 

Người dân làng giả làm bộ không chịu bán với giá 1 
kahãpana, thì người ấy tăng lên 2 kahãpana, 5 
kahãpana, ...10 kahãpana, ... 100 kahãpana, cuối cùng 
lên đến giá 1000 kahãpana. 

Khi ấy, người dân làng muốn biết sự thật nên hỏi 
người ấy rằng: 

- Này bạn thân mến! Hai món bơ đặc và tổ mật ong 
này không đáng giá là bao nhiêu, vì sao bạn trả giả cao 
như vậy, bạn cần 2 món này đế sử dụng vào công việc 
gì? Bạn có thế nói cho tôi biết được hay không? 

Người dân kinh-thành nói rằng: 

- Này bạn thân mến! Dân kỉnh-thành chúng tôi đồng 
nhau cùng làm phước-thiện bo-thỉ cúng dường lên Đức- 
Phật Vipassĩ cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. Trong 
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các món ăn còn thiêu món bơ đặc và mật ong. Vì vậy, 
với giá nào chúng tôi cũng mua cho được 2 món ẩy. 

Người dân làng thưa rằng: 

- Này thưa bạn thân mến! Việc làm phước-thỉện bổ- 
thỉ cúng dường lên Đức-Phật Vipassĩ cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng, dành cho dân chúng trong kinh-thành 
Bandhumatĩ, còn người khác làm phước-thiện bổ-thỉ 
cúng dường được hay không? 

Người kinh-thành thưa rằng: 

- Này thưa bạn thân mến! Việc làm phước-thỉện bổ- 
thỉ cúng dường lên Đức-Phật Vipassĩ cùng với chư Đạỉ- 
đức tỳ-khưu-Tăng, không chỉ dành cho dân chúng trong 
kinh-thành Bandhumatĩ, mà những người khác cũng có 
thế làm phước-thiện bo-thỉ cúng dường được vậy. 

Người dân làng thưa khẳng định rằng: 

- Này thưa bạn thân mến! Bạn nên thông báo cho mọi 
người biết rằng: Hôm nay, việc làm phước-thiện bổ-thỉ 
cúng dường các món vật thực có đầy đủ cả 2 món bơ 
đặc và mật ong lên Đức-Phật Vipassĩ cùng với chư Đạỉ- 
đức tỳ-khưu-Tăng. 

Xin bạn làm chứng, hôm nay tôi đem 2 món bơ đặc và 
mật ong đến cúng dường lên Đức-Phật Vipassĩ. 

Người dân làng (tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lẵo 
Sĩvali) cảm thấy vô cùng hoan hỷ có được cơ hội làm 
phước-thiện bố-thí cúng dường lên Đức-Phật Vipassĩ, 
nên đi tìm thêm những gia vị vắt lấy nước trộn vào mật 
ong và bơ đặc làm thành món ăn đặc biệt, rồi gói bằng lá 
sen, đi đến ngồi chờ không xa Đức-Phật. 

Những người đến cúng dường các món vật thực đến 
Đức-Phật xong, đến cơ hội người dân làng đến hầu Đức- 
Phật bạch rằng: 
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- Kính bạch Đức-Thê-Tôn! Đây là món ăn đạm bạc 
của con kỉnh dâng đến chư Đại-đức tỳ-khim-Tăng có 
Đức-Thế-Tôn chủ trì. Kỉnh xin Đức-Thế-Tôn có tâm đại- 
bỉ tế độ nhận món ãn này của con. 

Đức-Phật Vipassĩ có tâm đại-bi tế độ nhận món ăn 

• X • • • 

đạm bạc ấy bằng cái bát ngọc do Tứ-đại-thiên-vương 
kính dâng, rồi Đức-Phật phát nguyện để cho món ăn đạm 
bạc ấy chia đủ đến 68.000 chư Đại-đức tỳ-khưu-Tãng. 

Thấy Đức-Phật Vipassĩ cùng với chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng thọ thực xong, người dân làng (tiền-kiếp của 
Ngài Trưởng-lão Sĩvaịi) đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngồi một 
nơi họp lẽ kính bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn! Hôm nay, dân chúng trong 
kinh-thành Bandhumatĩ đem các món vật thực đến cúng 
dường lên Đức-Thế-Tôn, và con cũng cúng dường món 
ăn đặc biệt ẩy lên Đức-Thế-Tôn, do năng lực của quả 
đại-thiện-nghiệp bo-thỉ cúng dường này, xin cho con 
kiếp nào con cũng có tài lộc bậc nhất. 

Nghe lời nguyện cầu như vậy, Đức-Phật Vỉpassĩ 
truyền dạy rằng: 

- Này con! Xỉn cho lời nguyện cầu của con sẽ được 
thành tựu như ỷ. 

Sau đó, Đức-Phật Vipassĩ thuyết-pháp tế độ dân 
chúng trong kinh-thành Bandhumatĩ, rồi ngự trở về ngôi 
chùa cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tãng. 

Người dân làng cố gắng tinh-tấn bồi bổ các pháp- 
hạnh ba-la-mật cho đến trọn kiếp. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi, chỉ có đại-thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh làm người trong cõi người hoặc sinh 
làm vị thiên-nam trên cõi trời dục-giới. Kiếp làm người 
luôn cố gắng tinh-tấn bồi bổ các pháp-hạnh ba-la-mật 
cho được đầy đủ. 
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Hoàng-tử Sivali kiêp chót 

* Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, hậu kiếp của người cận-sự-nam trong thời-kỳ Đức- 
Phật Padumuttara, đã bồi bổ đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật nên sau khi chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp chót vào lòng Hoàng-hậu Suppavãsã đất nuớc 
Koliya. 

Từ khi tái-sinh đầu thai kiếp chót (thaỉ-nhỉ Sĩvalỉ) 
nằm trong bụng bà Hoàng-hậu Suppavãsã, do năng lực 
đại-thiện-nghiệp của thai-nhi Sĩvali nằm trong bụng, 
Hoàng-hậu Suppavãsã từ sáng đến chiều nhận những 
phẩm vật quý giá từ mọi nơi đem đến làm quà quý báu 
kính dâng lên Hoàng-hậu. 

Khi ấy, hoàng tộc muốn biết Hoàng-hậu có nhiều 
phuớc nhu thế nào nên mời Hoàng-hậu đến kho luơng 
thực, mời Bà chạm tay vào cửa kho thì kho đầy luơng 
thực, Bà chạm tay vào cửa kho nào thì kho ấy đầy của 
cải. Cho nên, mọi nguời trong hoàng tộc đều tán duơng 
ca tụng rằng: 

“Hoàng-hậu là người có nhiều phước. ” 

Một hôm, thị-nữ đem nồi cơm đầy dâng đến Hoàng- 
hậu, mời Bà chạm tay vào cái nồi, dù có bao nhiêu nguời 
xới cơm ra ăn nồi cơm vẫn không vơi chút nào cả. 

Đó là quả đạỉ-thỉện-nghỉệp của thaỉ-nhỉ Sĩvalỉ nằm 
trong bụng của Mau-hậu. 

Hoàng-tử Sĩvali nằm trong bụng mẫu-hậu 

Hoàng-tử Sĩvalỉ nằm trong bụng Hoàng-hậu 
Suppavãsa suốt 7 năm, trong 7 ngày sắp sinh ra đời, 
Hoàng-hậu Suppavãsa chịu nỗi đau đớn đến cùng cực vì 
cái thai nhi trong bụng không sinh ra đuợc cho đến ngày 
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thứ 7 tưởng chừng không thể sống nổi, nên Hoàng- 
hậu Suppavãsa tâu với Đức-vua phu quân rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thần thiếp muốn làm 
phước-thiện bo-thỉ trước khi chết. 

Kỉnh xỉn Hoàng-thượng ngự đến hầu đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn, rồi bạch về chuyên thần thiếp đang chịu đau 
đớn đến cùng cực vì cái thai trong bụng không sinh ra 
được rằng: 

- Kính bạch Đức-Thể-Tôn! Kỉnh thỉnh Đức-Thể-Tôn 
ngự đến cung điện cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, 
đế cho Hoàng-hậu Suppavãsã làm phước-thiện bo-thí. 

Nghe Đức-Phật truyền dạy thế nào, kỉnh xin Hoàng 
thượng ghi nhớ thế ẩy, khi hồi cung truyền lại cho thần 
thiếp biết. 

Nghe lời tâu của Hoàng-hậu Suppavãsã, Đức-vua ngự 
đến hầu đả nh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi bạch y theo lời của 
Hoàng-hậu Suppavãsã. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

“Sukhinĩ hotu Suppavãsã Koliyadhĩtã, sukhinĩ arogã 
arogarn puttarn vijãyatu. ” 

Mong cho Suppavãsã Công-chúa dòng Koliya được 
thân tâm an-lạc, không có bệnh, sinh ra đứa con cũng 
được an toàn. 

Sau khi nghe Đức-Thể-Tôn truyền dạy như vậy, Đức- 
vua kính đả nh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi xin phép hồi cung. 

Tại cung điện, hoàng-tử được sinh ra khỏi lòng Mau- 
hậu một cách dễ dàng nhu nước chảy ra khỏi bình vậy. 


Dh. Atthakatha, tích Khadiravaniyarevatattheravatthu, Hoàng-tử Sivali 
nằm trong bụng Mau hậu suốt 7 năm 7 tháng 7 ngày. 
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Mọi người trong hoàng-tộc vô cùng hoan hỷ thây 
hoàng-tử sinh ra đời an toàn, cùng nhau đến chờ chầu 
Đức-vua tâu tin lảnh này. 

Đức-vua ngự về đến cung điện, thấy mọi người hân 
hoan vui mừng, tâu với Đức-vua tin lành là hoàng-tử 
sinh ra đời được an toàn. 

Khi ấy, Đức-vua suy nghĩ rằng: 

“Lời truyền dạy của Đức-Thể-Tôn đúng quá!” 

Đức-vua ngự đến gặp Hoàng-hậu Suppavãsã, truyền 
lại y theo lời của Đức-Thế-Tôn cho Hoàng-hậu nghe. 

Hoàng-hậu Suppavãsã tâu với Đức-vua phu-quân rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thần thiếp muốn làm 
phước thiện bo-thỉ cúng dường đến Đức-Phật cùng với 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng suốt 7 ngày. 

Đức-vua chấp thuận lời tâu của Hoàng-hậu. 

Hoàng-tử sinh ra đời đã dập tắt được sự nóng lòng 
của mọi người trong hoàng-tộc, nên làm lễ đặt tên 
hoàng-tử là Sĩvali nghĩa là mát mẻ. 

Đức-vua kính thỉnh Đức-Phật ngự đến cung điện 
cùng với chư tỳ-khưu-Tãng để làm phước-thiện bố-thí 
cúng dường vật thực suốt 7 ngày. 

Đen ngày thứ 7, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãrỉputta hỏi 
hoàng-tử Sĩvali rằng: 

- Này hoàng-tử Sĩvalỉ! Con đã chịu đựng nỗi khổ ở 
trong lòng Mau-hậu lâu như vậy, nay con muốn xuất gia 
đế giải thoát khố hay không? 

Hoàng-tử Sĩvali bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão! Con muốn xuất 
gia, nếu con được mẫu-hậu và phụ-vương cho phép. 
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Thây hoàng-tử bạch chuyện với Ngài Đại-Trưởng- 
lão, Hoàng-hậu Suppavãsã muốn biết nên đến bạch hỏi 
Ngài Đại-Trưởng-lão rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão! Hoàng-nhỉ của 
con bạch điều gì với Ngài Đại-Trưởng-lão vậy? 

- Này Hoàng-hậu! Hoàng-tử của Bà bạch về nỗi khổ 
nằm trong lòng mẫu-hậu suốt thời gian lâu dài như vậy, 
nên bạch rằng: “Con muốn xuất gia, nếu con được mẫu- 
hậu và phụ-vưong cho phép. ” 

Nghe Ngài Đạỉ-Trưởng-lão thuật lại nhu vậy nên 
Hoàng-hậu Suppavãsã vô cùng hoan hỷ đồng ý cho 
phép hoàng-tử Sĩvali đi xuất gia, Bà bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão! Kỉnh xin Ngài 
Đại-Trưởng-lão có tâm từ tế độ cho phép hoàng-tử của 
con được xuất gia. Bạch Ngài. 

Hoàng-tử Sĩvali xuất gia 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta dẫn hoàng-tử Sĩvali 
trở về chùa. Khi làm lễ cạo tóc, Ngài Đại-Trưởng-lão 
truyền dạy hoàng-tử Sĩvali thực-hành niệm đề-mục 
“tacapancakakammatthãna: đề-mục thiền-định nhóm 
tacapancaka đó là kesã, lomã, nakkhã, dantã, taco, ... 
taco, dantã, nakkhã, lomã, kesã, ... (tóc, lông, móng, 
răng, da,... da, răng, móng, lông, tóc,...) theo chiều 
thuận, theo chiều nghịch. 

Hoàng-tử Sĩvalỉ thực-hành niệm đề-mục thỉền-định 
nhóm tacapahcaka ẩy, trong khi đang làm lễ cạo tóc: 

* Khi những sợi tóc đầu tiên rơi xuống, hoàng-tử 
Sĩvali chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập- 
hm Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả và Niết-bàn, trở 

thành bậc Thánh Nhập-lưu. 



518 


PHÁP-HÀNH GIỚI 


* Tiêp theo những sợi tóc thứ nhì rơi xuông, hoàng-tử 
Sĩvali chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc Nhất- 
laỉ Thánh-đạo, Nhẩt-lai Thánh-quả và Niết-bàn, trở 

thành bậc Thánh Nhẩt-laỉ. 

• 

* Tiếp theo những sợi tóc thứ ba rơi xuống, hoàng-tử 
Sĩvali chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Bẩt-lai 
Thánh-đạo, Bẩt-lai Thánh-quả và Niểt-bàn, trở thành 

bậc Thánh Bất-laỉ. 

• 

* Tiếp theo những sợi tóc cuối cùng rơi xuống, 
hoàng-tử Sĩvali chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cùng một lúc với lễ 
cạo tóc không trước không sau. 

Khi ấy, Hoàng-tử Sĩvalỉ, kể từ khi tái-sinh đầu thai 
kiếp chót vào lòng mẫu-hậu Suppavãsã suốt 7 năm và 
chịu khổ suốt 7 ngày mới sinh ra đời đuợc 7 ngày, vì 
vậy, hoàng-tử Sĩvali trở thành bậc Thánh A-ra-hán lúc 
7 năm và 14 ngày.^^^ 

Kể từ ngày Ngài Đại-đức Sĩvalỉ trở thành Sa-di, hằng 
ngày các hàng cận-sự-nam, cận-sự-nữ dâng cúng duờng 
4 thứ vật dụng đến cho Ngài Đại-đức Sĩvali cùng chu 
Đại-đức tỳ-khuu-Tăng càng ngày càng đầy đủ, sung túc 
mà truớc đây chua từng có. 

* Khi Ngài Đại-đức Sĩvali tròn 20 tuổi, đuợc làm lễ 
nâng lên bậc tỳ-khưu, những thứ vật dụng lại càng đuợc 
phát sinh đầy đủ, sung túc đến chu Đại-đức tỳ-khuu- 
Tãng nhiều hơn nữa. 

Hễ mỗi khi có đoàn chu tỳ-khuu đông đảo phải đi tế 
độ chúng-sinh từ xứ này sang xứ khác trên con đuờng 


* Bộ Dhammapadatthakatha và bộ Apadanatthakatha, Sivalitthera apadana, 
hoàng-tử Sĩvali năm trong bụng mâu-hậu suôt 7 năm 7 tháng 7 ngày. 
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dài, đi qua vùng hẻo lánh không có dân cư; nêu có Ngài 
Trưởng-lão Sĩvali cùng đi trong đoàn, đến giờ khất thực, 
do năng-lực của đại-thiện-nghiệp bố-thí của Ngài 
Trưởng-lão Sĩvali khiến cho chư-thiên hóa ra xóm làng, 
thành thị, hiện ra dân cư đông đảo cúng dường y phục, 
vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh đầy đủ đến chư Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng. 

Khi đoàn chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đi khỏi vùng ấy, 
thì xóm làng, thà nh thị kia biến mất. 

Một hôm, chư tỳ-khưu hội họp bàn về Ngài Trưởng- 
lão Sĩvali có nhiều tài lộc đặc biệt không chỉ được phát 
sinh đến cho Ngài Trưởng-lão Sĩvali mà còn đến tất cả 
chư tỳ-khưu, dù nhiều bao nhiêu vị cũng vẫn đầy đủ, 
sung túc. 

Thật là điều phi thường, không những các hàng cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ là thí-chủ, mà còn có chư-thiên, 
Long-vưong cũng đem lễ vật, các thứ vật dụng dâng 
cúng dường đến cho Ngài Trưởng-lão Sĩvali cùng tất cả 
chư tỳ-khưu bao nhiêu vị cũng vẫn đầy đủ, sung túc. 

Trong khi chư tỳ-khưu đang bàn luận về lợi lộc đặc 
biệt của Ngài Trưởng-lão Sĩvali thì Đức-Thế-Tôn ngự 
đến, Ngài truyền dạy rằng: 

“Các con đang bàn luận về chuyện gì vậy? ” 

Chư tỳ-khưu bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thể-Tôn, chúng con đang bàn về 
quả phước-thiện đặc biệt của Ngài Trưởng-lão Sĩvali. 
Bạch Ngài. 

Nhân dịp ấy, Đức-Phật chủ trì buổi hội chư tỳ-khưu- 
Tăng, Đức-Phật tuyên dương Ngài Trưởng-lão Sĩvali 
trước các hàng thanh-văn đệ-tử rằng: 
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“Etadaggam bhikkhave, mama sãvakãnam ỉãbhĩnarn 
yadidam Sĩvaỉi! ” 

- Này chư tỳ-khưu! Sĩvali là bậc Thánh Đạỉ-thanh-văn 
có tài lộc bậc nhất trong các hàng thanh-văn đệ-tử của 
Như-Lai. 

Ngài Trưởng-lão Sĩvali là bậc Thánh Đại-thanh-văn 
có tài lộc bậc nhất trong các hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật Gotama. Đó là sự thành-tựu như ý nguyện mà 
tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Sĩvali đã từng phát 
nguyện, đã được Đức-Phật Padumuttara quá-khứ thọ ký 
đúng như vậy. 

Quả ác-nghiệp của hoàng-tử Sĩvali 

Dựa theo Khadiyavaniyarevatattheravatthu^^^ có đoạn 
đề cập đến ác-nghiệp mà tiền-kiếp của hoàng-tử Sĩvali 
đã tạo trong kiếp quá-khứ được tóm lược như sau: 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Vipassĩ xuất hiện trên thế 
gian. Khi ấy, tiền-kiếp của hoàng-tử Sĩvali là người dân 
làng cùng với dân chúng trong kinh-thành Bandhumatĩ, 
đã làm phước-thiện bố-thí cúng dường món ăn bơ đặc 
với mật ong đặc biệt ẩy đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
có Đức-Phật Vipassĩ chủ trì. 

Khi ấy, Đức-Phật Vỉpassĩ nhận món ăn đặc biệt ấy, 
rồi phát nguyện, đem chia món ăn ấy đủ cho 68.000 chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Người dân làng sau khi chết, đại-thiện-nghiệp bố-thí 
ấy cho quả tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam trên các 
cõi trời dục-giới. 

Một thuở nọ, sau khi vị thỉên-nam chết tại cõi trời 
dục-giới ấy, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau 


^ Dha..atthakat, Arahantavagga, Khadiyavaniyarevatattheravatthu. 
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đâu thai vào lòng Hoàng-hậu của Đức-vua trị vì tại 
kinh-thành Bãrãnasĩ. 

Hoàng-hậu sinh hạ ra hoàng-tử khôi ngô tuấn tú. Kh i 
hoàng-tử truởng thà nh có tài thao luợc. 

Cho nên, sau khi Đức-Phụ-vuơng băng hà, triều đình 
làm hỏa táng xong, các quan trong triều làm lễ suy tôn 
hoàng-tử lên nối ngôi vua. 

Đức-vua đem quân vây hãm 4 cửa kinh-thành 

Sau khi lên ngôi làm vua, Đức-vua muốn đánh chiếm 
kinh-thành nước khác, đuợc Mau-hậu đồng ý, nên Đức- 
vua dẫn đầu kéo các đoàn quân lính đến bao vây hãm 4 
cửa lớn kinh-thà nh ấy. Đức-vua truyền cho sứ giả gửi 
tối-hậu-thu đến Đức-vua trong kinh-thành rằng: 

“Hãy trao lại ngôi vua cho trẫm hoặc đánh nhau. ” 

Đức-vua trong kinh-thành trả lời rằng: 

“Trẫm không trao ngôi vua, cũng không đánh nhau. ” 

Những nguời dân trong kinh-thảnh đi ra vào lấy củi, 
nuớc, các thứ cần thiết bằng các cửa nhỏ, làm đuợc mọi 
công việc hằng ngày. 

Đức-vua cùng với các đoàn quân lính bên ngoài bao 
vây hãm 4 cửa lớn kinh-thành suốt 7 năm, 7 tháng. 

Một hôm, hoàng-thái-hậu của Đức-vua truyền hỏi 
rằng: 

- Này các khanh! Hoàng-tử của ta đang làm gì vậy? 

Các quan tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-tháỉ-hậu, Đức-vua đã truyền lệnh 
các đoàn quân lỉnh bao vây hãm 4 cửa lớn kinh-thành 
suốt 7 năm, 7 tháng rồi. Tâu Lệnh bà. 

Nghe các quan tâu nhu vậy, Hoàng-thái-hậu quở trách 
rằng: “Hoàng-tử của ta còn khờ quá!” 
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Hoàng-thái-hậu truyền lệnh rằng: 

- Này các khanh! Các khanh hãy tâu với Hoàng-tử 
của ta rằng: 

“Hãy đóng chặt các cửa nhỏ, cẩm không cho dân 
chúng ra vào trong kinh-thành nữa. ” 

Tuân theo lệnh của Mau-hậu, Đức-vua truyền lệnh 
các đoàn quân đóng chặt các cửa nhỏ, cấm không cho 
dân chúng ra vào trong kinh-thành nữa. 

* Dân chúng trong kinh-thành không đi ra bên ngoài 
kinh-thành đuợc, cảm thấy bực dọc, thiếu thốn mọi thứ, 
nên đến ngày thứ 7, dân chúng giết chết Đức-vua trong 
kinh-thành rồi dâng ngôi vua cho Đức-vua bên ngoài. 

* Sau khi Đức-vua (tỉền-kỉếp của hoàng-tử Sĩvalỉ) 
băng hà, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi 
đại-địa-ngục Avĩci, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy, bị 
thiêu đốt suốt thời gian lâu dài, cho đến khi mãn quả của 
ác-nghiệp ấy. 

* Sau khi thoát khỏi cõi địa-ngục, đại-thiện-nghiệp 
(mà tiền-kiếp của hoàng-tử Sĩvali đã tạo) cho quả tái- 
sinh đầu thai kiếp chót trong lòng Hoàng-hậu Suppavãsã 
(tiền-kiếp là mẫu-hậu của Đức-vua), thai-nhi (hoàng-tử 
Sĩvali) nằm trong bụng Mau-hậu suốt 7 năm, 7 tháng và 
chịu thêm quả khổ của ác-nghiệp suốt 7 ngày, bị đau đớn 
đến cùng cực cả Mau-hậu lẫn thai-nhi, bởi vì thai-nhi 
nằm ngang không sinh ra đuợc. 

Đến ngày thứ 7, Đức-Phật Gotama truyền dạy rằng: 

“Sukhinĩ hotu Suppavãsã Koliyadhĩtã, sukhinĩ arogã 
arogam puttarn vụãyatu. ” 

Đức-Phật sau khi truyền dạy xong, tại cung điện, 
hoàng-tử Sĩvali sinh ra khỏi lòng Mau-hậu một cách dễ 
dàng nhu nuớc chảy ra khỏi bình vậy. 
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* Thai-nhi (hoàng-tử Sĩvalỉ) nằm trong bụng Mau- 
hậu suốt 7 năm, 7 tháng, đó là quả của ác-nghiệp bao 
vây hãm 4 cửa kinh-thành của đất nuớc khác. 

* Thai-nhỉ (hoàng-tử Sĩvalỉ) nằm ngang trong vòng 7 
ngày không sinh ra đuợc, đó là quả của ác-nghiệp tuân 
theo lệnh của mẫu-hậu đóng chặt các cửa nhỏ của kinh- 
thành không cho dân chúng ra vào trong kinh-thành, nên 
mẫu-hậu và thai-nhi (hoàng-tử Sĩvali) cùng nhau chịu 
quả thống khổ của ác-nghiệp ấy suốt 7 ngày đêm. 

Nghiệp và quả của nghiệp của Ngài Trưởng-lão Sĩvali 

* Vô số tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Sĩvali đã tích 
lũy đầy đủ đại-thiện-nghiệp 10 phảp-hạnh ba-la-mật 
hơn 100 ngàn đại-kiếp trái đất và lời phát nguyện đuợc 
Đức-Phật Padumuttara quá-khứ thọ ký, nên đại-thiện- 
nghiệp 10 pháp-hạnh ba-la-mật ẩy cho quả kiếp hiện-tại 
hoàng-tử Sĩvali trở thành bậc Thánh A-ra-hán là bậc 
Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong các 
hàng thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật Gotama, đúng theo 
lời thọ ký của Đức-Phật Padumuttara. 

* Tỉền-kỉếp của hoàng-tử Sĩvali là Đức-vua đuợc 
mẫu-hậu đồng tình, nên dẫn các đoàn quân đến vây hãm 
4 cửa lớn kinh-thành khác suốt 7 năm, 7 tháng, rồi nghe 
theo lệnh của mẫu-hậu đóng chặt các cửa nhỏ, cấm 
không cho dân chúng ra vào trong kinh-thảnh suốt 7 
ngày. Đức-vua chiếm đuợc kinh-thành. 

- Hậu kiếp của Đức-vua, nay kiếp hỉện-tạỉ là Hoàng- 
tử Sĩvali. 

- Hậu-kỉếp của Mẩu-hậu, nay kiếp hỉện-tạỉ là Hoàng- 
hậu Suppavãsã. 
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- Đại-thiện-nghiệp 10 pháp-hạnh ba-la-mật đây đủ 
trọn vẹn của Hoàng-tử Sĩvali, nên kiếp này trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

- Ác-nghỉệp của Hoàng-tử Sĩvalỉ vây hãm kinh thành 
nước khác suốt 7 năm 7 tháng và thêm 7 ngày, nên phải 
nằm trong bụng Mẫu-hậu suốt 7 nầm 7 tháng thêm 7 
ngày mới sinh ra đời. 

Như vậy, nghiệp và quả của nghiệp theo định luật 
nhân quả, nhân nào thì có quả ấy. 

Như câu kệ dạy về nghiệp và quả của nghiệp: 

“Yãdisam vapate bĩjaĩn, tãdỉsarn harate phalam. 

Kalyãnakãrĩ kalyãnam, Pãpakãrĩ ca pãpakam. ” 

Người nào gieo hạt giống thế nào, 

Người ẩy gặp quả như thế ẩy. 

Người hành thiện thì được quả thiện, 

Người hành ác thì chịu quả ác. 


Định mệnh hoặc sô mệnh có thật hay không? 

Ba-gìới gồm có 31 cõi-giới là dục-gỉớỉ, sẳc-giới, vô- 
sẳc-giới. 

Bốn loài chúng-sinh là thaỉ-sỉnh, noãn-sỉnh, thẩp- 
sinh, hóa-sinh. 

Sự thật, tất cả mọi chúng-sinh trong ba giới gồm có 
31 cõi-giới, trong bổn loài chúng-sinh dù lớn dù nhỏ đều 
hoàn toàn chỉ tùy thuộc vào nghiệp và quả của nghiệp 
của mỗi chúng sinh ấy mà thôi, hoàn toàn không tùy 
thuộc vào một ai cả, cho nên chắc chắn không có định 
mệnh hoặc số mệnh của mỗi chúng-sinh được an bài. 


* Bộ Samyuttanikaya, SagathavaggapaỊi, Samuddakasutta. 
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Giả sử, nếu mỗi chúng-sinh có định mệnh hoặc có số 
mệnh thật sự, thì ai có khả năng an bài định mệnh hoặc 
số mệnh của mỗi chúng-sinh lớn, mỗi chúng-sinh nhỏ 
trong ba giới gồm có 31 cõi-giới, trong bon loài chúng- 
sinh ẩy được??? 

Pháp-hành giói làm nền tảng các thiện-pháp 

Hành-giả thực-hành pháp-hành giới có tác-ỷ tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm giữ gìn giới của mình cho 
được trong sạch trọn vẹn làm nền tảng, làm nơi nương 
nhờ cho pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ 
được phát triển theo tuần tự từ nhân tới quả liên hoàn từ 
tam-giới thiện-pháp cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp. 

Như Đức-Phật thuyết giảng giải trong bài kinh 
Cetanãkaranĩyasutta được tóm lược ý nghĩa như sau: 

- Này chư tỳ-khưu! Hành-giả có giới trong sạch 
(sĩlavato), có giới đầy đủ trọn vẹn thì không cần có tác-ỷ 
mong rằng: 

“Cầu xỉn tâm mát mẻ (tâm không nóng nảy) phát sinh 
đen với tôi. 

- Này chư tỳ-khưu! Tâm mát mẻ (avippatisãra) (tâm 
không nóng nảy) phát sinh đến với hành-giả có giới trong 
sạch, có giới đầy đủ trọn vẹn. Đó là lẽ đương nhiên. 

- Này chư tỳ-khưu! Hành-giả có tâm mát mẻ (tâm 
không nóng nảy) thì không cần có tác-ỷ mong rằng: 

“Cầu xỉn tâm hài lòng hoan hỷ phát sinh đến với tôi. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Tâm hài lòng hoan hỷ (pãmojja) 
phát sinh đến với hành-giả có tâm mát mẻ (tâm không 
nóng nảy). Đó là lẽ đương nhiên. 


1 * \ 1*1 
Anguttaranikãya, phân Ekadasakanipãta, kinh Cetanãkaranĩyasutta. 
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- Này chư tỳ-khimỉ Hành-giả có tâm hài lòng hoan hỷ 
thì không cần có tác-ỷ mong rằng: 

“Cầu cho pháp hỷ phát sinh đến với tôi. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp hỷ (pĩti) phát sinh đến với 
hành-gỉả có tâm hài lòng hoan hỷ. Đó là lẽ đương nhiên. 

- Này chư tỳ-khưu! Hành-giả cỏ đạỉ-thỉện-tâm đồng 
sinh với thọ hỷ thì không cần có tảc-ỷ mong rằng: 

“Cầu xỉn pháp an-tịnh phát sinh đến với tôi. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp an-tịnh (passaddhi) phát 
sinh đến hành-giả có đại-thiện-tâm đồng sinh với thọ hỷ. 
Đó là lẽ đương nhiên. 

- Này chư tỳ-khưu! Hành-giả có pháp an-tịnh thì 
không cần có tảc-ỷ mong rằng: 

“Cầu xỉn pháp an-lạc phát sinh đến với tôi. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp an-lạc (sukha) phát sinh đến 
hành-giả có pháp an-tịnh. Đó là lẽ đương nhiên. 

- Này chư tỳ-khưu! Hành-giả có pháp an-lạc thì 
không cần có tác-ỷ mong rằng: 

“Cầu xỉn pháp thỉền-định phát sinh đến với tôi. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp thỉền-định (samãdhỉ) phát 
sinh đến hành-giả có pháp an-lạc. Đó là lẽ đương nhiên. 

- Này chư tỳ-khưu! Hành-gỉả có pháp thỉền-định thì 
không cần có tảc-ỷ mong rằng: 

“Cầu xỉn pháp thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của 
sẳc-pháp, danh-pháp phát sinh đến với tôi. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
thật-tánh của sẳc-pháp, danh-pháp (yathãbhũtanãna- 
dassana) phát sinh đến hành-giả có pháp thiền-định. Đó 
là lẽ đương nhiên. 



Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 


527 


- Này chư tỳ-khưu! Hành-giả có pháp thỉền-tuệ thấy 
rõ, biết rõ thật-tánh của sẳc-pháp, danh-pháp thì không 
cần có tác-ỷ mong rằng: 

“Cầu xin tri-tuệ-thiền-tuệ nhàm chán thật-tánh của 
sẳc-pháp, danh-pháp phát sinh đến với tôi. ” 

- Này chư tỳ-khim! Trỉ-tuệ-thiền-tuệ nhàm chán thật- 
tánh của sẳc-pháp, danh-pháp (nỉbbỉdã) phát sinh đến 
hành-giả có trỉ-tuệ thiền-tuệ thay rõ, biết rõ thật-tánh 
của sẳc-phảp, danh-phảp. Đó là lẽ đương nhiên. 

- Này chư tỳ-khưu! Hành-gỉả có trỉ-tuệ-thỉền-tuệ 
nhàm chán thật-tánh của sẳc-pháp, danh-pháp thì không 
cần có tác-ỷ mong rằng: 

“Cầu xin pháp ly-dục (A-ra-hán Thánh-đạo) phát 
sinh đến với tôi. ” 


- Này chư tỳ-khim! Pháp ly-dục (virãga) (A-ra-hản 
Thánh-đạo) phát sinh đến hành-giả có trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
nhàm chán thật-tánh của sẳc-pháp, danh-pháp. Đó là lẽ 
đương nhiên. 

- Này chư tỳ-khưu! Hành-giả có pháp ly-dục (A-ra- 
hán Thánh-đạo) thì không cần có tác-ỷ mong rằng: 

“Cầu xỉn pháp giảỉ-thoát tri-kiến (A-ra-hán Thánh- 
quả) phát sinh đến với tôi. ” 

- Này chư tỳ-khim! Pháp giảỉ-thoát tri-kỉến (vimutti- 
nãnadassana) (A-ra-hán Thánh-quả) phát sinh đến 
hành-giả có pháp ly-dục (A-ra-hán Thánh-đạo). Đó là lẽ 
đương nhiên. 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp ly-dục (virãga: A-ra-hán 
Thánh-đạo) có pháp giải-thoát tri-kiến (vỉmuttanãna- 
dassana: A-ra-hản Thánh-quả) là quả, là quả báu. 
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- Tri-tuệ-thiền-tuệ nhàm chán thật-tánh của sắc-pháp, 
danh-phảp (nibbidã) có pháp ly-dục (virãga: A-ra-hán 
Thánh-đạo) là quả, là quả báu. 

- Tri-tuệ-thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc- 
pháp, danh-pháp (yathãbhũtanãnadassana) có trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ nhàm chán thật-tánh của sẳc-pháp, danh-pháp 
(nibbidã) là quả, là quả báu. 

- Pháp thiền-định (samãdhỉ) cỏ trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thấy 
rõ, biết rõ thật-tánh của sẳc-pháp, danh-pháp (yathã- 
bhũtanãnadassana) là quả, là quả báu. 

- Pháp an-lạc (sukha) có pháp thỉền-định (samãdhỉ) 
là quả, là quả báu. 

- Pháp an-tịnh (passaddhỉ) có pháp an-lạc (sukha) là 
quả, là quả báu. 

- Pháp hỷ (pĩti) có pháp an-tịnh (passaddhi) là quả, là 
quả báu. 

- Tâm hài lòng hoan-hỷ (pãmojja) có pháp hỷ là quả, 
là quả báu. 

- Tâm mát mẻ (tâm không nóng nảy) (avippaịisãra) có 
tâm hài lòng hoan-hỷ (pãmojja) là quả, là quả báu. 

- Giới thiện-phảp (kusalasĩla) có tâm mát mẻ (tâm 
không nóng nảy) (avỉppatỉsãra) là quả, là quả báu. 

Như vậy, - Này chư tỳ-khưu! Các pháp là nhân có các 
pháp là quả, là quả báu theo nhân với quả liên hoàn với 
nhau trôi chảy từ tam-gỉới thiện-pháp cho đến siêu-tam- 
giới thiện-pháp tột đỉnh là A-ra-hán Thảnh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả đến Niết-bàn giải thoát kho tử sinh luân- 
hồỉ trong tam-giới. 

(Xong ỷ nghĩa bài kinh Cetanãkaranĩyasutta) 
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Pháp-hành giới mà hành-giả có tác-ý tâm-sở đông 
sinh với đại-thiện-tâm giữ gìn giới của mình cho được 
trong sạch và trọn vẹn làm nền tảng, làm nơi nương nh ờ 
cho pháp-hành thiền-định và pháp-hành thiền-tuệ được 
phát triến theo tuần tự từ tam-giới thiện-phảp cho đến 
siêu-tam-giới thiện-pháp. 

* Trong bài kỉnh Kỉmatthỉyasuttaỉ^^ Đức-Phật giải đáp 
những câu hỏi của Ngài Trưởng-lão Ãnanda về quả của 
giới, quả báu của giới theo tuần tự từ tam-gỉớỉ thiện- 
pháp cho đến siêu-tam-giới-pháp được tóm lược như sau; 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
detavana của ông phú hộ Anãthapinậika gần kinh-thành 
Sãvatthỉ. 

Khi ấy Ngài Trưởng-lão Ẫnanda đến hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn xong rồi ngồi một nơi hợp lẽ, bèn bạch hỏi 

r \ 

Đức-Thê-Tôn răng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, giới thuộc về thiện pháp có 
pháp nào là quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 

Đức-Thể-Tôn truyền dạy Ngài Trưởng-lão Ẫnanda rằng: 

- Này Ẵnanda! Giới thuộc về thiện-pháp (kusalasĩla) 
có tâm mát mẻ (avippaịisãra) (tâm không nóng nảy) là 
quả, có tâm mát mẻ là quả báu. 

- Kính bạch Đức-Thể-Tôn, tâm mát mẻ cỏ pháp nào 
là quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 

- Này Ẵnanda! Tâm mát mẻ có tâm hài lòng hoan hỷ 
(pãmojja) là quả, có tâm hài lòng hoan hỷ là quả báu. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, tâm hài lòng hoan hỷ cỏ 
pháp nào là quả, có pháp nào là quả báu ? Bạch Ngài. 


* Ang. Ekadasakanipata, Kinh Kimatthiyasutta. 
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- Này Anandal Tâm hài lòng hoan hỷ có pháp hỷ 
(pĩti) là quả, có pháp hỷ là quả báu. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, pháp hỷ có pháp nào là 
quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 

- Này Ẩnanda! Pháp hỷ có pháp an-tịnh (passaddhi) 
là quả, có pháp an-tịnh là quả báu. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, pháp an-tịnh có pháp nào 
là quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 

- Này Ẩnanda! Pháp an-tịnh có pháp an-lạc (sukha) 
là quả, có pháp an-lạc là quả báu. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, pháp an-lạc có pháp nào 
là quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 

- Này Ãnanda! Pháp an-lạc có pháp thỉền-định 
(samãdhi) là quả, có pháp thiền-định là quả báu. 

- Kinh bạch Đức-Thể-Tôn, pháp thiền-định có pháp 
nào là quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 

- Này Ãnanda, pháp thiền-định cỏ pháp thỉền-tuệ 
(yathãbhũtanãnadassana) thay rõ, biết rõ thật-tánh của 
sẳc-pháp, danh-pháp là quả; có pháp thiền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ thật-tánh của sẳc-pháp, danh-pháp là quả báu. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, pháp thỉền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ thật-tánh của sẳc-pháp, danh-pháp có pháp nào 
là quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 

- Này Ẫnanda! Pháp thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ thật- 
tánh của sẳc-pháp, danh-pháp có tri-tuệ-thỉền-tuệ 
nhàm chán (nibbidã) thật-tánh của sẳc-pháp, danh- 
pháp là quả; có trí-tuệ-thiền-tuệ nhàm chán thật-tánh 
của sẳc-pháp, danh-pháp là quả báu. 

- Kính bạch Đức-Thể-Tôn, tri-tuệ-thỉền-tuệ nhàm chán 
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thật-tánh của săc-phảp, danh-pháp có pháp nào là quả, 
có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 

- Này Ãnandaỉ Tri-tuệ-thỉền-tuệ nhàm chán thật-tánh 
của sẳc-pháp, danh-pháp có pháp ly-dục (virãga) (A-ra- 
hán Thánh-đạo) là quả, có pháp ly-dục (A-ra-hán 
Thánh-đạo) là quả báu. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, pháp ly-dục (A-ra-hán 
Thánh-đạo) có pháp nào là quả, có pháp nào là quả 
báu? Bạch Ngài. 

- Này Ẩnanda! Pháp ly-dục (A-ra-hán Thảnh-đạo) có 
pháp gỉảỉ-thoát trỉ-kỉến (vỉmuttỉnãnadassana) (A-ra-han 
Thánh-quả) là quả, có pháp giải-thoát tri-kiến (A-ra-hán 
Thánh-quả) là quả báu. 

- Này Ẫnandaỉ Giới thuộc về thỉện-pháp có tâm mát 
mẻ (tâm không nóng nảy) là quả, có tâm mát mẻ (tâm 
không nóng nảy) là quả báu. 

- Tâm mát mẻ có tâm hài lòng hoan hỷ là quả, có 
tâm hài lòng hoan hỷ là quả báu. 

- Tâm hài lòng hoan hỷ có pháp hỷ là quả, có pháp- 
hỷ là quả báu. 

- Pháp hỷ có pháp an-tịnh là quả, có pháp an-tịnh là 
quả báu. 

- Pháp an-tịnh có pháp an-lạc là quả, có pháp an-lạc 
là quả báu. 

- Pháp an-lạc có pháp thiền-định là quả, cỏ pháp- 
thiền-định là quả báu; 

- Pháp thỉền-định có pháp thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
thật-tánh của sẳc-pháp, danh-pháp là quả; có pháp- 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sẳc-pháp, danh- 
pháp là quả báu. 
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- Pháp-thỉên-tuệ thây rõ, biêt rõ thật-tánh của săc- 
pháp, danh-pháp có tri-tuệ-thiền-tuệ nhàm chán thật- 
tánh của sẳc-pháp, danh-pháp là quả; có trỉ-tuệ-thiền- 
tuệ nhàm chán thật-tánh của sẳc-pháp, danh-pháp là 
quả báu. 

- Tri-tuệ-thỉền-tuệ nhàm chán thật-tánh của sắc- 

• • • 

pháp, danh-pháp có pháp ly-dục (A-ra-hán Thảnh-đạo) 
là quả, có pháp ly-dục (A-ra-hán Thảnh-đạo) là quả báu. 

- Pháp ly-dục (A-ra-hán Thánh-đạo) có pháp gỉảỉ- 
thoát tri-kiến (A-ra-hán Thánh-quả) là quả, có pháp 
giải-thoát tri-kiến (A-ra-hán Thánh-quả) là quả báu. 

- Này Ẵnanda! Giới thuộc về thỉện-pháp có quả theo 
tuần tự từ tam-giới thiện-phảp cho đến siêu-tam-giới 
thiện-pháp chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả cao thượng như vậy. 


(Xong bài kinh Kimatthiyasutta) 
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Phấn II 

Giói Của Bậc Xuất-Gia 

Thời-kỳ Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, các bậc 
xuất-gia trong Phật-giáo gồm có vị sa-di, tỳ-khưu, vị sa- 
di-ni, vị Sikkhamãnã, vị tỳ-khưu-ni, đều là những bậc 
xuất-gia, hằng ngày nuôi mạng bằng cách đi khất thực, 
duy trì sinh-mạng để hành phạm hạnh cao thuợng, đồng 
thời cho chúng-sinh có cơ hội tốt để tạo phuớc-thiện bố- 
thí, cúng duờng đến những bậc có giới đức, để gieo 
duyên lành, giống tốt trong chu tỳ-khuu-Tăng là phuớc 
điền cao thuợng của chúng-sinh. 

“Anuttaram punnakhettam lokassa ” 

Chư Thánh-Tăng, chưphàm-Tăng, bậc thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Thế-Tôn là phước điền cao thượng của 
chúng-sinh không đâu sánh được. 

Hiện nay, bậc xuất-gia còn có bậc sa-dỉ, bậc tỳ-khim 
và tu-nữ trong các nuớc theo truyền thống Phật-giáo 
Nguyên-thủy Theravãda nhu nuớc Myanmar (Miến- 
Điện), nuớc Thái-Lan, nuớc Campuchia, nuớc Lào, nuớc 
Srilanka, phái Phật-giáo Nguyên-thủy Theravãda tại Việt- 
Nam, v.v... 

Bậc Sa-di (Sãmanera) 

Bậc sa-di là thuộc về dòng dõi đệ-tử của chu Đại- 
Truởng-lão, Truởng-lão kế thừa theo truyền thống dòng 
dõi của chu tỳ-khuu-Tăng để giữ gìn và duy trì giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama. 

Trong giới luật của Đức-Phật quy định nguời nam 
duới 20 tuổi kể từ khi đầu thai trong bụng mẹ đuợc phép 
xuất gia trở thảnh vị sa-di. 
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Giói và pháp-hành của vị sa-di 

Lễ xuất gia trở thành sa-di/^^ Ngài Đại-Trưởng-ỉão 
thầy tế độ (upajjhãya) truyền thọ phép quy-y Tam-bảo: 
quy y Phật-bảo, quy y Pháp-bảo, quy y Tăng-bảo bằng 
tiếng PãỊi từng chữ, từng câu đúng theo thãna, karana, 
payatana, và 10 byaíyanabuddhi của văn phạm PãỊi, và 
giới-tử cũng đọc lặp theo bằng tiếng PãỊi từng chữ, từng 
câu đúng theo ịhãna, karana, payatana, và 10 byanjana- 
buddhỉ của văn phạm PãỊi đến câu cuối lần thứ 3 rằng: 

“Tatiyampi Buddham saranam gacchãmi. ” 

Giới-tử đọc lặp i\\so“Tatiyampi Buddham saranam 
gacchãmi. "chấm dứt. 

Nếu Ngài Đại-Trưởng-lão thầy tể độ (upajjhãya) và 
gỉớỉ-tử cả hai đều phát âm từng chữ, từng câu đúng theo 
thãna, karana, payatana, và 10 byaíyanabuddhi của văn 
phạm PãỊi, gọi là ubhato suddhi: cả hai bên đều đúng thì 
cuộc lễ xuất-gia trở thành sa-di đuợc thành-tựu, giới-tử 
trở thành vị sa-di trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, 
đồng thời 10 điều-giới của sa-di, 10 pháp hoại phấm- 
hạnh của sa-di, 10 pháp hành phạt của sa-di, 75 điều- 
giới hành của sa-di, 14 pháp-hành của sa-di cùng thành 
tựu một lúc không truớc không sau với vị tân sa-di ấy. 

Cho nên, giới của vị sa-di không phải thọ trì giới nhu 
nguời tại gia. 

1- 10 Điều-giói của vị sa-di 

Vị sa-dỉ có 10 điều-giới là thuờng-giới của vị sa-di, 
cần phải giữ gìn 10 điều-giới cho đuợc trong sạch trọn 
vẹn suốt ngày đêm trong cuộc đời của vị sa-di nhu sau: 


1^*7 't r ^ ^ 

Tìm hiêu rõ trong quyên “Gương Bậc Xuât Gia” cùng soạn giả. 
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* 10 điều-giói của vị sa-di; 

1- Pãnãtipãtã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

Con xỉn thọ trì điều-giớỉ, có tảc-ỷ tránh xa sự sảt-sinh. 

2- Adinnãdãnã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

Con xỉn thọ trì đỉều-giớỉ, có tảc-ỷ tránh xa sự trộm-cẳp. 

3- Abrahmacariyã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

Con xỉn thọ trì điều-gỉới, cỏ tác-ỷ tránh xa sự hành-dâm. 

4- Musãvãdã veramanisikkhãpadatn samãdiyãmi. 

Con xỉn thọ trì điều-gỉớỉ, có tảc-ỷ tránh xa sự nóỉ-dối. 

5- Surãmerayamajjappamãdatthãnã veramanisikkhã- 

padarn samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự uống rượu, 
bia và các chât-say là nhân sinh sự dê duôi. 

6- Vỉkãlabhojanã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ỷ tránh xa sự dùng vật 

thực phi thời. 

7 - Nacca-gĩta-vãdita-visũkadassanã veramanisikkhã- 
padam samãdỉyãmỉ. 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ỷ tránh xa sự nhảy múa, 
ca hát, thôi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát là 
pháp nghịch với pháp-hành giới-định-tuệ. 

8- Mãlãgandha-vilepana-dhãrana-manậana-vibhũ- 
sanatịhãnã veramanisikkhãpadarn samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự đeo tràng 
hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân sinh 
tham-ải. 

9- Uccãsayana-mahãsayanã veramanisikkhãpadam 
samãdiyãmi. 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ỷ tránh xa chô nam ngồi 
nơi quá cao và xinh đẹp. 

10- Jãtarũpa-rajata-patiggahanã veramanisikkhã- 
padam samãdiyãmi. 




536 


PHÁP-HÀNH GIỚI 


Con xỉn thọ trì đỉêu-gỉởỉ, cổ tảc-ỷ tránh xa sự thọ nhận 
vàng bạc, châu báu. 

2 - 10 Pháp hoại phẩm-hạnh của sa-di 

Vị sa-dỉ có 10 pháp hoại phẩm-hạnh của vị sa-di. 

1- Sa-di cỏ tác-ỷ sát-hại chúng-sinh dù nhỏ dù lớn. 

2- Sa-di có tác-ỷ trộm-cẳp của cải của người khác. 

3- Sa-di có tác-ỷ hành-dâm với người hoặc súc vật. 

4- Sa-di có tác-ỷ nóỉ-dổi, nói không đúng sự thật 

5- Sa-di có tác-ỷ uổng rượu, bia và các chất say. 

6- Sa-di có tác-ỷ nói xẩu, chê trách Đức-Phật. 

7- Sa-di có tác-ỷ nói xẩu, chê trách Đức-Pháp. 

8- Sa-di có tác-ỷ nói xấu, chê trách chư tỳ-khưu-Tăng. 

9- Sa-di cỏ tác-ỷ tà-kiến thay sai, hiếu lầm. 

10- Sa-di có tác-ỷ hãm hại phấm-hạnh tỳ-khưu-ni. 

Nếu vị sa-di nào có tác-ý phạm điều-pháp nào thì vị 
sa-di ấy bị hoại phẩm-hạnh của vị sa-di, nghĩa là vị sa-di 
ấy không còn là vị sa-di trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama nữa. Ví dụ: 

Nếu vị sa-di nào có tác-ý phạm điều-pháp sát-sinh dù 
nhỏ dù lớn cũng đã phạm điều-pháp sát-sinh thì vị sa-di 
ấy bị hoại phẩm-hạnh sa-di, vị sa-di không còn là vị sa- 
di nữa. Tuy bên ngoài thân còn mặc bộ y, nhung bên 
trong tâm không còn phẩm-hạnh sa-di nữa. 

Vì vậy, phẩm-hạnh của vị sa-di rất mong manh, nên 
vị sa-di cần phải biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, 
nhờ có đức-tin ấy nên có tác-ý trong đại-thiện-tâm giữ 
gìn giới của mình cho đuợc trong sạch và trọn vẹn. 

Nếu vị sa-di biết phẩm-hạnh của mình đã bị mất, bởi 
vì đã phạm 1 trong 10 pháp hoại phẩm-hạnh của sa-di, 
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thì vị sa-di ây nên đên hâu Ngài Trưởng-lão thây tê độ, 
hoặc vị tỳ-khưu khác hiểu biết rà nh rẽ thông thạo về văn 
phạm PãỊi, biết cách phát âm từng chữ, từng câu đúng 
theo ịhãna, karana, payatana, và 10 byaíyanabuddhi của 
vãn phạm PãỊi, kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo trở lại. 

Sau khi, cả hai bên đều phát âm từng chữ, từng câu 
đúng theo ịhãna, karana, payatana, và 10 byanjana- 
buddhi, vị sa-di ấy đã phục hồi lại phẩm-hạnh của vị sa- 
di nhu truớc. 

3- 10 Pháp-hành phạt của sa-di 

Vị sa-di có 10 pháp hành phạt của vị sa-di; 

1- Sa-di độ (dùng) vật thực phi thời (quá 12 giờ trưa). 

2- Sa-di xem nhảy múa, nghe ca hát, thối kèn, đánh 
đàn làm chướng ngại cho việc hành phạm-hạnh cao quỷ. 

3- Sa-di trang điếm thoa vật thom, dồi phẩn son, đeo 
tràng hoa (ỉàm cho phát sinh tham-ái). 

4- Sa-di nằm, ngồi chỗ quá cao và xinh đẹp. 

5- Sa-di thọ nhận vàng bạc (tiền bạc). 

6- Sa-di cổ gang làm mất lợi lộc đến các tỳ khum. 

7- Sa-di cố gắng làm mất lợi ích đến các tỳ-khưu. 

8- Sa-di cố gắng làm mất chỗ ở của các tỳ-khưu. 

9- Sa-di mắng nhiếc, hăm dọa các tỳ-khưu. 

10- Sa-di nói lời chia rẽ các tỳ-khưu. 

Nếu vị sa-di nào phạm 1 trong 10 pháp-hành phạt này 
thì vị sa-di ấy phải chịu hà nh phạt. Sự hành phạt chỉ là 
sự răn dạy để vị sa-di trở thảnh tốt. Cho nên, mỗi khi vị 
sa-di phạm phải pháp hành phạt nào, Ngài Truởng-lão 
nên có tâm từ tùy theo vị sa-di nhỏ hoặc lớn mà hành 
phạt. Cách hành phạt nhu múc nuớc, quyét dọn sạch sẽ 
xung quanh chùa, v.v... 
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Sau khi hà nh phạt xong, vị sa-di kính xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo trở lại rồi giữ gìn giới cho được trong 
sạch và trọn vẹn. 


4-75 Điều-giói hành của sa-di 

Vị sa-di có 75 điều-giới hành của sa-di, cần phải thực- 
hành nghiêm chỉnh. 75 điều-giới hành này chia ra làm 7 
phần như sau: 

1- 10 đỉều-gỉớỉ phần Parỉmanặala. 

2- 10 điều-giới phần Ujjagghika. 

3- 10 đỉều-gỉớỉ phần Khambhakata. 

4- 10 điều-giới phần Sakkacca. 

5- 10 điều-giới phần KabaỊa. 

6- 10 điều-giới phần Surusuru. 

7- 15 đỉều-giới phần Pãduka. 

4.1-10 Điều-giói phần Parimandala; Vòng quanh trước 
sau đều đặn 

1- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta nên mặc y nội vòng 
quanh trước sau đều đặn. ” (phần trên che kín lỗ rún, 
phần dưới phủ đầu gối 8 lóng tay). 

2- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta nên mặc y vai trái 
vòng quanh trước sau đều đặn. ” (phần trên trùm kín co 
hoặc chừa vai phải, phần dưới phủ đầu gối 4 lóng tay). 

3- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta nên trùm y kín thân 
mình khi đi vào trong xóm làng. ” 

4- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta nên trùm y kín thân 
mình khi ngồi trong nhà."' 

5- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta nên cẩn trọng tay 
chân đàng hoàng khi đi vào trong xóm làng. ” 

6- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta nên cẩn trọng tay 
chân đàng hoàng khi ngồi trong nhà. ” 
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7- Sa-di nên thực-hành răng: “Ta đi vào trong xóm 
làng, mắt nên nhìn xuống. ” 

8- Sa-di nên thực-hành rằng; “Ta ngồi trong nhà, mẳt 
nên nhìn xuống. ” 

9- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không nên dỡy khi 
đi vào trong xóm làng. ” 

10- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không nên dỡy khi 
ngồi trong nhà. ” 


4,2- 10 Điều-giói phần Ujjagghika; Cưòi lớn 

1- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không nên cười lớn 
tiếng khi đi vào trong xóm làng. ” 

2- Sa-di nên thực-hành rằng; “Ta không nên cười lớn 
tiếng khi ngồi trong nhà. ” 

3- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta nên nói nhỏ nhẹ khi 
đi vào trong xóm làng. ” 

4- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta nên nói nhỏ nhẹ khi 
ngồi trong nhà. ” 

5- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta đi vào trong xóm 
làng thân không nên lắc lư. ” (đi nghiêm chỉnh). 

6- Sa-di nên thực-hành rằng; “Ta ngồi trong nhà thân 
không nên lắc lư. ” (ngồi nghiêm chỉnh). 

7- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta đi vào trong xóm 
làng, tay không nên chuyến động, đánh đàng xa. ” (đi 
nghiêm chỉnh). 

8- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta ngồi trong nhà, tay 
không nên chuyến động. ” (ngồi nghiêm chỉnh). 

9- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta đi vào trong xóm 
làng, đầu không nên lắc lư. ” (đi nghiêm chỉnh). 

10- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta ngồi trong nhà, 
đầu không nên lắc lư. ” (ngồi nghiêm chỉnh). 
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4.3- 10 Điều-giói phần Khambhaka; Tay chống nạnh 

1- Sa-di nên hành rằng: “Ta đi vào trong xóm làng, 
tay không nên chong nạnh. ” 

2- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta ngồi trong nhà, tay 
không nên chong nạnh. ” 

3- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta đi vào trong xóm 
làng, không nên trùm đầu. ” 

4- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta ngồi trong nhà, 
không nên trùm đầu. ” 

5- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta đi vào trong xóm 
làng, không nên đi nhón gót. ” 

6- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta ngồi trong nhà, tay 
không nên choàng khoanh vòng 2 đầu gối. ” 

7- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta nên thọ nhận vật 
thực một cách cung kỉnh. ” 

8- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta chỉ nhìn trong bát, 
khỉ thọ nhận vật thực. ” 

9- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta nên thọ nhận vật 
thực canh vừa với cơm. ” 

10- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta nên thọ nhận vật 
thực chỉ vừa miệng bát. ” 

4.4- 10 Điều-giói phần Sakkacca; Cung kính đàng hoàng 

1- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta nên thọ thực một 
cách đàng hoàng. ” 

2- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta chỉ nhìn trong bát 
khi thọ thực. ” 

3- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta nên thọ thực từ trên 
xuống dưới. ” 

4- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta nên thọ thực canh 
vừa với com. ” 
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5- Sa-di nên thực-hành răng: “Ta không nên thọ thực 
từ đỉnh giữa bát. ” 

6- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không nên che đậy 
canh, đồ ăn bằng com, vì tham muốn nhiều. ” 

1- Sa-di nên thực-hành rằng: “Không bị bệnh, ta 
không nên xin cơm, canh đế dành cho ta dùng. ” 

8- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không nên nhìn bát 
người khác với ỷ chê trách. ” 

9- Sa-di nên thực-hành rằng; “Ta không nên dùng 
miếng cơm quá lớn. ” 

10- Sa-di nên thực-hành rằng; “Ta nên vẳt miếng com 
tròn. ” 

4,5- 10 Điều-giói phần KabaỊa; Miếng cơm 

1- Sa-di nên thực-hành rằng: “Khi miếng com chưa 
đến miệng, ta không nên há miệng. ” 

2- Sa-di nên thực-hành rằng: “Khi đang dùng vật 
thực, ta không nên bỏ trọn các ngón tay vào miệng. ” 

3- Sa-di nên thực-hành rằng; “Ta không nên nói 
chuyên lúc vật thực còn trong miệng. ” 

4- Sa-di nên thực-hành rằng; “Ta không nên ném vật 
thực vào trong miệng. ” 

5- Sa-di nên thực-hành rằng; “Ta không nên cắn vắt 
cơm từng miếng. ” 

6- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta dùng vật thực, 
không nên độn cơm bên má như con khỉ. ” 

1- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta dùng vật thực, 
không nên búng rảy ngón tay. ” 

8- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta dùng vật thực, 
không nên đế rơi rải rác. ” 

9- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta dùng vật thực, 
không nên lè lưỡi ra khỏi miệng. ” 
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10- Sa-di nên thực-hành răng: “Ta dùng vật thực 
không nên có tiếng chắp miệng. ” 

4,6- 10 Điều nhóm Surusuru: Tiếng rột rột 


1- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta dùng vật thực, 
không nên có tiếng rột rột. ” 

2- Sa-di nên thực-hành rằng; “Ta dùng vật thực, 
không nên liếm ngón tay. ” 

3- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta dùng vật thực, 
không nên vét, nạo bình bát. ” 

4- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta dùng vật thực, 
không nên liếm môi. ” 

5- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không nên thọ nhận 
ly nước, bằng tay dính vật thực. ” 

6- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không nên đổ nước 
rửa bát có hạt cơm, khi ở trong xóm làng. ’’ 

7- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không nên thuyết 
pháp cho người không bệnh cầm dù trong tay. ” 

8- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không nên thuyết 
pháp cho người không bệnh cầm gậy trong tay. ” 

9- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không nên thuyết 
pháp cho người không bệnh cầm dao trong tay. ” 

10- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không nên thuyết 
pháp cho người không bệnh cầm khí giới trong tay. ” 


4,7- 15 Điều-giói phần Paduka; Mang guốc 

1- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không nên thuyết 
pháp cho người không bệnh mang guốc. ” 

2- Sa-di nên thực-hành rằng; “Ta không nên thuyết 
pháp cho người không bệnh mang giày da. ” 

3- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không nên thuyết 
pháp cho người không bệnh ngồi trên xe. ” 
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4- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không nên thuyết 
pháp cho người không bệnh ngồi hay nằm trên giường. ” 

5- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không nên thuyết 
pháp cho người không bệnh ngồi khoanh tay choàng 2 

> r 

đau gôi. 

6- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không nên thuyết 
pháp cho người không bệnh đầu quẩn (bịt) khăn. ” 

7- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không nên thuyết 
pháp cho người không bệnh đầu trùm khăn. ” 

8- Sa-di nên thực-hành rằng; “Ta ngồi dưới nền đất, không 
nên thuyết pháp cho người không bệnh ngồi trên nệm. ” 

9- Sa-di nên thực-hành rằng; “Ta ngồi chỗ thấp, không 
nên thuyết pháp cho người không bệnh ngồi chỗ cao. ” 

10- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta đứng, không nên 
thuyết pháp cho người không bệnh ngồi. ” 

11- Sa-di nên thực-hành rằng; “Ta đang đi đằng sau, 
không nên thuyết pháp cho người đi đằng trước. ” 

12- Sa-di nên thực-hành rằng; “Ta đang đi bên lề đường, 
không nên thuyết pháp đến người đi giữa đường. ” 

13- Sa-di nên thực-hành rằng; “Ta không có bệnh, 
không nên đứng tiêu tiện, đại tiện. ” 

14- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không có bệnh, 
không nên tiếu tiện, đại tiện hoặc khạc nhô nước miếng 
trên cỏ cây xanh. ” 

15- Sa-di nên thực-hành rằng;‘Ta không có bệnh, 
không nên tiếu tiện, đại tiện hoặc khạc nhố nước miếng 
trong nước. ” 

Đó là 75 điều-giới hành không chỉ có vị sa-di thực- 
hành mà còn vị tỳ-khưu cũng phải nên thực-hành, bởi vì 
75 điều-giới này có trong 227 điều-giới của tỳ-khưu trong 
bhikkhupãtimokkhasĩla. 



544 


PHÁP-HÀNH GIỚI 


5- 14 Pháp-hành của sa-di và tỳ-khưu 

Trong Tạng Luật, bộ CũỊavagga trình bày 14 pháp- 
hành của sa-di và tỳ-khưu nên thực-hành như sau: 

“Cuddasa khandhakavattãni nãma khandhake 
vattãni, katham? 

Ẵgantukavattam, ãvasikavattam, gamikavattam, 
anumodanãvattam, bhattaggavattam, pinậacãrika- 
vattam, ãrannakavattam, senãsanavattam, jhantã- 
gharavattam, vaccakuịivattam, upajjhãyavattam, 
siddhivihãrikavattam, ãcariyavattam, antevãsika- 
vattancã ’ ti. 

Iminã cuddasa khandhakavattãni, etãni ca sabbesam 
sabbadã ca yathãraham carỉtabbãnỉ. ” 

Đức-Phật truyền dạy trong Tạng-Luật, bộ Cũịavagga, 
phần Vattakhandhaka có 14 pháp-hành mà sa-di và tỳ- 
khưu nên thực-hành như sau: 

14 pháp-hành (vatta) như thể nào? 

1- Pháp-hành của sa-di, tỳ khưu khách. 

2- Pháp-hành của sa-di, tỳ-khưu chủ chùa. 

3- Pháp-hành của sa-di, tỳ-khưu sắp đi xa. 

4- Pháp-hành của sa-di, tỳ-khưu thuyết pháp làm cho 
thỉ-chủ hoan hỷ. 

5- Pháp-hành của sa-di, tỳ-khưu ở trai đường. 

6- Pháp-hành của sa-di, tỳ-khưu đi khất thực. 

7- Pháp-hành của sa-di, tỳ-khưu sống ở trong rừng. 

8- Pháp-hành của sa-di, tỳ-khưu nơi chỗ ở. 

9- Pháp-hành của sa-di, tỳ-khưu trong nhà tắm hơi nóng. 

10- Pháp-hành của sa-di, tỳ-khưu nơi phòng vệ sinh. 

11- Pháp-hành của sa-di, tỳ-khưu đoi với Thầy tế độ. 

12- Pháp-hành của Thầy tế độ đổi với đệ-tử. 



Giới Của Bậc Xuât-Gia 


545 


13- Pháp-hành của sa-di, tỳ-khưu đôi với vị Thây dạy. 

14- Pháp-hành của Thầy dạy đoi với đệ-tử. 

Đó là 14 pháp-hành mà Đức Phật đã truyền dạy tất cả 
sa-di, tỳ-khưu nên nghiêm chỉnh thực-hành tùy theo mỗi 
trường họp. 


Phần giải thích 

1 - Ẵgantukavatta: Pháp-hành của sa-di, tỳ-khuu khách 
đến chùa. 


Khi vị sa-di, vị tỳ-khưu khách đên một ngôi chùa, nên 
thực-hành phận sự như sau: 

* Khi vào đến cổng chùa, nếu mang dép thì cởi dép, 
xếp dù, trên đầu trùm y phải dỡ xuống, xả y, mặc chừa 
vai phải nghiêm chỉnh, xung quanh trước sau đều đặn 
xong mới bước vào địa phận chùa. 


* Khi vào chùa, rửa chân, lau chùi sạch sẽ, trước tiên 
vị sa-di, tỳ-khưu khách nên đến gặp vị tỳ-khưu chủ chùa, 
nếu vị tỳ-khưu chủ chùa có tuổi hạ cao hon mình thì vị 
tỳ-khưu khách phải đảnh lễ vị tỳ-khưu chủ chùa, vấn an 
sức khỏe vị tỳ-khưu chủ chùa. 



mình thì vị tỳ-khưu khách không nên đả nh lễ, mà chỉ cần 
vấn an sức khỏe vị tỳ-khưu chủ chùa mà thôi. 


* Hỏi nhà tắm, nhà vệ sinh (chỗ đại tiện, tiểu tiện) chỗ 
ở nghỉ ngơi, để bát ở chỗ thấp có vật mềm lót dưới bát, 
đồ đạc cần dùng, dây phơi y, ... 


* Hỏi nơi xóm làng để đi khất thực, ... 


2- Avasỉkavatta: Pháp-hành của sa-di, tỳ-khưu chủ chùa. 

Khi có tỳ-khưu, sa-di khách đến chùa, vị tỳ-khưu, sa- 
di chủ chùa có phận sự nên hành như sau: 
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Khi nhìn thây vị tỳ-khưu khách đên chùa, vị tỳ-khưu 
chủ chùa đón rước tử tế, nhận y bát đồ dùng, ... dâng 
nước rửa mặt, rửa chân, khăn lau mặt, lau chân, dâng 
dầu thoa chân, ... xong, thỉnh vào ngồi phòng khách. 

Nấu vị tỳ-khưu chủ chùa có tuổi hạ thấp hơn vị tỳ- 


khưu khách thì vị tỳ-khưu chủ chùa nên đả nh lê vị tỳ- 
khưu khách, vấn an vị tỳ-khưu khách. 


r r ọ F 



tỳ-khưu chủ chùa không nên đảnh lễ mà chỉ cần vấn an 
sức khỏe vị tỳ-khưu khách mà thôi. 


Dâng nước uống, hoặc gọi học trò dâng nước uống, 
thuốc trị bệnh cho vị tỳ-khưu khách. 


Sắp đặt phòng nghỉ ngơi, dâng thuốc trị bệnh, đồ 
dùng cần thiết đến vị tỳ-khưu khách một cách cung kính. 
Thỉnh vị tỳ-khưu đến chỉ nhà tắm, phòng vệ sinh. 


Nếu vị sa-di, tỳ-khưu khách ở lâu ngày thì vị tỳ-khưu 
chủ chùa chỉ dẫn xóm làng đi khất thực, trình bày nội 
quy trong chùa, phong tục tập quán điạ phương, ... 


3- Gamỉkavatta: Pháp-hành của sa-di, tỳ-ìàiim săp đi xa 

Khi vị sa-di, vị tỳ-khưu có ý định sắp đi xa, có phận 
sự phải thực-hành như sau: 

Những đồ đạc của chư Tăng mà mình dùng như 
chiếu, mùng, mền, gối và các đồ dùng, ... phải giặt, rửa 
sạch phơi khô cất giữ cẩn thận. 

Phải đóng cửa sổ, cửa ra vào cẩn thận chỗ ở riêng của 
mình, rồi giao lại cho một vị tỳ-khưu, hoặc vị sa-di khác. 

Đốn bạch cho vị tỳ-khưu trụ trì cùng các tỳ-khưu biết 
rõ sẽ đi đến nơi nào. 

Neu có phận sự trong chùa thì phải bàn giao cho vị tỳ- 
khưu khác thay thế công việc của mình, ... 
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4- Anumodanavatta: Pháp-hành của sa-di tỳ-khim 
thuyết pháp làm cho thỉ-chủ hoan hỷ. 

Những thí-chủ làm phước-thiện bố-thí, ... trong chùa 
hoặc ngoài chùa (nhà thí-chủ), đến chư tỳ-khưu-Tăng 
chư sa-di xong, vị tỳ-khưu hoặc vị sa-di nên thuyết pháp, 
hoặc nói đạo để làm cho thí-chủ phát sinh đại-thiện-tâm 
hoan hỷ đến phước-thiện mà họ đã làm. 

Thật ra, việc thuyết pháp là phận sự của Ngài Đạỉ- 
Trưởng-lão cao hạ nhất, nếu Ngài Đại-Trưởng-lão 
không thuyết pháp thì Ngài chỉ định cho vị tỳ-khưu nào 
hoặc vị sa-di nào thuyết pháp. Khi ấy vị tỳ-khưu ấy hoặc 
vị sa-di ấy được phép thuyết pháp. 

Vị tỳ-khưu hoặc vị sa-di nếu chưa được Ngài Đại- 
Trưởng-lão cho phép thì không được tự tiện thuyết pháp. 

Nếu thí-chủ có đức-tin trong sạch nơi vị tỳ-khưu nào, 
hoặc vị sa-di nào thì người thí-chủ đến bạch xin Ngài 
Đại-Trưởng-lão cho phép vị tỳ-khưu ấy, hoặc vị sa-di ấy 
thuyết-pháp. 

5- Bhattaggavatta: Pháp-hành của sa-di, tỳ-khuu nơi 
trai đường. 

Trong trai đường (nhà ăn), chư vị sa-di, chư vị tỳ- 
khưu thực-hành phận sự như sau: 

Chư vị sa-di, chư vị tỳ-khưu mặc y chỉnh tề đúng theo 
sekhiyasikkhãpada dạy về điều giới mặc y. 

Khi vào trai đường, Ngài Đại-Trưởng-lão cao hạ nh ất 
đi trước, tiếp theo vị tỳ-khưu nhỏ hạ tuần tự theo sau cho 
đến chư vị sa-di tuần tự theo tuổi lớn nhỏ cuối cùng, đi 
một cách nghiêm chỉnh. 

Thọ thực nghiêm chỉnh đúng theo sekhiyasikkhãpada 
dạy về điều giới thọ thực. 
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Khi thọ thực xong, Ngài Đại-Trưởng-lão cao hạ nhât 
đi trước, tiếp theo vị tỳ-khưu nhỏ hạ theo tuần tự theo 
sau cho đến chư vị sa-di tuần tự theo tuổi lớn nhỏ cuối 
cùng, đi một cách nghiêm chỉnh trở về chỗ ở của mình. 

6- Pinậacãrikavatta: Pháp-hành của vị sa-di, vị tỳ- 
khim đi khẩt thực. 

Khi đi khất thực, vị sa-di, vị tỳ-khưu có phận sự thực- 
hành như sau: 

Trước khi đi khất thực, vị tỳ-khưu cần phải dọn dẹp 
đồ đạc trong cốc gọn gàng, mặc y nội và y vai trái 
nghiêm chỉnh đúng theo sekhiyasikkhãpada dạy về điều 
giới đi khất thực. 

Khi đang đi khất thực, vị tỳ-khưu, vị sa-di không nên 
đi nh a nh quá hoặc chậm quá. Khi đứng trước cửa mỗi 
nhà, vị tỳ-khưu, vị sa-di không nên đứng chờ lâu nếu 
không có thí-chủ thỉnh mời. 

Khi thí-chủ để vật thực vào bát, vị tỳ-khưu, vị sa-di cần 
phải cẩn trọng, mắt nhìn xuống bát, cung kính thọ nhận 
vật thực, không nên nhìn mặt thí-chủ, khi nhận xong, từ 
từ đậy nắp bát rồi quay người bước đi sang nhà khác. 

Khi trở về chùa trước, phải sắp đặt chỗ ngồi sẵn, 
chuẩn bị nước rửa chân, khăn lau chân, nước uống đầy 
đủ,... để vị tỳ-khưu, vị sa-di về sau có dùng. 

7- Ẵrannikavatta: Pháp-hành của vị sa-di, vị tỳ-khưu 
sống ở trong rừng. 

Trong rừng là nơi có người xấu thường chạy vào trốn 
tránh, ẩn náu. Cho nên, vị sa-di, vị tỳ-khưu ở trong chùa, 
trong cốc trong rừng, có phận sự thực-hành như sau: 

Phải lo nước dùng, nước uống để sẵn, khi có người 
xấu đang khát chạy đến thì có nước uống, nước dùng để 
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cho họ uông, họ sẽ không gây tai hại, nguy hiêm đên 
tính mạng của vị tỳ-khưu, vị sa-di. 

Phải chuẩn bị sẵn dụng cụ đá đánh lửa, hoặc hộp quẹt, 
khi cần lửa để nấu nuớc sôi, hoặc đốt suởi thân mình khi 
bệnh hoạn ốm đau, phải có cây gậy để đi đuờng, phải 
biết xem sao để nhận biết phuơng huớng, mà không lạc 
đuờng và có thể huớng dẫn nguời khác đi không lạc 
đuờng, ... 

8- Senãsanavatta: Pháp-hành của vị sa-di, vị tỳ-khưu 
nơi chỗ ở 

Chỗ ở trong chùa, vị sa-di, vị tỳ-khưu có phận sự thực- 
hành nhu sau: 

Hằng ngày vị sa-di, vị tỳ-khuu cần phải quét dọn, lau 
chùi bên trong chỗ ở của mình, các đồ dùng giuờng, 
chiếu, gối, y, ... luôn luôn giữ gìn sạch sẽ gọn gàng, và 
bên ngoài quét dọn cho sạch sẽ. 

Quét dọn lau chùi sạch sẽ chánh-điện, giảng-đuờng, 
trai-đuờng (nhà ăn), nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh (chỗ 
đại-tiện, tiểu-tiện). 

Vị sa-di, vị tỳ-khuu cần phải có phận sự quét dọn lau 
chùi sạch sẽ chỗ ở của Ngài Đại-Truởng-lão, nuớc dùng, 
nuớc uống luôn luôn có đầy đủ. 

Nếu vị sa-di ở chung với vị tỳ-khuu thì nên xin phép 
vị tỳ-khuu truớc khi quét dọn lau chùi, hoặc muốn học 
thuộc lòng bài kinh, v.v... 

9- Jantãgharavatta: Pháp-hành của vị sa-di, vị tỳ- 
khưu trong nhà tắm hoi nóng. 

Khi thời tiết có không khí lạnh, nếu vị sa-di, vị tỳ- 
khuu bị cảm lạ nh cần phải vào nhà kín đốt củi suởi ấm 
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đê trị bệrủi cảm lạrủi, vị sa-di, vị tỳ-khưu có phận sự 
thực-hành như sau: 

Vị sa-di, vị tỳ-khưu vào nhà tắm hơi nóng trước, thấy 
tro nhiều nên hốt tro đổ ra ngoài, quét dọn lau chùi sạch 
sẽ xong, mới đốt lửa. 

Nhiều vị sa-di, vị tỳ-khưu có thể vào nhà tắm hơi 
nóng cùng một lần, nhưng không nên ngồi gần chen lấn 
vị tỳ-khưu cao hạ và cũng không nên bắt nạt vị sa-di, vị 
tỳ-khưu nhỏ hạ. 

Khi tắm hơi nóng xong, cần phải dập tắt lửa, hốt tro đổ 
ra ngoài, quét dọn sạch sẽ, đóng cửa sổ, cửa ra vào, ... 


10- Vaccakutỉvatta: Pháp-hành của vị sa-dỉ, vị tỳ- 
khưu nơi nhà vệ sinh 

Nhà vệ sinh là chỗ đại-tiện, tiểu-tiện, vị sa-di, vị tỳ- 
khưu có phận sự thực-hành như sau: 

Trước khi vào nhà vệ sinh phải lên tiếng hay gõ cửa 
xem có người trong phòng vệ sinh hay không. 

Vị sa-di nào hoặc vị tỳ-khưu nào đến trước thì vào 
trước, không theo tuần tự cao hạ, thấp hạ. 

Trước khi vào phòng vệ sinh, vị sa-di, vị tỳ-khưu phải 
cởi y vai trái vắt lên dây bên ngoài, khi vào phòng vệ 
sinh phải cài cửa lại cẩn thận, khi đại tiện, tiểu tiện 
không nên rặn lên tiếng. Sau khi đại tiện, tiểu tiện xong, 
trước khi ra phải dội nhà vệ sinh sạch sẽ, 

Phòng vệ sinh, luôn luôn có nước đầy đủ và sạch sẽ. 


11 - Upajjhayavatta: Pháp-hành của vị sa-di, vị tỳ- 
khưu đổi với Thầy tế độ. 

Sau khi thọ sa-di và trước khi làm lễ thọ tỳ-khưu, giới 
tử đều đọc xin Ngài Đại-Trưởng-lão rằng: 

“Upajhãyo me Bhante hohi. ” 
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Kỉnh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kính xin Ngài làm 
Thầy tế độ của con. 

Đối với vị sa-di, vị tỳ-khưu trong Phật-giáo, Ngài 
Đạỉ-Trưởng-lão Thầy tế độ ở địa vị một người cha, và vị 
sa-di, vị tỳ-khưu đệ-tử ở địa vị người con. Cho nên, vị 
sa-di, vị tỳ-khưu có phận sự thực-hành như sau: 

Buổi sáng sớm sau khi thức dậy, vị sa-di, vị tỳ-khưu 
đến hầu Thầy tế độ, đem nước rửa mặt, khăn lau, trải 
cho ngôi, dâng cháo đên Thây tê độ. 

Khi Thầy tế độ thọ thực xong, dâng nước uống, tăm 
xỉa răng, ... phục vụ hộ độ những gì cần thiết. 

xếp đặt gọn gàng chỗ nằm, quét dọn sạch sẽ căn 
phòng, có y dơ đem đi giặt. 

Đến giờ Thầy tế độ đi khất thực, đem y bát dâng cho 
Thầy, nếu Thầy tế độ muốn đệ-tử theo sau, đệ-tử mặc y 
nghiêm chỉnh, mang bát đi theo sau. 

Khi khất thực trở về, đệ-tử nên trở về trước, chuẩn bị 
nước rửa chân, khăn lau chân, sắp đặt chỗ ngồi sẵn. 

Khi Thầy tế độ về đến chùa, đệ-tử ra đón nhận bát, 
đem nước rửa chân, lau chân, đem y sạch dâng cho Thầy 
thay, lấy y dơ đem đi giặt. 

Khi Thầy tế độ thọ thực xong, dâng nước uống, tăm 
xỉa răng, đem bát rửa sạch, phơi nắng một lát, đem cất 
bát ở chỗ thấp, có vật mềm lót dưới bát. 

Khi Thầy tế độ muốn tắm nước lạnh, đệ-tử lo nước 
lạnh cho thầy tắm, hoặc muốn tắm nước ấm, đệ-tử nấu 
nước ấm cho thầy tắm. 

Khi Thầy tế độ muốn đi vào nhà tắm hơi nóng, đệ-tử 
vào trước đốt lửa, đem ghế đặt sẵn, thỉnh Thầy tế độ vào 
ngồi. Khi Thầy tế độ ra khỏi nhà tắm hơi, lấy khăn lau 
mình Thầy tế độ sạch sẽ, dâng y sạch Thầy thay, lấy y 
dơ đem đi giặt. 
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Thầy tế độ bị bệnh, đệ-tử có phận sự hộ độ, nuôi 
Thầy tế độ cho đến khi khỏi hẳn bệnh. Đệ-tử luôn luôn 
cung kính Thầy tế độ, nhu nguời con cung kính đối với 
nguời cha của mình. 

Khi Thầy tế độ phát sinh tâm dể duôi (thất niệm), đệ- 
tử tìm cách thỉnh Ngài Đại-Truởng-lão đến thuyết pháp, 
để cho Thầy tế độ phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tãng-bảo, tiếp 
tục thực-hành phạm hạ nh cao thuợng. 

Khi Thầy tế độ phạm giới nặng, đệ-tử cố gắng thỉnh 
chu tỳ-khuu-Tăng hà nh tăng sự cho Thầy tế độ làm lễ 
thọ parivãsakamma, thọ mãnattakamma và cuối cùng 
thọ abbhãnakamma, để cho Thầy tế độ có giới trong 
sạch đầy đủ trọn vẹn nhu truớc. 

12- Siddhivihãrikavatta: Pháp-hành của Thầy tể độ 
đổi với đệ tử. 

Trong Phật-giáo, vị Thầy tế độ xem đệ-tử của mình 
nhu nguời con kế thừa truyền thống, giữ gìn duy trì 
giáo-pháp của Đức-Phật. Do đó, vị Thầy tế độ có phận 
sự thực-hành tế độ đệ-tử nhu sau: 

Tận tâm lo dạy dỗ pháp-học Phật-giáo: TipitakapãỊi, 
AtthakathãpãỊi, TĩkãpãỊi, ... và pháp-hành Phật-gỉáo: 
pháp-hành giới, pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền- 
tuệ cho đệ-tử của mình. 

Có tâm từ cung cấp 4 thứ vật dụng: Yphục, vật thực, 
chỗ ở, thuốc trị bệnh cho đệ-tử của mình. 

Khi đệ-tử bị bệnh, vị Thầy tế độ có tâm từ lo săn sóc 
nuôi duỡng chữa bệnh cho đệ-tử. 

Buổi sáng, đem nuớc rửa mặt, cháo, thuốc trị bệnh 
cho đệ-tử. Khi đệ-tử muốn tắm nuớc ấm, thầy tế độ nấu 
nuớc ấm đem cho đệ-tử tắm, đem y sạch thay. Thầy tế 



Giới Của Bậc Xuât-Gia 


553 


độ đem y dơ đi giặt, ... nuôi dưỡng săn sóc đệ-tử cho 
đến khi khỏi hẳn bệnh, hoặc nhờ người khác lo săn sóc 
đệ-tử cho đến khi khỏi bệnh. 

Thầy tế độ có tâm từ, tâm bi đối với đệ-tử, như người 

cha đối với đứa con một của mình. 

• 

Khi đệ-tử phát sinh tâm dể duôi trong thiện-pháp, 
muốn hoàn tục, Thầy tế độ cố gắng thuyết pháp khuyên 
dạy đệ-tử phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tãng-bảo, tiếp tục 
thực-hành phạm-hạnh cao thượng. 

Khi đệ-tử phạm giới nặng, Thầy tế độ thỉnh chư tỳ- 
khưu-Tăng hà nh tăng sự cho đệ-tử làm lễ thọ 
parivãsakamma, thọ mãnattakamma, và cuối cùng thọ 
abbhãnakamma, để cho đệ-tử có giới trong sạch đầy đủ 
trọn vẹn như trước. 

13- Ãcarỉyavatta: Pháp-hành của vị sa-di, vị tỳ-khưu 
đổi với Thầy dạy. 

Vị sa-di và vị tỳ-khưu (dưới 5 hạ) khi đến nơi học 
viện khác, nên xin nương nhò nơi Ngài Đại-Trưởng-lão 
tại học viện ấy rằng: 

“Ẵcariyo me Bhante hohi, ãyasmato nissãya vacchãmi. ” 

(3 lần) 

- Kỉnh bạch Ngài Đạỉ-Trưởng-lão, con kỉnh xin Ngài 
làm Thầy của con, con xin nương nhờ nơi Ngài Đạỉ- 
Trưởng-lão. (3 lần) 

Ãcariya có 4 hạng: 

- Pabbajjãcariya: Vị Thầy truyền phép thọ quy-y 
Tam-bảo cho giới tử đế trở thành vị sa-di. 

- Upasampadãcariya: Vị Thầy tụng Natticatuttha- 
kammavãcã, khi hành Tăng-sự đế trở thành vị tỳ-khim. 
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- Dhammãcariya: Vị Thây dạy pháp-học Phật-giáo, 
pháp-hành Phật-giáo. 

- Nissayãcariya: Vị Thầy cho đệ-tử nương nhờ. 

Vị sa-di, vị tỳ-khưu có phận sự thực-hành đối với mỗi 
vị Thầy này cũng như vị Thầy tế độ. 

14- Antevãsikavatta: Pháp-hành của vị Thầy dạy đối 
với đệ-tử. 

Khi vị Thầy chấp nhận lời thỉnh cầu của đệ-tử xong, vị 
Thầy phải có phận sự thực-hành đối với đệ-tử của mình. 

Antevãsika có 4 hạng: 

- Pabbajjantevãsỉka: Đệ-tử thọ phép quy-y Tam-bảo 
đế trở thành vị sa-di. 

- Upasampadantevãsỉka: Đệ-tử trong lễ thọ tỳ-khưu. 

- Dhammantevãsika: Đệ-tử theo học pháp-học Phật- 
giáo, pháp-hành Phật-gỉáo. 

- Nỉssayantevãsỉka: Đệ-tử đến nương nhờ nơi vị Thầy. 

Ngài Đại-Trưởng-lão là vị Thầy đối với đệ-tử, cũng 
như vị Thầy tế độ đối với đệ-tử của mình. 

Đó là 14 pháp-hành mà Đức-Phật đã truyền dạy đến 
tất cả vị sa-di, vị tỳ-khưu. Mỗi vị sa-di, mỗi vị tỳ-khưu 
nên luôn luôn nghiêm chỉnh thực hành tùy theo từng 
trường họp, từng thời. 

Nấu vị sa-di, vị tỳ-khưu nào không thực-hành nghiêm 
chỉnh và đầy đủ thì vị sa-di ấy phải bị phạm pháp-hành 
phạt, còn vị tỳ-khưu ấy phạm giới nhẹ, giới không trong 
sạch và trọn vẹn. 

Trên đây chỉ tóm lược 14 pháp-hành của vị sa-di, vị 
tỳ-khưu. Vị sa-di, vị tỳ-khưu nào muốn học hỏi nghiên 
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cứu đây đủ thì học trong Tạng-Luật, bộ CuỊavagga PaỊi, 
phần Vattakkhandhaka. 

Trong phần Vattakkhandhaka, đoạn chót có những bài 

kệ như sau: 

• 

“Vattam aparipũrento, na sĩlam paripũrati. 
Asuddhasĩlo duppanno, cittekaggam na vindati.... ” 

Ý nghĩa 

Tỳ-khim, sa-di trong giáo-pháp của Đức-Phật, thực- 
hành các pháp-hành không đầy đủ, thì giữ gìn giới 
không đầy đủ, 

Người có giới không đầy đủ, tâm không thanh-tịnh, 
là người không có trí. 

Người có phóng-tâm, không có định-tâm, không chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn. 

Người không có Thánh-đạo, Thánh-quả thì không giải 
thoát kho tử sinh luân-hồi. 

Tỳ-khưu hoặc sa-di trong giáo-pháp của Đức-Phật, 
thực-hành đầy đủ các pháp-hành thì có giới-hạnh 
đầy đủ trọn vẹn. 

Hành-giả có gỉớỉ-hạnh đầy đủ trọn vẹn, có tâm trí 
thanh-tịnh là bậc thiện-trỉ có định-tâm vững vàng. 
Hành-giả có định-tâm vững vàng chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niết-bàn. 

Hành-giả chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả thì giải 
thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Vì vậy, chư tỳ-khưu, sa-di là thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật, có trỉ-tuệ sáng suốt nên thực-hành nghiêm chỉnh 
đầy đủ các phảp-hành đúng theo lời giáo huấn của 
Đức-Phật cao thượng. 

Do thực hành đúng theo lời giáo huấn của Đức-Phật 
sẽ chứng đắc Niết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 
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Bỏn thứ vật dụng (Catupaccaya) 

Đời sống của vị tỳ-khưu, vị sa-di hoàn toàn tùy thuộc 
vào 4 thứ vật dụng: y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị 
bệnh của thí-chủ. Thí-chủ phần nhiều là những nguời 
cận-sự-nam (upãsaka) hoặc cận-sự-nữ (upãsikã) có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tãng-bảo, làm phuớc-thiện bố-thí cúng duờng 
đến chu tỳ-khuu-Tăng là phuớc điền cao thuợng của 
chúng-sinh (anuttaram punnakhettarn lokassa), đế gieo 
duyên lành, tạo phuớc-thiện cao quý, là đại-thiện-nghiệp 
cao quý cho quả tốt, quả an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô 
số kiếp vị-lai. 

Trong bộ Thanh-Tịnh-Đạo phân loại có 4 cách sử 
dụng (paribhoga) đối với vị tỳ-khuu, vị sa-di. 

Paribhoga có 4 cách là: 

- Theyya paribhoga: Sử dụng 4 thứ vật dụng như 
hạng người trộm cắp. 

- Ina paribhoga: Sử dụng 4 thứ vật dụng như hạng 
người mang nợ. 

- Dãyajja paribhoga: Sử dụng 4 thứ vật dụng như 
hạng người thừa kế. 

- Sãmi parỉbhoga: Sử dụng 4 thứ vật dụng như hạng 
người chủ. 

1- Theyya paribhoga: Sử dụng 4 thứ vật dụng như 
hạng người trộm cắp như thế nào? 

Những thí-chủ làm phuớc-thiện bố-thí, cúng duờng 4 
thứ vật dụng đến chu tỳ-khuu-Tăng là bậc có giới đức 
trong sạch. 

Nếu vị tỳ-khưu, vị sa-dỉ nào phạm giới, không có giới 
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(dussila) sử dụng 4 thứ vật dụng ấy thì vị tỳ-khưu ấy, vị 
sa-di ẩy sử dụng 4 thứ vật dụng như hạng người trộm cắp. 

2- lụa paribhoga: Sử dụng 4 thứ vật dụng như hạng 
người mang nợ như thế nào? 

Vị tỳ-khim, vị sa-di nào là người có giới, nhưng nếu 
mỗi khi sử dụng thứ vật dụng nào (y phục, vật thực, chỗ 
ở, thuốc trị bệnh) không suy xét mỗi thứ vật dụng ấy 
đúng theo lời dạy của Đức-Phật thì vị tỳ-khưu, vị sa-di 
ẩy sử dụng 4 thứ vật dụng như hạng người mang nợ. 

3- Dãyajja parỉbhoga: Sử dụng 4 thứ vật dụng như 
hạng người thừa kế như thế nào? 

Ba bậc Thánh-nhân: bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh 
Nhẩt-lai, bậc Thánh Bẩt-lai là những người con thật sự 
của Đức-Phật, nên có quyền thừa hưởng 4 thứ vật dụng 
mà thí-chủ có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, đem đến 
cúng dường. 

Cho nên, ba bậc Thá nh -nhân này sử dụng 4 thứ vật 
dụng như hạng người thừa kế. 

Ngoài ba bậc Thánh-nhân ra, những vị tỳ-khưu, vị sa- 
di nào có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, đang thực-hành 
2 phận sự học pháp-học Phật-giáo và thực-hành phảp- 
hành Phật-gỉáo: thực-hành pháp-hành giới, pháp-hành 
thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ. 

Mỗi khi sử dụng thứ vật dụng nào, vị tỳ-khưu, vị sa-di 
ấy có trí-tuệ suy xét thứ vật dụng ấy, nên được kể như 
hạng người thừa kế có quyền thừa hưởng 4 thứ vật dụng 
mà Đức-Phật cho phép. 

4- Sãmỉparỉbhoga: Sử dụng 4 thứ vật dụng như hạng 
người chủ như thế nào? 



558 


PHÁP-HÀNH GIỚI 


Bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được mọi tham-ái, 
mọi phiền-não không còn là tôi tớ của tham-ái, là chủ 
nhân thật sự, nên bậc Thánh A-ra-hán sử dụng 4 thứ vật 
dụng như hạng người chủ nhân thật sự. 

Suy xét 4 thứ vật dụng 

Mỗi khi thọ nhận thứ vật dụng nào, vị tỳ-khưu, vị sa- 
di nên có trí-tuệ sáng suốt suy xét thứ vật dụng ấy. 

Nếu suy xét mỗi thứ vật dụng bằng tiếng PãỊi thì cần 
phải hiểu rõ nghĩa từng chữ, từng câu PãỊi, hoặc suy xét 
ý nghĩa của mỗi thứ vật dụng bằng tiếng Việt cũng được. 

Điều quan trọng của sự suy xét 4 thứ vật dụng là để 
hiểu rõ sự lợi ích của mỗi thứ vật dụng ấy, không để cho 
phiền-não phát sinh do nưong nhờ mỗi thứ vật dụng ấy. 

Suy xét 4 thứ vật dụng là tứ-đại đáng nhờm 

(Dhãtupatikũlapaccavekkhana) 

Mỗi khi thọ nhận thứ vật dụng nào, vị tỳ-khưu, vị sa- 
di nên có trí tuệ sáng suốt suy xét thứ vật dụng ấy chỉ là 
tứ-đại (dhãtu) có thật-tánh-pháp mà thôi. Và ngay cả 
người thọ nhận 4 thứ vật dụng cũng chỉ là ngũ-uẩn sẳc- 
pháp, danh-pháp thuộc về thật-tánh-pháp đều là pháp- 
vô-ngã (anattã) mà thôi, không phải là ta, không phải là 
người, không phải là chúng-sinh, mà chỉ là thật-tánh- 
pháp mà thôi. 

Thật ra, 4 thứ vật dụng không phải là vật đáng nhòm, 
nhưng khi tiếp xúc với sắc thân ô trọc (trược) này rồi, 
liền trở thảnh vật vô cùng đáng nh òm. 

Tỳ-khưu, sa-di có trí tuệ sáng suốt suy xét khi thọ 
nhận mỗi thứ vật dụng bằng tiếng PãỊi nhu sau: 
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1- Civara Paccavekkhana 

Yathãpaccayam pavattamãnam dhãtumattamevetam 
yadidam cĩvaram tadupabhunjako ca puggalo 
dhãtumattako nissatto nỉjĩvo sunno. 

Sabbãni pana imãni cĩvarãni ajigucchanĩyãni imam 
pũtikãyam patvã, ativiya jigucchanĩyãni jãyanti. 

2 - Pindapãta Paccavekkhana 

Yathãpaccayam pavattamãnam dhãtumattamevetam 
yadidam pinậapãto tadupabhuíy ako ca puggalo 
dhãtumattako nissatto nỉjĩvo sunno. 

Sabbo panãyam pinậapãto ajigucchanĩyo imam 
pũtikãyam patvã, ativiya jigucchanĩyo jãyati. 

3- Senãsana Paccavekkhana 

Yathãpaccayam pavattamãnam dhãtumattamevetam 
yadidam senãsanam tadupabhuiyako ca puggalo 
dhãtumattako nissatto nịịĩvo suMo. 

Sabbãni pana imãni senãsanãni ajigucchanĩyãni 
imam pũtikãyam patvã, atỉviya jigucchanĩyãni jãyanti. 

4 - Bhesajja Paccavekkhana 

Yathãpaccayam pavattamãnam dhãtumattamevetam 
yadidam gUãnapaccayabhesajjaparikkhãro tadupabhun- 
jako ca puggalo dhãtumattako nissatto nijĩvo sunno. 

Sabbo panãyam gũãnapaccayabhesajjaparikkhãro 
ajigucchanĩyo imam pũtikãyam patvã, ativiya 
jigucchanĩyo jãyati. 

Ý nghĩa của mỗi thứ vật dụng bằng tiếng Việt: 

1- Suy xét về y phục 

Khi tỳ-khim, sa-di thọ nhận y phục, nên có trỉ-tuệ 
sáng suốt suy xét thấy rõ rằng: 



560 


PHÁP-HÀNH GIỚI 


“Y phục này chỉ là tứ-đại, diễn biến theo tứ-đại của 
chỉnh nó mà thôi, và người thọ nhận y phục này cũng chỉ 
là ngũ-uấn (thật-tánh-pháp) không phải là chúng-sinh, 
không có bản mạng vĩnh cửu, chỉ là pháp-vô-ngã 
(anattã) mà thôi. 

Và những y phục này không phải vật đáng nhờm, 
nhưng khi tiếp xúc với sắc thân ô trọc (trược) này rồi, 
liền trở nên vật vổ cùng đáng nhòm. ” 

2- Suy xét về vật thực 

Khi tỳ-khưu, sa-di thọ nhận vật thực, nên có tri-tuệ 
sáng suốt suy xét thấy rõ rằng: 

“Món vật thực này chỉ là tứ-đạỉ, diễn biến theo tứ-đạỉ 
của chỉnh nó mà thôi, và người thọ nhận món vật-thực 
này cũng chỉ là ngũ-uấn (thật-tánh-pháp) không phải là 
chúng-sinh, không có bản mạng vĩnh cửu, chỉ là phảp- 
vô-ngã (anattã) mà thôi. 

Và những món vật-thực này không phải vật đáng 
nhờm, nhưng khi tiếp xúc với sắc thân ô trọc (trược) này 
rồi, liền trở nên vật vô cùng đáng nhờm. ” 

3- Suy xét về chỗ ở 

Khỉ tỳ-khưu, sa-di thọ nhận chỗ ở, nên có trỉ-tuệ sáng 
suốt suy xét thấy rõ rằng: 

“Chỗ ở này chỉ là tứ-đạỉ, diễn biến theo tứ-đạỉ của 
chỉnh nó mà thôi, và người thọ nhận chỗ ở này cũng chỉ 
là ngũ-uấn (thật-tánh-pháp) không phải là chúng-sinh, 
không có bản mạng vĩnh cửu, chỉ là pháp-vô-ngã 
(anattã) mà thôi. 

Và chỗ ở này không phải vật đáng nhờm, nhưng khỉ 
tiếp xúc với sắc thân ô trọc (trược) này rồi, liền trở nên 
vật vô cùng đáng nhờm. ” 
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4- Suy xét về thuốc trị bệnh 

Khỉ tỳ-khưu, sa-di thọ nhận thứ thuốc trị bệnh bảo vệ 
sinh-mạng, nên có trỉ-tuệ sáng suốt suy xét thay rõ rằng: 

“Thứ thuốc trị bệnh bảo vệ sỉnh-mạng này chỉ là tứ- 
đạỉ, diễn biến theo tứ-đại của chỉnh nó mà thôi, và người 
thọ nhận thứ thuốc trị bệnh bảo vệ sỉnh-mạng này cũng 
chỉ là ngũ-uấn (thật-tánh-pháp) không phải là chúng- 
sinh, không có bản mạng vĩnh cửu, chỉ là pháp-vô-ngã 
(anattã) mà thôi. 

Và thứ thuốc trị bệnh bảo vệ sinh-mạng này không 
phải vật đáng nhòm, nhưng khỉ tiếp xúc với sắc thân ô 
trọc này rồi, liền trở nên vật vô cùng đảng nhờm. ” 

* Suy xét 4 thứ vật dụng khi đang dùng 

Mỗi khi tỳ-khưu, sa-di khi đang dùng mỗi thứ vật 
dụng, nên có trí tuệ sáng suốt suy xét về sự lợi ích của 
mỗi thứ vật dụng ấy bằng tiếng PãỊi nhu sau: 

1- Cĩvara Paccavekkhana 

Patisankhã yoniso cĩvaram paịisevãmi, yãvadeva 
sĩtassa pãịighãtãya, unhassa pãtighãtãya, damsa- 
makasa-vãtãtapa-sarĩsapa-samphassãnam pãịighãtãya, 
yãvadeva hiriko pĩnappaịicchãdanattharn. 

2- Pỉndapãta Paccavekkhana 

Paịisahkhã yoniso pinậapãtam paịisevãmi, neva 
davãya na madãya na manậanãya na vibhũsanãya 
yãvadeva imassa kãyassa ịhitiyã yãpanãya 
vihimsũparatiyã brahmacariyãnuggahãya, ỉtỉ purãnanca 
vedanarn paịihankhãmi, navanca vedanarn na 
uppãdessãmi, yãtrã ca me bhavissati anavajjatã ca 
phãsuvihãro ca. 
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3- Senasana Paccavekkhana 

Patisankhã yoniso senãsanam patisevãmi, yãvadeva 
sĩtassa pãtighãtãya, unhassa pãtighãtãya, damsa- 
makasa-vãtãtapa-sarĩsapa-samphassãnarn pãịighãtãya, 
yãvadeva utuparissayavinodanapatisaỉỉãnãmattham. 

4- Bhesajja Paccavekkhana 

Paịỉsankhã yoniso gilãnappaccayabhesajjaparik- 
khãram patỉsevãmỉ, yãvadeva uppannãnam veyyã- 
bãdhikãnam vedanãnam paịighãtãya, abyãpajjha- 
paramatãya. 

Ỷ nghĩa của mỗi thứ vật dụng bằng tiếng Việt: 

1- Suy xét về y phục khi đang dùng 

Tỳ-khưu, sa-dỉ nên có trỉ-tuệ sáng suốt suy xét đúng 
theo sự thật rằng: 

“Tôi đã suy xét bằng tri-tuệ rồi mới mặc y phục này 
chỉ đế ngăn ngừa sự lạnh, ngăn ngừa sự nóng, ngăn 
ngừa sự tiếp xúc ruồi, muỗi, gió, nắng, rắn rít, ... 

Và cũng chỉ để che kin phần đáng hổ thẹn trong thân 
thể mà thôi. ” 

2 - Suy xét về vật thực khi đang dùng 

Tỳ-khưu, sa-dỉ nên có tri-tuệ sáng suốt suy xét đúng 
theo sự thật rằng: 

“Tôi đã suy xét bằng trỉ-tuệ rồi mới dùng vật thực 
này, không phải đế vui chơi như trẻ con, cũng không 
phải đế tăng cường sức mạnh như người lực sĩ, cũng 
không phải đế làm đẹp thân thế như đàn bà, cũng không 
phải đế bồi dưỡng thân thế cho xỉnh đẹp như kỹ nữ. 

Sự thật, tôi dùng vật thực này để nuôi dưỡng duy trì 
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sắc thân, để làm giảm bớt sự khổ thân, chỉ để thực-hành 
phạm hạnh cao thượng mà thôi. 

Do nhờ sự dùng vật thực này, tôi cỏ thể làm giảm 
được sự kho cũ đang đói và sẽ làm cho sự khố mới 
không phát sinh. 

Sự dùng vật thực như vậy không có lỗi, để điều hòa 
được tứ-đại, các oai-nghi, sự song an-lạc sẽ phát sinh 
lên đôi với tôi. 

3- Suy xét về chỗ ở khi đang dùng 

Tỳ-khưu, sa-dỉ nên có tri-tuệ sáng suốt suy xét đúng 
theo sự thật rằng: 

“Tôi đã suy xét bằng tri-tuệ rồi mới sử dụng chỗ ở 
này chỉ đế ngăn ngừa sự lạnh, ngăn ngừa sự nóng, ngăn 
ngừa sự tiếp xúc ruồi, muỗi, gió, nắng, rắn rít, ... 

Và cũng chỉ để tránh sự tai hại do thời tiết, được an- 
lạc nơi thanh vẳng, đế hành phạm hạnh cao thượng. ” 

4- Suy xét về thuốc trị bệnh khi đang dùng 

Tỳ-khưu, sa-di nên có trỉ-tuệ sáng suốt suy xét đúng 
theo sự thật rằng: 

“Tôi đã suy xét bằng trỉ-tuệ rồi mới dùng thuốc trị 
bệnh đế bảo vệ sinh-mạng này, đế điều trị bệnh đã và 
đang phát sinh, đế không còn kho do bệnh ẩy nữa. ” 

* Suy xét 4 thứ vật dụng đã dùng trong ngày 

Nếu vị tỳ-khưu, vị sa-di đã dùng 4 thứ vật dụng trong 
ngày mà chưa suy xét kỹ thì nên suy xét lại. 

Nếu vị tỳ-khưu, vị sa-di nào không suy xét lại cho đến 
lúc rạng đông (aruna), trước khi mặt trời mọc thì vị tỳ- 
khưu, vị sa-di ấy đã dùng 4 thứ vật dụng ẩy như người 
mang nợ. 
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Bởi vậy cho nên, hăng đêm trước lúc rạng đông, vị tỳ- 
khưu, vị sa-di nên có trí-tuệ suy xét lại mỗi thứ vật dụng 
đã dùng trong ngày một lần nữa bằng tiếng PãỊi như sau: 

1- Cĩvara Paccavekkhana 

Ajja mayã apaccavekkhitvã yam cĩvaram paribhuttam 
tam yãvadeva sĩtassa pãịighãtãya, unhassa pãịighãtãya, 
damsa-makasa-vãtãtapa-sarĩsapa-samphassãnam pãti- 
ghãtãya, yãvadeva hỉriko pĩnappaticchãdanattham. 

2 - Pindapãta Paccavekkhana 

Ajja mayã apaccavekkhitvã yo pinậapãto paribhutto, 
so neva davãya na madãya na manậanãya na 
vibhũsanãya yãvadeva imassa kãyassa thitiyã yãpanãya 
vihiĩỴisũparatiyã brahmacariyãnuggahãya, ỉtỉ purãnanca 
vedanatn paịihankhãmi, navanca vedanatn na 
uppãdessãmi, yãtrã ca me bhavissati anavajjatã ca 
phãsuvihãro ca. 

3- Senãsana Paccavekkhana 

Ajja mayã apaccavekkhitvã yam cĩvaram paribhuttam 
tam yãvadeva sĩtassa pãtỉghãtãya, unhassa pãtighãtãya, 
daỉnsa-makasa-vãtãtapa-sarĩsapa-samphassãnam pãịi- 
ghãtãya, yãvadeva utuparissayavinodanapatisal- 
lãnãmattham. 

4- Bhesajja Paccavekkhana 

Ajja mayã apaccavekkhitvã yo gilãnappaccaya- 
bhesajjaparikkhãro paribhutto, so yãvadeva 
uppannãnatn veyyãbãdhikãnam vedanãnatn paịighãtãya, 
abyãpajjha-paramatãya. 

Ý nghĩa của mỗi thứ vật dụng bằng tiếng Việt: 
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1- Suy xét về y phục đã dùng trong ngày 

Tỳ-khưu, sa-dỉ nên có trỉ-tuệ sáng suốt suy xét đúng 
theo sự thật rằng: 

“Hôm nay, tôi không suy xét mà đã mặc y phục nào, y 
phục ẩy chỉ đế ngăn ngừa sự lạnh, ngăn ngừa sự nóng, 
ngăn ngừa sự tiếp xúc ruồi, muỗi, gió, nang, rắn rít, ... 

Và cũng chỉ để che kín phần đáng hổ-thẹn trong thân 
thể mà thôi. ” 

2 - Suy xét về vật thực đã dùng trong ngày 

Tỳ-khưu, sa-dỉ nên có trỉ-tuệ sáng suốt suy xét đúng 
theo sự thật rằng: 

“Hôm nay, tôi không suy xét mà đã dùng vật thực nào, 
vật thực ẩy không phải đế vui chơi như trẻ con, cũng 
không phải đế tăng cường sức mạnh như người lực sĩ, 
cũng không phải đê làm đẹp thân thê như đàn bà, cũng 
không phải đế bồi dưỡng thân thế cho xinh đẹp như kỹ nữ. 

Sự thật, tôi dùng vật thực ấy để nuôi dưỡng duy trì 
sắc thân, đế làm giảm sự khố thân, chỉ đế thực hành 
phạm hạnh cao thượng mà thôi. 

Do nhờ sự dùng vật thực ẩy, tôi có thể làm giảm được 
sự đói kho cũ và sẽ làm cho sự kho mới không phát sinh. 

Sự dùng vật thực ẩy như vậy không có lỗi, để điều hòa 
được tứ đại, các oai-nghi, sự song an-lạc sẽ phát sinh 
lên đôi với tôi. 

3- Suy xét về chỗ ở đã dùng trong ngày 

Tỳ-khưu, sa-dỉ nên có tri-tuệ sáng suốt suy xét đúng 
theo sự thật rằng: 

“Hôm nay, tôi không suy xét mà đã sử dụng chỗ ở 
nào, chỗ ở ẩy chỉ đế ngăn ngừa sự lạnh, ngăn ngừa sự 
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nóng, ngăn ngừa sự tiếp xúc ruồi, muỗi, gió, nắng, rắn 
rít, ... mà thôi. 

Và cũng chỉ để tránh sự tai hại do thời tiết, được an- 
lạc nơi thanh vẳng, đế hành phạm hạnh cao thượng. ” 

4- Suy xét về thuốc trị bệnh đã dùng trong ngày 

Tỳ-khim, sa-di nên có trỉ-tuệ sáng suốt suy xét đủng 
theo sự thật rằng: 

“Hôm nay, tôi không suy xét mà đã dùng thuốc trị 
bệnh nào đế bảo vệ sinh-mạng, thuốc trị bệnh ẩy đế điều 
trị kho bệnh đã và đang phát sinh, đế không kho do bệnh 
ẩy nữa. ” 

Dù cho vị tỳ-khưu, vị sa-di có giới-hạnh trong sạch 
trọn vẹn, khi sử dụng mỗi thứ vật dụng nào mà không có 
trí-tuệ sáng suốt suy xét mỗi thứ vật dụng ấy vẫn gọi vị 
tỳ-khuu ấy, vị sa-di ấy dùng thứ vật dụng ấy nhu nguời 
mang nợ. 

Cho nên, nếu vị tỳ-khuu, vị sa-di nào sử dụng thứ vật 
dụng nào mà không suy xét thứ vật dụng ấy thì vị tỳ- 
khuu, vị sa-di ấy nên có trí-tuệ sáng suốt suy xét lại 4 
thứ vật dụng một lần nữa, truớc khi trời rạng đông 
(aruna), để không phải là vị tỳ-khuu, vị sa-di dùng thứ 
vật dụng nhu nguời mang nợ. 

Bậc Tỳ-Khưu (Bhikkhu) 

Ý nghĩa da nh từ Bhikkhu: Tỳ-khưu 

Bhikkhu có rất nhiều ý nghĩa: 

Nghĩa Bhikkhu theo văn phạm PãỊi 

Bhikkhati sĩlenãhi bhikkhu: Bậc có thói quen thường 
đi khất thực đế nuôi mạng gọi là bhikkhu: tỳ-khưu. 
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Sarỵisare bhayam ikkhati ’ti bhikkhu: Bậc thây rõ sự tai 
họa trong vòng tử sinh luân-hồi gọi là bhỉkkhu: tỳ-khim. 

Nghĩa Bhikkhu theo Tạng Kinh 

Trong Chú-giải kinh Đại-Tứ-niệm-xứ dạy: 

“Yo ca imam paịipattim patipajjati, so bhikkhu nãma 
hotĩ’tipatỉpattỉyã bhỉkkhubhãvadassanato pỉ “bhỉkkhu. 

Hành-giả nào thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ này, 
hành-giả ấy được gọi là tỳ-khưu. Tỳ-khưu chỉnh là hành- 
giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ. 

“Patipannako hi devo vã hotu manusso vã bhikkhũ 'ti 
sahkhyam gacchatiyeva. ” 

Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ, dù là 
chư-thiên hoặc nhân loại cũng đều được xem là tỳ-khưu 
cả thảy. 

Như vậy, tỳ-khưu theo ý nghĩa Tạng Kinh chính là 
hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ, hay thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ. 

Nghĩa Bhikkhu theo Tạng Luật 

Theo Tạng Luật, bhikkhu: tỳ-khưu được thành tựu do 
chư tỳ-khưu-Tãng ít nhất có đủ 5 vị tỳ-khưu thật hội họp 
tại nơi sĩmã làm lễ upasampadã, Ngài Trưởng-lão luật sư 
tụng natticatutthakammavãcãpãỊi tụng 1 lần hatti (tưyên- 
ngôn) và tiếp theo tụng 3 lần kammavãcã (thành-sự- 
ngôn), nâng đỡ vị giới tử sa-di lên trở thành bhikkhu: tỳ- 
khưu đúng theo luật của Đức-Phật đã ban hành đến chư 
tỳ-khưu. 

Trorig Chú-giải bộ CũỊavagga giảng giải về 5 chi- 
pháp để thành tựu bhikkhu: tỳ-khưu. 

Chú-giải bộ Mahãvagga, kinh Mahãsatipatthãnasuttavannã. 
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1- Vatthusampatti: Người cận-sự-nam có đủ 20 tuôi 
trở lên, không phạm ác-nghiệp trọng-tội, không thuộc về 
13 hạng người bị cấm xuất gia trở thà nh tỳ-khưu. 

2- Nattỉsampattỉ: Ngài Trưởng-lão luật sư tụng 1 lần 
nattỉ (tuyên ngôn) từng chữ, từng câu hoàn toàn đúng 
thãna, karana, payatana và 10 byanjanabuddhỉ theo văn 
phạm PãỊi. 

3- Anusãsanasampatti: Ngài Trưởng-lão luật sư tụng 
3 lần kammavãcã (thành sự ngôn) từng chữ, từng câu 

hoàn toàn đúng thãna, karana, payatana và 10 byaíyana- 
buddhi theo văn phạm PãỊi. 

4- Sĩmãsampatti: Chỗ ranh giới của sĩmã hoàn toàn 
đúng theo Luật của Đức-Phật đã chế định. 

5- Purisasampatti: Chư tỳ-khưu-Tăng hội họp tại 

sĩmã cần phải có đủ số lượng. Ngoài Trung xứ Ấn-ĐỘ 

ra, các vùng biên địa hoặc đất nước khác (như nước 

Việt-Nam) chư tỳ-khưu-Tăng cần phải có ít nhất 5 vị tỳ- 

khưu thật trở lên. 

• 

Khi chư tỳ-khưu-Tăng hành tăng sự, tụng hatti- 
catutthakammavãcãpãỊi: tụng 1 lần hatti (tuyên-ngôn) 
và tiếp theo tụng 3 lần kammavãcã (thành-sự-ngôn) vừa 
chấm dứt, đồng thời giới tử sa-di trở thảnh bhỉkkhu: tỳ- 
khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama.^^'' 

Giói của tỳ-khưu 

Giới của tỳ-khưu có 4 loại giới là: 

1- Bhỉkkhupãtimokkhasamvarasĩla: Giới bổn của tỳ- 

khim gồm có 227 điều-giới mà vị tỳ-khim cần phải giữ 


* Tìm hiểu lễ xuất-gia trở thành tỳ-khưu trong quyển Guơng Bậc Xuất- 
Gia, cùng soạn-giả. 
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gìn cân trọng trong sạch trọn vẹn suôt đời tỳ-khim băng 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, và tin nghiệp và quả của 
nghiệp của mình. 

2- Indriyasamvarasĩla: Giới mà vị tỳ-khưu cần phải 
giữ gìn cấn trọng 6 môn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ỷ) 
không cho mọi ác-tâm phát sinh bằng chánh-niệm. 

3- Ặịĩvaparisuddhisĩla: Giới mà vị tỳ-khưu cần phải 
nuôi mạng chân chánh thanh-tịnh bằng pháp tinh-tẩn. 

4- Paccayasannỉssỉtasĩla: Giới mà vị tỳ-khưu nương 
nhờ 4 thứ vật dụng (y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị 
bệnh). Vị tỳ-khưu khi thọ nhận, khi sử dụng mỗi thứ vật 
ẩy bằng tri-tuệ sáng suốt suy xét thấy rõ, biết rõ thật- 
tánh và sự lợi ích của mỗi thứ vật dụng ẩy. 

Phần giảng giải 

Trong bhỉkkhupãtỉmokkha gồm có 227 điều-giới phân 
chia làm 7 loại giới: 

1- Giới pãrặịika: Giới bại hoại tỳ-khưu có 4 đỉều-gỉớỉ. 

2- Giới Samghãdisesa: Giới hành phạt vẫn còn phẩm- 
hạnh tỳ-khưu có 13 điều-giới. 

3- Giới Aniyata: Giới bất định có 2 điều-giới. 

4- Giới Nissaggiya pãcittiya: Giới xả rồi sám hoi có 
30 đỉều-gỉớỉ. 

5- Giới Suddha pãcỉttỉya: Giới sám hoi được có 92 
điều-giới. 

6- Giới Pãtidesariĩya: Giới sám hổi riêng rẽ có 4 
điều-giới. 

7- Giới Sekhiya: Giới hành có 75 điều-giới. 

8- Điều Adhikaranasamatha: Điều giảng hoà. 
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Phạm giói (Apatti) 

Tỳ-khưu phạm giới có 7 loại: 

1- Pãrãjika ãpatti: Phạm giới pãrãjika bại hoại 
không còn phấm-hạnh tỳ-khưu nữa. 

2- Samghãdisesa ãpatti: Phạm giới samghãdisesa 
hành phạt vẫn còn phấm-hạnh tỳ-khưu, nhưng không 
sám hoi được. 

3- Thullaccaya ãpatti: Phạm giới nặng kém thua 2 
loại giới trên mà có thế sám hoi được. 

4- Pãcittiya ãpatti: Phạm giới pãcỉttiya sám hối được. 

5- Pãtidesanĩya ãpatti: Phạm giới pãtidesanĩya sám 
hổi riêng rẽ. 

6- Dukkaịa ãpatti: Phạm giới dukkaịa làm bậy, sám 
hổi được. 

7- Dubbhãsita ãpatti: Phạm giới dubbhãsita nói bậy, 
sám hoi được. 

Bảy loại phạm giới chia ra làm 2 loại: 

- Phạm đỉều-giớỉ nặng có 2 loại 4 đỉều-gỉớỉ pãrãịika 
ãpatti và 13 điều-giới samghãdisesa ãpatti. 

- Phạm đỉều-gỉới nhẹ có 5 loại là thullaccaya ãpatti, 
pãcittiya ãpatti, pãịidesanĩya ãpatti, dukkata ãpatti, 
dubbhãsỉta ãpatti. 

1- Tỳ-khưu phạm điều-gỉớỉ nặng thì không thể làm lễ 
sám hối được. 

* Nếu vị tỳ-khưu nào phạm 1 trong 4 đỉều-giới 
pãrãjika ãpatti thì vị tỳ-khưu ấy mất hẳn phẩm-hạnh tỳ- 
khưu trong kiếp hiện-tại này. 

* Nếu vị tỳ-khưu nào phạm 1 trong 13 đỉều-gỉớỉ 
samghãdisesa ãpatti thì vị tỳ-khưu ấy vẫn còn là tỳ- 
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khưu, nhưng là vị tỳ-khưu phạm giới, cân phải chịu hành 
phạt theo luật của Đức-Phật ban hành theo tuần tự, hành 
parivãsakamma, hành mãnattakamma, hành abhãna- 
kamma như sau: 

- Nếu vị tỳ-khưu nào phạm đỉều-gỉớỉ samghãdisesa 
ãpatti nào mà liền trình báo với vị tỳ-khưu khác, không 
giấu phạm điều-giới của mình, không cách đêm thì vị tỳ- 
khưu ấy không cần phải hành phạt parivãsakamma, mà 
chỉ cần xin chư tỳ-khưu-tăng hà nh tăng sự cho hà nh phạt 
mãnattakamma suốt 6 đêm xong, rồi thỉnh chư tỳ-khưu- 
Tăng ít nhất 21 vị tỳ-khưu thật trở lên hội tại sĩmã, để 
hành tăng sự abhãnakamma. Ngài Trưởng-lão luật-sư 
tụng abhãna nattikammavãcã xong, vị tỳ-khưu ấy mới 
có giới trở lại như trước. 

- Nếu vị tỳ-khưu nào phạm điều-giới samghãdisesa 
ãpatti nào, rồi giấu phạm điều-giới của mình lâu bao 
nhiêu đêm thì vị tỳ-khưu ấy cần phải xin chư tỳ-khưu- 
tăng hành tăng sự cho hành phạt parỉvãsakamma trong 
thời gian lâu bẩy nhiêu đêm. Sau khi chịu hành phạt 
parivãsakamma đúng theo luật của Đức-Phật ban hành 
xong, vị tỳ-khưu ấy tiếp tục xin chư tỳ-khưu tăng hành 
tăng sự cho hành phạt mãnattakamma suốt 6 đêm xong, 
rồi thỉnh chư tỳ-khưu-Tăng ít nhất 21 vị tỳ-khưu thật trở 
lên hội tại sĩmã để hà nh tăng sự abhãnakamma. Ngài 
Trưởng-lão luật-sư tụng abhãna hattikammavãcã xong, 
vị tỳ-khưu ấy mới có giới trở lại như trước. 

2- Tỳ-khưu phạm điều-giớỉ nhẹ thì có thể làm lễ sám 
hối được. 

- Nếu vị tỳ-khưu nào phạm điều-giới nhẹ trong 5 loại 
là thullaccaya ãpatti, pãcittiya ãpatti, pãịidesanĩya 
ãpatti, dukkaịa ãpatti, dubbhãsita ãpatti thì vị tỳ-khưu 
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ấy nên tìm đến vị tỳ-khưu khác không phạm cùng giới 
với mình, xin làm lễ sám hối ãpatti với vị tỳ-khưu khác, 
sau khi làm lễ sám hối xong, vị tỳ-khưu ấy có giới trở lại 
như trước. 

Giới của tỳ-khưu trong Bhikkhupãtimokkha có 227 
điều-giới, nhưng trong Tạng Luật, giới của tỳ-khưu gồm 
có cả thảy 91.805.036.000 điều-giới mà tỳ-khưu cần 
phải giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn. 

* Indrỉyasamvarasĩla: Giới mà vị tỳ-khưu cần phải 
giữ gìn cấn trọng 6 môn: 

* 6 môn: nhãn-môn, nhĩ-mân, tỷ-môn, thiệt-môn, 
thân-môn, ỷ-môn là nơi tiếp xúc với 6 đoi-tượng. 

* 6 đối-tượng: đổỉ-tượng sắc, đổỉ-tượng thanh, đối- 
tượng hương, đổi-tượng vị, đoỉ-tượng xúc, đoỉ-tượngpháp. 

6 đổỉ-tượng tiếp xúc với 6 môn phát sinh 6 loại tâm. 

* 6 loại tâm: nhãn-thức-tâm, nhĩ-thức-tâm, tỷ-thức- 
tâm, thiệt-thức-tãm, thân-thức-tâm, ỷ-thức-tâm trong 6 
lộ-trình-tâm. 

* 6 lộ-trình-tâm : nhãn-môn lộ-trình-tâm, nhĩ-môn lộ- 
trình-tâm, tỷ-môn lộ-trình-tâm, thiệt-môn lộ-trình-tâm, 
thân-môn lộ-trình-tâm, ỷ-môn lộ-trình-tâm. 

Vị tỳ-khưu là hành-giả giữ gìn giới, có chánh-niệm và 
trí-tuệ-tỉnh-giác: 

- Khi đổi-tượng sắc tiếp xúc với nhãn-môn (nhãn- 
tịnh-sẳc) phát sinh nhãn-thức-tãm thấy đoi-tượng sắc 
trong nhãn-môn lộ-trình-tâm, tỳ-khưu hành-giả có 
chánh-niệm và trỉ-tuệ-tỉnh-giác thấy rõ, biết rõ nhãn- 
thức-tâm thuộc về danh-pháp, và đoỉ-tượng sắc với 
nhãn-tịnh-sẳc thuộc về sẳc-pháp thuộc về pháp-vô-ngã 


* Bộ Visuddhimagga, phấn Sdaniddesa, Pathamasĩlapaiĩcaka. 
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(anattã) không phải là ta thây đôi-tượng đàn ông, đàn 
bà, v.v... nên diệt được tà-kiển thấy sai chấp lầm, diệt 
phiền-não tham, sân, si không cho phát sinh. 

Tưong tự như vậy, 

- Khi đổỉ-tượng thanh (âm-thanh) tiếp xúc với nhĩ- 
môn (nhĩ-tịnh-sẳc) phát sinh nhĩ-thức-tâm nghe đoỉ- 
tượng âm-thanh trong nhĩ-môn lộ-trình-tâm, tỳ-khưu 
hành-giả có chánh-niệm và trỉ-tuệ-tỉnh-giác thấy rõ, biết 
rõ nhĩ-thức-tâm thuộc về danh-pháp, và đoi-tượng âm- 
thanh với nhĩ-tịnh-sẳc thuộc về sẳc-pháp thuộc về pháp- 
vô-ngã (anattã) không phải là ta nghe đối-tượng tiếng 
người đàn ông, tiếng người đàn bà, v.v... nên diệt được 
tà-kiến thấy sai chấp lầm, diệt phiền-não tham, sân, si 
không cho phát sinh, v.v... 

Như vậy, vị tỳ-khưu hành-giả giữ gìn giới cần phải 
giữ gìn cẩn trọng 6 môn như vậy. 

* Ẵpvaparisuddhisĩla: Giới mà vị tỳ-khưu cần phải 
nuôi mạng chân-chánh thanh-tịnh bằng pháp tinh-tẩn. 

Vị tỳ-khưu từ bỏ cách sống tà-mạng do tâm tham 
muốn thấp hèn, vị tỳ-khưu giữ gìn giới nuôi mạng chân- 
chánh thanh-tịnh do nhờ pháp tinh-tẩn tìm 4 thứ vật 
dụng theo nhu cầu cần thiết nuôi mạng chân-chánh trong 
sạch thanh-tịnh, 4 thứ vật dụng đó là: 

* Yphục: Vị tỳ-khưu đi tìm lượm vải dơ giặt sạch rồi 
may y để mặc. Neu có thí-chủ dâng y thì được phép thọ 
nhận y để mặc. 

* Vật thực: Hằng ngày, vị tỳ-khưu đi khất thực từng 
nhà để nuôi mạng. Neu có thí-chủ dâng cúng dường vật 


' Tìm hiểu đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển X: Pháp-Hành 
Thiên-Tuệ, cùng soạn giả. 
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thực thì được phép thọ nhận vật thực đê dùng buôi ngọ 
(không quá 12 giờ trưa). 

* Chỗ ở: Vị tỳ-l^ưu ở cội cây, trong động để thực- 
hành pháp-hành thiền-định, thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ hầu mong giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bốn loài. Neu có thí-chủ dâng chỗ ở (cốc) thì được 
phép thọ nhận để ở, che nắng, che mưa, ... 

* Thuốc trị bệnh: Khi vị tỳ-khưu bị lâm bệnh, nên 
dùng nước tiểu ngâm với 2 loại trái cây rừng gọi là 
agadãmalaka và agadaharĩtaka mà Đức-Phật cho phép 
để làm thuốc trị bệnh. Neu có thí-chủ dâng cúng dường 
thuốc trị bệnh thì được phép thọ nhận thuốc ấy để dùng 
trị bệnh. 

* Paccayasannỉssitasĩla: Giới mà vị tỳ-khim nương 
nhờ 4 thứ vật dụng (y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị 
bệnh), vị tỳ-khưu khi thọ nhận, khi sử dụng mỗi thứ vật 
ẩy bằng trỉ-tuệ sáng suốt suy xét thấy rõ, biết rõ thật- 
tánh và sự lợi ích của mỗi thứ vật dụng ẩy. 

4 thứ vật dụng: y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh 
là những nhu cầu cần thiết cho đời sống của tỳ-khưu. 
Cho nên, mỗi khi vị tỳ-khưu dùng thứ vật dụng nào, nên 
có trí-tuệ sáng suốt suy xét rõ thật-tánh và sự lợi ích của 
thứ vật dụng ấy, để mọi phiền-não không nương nhờ nơi 
thứ vật dụng ấy mà phát sinh. 

- Khi thọ nhận thứ vật dụng nào, vị tỳ-khưu có trí-tuệ 
sáng suốt suy xét rõ thật-tánh của thứ vật dụng ấy chỉ là 
tứ-đại mà thôi và tính chất đáng nhòm của thứ vật dụng 
ấy khi tiếp xúc với sắc thân ô trọc (trược) này. 

- Khi đang dùng thứ vật dụng nào, vị tỳ-khưu có trí- 
tuệ sáng suốt suy xét biết rõ sự lợi ích của thứ vật dụng 
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ấy, để ngăn ngừa không cho phiền-não nưong nhờ nơi 
thứ vật dụng ấy mà phát sinh. 

Tóm lại, 4 giới của tỳ-khưu trong sạch thanh-tịnh. 

1- Bhỉkkhupãtimokkhasamvarasĩla: Giới bôn của tỳ- 

khưu có 227 điều-giới được giữ gìn cấn trọng trong sạch 
trọn vẹn bằng đức-tỉn trong sạch nơi Tam-bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và 
quả của nghiệp. 

2- Indriyasamvarasĩla: Giới mà vị tỳ-khưu cần phải 
giữ gìn cấn trọng 6 môn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ỷ) 
không cho mọi ác-tâm phát sinh bằng chánh-nỉệm. 

3- Ặịĩvaparisuddhisĩla: Giới mà vị tỳ-khưu cần phải 
nuôi mạng thanh-tịnh bằng pháp tỉnh-tẩn. 

4- Paccayasannỉssỉtasĩla: Giới mà vị tỳ-khưu nương 
nhờ 4 thứ vật dụng được trong sạch thanh-tịnh bằng tri- 
tuệ suy xét mỗi thứ vật dụng. 

Quyển Pháp-hành giới này giảng giải về giới của 
người tại gia đầy đủ, còn giới của bậc xuất-gia sa-di, tỳ- 
khưu chỉ trình bày tóm tắt mà thôi, bởi vì giới của tỳ- 
khưu quá nhiều. 

(Xong phần giới của bậc xuẩt-gia.) 


Bố-thí cầu nguyện 

Thí-chủ sau khi làm phước-thỉện bố-thi xong rồi, 
thường có lời cầu nguyện rằng: 

“Do nhờ phước-thỉện bổ-thỉ này, xin cho tôi được 
giàu sang phú quỷ, được chức trọng quyền cao, được 
sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời dục- 
giới, v.v... cho được thành-tựu như ỷ nguyện. ” 
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Lời câu nguyện của thí-chủ đuợc thành tựu nhu ý 
nguyện thật sự thì thí-chủ phải là người có giới trong 
sạch và trọn vẹn. Còn nếu thí-chủ là người phạm giói, 
không có giới thì lời cầu nguyện khó có thể thành-tựu 
đuợc nhu ý, bởi vì thí-chủ là người phạm giới, không có 
giới, nên phước-thiện bổ-thỉ không có cơ hội cho quả 
đuợc nhu ý nguyện. 

Thật vậy, trong bài kỉnh Dãnũpapattỉsutta Đức- 
Phật thuyết dạy với ý nghĩa rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Sự sinh của phước-thỉện bổ-thỉ có 
8pháp. 8pháp ẩy như thế nào? 

1- Này chư tỳ-khưu! Có sổ thỉ-chủ trong đời này, làm 
phước-thiện bo-thỉ như com, nước, vải, xe cộ, hoa quả, 
vật thơm, vật thoa, chỗ nằm, chỗ ở, đèn thắp sáng,... đến 
sa-môn, bà-la-môn. 

Thỉ-chủ làm phước-thỉện bổ-thỉ rồi cầu mong quả của 
phước-thiện bo-thỉ ẩy. 

Thỉ-chủ nhìn thấy hoàng tộc cao thượng, dòng bà-la- 
môn cao quỷ, những phú hộ đầy đủ 5 đoỉ-tượng sắc, 
thanh, hương, vị, xúc đáng hài lòng trong đời, nên thỉ- 
chủ cầu mong rằng: 

“Quỷ báu biết dường nào! sau khỉ tôi chết, cầu xin 
phước-thiện bổ-thỉ này cho quả tái-sỉnh kiếp sau trong 
hoàng tộc cao thượng, hoặc trong dòng bà-la-môn cao 
quỷ, hoặc trong gia đình phú hộ đầy đủ 5 đối-tượng sắc, 
thanh, hương, vị, xúc đáng hài lòng trong đời. ” 

Thỉ-chủ hướng tâm cầu mong, luôn luôn niệm tưởng 
như vậy. Tâm của thỉ-chủ hướng bậc thấp, không hướng 
lên bậc cao các bậc thiền... 


^ Anguttaranikaya, AtthakanipataPaỊi, Danupapattisutta. 
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Sau khi thí-chủ chêt, đại-thiện-nghiệp bô-thí ây cho 
quả tái-sinh kiếp sau đầu thai trong hoàng tộc, hoặc 
trong dòng bà-la-môn, hoặc trong gia đình phú hộ. 

Như-laỉ dạy rằng: “Kiếp sau của thi-chủ được thành 
tựu như ý thì thỉ-chủ phải là người có giới trong sạch và 
trọn vẹn, thỉ-chủ không phải là người phạm giới, không 
có giới. 

- Này chư tỳ-khưu! Người thí-chủ có giới trong sạch 
và trọn vẹn, sự cầu mong được thành-tựu như ỷ, nhờ có 
đại-thiện-tãm trong sạch thanh-tịnh. 

2- Này chư tỳ-khiru! Có số thí-chủ trong đời này, làm 
phước-thiện bo-thỉ như com, nước,... đèn thắp sáng,... 
đến sa-môn, bà-la-môn. 

Thi-chủ làm phước-thỉện bổ-thi, rồi cầu mong quả 
của phước-thiện bổ-thỉ ẩy. 

Thỉ-chủ nghe nói rằng: 

Chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trên cõi trời Tứ-đại- 
thỉên-vương có tuổi thọ sổng lâu (500 năm cõi trời, nếu 
so sổ năm ở cõi người thì bằng 9 triệu năm, bởi vì 1 
ngày 1 đêm ở cõi trời Tứ-đại-thiên-vương bằng 50 năm 
ở cõi người), có sắc đẹp tuyệt vời, an-lạc vi-tế, nên thỉ- 
chủ cầu mong rằng: 

“Quỷ báu biết dường nào! Sau khỉ tôi chết, cầu xỉn 
phước-thiện bo-thỉ này cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trên cõi 
trời Tứ-đại-thiên-vương ấy. ” 

Thỉ-chủ hướng tâm cầu mong, luôn luôn niệm tưởng 
như vậy. Tâm của thỉ-chủ hướng bậc thấp, không hướng 
lên bậc cao các bậc thiền... 

Sau khỉ thỉ-chủ chết, đạỉ-thiện-nghỉệp bổ-thỉ ẩy cho 
quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ trên cõi trời Tứ-đại-thiên-vương ấy. 
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Như-lai dạy răng: “Kiêp sau của thí-chủ được thành 
tựu như ý thì thỉ-chủ phải là người có giới trong sạch và 
trọn vẹn, thỉ-chủ không phải là người phạm giới, không 
có giới. 

- Này chư tỳ-khưu! Người thỉ-chủ có giới trong sạch 
và trọn vẹn, cầu mong được thành tựu như ỷ, nhờ có đại- 
thiện-tãm trong sạch thanh-tịnh. 

3 đến 7- Này chư tỳ-khưu! Có sổ thỉ-chủ trong đời 
này, làm phước-thiện bổ-thỉ như cơm, nước, vải, ... đèn 
thắp sáng, ... đến sa-môn, bà-la-môn. 

Thỉ-chủ làm phước-thiện bổ-thí rồi cầu mong quả của 
phước-thiện bo-thỉ ấy. 

Thí-chủ nghe nói rằng: 

- Chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trên cõi trời Tam- 
thập-tam-thỉên có tuổi thọ sổng lâu (1.000 năm cõi trời, 
nếu so sổ năm ở cõi người thì bằng 36 triệu năm, bởi vì 
1 ngày 1 đêm ở cõi trời Tam-thập-tam-thiên bằng 100 
năm ở cõi người), có sắc đẹp tuyệt vời hơn nữa, an-lạc 
vi-tế hơn nữa, nên thỉ-chủ cầu mong rằng: ... 

- Chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trên cõi trời Dạ-ma- 
thiên có tuối thọ song lâu (2.000 năm cõi trời, nếu so sổ 
năm ở cõi người thì bằng 144 triệu năm, bởi vì 1 ngày 1 
đêm ở cõi trời Dạ-ma-thiên bằng 200 năm ở cõi người), 
có sắc đẹp tuyệt vời hơn nữa, an-lạc vi-tế hơn nữa, nên 
thỉ-chủ cầu mong rằng: ... 

- Chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trên cõi trời Đâu- 
xuẩt-đà-thiên có tuoi thọ sổng lâu (4.000 năm cõi trời, 
nếu so sổ năm ở cõi người thì bằng 576 triệu năm, bởi vì 
1 ngày 1 đêm ở cõi trời Đâu-xuẩt-đà-thiên bằng 400 
năm ở cõi người), có sắc đẹp tuyệt vời hơn nữa, an-lạc 
vi-tế hơn nữa, nên thỉ-chủ cầu mong rằng: ... 
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- Chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trên cõi trời Hóa-lạc- 
thiên có tuổi thọ sống lâu (8.000 năm cõi trời, nếu so số 
năm ở cõi người thì bằng 2.304 triệu năm, bởi vì 1 ngày 
1 đêm ở cõi trời Hóa-lạc-thiên bằng 800 năm ở cõi 
người), có sắc đẹp tuyệt vời hơn nữa, an-lạc vi-tế hơn 
nữa, nên thỉ-chủ cầu mong rằng: ... 

- Chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trên cõi trời Tha-hóa- 
tự-tạỉ-thỉên có tuổi thọ sổng lâu (16.000 năm cõi trời, 
nếu so số năm ở cõi người thì bằng 9.216 triệu năm, bởi 
vì 1 ngày 1 đêm ở cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên bằng 
1.600 năm ở cõi người), có sắc đẹp tuyệt vời hơn nữa, 
an-lạc vi-tế hơn nữa, nên thỉ-chủ cầu mong rằng: 

“Quỷ báu biết dường nào! Sau khỉ tôi chết, cầu xỉn 
phước-thiện bổ-thỉ này cho quả tái-sinh kiếp sau trên cõi 
trời Tha-hóa-tự-tại-thiên ẩy. ” 

Thỉ-chủ hướng tâm cầu mong, luôn luôn niệm tưởng 
như vậy. Tâm của thỉ-chủ hướng bậc thấp, không hướng 
lên bậc cao các bậc thiền... 

Sau khỉ thỉ-chủ chết, đại-thiện-nghiệp bổ-thỉ ẩy cho 
quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ trên cõi trời cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên ẩy. 

Như-laỉ dạy rằng: “Kiếp sau của thỉ-chủ được thành 
tựu như ý thì thỉ-chủ phải là người có giới trong sạch và 
trọn vẹn, thỉ-chủ không phải là người phạm giới, không 
có giới. 

- Này chư tỳ-khưu! Người thí-chủ có giới trong sạch 
và trọn vẹn, cầu mong được thành tựu như ỷ, nhờ có đại- 
thiện-tâm trong sạch thanh-tịnh. 

8- Này chư tỳ-khim! Có sổ thỉ-chủ trong đời này, làm 
phước-thỉện bo-thỉ như cơm, nước, ... đèn thắp sáng, ... 
đến sa-môn, bà-la-môn. 
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Thí-chủ làm phước-thiện bô-thỉ, rôi câu mong quả 
của phước-thiện bố-thỉ ẩy. 

Thỉ-chủ nghe nói rằng: 

Chư phạm-thiên trên cõi trời sẳc-giới phạm-thỉên có 
tuối thọ sống lâu hơn chư-thiên cõi dục-giới, có sắc thân 
hào quang sáng ngời, an-lạc vô cùng vi-tế, nên thỉ-chủ 
cầu mong rằng: 

“Quỷ báu biết dường nào! Trước khỉ tôi chết, cầu xỉn 
phước-thiện bổ-thỉ này làm duyên phát sinh sắc-giới 
thiện-tãm có sẳc-giới thiện-nghiệp cho quả táỉ-sỉnh kiếp 
kế-tiếp trên cõi trời sẳc-giới phạm-thiên ấy. ” 

Thí-chủ hướng tâm cầu mong, luôn luôn niệm tưởng 
như vậy. Tâm của thỉ-chủ hướng đến bậc thấp trong bậc 
thiền sẳc-giới, không hướng lên bậc cao Thánh-đạo, 
Thánh-quả, và Niết-bàn. 

Thi-chủ sau khỉ chết, sẳc-gỉới thiện-tâm không cỏ 
tham-ải trong cõi dục-giới, sẳc-giới thiện-nghiệp cho 
quả tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm phạm-thiên trên 
cõi sẳc-giớiphạm-thiên ẩy, (tùy theo sẳc-giới quả-tâm). 

Như-laỉ dạy rằng: “Kiếp sau của thi-chủ được thành 
tựu như ý thì thỉ-chủ phải là người có giới trong sạch và 
trọn vẹn, có sẳc-giới thiện-tâm không có tham-ái trong 
cõi dục-giới, thỉ-chủ không phải là người phạm giới, 
không có giới, 

- Này chư tỳ-khưu! Người thỉ-chủ có giới trong sạch 
và trọn vẹn, cầu mong được thành-tựu như ý, nhờ có 
sắc-giới thiện-tãm trong sạch thanh-tịnh. 

- Này chư tỳ-khưu! Sự sinh của phước-thỉện bổ-thỉ có 
8 pháp như vậy. 
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Nhận xét bài Kinh Danupapattisutta 

Trong bài kinh Dãnũpapattisutta này, thí-chủ làm 
phước-thiện bố-thí xong, tâm của thí-chủ cầu mong 
hưởng quả của phước-thiện bố-thí trong cõi dục-giới, 
thậm chí trong cõi trời sắc-giới, đó là sự cầu mong bậc 
thấp trong vòng luẩn quẩn tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài, cho nên Đức-Phật dạy rằng: 

“Tâm của thỉ-chủ cầu mong hưởng quả bậc thấp 
trong 7 cõi thiện dục-gỉớỉ là cõi người hoặc 6 cõi trời 
dục-giới, cho đến cõi trời sẳc-giới phạm-thiên, không 
tiến triến lên bậc cao là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn. 

Sau khi thỉ-chủ chết, tâm cầu mong cõi nào thì thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ấy (Tassa 
tani cittani hĩne vimuttam, uttari abhãvitam. 
Tatrũpapattiyã samvattatỉ). 

Như-laỉ dạy rằng: Kỉểp-sau của thỉ-chủ được thành 
tựu như ỷ thì thỉ-chủ phải là người có giới trong sạch và 
trọn vẹn, thỉ-chủ không phải là người phạm giới, không 
có giới (Tanca kho sĩlavato vadãmi, no dussĩlassa). 

- Này chư tỳ-khưu! Người thỉ-chủ có giới trong sạch 
và trọn vẹn, cầu mong được thành-tựu như ỷ, nhờ thiện- 
tâm trong sạch thanh-tịnh (Ijjhati bhikkhave, sĩlavato 
cetopanỉdhỉ visuddhattã/^^). ” 

Như vậy, người thí-chủ nào có giới trong sạch và trọn 
vẹn, làm phước-thiện bố-thí thuộc về đại-thiện-nghiệp 
bổ-thỉ. Sau khi người thí-chủ ấy chết, đại-thiện-nghiệp 
bổ-thỉ có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi 
thiện-dục-giới là cõi người hoặc 6 cõi trời dục-giới theo 
ý nguyện của thí-chủ. 


* Anguttaranikaya, AtthakanipataPaỊi, Danupapattisutta. 
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Nêu thí-chủ nào đã phạm giới, không có giới, dù có 
làm phước-thiện bổ-thi thuộc về đại-thiện-nghiệp bổ-thỉ 
thì sau khi thí-chủ ấy chết, đại-thiện-nghiệp bo-thỉ cũng 
không có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi 
thiện dục-giới, mà ác-nghiệp phạm giới có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su- 
ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). Còn dục-giới đại-thiện-nghiệp 
bo-thí chờ cơ hội khác cho quả. 


* Trong Phật-giáo này, các hàng thanh-văn đệ-tử sau 
khi đã làm phước-thiện bổ-thí dù lớn dù nhỏ, cũng nên 
nguyện cầu bậc cao cứu cánh Niết-bàn đó là A-ra-hán 
Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận 
phiền-não trầm-luân, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, sẽ 
giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài. 


Trong Chú-giải Chi-bộ-kinh dạy đọc lời câu nguyện 
nhu sau: 

“Idam me dãnam ãsavakkhayãvaham hotu. 

Phước-thỉện bổ-thỉ này của con xin làm nhân-duyên 
dẫn dắt con đến chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi phiền-não 
trầm-luân, giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-gỉới. 

Nấu làm các phuớc-thiện khác giữ-giới, hành-thiền, 
v.v... thì đọc lời nguyện cầu nhu sau: 


“Idam me punnam asavakkhayavaham hotu. ” 

Phước-thiện này của con xin làm nhân-duyên dẫn dắt 
con đến chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi phiền-não 
trầm-luân, giải thoát khố tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


* Ang. Ekakanipatatthakatha, Panihita acchavaggavannana. 
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Đó là lời câu nguyện bậc cao cứu cánh Niêt-bàn của 
mỗi hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, nên phước- 
thỉện bo-thỉ ấy trở thà nh pháp-hạnh ba-la-mật, làm nền 
tảng hỗ trợ cho các pháp-hạnh ba-la-mật còn lại được 
thuận lợi thành tựu đầy đủ. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, 
mỗi hàng thanh-văn đệ-tử có pháp-hạnh bố-thỉ ba-la- 
mật hỗ trợ được thành tựu quả báu ở cõi người 
(manussasampatti) dù giàu sang phú quý như thế nào 
cũng không đắm say trong cõi người, hoặc được thành- 
tựu quả báu ở cõi trời (devasampatti) dù hưởng mọi sự 
an-lạc trên cõi trời nhu thế nào cũng không đắm say 
trong cõi trời ấy, bởi vì mục đích cứu cánh của mỗi hàng 
thanh-văn đệ-tử là nguyện cầu sớm được thảnh tựu đầy 
đủ các pháp-hạnh ba-la-mật, để hỗ trợ hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não 
trầm-luân, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, đạt đến mục 
đích cứu cánh thành-tựu quả báu Niết-bàn (Nibbãna- 
sampatti) giải thoát khố tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bon loài. 


(Xong Pháp-Hành Giới) 
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Tầm quan trọng của giói 

Tích Ngài Trưởng-lão Sĩlava trong bộ Theragãthã^^\ 
được tóm lược như sau: 

Ngài Trưởng-lão Sĩlava vốn là hoàng-tử của Đức-vua 
Bimbisãra trong kinh-thành Rãjagaha. 

Hoàng-tử Ajãtasattu giết Đức Phụ-vương Bimbisãra 
rồi lên ngôi làm Vua. Đức-vua Ajãtasattu bày mưu kế 
giết hoàng-tử Sĩlava, nhưng không thể nào giết chết 
được, bởi vì hoàng-tử Sĩlava vốn có đầy đủ các pháp- 
hạnh ba-la-mật, kiếp này là kiếp chót, chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán. Cho nên, không một ai có 
khả năng giết chết hoàng-tử Sĩlava được. 

Đức-Phật thấy rõ, biết rõ hoàng-tử Sĩlava như vậy 
nên truyền dạy Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãmoggallãna 
dùng phép thần thông đến giải cứu hoàng-tử Sĩlava, đem 
hoàng-tử trở về hầu Đức-Phật. 

Hoàng-tử Sĩlava đến hầu đảnh lễ Đức-Phật xong, ngồi 
một nơi họp lẽ, lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp. Sau khi 
lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp xong, hoàng-tử Sĩlava 
phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật- 
bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, kính xin Đức-Phật 
cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của 
Đức-Phật. 

Sau khi trở thành tỳ-khưu không lâu, tỳ-khim Sĩlava 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân- 


( 1 ) 


Bộ Theragatha, bài kệ của Ngài Trưởng-lão Silavatheragatha. 



2 


PHÁP-HÀNH GIỚI 


lý tứ Thánh-đê, chứng đăc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não 
không còn dư sót, trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán. 

Ngài Trưởng-lão Sĩlava đã trú tại một vùng trong xứ 
Kosala. Đức-vua Ajãtasattu hay tin truyền lệnh một 
nhóm lính đến tìm giết Ngài Trưởng-lão Sĩlava. 

Ngài Trưởng-lão Sĩlava thuyết pháp tế độ nhóm lính, 
sau khi lắng nghe Ngài Trưởng-lão thuyết-pháp, tất cả 
nhóm lính phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tất cả đều 
kính xin Ngài Trưởng-lão Sĩlava cho phép xuất gia trở 
thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Ngài Trưởng-ỉão Sĩỉava thuyết pháp dạy các đệ-tử 
phải biết tôn trọng giữ gìn giới của mình cho được trong 
sạch và trọn vẹn, được tóm lược như sau: 

- Này các con! Trong Phật-giáo này, các con nên học 
pháp-học Phật-giáo và thực-hành pháp-hành Phật-giáo, 
thực-hành pháp-hành giới, pháp-hành thiền-định, pháp- 
hành thiền-tuệ. 

Pháp-hành giới mà hành-giả thực-hành giữ gìn thân 
và khấu tránh xa 3 thân ác-nghiệp, 4 khấu ác-nghiệp, 
giữ gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn 
đem lại mọi sự thành tựu: thành tựu quả báu an-lạc 
trong cõi người, trong cõi trời và đặc biệt thành tựu 
chứng đắc Niết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân-hồi 
trong ba giới giới loài. 

Hành-giả nào muốn được 3 điều an-lạc: 

- Được bậc thỉện-trí tán dương ca tụng khắp mọi nơi. 

- Tâm thường được an-lạc. 

-Được tái-sinh lên cõi thiện-giới. 
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Hành-giả ây cân phải thực-hành pháp-hành giới, giữ 
gìn giới của mình được trong sạch và trọn vẹn, là người 
có giới trong sạch thanh-tịnh, là người biết cấn trọng 
trong 6 môn: nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, 
thân môn, ỷ môn không đế cho phiền-não nương nhờ nơi 
6 môn mà phát sinh, giữ gìn 6 môn thanh-tịnh. 

Người có giới trong sạch trọn vẹn có nhiều bạn lành, 
bạn tốt là bậc thiện-trỉ. 

Người phạm giới, tạo mọi ác-nghiệp, làm cho các bạn 
lành, bạn tốt xa lánh. 

Người không có giới bị bậc thiện-trỉ chê trách, tiếng 
xấu bị lan truyền khắp mọi nơi. 

Người có giới được bậc thiện-trỉ tán dương ca tụng, 
tiếng tốt lành được lan truyền khắp mọi nơi. 

Giới trong sạch trọn vẹn làm nền tảng, làm nơi nương 
nhờ cho mọi thiện-pháp được phát triến. 

Giới trong sạch trọn vẹn dẫn đầu mọi thỉện-pháp. 

Vì vậy, các con nên giữ gìn giới của mình cho được 
trong sạch và trọn vẹn. 

Hành-giả giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn, nên tránh 
xa 3 thân ác-nghiệp, 4 khấu ác-nghiệp, được thành tựu 3 
thân thiện-nghiệp, 4 khấu thiện-nghiệp, làm cho thân, 
khấu, ỷ thanh-tịnh, phát sinh đại-thiện-tãm hoan hỷ 
trong giới trong sạch của mình. 

Giới trong sạch trọn vẹn thanh-tịnh là bến xuôi đến 
đại dương, đó là Niết-bàn của chư Phật Chánh-Đắng- 
Giác, chư Phật Độc-Giác, chư Thảnh thanh-văn-giác. 

Vì vậy, các con nên giữ gìn giới của mình cho được 
trong sạch và trọn vẹn. 

Giới trong sạch trọn vẹn có sức mạnh chiến thẳng 
được sự cám dỗ của Ma-vương và Ma-quân. 
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Giới trong sạch trọn vẹn là loại vũ khí vô song cực kỳ 
lợi hại diệt được phiền-não loại thô. 

Giới trong sạch trọn vẹn là đồ trang sức vô giá, là 
vật thom làm tăng vẻ đẹp của thân và khấu đáng kỉnh, 
đáng yêu. 

Trong mọi lúc, giới trong sạch trọn vẹn như là chiếc 
áo giáp an toàn bảo vệ không đế roi trong 4 cõi ác-giới. 

Giới như chiếc cầu vượt qua khỏi 4 cõi ác-gỉớỉ, vượt 
qua khỏi 4 vùng nước xoáy. 

Giới có nhiều tinh chất đặc biệt như: 

Giới là thứ vật thom kỳ diệu lan tỏa theo chiều giỏ và 
ngược chiều gió, lan tỏa khắp 10 hướng. 

Giới là thứ vật thoa cao quỷ nhất, hành-gỉả có giới 
trong sạch trọn vẹn thì danh thơm tiếng tốt lan tỏa khắp 
10 hướng. 

Giới là hành trang, vật dụng thiết yếu của khách lữ 
hành trong các cõi thiện dục-giới (cõi người, cõi trời). 

Giới là phương tiện làm nhân-duyên hỗ trợ dắt dẫn 
đến mục đích cứu cảnh cuối cùng là Niết-bàn. 

Kẻ thiểu-tri (si-mê) không biết tôn trọng giới của 
mình nên phạm điều-giới, không có giới, luôn luôn bị 
bậc thiện-trỉ chê trách trong kiếp hỉện-tạỉ. Sau khi chết, 
ác-nghiệp phạm giới cho quả tải-sinh trong 4 cõi ác- 
giới, chịu quả kho của ác-nghiệp trong cõi ác-giới ẩy. 

Người thiện-tri có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, có trỉ-tuệ 
sáng suốt, biết tôn trọng giới của mình, giữ gìn giới 
trong sạch và trọn vẹn, thường được chư bậc thiện-trỉ 
tán dương ca tụng trong kiếp hiện-tại. 

Hành-gỉả cỏ giới trong sạch trọn vẹn sau khỉ chết, đạỉ- 
thiện-nghiệp giữ giới có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
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trong 7 cỗi thiện dục-gỉớỉ là cõi người hoặc 6 cõi trời 
dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi thiện dục-giới ẩy. 

Bởi vậy cho nên, các con nên giữ gìn giới của mình cho 
được trong sạch và trọn vẹn đế làm nền tảng cho pháp- 
hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ được phát triến ... 

Ngài Trưởng-lão Sĩlava thuyết pháp dạy về giới, đề 
cao giới cao quý đến các đệ-tử của Ngài nhu vậy. 

Cho nên, thuờng sau khi các cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
thọ phép quy y Tam-bảo và thọ trì giới xong, Ngài 
Truởng Lão đọc câu chúc lành rằng: 

“Sĩlena sugatim yanti, sĩlena bhogasampadã. 

Sĩlena nibbutim yanti, tasmã sĩlam visodhaye!” 

“Chúng-sinh táỉ-sinh cõi trời, nhờ giữ giới. 

Chúng-sỉnh đầy đủ của cải, nhờ giữ giới. 

Chúng-sỉnh được giải thoát kho, nhờ giữ giới. 

Các con nên giữ giới cho được trong sạch!” 

Pháp-hành giới mà hành-giả thực-hành giữ gìn giới 
của mình đuợc trong sạch trọn vẹn thanh-tịnh làm nền 
tảng, làm nơi nuơng nhờ cho pháp-hành thiền-định, 
pháp-hành thiền-tuệ đuợc phát triển, mọi thiện-pháp 
đuợc tăng truởng từ 8 dục-giới thiện-pháp, 5 sẳc-giới 
thiện-phảp, 4 vô-sẳc-giới thiện-pháp cho đến siêu-tam- 
giới thiện-pháp đó là 4 Thánh-đạo-tâm liền cho quả là 4 
Thánh-quả-tâm. 

Thật ra, * người thiện biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tội-lỗi, biết tự trọng, biết giữ gìn nhân phẩm cao quý con 
nguời của mì nh , có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp 
và quả của nghiệp, nên việc giữ gìn giới của mình cho 
đuợc trong sạch và trọn vẹn không phải là việc khó 
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khăn, sự thật đó là việc rất dễ dàng trong khả năng rất 
bình thường của mỗi bởi vì người thiện chỉ cần có tác-ỷ 
tránh xa sự phạm mỗi điều-giới mà thôi. 

Người thiện giữ gìn giới của mình trong sạch và trọn 
vẹn tạo đại-thiện-nghiệp giữ-giới thì được 5 quả-báu an- 
lạc trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

* Người ác không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, tự làm mất đi nh ân 
phẩm cao quý con người của mình, không có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo, không tin nghiệp và quả của nghiệp, 
phạm mỗi điều-giới nào họp đủ chi-pháp của điều-giới 
ấy, sự thật đó là việc rất khó khăn mà không phải ai cũng 
có khả năng làm được, bởi vì người ác cần phải cố gang 
bằng thân hoặc bằng khấu hợp đủ chi-pháp mới phạm 
điều-giới ẩy được. 

Người ác phạm điều-giới nào, đã tạo ác-nghiệp điều- 
giới ấy, thì chịu 5 quả-khổ, quả xấu trong kiếp hiện-tại 
và vô số kiếp vị-lai. 

Đức-Phật dạy quả khổ, quả xấu của người phạm điều- 
giới và quả-báu an-lạc của người giữ gìn giới trong sạch 
và trọn vẹn như sau: 

* Quả khổ của ngưòi phạm giói (Dussĩla ãdĩnava) 

Một thuở nọ, Đức-Phật đang ngự tại ngôi làng 
Pãtaligãma, dân làng Pãtali đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
xong, ngồi một nơi họp lẽ. Khi ấy, Đức-Phật truyền dạy 
dân làng Pãtali rằng: 


* Di. Mahavagga, kinh Mahaparinibbanasutta, đoạn DussTla admava. 
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- Này các người tại gia! Có 5 quả xâu, quả khô của 
người phạm giới, người không có giới. 5 quả xẩu, quả 
khổ ẩy là: 

1- Này các người tại gia! Trong đời này, người phạm 
giới, người không có giới làm tiêu hao của cải tài sản 
lớn lao do nhân dế duôi (thất niệm). 

Đó là quả xẩu thứ nhất của người phạm giới, người 
không có giới. 

2- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới có tiếng xẩu bị lan truyền khắp mọi noi. 

Đó là quả xẩu thứ nhì của người phạm giới, người 
không có giới. 

3- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới có bẩt-thỉện-tâm e ngại, sợ sệt khi đi vào 
nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn Sa- 
môn, hội đoàn Bà-la-môn... 

Đó là quả xẩu thứ ba của người phạm giới, người 
không có giới. 

4- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới có ác-tâm mê muội lúc lâm chung. 

Đó là quả khổ thứ tư của người phạm giới, người 
không có giới. 

5- Này các người tại gia! Sau khi người phạm giới, 
người không có giới chết, ác-nghỉệp cho quả táỉ-sỉnh 
kiếp sau trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh), chịu quả kho trong cõi ác-gỉớỉ ẩy. 

Đó là quả xấu, quả khổ thứ năm của người phạm giới, 
người không có giới. 

- Này các người tại gia! Đó là 5 quả xẩu, quả khổ của 
người phạm giới, người không có giới như vậy. 
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* Quả-báu của ngưòi có giói (Silavanta anisamsa) 

- Này các người tại gia! Có 5 quả-báu của người có 
giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 5 quả- 
báu ẩy là: 

1- Này các người tại gia! Trong đời này, người có 
giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn có nhiều 
của cải lớn lao do nhờ nhân không dế duôỉ (có trí-nhớ 
biết mình). 

Đó là quả báu thứ nhất của người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

2- Này các người tại gia! Người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn, có danh thơm tiếng tốt 
được lan truyền khắp mọi noi. 

Đó là quả báu thứ nhì của người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

3- Này các người tại gia! Người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn có đạỉ-thiện-tâm dũng 
cảm, không rụt rè e thẹn khi đi vào nơi hội đoàn hoàng 
gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn Sa-môn, hội đoàn Bà-la- 

môn... 

Đó là quả báu thứ ba của người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

4- Này các người tại gia! Người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn có đại-thỉện-tâm tỉnh táo 
lúc lâm chung. 

Đó là quả báu thứ tư của người có giới, người giữ gìn 
giới trong sạch và trọn vẹn. 

5- Này các người tại gia! Sau khi người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn chết, đạỉ- 


* Di. Mahavagga, kinh Mahaparinibbanasutta, đoạn STlavanta anisamsa. 
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thỉện-nghỉệp giữ giới cho quả táỉ-sỉnh cõi thiện dục- 
giới (cõi người, cõi trời dục-giới), hưởng mọi sự an-lạc 
trong cõi ẩy. 

- Này các người tại gia! Đó là 5 quả báu của người có 
giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn như vậy. 

* Trong Chú-giải bài kinh Sakkapaũhasutta, có đoạn 
đề cập đến những người có giới trong sạch và trọn vẹn, 
lúc lâm chung có đại-thiện-tâm tỉnh táo sáng suốt có thể 
lựa chọn cõi-giới tái-sinh kiếp sau 1 trong 6 cõi trời dục- 
giới theo ý muốn của mình như sau: 

“Parisuddhasĩlã nãma chasu devalokesu yatthicchanti, 
tattha nỉbbattantỉ. ” 

Những người có giới trong sạch và trọn vẹn lúc lâm 
chung, có đại-thiện-tâm tỉnh táo sáng suốt muốn tái-sinh 
kiếp sau trên cõi trời nào trong 6 cõi trời dục-gỉớỉ, thì 
sau khi người ẩy chết, dục-giới thiện-nghiệp ẩy cho quả 
táỉ-sỉnh trong cõi trời dục-gỉớỉ ẩy như ỷ muốn, và hưởng 
được mọi sự an-lạc trong cõi trời ẩy cho đến hết tuoi thọ. 


* Bộ Chú-giải Di. Mahavaggatthakatha, kinh Sakkapanhasuttavannana. 




Patthana 


Imina punnakammena, sukhi bhavama sabbada. 

Ciratn tiịthatu saddhammo, loke sattã sumangalã. 

Vietnam-raịthikã sabbe ca, janã pappontu sãsane. 
Vuặặhim viruỊhivepuỉỉam, patthayãmi nimntamm. 

Lòi cầu nguyện 

Do nhờ phước-thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 

Cầu mong chánh-pháp được trường tồn, 

Tất cả chúng-sinh được hạnh-phúc. 

Dân tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. 

Bần sư cầu nguyện với tâm thành, 

Hằng mong được thành tựu như nguyện. 

Ciratn tiịịhatu saddhammo lokasmiĩỴi 
Ciratn tiịịhatu saddhammo Vietnamratthasmiỉự. 

Cầu nguyện chánh-pháp được trường tồn trên thế gian, 
Cầu nguyện chánh-pháp được trường tồn trên Tố-quổc 
Việt-Nam thân yêu. 


PL. 2563/DL. 2019 
Rừng Núi Viên-Không 
Xã Tóc Tiên, Huyện Tan Thành 
Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Tỳ-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 

(Aggamahãpanậita) 



SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- VinayapitakapãỊi và AuhakathãpãỊi. 

- SuttantapitakapãỊi và AuhakathãpãỊi. 

- AbhidhammapitakapãỊi và AuhakathãpãỊi. 

- Abhidhammatthasangaha của Ngài Đại-Trưởng- 
lão Anuruddha. 

- Bộ Vỉsuddhỉmagga và bộ Visuddhimaggamahãịĩkã 

- Toàn bộ Mahãbuddhavarỵisa của Ngài Đại-Trưởng- 
lão Vicittasãrãbhivamsa (Visitthatipitakadhara, 
Mahãtipiịakakovida, Dhammabhandãgãrika). 

- Toàn bộ sách Ledi của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Ledi Sayadaw. 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Saddhammajotika ” của 
Ngài Đại-Trưởng-lão Saddhammajotỉka. 


Thông Báo Tin Vui 


Bộ sách Nên-Tảng-Phật-Giáo của soạn-gỉả Tỳ-Khưu Hộ- 
Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahãpanậita) là bộ 
sách gồm có 9 chưong, chia ra làm 10 quyến được sắp xếp theo 
thứ tự từ quyến I đến quyến X. Quyến I: Tam-Bảo làm nền tảng 
cho quyên II: Quy-Y Tam-Bảo, v.v ... cho đên quyên IX: Pháp- 
Hành Thiền-Định làm nền tảng cho quyến X: Pháp-Hành 

rrii • ^ rTi_ ^ 

1 men-Tuệ. 

Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giảo này đã được tải bản có sửa và 
bô sung, đã chuyên sang ebook, được đưa vào trang web 
“trungtamhotong.org” . Neu quý độc-giả nào có nhu cầu tìm 
hiêu thì vào trang web “trungtamhotong.org” , vào mục “thư 
viện ”, tìm đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp, sẽ thấy tên các 
ýĩle sách bằng pdf. 

Quỷ độc-giả nào dùng hệ điều hành lOS thì click vào tên 
sách và chọn “Mở trong iBooks”, sách sẽ tự động tải về 
máy. Còn với hệ điều hành android thì quý độc-giả có thế tải 
phần mềm đọc file pdf như Adobe Acrobat Reader, sau khi 
tải về sách sẽ nằm trong phần mềm đó, chỉ cần mở phần mềm 
lên sẽ thấyýĩle sách. 

Trong mỗi ýìle sách, ở trang thứ 3 (Món quà pháp), dưới 
góc bên phải có ô “Mục lục ”, chỉ cần click vào đó sẽ nhảy 
đến trang “Mục lục ”. Còn nếu muốn đọc sách theo thứ tự thì 
quý độc-giả chỉ cần lật từng trang sách như bình thường. 

Mỗi quyển sách ýìle ebook được trình bày có số trang 
hoàn toàn giống hệt như số trang quyến sách bên ngoài, cho 
nên, rất thuận lợi cho độc-giả đã từng đọc quyến sách nào 
rồi, mà quên tích nào hoặc pháp nào, v.v. ... không biết ở 
trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ cần đánh tên tích ẩy 
hoặc tên pháp ẩy trong ô tìm kiếm, sẽ tìm được một cách mau 
chóng ngay tức thì. 

Xin chân thành cảm ơn quý độc giả. 
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- 8 Sự TÍCH PHẬT Lực 

- Hạnh Phúc An Lành; THIỆN Ác 

- GỮƠNG BẬC XUẤT-GIA 

- TÌM HIẾU PHƯỚC BỐ-THÍ (Tái Bản) 
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* ĐÚTC-Phật dạy: 



^^IjỊjhãtì bhikkhave ãlavato 
cetopanìdhi visiiddhattã.” 

“Này chư Tỹ-khuĩi, 

nguyện vọng của người có giói đivợc 

thành tựUy bởi vì tâm ừong sạch thanh-tịnh ” 

* Ngài Truửng-lão Sĩlavatthera 
dạy dỗ các đệ-tủ- rằng: 

“Nguùi có giới được chưthiện-trí tán dương ca tụng, 

Danh thơm tiếng tốt của người có giới 

đuợc lan truyền khắp mọi nơi 

Giới là nguồn gốc của mọi thiện-pháp. 

Giói là nên tảng đê mọi thiện-pháp đuợcphát trìên. 
Giói là nơiphát sinh mọi tlĩìện-phảp. 

Giới dẫn đầu mọi thiện-plĩáp. 

Vì vậy, các con nên giữ gìn giới của mình 
Cho đượcừongsạch và... ừọn vẹn 
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